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DANH MỤC 
V�N B¾N QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG BAN HÀNH N�M 2023 
 

TT V�N B¾N 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

I NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH: 25 v�n b¿n 

1  

Nghị quyết số 01/2023/NQ - HĐND ngày 28/02/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vÿ chi và tỷ lệ 

phần trăm () phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, 

ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND 
ngày 15 tháng 12 năm 2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

10/3/2023 

2  

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm 

nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025 

15/3/2023 

3  

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 cāa Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn 

nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ 

ngoại ngữ 

16/7/2023 

4  

Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ 
sở giáo dÿc mầm non, giáo dÿc phổ thông công lập; mức 

chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền 

đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dÿc dân lập, 

tư thÿc; tiêu chí xác định địa bàn không đā trường công 

lập có cấp tiểu học năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

20/7/2023 



TT V�N B¾N 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

5  

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm 

đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

20/7/2023 

6  

Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ đối 

với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vÿ tư 
vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai 

nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

20/7/2023 

7  

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần và sửa đổi khoản 

2 Điều 2 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 
3 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh quy định diện tích 

nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp 

do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dÿng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

20/7/2023 

8  

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh 

phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/8/2023 

9  

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho 

công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/8/2023 

10  

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức hỗ trợ thực hiện 

dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án 

phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mÿc 

20/7/2023 
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HIỆU LỰC 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021 - 2025 

11  

Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 Điều 3 

và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 14/2022/NQ-

HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý 

thu, chi đối với các dịch vÿ hỗ trợ hoạt động giáo dÿc trong 

cơ sở giáo dÿc công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

20/10/2023 

12  

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Giao Āy ban nhân dân tỉnh quyết 

định chā trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/01/2024 

13  

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thā 

tÿc lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mÿc 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021 – 2025 

18/12/2023 

14  

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 
2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; 

từ năm 2021 đến năm 2025 

18/12/2023 

15  

Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ thực 

hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, 
di cư tự do, khu rừng đặc dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2023-2030 

18/12/2023 



TT V�N B¾N 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

16  

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2024 

17  

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dÿng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 
20 tháng 12 năm 2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh 

01/01/2024 

18  

Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, đơn vị tính phí 

bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2024 

19  

Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh 

phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số 

nhiệm vÿ chi thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021 - 2025 

01/01/2024 

20  

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí đối với 

hoạt động cung cấp dịch vÿ công bằng hình thức trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

18/12/2023 

21  

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 

01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 cāa Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách ưu đãi đối với học 

sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên 

Quang và học sinh tham gia đội tuyển cāa tỉnh dự thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia 

18/12/2023 



TT V�N B¾N 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

22  

Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách 

hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận 

nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2024 

23  

Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2024 

24  

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mÿc tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025 

01/01/2024 

25  

Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 cāa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về người hoạt động 

không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ 

dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2024 

II QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 37 v�n b¿n 

1  

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

15/01/2023 

2  

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một 

phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các 

Chương trình Mÿc tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

18/3/2023 



TT V�N B¾N 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

3  

Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định việc quản lý, vận 

hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì 

đối với công trình đường giao thông nông thôn được đầu 

tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025 

30/3/2023 

4  

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh quy định quy trình, thā tÿc thanh 

toán, quyết toán các nguồn vốn lồng ghép thực hiện các 

Chương trình mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025 

01/4/2023 

5  

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc cāa Āy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

01/5/2023 

6  

Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 cāa Quy 

định về trình tự, thā tÿc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mÿc đích quốc phòng, 

an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 
2015 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

01/6/2023 

7  

Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp 

luật do Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

10/6/2023 

8  

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 
2022 cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cÿ 

thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 12 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ 

12/6/2023 



TT V�N B¾N 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai 

9  

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Xây dựng tỉnh Tuyên 

Quang 

10/6/2023 

10  

Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với 

các huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích 

tại các đại hội cấp quốc gia và mức chi giải thưởng các giải 

thi đấu thể thao trong tỉnh áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

10/7/2023 

11  

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

10/7/2023 

12  

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh 

tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền 

lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch 

vÿ công sử dÿng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

25/7/2023 

13  

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều cāa Quy định giao nhiệm vÿ, đặt 

hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vÿ công sử dÿng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 cāa Āy ban nhân 

dân tỉnh 

23/7/2023 

14  

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2023 
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15  

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường thiệt 

hại về tài sản (nhà, công trình xây dựngkhác, cây trồng, 

vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mÿc 

đích quốc phòng,an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

12/8/2023 

16  

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm cāa 

cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân 

định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 

tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/11/2023 

17  

Quyết định số 17/2023/QĐ- UBND ngày 05/9/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điển hình tiên 

tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/9/2023 

18  

Quyết định số 18/2023/QĐ - UBND ngày 09/9/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước 

bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại 

cāa nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

20/9/2023 

19  

Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh về Bãi bỏ Quyết định số 

03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn, thā tÿc tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; 

chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc quyền 

quản lý cāa các cơ quan, đơn vị 

10/10/2023 

20  

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Văn phòng Āy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang 

01/11/2023 

21  
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vÿ, 
01/11/2023 
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quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Tuyên Quang 

22  

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Công 

Thương tỉnh Tuyên Quang 

01/11/2023 

23  

Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 05/3/2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/11/2023 

24  

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05/11/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành cấp dự báo cháy rừng và 

bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

16/11/2023 

25  

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phân cấp quản lý 

và sử dÿng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi 
người có công với cách mạng, thân nhân cāa người có 

công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng 

chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản 

lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

20/11/2023 

26  

Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, sử dÿng, 

khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

01/12/2023 

27  

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dÿng 

phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo, 

trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/12/2023 
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28  

Quyết định số 28/2023/QĐ- UBND ngày 27/11/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-

UBND ngày 10/6/2016 cāa Āy ban nhân dân tỉnh về việc 

quy định một số thā tÿc liên quan đến tiếp cận điện năng 
đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/12/2023 

29  

Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 03/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dÿng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 

cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

15/12/2023 

30  

Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp 

loại chất lượng hoạt động cơ quan, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Hội cấp tỉnh được giao số 

lượng người làm việc, Āy ban nhân dân huyện, thành phố, 

Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

26/12/2023 

31  

Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chi tiết một số 

điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/01/2024 

32  

Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2024 

33  

Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

06/01/2024 

34  
Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 
05/01/2024 
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thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

35  

Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

05/01/2024 

36  

Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh và Āy ban nhân dân huyện, thành phố trong công 

tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

05/01/2024 

37  

Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người 

làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, 

người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

10/01/2024 
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HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/NQ-HĐND  Tuyên Quang, ngày  28 tháng  02  năm  2023 

 
 

NGHâ QUY¾T 
Sửa đổi, bổ sung mßt sß điÁu cāa Quy đãnh vÁ phân c¿p  

nguán thu, nhißm vÿ chi và tỷ lß phÁn trăm (%) phân chia các khoản thu 
giữa ngân sách tánh, ngân sách huyßn, thành phß và ngân sách xã, ph°ờng, 

thã tr¿n trên đãa bàn tánh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 ban hành 
kèm theo Nghã quy¿t sß 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 

 cāa Hßi đáng nhân dân tánh Tuyên Quang  
 
 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX  
KỲ HäP CHUYÊN ĐÀ LÀN THĂ 4 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6    

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản      
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 cāa 

Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cāa 
Chính phā Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 cāa 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cāa Chính phā    
quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 cāa 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động     
tài chính khác cāa xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 cāa     
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường 
xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 cāa     
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước   

năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; 

Xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi,        
bổ sung một số điều cāa Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vÿ chi và tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, 
thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND 
ngày 15 tháng 12 năm 2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

20/BC-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

 
QUY¾T NGHâ: 

 
ĐiÁu 1. Sửa đổi, bổ sung mßt sß điÁu cāa Quy đãnh vÁ phân c¿p nguán 

thu, nhißm vÿ chi và tỷ lß phÁn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 
ngân sách tánh, ngân sách huyßn, thành phß và ngân sách xã, ph°ờng,      
thã tr¿n trên đãa bàn tánh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 ban hành 
kèm theo Nghã quy¿t sß 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 cāa   
Hßi đáng nhân dân tánh 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 ĐiÁu 5 nh° sau: 
“ĐiÁu 5. Các khoản thu ngân sách c¿p huyßn h°ởng 100%  

5. Tiền thuê đất thu hằng năm, thuê mặt nước không kể tiền thuê đất, thuê 
mặt nước từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp khác phân 
chia theo quyết định điều hành riêng cāa Āy ban nhân dân tỉnh); tiền bồi thường, 
giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền thuê đất 
phải nộp theo quy định cāa pháp luật về đất đai và ngân sách nhà nước.”. 

2. Bổ sung khoản 21 vào ĐiÁu 5 nh° sau: 
“ĐiÁu 5. Các khoản thu ngân sách c¿p huyßn h°ởng 100%  

21. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước 
được trừ vào tiền sử dÿng đất cấp huyện quản lý phải nộp theo quy định cāa 
pháp luật về ngân sách nhà nước.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7 như sau: 
“Điều 7. Các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương  

1. Tiền sử dÿng đất do câ�p huyêṇ quản ly�  (trừ tiền sử dÿng đất quy định  
tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết này và không bao gồm tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dÿng đất          
cấp huyện quản lý phải nộp theo quy định cāa pháp luật về đất đai và ngân sách 

nhà nước). 
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3. Thu tiền cho thuê đất thu một lần cho cả thời gian cho thuê (không bao 

gồm tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước    
được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định cāa pháp luật về ngân sách 
nhà nước).  

4. Thuế giá trị gia tăng từ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc khu vực         
công thương nghiệp ngoài quốc doanh (không kể thuê� giá trị gia tăng thu tư�  
hàng hóa nhập khऀu, thuê� giá trị gia tăng thu tư�  hoaṭ động thăm do� , khai tha�c 

dâ�u khi�). 
5. Thuế thu nhập cá nhân từ cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thuộc    

khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, khoản 28, khoản 31 Mục I; khoản 1, 
khoản 3, khoản 5 Mục II Phụ lục quy định về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách        
cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn       
2022 -  2025 ban hành kèm theo Nghã quy¿t sß 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 
tháng 12 năm 2021 cāa Hßi đáng nhân dân tánh, như sau: 

STT 

 

Nguán thu và phân c¿p 
nguán thu 

Tỷ lß điÁu ti¿t giữa các 
c¿p ngân sách (%) 

Ghi chú Ngân 

sách cấp 
tỉnh  

Ngân 

sách cấp 
huyện 

Ngân 

sách cấp 
xã 

1 2 3 4 5 6 

I CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐIẠ PH¯ƠNG Đ¯ỢC H¯ỞNG 100% 

8 

Tiền thuê đất thu hằng năm, 
thuê mặt nước không kể tiền 
thuê đất, thuê mặt nước từ 
hoạt động thăm dò, khai 
thác dầu khí (trừ trường hợp 
khác phân chia theo quyết 
định điều hành riêng cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh); tiền bồi 
thường, giải phóng mặt 
bằng nhà đầu tư tự nguyện 
ứng trước được trừ vào tiền 
thuê đất phải nộp theo quy 
định cāa pháp luật về đất 
đai và ngân sách nhà nước. 

 100   

28 Thuế thu nhập cá nhân     

a 

Do Cÿc thuế quản ly� thu 

(Không bao gô�m thu tư�  ca� 
nhân kinh doanh, hộ kinh 

doanh thuộc khu vực công 

thương nghiệp, ngoa�i quô�c 

doanh) 

100    
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STT 

 

Nguán thu và phân c¿p 
nguán thu 

Tỷ lß điÁu ti¿t giữa các 
c¿p ngân sách (%) 

Ghi chú Ngân 

sách cấp 
tỉnh  

Ngân 

sách cấp 
huyện 

Ngân 

sách cấp 
xã 

1 2 3 4 5 6 

b 

 Do Chi cÿc thuế quản lý 
thu (không bao gô�m thu tư�  
cá nhân kinh doanh, hộ 

kinh doanh thuộc khu vực 

công thương nghiệp, ngoài 

quô�c doanh)  

 100   

c 

 Thuế thu nhập cá nhân thu 
từ ca� nhân kinh doanh, hộ 

kinh doanh thuộc khu vực 

công thương nghiệp, ngoa�i 
quô�c doanh  

    

 Các x愃̀, phươ� ng, thi ̣ trấn 

(không bao gồm các 

phường: Tân Quang, Phan 

Thiết, Minh Xuân, Hưng 
Thành, Tân Hà, An Tường 
- thành phố Tuyên Quang) 

  100  

31 

Tiền bồi thường, giải phóng 
mặt bằng nhà đầu tư tự 
nguyện ứng trước được trừ 
vào tiền sử dÿng đất cấp 
huyện quản lý phải nộp 
theo quy định cāa pháp luật 
về ngân sách nhà nước 

 100   
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STT 

 

Nguán thu và phân c¿p 
nguán thu 

Tỷ lß điÁu ti¿t giữa các 
c¿p ngân sách (%) 

Ghi chú Ngân 

sách cấp 
tỉnh  

Ngân 

sách cấp 
huyện 

Ngân 

sách cấp 
xã 

1 2 3 4 5 6 

II CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 

1 

Tiền sử dÿng đất do cấp 
huyện quản lý (không bao 

gồm tiền bồi thường,      
giải phóng mặt bằng nhà 
đầu tư tự nguyện ứng trước 
được trừ vào tiền sử dÿng 
đất cấp huyện quản lý phải 
nộp theo quy định tại pháp 
luật về đất đai và ngân sách 
nhà nước) 

   

- Sô�  thu theo dõi tại địa 

ba�n huyêṇ, tha�nh phô� .  

- Ngân sách cấp tỉnh: Thực 

hiện công tác đo đạc, đăng 
ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu 

hồ sơ địa chính và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dÿng 

đất theo quy định; ưu tiên 
phân bổ đầu tư xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn 

theo kế hoạch cāa tỉnh; các 
dự án, công trình trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh. 

- Ngân sách cấp huyện: 

Thực hiện đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa 

bàn theo quy định (sau khi 
trừ các khoản chi để bồi 
thường, hỗ trợ tái điṇh cư 
và các chi phí có liên quan 

khác). Trong đó ưu tiên 
phân bổ đầu tư xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn 
theo kế hoạch cāa tỉnh; các 
dự án, công trình trọng 
điểm tạo quỹ đất, phát 
triển đô thị và các nhiệm 
vÿ đầu tư trọng tâm, trọng 
điểm theo quy định. 

a 
Các huyện: Lâm Bình, Na 

Hang, Chiêm Hóa 25 75   

b 

Các huyện:  Hàm Yên,  

Yên Sơn, Sơn Dương, 
Thành phố Tuyên Quang 

22 78   



 

 

6 

 

STT 

 

Nguán thu và phân c¿p 
nguán thu 

Tỷ lß điÁu ti¿t giữa các 
c¿p ngân sách (%) 

Ghi chú Ngân 

sách cấp 
tỉnh  

Ngân 

sách cấp 
huyện 

Ngân 

sách cấp 
xã 

1 2 3 4 5 6 

3 

Tiền cho thuê đất thu một 

lần cho cả thời gian cho 
thuê (không kể tiền thuê 
đất, thuê mặt nước từ hoạt 
động thăm dò, khai thác 
dầu khí) 

50 50  

Số thu theo dõi tại địa bàn 

huyêṇ, thành phô�  nơi cho 
thuê đất có thu tiền cho cả 

thơ� i gian cho thuê  

Không bao gồm tiền bồi 
thường, giải phóng mặt 
bằng nhà đầu tư tự nguyện 
ứng trước được trừ vào 
tiền thuê đất cấp huyện 
quản lý phải nộp theo quy 

định cāa pháp luật về đất 
đai và ngân sách nhà nước 
thực hiện ghi thu ghi chi. 

5  

Thuế thu nhập cá nhân thu 
từ ca� nhân kinh doanh, hộ 

kinh doanh thuộc khu vực 

công thương nghiệp, ngoa�i 
quô�c doanh 

    

a 
Phươ� ng Tân Quang (thành 

phố Tuyên Quang)  70 30  

b 

Các phươ� ng: Phan Thiê�t, 
Minh Xuân, Hưng Thành 
(thành phố Tuyên Quang) 

 50 50  

c 

Các phươ� ng: Tân Hà, An 

Tường (thành phố Tuyên 

Quang) 
 30 70  

ĐiÁu 3. Tổ chăc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng   
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này. 
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Điều 4. Hißu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX,   

kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực 
thi hành từ ngày 10 tháng 03 năm 2023./.  

 

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Āy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - x愃̀ hội tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Các Sở, Ban, Ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDL); 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các x愃̀, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, (Kh). 
 

CHĀ TâCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Dung  

 

 



 

 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 02/2023/NQ-HĐND             Tuyên Quang, ngày 28 tháng 02 năm 2023 
 

 

NGHâ QUYẾT 
Quy đãnh măc hß trợ nhà ở cho há nghèo, há cận nghèo; 

mát sß nái dung và măc chi giảm nghèo vß thông tin thực hißn Chương trình 
mÿc tiêu qußc gia giảm nghèo bßn vững trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025 
 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX, 
KỲ HäP CHUYÊN ĐÞ LÀN THĂ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa 
Thā tướng Chính phā Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng cāa ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư sô�  01/2022/TT-BXD nga� y 30 tha� ng 6 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bô ̣ Xây dưṇg Hươ� ng dâñ thưc̣ hiêṇ hô ̃ trơ ̣ nha�  ở cho hô ̣ nghe� o, hô ̣ câṇ 

nghe� o trên điạ ba� n ca� c huyêṇ nghe� o thuôc̣ Chương tri�nh muc̣ tiêu quô�c gia 

giảm nghe� o bê�n vững giai đoaṇ 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và 

giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 
nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Xét Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2023 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện 
Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-HĐND  ngày 26 tháng 02 năm 2023 

cāa Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHâ: 
 

Đißu 1. Phạm vi đißu chánh 

1. Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 
2021-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình) theo quy định tại khoản 1 Điều 19; 
khoản 3, khoản 4 Điều 21 Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 
cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí 
sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 
46/2022/TT-BTC). 

2. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư 
sô�  01/2022/TT- BXD nga�y 30 tha�ng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bô ̣ Xây dưṇg 

Hươ� ng dâñ thưc̣ hiêṇ hỗ trơ ̣nha�  ở cho hô ̣nghe�o, hô ̣ câṇ nghe�o trên điạ ba�n ca�c 

huyện nghe�o thuôc̣ Chương tri�nh muc̣ tiêu quô�c gia giảm nghe�o bê�n vững giai đoaṇ 

2021-2025; Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 cāa 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông 
và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 46/2022/TT-BTC; các văn bản pháp luật 
và các hướng dẫn hiện hành. 

3. Trường hợp văn bản quy định được viện dẫn làm căn cứ tại Nghị quyết 
này được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 
áp dÿng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Đißu 2. Đßi tượng áp dÿng 

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dÿng, quyết toán kinh phí 

thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 
và thực hiện dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình.  

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thÿ hưởng kinh phí thực hiện hỗ trợ 
nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo và thực hiện dự 
án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình. 

Đißu 3. Chi hß trợ nhà ở cho há nghèo, há cận nghèo 

1. Nội dung: Chi hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo từ nguồn ngân sách địa phương.  

2. Mức chi: Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, mức hỗ trợ cāa 
ngân sách địa phương như sau 

a) Đối với xây mới nhà ở: 10.000.000 đồng/ hộ gia đình. 
b) Đối với sửa chữa nhà ở: 5.000.000 đồng/ hộ gia đình. 
3. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương. 
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Điều 4. Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng 

1. Nội dung: Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vÿ thông tin công 
cộng phÿc vÿ tiếp cận thông tin cāa Nhân dân trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 

cāa Thā tướng Chính phā Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

2. Mức chi: 6.000.000 đồng/điểm cung cấp dịch vÿ thông tin công cộng/năm. 
3. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình. 
Điều 5. Chi tăng cường cơ sở vật ch¿t cho hoạt đáng cāa đài truyßn thanh 

trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 
sß 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 
danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu sß và mißn núi giai đoạn 2021-2025 

1. Nội dung 

a) Thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh. 
b) Mở rộng hoạt động cāa đài truyền thanh xã để đáp ứng nhiệm vÿ thông tin, 

tuyên truyền: Mở rộng hệ thống cÿm loa ứng dÿng công nghệ thông tin - viễn thông 

đối với các thôn trong xã để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu đến các 
hộ dân trong xã; thay thế cÿm loa có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử dÿng 

được sang cÿm loa ứng dÿng công nghệ thông tin - viễn thông. 
c) Danh mÿc thành phần cơ bản, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đảm bảo an toàn 

thông tin cāa đài truyền thanh xã thiết lập mới và mở rộng thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dÿng 

công nghệ thông tin - viễn thông. 
2. Mức chi 
a) Thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh: 

Tối đa 150.000.000 đồng/đài truyền thanh xã.  
b) Mở rộng hoạt động cāa đài truyền thanh xã để đáp ứng nhiệm vÿ thông tin, 

tuyên truyền:   

Mở rộng hệ thống cÿm loa ứng dÿng công nghệ thông tin - viễn thông đối với 
các thôn trong xã để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu đến các hộ dân 
trong xã: Tối đa 50.000.000 đồng/đài truyền thanh xã. 

Thay thế cÿm loa có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử dÿng được 
sang cÿm loa ứng dÿng công nghệ thông tin - viễn thông: Tối đa 150.000.000 

đồng/đài truyền thanh xã. 

c) Mức hỗ trợ là mức tối đa đã bao gồm các bộ thiết bị thuộc danh mÿc 
thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật cāa đài truyền thanh cấp xã ứng dÿng 
công nghệ thông tin - viễn thông; các loại thuế phải nộp và chi phí có liên quan. 

3. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-861-qd-ttg-2021-danh-sach-cac-xa-iii-ii-i-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-mien-nui-476885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-861-qd-ttg-2021-danh-sach-cac-xa-iii-ii-i-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-mien-nui-476885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-39-2020-tt-btttt-quan-ly-dai-truyen-thanh-xa-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-458196.aspx
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Đißu 6. Tổ chăc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết này. 

Đißu 7. Hißu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 
kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Cÿc kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thã Minh Xuân 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

 

Số: 03/2023/NQ-HĐND 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đác lập - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2023 
 

 

NGHâ QUY¾T 
Sửa đổi, bổ sung Nghã quy¿t sß 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 
căa Hái đáng nhân dân tánh quy đãnh chính sách thu hút nguán nhân lāc, 

hß trÿ đào t¿o sau đ¿i håc, nâng cao trình đá ngo¿i ngÿ 

 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
KỲ HäP THĄ SÁU 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 
ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Doanh nghiệp 
ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 cāa Chính phā 
về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18 tháng 10 năm 2021 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 cāa Chính phā về đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 

phā Về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán 
bộ khoa học trẻ; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā 

Quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 cāa 
Chính phā Quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quản lý công chức; 
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Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Giáo dÿc và Đào tạo quy định  Danh mÿc thống kê ngành đào tạo cāa giáo   
dÿc đại học; 

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Nội vÿ hướng dẫn một số quy định cāa Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2017 cāa Chính phā về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 cāa Chính phā Sửa 
đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 101/2017/NĐ-CP cāa Chính phā về đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 cāa Āy ban nhân 
dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 
12 năm 2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân 
lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; Báo cáo thẩm tra số 
88/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; 
ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUY¾T NGHâ: 

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghã quy¿t sß 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 12 năm 2021 căa Hái đáng nhân dân tánh quy đãnh chính sách thu hút 
nguán nhân lāc, hß trÿ đào t¿o sau đ¿i håc, nâng cao trình đá ngo¿i ngÿ (sau 

đây viết tắt là Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND) 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau: 

<2. Trường hợp một người nếu thuộc nhiều đối tượng thu hút thì được  
hưởng chính sách thu hút cao nhất=. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d khoản 2 Điều 3 như sau: 

<a) Là công dân Việt Nam, có đā sức khỏe để công tác và có năng lực hành 
vi dân sự đầy đā=. 

<d) Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 
quy định liên quan đến kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và không trong thời 
gian đang bị điều tra, truy tố, xét xử=. 

3. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 3 như sau: 

<a) Các trường hợp được thu hút về tỉnh công tác được hỗ trợ một lần bằng 
tiền sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dÿng, tiếp nhận. Mức 
hỗ trợ cÿ thể được thực hiện theo Biểu số 02 kèm theo Nghị quyết này. Đối với 
người được thu hút về công tác ở cấp xã, là nữ, người dân tộc thiểu số được hưởng 
hệ số 1,2 theo từng mức hỗ trợ=. 



3 
 

4. Bổ sung điểm c khoản 4 Điều 3 như sau: 

<c) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với người thu hút về tỉnh công tác có 
hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh không có chỗ ở phải ở thuê, ở trọ, thuộc các ngành: 
Y khoa, Y học dự phòng, Y học dân tộc (mã số 7720101, 7720110, 7720115, 
87201, 97201); Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) (mã số 77205, 87205, 97205); Kỹ 
thuật Y học (mã số 77206, 87206, 97206); Khoa học giáo dÿc và đào tạo giáo viên 
(mã số 81401; 91401); Công nghệ thông tin (mã số 74802, 84802, 94802); ngôn 

ngữ Anh (7220201, 8220201, 9220201): 

Đối với người được thu hút có trình độ đào tạo đại học: Mức hỗ trợ 3.000.000 
đồng/người/tháng. 

Đối với Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ nội trú tốt nghiệp loại Khá; Thạc sĩ; Bác sĩ 
chuyên khoa cấp I: Mức hỗ trợ 3.600.000 đồng/người/tháng. 

Đối với Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ nội trú tốt nghiệp loại Giỏi, loại Xuất sắc; 
Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa cấp II: Mức hỗ trợ 4.500.000 đồng/người/tháng. 

Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà ở quy định tại điểm này tối đa không quá 03 
năm. Kinh phí hỗ trợ được thực hiện hằng năm bằng tiền sau khi người thuộc diện 
thu hút được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dÿng, tiếp nhận; được tính 
vào kinh phí hỗ trợ thu hút nếu cá nhân phải bồi hoàn=. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 như sau: 

<b) Viên chức ngành y tế; giáo viên dạy giỏi, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn 
học sinh hoặc cá nhân giáo viên tham gia các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực, 
quốc tế đạt giải ba hoặc đạt huy chương đồng trở lên; viên chức thuộc các đơn vị: 
Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên 
Quang, Trường Chính trị tỉnh=. 

6. Thay thế Biểu số 01 và Biểu số 02 tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND 
bằng Biểu số 01, Biểu số 02 đính kèm tại nghị quyết này. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 
sáu thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 
7 năm 2023. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định cử đi đào tạo và 
thu hút theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND nhưng chưa được hưởng hỗ trợ hoặc 
chưa được hỗ trợ 100% kinh phí trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì 

tiếp tÿc được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND. 
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Điều 3. Tổ chąc thāc hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 
- Cÿc kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT (Nam). 

KT. CHĂ TâCH 
PHÓ CHĂ TâCH 

 

 

 

 

 

Ph¿m Thã Minh Xuân 
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Biểu sß 01 
DANH MĀC NHÓM NGÀNH, NGÀNH ĐÀO T¾O 

CÓ NHU CẦU THU HÚT NGUàN NHÂN LĀC CĂA TàNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

 

 

 
TT 

 

 

 
Tên ngành, chuyên ngành thu hút 

Mã sß ngành nghề đào t¿o quy đãnh t¿i 
Thông tư sß 09/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022 căa Bá trưởng Bá Giáo dāc và 
Đào t¿o Quy đãnh danh māc thßng kê 

ngành đào t¿o căa giáo dāc đ¿i håc 

Trình đá 
đ¿i håc 

Trình đá 
th¿c s* 

Trình đá 
ti¿n s* 

1 Nông nghiệp 76201 86201 96201 

2 Lâm nghiệp 76202 86202 96202 

3 Thāy sản 76203 86203 96203 

4 Quản lý tài nguyên và môi trường 78501 88501 98501 

5 Du lịch 78101 88101 98101 

6 Kiến trúc và quy hoạch 75801 85801 95801 

7 Xây dựng 75802 85802 95802 

8 Quản lý xây dựng 75803 85803 95803 

9 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 75201 85201 95201 

10 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 75202 85202 95202 

11 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 75203 85203 95203 

12 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa 75205 85205 95205 

13 Máy tính 74801 84801 94801 

14 Công nghệ thông tin 74802 84802 94802 

 

 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

Khoa học giáo dÿc và Đào tạo giáo viên các ngành: 
Giáo dÿc Mầm non; Giáo dÿc Tiểu học; Giáo dÿc 
Thể chất; Huấn luyện thể thao; Sư phạm Toán học; 
Sư phạm Tin học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa 
học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Ngữ văn; Sư 
phạm Lịch sử; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Tiếng 
Anh; Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Sư phạm Âm nhạc; 
Sư phạm Mỹ thuật. 

7140201; 
7140202; 
7140206; 
7140207; 
7140209; 
7140210; 
7140211; 
7140212; 
7140213; 
7140217; 
7140218; 
7140219; 
7140231; 
7140249; 
7140221; 
7140222 

 

 

 

 

 

 
 

81401 

 

 

 

 

 

 
 

91401 
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TT 

 

 

 
Tên ngành, chuyên ngành thu hút 

Mã sß ngành nghề đào t¿o quy đãnh t¿i 
Thông tư sß 09/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022 căa Bá trưởng Bá Giáo dāc và 
Đào t¿o Quy đãnh danh māc thßng kê 

ngành đào t¿o căa giáo dāc đ¿i håc 

Trình đá 
đ¿i håc 

Trình đá 
th¿c s* 

Trình đá 
ti¿n s* 

16 Ngành ngôn ngữ Anh 7220201 8220201 9220201 

 

17 
Ngành Y khoa; ngành Y học dự phòng; ngành Y học 
cổ truyền 

7720101; 
7720110; 
7720115 

 

87201 
 

97201 

18 Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) 77205 87205 97205 

19 Kỹ thuật Y học 77206 87206 97206 

20 Kinh tế học 73101 83101 93101 

21 Luật kinh tế 7380107 8380107 9380107 

22 Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201 8340201 9340201 

23 Ngành sáng tác âm nhạc; ngành Thanh nhạc 
7210203; 
7210205 

8210201; 
8210202 

9210201 

24 Ngành Quản lý thể dÿc thể thao 7810301 8810301 
 

 
 

25 

 
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; ngành Công nghệ 
chế tạo máy; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; 
ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

7510201; 
7510202; 
7510203; 
7510205 

8520101; 
8520103; 
8520114; 
8520130 

 
9520101; 

9520103; 

9520130 

 

26 

 

Ngành Dược học 

  

87202 
 

97202 

 
27 

 
Ngành Điều dưỡng 

  
8720301 

 
9720301 
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MĄC THU HÚT NGUàN NHÂN LĀC 

Biểu sß 02 

(Kèm theo Nghị quyết số: 03/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 
cāa Hội đồng nhân dân tỉnh) 

STT Đßi tưÿng 
Mąc thu hút 
(1000 đáng) 

 

 

 
1 

 

 

 
Tiến sĩ 

Ngành Y 490.000 

Ngành đào tạo giáo viên 390.000 

Ngành ngôn ngữ Anh 390.000 

Ngành Công nghệ thông tin 390.000 

Ngành khác 350.000 

 

 

 
2 

 

 

 
Thạc sĩ 

Ngành Y 250.000 

Ngành đào tạo giáo viên 200.000 

Ngành ngôn ngữ Anh 200.000 

Ngành Công nghệ thông tin 200.000 

Ngành khác 180.000 

 

3 

 

Bác sĩ chuyên khoa 
Cấp II 490.000 

Cấp I 350.000 

 
 

4 

 
 

Bác sĩ nội trú 

Loại Xuất sắc 490.000 

Loại Giỏi 350.000 

Loại Khá 320.000 

 

5 

Bác sĩ đa khoa chính quy học tại các 
Trường Đại học Y, Đại học Y - Dược 
công lập 

Loại Xuất sắc 250.000 

Loại Giỏi 230.000 

Loại Khá 200.000 

 

 
6 

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 
Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 cāa Chính phā về chính sách 
thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên 
tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

 
 

Các ngành thu hút 

tại biểu 01 

 

 
300.000 

 

 

 
 

7 

Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 
các ngành đào tạo giáo viên, đã đạt các 
thành tích ở cấp trung học phổ thông, 
chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học phải 
đúng với môn đã đạt thành tích ở cấp 
trung học phổ thông (Đạt đồng thời các 
thành tích cấp trung học phổ thông: (1) 
Năm lớp 12 cấp trung học phổ thông có 
kết quả đánh giá, xếp loại đạt hạnh kiểm 

 

 

 
 

Loại Xuất sắc 

 

 

 
 

250.000 
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STT Đßi tưÿng 
Mąc thu hút 
(1000 đáng) 

 tốt, học lực giỏi (hoặc có kết quả rèn 
luyện và học tập đạt mức Tốt); (2) Đạt 
giải Ba cá nhân trở lên trong các kỳ thi 
chọn học sinh giỏi một trong các môn 
văn hóa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Tin học, Tiếng Anh từ cấp tỉnh trở 
lên hoặc đạt giải Ba cá nhân trở lên 
trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi một 
trong các môn văn hóa: Ngữ văn, Lịch 
sử, Địa lý ở cấp quốc gia). 

 

 

 

 
Loại Giỏi 

 

 

 

 
200.000 

 

8 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 
ngành đào tạo giáo viên 

Loại Xuất sắc 200.000 

Loại Giỏi 180.000 

 

9 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 
ngành Công nghệ thông tin 

Loại Xuất sắc 200.000 

Loại Giỏi 180.000 

 

10 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 
ngành Ngôn ngữ Anh 

Loại Xuất sắc 200.000 

Loại Giỏi 180.000 

 

11 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 
các ngành khác 

Loại Xuất sắc 180.000 

Loại Giỏi 150.000 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH  TUYÊN  QUANG 

Số:       /2023/NQ-HĐND 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2023 

 

NGHâ QUYẾT 
Quy đãnh măc håc phí đßi với cơ sở giáo dÿc mầm non, giáo dÿc phổ thông 
công lập; mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng 

học phí cho håc sinh tại các cơ sở giáo dÿc dân lập, tư thÿc; tiêu chí xác đãnh 
đãa bàn không đā trường công lập có cấp tiểu håc năm håc 2023-2024 

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang  
 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX  
KỲ HäP THĂ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 
Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 

19 tháng 6 năm 2023 về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 
mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và 
mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho 
học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục năm học 2023-2024; tiêu chí 

xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 95/BC-HĐND  ngày 01 tháng 7 năm 2023  của 
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh và đßi tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dÿc mầm non, giáo dÿc phổ thông 

công lập; mức chi trả cho đối tượng được miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng 
học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dÿc dân lập, tư thÿc; tiêu chí xác định địa bàn 

không đā trường công lập có cấp tiểu học năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dÿng 

a) Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang học tại cơ sở giáo dÿc 

mầm non, giáo dÿc phổ thông công lập. 

b) Trẻ em mầm non và học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

tiền đóng học phí học tại cơ sở giáo dÿc dân lập, tư thÿc. 

c) Các cơ sở giáo dÿc mầm non, giáo dÿc phổ thông.  

d) Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Măc håc phí, thời gian thu; măc chi trả cho trẻ em mầm non 
và học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí học tại các cơ sở giáo dục 
dân lập, tư thÿc 

1. Mức học phí áp dÿng tại cơ sở giáo dÿc mầm non, giáo dÿc phổ thông 

công lập được quy định chi tiết theo Phÿ lÿc 01 và Phÿ lÿc 02 kèm theo 

Nghị quyết này, áp dÿng đối với hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến, thời gian 

thu học phí tối đa 9 tháng/01 năm học. 

2. Mức chi trả cho trẻ em mầm non và học sinh thuộc đối tượng được 

miễn, giảm học phí học tại các cơ sở giáo dÿc dân lập, tư thÿc. 

a) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn học phí quy định tại Điều 15 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 cāa Chính phā Quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dÿc thuộc hệ thống giáo dÿc 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vÿ 

trong lĩnh vực giáo dÿc, đào tạo (sau đây viết tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) 

được Nhà nước chi trả bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dÿc công 

lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên cùng cấp học trên địa bàn (quy định 

tại Phÿ lÿc 01 kèm theo Nghị quyết). 

b) Trường hợp thuộc đối tượng được giảm học phí quy định tại khoản 1 

Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP được Nhà nước chi trả bằng 70% mức 

học phí đối với học sinh cơ sở giáo dÿc công lập chưa tự bảo đảm chi thường 

xuyên cùng cấp học trên địa bàn (quy định tại Phÿ lÿc 01 kèm theo Nghị quyết). 
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c) Trường hợp thuộc đối tượng được giảm học phí quy định tại khoản 2 

Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP được Nhà nước chi trả bằng 50% mức 

học phí đối với học sinh cơ sở giáo dÿc công lập chưa tự bảo đảm chi thường 

xuyên cùng cấp học trên địa bàn (quy định tại Phÿ lÿc 01 kèm theo Nghị quyết). 

Điều 3. Tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp 

tiểu học, măc hß trợ tiền đóng håc phí cho håc sinh tiểu håc ở đãa bàn 
không đā trường công lập håc tại trường tư thÿc 

1. Địa bàn không đā trường công lập có cấp tiểu học được xác định trong 

phạm vi một đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 

2. Tiêu chí xác định địa bàn không đā trường công lập có cấp tiểu học  

Địa bàn không đā trường công lập có cấp tiểu học khi Tđb >Tđu, trong đó: 

Tđb: Tổng số trẻ trong độ tuổi từ 6 tuổi đến 11 tuổi trên địa bàn. 

Tđu: Tổng số học sinh tiểu học đáp ứng cāa các trường công lập hiện có 

trên địa bàn. 

Tđu(i): Số học sinh tiểu học đáp ứng trường công lập thứ i. 

Tđu = Tđu1 + Tđu2 +….TđuN 

 

Tđu(i)=                                                                  x 35 học sinh. 

 

3. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học ở địa bàn không đā 

trường công lập học tại trường tư thÿc được Nhà nước chi trả bằng mức học 

phí đối với học sinh cơ sở giáo dÿc công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 

cùng cấp học trên địa bàn (quy định tại Phÿ lÿc 01 kèm theo Nghị quyết). 

4. Đối với học sinh tiểu học nếu thuộc cả hai trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 2 và khoản 3 Điều này thì chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ cao nhất. 

Điều 4. Tổ chăc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

 

 

Số giáo viên dạy tiểu học  

được giao cāa Trường i 

Định biên giáo viên tiểu học cho 01 

lớp theo chương trình học Trường i 
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Điều 5. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 

năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dÿc mầm non, 

giáo dÿc phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đā trường công lập 

có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ 

trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dÿc dân lập, tư thÿc trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023./. 

Nơi nhận: 

- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 

- Chính phā; 

- Các văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 

- Các Bộ: Tài chính, Giáo dÿc và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Āy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;  
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDL); 
- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh;  
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,     

  UBND tỉnh;  
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;  
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;  
- Báo Tuyên Quang;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Công báo Tuyên Quang;  

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Lưu: VT. 

 
      KT. CHĀ TâCH  
      PHÓ CHĀ TâCH 

 

 

 

 

        Phạm Thã Minh Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: MỨC HàC PHÍ TẠI CƠ Sà GIÁO DỤC M¾M NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 
CH¯A TỰ ĐẢM BẢO CHI TH¯ÞNG XUYÊN, NĂM HàC 2023-2024 

(Kèm theo Nghị quyết số    /2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) 

                                                                                                                                                                         Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng 

TT 
 Các tr°ßng trên đßa bàn M¿m non Tiểu hác THCS THPT 

I Thành thß     

1 
Các trường trên địa bàn phường thuộc thành phố Tuyên Quang không thuộc vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi. 300.000 300.000 300.000 300.000 

2 Các trường trên địa bàn thị trấn thuộc huyện không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 105.000 105.000 105.000 210.000 

II Nông thôn     

1 
Các trường trên địa bàn xã thuộc thành phố Tuyên Quang không thuộc vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi. 105.000 105.000 105.000 210.000 

2 Các trường trên địa bàn xã thuộc huyện không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 100.000 100.000 100.000 200.000 

III Vùng dân tộc thiểu số và miền núi     

1 Các trường trên địa bàn phường thuộc thành phố Tuyên Quang  117.000 107.000 107.000 215.000 

2 Các trường trên địa bàn thị trấn thuộc huyện 53.000 53.000 53.000 107.000 

3 Các trường trên địa bàn xã thuộc thành phố Tuyên Quang 53.000 53.000 53.000 107.000 

4 Các trường trên địa bàn xã thuộc huyện 50.000 50.000 50.000 100.000 

*  Mức học phí trường tiểu học trong Phụ lục này làm căn cứ thực hiện cơ chế miễn, giảm học phí theo Điều 20 của  Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 8 của Chính phủ. 

04



PHỤ LỤC 02: MỨC HàC PHÍ TẠI CƠ Sà GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP  
TỰ ĐẢM BẢO CHI TH¯ÞNG XUYÊN VÀ CHI Đ¾U T¯ NĂM HàC 2023-2024 

(Kèm theo Nghị quyết số     /2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) 
 

Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng 

TT 
 

Tr°ßng Tiểu hác THCS THPT 

1 
Trường phổ thông Tuyên Quang (thuộc loại tự chủ: tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư, chưa đạt mức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định) 

590.000 725.500 886.500 
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HÞI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  05/2023/NQ-HĐND        Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2023 

 
 

NGHâ QUY¾T 
Quy đãnh mức chi tổ chức thực hißn bái thường, hß trợ,  

tái đãnh cư và cưỡng ch¿ kiểm đ¿m, cưỡng ch¿ thu hái đất khi Nhà nước  
thu hái đất trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 
 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
KỲ HäP THỨ 6 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cāa   

Chính phā Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 cāa  Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 

tháng 4 năm 2023 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 cāa        

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dÿng và thanh,             

quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; 

Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 cāa Āy ban    

nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện               

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khi   

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 
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113/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023 cāa Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHÞ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Nghị quyết này quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi 
đất thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (không áp dụng 
đối với các dự án di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang). 

2. Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 cāa          
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dÿng và thanh, quyết toán 
kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất (sau đây viết tắt là Thông tư số 61/2022/TT-BTC) và pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đßi tượng áp dụng 

1. Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vÿ 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi  

Nhà nước thu hồi đất theo quy định cāa pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới việc lập,       
sử dÿng và quyết toán kinh phí tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ,   
tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc sử dÿng mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất phải  
thực hiện theo quy định cāa Nhà nước và những quy định tại Nghị quyết này. 

2. Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất tại Nghị quyết này là mức tối đa. Các tổ chức 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vÿ bồi thường,           
hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước 
thu hồi đất căn cứ mức chi tại Nghị quyết này để tổ chức thực hiện theo đúng     
quy định. 

3. Tổng mức chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất không được vượt quá mức trích 
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kinh phí theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 61/2022/TT-BTC và đảm bảo không 
làm vượt tổng dự toán đã được phê duyệt. 

4. Khi các văn bản được viện dẫn để áp dÿng tại Nghị quyết này được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dÿng theo các văn bản mới đó. 

Điều 4. Mức chi tổ chức thực hißn công tác bái thường, hß trợ, tái đãnh 
cư và cưỡng ch¿ kiểm đ¿m, cưỡng ch¿ thu hái đất 

1. Chi Hội nghị: Chi tổ chức các cuộc họp thực hiện bồi thường, hỗ trợ,       
tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh            
Tuyên Quang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 
06 tháng 12 năm 2017 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành         

Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp 
dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các văn bản chế độ chính sách hiện hành 
có liên quan. Nội dung chi theo đặc điểm quy mô từng dự án, tiểu dự án nhưng 
phải đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. 

2. Chi hỗ trợ cán bộ và người trực tiếp tham gia làm công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Mức chi 
150.000 đồng/người/ngày. Tùy theo quy mô và tính chất cāa từng dự án, tổ chức 
làm nhiệm vÿ bồi thường quyết định số người thực hiện phù hợp với thực tiễn, 
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tối đa không quá 15 người. Điều kiện được chi            
hỗ trợ cÿ thể như sau: 

a) Dự án có dưới 50 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày làm việc     
thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 15 ngày/người.  

b) Dự án có từ 50 đến 100 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và       

cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số            
ngày làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 25 ngày/người.  

 c) Dự án từ trên 100 đến dưới 300 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày 
làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng mức tối đa là 30 ngày/người.  

d) Dự án có từ 300 đến dưới 500 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày 
làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng mức tối đa là 60 ngày/người.  

đ) Dự án có từ 500 hộ trở lên phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và       
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày 
làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 90 ngày/người.  

3. Chi hỗ trợ cán bộ thẩm định thực tế ngoài hiện trường công tác                 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: 
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Mức chi 150.000 đồng/người/ngày. Tùy theo quy mô và tính chất cāa từng dự án, 
cơ quan có thẩm quyền quyết định số người thực hiện phù hợp với thực tiễn,     
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tối đa không quá 9 người. Điều kiện được chi hỗ trợ 
cÿ thể như sau: 

 a) Dự án có dưới 50 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày làm việc      
thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 5 ngày/người.  

b) Dự án có từ 50 đến 100 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và       
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày 
làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 8 ngày/người.  

c) Dự án có từ trên 100 đến dưới 300 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số 
ngày làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 12 ngày/người. 

 d) Dự án có từ 300 đến dưới 500 hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày 
làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 24 ngày/người. 

 đ) Dự án có từ 500 hộ trở lên phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và      
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày 
làm việc thực tế ngoài thực địa nhưng tối đa là 42 ngày/người. 

4. Mức chi cho công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất được duyệt: 

a) Đối với dự án hoặc tiểu dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và       
tái định cư dưới 3.000 triệu đồng, mức chi không quá 0,5% tổng kinh phí               
bồi thường, hỗ trợ dự án hoặc tiểu dự án. 

b) Đối với dự án hoặc tiểu dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư từ 3.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng, mức chi không quá 0,3%  

tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án hoặc tiểu dự án. 

c) Đối với dự án hoặc tiểu dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và      
tái định cư từ 10.000 triệu đồng trở lên, mức chi không quá 0,2% tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ dự án hoặc tiểu dự án. 

5. Mức chi cho công tác thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường,    
hỗ trợ và tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất được duyệt: 

a) Đối với dự án hoặc tiểu dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và       
tái định cư dưới 3.000 triệu đồng, mức chi không quá 0,25% tổng kinh phí            

bồi thường, hỗ trợ dự án hoặc tiểu dự án. 
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b) Đối với dự án hoặc tiểu dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư từ 3.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng, mức chi không quá 0,15%   

tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án hoặc tiểu dự án. 

c) Đối với dự án hoặc tiểu dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và      
tái định cư từ 10.000 triệu đồng trở lên, mức chi không quá 0,1% tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ dự án hoặc tiểu dự án. 

Điều 5. Lập dự toán, sử dụng và thanh quy¿t toán kinh phí tổ chức 
thực hißn công tác bái thường, hß trợ và tái đãnh cư; cưỡng ch¿ kiểm đ¿m, 
cưỡng ch¿ khi Nhà nước thu hái đất  

Việc lập dự toán, sử dÿng và thanh quyết toán các nội dung chi tại Điều 4 

Nghị quyết này thực hiện theo đúng quy định cāa Luật Ngân sách Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước; Điều 6, Điều 7 và Điều 8 cāa 

Thông tư số 61/2022/TT-BTC và các văn bản quy định hiện hành có liên quan. 

Điều 6. Xử lý chuyển ti¿p 

1. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được phê duyệt phương án                 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất 
theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 
thì vẫn tiếp tÿc thực hiện theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 

10 năm 2011 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức trích           
kinh phí, nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và   
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dÿng vào mÿc đích quốc phòng,              
an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mÿc đích phát triển kinh tế trên           
địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm 
đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất đã được duyệt trước ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực nhưng phải điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất 
theo quy định cāa pháp luật đất đai sau ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành thì 
phần điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được áp dÿng theo quy 
định cāa Nghị quyết này. 

3. Trường hợp dự án, tiểu dự án đang tổ chức thực hiện nhưng chưa được 
phê duyệt thì thực hiện như sau: Nội dung công việc đã thực hiện trước ngày     
Nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 10 năm 2011 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; nội dung            

công việc thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì thực hiện theo    
Nghị quyết này. 



6 

 

Điều 7. Tổ chức thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng        
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 8. Hißu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, kỳ họp         
thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 

tháng 7 năm 2023.  

2. Bãi bỏ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức trích kinh phí, nội dung 
và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi          
Nhà nước thu hồi đất để sử dÿng vào mÿc đích quốc phòng, an ninh lợi ích         
quốc gia, lợi ích công cộng, mÿc đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh           
Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận: 

- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 

- Chính phā; 

- Các văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh āy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Āy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Các Sở, Ban, Ngành cāa tỉnh; 

- Sở Tư pháp (đăng tải CSDL); 

- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

KT. CHỦ TÞCH 
PHÓ CHỦ TÞCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thß Minh xuân 
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NGHà QUYẾT 

Quy đánh n    un   m   h  tr  đ   v   n         n h  n m  t y   
n     đ       o nh  m vÿ t  vấn tâm lý  xã h    quản lý  h  tr  đ   t  n   

    n h  n tự n uy n tạ      đình    n  đßn   đ   t  n  quản lý  
s u     n h  n m  t y tạ   ấp xã trên đá  bàn tßnh Tuyên Qu n  

 

 
 

HÞI ĐÞNG NHÂN DÂN TÞNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
 KỲ HâP THþ 6 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý 
vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dÿng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 
nhà nước thực hiện chế độ áp dÿng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; 
công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức h  tr  đối với 
người cai nghiện ma túy; người đư c giao nhiệm vÿ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, 
h  tr  đối tư ng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tư ng quản lý 

sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra 
số 94/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2023 cāa Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến cāa đại bi u Hội đồng nhân dân tại k  họp. 
 

QUYẾT NGHà: 
 

Đ ều 1. Phạm vi đ ều  hßnh  đ   t  n  áp  ÿn  
1. Phạm vi điều chỉnh 
   N h  qu  t n   qu  đ nh n i dun   m c h  tr  đ i v i n   i c i n hi n 

ma túy; n   i đ  c  i o nhi m vÿ t  vấn tâm lý  xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  

HÞI ĐÞNG NHÂN DÂN 
TÞNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đ   lập - Tự   o -  Hạnh ph   

  
S :        /2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày        tháng 7 năm 2023 
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c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n 
ma tú  tại cấp xã trên đ   b n tỉnh Tu ên Qu n . 

b) Nhữn  n i dun  khôn  qu  đ nh tại N h  qu  t n   thì đ  c thực hi n 
theo c c qu  đ nh tại N h  đ nh s  116/2021/NĐ-CP n    21 th n  12 năm 2021 
cā  Chính phā Qu  đ nh chi ti t m t s  điều cā  Luật Phòn   ch n  m  tú   
Luật Xử lý vi phạm h nh chính về c i n hi n m  tú  v  quản lý s u c i n hi n 
ma túy, Thôn  t  s  62/2022/TT-BTC n    0  th n  10 năm 2022 cā     tr  n  
   T i chính qu  đ nh vi c quản lý v  sử dÿn  kinh phí sự n hi p từ n ân s ch 
nh  n  c thực hi n ch  đ   p dÿn  bi n ph p đ   v o c  s  c i n hi n m  tú  
bắt bu c; côn  t c c i n hi n m  tú  tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   c  s  

c i n hi n m  tú  v  quản lý s u c i n hi n m  tú   sau đ y viết t t là Th ng tư 
số 62/2022/TT-BTC) v  c c văn bản ph p luật hi n h nh có liên qu n. 

c  Khi c c văn bản đ  c vi n dẫn để  p dÿn  tại N h  qu  t n   đ  c sử  đổi  
bổ sun  hoặc th   th  bằn  văn bản m i thì  p dÿn  theo c c văn bản m i đó. 

2. Đ i t  n   p dÿn  

   N   i n hi n m  tuý b   p dÿn  bi n ph p đ   v o c  s  c i n hi n bắt bu c 
 sau đ y viết t t là ngư i cai nghiện ma tuý b t buộc   n   i n hi n m  tú  tron  
th i  i n ch  lập hồ s  đề n h   p dÿn  bi n ph p đ   v o c  s  c i n hi n bắt bu c 
theo Luật Xử lý vi phạm h nh chính.  

b) N   i n hi n m  tú  đăn  ký th  n  trú trên đ   b n tỉnh Tu ên Qu n  
cai n hi n m  tú  tự n u  n tại c  s  c i n hi n m  tú  côn  lập trên đ   b n tỉnh. 

c) N   i đ  c  i o nhi m vÿ t  vấn tâm lý  xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  
c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n 
ma tú  tại cấp xã trên đ   b n tỉnh. 

d  C  qu n  tổ ch c v  c  nhân có liên qu n đ n vi c quản lý  sử dÿn  kinh phí 
sự n hi p từ n ân s ch nh  n  c thực hi n ch  đ   p dÿn  bi n ph p đ   v o c  s  

c i n hi n m  tú  bắt bu c  côn  t c c i n hi n m  tú  tự n u  n tại  i  đình  
c n  đồn   c  s  c i n hi n m  tú  v  quản lý s u c i n hi n m  tú  tại cấp xã 
trên đ   b n tỉnh. 

Đ ều 2. N    un   m   h  tr  đ   v   n         n h  n m  t y bắt bu  , 
n     n h  n m  t y tron  th      n  h  lập hß sơ đề n há áp  ÿn  b  n pháp 
đ   vào  ơ s      n h  n bắt bu   theo Luật Xử lý v  phạm hành  hính 

1. N   i c i n hi n m  tú  bắt bu c 

a) H  tr  tiền ăn bằn  0 8 m c l  n  c  s  hi n h nh/n   i/th n . N    lễ  
T t d  n  l ch n   i c i n hi n đ  c ăn thêm bằn  03 lần tiêu chuẩn n    
th  n ; c c n    T t N u ên đ n n   i c i n hi n đ  c ăn thêm bằn  0  lần tiêu 
chuẩn n    th  n ; ch  đ  ăn đ i v i n   i c i n hi n b   m do Gi m đ c c  s  

c i n hi n bắt bu c qu  t đ nh theo chỉ đ nh cā  nhân viên   t  điều tr   nh n  
khôn  thấp h n 03 lần tiêu chuẩn n    th  n . 

b) H  tr  tiền chăn  m n  chi u    i  quần  o  đồ dùn  sinh hoạt c  nhân v  
băn  v  sinh (đối v i ngư i cai nghiện là n ) cā  n   i c i n hi n bằn  0   m c 
l  n  c  s  hi n h nh/n   i/năm. 
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c  H  tr  t i đ  300.000 đồn  để c  s  c i n hi n bắt bu c thực hi n mu  sắm 
01 b  quần  o cấp cho n   i c i n hi n m  tú  bắt bu c chấp h nh xon  qu  t đ nh 
đ   v o c  s  c i n hi n tr  về đ   ph  n  n i c  trú. 

2. N   i n hi n m  tú  tron  th i  i n ch  lập hồ s  đề n h   p dÿn  bi n 
pháp đ   v o c  s  c i n hi n bắt bu c theo Luật Xử lý vi phạm h nh chính tại 
c  s  c i n hi n m  tuý bắt bu c đ  c h  tr  tiền ăn     sinh hoạt theo qu  đ nh tại 
điểm    điểm b khoản 1 Điều n  . 

  Đ ều 3. N    un   m   h  tr  đ   v   n         n h  n m  tuý tự 
n uy n tạ   ơ s  c   n h  n m  t y  ôn  lập trên đá  bàn tßnh 

1. H  tr  tiền ăn; tiền chăn  m n  chi u    i  quần  o  đồ dùn  sinh hoạt c  nhân 
v  băn  v  sinh  đối v i ngư i cai nghiện là n   bằn  m c h  tr  đ i v i n   i 
c i n hi n m  tú  bắt bu c qu  đ nh tại điểm  , điểm b  khoản 1 Điều 2 N h  qu  t n  . 

2. H  tr  100  chi phí c i n hi n m  tú  đ  c qu  đ nh tại khoản 2 Điều   
Thôn  t  s  62/2022/TT- TC v  tiền thu c chữ  b nh thôn  th  n  đ  c qu  đ nh 
tại điểm b khoản 3 Điều   Thôn  t  s  62/2022/TT- TC cho c c đ i t  n  s u: 
Th  n  binh; n   i b  nhiễm chất đ c hó  học v  su   iảm khả năn  l o đ n  từ 
81% tr  lên; n   i thu c h  n hèo; n   i c o tuổi cô đ n khôn  n i n  n  tự ; 
trẻ em mồ côi; n   i khu  t tật nặn  v  đặc bi t nặn . 

3. H  tr  ch   . H  tr  tiền đi n  n  c sinh hoạt: 100.000 đồn /n   i/th n . 

Điều 4. M    ỗ trợ người đượ  giao n iệm vụ tư vấn tâm lý, xã h    
quản lý  h  tr  đ   t  n      n h  n tự n uy n tạ      đình    n  đßn   đ   
t  n  quản lý s u     n h  n m  t y tạ   ấp xã 

H  tr  n   i đ  c Ā  b n nhân dân cấp xã  i o nhi m vÿ t  vấn tâm lý  
xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   
đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  bằn  0 2 lần m c l  n  c  s  hi n 
h nh/n   i/th n   s  l  n  n   i đ  c h  tr  cÿ thể:  

1. Đ i v i xã  ph  n   th  trấn có từ 01 đ n d  i  0 đ i t  n  c i n hi n tự 
n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  đ  c h  tr  
01 n   i. 

2. Đ i v i xã  ph  n   th  trấn có từ  0 đ n d  i 100 đ i t  n  c i n hi n 
tự n u  n tại  i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  đ  c h  tr  

02 n   i. 
3. Đ i v i xã  ph  n   th  trấn có từ 100 đ i t  n  c i n hi n tự n u  n tại 

 i  đình  c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  tr  lên đ  c h  tr  03 n   i. 
Đ ều 5. N ußn k nh phí thự  h  n 
Kinh phí thực hi n h  tr  n   i c i n hi n m  tú ; n   i đ  c  i o nhi m vÿ 

t  vấn tâm lý  xã h i  quản lý  h  tr  đ i t  n  c i n hi n tự n u  n tại  i  đình  
c n  đồn   đ i t  n  quản lý s u c i n hi n m  tú  tại cấp xã trên đ   b n tỉnh 
Tuyên Quang do ngân sách nh  n  c bảo đảm tron  dự to n n ân s ch hằn  năm 
cā  c  qu n  đ n v  theo phân cấp n ân s ch nh  n  c hi n h nh. 

Đ ều 6. Tổ  h   thự  h  n 
1. Gi o Ā  b n nhân dân tỉnh tổ ch c thực hi n N h  qu  t n   theo đún  

quy đ nh cā  ph p luật. 
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2. Gi o Th  n  trực H i đồn  nhân dân tỉnh  c c   n cā  H i đồn  nhân 
dân tỉnh  Tổ đại biểu H i đồn  nhân dân tỉnh v  đại biểu H i đồn  nhân dân tỉnh 
 i m s t vi c thực hi n N h  qu  t n  . 

Đ ều 7. Đ ều khoản th  hành 
N h  qu  t n   đ  c H i đồn  nhân dân tỉnh Tu ên Qu n  khó  XIX  

kỳ họp th  6 thôn  qu  n    06 tháng 7 năm 2023, có hi u lực kể từ n    20 tháng 7 

năm 2023 v  th   th  N h  qu  t s  12/201 /NQ-HĐND n    01 th n  8 năm 201  
cā  H i đồn  nhân dân tỉnh Qu  đ nh c c khoản đón   óp  ch  đ  h  tr   miễn  
 iảm đ i v i n   i c i n hi n m  tú  trên đ   b n tỉnh Tu ên Qu n ./. 
 

Nơi nhận: 
- Ā  b n Th  n  vÿ Qu c h i; 
- Chính phā; 
- C c Văn phòn : Chā t ch n  c  Qu c h i  Chính phā; 
- C c   : T i chính  T  ph p  L o đ n  - Th  n  
binh v  Xã h i; 
- Th  n  trực: Tỉnh ā ; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 
- Ā  b n MTTQ Vi t N m tỉnh  c c tổ ch c chính tr  - 
xã h i tỉnh; 
- Đo n Đại biểu Qu c h i tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tr  văn bản QPPL -    T  ph p; 
- Vÿ Ph p ch     T i chính;    L o đ n  - 
Th  n  binh v  Xã h i; 
- C c   n cā  HĐND tỉnh  Đại biểu HĐND tỉnh; 
- S  T  ph p (đăn  tải CSDL ; 
- C c S     n  N  nh cā  tỉnh; 
- C c Văn phòn : Tỉnh ā   Đo n Đ QH & HĐND 
tỉnh  U ND tỉnh; 
- C  s  c i n hi n m  tú  tỉnh; 
- Th  n  trực HĐND  U ND c c hu  n  th nh ph ; 
- Th  n  trực HĐND  U ND c c xã  ph  n   th  trấn; 
-   o Tu ên Qu n   Đ i ph t th nh - Tru ền hình tỉnh; 
- Côn  b o Tu ên Qu n ; Cổn  thôn  tin đi n tử tỉnh; 
- Tr n  thôn  tin đi n tử Đo n Đ QH v  HĐND tỉnh; 
- L u: VT (Hg). 

KT. CHĀ TàCH 
PHÓ CHĀ TàCH 

 

 
 
 

Phạm Thá M nh Xuân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

Số: 07/2023/NQ-HĐND 

  CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Tuyên Quang, ngày 07 tháng  7 năm 2023 

 
                                          NGHâ QUY¾T 

Bãi bỏ mát phần và sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghã quy¿t sß 04/2022/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 3 năm 2022 cāa Hái đáng nhân dân tánh quy đãnh  

dißn tích nhà ở tßi thiểu để đăng ký thường trú tại chß ở hợp pháp do thuê, mượn, 
ở nhờ; măc thu, đßi tượng thu, ch¿ đá thu, náp, quản lý và sử dÿng  

lß phí đăng ký cư trú trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 
 

 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
KỲ HäP THĂ 6  

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú;  

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2023 cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh về dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ một phần và sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 
số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 
định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 
mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dÿng lệ phí đăng 
ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 
02 tháng 7 năm 2023 cāa Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo 
luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUY¾T NGHâ: 

Điều 1. Bãi bỏ mát phần Nghã quy¿t sß 04/2022/NQ-HĐND, như sau:   

1. Bỏ cÿm từ <mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dÿng lệ 
phí đăng ký cư trú= tại tên gọi cāa Nghị quyết. 
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2. Bỏ cÿm từ <và mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dÿng 
lệ phí đăng ký cư trú= tại Điều 1. 

3. Bãi bỏ Điều 4. 
Điều 2. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghã quy¿t sß 04/2022/NQ-HĐND, như sau: 
<2. Công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang=. 
Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Mọi hoạt động liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dÿng lệ phí đăng ký 
cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú và các quy định có liên 
quan cāa pháp luật hiện hành. 

2. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định cāa pháp luật. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp 
thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 
7 năm 2023./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                             
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tài chính, Công an;  
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Cÿc Pháp chế và CCHC Tư pháp - Bộ Công an; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 
- Āy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;   
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;  
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, (NgT). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thã Minh Xuân 

 

  

 

 

 

 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc  

 

Số: 08/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

                   
 

NGHâ QUY¾T 

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng  
v�n bÁn quy ph¿m pháp luật và hoàn thißn hß thßng pháp luật  

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 
HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

KỲ HäP THĂ 6  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC 

ngày 06 tháng 7 năm 2022 cÿa Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số 
điều cÿa Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật; 

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 cāa Āy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 01 tháng 

7 năm 2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUY¾T NGHâ: 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh 

1. Nghị quyết này quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công 
tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật cāa 
Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân 
huyện, thành phố; Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-338-2016-tt-btc-lap-du-toan-kinh-phi-ngan-sach-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-316082.aspx
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địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, þy ban nhân 
dân các cấp). 

2. Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 

tháng 7 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Khi các văn bản viện dẫn để áp dÿng tại Nghị quyết này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dÿng theo các văn bản mới đó. 

ĐiÁu 2. Đßi tượng áp dÿng 

1. Cơ quan được giao nhiệm vÿ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật cāa Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân các cấp. 

2. Cơ quan, cá nhân liên quan đến việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản 
lý và sử dÿng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật cāa Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân 

các cấp. 
ĐiÁu 3. Đãnh măc phân bã kinh phí bÁo đÁm cho công tác xây dÿng 

v�n bÁn quy ph¿m pháp luật và hoàn thißn hß thßng pháp luật 
1. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật.  

STT 
TÊN Dþ THÀO V�N BÀN, THẨM QUYÀN  

BAN HÀNH 

ĐâNH MĂC PHÂN Bâ  
(Đơn vị tính: đồng/01 dự thảo văn bản) 

Ban hành 
mới, thay th¿ 

Sửa đãi,  
bã sung, bãi bỏ 

1 Nghã quy¿t cāa Hßi đáng nhân dân các cấp 

a) 

Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Nghị quyết quy định biện pháp có tính 
chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội cāa địa phương quy 
định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 

 

24 triệu đồng 

 

 

19,2 triệu đồng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-338-2016-tt-btc-lap-du-toan-kinh-phi-ngan-sach-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-316082.aspx
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STT 
TÊN Dþ THÀO V�N BÀN, THẨM QUYÀN  

BAN HÀNH 

ĐâNH MĂC PHÂN Bâ  
(Đơn vị tính: đồng/01 dự thảo văn bản) 

Ban hành 
mới, thay th¿ 

Sửa đãi,  
bã sung, bãi bỏ 

- Nghị quyết quy định tại khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

20,0 triệu đồng 16,0 triệu đồng 

b) Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân cấp huyện 12,0 triệu đồng 9,6 triệu đồng 

c) Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân cấp xã 8,0 triệu đồng 6,4 triệu đồng 

2 Quy¿t đãnh cāa Āy ban nhân dân các cấp 

a) Quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh 16,0 triệu đồng 12,8 triệu đồng 

b) Quyết định cāa Āy ban nhân dân cấp huyện 8,0 triệu đồng 6,4 triệu đồng 

c) Quyết định cāa Āy ban nhân dân cấp xã 6,4 triệu đồng 5,1 triệu đồng 

 

2. Định mức phân bổ kinh phí cho hoạt động thẩm định, thẩm tra đề nghị  
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (bao 

gồm cả kinh phí họp, nhận xét, báo cáo và các công việc khác liên quan đến công 
tác thẩm định). 

a) Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh: 3,7 
triệu đồng/văn bản. 

b) Đối với dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết 
định cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh: Ban hành mới hoặc thay thế: 2 triệu đồng/văn bản; 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: 1,5 triệu đồng/văn bản. 

c) Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cāa Hội đồng nhân dân cấp 
huyện, Āy ban nhân dân cấp huyện, dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân 
cấp xã: Thā trưởng cơ quan chā trì soạn thảo quyết định mức kinh phí thẩm định, 
thẩm tra trong định mức phân bổ cÿ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp 
luật quy định tại khoản 1 Điều này. 

ĐiÁu 4. Lập dÿ toán, quÁn lý, sử dÿng kinh phí bÁo đÁm cho công tác 
xây dÿng v�n bÁn và hoàn thißn hß thßng pháp luật 

1. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được thực hiện theo quy 
định cāa Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

2. Hằng năm, các cơ quan được giao chā trì soạn thảo văn bản quy phạm 
pháp luật dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật cāa Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân các cấp tổng hợp chung vào 
dự toán ngân sách nhà nước cāa cơ quan gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm 
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định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định cāa 
Luật Ngân sách Nhà nước. 

Riêng đối với cơ quan thẩm định, thẩm tra và hoàn thiện dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật cāa Hội đồng nhân dân, Āy ban nhân dân tỉnh: Căn cứ quy 
định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này và các quy định cāa pháp 

luật hiện hành để lập dự toán kinh phí thẩm định, thẩm tra và hoàn thiện dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước gửi 
Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định 
cāa Luật Ngân sách Nhà nước. 

ĐiÁu 5. Tã chăc thÿc hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này. 

ĐiÁu 6. Hißu lÿc thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 8 năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 25 
tháng 7 năm 2017 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định định mức 
phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội;  
- Chính phā;  
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā;  
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;  
- Cÿc kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Tài chính; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh;  
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;  
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;  
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  
- Công báo tỉnh Tuyên Quang;  
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Lưu: VT. 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 

Ph¿m Thã Minh Xuân 

 

 

 

 

 

 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 09/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

                   
 

NGHâ QUYẾT 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật trên đãa bàn tánh Tuyên Quang  

 
HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

KỲ HäP THþ 6 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của   
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 cÿa Chính phÿ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của        
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,            
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 cÿa þy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cÿa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi bảo 
đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 01 tháng 

7 năm 2023 cÿa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cÿa đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHâ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Nghị quyết này quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán 
kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Khi các văn bản được viện dẫn để áp dÿng tại Nghị quyết này được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dÿng theo các văn bản mới đó. 

Điều 2. Đßi tưÿng áp dāng 

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có chức năng, nhiệm vÿ giúp cơ quan, 
người có thẩm quyền kiểm tra văn bản và giúp cơ quan, người có trách nhiệm thực 
hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được Sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử 
dÿng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Mÿc chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hß thßng 
hóa văn bản quy phạm pháp luật  

1. Các nội dung chi thực hiện theo quy định: 

a) Các khoản chi để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ 
kết, tổng kết; các khoản chi công tác phí cho những người đi công tác trong nước 

(bao gồm cả cộng tác viên, thành viên tham gia các đoàn kiểm tra văn bản và 
đoàn kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản): Thực hiện 
theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định chế độ chi công tác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-19-2017-nq-hdnd-quy-dinh-che-do-chi-cong-tac-phi-hoi-nghi-tiep-khach-tuyen-quang-373439.aspx
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phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang và Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 cāa Hội 
đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dÿng 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Các khoản chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên 
môn nghiệp vÿ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản và đội ngũ cộng tác viên: Thực hiện theo quy định tại Nghị 
quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 cāa Hội đồng nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

c) Các khoản chi tổ chức hội thi về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND 
ngày 23 tháng 7 năm 2014 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định một 
số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp 
luật cāa người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

d) Các khoản chi điều tra, khảo sát thực tế phÿc vÿ công tác kiểm tra, xử 
lý, rà soát hệ thống hóa văn bản: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí thực hiện các 
cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia (được sửa đổi, bổ 
sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 ngày 6 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông 
tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều 
tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia). 

đ) Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 cāa Chính phā Quy định chi tiết 
thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

e) Chi hợp đồng có thời hạn với cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản: Thực hiện theo hợp đồng giữa các bên và quy định cāa Bộ luật Dân 
sự về hợp đồng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-03-2019-nq-hdnd-che-do-tiep-khach-nuoc-ngoai-va-khach-trong-nuoc-tinh-tuyen-quang-420657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-06-2018-nq-hdnd-muc-chi-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tuyen-quang-404572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-109-2016-tt-btc-lap-du-toan-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-dieu-tra-thong-ke-316840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-37-2022-tt-btc-sua-doi-thong-tu-109-2016-tt-btc-kinh-phi-dieu-tra-thong-ke-518580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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2. Một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản: Thực hiện theo quy định tại Phÿ lÿc ban hành kèm 

theo Nghị quyết này. 

Điều 4. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này. 

Điều 5. Hißu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 8 năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2012 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định một số 
mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn 
bản quy phạm pháp luật áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 

 Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội;  
- Chính phā;  
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā;  
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;  
- Cÿc kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Tài chính; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh;  
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;  
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;  
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  
- Công báo tỉnh Tuyên Quang;  
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Lưu: VT. 

KT. CHĂ TâCH 
PHÓ CHĂ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thã Minh Xuân 

 

 

 

 

 



PHĀ LĀC 
Mßt sß mÿc chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hß thßng hóa văn bản quy phạm pháp luật 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2023/NQ-HĐND 

ngày      /7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nßi dung chi 
Đơn vã   

tính 

Mÿc chi theo đơn vã 
 hành chính thực hißn 

(tối đa) 

Cấp tánh 
Cấp 

huyßn 
Cấp 
xã 

1 

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội 
thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vÿ kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; 
họp xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản theo yêu cầu, kế 
hoạch; họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật 

     

a Chā trì cuộc họp 
Người/ 

buổi 150 150 120 

b Các thành viên tham dự 
Người/ 

buổi 100 80 70 

2 Chi lấy ý kiến chuyên gia     

a) 

Chuyên gia  làm việc ở các cơ quan cāa 
Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp Trung 
ương 

01 văn bản 

được xin  
ý kiến 

1.500 

b) 
Chuyên gia  làm việc ở các cơ quan cāa 
Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp tỉnh  

01 văn bản 

được xin  
ý kiến 

1.200 

c) 
Chuyên gia  làm việc ở các cơ quan cāa 
Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện 

01 văn bản 

được xin ý 
kiến 

960 

09
07
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TT Nßi dung chi 
Đơn vã   

tính 

Mÿc chi theo đơn vã 
 hành chính thực hißn 

(tối đa) 

Cấp tánh 
Cấp 

huyßn 
Cấp 
xã 

3 
Chi soạn thảo, viết báo cáo kết quả kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

     

a) 

Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản 
định kỳ (5 năm); báo cáo kết quả tổng rà 
soát hệ thống văn bản 

01 báo cáo 7.000 3.000 1.500 

b) 

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát 

văn bản theo chuyên đề, địa bàn, ngành, 
lĩnh vực; báo cáo đột xuất về công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản (Bao gồm cả báo cáo tổng hợp và 
báo cáo của từng địa phương, cơ quan, 
đơn vị), cÿ thể: 

    

- Báo cáo cāa Āy ban nhân dân tỉnh 01 báo cáo 5.600   

- Báo cáo kết quả cāa các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; báo cáo kết quả cāa Đoàn kiểm 
tra liên ngành do Chā tịch Āy ban nhân 

dân dân tỉnh quyết định thành lập 

01 báo cáo 2.400   

- Báo cáo cāa Āy ban nhân dân huyện, 
thành phố (sau đây viết tắt là cấp huyện) 01 báo cáo  2.400  

- Báo cáo cāa các phòng, ban, ngành cấp 
huyện; báo cáo kết quả cāa Đoàn kiểm 
tra liên ngành do Chā tịch Āy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định thành lập 

01 báo cáo  1.200  

 
- Báo cáo cāa Āy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn 
01 báo cáo   1.200 

c) 

Báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp 
luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực 
hoặc không còn phù hợp 

01 báo cáo 320 250 200 
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TT Nßi dung chi 
Đơn vã   

tính 

Mÿc chi theo đơn vã 
 hành chính thực hißn 

(tối đa) 

Cấp tánh 
Cấp 

huyßn 
Cấp 
xã 

4 

Chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo (trừ 
báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp 
luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực 
hoặc không còn phù hợp) 

 Tính 01 

lần chỉnh lý 
720 580 460 

5 

Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái 
pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên các phương tiện thông tin đại chúng 

  
Mức chi được thực hiện theo 

chứng từ chi hợp pháp 

6 

Chi kiểm tra văn bản quy định tại khoản 2 

Điều 106 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP) 

    

  
- Trường hợp kiểm tra văn bản mà không 
phát hiện dấu hiệu trái pháp luật  01 văn bản 250 200  

  
- Trường hợp kiểm tra văn bản mà phát 
hiện dấu hiệu trái pháp luật  01 văn bản 500 400  

7 

Chi rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh 
vực, địa bàn; rà soát, hệ thống hóa văn bản 
để thực hiện hệ thống hóa văn bản định kỳ 
(5 năm); rà soát văn bản khi thực hiện tổng 
rà soát hệ thống văn bản theo quyết định 
cāa Āy ban thường vÿ Quốc hội 

01 văn bản 200 160 130 

8 Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản     

a Mức chi chung 01 văn bản 300 240  

b 
Đối với văn bản thuộc chuyên ngành, 
lĩnh vực chuyên môn phức tạp 

01 văn bản 600 480  
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TT Nßi dung chi 
Đơn vã   

tính 

Mÿc chi theo đơn vã 
 hành chính thực hißn 

(tối đa) 

Cấp tánh 
Cấp 

huyßn 
Cấp 
xã 

9 
Chi thù lao cộng tác viên rà soát, hệ 
thống hóa văn bản 

01 văn bản 250 200 160 

10 

Chi kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn 
bản theo quy định tại khoản 3 Điều 169 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP) 

01 văn bản 150 120  

11 

Chi xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phÿc vÿ 
cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản 

     

a 

Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực 
pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời 
điểm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản để cập nhật, lập hệ cơ sở dữ liệu, làm 
cơ sở pháp lý phÿc vÿ công tác kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản 

01 văn bản 150 120  

b 

Chi tổ chức thu thập, phân loại, xử lý 
thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, văn 
bản, trang bị sách, báo, tạp chí ... phÿc vÿ 
xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

     

  
- Đối với việc thu thập những thông tin, 
tư liệu, tài liệu, dữ liệu, sách báo, tạp chí 

01 tài liệu 
(01 văn 

bản) 

Mức chi được thực 
hiện theo chứng từ 

chi hợp pháp 

 

  

- Đối với việc phân loại, xử lý thông tin, tư 
liệu, tài liệu, văn bản mà không có mức giá 
xác định sẵn (Khoản chi này không áp 
dụng đối với việc thu thập các văn bản quy 
phạm pháp luật đã được cập nhật trong 

các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, 
đơn vị hoặc đăng trên Công báo) 

01 tài liệu 
(01 văn 

bản) 
70 60  
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TT Nßi dung chi 
Đơn vã   

tính 

Mÿc chi theo đơn vã 
 hành chính thực hißn 

(tối đa) 

Cấp tánh 
Cấp 

huyßn 
Cấp 
xã 

12 

Chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài 
liệu, thu thập các văn bản thuộc đối tượng 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

  
Mức chi được thực hiện theo 

chứng từ chi hợp pháp 

13 
Đối với các khoản chi khác: Làm đêm, 
làm thêm giờ, chi văn phòng phẩm...   

Căn cứ vào hóa đơn, chứng 
từ chi tiêu hợp pháp theo quy 
định hiện hành và được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt dự 
toán trước khi thực hiện làm 
căn cứ quyết toán kinh phí 

 

 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

 

Số: 10/2023/NQ-HĐND 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 7 năm 2023 
 

NGHâ QUY¾T 

Quy đãnh về mÿc hß trợ thực hißn dự án 

phát triển sản xuất liên k¿t theo chußi giá trã, dự án phát triển 
sản xuất cáng đáng thuác các Chương trình mÿc tiêu qußc gia 

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 

 
HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

KỲ HäP THþ SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Doanh 
nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 cāa Chính phā 
Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thÿ 
sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính phā 
Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia; 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý, tổ chức 
thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dÿng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 cāa 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung thực 
hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 
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Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 cāa 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ 
phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 cāa 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực 
hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý sử dÿng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách trung ương thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức hỗ trợ thực 
hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án phát triển sản xuất 
cộng đồng thuộc các Chương trình mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 
2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUY¾T NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển 
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 
đồng (sau đây viết tắt là dự án) thuộc các Chương trình mÿc tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính phā Quy định 
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia; Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 
các chương trình mÿc tiêu quốc gia; Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

12 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thā tÿc lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 
trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và các quy 

định cāa pháp luật hiện hành. 
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3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn để áp dÿng 
tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dÿng theo văn bản 
mới đó. 

Điều 2. Đßi tượng áp dÿng 

Nghị quyết này áp dÿng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ nhóm cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình tham gia hoặc 
có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mÿc tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 3. Hß trợ phát triển sản xuất liên k¿t theo chußi giá trã 
1. Hỗ trợ tối đa tổng chi phí thực hiện một (01) dự án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo địa bàn thuộc phạm vi đầu tư cāa các Chương trình mÿc tiêu quốc 
gia: Địa bàn đặc biệt khó khăn 80%; địa bàn khó khăn 70%; địa bàn khác 50%. Nội 
dung và mức hỗ trợ cÿ thể như sau: 

a) Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, khảo sát đánh giá tiềm năng phát 
triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy 
trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường. Mức hỗ trợ theo 

chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ chi phí tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vÿ quản lý, quản lý chuỗi 
giá trị, năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thÿ. Mức hỗ trợ theo chi phí thực 
tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. 

c) Hỗ trợ chi phí hướng dẫn áp dÿng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng 
đồng bộ. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. 

d) Hỗ trợ chi phí quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch 
vÿ, mở rộng các kênh phân phối. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không 

quá 60 triệu đồng/dự án. 

đ) Hỗ trợ chi phí xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; 
bao bì, nhãn mác sản phẩm. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 

100 triệu đồng/dự án. 
e) Hỗ trợ chi phí mua vật tư, nguyên liệu, công cÿ, trang thiết bị phÿc vÿ sản 

xuất; giống cây trồng, vật nuôi. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không 
quá 5.000 triệu đồng/dự án. 

g) Hỗ trợ chi phí quản lý dự án. Mức hỗ trợ không vượt quá 3% tổng kinh phí 

ngân sách nhà nước phê duyệt thực hiện dự án. 

2. Trường hợp dự án thực hiện trên nhiều địa bàn khác nhau thì nội dung dự 
án thực hiện tại địa bàn nào sẽ được hưởng mức hỗ trợ cāa địa bàn đó theo quy định. 

3. Đối với mỗi nội dung hỗ trợ liên kết quy định tại khoản 1 Điều này, các 
bên tham gia liên kết ở nội dung nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ cāa nội dung 

đó theo quy định. 
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Điều 4. Hß trợ phát triển sản xuất cáng đáng 

1. Hỗ trợ tối đa tổng chi phí thực hiện một (01) dự án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo địa bàn thuộc phạm vi đầu tư cāa các Chương trình mÿc tiêu quốc 
gia: Địa bàn đặc biệt khó khăn 95%; địa bàn khó khăn 80%; địa bàn khác 60%. Nội 
dung và mức hỗ trợ cÿ thể như sau: 

a) Hỗ trợ chi phí tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
cho người tham gia dự án, tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu cāa các thành viên tổ, 
nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ, nhóm. Mức hỗ trợ theo chi phí 
thực tế nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dÿng khoa học kỹ thuật mới, áp dÿng quy 
trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ. Mức hỗ trợ theo chi phí 

thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. 

c) Hỗ trợ chi phí vật tư, nguyên liệu, công cÿ, trang thiết bị phÿc vÿ sản xuất, 
giống cây trồng, vật nuôi. Mức hỗ trợ chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 
600 triệu đồng/dự án. 

d) Hỗ trợ chi phí quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch 
vÿ. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/dự án. 

đ) Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho 
đến khi có kết quả. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 10 triệu 
đồng/dự án. 

e) Hỗ trợ chi phí tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả. Mức hỗ trợ 
theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/dự án. 

g) Hỗ trợ chi phí quản lý dự án. Mức hỗ trợ tối đa không quá 3% tổng kinh 
phí ngân sách nhà nước phê duyệt thực hiện dự án. 

2. Đối với mỗi loại hình hỗ trợ sản xuất cộng đồng quy định tại khoản 1 Điều 
này, cộng đồng dân cư thực hiện dự án sản xuất cộng đồng ở nội dung nào thì được 
hưởng chính sách hỗ trợ cāa nội dung đó theo quy định. 

Điều 5. Nguán kinh phí thực hißn 

Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mÿc tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 6. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định cāa pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 

năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh 
phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện một số nhiệm vÿ chi thuộc Chương 
trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Bãi bỏ cÿm từ “theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình 

mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn= và từ <khác= tại Khoản 1 
Điều 3 và cÿm từ <Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới= tại 
Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 cāa 
Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 
thÿ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp 
thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Āy ban dân tộc; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vÿ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Công  báo  Tuyên  Quang,  Cổng  thông  tin  điện  tử  tỉnh; 
- Trang  thông  tin  điện  tử  Đoàn  ĐBQH  và  HĐND  tỉnh; 
- Lưu: VT (Nam). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thã Minh Xuân 

 



 

 

HàI ĐàNG NHÂN  DÂN  
TàNH TUYÊN QUANG 

 

Số:        /2023/NQ-HĐND 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 10 năm 2023 

 

NGHâ QUY¾T 

Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 ĐiÁu 3 và sửa đổi, bổ sung ĐiÁu 4 Nghã quy¿t  

sß 14/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 cāa Hái đáng nhân dân tánh 

Quy đãnh các khoản thu, măc thu và cơ ch¿ quản lý thu, chi đßi với các  
dãch vÿ hß trợ hoạt đáng giáo dÿc trong cơ sở giáo dÿc công lập  

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

KỲ HäP CHUYÊN ĐÀ LẦN THĂ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Giáo dÿc ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 cāa 

Chính phā Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dÿc; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa 

Chính phā Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 cāa 

Chính phā Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dÿc mầm non và cơ sở giáo dÿc 

phổ thông công lập; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 cāa 

Chính phā Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dÿc thuộc 

hệ thống giáo dÿc quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập; giá dịch vÿ trong lĩnh vực giáo dÿc, đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chā tài chính 
cāa đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ điểm 3.6 
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khoản 1 Điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND 
ngày 03 tháng 7 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu, 

mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vÿ hỗ trợ hoạt động giáo dÿc 

trong cơ sở giáo dÿc công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 

179/BC-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2023 cāa Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUY¾T NGHâ: 

ĐiÁu 1. Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 ĐiÁu 3 và sửa đổi, bổ sung ĐiÁu 4 

Nghã quy¿t sß 14/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 cāa Hái đáng 

nhân dân tánh Quy đãnh các khoản thu, măc thu và cơ ch¿ quản lý thu, chi 
đßi với các dãch vÿ hß trợ hoạt đáng giáo dÿc trong cơ sở giáo dÿc công lập 

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang như sau: 
1. Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 Điều 3: <3.6. Bằng tốt nghiệp và bản sao bằng 

tốt nghiệp=. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 
<Điều 4. Cơ chế quản lý thu, chi 
1. Cơ sở giáo dÿc công lập xây dựng kế hoạch thu, chi theo từng năm học, 

gửi Sở Giáo dÿc và Đào tạo (đối với các đơn vị do Sở Giáo dÿc và Đào tạo quản lý), 
Phòng Giáo dÿc và Đào tạo (đối với các đơn vị do Āy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý) để theo dõi, quản lý theo quy định. 

2. Cơ sở giáo dÿc công lập thực hiện kế hoạch thu, chi, hạch toán, quyết toán 

và công khai các khoản thu, chi theo quy định cāa pháp luật hiện hành; kết thúc 
năm học, trường hợp không chi hết trả lại cho người học đã đ ng g p khoản thu 

dịch vÿ đ . 
3. Cơ sở giáo dÿc công lập thực hiện thu, chi các khoản theo tháng, theo 

học kỳ, theo năm học bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế cāa địa phương và 
cơ sở giáo dÿc công lập. 

4. Cơ sở giáo dÿc công lập thống nhất với cha mẹ học sinh về đối tượng 

và mức miễn, giảm đối với từng khoản thu trên nguyên tắc công bằng, công khai, 
phù hợp và được đa số cha mẹ học sinh đồng ý.=  

ĐiÁu 2. Tổ chăc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 
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ĐiÁu 3. ĐiÁu khoản thi hành 

Nghị quyết này c  hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
kh a XIX, kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2023./. 

Nơi nhận: 

- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 

- Chính phā; 

- Các văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 

- Các Bộ: Tài chính, Giáo dÿc và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh āy; Thường trực HĐND tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Giáo dÿc và Đào tạo; 

- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Āy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh; 

- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 

- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,   

  UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (H.Loan). 

KT. CHĀ TâCH 

PHÓ CHĀ TâCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thã Minh Xuân 

 



HÞI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TÞNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày  07  tháng  12  năm  2023 
 

 

NGHà QUY¾T 
Giao þy ban nhân dân tßnh quy¿t đánh chÿ trương đầu tư  

các dự án nhóm C trên đáa bàn tßnh Tuyên Quang 
 
 

  HÞI ĐỒNG NHÂN DÂN TÞNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX  
KỲ HâP THĀ 7 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật    
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 cÿa þy ban 

nhân dân tỉnh Về dự thảo Nghị quyết Giao þy ban nhân dân tỉnh quyết định   
chÿ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo 

thẩm tra số 243/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2023 cÿa Ban Kinh tế -  

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cÿa đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUY¾T NGHà: 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Āy ban 
nhân dân tỉnh quyết định chā trương đầu tư các dự án nhóm C được phân loại 
theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trình tự, thā tÿc quyết định 
chā trương đầu tư các dự án được quy định tại Điều 1 cāa Nghị quyết này. 

Điều 3. Phạm vi giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Giao Āy ban nhân dân tỉnh quyết định chā trương đầu tư các dự án nhóm C 
trong kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý, bao gồm 
cả vốn bổ sung có mÿc tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp khác 

do cấp tỉnh quản lý. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật; hằng năm tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp cuối năm. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng    
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang      
khóa XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07  tháng 12 năm 2023, có hiệu lực  
thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 
cāa Hội đồng nhân dân tỉnh về Giao Āy ban nhân dân tỉnh quyết định           
chā trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh āy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH tỉnh HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL tỉnh Tuyên Quang; 
- Lưu: VT, (Kh). 

CHþ TàCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Thá Kim Dung 
 

 



 

HæI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

Sá: 14/2023/NQ-HĐND 

CæNG HOÀ XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 
NGHâ QUY¾T 

Quy đãnh mÉu há s¢, trình tā, thă tāc lāa chån dā án 
d°ÿc lißu quý thuçc Ch°¢ng trình māc tiêu qußc gia phát triÃn kinh t¿ - xã hçi 
vùng đáng bào dân tçc thiÃu sß và miÁn núi trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

giai đo¿n 2021 – 2025 
 

 
HæI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

KỲ HäP THĄ 7 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính phā 
Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia; 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa 
Chính phā Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu 
quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu 
quý thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; 

Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2023 cāa Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa 
đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 

cāa Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng 

trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025; 

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mẫu hồ sơ, trình tự, thā tÿc lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra 
số 226/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUY¾T NGHâ: 
ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh 

1. Nghá quy¿t này quy đánh mÁu hã s¢, trình tā, thă tāc lāa chãn dā án d°ÿc 
liáu quý thuéc Ch°¢ng trình māc tiêu quác gia phát triÃn kinh t¿ - xã héi vùng 
đãng bào dân téc thiÃu sá và miÁn núi trên đáa bàn tßnh Tuyên Quang giai đo¿n 2021 
- 2025 (sau đây vi¿t t¿t là dā án d°ÿc liáu quý). 

2. Nhÿng néi dung không quy đánh t¿i Nghá quy¿t này thāc hián theo các quy 
đánh căa pháp luÃt hián hành. 

3. Tr°íng hÿp các v�n bÁn pháp luÃt đ°ÿc vián dÁn đÃ áp dāng t¿i Nghá 
quy¿t này đ°ÿc sāa đåi, bå sung hoÁc thay th¿ bÁng v�n bÁn mëi thì áp dāng theo 
v�n bÁn mëi đó. 

ĐiÁu 2. Đßi t°ÿng áp dāng 

1. Các cá nhân, hé gia đình ng°íi dân téc thiÃu sá, hé nghèo, hé cÃn nghèo 
sinh sáng trong vùng có điÁu kián tā nhiên phù hÿp đÃ phát triÃn d°ÿc liáu quý 
cùng tham gia thāc hián dā án. 

2. Thôn, bÁn, xã, huyán n¢i triÃn khai dā án. 

3. Doanh nghiáp, hÿp tác xã, liên hiáp hÿp tác xã và tå chąc khác thāc hián 
ho¿t đéng đÅu t° kinh doanh (sau đây gãi là c¢ sï sÁn xuÃt, kinh doanh) triÃn khai 
hoÁc tham gia vào dā án d°ÿc liáu quý ho¿t đéng t¿i các đáa bàn đÁc biát khó kh�n 
vùng đãng bào dân téc thiÃu sá và miÁn núi, sā dāng tÿ 50% tång sá lao đéng trï lên 
là ng°íi dân téc thiÃu sá trên đáa bàn tßnh, tr°ëc h¿t tÃp trung °u tiên cho ng°íi dân 
téc thiÃu sá trên đáa bàn triÃn khai dā án (°u tiên các dā án sā dāng trên 50% lao đéng 
là nÿ) có cam k¿t hç trÿ thu mua, sÁn xuÃt, tiêu thā d°ÿc liáu căa các dā án trên. 

4. C¢ quan nhà n°ëc, tå chąc và cá nhân có liên quan trong quÁn lý, tå 
chąc thāc hián dā án d°ÿc liáu quý. 

ĐiÁu 3. MÉu há s¢, trình tā, thă tāc lāa chån dā án d°ÿc lißu quý 

1. MÁu hã s¢ sā dāng trong lāa chãn dā án d°ÿc liáu quý 

a) MÁu hã s¢ đÁ xuÃt lāa chãn dā án d°ÿc liáu quý quy đánh t¿i Phā lāc I ban 
hành kèm theo Nghá quy¿t này. 

b) MÁu hã s¢ thāc hián quy trình lāa chãn dā án d°ÿc liáu quý quy đánh t¿i 
Phā lāc II ban hành kèm theo Nghá quy¿t này. 

2. Trình tā, thă tāc lāa chãn dā án 

a) B°ëc 1: Thông báo tuyÃn chãn đ¢n vá chă trì liên k¿t thāc hián dā án 
d°ÿc liáu quý. 
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Phòng Nông nghiáp và Phát triÃn nông thôn (c¢ quan chuyên môn thuéc Ăy 
ban nhân dân huyán đ°ÿc giao tå chąc triÃn khai dā án d°ÿc liáu quý) là đ¢n vá chă 
trì tham m°u vëi Ăy ban nhân dân huyán thông báo tuyÃn chãn đ¢n vá chă trì liên k¿t 
thāc hián dā án d°ÿc liáu quý thuéc Ch°¢ng trình māc tiêu quác gia phát triÃn kinh t¿ 
- xã héi vùng đãng bào dân téc thiÃu sá và miÁn núi theo mÁu B2.1 t¿i phā lāc II ban 
hành kèm theo Nghá quy¿t này trên ph°¢ng tián thông tin đ¿i chúng căa tßnh (Báo 

Tuyên Quang hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện) và trên cång, trang 
thông thin đián tā, niêm y¿t công khai t¿i trā sï căa c¢ quan, đ¢n vá. 

b) B°ëc 2: LÃp và gāi hã s¢ dā án 

Các đ¢n vá chă trì liên k¿t c�n cą thông báo vÁ viác lāa chãn đ¢n vá chă trì 
liên k¿t thāc hián dā án d°ÿc liáu quý, lÃp hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án và gāi hã 
s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án trāc ti¿p hoÁc trāc tuy¿n qua đ°íng b°u đián đ¿n C¢ 
quan quÁn lý dā án d°ÿc liáu quý (Ăy ban nhân dân huyán hoÁc Phòng Nông 
nghiáp và Phát triÃn nông thôn). Thíi gian chu¿n bá hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án 
tái thiÃu là 15 ngày làm viác, kÃ tÿ ngày phát hành thông báo vÁ viác lāa chãn đ¢n 
vá chă trì liên k¿t thāc hián dā án d°ÿc liáu quý. 

Thành phÅn hã s¢ đÁ xuÃt lāa chãn dā án d°ÿc liáu quý gãm các mÁu: B1.1; 
B1.2; B1.3; B1.4; B1.5; B1.6; B1.7 t¿i phā lāc I ban hành kèm theo Nghá quy¿t này. 

Sá l°ÿng bé hã s¢: 01 bé hã s¢ gác (chữ ký trực tiếp hoặc ký số điện tử, có 

đóng dấu cāa đơn vị) và 01 bÁn mÁm ghi trên å USB (dạng PDF, không cài mật 
khẩu). Đái vëi hình thąc nép hã s¢ trāc tuy¿n: Đ¢n vá chă trì liên k¿t lÃp hã s¢ đÁ 
xuÃt thāc hián dā án d°ÿc liáu quý theo các mÁu nêu trên và nép hã s¢ là bÁn đián 
tā d¿ng PDF. 

c) B°ëc 3: KiÃm tra tính hÿp lá căa hã s¢ đÁ xuÃt dā án d°ÿc liáu quý. 

Trong thíi h¿n không quá 05 ngày làm viác, kÃ tÿ ngày k¿t thúc thíi h¿n nhÃn 
hã s¢ tuyÃn chãn đ¢n vá chă trì liên k¿t, c¢ quan ti¿p nhÃn hã s¢ ti¿n hành mï, kiÃm 
tra và xác nhÃn tính đÅy đă, hÿp lá căa các hã s¢ đã ti¿p nhÃn. K¿t quÁ mï hã s¢ đ°ÿc 
lÃp thành Biên bÁn theo MÁu B2.2 t¿i phā lāc II ban hành kèm theo Nghá quy¿t này. 

Tr°íng hÿp có hã s¢ hÿp lá, đă điÁu kián đánh giá, C¢ quan ti¿p nhÃn hã s¢ 
tham m°u Ăy ban nhân dân tßnh huyán thành lÃp Héi đãng th¿m đánh dā án theo 
quy trình t¿i đánh t¿i điÃm d khoÁn này. 

Tr°íng hÿp hã s¢ không đÅy đă, không hÿp lá thì c¢ quan ti¿p nhÃn hã s¢ 
có v�n bÁn thông báo cho đ¢n vá chă trì liên k¿t đ°ÿc bi¿t, trong đó nêu rõ lý do và 
thāc hián l¿i B°ëc 1 quy đánh t¿i điÃm a khoÁn này. 

d) B°ëc 4: Thành lÃp héi đãng th¿m đánh và thāc hián th¿m đánh lāa chãn dā án. 

Trong thíi h¿n không quá 03 ngày làm viác, kÃ tÿ ngày mï hã s¢, Ăy ban 
nhân dân huyán thành lÃp Héi đãng th¿m đánh hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án d°ÿc 
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liáu quý. Thành phÅn héi đãng bao gãm: Chă tách Héi đãng là lãnh đ¿o Ăy ban 
nhân dân cÃp huyán; các thành viên là: Các c¢ quan chuyên môn có liên quan thuéc 
Ăy ban nhân dân huyán; đ¿i dián các Sï, ban, ngành: K¿ ho¿ch và ĐÅu t°, Tài chính, 
Nông nghiáp và Phát triÃn Nông thôn, Y t¿, Xây dāng, Tài nguyên và Môi tr°íng, Ban 
Dân téc tßnh, Ngân hàng Nhà n°ëc, Ngân hàng Chính sách xã héi tßnh và chuyên gia đéc 
lÃp (n¿u có); th° ký hành chính giúp viác chu¿n bá tài liáu phiên hãp căa Héi đãng, 
các thành phÅn khác (n¿u cÅn thi¿t). 

C¢ quan ti¿p nhÃn hã s¢ có trách nhiám chuyÃn hã s¢ đÃ thành viên Héi đãng 
nghiên cąu, th¿m đánh các hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án d°ÿc liáu quý theo quy đánh 
trong thíi h¿n 05 ngày làm viác. 

Trong thíi h¿n 05 ngày làm viác kÃ tÿ ngày k¿t thúc thíi gian nghiên cąu, 
th¿m đánh Hã s¢, Chă tách Héi đãng tå chąc hãp Héi đãng: Ph°¢ng thąc, quy trình 
làm viác căa Héi đãng th¿m đánh thāc hián theo MÁu B2.3 ban hành kèm theo 
Nghá quy¿t này. MÁu sā dāng trong quá trình th¿m đánh dā án d°ÿc liáu quý thāc 
hián theo các MÁu B2.4, MÁu B2.5, MÁu B2.6 và MÁu B2.7 t¿i phā lāc II ban hành 
kèm theo Nghá quy¿t này. 

Néi dung th¿m đánh phÁi làm rõ viác đáp ąng vÁ hã s¢ và thă tāc quy đánh t¿i 
ĐiÁu 3 Nghá quy¿t này; sā cÅn thi¿t thāc hián dā án d°ÿc liáu quý; ph°¢ng án mua 
s¿m và đÅu mái thāc hián ph°¢ng án mua s¿m vÃt t°, trang thi¿t bá phāc vā sÁn xuÃt, 
cung ąng dách vā, giáng cây d°ÿc liáu quý đÁ xuÃt hç trÿ tÿ nguãn ngân sách nhà 
n°ëc (n¿u có); các răi ro, ph°¢ng án tài chính xā lý răi ro (n¿u có). 

Tr°íng hÿp hã s¢ đ¿t yêu cÅu (có điÃm trung bình tÿ 65 điÃm trï lên), thì thāc 
hián b°ëc 5: Quy¿t đánh lāa chãn dā án theo quy đánh t¿i điÃm e khoÁn này; tr°íng hÿp 
hã s¢ không đ¿t yêu cÅu (có điÃm trung bình d°ëi 65 điÃm) thì trong vòng 03 ngày làm 
viác kÃ tÿ khi Héi đãng th¿m đánh có k¿t luÃn th¿m đánh, c¢ quan ti¿p nhÃn hã s¢ có v�n 
bÁn thông báo và nêu rõ lý do. 

e. B°ëc 5: Quy¿t đánh lāa chãn dā án 

Tr°íng hÿp có tÿ 02 dā án trï lên đ°ÿc đánh giá đ¿t yêu cÅu thì Dā án đ°ÿc 
lāa chãn là dā án đ¿t yêu cÅu và có tång sá điÃm đánh giá cao nhÃt; n¿u có tång sá 
điÃm đánh giá bÁng nhau, Héi đãng th¿m đánh ti¿n hành thÁo luÃn và thāc hián bß 
phi¿u kín đÃ lāa chãn dā án. 

Trong thíi h¿n 03 ngày làm viác, kÃ tÿ ngày nhÃn đ°ÿc Tí trình, báo cáo th¿m 
đánh căa Héi đãng th¿m đánh; Ăy ban nhân dân huyán quy¿t đánh phê duyát dā án 
d°ÿc liáu quý thuéc ph¿m vi quÁn lý. Néi dung quy¿t đánh phê duyát dā án d°ÿc liáu 
quý thāc hián theo MÁu B2.8 phā lāc II ban hành kèm theo Nghá quy¿t này. 
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ĐiÁu 4. Tã chąc thāc hißn 

1. Giao Ăy ban nhân dân tßnh tå chąc thāc hián Nghá quy¿t này theo đúng 
quy đánh căa pháp luÃt. 

2. Giao Th°íng trāc Héi đãng nhân dân tßnh, các Ban căa Héi đãng nhân 
dân tßnh, các Tå đ¿i biÃu Héi đãng nhân dân tßnh và đ¿i biÃu Héi đãng nhân dân 
tßnh giám sát viác thāc hián Nghá quy¿t này. 

ĐiÁu 5. Hißu lāc thi hành 

Nghá quy¿t này đã đ°ÿc Héi đãng nhân dân tßnh Tuyên Quang khóa XIX, 
Kỳ hãp thą 7 thông qua ngày 07 tháng 12 n�m 2023 và có hiáu lāc tÿ ngày 18 
tháng 12 n�m 2023./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ăy ban Th°íng vā Quác héi; 
- Chính phă; 
- Các V�n phòng: Quác héi, Chă tách n°ëc, Chính phă; 
- Ăy ban dân téc; 
- Các Bé: T° pháp, Y t¿, Tài chính, K¿ ho¿ch và ĐÅu t°, Lao đéng, 
Th°¢ng binh và Xã héi, Nông nghiáp và Phát triÃn nông thôn; 
- Th°íng trāc Tßnh ăy; 
- Th°íng trāc HĐND tßnh; 
- Ăy ban nhân dân tßnh; 
- Đoàn Đ¿i biÃu Quác héi tßnh; 
- Cāc KiÃm tra v�n bÁn QPPL- Bé T° pháp; 
- Vā Pháp ch¿ các Bé: Tài chính, K¿ ho¿ch và ĐÅu t°, Lao đéng - 
Th°¢ng binh và Xã héi, Nông nghiáp và Phát triÃn nông thôn; 
- Ăy ban MTTQ, các tå chąc chính trá - xã héi tßnh; 
- Các Ban căa HĐND tßnh, Đ¿i biÃu HĐND tßnh; 
- Các V�n phòng: Tßnh ăy, Đoàn ĐBQH và HĐND tßnh, UBND tßnh; 
- Các Sï, Ban, Ngành căa tßnh; 
- Sï T° pháp (đ�ng tÁi CSDLPL); 
- Th°íng trāc HĐND, UBND các huyán, thành phá; 
- Th°íng trāc HĐND, UBND các xã, ph°íng, thá trÃn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và TruyÁn hình tßnh; 
- Công báo Tuyên Quang; 
- Cång thông tin đián tā tßnh; 
- Trang thông tin đián tā Đoàn ĐBQH và HĐND tßnh; 
- L°u: VT (Nam). 

KT. CHĂ TâCH 
PHÓ CHĂ TâCH 

 
 

 

 

 
Ph¿m Thã Minh Xuân 
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PHĀ LĀC I 
MÈU Hà S¡ ĐÀ XUÂT LĀA CHäN DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14 /2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

MÁu B1.1: GiÃy đÁ nghá căa Chă trì liên k¿t 

MÁu B1.2: Thuy¿t minh dā án d°ÿc liáu quý 

MÁu B1.3: Hã s¢ n�ng lāc căa đ¢n vá chă trì liên k¿t và các thành viên liên k¿t 

MÁu B1.4: Lý lách căa Chă nhiám dā án 

MÁu B1.5: Tóm t¿t ho¿t đéng căa Tå chąc hç trÿ ąng dāng công nghá (n¿u có) 

MÁu B1.6: Ph°¢ng án vay ván căa chă trì liên k¿t và tÿng thành viên liên k¿t tham 
gia thāc hián dā án (n¿u có) 

MÁu B1.7: BÁn thßa thuÃn vÁ viác cā đ¢n vá làm chă trì liên k¿t dā án 

Chi ti¿t các biÃu mÉu: 
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MÉu B1.1 

 

TÊN Đ¡N Vâ 
CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
Sá: &/.. 

 
……, ngày … tháng … năm …… 

 
GIÂY ĐÀ NGHâ 

V/v đÅu t°, hå trÿ triÃn khai thāc hißn dā án d°ÿc lißu quý 
 

Kính gāi: UBND tßnh: &&&&&&&&&&&& 
UBND huyán: &&&&&&&&&&&. 

Chă trì liên k¿t dā án (hoÁc chă đÅu t° dā án): &&&&&&&&&&&&& 

Ng°íi đ¿i dián theo pháp luÃt: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Chąc vā: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

GiÃy đ�ng ký kinh doanh sá &&&&&&&&&& ngày cÃp &&&&&&. 

Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Đián tho¿i: &&&&&&& Fax: &&&&&&Email: &&&&&&&&& 

C�n cą k¿ ho¿ch triÃn khai néi dung đÅu t°, hç trÿ phát triÃn vùng trãng d°ÿc liáu 
quý thuéc Ch°¢ng trình māc tiêu quác gia phát triÃn vùng đãng bào dân téc thiÃu 
sá và miÁn núi giai đo¿n 2021 - 2025, (tên chā đầu tư dự án liên kết hoặc chā trì 
liên kết) đÁ nghá .......................................... (tên cơ quan được giao phê duyệt hỗ trợ 

liên kết): 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Dā án Vùng trãng d°ÿc liáu quý hoÁc Dā án Trung tâm nhân giáng: (tên dự án): 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Đáa bàn thāc hián: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

3. Quy mô dā án 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

4. Tång nguãn ván (vốn ngân sách nhà nước, vốn cāa chā trì liên kết, vốn cāa các 

thành viên tham gia liên kết, vốn tín dÿng ưu đãi): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
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5. Thíi gian thāc hián dā ki¿n: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

II. ĐÀ NGHâ Hä TRþ ĐÄU T¯ CĂA NHÀ N¯èC 

1. Hç trÿ xây dāng c¢ sï h¿ tÅng vùng trãng d°ÿc liáu 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2. Hç trÿ đÅu t° các khu, vùng nuôi trãng d°ÿc liáu ąng dāng công nghá cao 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

3. Hç trÿ xây dāng c¢ sï h¿ tÅng đ°íng giao thông k¿t nái đ¿t chu¿n cÃp V miÁn 
núi, há tháng đián, cÃp thoát n°ëc 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

4. Hç trÿ kinh phí đÅu t° xây dāng c¢ sï ch¿ bi¿n d°ÿc liáu quý &&&&&&. 

5. Hç trÿ kinh phí đÅu t° xây dāng c¢ sï bÁo quÁn d°ÿc liáu quý &&&&&& 

7. Hç trÿ trāc ti¿p đào t¿o nghÁ cho lao đéng t¿i chç &&&&&&&&&&& 

8. Hç trÿ chi phí quÁng cáo, xây dāng th°¢ng hiáu sÁn ph¿m chă lāc quác gia và 
cÃp tßnh &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

9. Hç trÿ kinh phí thāc hián đÁ tài nghiên cąu khoa hãc, mua bÁn quyÁn công 
nghá, mua công nghá hoÁc mua k¿t quÁ nghiên cąu khoa hãc và phát triÃn công 
nghá đÃ t¿o ra sÁn ph¿m mëi, cÁi ti¿n công nghá, giÁm thiÃu ô nhißm môi tr°íng, 
ti¿t kiám nguyên liáu, nhiên liáu, ti¿t kiám n�ng l°ÿng &&&&&&&&&&& 

10. Hç trÿ chi phí chuyÃn giao, ąng dāng khoa hãc kā thuÃt mëi, áp dāng quy trình 
kā thuÃt và quÁn lý chÃt l°ÿng đãng bé theo chuçi &&&&&&&&&&&&& 

11. Hç trÿ giáng, vÃt t°, bao bì, nhãn mác sÁn ph¿m tái đa không quá 03 vā hoÁc 
03 chu kỳ sÁn xuÃt, khai thác sÁn ph¿m &&&&&&&&&&&&&&&&& 

12. Đái vëi các dā án Trung tâm nhân giáng ąng dāng công nghá cao, hç trÿ chi 
phí  sÁn  xuÃt  giáng  gác,  và  chi  phí  sÁn  xuÃt  giáng  th°¢ng  ph¿m 
&&&&&&&&&& 

Chi tiết các năm đề nghị đầu tư, hỗ trợ (nếu hỗ trợ trong nhiều năm): &&&&& 

III. CAM K¾T: &&&&&&&&&&&&&&&&&. (tên chā trì liên kết 
dự) cam k¿t: 

1. Tính chính xác căa nhÿng thông tin trên đây 

2. Thāc hián đÅy đă các thă tāc và thāc hián đúng néi dung đã đ�ng ký theo quy 
đánh khi có quy¿t đánh phê duyát đÅu t°, hç trÿ căa c¢ quan có th¿m quyÁn. 
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3. ĐÁm bÁo đúng sá l°ÿng và tÿ lá kinh phí đái ąng quy đánh tái thiÃu tÿ các bên 
tham gia liên k¿t theo néi dung đã đ�ng ký và dā án đ°ÿc cÃp có th¿m quyÁn phê 
duyát. 

4. ChÃp hành nghiêm chßnh các quy đánh căa pháp luÃt Viát Nam. 

IV. TÀI LIÞU KÈM THEO (liệt kê danh mÿc các tài liệu có liên quan gửi 
kèm):&& ./. 

 

Nơi nhận: 
- Nh° kính gāi; 
- L°u: 

CHĂ TRÌ LIÊN K¾T DĀ ÁN 
(HO¾C CHĂ ĐÄU T¯ DĀ ÁN) 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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MÉu B1.2 
 

MÈU THUY¾T MINH DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ 
(Ghi cụ thể tên dự án dược liệu quý đề xuất thực hiện) 

 

 

CH¯¡NG I. Mì ĐÄU 

I. GIêI THIàU VÀ CÁC THÀNH VIÊN LIÊN K¾T THAM GIA THĀC HIàN 
DĀ ÁN 

1.1. Đ¢n vá chă trì liên k¿t dā án: &&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Ng°íi đ¿i dián theo pháp luÃt: &&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Chąc vā: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- GiÃy đ�ng ký kinh doanh sá &&&&&&&&ngày cÃp &&&&&&&& 

- Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Đián tho¿i: &&&&&&& Fax: &&&&&&&. Email: &&&&&&&. 

1.2. Thành viên tham gia liên k¿t (liệt kê đầy đā các thành viên tham gia liên kết) 

a) Tên đ¢n vá tham gia liên k¿t: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

- Ng°íi đ¿i dián theo pháp luÃt: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

- Chąc vā: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 

- GiÃy đ�ng ký kinh doanh sá &&&&&&&&&, ngày cÃp: &&&&&& 

- Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Đián tho¿i: &&&&&&&. Fax: &&&&&&&. E-mail: &&&&&& 

b) Tên đ¢n vá tham gia liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Ng°íi đ¿i dián theo pháp luÃt: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Chąc vā: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- GiÃy đ�ng ký kinh doanh sá &&&&&&&&&, ngày cÃp: &&&&&& 

- Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Đián tho¿i: &&&&&&&&Fax: &&&&&&&. E-mail: &&&&&& 

c) .... (liệt kê đầy đā các thành viên tham gia liên kết) &&&&&&&&&&&.. 
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1.3. Sá l°ÿng hé gia đình tham gia liên k¿t (đối với trường hợp có nông dân tham 

gia liên kết) 

- Tên chă hé: &&&&&&&&Ngày sinh &&&&&& Dân téc &&&& 

- Sá thẻ c�n c°ëc công dân: &&&&&&ngày cÃp &&&& n¢i cÃp &&& 

- Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Đián tho¿i: &&&&&Fax: &&&&&&&. E-mail: &&&&&&&&.. 

II. MÔ TÀ S¡ Bè THÔNG TIN DĀ ÁN 

- Tên dā án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Đáa điÃm thāc hián triÃn khai dā án (liệt kê đầy đā các địa điểm triển khai dự án): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

- Tång dián tích đÃt, mÁt n°ëc, mÁt bÁng dā ki¿n: &&&&&&&&&&&& 

- Tång mąc đÅu t°: &&&&&&&&VNĐ (sá tiÁn bÁng chÿ: &&&đãng.) 

+ Ván ngân sách nhà n°ëc ..................... VNĐ 

+ Ván căa chă trì liên k¿t ...................... VNĐ 

+ Ván căa tÿng thành viên tham gia liên k¿t: ...................... VNĐ 

+ Ván tín dāng °u đãi: &&&&&.VNĐ (cāa chā trì liên kết và cāa từng thành 

viên liên kết) 

+ Các nguãn ván hÿp pháp khác: ..................... VNĐ 

- Công suÃt thi¿t k¿ và sÁn ph¿m/dách vā cung cÃp: &&&&&&&&&&&& 

III. SĀ CÄN THI¾T ĐÄU T¯ 

Nêu tóm t¿t vÁ điÁu kián tā nhiên, tình hình kinh t¿ - xã héi căa tßnh hoÁc vùng; 
chi¿n l°ÿc, quy ho¿ch và k¿ ho¿ch phát triÃn d°ÿc liáu g¿n vëi phát triÃn kinh t¿- 
xã héi căa tßnh, huyán n¢i triÃn khai dā án d°ÿc liáu. 

Trên c¢ sï đó lāa chãn và phân tích mąc đé cÅn thi¿t căa dā án đái vëi chi¿n l°ÿc, 
quy ho¿ch và k¿ ho¿ch phát triÃn kinh t¿ - xã héi căa tßnh hoÁc vùng trong t°¢ng 
lai. 

IV. CÁC C�N CĄ PHÁP LÝ 

(Liát kê danh māc các v�n bÁn có liên quan làm c�n cą xây dāng dā án liên k¿t) 

V. MĀC TIÊU XÂY DĀNG DĀ ÁN 

5.1. Māc tiêu chung 

5.2. Māc tiêu cā thÃ 
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CH¯¡NG II. ĐâA ĐIÂM VÀ QUY MÔ THĀC HIÞN DĀ ÁN 

I. ĐIÀU KIàN TĀ NHIÊN VÀ KINH T¾ XÃ HèI VÙNG THĀC HIàN DĀ ÁN 

1.1. ĐiÁu kián tā nhiên vùng thāc hián dā án 

1.2. ĐiÁu kián kinh t¿ - xã héi vùng dā án 

1.3. ĐiÁu kián tā nhiên, kinh t¿ xã héi Huyán, Xã n¢i triÃn khai dā án 

II. ĐÁNH GIÁ NHU CÄU THà TR¯ìNG 

2.1. Nhu cÅu thá tr°íng d°ÿc liáu 

2.2. Tình hình phát triÃn cây d°ÿc liáu ï đáa ph°¢ng 

2.3. SÁn ph¿m và thá tr°íng tiêu thā sÁn ph¿m căa dā án 

III. QUY MÔ CĂA DĀ ÁN 

3.1. Các h¿ng māc xây dāng căa dā án 

3.2. BÁng tính chi phí phân bå cho các h¿ng māc đÅu t° 

IV. ĐàA ĐIÂM, HÌNH THĄC ĐÄU T¯ XÂY DĀNG 

4.1. Đáa điÃm xây dāng 

4.2. Hình thąc đÅu t° 

V. NHU CÄU SĀ DĀNG ĐÂT VÀ PHÂN TÍCH CÁC Y¾U Tà ĐÄU VÀO 

5.1. Nhu cÅu sā dāng đÃt 

5.2. Phân tích đánh giá các y¿u tá đÅu vào đáp ąng nhu cÅu căa dā án 

5.3. Các néi dung khác 

CH¯¡NG III. PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIÞN TÍCH XÂY DĀNG CÔNG 
TRÌNH LĀA CHäN PH¯¡NG ÁN Kþ THUÊT CÔNG NGHÞ 

I. PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIàN TÍCH XÂY DĀNG CÔNG TRÌNH 

II. KĀ THUÂT NHÂN GIàNG / TRâNG CÂY D¯þC LIàU THEO GACP- 
WHO 

2.1. Khái quát vÁ cây d°ÿc liáu (giới thiệu về nguồn gen, nguồn gốc giống, bảo tồn 
lưu giữ, nguồn gen, chọn tạo giống, sản xuất giống gốc, giống thương phẩm, kỹ 
thuật canh tác, chăm sóc, thu hái, bảo quản...) 

2.2. Néi dung chă y¿u nuôi trãng d°ÿc liáu đ¿t GACP-WHO (theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 cāa Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
khai thác dược liệu tự nhiên) 
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III. PH¯¡NG ÁN KĀ THUÂT, CÔNG NGHà Hà THàNG T¯êI TIÊU VÀ 
V¯ìN ¯¡M 

3.1. Há tháng t°ëi tiêu &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

3.2. Há tháng v°ín °¢m &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3.3. Há tháng đãng ruéng &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

3.4. Há tháng kā thuÃt, công nghá khác (n¿u có) &&&&&&&&&&&&&.. 

IV. QUY TRÌNH CÔNG NGHà, CH¾ BI¾N VÀ BÀO QUÀN D¯þC LIàU 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

4.1. Quy trình công nghá s¢ ch¿, ch¿ bi¿n sau thu ho¿ch 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

4.2. Quy trình công nghá, ch¿ bi¿n, sÁn xuÃt d°ÿc liáu đ¿t GMP (theo hướng dẫn 

Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

4.3. Quy trình công nghá bÁo quÁn d°ÿc liáu đ¿t GSP (theo hướng dẫn Thông tư số 
36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

CH¯¡NG IV. CÁC PH¯¡NG ÁN THĀC HIÞN DĀ ÁN 

I. PH¯¡NG ÁN GIÀI PHÓNG MÀT BÀNG, TÁI ĐàNH C¯ VÀ Hæ TRþ XÂY 
DĀNG C¡ Sî H¾ TÄNG 

1.1. Chu¿n bá mÁt bÁng 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

1.2. Ph°¢ng án tång thÃ bãi th°íng, giÁi phóng mÁt bÁng, tái đánh c°: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

1.3. Ph°¢ng án hç trÿ xây dāng c¢ sï h¿ tÅng kā thuÃt 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

1.4. GiÁi pháp thi¿t k¿ mÁt bÁng và h¿ tÅng kā thuÃt 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

1.5. Ph°¢ng án tå chąc thāc hián 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
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1.6. Phân đo¿n thāc hián và ti¿n đé thāc hián, hình thąc quÁn lý 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

1.7. Các giÁi pháp khác (n¿u có) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

II. NèI DUNG LIÊN K¾T CĂA DĀ ÁN 

2.1. Liên k¿t cung cÃp và sā dāng giáng cây d°ÿc liáu tÿ dā án Trung tâm giáng 
vëi dā án vùng trãng d°ÿc liáu (thuộc dự án dược liệu quý) 

2.2. SÁn ph¿m d°ÿc liáu quý thāc hián liên k¿t: 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2.3. Quy mô liên k¿t: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2.4. Quy trình kā thuÃt áp dāng khi liên k¿t: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2.5. Hình thąc liên k¿t: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2.6. QuyÁn h¿n, trách nhiám căa các bên tham gia liên k¿t: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2.7. Thá tr°íng sÁn ph¿m căa dā án liên k¿t; đánh giá tiÁm n�ng thá tr°íng và khÁ 
n�ng c¿nh tranh căa sÁn ph¿m dā án liên k¿t. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

2.8. Các giÁi pháp thāc hián đÃ đ°a dā án vào ho¿t đéng (thuê đÃt, san lÃp mÁt 
bÁng, đÅu t° vào các trang thi¿t bá...) 

CH¯¡NG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐæNG MÔI TR¯êNG 

I. GIêI THIàU CHUNG 

II. CÁC QUY ĐàNH VÀ CÁC H¯êNG DÀN VÀ MÔI TR¯ìNG. 

III. NHÂN D¾NG, DĀ BÁO CÁC TÁC ĐèNG CHÍNH CĂA DĀ ÁN ĐàI VêI 
MÔI TR¯ìNG 

3.1. Giai đo¿n thi công xây dāng công trình 

3.2. Giai đo¿n đ°a dā án vào khai thác sā dāng 

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LĀA CHâN PH¯¡NG ÁN VÀ QUY MÔ, CÔNG 
NGHà SÀN XUÂT 

V. BIàN PHÁP GIÀM THIÂU MÔI TR¯ìNG 
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5.1. Giai đo¿n xây dāng dā án 

5.2. Giai đo¿n đ°a dā án vào khai thác sā dāng 

VI. K¾T LUÂN 

CH¯¡NG VI. VÞN ĐÄU T¯ Hä TRþ THĀC HIÞN VÀ HIÞU QUÀ CĂA 
DĀ ÁN 

I. TäNG VàN ĐÄU T¯ VÀ NGUâN VàN. 

1.1 .Tång ván đÅu t° và nguãn ván căa dā án 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

(Các nội dung tổng mức đầu tư, chi phí xây, lắp đặt, chi phí thiết bị, chi phí quản 
lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng phí - giải trình 

các khoản đầu tư) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

1.2. C¢ cÃu nguãn ván đÅu t° căa tÿng thành viên liên k¿t tham gia dā án (vốn 
ngân sách nhà nước, vốn chā trì liên kết, vốn thành viên tham gia liên kết, vốn tín 

dÿng ưu đãi) &&&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. CÁC NèI DUNG ĐÀ NGHà Hæ TRþ 

2.1. Chi ti¿t các néi dung đÁ nghá đ°ÿc hç trÿ (chi tiết đối với từng nội dung hỗ trợ, 
chi tiết đối với từng năm, nếu có). 

- Hç trÿ cho thuê đă môi tr°íng rÿng đÃ triÃn khai dā án (cÿ thể chi tiết địa điểm, 
diện tích, mÿc đích, thời gian, phương án bảo vệ môi trường rừng,...) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Hç trÿ chi phí t° vÃn xây dāng liên k¿t (nội dung, thời gian tư vấn, dự toán chi 

phí,…)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Hç trÿ h¿ tÅng phāc vā liên k¿t (số lượng, công trình, thời gian, đối tượng, dự 
toán chi phí, bản vẽ thiết kế, chi tiết mô tả công trình và các giấy tờ liên quan...) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Hç trÿ xây dāng mô hình khuy¿n nông (chi tiết mô hình, dự toán kinh phí và các 

giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định cāa Chương trình khuyến nông,...) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Hç trÿ đào t¿o, tÃp huÃn (số lượng, nội dung, thời gian, đối tượng, chương trình 
đào tạo bồi dưỡng, dự toán chi phí,… ............. ) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
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- Hç trÿ giáng, vÃt t°, bao bì, nhãn mác sÁn ph¿m (số lượng, chāng loại và thông 

số kỹ thuật, thời gian hỗ trợ, dự toán chi phí, ........................... ) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Hç trÿ chuyÃn giao, ąng dāng khoa hãc kā thuÃt mëi, áp dāng quy trình kā thuÃt 
và quÁn lý chÃt l°ÿng đãng bé theo chuçi (chi ti¿t khoa hãc kā thuÃt mëi, quy trình 
kā thuÃt và quÁn lý chÃt l°ÿng, dā toán kinh phí và các giÃy tí, tài liáu liên quan .. ) 
&&&&&&&&&&&&&&&&. 

- Đái vëi các dā án Trung tâm nhân giáng ąng dāng công nghá cao (số lượng, 
chāng loại, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng giống, dự toán chi phí sản 
xuất giống gốc, giống thương phẩm,.... ) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2.2. Đái ąng căa thành viên tham gia liên k¿t 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 

2.3. Thíi gian và kinh phí hç trÿ &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

a) Thíi gian hç trÿ (chi tiết thời gian cho từng nội dung chính sách, chi tiết các 

năm, nếu có) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

b) Kinh phí hç trÿ (chi tiết kinh phí hỗ trợ cho từng nội dung chính sách, chi tiết 
các năm) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

Tång sá kinh phí xin hç trÿ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2.4. Các hã s¢ gāi kèm (chā trì dự án liên kết căn cứ các quy định hiện hành cāa 
các Chương trình, nguồn vốn hỗ trợ và các quy định hiện hành cāa Nhà nước, bổ 
sung dự toán, các tài liệu liên quan để phÿc vÿ quá trình phê duyệt hỗ trợ dự án 
liên kết) 

III. HIàU QUÀ VÀ MÀT KINH T¾ VÀ XÃ HèI CĂA DĀ ÁN. 

3.1. Đánh giá hiáu quÁ vÁ mÁt kinh t¿ căa dā án. 

3.1.1. Nguãn ván dā ki¿n đÅu t° căa dā án. 

3.1.2. Dā ki¿n nguãn doanh thu và công suÃt thi¿t k¿ căa dā án: 

3.1.3. Các chi phí đÅu vào căa dā án: 

3.1.4. Ph°¢ng án vay ván (vốn vay tín dÿng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã 

hội, vốn vay tại các Tổ chức tín dÿng khác) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

3.1.5. Các thông sá tài chính căa dā án (Kế hoạch hoàn trả vốn vay, Khả năng 
hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn, Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn 
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vốn có chiết khấu, Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần - NPV, Phân tích 

theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3.2. Tác đéng căa dā án đái vëi xã héi (Chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, 
đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

CH¯¡NG VII. Tâ CHĄC THĀC HIÞN VÀ KI¾N NGHâ 

I. K¾ HO¾CH Tä CHĄC THĀC HIàN DĀ ÁN 

(Chā trì liên kết xây dựng kế hoạch, tiến độ dự kiến cÿ thể để thực hiện dự án liên 
kết. Trong đó phải có kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung ưu đãi, hỗ trợ, 
kế hoạch tài chính, kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện dự án liên kết) 

II. Tä CHĄC THĀC HIàN 

(Chi tiết các nội dung, tiến độ thực hiện, sản phẩm và kinh phí dự kiến) 

2.1. Tå chąc thāc hián căa chă trì liên k¿t. 

2.2. Tå chąc thāc hián căa các thành viên liên k¿t (liát kê tÃt cÁ căa tÿng thành 
viên liên k¿t) 

III. KI¾N NGHà 

(Ngoài các nội dung nêu trên, chā đầu tư dự án liên kết có thể bổ sung các nội 
dung khác nhằm làm rõ hơn nội dung dự án liên kết và phù hợp với điều kiện thực tế). 

 

 

 

Ngày....tháng....n�m 20... 
Đ¢n vã quÁn lý dā án 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày....tháng....n�m 20... 
Đ¢n vã chă trì dā án 

(Ký tên, đóng dấu) 
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MÉu B1.3 

Hà S¡ N�NG LĀC CĂA Đ¡N Vâ CHĂ TRÌ LIÊN K¾T VÀ N�NG LĀC 
CĂA CÁC THÀNH VIÊN LIÊN K¾T 

 

1. Tên tã chąc:&.. 
N�m thành lÃp:&.. 
Đáa chß:&& 

Đián tho¿i: &. Fax:&. 
Email: &. 

2. Chąc n�ng nhißm vā và lo¿i hình sÁn xuÃt, kinh doanh (minh chứng các lĩnh 

vực liên quan đến dự án đề xuất)… 

3. Tãng sß cán bç có trình đç tÿ trung cÃp trí lên có chuyên môn phù hÿp véi 
nçi dung dā án căa tã chąc 

- Ti¿n sā:&.. 
- Th¿c sā:&. 
- Đ¿i hãc:&. 
- Cao đẳng và trung cÃp kā thuÃt:&& 

4. Kinh nghißm và thành tāu trong 5 n�m gÅn nhÃt liên quan đ¿n vißc ti¿p 
nhËn và triÃn khai công nghß căa Tã chąc chă trì liên k¿t và Chă nhißm dā án
(nêu thành tāu cā thÃ trong ti¿p nhÃn, triÃn khai công nghá và chß đ¿o sÁn xuÃt
kinh doanh)&. 

5. C¢ sí vËt chÃt kÿ thuËt và nhÿng lÿi th¿ đÃ thāc hißn dā án 

- Nhà x°ïng, điÁu kián vÁ mÁt bÁng triÃn khai dā án:&&. 
- Thi¿t bá máy móc s¿n có phāc vā cho viác triÃn khai dā án:&& 

6. KhÁ n�ng huy đçng các nguán vßn khác (ngoài ngân sách) đÃ thāc hißn dā 
án 

- Ván tā có ........................................................................................... triáu đãng. 
- Ván vay t¿i Ngân hàng chính sách xã héi (n¿u có) &&&&&&&&&&&.. 
triáu đãng. 
- Ván vay t¿i các tå chąc tín dāng khác ................................................... triáu đãng. 
- Nguãn ván khác: ...................................................................................... triáu đãng. 
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7. N�ng lāc tài chính 

Stt Nçi dung N�m   N�m   N�m   

1 Tổng tài sản    

2 Tổng nợ phải trả    

3 Tài sản ngắn hạn    

4 Tổng nợ ngắn hạn    

5 Doanh thu    

6 Lợi nhuận trước thuế    

7 Lợi nhuận sau thuế    

8 Các nội dung khác (nếu có)    

8. Các giÃy të kèm theo chąng minh n�ng lāc 

8.1. Hã s¢ pháp lý 

- BÁn sao có chąng thāc hoÁc công chąng các giÃy tí phù hÿp vëi lo¿i hình ho¿t 
đéng: 
(i) GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký doanh nghiáp/GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký hÿp tác 
xã/liên hiáp hÿp tác xã/hé kinh doanh; Quy¿t đánh thành lÃp căa c¢ quan nhà n°ëc 
có th¿m quyÁn (n¿u có). 
(ii) GiÃy phép kinh doanh/GiÃy phép ho¿t đéng/Chąng chß hành nghÁ (đái vëi 
ngành nghÁ kinh doanh có điÁu kián hoÁc pháp luÃt có quy đánh); GiÃy phép đÅu 
t°/GiÃy chąng nhÃn đÅu t° (đái vëi doanh nghiáp đ°ÿc thành lÃp bïi nhà đÅu t° 
n°ëc ngoài). 
(iii) ĐiÁu lá căa doanh nghiáp/hÿp tác xã/liên hiáp hÿp tác xã/tå chąc khác. 

(iv) V�n bÁn bå nhiám hoÁc cā ng°íi đąng đÅu pháp nhân theo quy đánh căa điÁu 
lá tå chąc hoÁc quy¿t đánh căa c¢ quan nhà n°ëc có th¿m quyÁn (n¿u có). 
(v) V�n bÁn bå nhiám hoÁc cā ng°íi làm chă nhiám dā án và lý lách cá nhân chă 
nhiám dā án (MÁu B1.4). 
(vi) Chąng minh nhân dân/Thẻ c�n c°ëc công dân/Hé chi¿u còn hiáu lāc căa thành
viên đ¿i dián hé gia đình đă 18 tuåi trï lên, có n�ng lāc hành vi dân sā đÅy đă theo
quy đánh căa pháp luÃt. 
- BÁn gác/bÁn chính v�n bÁn căa chă sï hÿu hoÁc đ¿i dián có th¿m quyÁn thāc
hián quyÁn chă sï hÿu doanh nghiáp/hÿp tác xã/liên hiáp hÿp tác xã/tå chąc khác 
chÃp thuÃn/phê duyát cho doanh nghiáp/hÿp tác xã/liên hiáp hÿp tác xã/tå chąc 
khác vay ván t¿i NHCSXH (theo quy đánh căa pháp luÃt hoÁc điÁu lá doanh 
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nghiáp/hÿp tác xã/liên hiáp hÿp tác xã/tå chąc khác có quy đánh). 
- BÁn gác/bÁn chính/bÁn sao có chąng thāc GiÃy ăy quyÁn (n¿u có). 

8.2. Hã s¢ vÁ tài chính và sÁn xuÃt kinh doanh (cāa chā trì liên kết/hoặc liên danh 
cāa chā trì liên kết) 
- Báo cáo tài chính tái thiÃu 02 n�m hoÁc báo cáo gÅn nhÃt đái vëi tr°íng hÿp 
thành lÃp d°ëi 02 n�m, gãm: BÁng cân đái k¿ toán; Báo cáo k¿t quÁ ho¿t đéng sÁn 
xuÃt kinh doanh; Thuy¿t minh báo cáo tài chính; Báo cáo l°u chuyÃn tiÁn tá; 
- K¿ ho¿ch sÁn xuÃt kinh doanh, k¿ ho¿ch tài chính trong n�m k¿ ho¿ch trong thíi 
gian vay ván. 
8.3. Danh sách sā dāng lao đéng đ¿n thíi điÃm thāc hián dā án bao gãm: Tên lao 
đéng, sá CCCD, Dân téc, Lo¿i hÿp đãng lao đéng, thíi h¿n hÿp đãng lao đéng. 

 
 

&&, ngày & tháng & n�m 20... 
THĂ TR¯ìNG 

Đ¡N Vâ CHĂ TRÌ /THÀNH 
VIÊN LIÊN K¾T DĀ ÁN 
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MÉu B1.4 

 
LÝ LâCH CĂA CHĂ NHIÞM DĀ ÁN 

 

 

A. Thông tin chung vÁ cá nhân chă trì dā án 

Hã và tên:&. 
Ngày tháng n�m sinh:&.. 
Nam, nÿ:&.. 
Đáa chß:&.. 
Đián tho¿i: .. CQ: ..  NR: .. Mobile:& 
Fax: &.   Email:&.. 
Chąc vā: &&.. 

B. Trình đç đào t¿o 

1. Trình đç chuyên môn 

Hãc vá/hãc hàm:&&.. 
N�m nhÃn bÁng:&&&.. 
Chuyên ngành đào t¿o:&&. 
Quá trình, n¢i và chuyên ngành đào t¿o:&&&.. 

2. Các khóa håc chuyên môn khác đã hoàn thành 

Lĩnh vāc:&&&.. 
N�m:&&& 

N¢i đào t¿o:&&&.. 

C. Kinh nghißm vÁ quÁn lý, tã chąc sÁn xuÃt kinh doanh và ti¿p nhËn, triÃn 
khai công nghß 

Sá n�m kinh nghiám:&&&.. 
Sá dā án đã chă trì ti¿p nhÃn và triÃn khai:&&&& 

TT Tên dā án Tên tã chąc chă trì N�m bÍt đÅu-k¿t thúc 

1.    

2.    
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D. Thành tāu ho¿t đçng trong công tác tã chąc ti¿p nhËn, chuyÃn giao, triÃn 
khai công nghß và sÁn xuÃt kinh doanh khác 

* Chā nhiệm dự án cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

a. Là người lao động thuộc Tổ chức chā trì liên kết dự án. 

b. Có trình độ từ cao đẳng trở lên. 

c. Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực 
dược liệu, nông nghiệp. 
d. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác đối với người có trình độ đại học trở 
lên và ít nhất 05 năm đối với người có trình độ cao đẳng, tính đến thời điểm nộp 
hồ sơ. 

 

 

 

C¡ QUAN N¡I LÀM VIÞC CĂA 
CÁ NHÂN 

CHĂ NHIÞM DĀ ÁN 
(xác nhÃn và đóng dÃu) 

……, ngày … tháng … năm …… 

CÁ NHÂN CHĂ NHIÞM DĀ ÁN 
(Hã tên và chÿ ký) 
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MÉu B1.5 

TÓM TÌT HO¾T ĐæNG CÔNG NGHÞ CĂA Tâ CHĄC Hä TRþ ĄNG 
DĀNG CÔNG NGHÞ 

 

 

1. Tên tã chąc: 
N�m thành lÃp:&&&&&.. 
Đáa chß:&&&&&&. 
Đián tho¿i: && Fax: &.. Email:&&.. 

2. Chąc n�ng nhißm vā và lo¿i hình ho¿t đçng công nghß ho¿c sÁn xuÃt kinh 
doanh liên quan đ¿n dā án: 
&&&&.. 

3. Xác nhËn vÁ các quy trình cÅn hå trÿ ąng dāng công nghß: 
&&&& 

4. Tãng sß cán bç có trình đç tÿ đ¿i håc trí lên có chuyên môn phù hÿp véi 
nçi dung dā án căa tã chąc: 
- Ti¿n sā:&&& 

- Th¿c sā:&. 
- Đ¿i hãc:&&. 

5. Kinh nghißm và thành tāu trong 5 n�m gÅn nhÃt liên quan đ¿n các quy 
trình công nghß cÅn chuyÃn giao căa các cán bç trāc ti¿p tham gia dā án (nêu 
lĩnh vāc chuyên môn, sá n�m kinh nghiám, thành tāu ti¿p nhÃn, triÃn khai và chß 
đ¿o sÁn xuÃt kinh doanh) 

 
 

……, ngày … tháng … năm 20... 

THĂ TR¯ìNG 
Tâ CHĄC Hä TRþ ĄNG DĀNG CÔNG NGHÞ 

(ký tên, đóng dấu) 
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MÉu B1.6 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
PH¯¡NG ÁN VAY VÞN 

Tham gia Dự án dược liệu quý 
 

Kính gāi: - &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Ngân hàng Chính sách xã héi &&&&&&&. 

I. THÔNG TIN CĂA KHÁCH HÀNG 

1. Tên c¢ sï sÁn xuÃt kinh doanh: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Hã và tên ng°íi đ¿i dián: &&&&&&&&&&& Chąc vā: &&&&&& 

- Chąng minh nhân dân/Hé chi¿u/Thẻ c�n c°ëc công dân sá: &&&&&&&& 

- Ngày cÃp: &&&&&&&&&& N¢i cÃp: &&&&&&&&&&&&&& 

3. GiÃy ăy quyÁn (n¿u có) sá &&&&&&&.. ngày &/.../&& căa 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
4. Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5. Đián tho¿i: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
6. Mã sá thu¿: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

7. GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký doanh nghiáp/hÿp tác xã/hé kinh doanh sá: 
&&&&&&&. Do ........................................................................................ CÃp 
ngày &&&&&&&&&&&.. 
8. Quy¿t đánh thành lÃp sá1: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

9. GiÃy phép đÅu t°/GiÃy chąng nhÃn đÅu t°2 sá: &&&&&&&&&&&&& 
Do &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. CÃp ngày &&&&&& 

10. GiÃy phép kinh doanh/GiÃy phép ho¿t đéng/Chąng chß hành nghÁ3 sá: 
&&&&&& thíi h¿n còn hiáu lāc (tháng, n�m) &&&&&&&&&&&&. 
11. Tài khoÁn thanh toán sá: &&&&&&& t¿i Ngân hàng &&&&&&&&.. 
12. Ván tā có/ván điÁu lá/ván góp: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN Đ¾N HO¾T ĐæNG SÀN XUÂT, KINH 
DOANH 

1. Khái quát tình hình sÁn xuÃt kinh doanh 

a) Thông tin chung vÁ ngành nghÁ sÁn xuÃt kinh doanh: 

&&&&&&&&&&&&&&.. 
b) Hián tr¿ng c¢ sï vÃt chÃt, kā thuÃt: 
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- V�n phòng, chi nhánh, cāa hàng kinh doanh (dián tích, đáa chß): 
&&&&&&&&&&.. 
- Nhà x°ïng, kho bãi (sá l°ÿng, dián tích, đáa chß, tình tr¿ng ho¿t đéng): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Trang thi¿t bá, ph°¢ng tián, máy móc (sá l°ÿng, giá trá, tình tr¿ng ho¿t đéng): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- ĐÃt sÁn xuÃt (dián tích, đáa chß): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Cây trãng, vÃt nuôi (sá l°ÿng, giá trá): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
2. Tóm tÍt tình hình tài chính, ho¿t đçng sÁn xuÃt kinh doanh 

a) Tình hình tài chính đ¿n ngày .... /.../20....: 

- Ván chă sï hÿu ........................................................................................... đãng 

- Nÿ phÁi thu ................................................................................................... đãng 

- Hàng tãn kho ................................................................................................. đãng 

- Nÿ phÁi trÁ ...................................................................................................... đãng 

Trong đó, d° nÿ vay t¿i các tå chąc tín dāng ................................................... đãng 

b) Quan há tín dāng vëi các tå chąc tín dāng 

- Quan há tín dāng vëi Ngân hàng Chính sách xã héi (NHCSXH) 

Tång d° nÿ: &&&&&&&.. đãng, trong đó: nÿ quá h¿n: &&&&&&&&. 
đãng. Cā thÃ: 
+ D° nÿ ch°¢ng trình &&&&..: ...................... đãng, trong đó: nÿ quá h¿n: 
& .............. đãng; 
+ D° nÿ ch°¢ng trình &&&&..: ...................... đãng, trong đó: nÿ quá h¿n: 
& .............. đãng. 
- Quan há tín dāng vëi các tå chąc tín dāng khác 
 
 

 
STT 

 

 
Tên Tå 
chąc tín 

dāng 

 

 
Hình thąc 

cÃp tín dāng 

 

 
Māc đích 

cÃp tín 
dāng 

 
D° nÿ 

 
Nhóm nÿ 

Tài sÁn bÁo 
đÁm (lo¿i 
TSBĐ, giá 

trá) 

VNĐ 
(trđ) Ngo¿i tá 
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c) K¿t quÁ sÁn xuÃt kinh doanh căa 02 n�m tr°ëc thíi điÃm vay ván (n¿u có) 

- N�m &&&&: 
+ Tång doanh thu ........................................................................................... đãng 

+ Tång chi phí ............................................................................................... đãng 

+ Thu¿ thu nhÃp doanh nghiáp ....................................................................... đãng 

+ Lÿi nhuÃn ................................................................................................... đãng 

- N�m &&&&: 
+ Tång doanh thu .............................................................................................. đãng 

+ Tång chi phí ....................................................................................................đãng 

+ Thu¿ thu nhÃp doanh nghiáp .......................................................................... đãng 

+ Lÿi nhuÃn: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
đãng 

3. Tình hình sā dāng lao đçng 

Tång sá lao đéng hián có: .......................... lao đéng, trong đó: lao đéng là ng°íi 
dân téc thiÃu sá là &&&&&. ng°íi (chi¿m .................. % tång sá lao đéng). 
III. THÔNG TIN VÀ PH¯¡NG ÁN VAY VÞN VÀ SĀ DĀNG VÞN VAY 

1. Tên ph°¢ng án vay vßn: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Đáa điÃm thāc hián ph°¢ng án: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Thíi gian thāc hián ph°¢ng án: tÿ tháng &./20&& đ¿n tháng &./20&& 

- Thông tin Dā án phát triÃn vùng trãng d°ÿc liáu quý/ Dā án trung tâm nhân 
giáng khách hàng tham gia (sau đây gãi t¿t là Dā án): 
+ Tên Dā án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

+ Đáa điÃm thāc hián: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

+ Tång ván đÅu t°: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
+ Thíi gian thāc hián: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

+ Mô tÁ s¢ l°ÿc vÁ Dā án (sÁn ph¿m, quy trình, giÁi pháp kā thuÃt, công nghá, thá 
tr°íng,. .. ): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 



27 
 

+ Vai trò, vá trí căa khách hàng trong Dā án: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
+ C¢ quan có th¿m quyÁn phê duyát: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
2. Tóm tÍt nçi dung ph°¢ng án vay vßn và sā dāng vßn vay 

a) Ph°¢ng án vay ván tham gia Dā án d°ÿc liáu4 

- Mï réng, cÁi t¿o nhà x°ïng, kho bãi: 

+ Dián tích mï réng, cÁi t¿o: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
+ Chi phí mï réng, cÁi t¿o: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Mï réng, cÁi t¿o đÃt sÁn xuÃt: 
+ Dián tích mï réng, cÁi t¿o: &&&&&&&&&&&&&&&&&& 

+ Chi phí mï réng, cÁi t¿o: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- ĐÅu t° trang thi¿t bá: 
+ Máy móc, thi¿t bá (chăng lo¿i, sá l°ÿng, giá trá): &&&&&&&&&&& 

+ Ph°¢ng tián (chăng lo¿i, sá l°ÿng, giá trá): &&&&&&&&&&&&& 

- ĐÅu t° cây, con giáng (chăng lo¿i, sá l°ÿng, giá trá): &&&&&&&&&& 

- ĐÅu t° ván l°u đéng: VÃt t°, nguyên, nhiên liáu, hàng hóa, dách vā (chăng lo¿i, 
sá l°ÿng, giá trá): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- ĐÅu t° khác: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

b) Ph°¢ng án sā dāng lao đéng 

Tång sá lao đéng tham gia: ..................... lao đéng, trong đó: lao đéng là ng°íi dân 
téc thiÃu sá là &&&&. ng°íi (chi¿m ............. % tång sá lao đéng). 
c) Tång nguãn ván thāc hián ph°¢ng án và c¢ cÃu nguãn ván 

Tång nguãn ván thāc hián ph°¢ng án ............................................................ đãng. 
Trong đó: 
- Ván tā có: &&&&&&&&&&&&&&&&& đãng, tÿ lá ................... %; 

- Ván vay t¿i NHCSXH: &&&&&&&&&&&..... đãng, tÿ lá................... %; 

- Ván vay t¿i các TCTD khác: &&&&&&&&&& đãng, tÿ lá ................... %; 

- Ván hç trÿ tÿ ngân sách nhà n°ëc (n¿u có): &&&&. đãng, tÿ lá .................. %; 

- Ván huy đéng khác: &&&&&&&&&&&&&&đãng, tÿ lá .................. %. 

d) Hiáu quÁ kinh t¿ căa ph°¢ng án (theo số năm thực hiện phương án) 
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Đơn vị: triệu đồng 
 

TT Chß tiêu N�m ... N�m ... && 

1 Tång doanh thu    

2 Tång chi phí    

 Trong đó: khấu hao    

3 Thu¿ TNDN    

4 Lÿi nhuÃn    

Thíi gian dā ki¿n hoàn ván: tháng &&/20&& 

IV. ĐÀ NGHâ VAY VÞN 

ĐÁ nghá Ngân hàng Chính sách xã héi cho vay đÃ thāc hián ph°¢ng án vay ván 
tham gia Dā án d°ÿc liáu, cā thÃ nh° sau: 
1. Sá tiÁn vay .......................................... đãng 

(BÁng chÿ ..................................................................................... ) 

2. Māc đích vay: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Thíi h¿n vay ................................... tháng. 

4. Lãi suÃt vay ............................ %/n�m. 
5. TrÁ gác theo đánh kỳ ................................ tháng/lÅn. 
6. TrÁ lãi theo đánh kỳ: hàng tháng. 

7. Nguãn và k¿ ho¿ch trÁ nÿ (theo số năm vay vốn) 
 

TT Chß tiêu N�m & N�m & && 

1 Nguãn tÿ ph°¢ng án    

a Khấu hao    

b Lợi nhuận    

2 Nguãn khác    

3 Tång nguãn trÁ nÿ    
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8. Dā ki¿n tài sÁn bÁo đÁm tiÁn vay 
 

TT Tên tài sÁn Sá l°ÿng 
Giá trá °ëc tính 

(đãng) GiÃy tí vÁ tài sÁn 

     

     

V. CAM K¾T CĂA KHÁCH HÀNG 

1. Cháu trách nhiám tr°ëc pháp luÃt vÁ sā chính xác, trung thāc căa các thông tin, 
tài liáu đã cung cÃp5; cung cÃp káp thíi, đÅy đă cho Ngân hàng Chính sách xã héi 
n¿u có thay đåi các thông tin liên quan trong quá trình vay ván. 
2. Viác ký k¿t, thāc hián các thă tāc vay ván t¿i Ngân hàng Chính sách xã héi 
không vi ph¿m quy đánh căa pháp luÃt, quy đánh néi bé căa bên vay ván cũng nh° 
các cam k¿t, thßa thuÃn giÿa bên vay ván và bÃt kỳ chă thÃ nào khác. 
3. Tuân thă các quy đánh vÁ cho vay, cháu sā kiÃm tra, giám sát viác sā dāng ván 
vay căa Ngân hàng Chính sách xã héi và các c¢ quan chąc n�ng theo quy đánh căa 
pháp luÃt. 
4. Thāc hián đÅy đă các cam k¿t vëi Ngân hàng Chính sách xã héi, sā dāng tiÁn 
vay đúng māc đích, đúng đái t°ÿng, trÁ nÿ đÅy đă, đúng h¿n theo k¿ ho¿ch. 
5. Tài sÁn bÁo đÁm tiÁn vay đáp ąng đÅy đă các điÁu kián, thāc hián thă tāc công 
chąng, chąng thāc, xác nhÃn và đ�ng ký giao dách bÁo đÁm theo quy đánh căa pháp 
luÃt và Ngân hàng Chính sách xã héi; phái hÿp vëi Ngân hàng Chính sách xã héi 
xā lý tài sÁn bÁo đÁm theo thßa thuÃn căa các bên và quy đánh căa pháp luÃt. 
6. T¿i thíi điÃm đÁ nghá vay ván, không có nÿ xÃu t¿i các tå chąc tín dāng, chi 
nhánh ngân hàng n°ëc ngoài./. 

……, ngày ... tháng ... năm …… 

Ng°ëi đ¿i dißn vay vßn 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vÿ, đóng dấu) 

 

 

1 Đái vëi tå chąc đ°ÿc thành lÃp theo quy¿t đánh căa c¢ quan nhà n°ëc có th¿m quyÁn. 
2 Đái vëi doanh nghiáp đ°ÿc thành lÃp bïi nhà đÅu t° n°ëc ngoài. 

3 Đái vëi ngành nghÁ kinh doanh có điÁu kián hoÁc pháp luÃt quy đánh. 
4 Ghi cā thÃ các néi dung đÅu t° bÁng nguãn ván vay NHCSXH 

5 Bao gãm thông tin, tài liáu cung cÃp t¿i Ph°¢ng án vay ván này và danh māc tài liáu cung cÃp kèm theo. 
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I. Há s¢ pháp lý 

DANH MĀC TÀI LIÞU 
KÈM THEO PH¯¡NG ÁN VAY VÞN 

1. BÁn sao có chąng thāc hoÁc công chąng các giÃy tí phù hÿp vëi lo¿i hình ho¿t 
đéng: 
a) GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký doanh nghiáp/GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký hÿp tác 
xã/liên hiáp hÿp tác xã/hé kinh doanh; Quy¿t đánh thành lÃp căa c¢ quan nhà n°ëc 
có th¿m quyÁn (n¿u có). 
b) GiÃy phép kinh doanh/GiÃy phép ho¿t đéng/Chąng chß hành nghÁ (đái vëi 
ngành nghÁ kinh doanh có điÁu kián hoÁc pháp luÃt có quy đánh); GiÃy phép đÅu 
t°/GiÃy chąng nhÃn đÅu t° (đái vëi doanh nghiáp đ°ÿc thành lÃp bïi nhà đÅu t° 
n°ëc ngoài). 
c) ĐiÁu lá căa pháp nhân hoÁc v�n bÁn pháp lý căa c¢ quan nhà n°ëc có th¿m 
quyÁn quy đánh vÁ chąc n�ng, nhiám vā căa pháp nhân. 
d) V�n bÁn bå nhiám hoÁc cā ng°íi đąng đÅu pháp nhân theo quy đánh căa điÁu lá 
tå chąc hoÁc quy¿t đánh căa c¢ quan nhà n°ëc có th¿m quyÁn (n¿u có). 
đ) V�n bÁn/tài liáu hÿp lá xác đánh cå đông, thành viên góp ván (n¿u có). 

e) Chąng minh nhân dân/Thẻ c�n c°ëc công dân/Hé chi¿u còn hiáu lāc căa khách 
hàng hoÁc ng°íi đ¿i dián hÿp pháp căa khách hàng. 
2. BÁn gác/bÁn chính v�n bÁn căa chă sï hÿu hoÁc đ¿i dián có th¿m quyÁn thāc 
hián quyÁn chă sï hÿu pháp nhân chÃp thuÃn/phê duyát cho pháp nhân vay ván t¿i 
Ngân hàng Chính sách xã héi (theo quy đánh căa pháp luÃt hoÁc điÁu lá căa pháp 
nhân có quy đánh). 
3. BÁn gác/bÁn chính/bÁn sao có chąng thāc v�n bÁn ăy quyÁn căa ng°íi đ¿i dián 
theo pháp luÃt (n¿u có), trong đó có néi dung ăy quyÁn vÁ sá tiÁn vay, māc đích sā 
dāng ván vay, thíi h¿n vay ván, tài sÁn bÁo đÁm. 
II. Há s¢ vÁ tài chính và sÁn xuÃt kinh doanh căa khách hàng 

1. BÁn gác/BÁn chính Báo cáo tài chính nép cho c¢ quan nhà n°ëc có th¿m quyÁn 
và/hoÁc Báo cáo tài chính đã kiÃm toán căa 02 n�m gÅn nhÃt; hoÁc tình hình tài 
chính quý gÅn nhÃt hoÁc Báo cáo tài chính n�m gÅn nhÃt đái vëi tr°íng hÿp thành 
lÃp d°ëi 02 n�m. 
2. BÁn sao giÃy tí vÁ tài sÁn bÁo đÁm tiÁn vay. 

3. BÁn chính k¿ ho¿ch sÁn xuÃt kinh doanh, k¿ ho¿ch tài chính trong thíi gian vay 
ván. 
4. BÁn sao Hÿp đãng kinh t¿ giÿa khách hàng vëi các đái tác mua, bán hàng (n¿u có). 

III. BÁn sao há s¢ đÁ xuÃt tham gia Dā án căa khách hàng 
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MÉu B1.7 
 

BÀN THæA THUÊN 

VÀ VIÞC CĀ Đ¡N Vâ LÀM CHĂ TRÌ LIÊN K¾T THĀC HIÞN DĀ ÁN 
D¯þC LIÞU QUÝ 

 
Ngày &&& tháng &&& n�m &&&., t¿i ......................................................... , 
& ....................................................... chúng tôi là các bên tham gia liên k¿t, bao 
gãm: 
1. Tên đ¢n vá tham gia liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Ng°íi đ¿i dián theo pháp luÃt: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Chąc vā: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- GiÃy đ�ng ký kinh doanh sá &&&&&&&&&&.., ngày cÃp: &&&&& 

- Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Đián tho¿i: &&&&&&&&&, Fax: &&&&&&.. E-mail &&&&&& 

2. Tên đ¢n vá tham gia liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Ng°íi đ¿i dián theo pháp luÃt: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Chąc vā: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- GiÃy đ�ng ký kinh doanh sá &&&&&&&&&&.., ngày cÃp: &&&&& 

- Đáa chß: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Đián tho¿i: &&&&&&&&&, Fax: &&&&&&.. E-mail &&&&& 

3. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Các bên tham gia liên k¿t tháng nhÃt cā đ¢n vá làm chă trì liên k¿t nh° sau: 
I. Đ¡N Vâ LÀM CHĂ CHĂ TRÌ LIÊN K¾T DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ: 

& ............. (tên đ¢n vá). 
II. THÔNG TIN CHUNG VÀ DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ 

2.1. Liên k¿t cung cÃp và sā dāng giáng cây d°ÿc liáu tÿ dā án Trung tâm giáng 
vëi dā án vùng trãng d°ÿc liáu (thuộc nội dung dược liệu) 
2.2. SÁn ph¿m d°ÿc liáu thāc hián liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&& 

2.3. Quy mô liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2.4. Quy trình kā thuÃt áp dāng khi liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&& 

2.5. Hình thąc liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2.6. QuyÁn h¿n, trách nhiám căa các bên tham gia liên k¿t: &&&&&&&& 
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III. TâNG ĐÄU T¯ CĂA DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ: (tổng các nguồn vốn 

được huy động cāa các thành viên liên kết tham gia để thực hiện dự án) 
& ...................................... đãng, trong đó: 
1. Tång ván đÁ nghá hç trÿ tÿ ngân sách nhà n°ëc: ......................................... đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

2. Tång ván tā có căa các bên tham gia liên k¿t: 
& ........................................................ đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

3. Tång ván vay (vốn vay tại NHCSXH + vốn vay tại TCTD khác) 

3.1 Ván vay t¿i NHCSXH: 
& .................................................................................................đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

3.2 Ván vay t¿i TCTD khác: 
& ..............................................................................................đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

- ..................................... (tên đ¢n vá tham gia liên k¿t): 
& ................................................. đãng 

IV. THĀC HIÞN LIÊN K¾T 

1. Trách nhiám căa các bên tham gia liên k¿t (ghi rõ trách nhiám căa mçi bên tham 
gia liên k¿t) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Các quy đánh vÁ sāa đåi các néi dung đ°ÿc thßa thuÃn 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Các bên tham gia liên k¿t ký trong Biên bÁn thßa thuÃn này tháng nhÃt vëi các 
néi dung đã thßa thuÃn. Biên bÁn thßa thuÃn có hiáu lāc kÃ tÿ ngày ký và đ°ÿc 
thāc hián trong suát thíi gian thāc hián Dā án d°ÿc liáu. Các bên tham gia liên k¿t 
có trách nhiám thāc hián đÅy đă cam k¿t căa mçi bên trong quá trình thāc hián, các 
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bên có thÃ sāa đåi các néi dung đ°ÿc thßa thuÃn nh°ng không đ°ÿc làm thay đåi 
néi dung căa Dā án d°ÿc liáu đã đ°ÿc c¢ quan có th¿m quyÁn phê duyát. 
4. BÁn thßa thuÃn này đ°ÿc lÃp thành ............... bÁn có giá trá nh° nhau. Các bên 
tham gia liên k¿t giÿ &&& bÁn, chă đÅu t° dā án liên k¿t giÿ .............. bÁn./. 

 
Chÿ ký căa các bên tham gia dā án liên k¿t 

 

Đ¡N Vâ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¡N Vâ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đ¡N Vâ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¡N Vâ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHĀC LĀC II 

MÈU Hà S¡ THĀC HIÞN QUY TRÌNH LĀA CHäN 
DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14 /2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

MÁu B2.1: Thông báo vÁ viác lāa chãn đ¢n vá chă trì liên k¿t thāc hián dā án d°ÿc 
liáu quý 

MÁu B2.2: Biên bÁn mï hã s¢ dā án d°ÿc liáu quý 

MÁu B2.3: Ph°¢ng thąc, quy trình làm viác căa héi đãng lāa chãn thāc hián dā án 

MÁu B2.4: Phi¿u nhÃn xét hã s¢ dā án d°ÿc liáu quý 

MÁu B2.5: Phi¿u đánh giá hã s¢ dā án d°ÿc liáu quý 

MÁu B2.6: Báo cáo k¿t quÁ th¿m đánh ph°¢ng án vay ván đái vëi c¢ sï sÁn xuÃt, 
kinh doanh tham gia dā án d°ÿc liáu quý 

MÁu B2.7: Biên bÁn hãp héi đãng th¿m đánh dā án d°ÿc liáu quý 

MÁu B2.8: Quy¿t đánh đÅu t° hç trÿ phát triÃn vùng trãng d°ÿc liáu quý 

Chi ti¿t các biÃu mÉu: 
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MÉu B2.1 

 

UBND HUYÞN..... CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 
Sá: /TB-UBND 

 

 
 

……, ngày tháng năm 20… 

 
THÔNG BÁO 

VÁ vißc lāa chån đ¢n vã chă trì liên k¿t thāc hißn dā án d°ÿc lißu quý 

 
C�n cą vào k¿ ho¿ch số...../KH-UBND ngày … tháng … năm.... cāa … (tên 

đơn vị ban hành kế hoạch) vÁ viác triÃn khai đÅu dā án đÅu t° hç trÿ phát triÃn 
vùng trãng d°ÿc liáu quý thuéc Ch°¢ng trình māc tiêu quác gia phát triÃn kinh t¿ - 
xã héi vùng đãng bào dân téc thiÃu sá và miÁn núi...; 

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan …… 

Ăy ban nhân dân Huyán.... thông báo lāa chãn đ¢n vá chă trì liên k¿t triÃn 
khai thāc hián dā án d°ÿc liáu: (tên dā án) đÃ các tå chąc, cá nhân bi¿t tham gia 
tuyÃn chãn theo quy đánh hián hành. 

 

Tên dā án Māc tiêu/Yêu 
cÅu 

Nçi dung Đßi t°ÿng, 
tiêu chuÇn kÿ 

thuËt 

Đãa điÃm, 
dißn tích triÃn 

khai 

Thëi gian 
thāc hißn 

      

Ghi chú: 

- Nội dung dự án: Nêu các nội dung chính mà dự án sẽ triển khai thực hiện. 
- Đối tượng thực hiện: ghi rõ đối tượng cây dược liệu lựa chọn triển khai 

thực hiện và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng. 
- Phạm vi thực hiện: địa điểm, diện tích triển khai thực hiện ghi rõ về địa 

bàn triển khai dự án (xã, huyện). 
ĐÃ tham gia tuyÃn chãn Ăy ban nhân dân huyán........thông báo các tå chąc 

cá nhân ti¿n hành các thă tāc sau: 
1. Hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án d°ÿc liáu quý thāc hián theo B1.1; B1.2; B1.3; 

B1.4; B1.5; B1.6; B1.7 Māc I Phā lāc ban hành kèm theo Nghá quy¿t sá &./2023/NQ- 
HĐND ngày .. tháng.. n�m 2023 căa Héi đãng nhân dân tßnh Tuyên Quang. 

2. Sá l°ÿng bé hã s¢: 01 bé hã s¢ gác (có dÃu đß) và 01 bÁn đián tā ghi hã 
s¢ trên å USB (d¿ng PDF, không cài mÃt kh¿u) đ¿n C¢ quan quÁn lý dā án d°ÿc 
liáu quý (Ăy ban nhân dân huyán) bÁng hình thąc nép trāc ti¿p, nép qua dách vā 
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b°u chính công ích. Đái vëi hình thąc nép hã s¢ trāc tuy¿n: Đ¢n vá chă trì liên k¿t 
lÃp hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án d°ÿc liáu quý theo các mÁu nêu trên và nép hã 
s¢ là bÁn đián tā d¿ng PDF. 

3. N¢i nhÃn hã s¢ (đơn vị được Āy ban nhân dân Huyện giao nhiệm vÿ triển 
khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu), đáa chß, sá đián tho¿i 
liên l¿c. 

4. Thíi gian nép hã s¢ đÁ xuÃt dā án đ°ÿc gāi theo đ°íng b°u đián hoÁc gāi 
trāc ti¿p đ¿n Ăy ban nhân dân Huyán (qua đơn vị được Āy ban nhân dân Huyện 
giao nhiệm vÿ triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu). 
Thíi h¿n cuái cùng nhÃn hã s¢ là 17 gií 00 ngày .... tháng....n�m 20... Các hã s¢ 
gāi qua đ°íng b°u đián đ°ÿc tính theo dÃu đ¿n căa b°u đián chÃm nhÃt là &.. 
ngày && tháng && n�m 20& (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trực tiếp và qua 
đường bưu điện là giống nhau) 
Ăy ban nhân dân Huyán && trân trãng thông báo./. 

 
 

 
Nơi nhận: TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 



37 
 

MÉu B2.2 

 

UBND HUYÞN... CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 

 
 

……, ngày tháng năm 20… 

 
BIÊN BÀN Mì Hà S¡ DĀ ÁN D¯þC LIÞU QUÝ 

 
1. Tên dā án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Đáa điÃm và thíi gian: &&&&&&&&&&&&&, ngày &&/&&/20....... 
4. Đ¿i dián các c¢ quan và tå chąc liên quan tham gia mï hã s¢ 

 

TT Tên cơ quan, tổ chức Họ và tên đại biểu 

   

   

5. Tình tr¿ng căa các há s¢ đÁ xuÃt thāc hißn dā án 

Tình tr¿ng căa các hã s¢ đÁ xuÃt thāc hián dā án đ°ÿc thÃ hián trong bÁng sau: 
 

 
TT 

Tên tå chąc, cá nhân đÁ 
xuÃt hã s¢ thāc hián dā 

án d°ÿc liáu quý 

Tình tr¿ng hã s¢ 

Nép đúng h¿n 
Tính đÅy đă căa 
Hã s¢ đÁ xuÃt 

T° cách pháp 
nhân 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

K¿t luÃn: 
- Hã s¢ hÿp lá, đă điÁu kián đÃ đ°a vào xem xét đánh giá: □ 

- Hã s¢ không hÿp lá, không đă điÁu kián đÃ đ°a vào xem xét đánh giá: □ 
Các bên tháng nhÃt và ký vào biên bÁn mï hã s¢ vào &&h &&phút, ngày 
&&/&&/20.... 

 

Đ¾I DIÞN 
Đ¡N Vâ CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 

(Họ, tên và chữ ký) 

Đ¾I DIÞN 
Đ¡N Vâ QUÀN LÝ DĀ ÁN 

(Họ, tên và chữ ký) 
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MÉu B2.3 
 

PH¯¡NG THĄC, QUY TRÌNH LÀM VIÞC CĂA HæI ĐàNG LĀA CHäN 
THĀC HIÞN DĀ ÁN 

I. Ph°¢ng thąc làm vißc 

1. Phiên hãp căa héi đãng phÁi có mÁt ít nhÃt 2/3 sá thành viên căa héi đãng, trong 
đó phÁi có chă tách héi đãng. 
2. Thành viên héi đãng có trách nhiám nghiên cąu tài liáu do C¢ quan quÁn lý dā 
án d°ÿc liáu quý cung cÃp và chu¿n bá ý ki¿n nhÃn xét đánh giá theo mÁu quy đánh 
ban hành kèm theo Nghá quy¿t này. 
3. Héi đãng làm viác theo nguyên t¿c tÃp trung dân chă. Các ý ki¿n k¿t luÃn căa 
héi đãng đ°ÿc thông qua khi trên 3/4 sá thành viên căa héi đãng có mÁt nhÃt trí 
bÁng hình thąc biÃu quy¿t trāc ti¿p hoÁc bß phi¿u kín. 
4. Các ý ki¿n khác nhau căa thành viên đ°ÿc th° ký căa héi đãng tång hÿp đÃ héi 
đãng thÁo luÃn và biÃu quy¿t thông qua. Thành viên héi đãng có thÃ yêu cÅu bÁo 
l°u ý ki¿n trong tr°íng hÿp ý ki¿n đó khác vëi k¿t luÃn căa héi đãng. Thành viên 
héi đãng cháu trách nhiám cá nhân vÁ ý ki¿n căa mình và cháu trách nhiám tÃp thÃ 
vÁ ý ki¿n k¿t luÃn căa héi đãng. 
II. Quy trình làm vißc 

1. Th° ký hành chính đãc quy¿t đánh thành lÃp héi đãng, giëi thiáu thành phÅn héi 
đãng và các đ¿i biÃu tham dā. 
2. Héi đãng trao đåi tháng nhÃt nguyên t¿c làm viác và bÅu th° ký căa héi đãng. 
3. Héi đãng ti¿n hành đánh giá các hã s¢: 
a) Các thành viên héi đãng trình bày nhÃn xét đánh giá hã s¢ theo các tiêu chí 
trong phi¿u nhÃn xét đánh giá B2.4 t¿i Phā lāc này; 
b) Th° ký héi đãng đãc ý ki¿n nhÃn xét bÁng v�n bÁn căa thành viên v¿ng mÁt 
(n¿u có) đÃ héi đãng xem xét, tham khÁo; 
c) Ăy viên héi đãng là đ¿i dián Ngân hàng Chính sách xã héi đãc báo cáo th¿m 
đánh ph°¢ng án vay ván (n¿u có) theo biÃu B2.6; 
d) Héi đãng thÁo luÃn, đánh giá tÿng hã s¢ theo các tiêu chí đánh giá quy đánh. 
Trong quá trình thÁo luÃn héi đãng có thÃ nêu câu hßi đái vëi các thành viên héi 
đãng vÁ ý ki¿n nhÃn xét; 
đ) Héi đãng cho điÃm theo các tiêu chí, thang điÃm quy đánh t¿i các MÁu B2.5 t¿i 
Phā lāc này và bß phi¿u đánh giá chÃm điÃm; 
e) Héi đãng bÅu ban kiÃm phi¿u gãm ba (03) ng°íi là thành viên căa héi đãng, 
trong đó có tr°ïng ban kiÃm phi¿u và hai (02) thành viên. 
6. Các th° ký hành chính căa héi đãng giúp ban kiÃm phi¿u tång hÿp k¿t quÁ bß 
phi¿u đánh giá căa các thành viên héi đãng. 
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7. Héi đãng công bá công khai k¿t quÁ chÃm điÃm đánh giá và thông qua biên bÁn 
làm viác căa héi đãng, ki¿n nghá tå chąc và cá nhân trúng tuyÃn hoÁc đ°ÿc giao 
trāc ti¿p chă trì nhiám vā phát triÃn d°ÿc liáu. 
8. Héi đãng thÁo luÃn đÃ tháng nhÃt ki¿n nghá: 
a) Các sÁn ph¿m chính căa dā án vëi nhÿng chß tiêu chÃt l°ÿng t°¢ng ąng phÁi đ¿t; 
b) Sá l°ÿng chuyên gia trong và ngoài n°ëc cÅn thi¿t đÃ tham gia thāc hián; 
9. Th° ký héi đãng hoàn thián biên bÁn làm viác theo MÁu B2.6. 
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MÉu B2.4 
 

PHI¾U NHÊN XÉT 
Há s¢ dā án d°ÿc lißu quý 

 
1. Hå và tên thành viên Hçi đáng: 
2. Tên dā án: 

3. Tã chąc chă trì liên k¿t: 
4. Thành viên tham gia liên k¿t: 
5. Tên tã chąc hå trÿ phát triÃn d°ÿc lißu (n¿u có): 

6. Các chá tiêu đánh giá - nhËn xét 

6.1. N�ng lāc kinh nghiám căa đ¢n vá chă trì liên k¿t, và các thành viên liên k¿t 
(Đã thực hiện dự án tương tự trong 5 năm gần đây về tính chất, quy mô, giá trị.... 
đã thực hiện dự án có điều kiện địa lý tương tự, Uy tín cāa nhà đầu tư thông qua 
việc thực hiện các dự án tương tự trước đó...) 
a. Chă trì liên k¿t 
b. Các thành viên tham gia liên k¿t 
6.2. Nhân sā căa tham gia dā án liên k¿t (đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực 
kinh nghiệm cāa chā nhiệm dự án, các thành viên tham gia dự án liên kết, tỷ lệ 
nhân sự tham gia dự án là người dân tộc thiểu số  ) 

a) Nhân sā đ¢n vá chă trì liên k¿t 
b) Nhân sā căa các đ¢n vá thành viên liên k¿t 
c) Nhân sā tham gia dā án liên k¿t là hé gia đình 

6.3. N�ng lāc tài chính căa chă trì liên k¿t và các thành viên liên k¿t (căn cứ báo 

tài chính và năng lực cāa chā trì liên kết và thành viên liên kết) 
a) N�ng lāc tài chính căa chă trì liên k¿t 
b) N�ng lāc tài chính căa các thành viên tham gia liên k¿t 
6.4. Báo cáo thuy¿t minh dā án (Căn cứ vào thuyết minh dự án để nhận xét đánh 

giá tính đầy đā, phù hợp, tính khả thi, hiệu quả cāa dự án .. ) 

a) Đáa điÃm, quy mô dián tích, đái t°ÿng cây d°ÿc liáu và tiêu chu¿n kā thuÃt áp 
dāng triÃn khai thāc hián dā án. 
Nhận xét: 

b) Ph°¢ng án tå chąc triÃn khai thāc hián (Phương án giải phóng mặt bằng, tái 

định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án liên kết, nội dung liên kết cāa 
dự án .. ): 

Nhận xét: 
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c) Đánh giá vÁ tác đéng môi tr°íng (tính đầy đā các quy định và các hướng dẫn về 
môi trường, dự báo tác động chính cāa dự án đối với môi trường và các biện pháp 

giảm thiểu môi trường…) 
Nhận xét: 

d) Đánh giá vÁ tång mąc đÅu t°, nguãn ván thāc hián và hiáu quÁ căa dā án (Tổng 
mức đầu tư, các chi phí, cơ cấu nguồn vốn cāa dự án và cāa từng thành viên tham 

gia liên kết, dự kiến doanh thu, công suất thiết kế cāa dự án, phương án vay vốn, 
các thông số tài chính cāa dự án ... ) 

Nhận xét: 

đ) K¿ ho¿ch tå chąc triÃn khai thāc hián dā án (kế hoạch triển khai và thực hiện 

các nội dung ưu đãi, hỗ trợ, kế hoạch tài chính, kế hoạch giám sát và đánh giá 
thực hiện dự án liên kết .. ). 
Nhận xét: 

6.4. Đánh giá tính hiáu quÁ vÁ mÁt kinh t¿ và xã héi căa dā án 

a) Đánh giá hiáu quÁ vÁ mÁt kinh t¿ căa dā án (căn cứ vào tổng nguồn vốn đầu tư 
cāa dự án, chi phí đầu vào, doanh thu dự kiến và kế hoạch hoàn trả vốn vay, khả 
năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn, khả năng hoàn vốn và thời gian 
hoàn vốn có chiết khấu, phân tích theo phương pháp hiện giá thuần - NPV, phân 

tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR ............ ) 

b) Tác đéng đéng căa dā án đái vëi xã héi (Chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu 
nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và 
thời điểm kết thúc dự án, đảm bảo tối thiểu 50% người tham gia dự án là người 
dân tộc thiểu số và miền núi) 
7. NhÃn xét đánh giá chung 

- ¯u điÃm 

- Nh°ÿc điÃm (các néi dung cÅn chßnh sāa)... 
 
 

……, Ngày tháng năm 20.... 

Ng°ëi nhËn xét 
(Họ tên và chữ ký) 
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MÉu B2.5 

 

UBND HUYÞN.... CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 

 
 

……, ngày tháng năm 20... 

 
 
 

PHI¾U ĐÁNH GIÁ 
Há s¢ dā án d°ÿc lißu quý 

 
1. Hå và tên thành viên Hçi đáng: 
2. Tên dā án: 

3. Đ¢n vã chă trì liên k¿t: 
4. Thành viên tham gia liên k¿t: 
5. Tên tã chąc hå trÿ ąng dāng công nghß (n¿u có): 

6. Các chá tiêu đánh giá - nhËn xét 
 

TT Chỉ tiêu đánh giá Điểm 
tối đa 

Điểm 
đánh 
giá 

1 2 3 4 

1. N�ng lāc kinh nghiám căa đ¢n vá chă trì liên k¿t, và các 
thành viên liên k¿t (Đã thực hiện dự án tương tự trong 5 
năm gần đây về tính chất, quy mô, giá trị..., đã thực hiện 
dự án có điều kiện địa lý tương tự, Uy tín cāa nhà đầu tư 
thông qua việc thực hiện các dự án tương tự trước đó...) 

5  

a. Đ¢n vá chă trì liên k¿t 3 

b. Thành viên tham gia liên k¿t 2 

2 Nhân sā căa tham gia dā án liên k¿t (đánh giá trình độ 

chuyên môn, năng lực kinh nghiệm cāa chā nhiệm dự án, 
các thành viên tham gia dự án liên kết, tỷ lệ nhân sự tham 

gia dự án là người dân tộc thiểu số, miền núi ... ) 

10  

a) Nhân sā đ¢n vá chă trì liên k¿t 5 
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 b) Nhân sā căa các đ¢n vá thành viên liên k¿t 5  

3 N�ng lāc tài chính căa chă trì liên k¿t và các thành viên 
liên k¿t (c�n cą báo tài chính và n�ng lāc lāc căa chă trì 
liên k¿t và thành viên liên k¿t 

20  

a) N�ng lāc tài chính căa chă trì liên k¿t 10 

b) N�ng lāc tài chính căa các thành viên tham gia liên k¿t 10 

4 Báo cáo thuy¿t minh dā án (Căn cứ vào thuyết minh dự án 

để nhận xét đánh giá tính đầy đā, phù hợp, tính khả thi, 
hiệu quả cāa dự án…) 

65  

a) Đáa điÃm, quy mô dián tích, đái t°ÿng cây d°ÿc liáu và 
tiêu chu¿n kā thuÃt áp dāng triÃn khai hián dā án. 
Nhận xét: 

5 

b) Ph°¢ng án tå chąc triÃn khai thāc hián (Phương án giải 
phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phương án liên kết, nội dung liên kết cāa dự án...): 
Nhận xét: 

5 

c) VÁ tác đéng đái vëi môi tr°íng (tính đầy đā các quy 

định và các hướng dẫn về môi trường, dự báo tác động 
chính cāa dự án đối với môi trường và các biện pháp giảm 
thiểu môi trường…) 
Nhận xét: 

10 

d) Đánh giá vÁ tång mąc đÅu t°, nguãn ván thāc hián 
(Tổng mức đầu tư, các chi phí, cơ cấu nguồn vốn cāa dự 
án và cāa từng thành viên tham gia liên kết, dự kiến doanh 

thu, công suất thiết kế cāa dự án, phương án vay vốn, các 
thông số tài chính cāa dự án ... ) 

Nhận xét: 

10 

đ) Đánh giá hiáu quÁ vÁ mÁt kinh t¿ và xã héi căa dā án 
(Kế hoạch hoàn trả vốn vay, Khả năng hoàn vốn và thời 
gian hoàn vốn giản đơn, Khả năng hoàn vốn và thời gian 

hoàn vốn có chiết khấu, Phân tích theo phương pháp hiện 
giá thuần - NPV, Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ - 
IRR; chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương). 

25 

- Hiáu quÁ vÁ mÁt kinh t¿ căa dā án 15 
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 - Tác đéng vÁ mÁt kinh t¿ xã héi căa dā án 10  

e) K¿ ho¿ch tå chąc triÃn khai thāc hián dā án (đánh giá 
tính khả thi kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung 

đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ, kế hoạch tài chính, kế hoạch giám 
sát và đánh giá thực hiện dự án liên kết...). 

10 

 
 

THÀNH VIÊN HæI ĐàNG 
(Họ tên và chữ ký) 
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MÉu B2.6 

 

CN NHCSXH (tánh, TP) 
& 

PGD (quËn, huyßn) 
&&& 
------- 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

--------------- 

 ……, ngày … tháng … năm …… 

 
BÁO CÁO K¾T QUÀ THÆM ĐâNH 

Phương án vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia 

Dự án dược liệu quý 

 

Kính gāi: Hçi đáng thÇm đãnh Dā án 

 
- C�n cą Nghá đánh sá 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 căa Chính phă vÁ 

chính sách tín dāng °u đãi thāc hián Ch°¢ng trình māc tiêu quác gia phát triÃn 
kinh t¿ - xã héi vùng đãng bào dân téc thiÃu sá và miÁn núi (DTTS&MN) giai 
đo¿n tÿ n�m 2021 đ¿n n�m 2030, giai đo¿n 1: tÿ n�m 2021 đ¿n n�m 2025; 

- C�n cą Thông t° sá 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 09 n�m 2022 căa Bé 
tr°ïng Bé Y t¿ h°ëng dÁn triÃn khai néi dung đÅu t°, hç trÿ phát triÃn vùng trãng 
d°ÿc liáu quý thuéc Ch°¢ng trình māc tiêu quác gia phát triÃn kinh t¿ - xã héi 
vùng đãng bào dân téc thiÃu sá và miÁn núi giai đo¿n 2021 - 2025; 

- C�n cą v�n bÁn h°ëng dÁn căa Tång Giám đác Ngân hàng Chính sách xã 
héi (NHCSXH) h°ëng dÁn nghiáp vā cho vay đÅu t°, hç trÿ phát triÃn vùng trãng 
d°ÿc liáu quý theo Nghá đánh sá 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 căa Chính phă; 

- C�n cą vào Ph°¢ng án vay ván căa: &&&&&&&&&&&&&& 

I. THÔNG TIN CĂA KHÁCH HÀNG 

1. Thông tin c¢ bÁn vÁ khách hàng vay ván: 
- Tên khách hàng:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Hã và tên ng°íi đ¿i dián:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Chąc vā:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Chąng minh nhân dân/Hé chi¿u/Thẻ c�n c°ëc công dân sá: &&&&&&&.. 
Ngày cÃp &&&&&&&. N¢i cÃp &&&&&&&&&&&&&&&&.... 
- N¢i đ�ng ký hé kh¿u th°íng trú:&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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- GiÃy ăy quyÁn (n¿u có): sá &&&&&&&& ngày &&/&&/&&& căa 
&&&&&&. 
- Đáa chß trā sï chính:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Mã sá thu¿:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký doanh nghiáp/Quy¿t đánh thành lÃp/GiÃy phép kinh 
doanh/GiÃy phép đÅu t° sá: &&&&&&.. do &&&&&&&&&&&&&.. 
cÃp ngày &&&&&&&& 

- Ngành nghÁ kinh doanh chính: 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.................... 
-Tài khoÁn thanh toán sá: &&&&&&&&&&& t¿i &&&&&&&&& 

2. Thông tin Dā án vùng trãng d°ÿc liáu quý/Dā án trung tâm nhân giáng khách 
hàng tham gia (sau đây gãi t¿t là Dā án): 
- Tên Dā án:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 

- Đáa điÃm thāc hián: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Tång ván đÅu t°: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Thíi gian thāc hián: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Mô tÁ s¢ l°ÿc vÁ Dā án (sÁn ph¿m, quy trình,. ... ): 
&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Vai trò, vá trí căa khách hàng trong Dā án: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- C¢ quan có th¿m quyÁn phê duyát: 
II. NæI DUNG THÆM ĐâNH 

1. Há s¢ pháp lý căa khách hàng 

a) Tính đầy đā hợp lệ, hợp pháp cāa hồ sơ? Khả năng bổ sung những hồ sơ còn 
thiếu? Mức độ ảnh hưởng cāa việc thiếu hồ sơ đến việc đưa ra phê duyệt quyết 
định tín dÿng). 

b) Doanh nghiáp có đă n�ng lāc pháp luÃt dân sā? □ Có □ Không, nêu cā thÃ:... 
c) GiÃy chąng nhÃn đ�ng ký doanh nghiáp/Quy¿t đánh thành lÃp/GiÃy phép kinh 
doanh/GiÃy phép đÅu t° sá: &&&&&&&& do ................................ cÃp lÅn đÅu 
ngày &&/&&/&& (Đ�ng ký thay đåi lÅn thą &&&. do &&&&&&&& 
cÃp ngày .......................) 

Thíi gian hiáu lāc còn l¿i ................ tháng 

(đánh giá sự phù hợp cāa thời hạn giấy tờ pháp lý với thời hạn vay vốn dự kiến). 
d) Ván đ�ng ký kinh doanh đ¿n thíi điÃm gÅn nhÃt ............................ triáu đãng, 
trong đó: 
- Các cå đông/thành viên đã góp đă ván điÁu lá/ván đ�ng ký 
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□ Đã góp đă □ Ch°a góp đă 

- Danh sách các cå đông/thành viên góp ván: 
Đơn vị: Triệu đồng 

 

 

TT 
Tên cå 

đông/thành viên 
góp ván 

 

Giá trá cå phÅn/ván 
góp theo đ�ng ký 

 

Giá trá cå phÅn/ván 
góp thāc t¿ 

Tÿ trãng cå phÅn/ 
ván góp thāc t¿ 

(%) 

     

     

 Tång    

Lưu ý: Giải thích lý do vốn góp thiếu/thừa, kế hoạch góp vốn bổ sung (nếu có) và 
đánh giá khả năng góp vốn theo kế hoạch này (có thể chỉ dẫn tới nội dung phân 
tích cÿ thể ở phần đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nếu 
có). 

đ) Đánh giá tính pháp lý căa ng°íi đ¿i dián vay ván 

Nhận xét: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Đánh giá n�ng lāc căa khách hàng 

a) Quá trình hình thành và phát triÃn 

(Trình bày ngắn gọn, đā ý về ngày thành lập, thời gian hoạt động tại địa phương 

hiện tại, quá trình thay đổi ngành nghề hoặc ngừng hoạt động kinh doanh...). 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 
b) Mô hình tå chąc 

Mô tÁ lo¿i hình doanh nghiáp, mô hình tå chąc, các đ¢n vá thành viên, c¢ ch¿ quÁn 
lý tài chính, quy trình ho¿t đéng, c¢ ch¿ kiÃm soát (nêu rõ phân cÃp th¿m quyÁn, 
c¢ ch¿ quÁn lý theo ĐiÁu lá và quy ch¿ tài chính, tÿ đó nhÃn đánh các néi dung đáp 
ąng/ch°a đáp ąng; tuân thă/ch°a tuân thă; rõ ràng/ch°a rõ ràng; đÅy đă/ch°a đÅy 
đă các vÃn đÁ cÅn l°u ý khác liên quan đ¿n viác cÃp tín dāng,&). Đãng thíi đ°a ra 
đánh giá cā thÃ vÁ nhÿng răi ro có liên quan tëi viác cho vay. 
c) SÁn ph¿m, dách vā, lĩnh vāc sÁn xuÃt kinh doanh (Chi tiết về sản phẩm, dịch vÿ, 
điểm khác biệt so với các cơ sở sản xuất kinh doanh khác, sức cạnh tranh, nhu cầu 
cāa thị trường, hướng tới tầng lớp, đối tác giao dịch nào...) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 
d) M¿ng l°ëi ho¿t đéng, đáa bàn ho¿t đéng (Có bao nhiêu đơn vị mạng lưới, tập 

trung chính ở địa bàn nào, khu vực nào) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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đ) C¢ sï vÃt chÃt kā thuÃt (Biển hiệu và biển tên; địa chỉ và tình trạng văn phòng, 

cửa hàng, nhà máy, đất sản xuất; tình trạng máy móc thiết bị, hàng tồn kho, cây 
trồng, vật nuôi,...) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

e) Đánh giá n�ng lāc căa ng°íi điÁu hành (Tính chân thật, độ tin cậy, tình trạng 

sức khỏe, sự āng hộ cāa gia đình, trình độ chuyên môn, học vấn; kinh nghiệm 
trong lĩnh vực quản lý; hệ thống thông tin phÿc vÿ quản lý...) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

g) Nguãn nhân lāc 

- Tång sá lao đéng hián có: ................. ng°íi, trong đó: Lao đéng là ng°íi dân téc 
thiÃu sá: &&&. ng°íi (chi¿m ..... % tång sá lao đéng). 
- Trình đé: (Ti¿n sā/Th¿c sā/Đ¿i hãc/Cao đẳng và trung cÃp kā thuÃt/ ... ) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

h) Thá tr°íng 

* Thá tr°íng đÅu vào: 
 

Đái tác mua hàng Sá n�m giao dách Tÿ trãng giao dách 

   

Nhận xét: i) nguồn cung cấp đối với các nguyên vật liệu chính (trong nước, nhập 
khẩu): tính sẵn có, sự biến động cāa giá, uy tín với các đơn vị cung cấp, mức độ 
phÿ thuộc. ; ii) ưu thế/bất lợi trong việc nhập nguyên liệu đầu vào, trong phương 

thức thanh toán; iii) các nội dung khác liên quan đến đặc thù hoạt động cāa doanh 

nghiệp. 
* Thá tr°íng đÅu ra: 

 

Đái tác bán hàng Sá n�m giao dách Tÿ trãng giao dách 

   

Nhận xét: i) sự ổn định cāa thị trường/giá bán sản phẩm, uy tín cāa các bạn hàng, 

sự phÿ thuộc vào đối tác. ; ii) thuận lợi/rāi ro trong phương thức bán hàng thu 

tiền; iii) các nội dung khác phù hợp với đặc thù hoạt động cāa khách hàng. 

3. Đánh giá tình hình tài chính, ho¿t đçng sÁn xuÃt kinh doanh 

a) Tình hình tài chính đ¿n ngày ..../..../20&& 
BÁng đái chi¿u tài sÁn có và tài sÁn nÿ 

Đơn vị: triệu đồng 
 

STT H¿ng māc N�m 
Tài lißu 

xác nhËn 
N�m 

Tài lißu 
xác nhËn 
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1 TiÁn mÁt - tiÁn gāi     

2 TiÁn bán cháu     

3 
Tãn kho (vÃt t°, thành ph¿m, sÁn 
ph¿m dï dang) 

    

4 Tài sÁn cá đánh     

5 Các tài sÁn khác     

6 Tãng tài sÁn có (1+2+3+4+5)     

7 TiÁn mua cháu     

8 TiÁn vay     

9 Các nÿ khác     

10 Tång công nÿ (7+8+9)     

11 Nguãn ván chă sï hÿu (6-10)     

12 Tãng tài sÁn nÿ (10+11)     

NhÃn xét, đánh giá: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

b) Quan há tín dāng vëi các tå chąc tín dāng 

- Quan há tín dāng vëi NHCSXH 

Tång d° nÿ: &&&&&&&.đãng, trong đó: nÿ quá h¿n ......................... đãng. Cā 
thÃ: 
+ D° nÿ ch°¢ng trình &&&&&: ........................ đãng, trong đó: nÿ quá h¿n: 
& ......... đãng; 
+ D° nÿ ch°¢ng trình &&&&&: ........................ đãng, trong đó: nÿ quá h¿n: 
& ......... đãng. 
- Quan há tín dāng vëi các tå chąc tín dāng khác 

C�n cą k¿t quÁ tra cąu CIC ngày .../.../&&, tình hình quan há tín dāng căa khách 
hàng vëi các tå chąc tín dāng khác nh° sau: 

 

 

 
Sá 
TT 

 
 
Tên Tå 
chąc tín 

dāng 

 

 
Hình thąc 

cÃp tín dāng 

 
 
Māc đích 

cÃp tín 
dāng 

 
D° nÿ 

 
Nhóm nÿ 

Tài sÁn bÁo 
đÁm (lo¿i 
TSBĐ, giá 

trá) 

VNĐ 
(trđ) Ngo¿i tá 
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NhÃn xét, đánh giá vÁ uy tín, lách sā trÁ nÿ căa khách hàng: 
&&&&&&&&&&&&& 

c) K¿t quÁ ho¿t đéng kinh doanh căa 02 n�m tr°ëc thíi điÃm vay ván (n¿u có) 

Đơn vị: triệu đồng 
 

STT Chß tiêu N�m ... Tài liáu xác 
nhÃn 

N�m ... Tài liáu xác 
nhÃn 

1 Tång doanh thu     

2 Tổng chi phí     

3 Thu¿ TNDN     

4 Lÿi nhuÃn     

NhÃn xét, đánh giá: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
4. Tình hình sā dāng lao đçng 

Tång sá lao đéng hián có: ............... ng°íi, trong đó: lao đéng là ng°íi dân téc thiÃu 
sá: &&&. ng°íi (chi¿m ..............% tång sá lao đéng). 
NhÃn xét, đánh giá: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
III. ĐÁNH GIÁ PH¯¡NG ÁN VAY VÞN VÀ SĀ DĀNG VÞN VAY 

- Tên ph°¢ng án: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- N¢i thāc hián ph°¢ng án: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- SÁn ph¿m căa ph°¢ng án: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
1. Nçi dung ph°¢ng án vay vßn và sā dāng vßn vay 

a) Đánh giá ph°¢ng án vay ván tham gia Dā án 

- Mï réng, cÁi t¿o nhà x°ïng, kho bãi: 

+ Dián tích mï réng, cÁi t¿o: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
+ Chi phí mï réng, cÁi t¿o: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Mï réng, cÁi t¿o đÃt sÁn xuÃt: 
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+ Dián tích mï réng, cÁi t¿o: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
+ Chi phí mï réng, cÁi t¿o: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- ĐÅu t° trang thi¿t bá: 
+ Máy móc, thi¿t bá (chăng lo¿i, sá l°ÿng, giá trá): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
+ Ph°¢ng tián (chăng lo¿i, sá l°ÿng, giá trá): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- ĐÅu t° cây, con giáng (chăng lo¿i, sá l°ÿng, giá trá): 
&&&&&&&&&&&&&&&. 
- ĐÅu t° ván l°u đéng: VÃt t°, nguyên, nhiên liáu, hàng hóa, dách vā (chăng lo¿i, 
sá l°ÿng, giá trá): 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 
b) Đánh giá ph°¢ng án sā dāng lao đéng 

Tång sá lao đéng tham gia ph°¢ng án: &&& ng°íi, trong đó lao đéng là ng°íi 
dân téc thiÃu sá: &&&.. ng°íi (chi¿m &&&% tång sá lao đéng). 
2. Tãng nguán vßn thāc hißn ph°¢ng án:................................. đãng, trong đó: 
- Ván tā có: &&&&&&&&&&&&&&&&&đãng, tÿ lá ................ %; 

- Ván vay t¿i NHCSXH: &&&&&&&&&&&& đãng, tÿ lá................ %; 

- Ván vay t¿i TCTD khác: &&&&&&&&&&& đãng, tÿ lá ................ %; 

- Ván hç trÿ tÿ ngân sách nhà n°ëc (n¿u có): &&&&đãng, tÿ lá ................ %; 

- Ván huy đéng khác: &&&&&&&&&&&&& đãng, tÿ lá ................ %. 

Ván vay t¿i NHCSXH sā dāng vào các viác: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Thëi gian thāc hißn ph°¢ng án: tÿ tháng &&/20&&. đ¿n tháng &/20&&. 
4. Phân tích hißu quÁ ph°¢ng án (theo số năm thực hiện phương án) 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

 

Chß tiêu 

N�m & N�m & 

 

Cán bé th¿m 
đánh tính toán 

Theo PA 
vay ván 

căa 
khách 
hàng 

 

Chênh 
lách 

 

Cán bé th¿m 
đánh tính toán 

Theo PA 
vay căa 
khách 
hàng 

 

Chênh 
lách 
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 Cách 
tính 

Giá trá 
  Cách 

tính 
Chênh 
lách 

  

Tång doanh thu         

Tång chi phí         

Trong đó: khấu 
hao 

        

Thu¿ TNDN         

Lÿi nhuÃn         

NhÃn xét, đánh giá: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5. Nguán và k¿ ho¿ch trÁ nÿ ngân hàng (theo số năm vay vốn) 
 

TT Chß tiêu N�m & N�m & N�m & 

1 Nguãn tÿ ph°¢ng án    

a Khấu hao 
   

b Lợi nhuận 
   

2 Nguãn khác    

3 Tång nguãn trÁ nÿ    

NhÃn xét, đánh giá: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

6. Tài sÁn bÁo đÁm tiÁn vay 
 

TT Tên tài sÁn Sá l°ÿng 
Giá trá (°ëc 

tính) 
GiÃy tí vÁ tài 

sÁn 

     

NhÃn xét, đánh giá (tính pháp lý, giá trá tài sÁn bÁo đÁm, khÁ n�ng chuyÃn nh°ÿng, 
khÁ n�ng quÁn lý tài sÁn) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

V. K¾T LUÊN (đánh giá chung vÁ tình hình ho¿t đéng, tình hình tài chính căa c¢ 
sï sÁn xuÃt kinh doanh, māc đích vay ván, tính khÁ thi căa ph°¢ng án, tiÁm n�ng 
sÁn xuÃt, hiáu quÁ kinh t¿, khÁ n�ng hoàn trÁ nÿ, điÁu kián vÁ hã s¢ pháp lý, đÁm 
bÁo tiÁn vay) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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VI. NæI DUNG ĐÀ NGHâ CHO VAY 

C�n cą hã s¢ vay ván và k¿t quÁ th¿m đánh, đÁ nghá Héi đãng th¿m đánh 
&&&&&&&&.. xem xét, trình c¢ quan có th¿m quyÁn phê duyát ph°¢ng án 
vay ván căa khách hàng đÃ NHCSXH cho vay trong tr°íng hÿp khách hàng đÁm 
bÁo các điÁu kián vÁ bÁo đÁm tiÁn vay theo quy đánh, vëi các néi dung chính nh° 
sau: 

1. Tång sá tiÁn cho vay: &&&&&&& đãng (BÁng chÿ .............................. ). 

2. Thíi h¿n cho vay .......................... tháng. 

3. Lãi suÃt cho vay: .......................... %/n�m; Lãi suÃt quá h¿n: 
& .................... %/n�m. 
4. TrÁ gác theo đánh kỳ: ........................ tháng/lÅn; TrÁ lãi theo đánh kỳ: hÁng tháng. 

5. Māc đích sā dāng ván vay: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

6. Tång sá lao đéng tham gia ph°¢ng án: .............. ng°íi, trong đó: Lao đéng là 
ng°íi dân téc thiÃu sá: &&&. ng°íi (chi¿m ........... % tång sá lao đéng). 
* Trường hợp không đồng ý cho vay: Nêu rõ lý do không đồng ý cho vay. 

 

CÁN Bæ THÆM 
ĐâNH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

TR¯ìNG PHÒNG KH- 
NVTD 

(Tâ TR¯ìNG KH-NV) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …… tháng …… năm 

….. 
GIÁM ĐÞC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng 
dấu) 

 

 

6 Sā dāng giÃy tí phù hÿp vëi tÿng lo¿i hình ho¿t đéng căa Bên vay. 
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MÉu B2.7 
 

ĂY BAN NHÂN DÂN... 
HæI ĐàNG THÆM 

ĐâNH DĀ ÁN 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

   
 

……, ngày tháng năm 20… 

BIÊN BÀN HäP HæI ĐàNG THÆM ĐâNH 
Dā án d°ÿc lißu quý 

 
I. Nhÿng thông tin chung 

1. Tên dā án:&& 

2. Tên đ¢n vá chă trì liên k¿t và cá nhân đ�ng ký chă trì liên k¿t dā án: 

Tên đơn vị:……… 

Họ và tên cá nhân:………… 

3. Tên căa các thành viên liên k¿t&&. 
4. Tå chąc hç trÿ ąng dāng công nghá:&&. 
5. Quy¿t đánh thành lÃp héi đãng:&&&. 
Sá &&&/QĐ-UBND ngày && tháng && n�m &&& căa UBND... 

6. Đáa điÃm và thíi gian hãp Héi đãng:&&.. 
- Đáa điÃm:&&. 
- Thíi gian:&&& 

7. Sá thành viên Héi đãng có mÁt trên tång sá thành viên Héi đãng &&/&&; 
v¿ng && thành viên, gãm các thành viên:&&&&&&&&& 

8. Khách míi tham dā 
TT Hå và tên Đ¢n vã công tác 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

II. Nçi dung làm vißc căa Hçi đáng 

1. Héi đãng đã nghe các ăy viên héi đãng đãc bÁn nhÃn xét, phân tích Hã s¢ dā án; 
Héi đãng đã nêu câu hßi vëi Tå chąc chă trì liên k¿t vÁ tÿng chß tiêu đánh giá đã 
đ°ÿc quy đánh. 
2. Héi đãng đã trao đåi, thÁo luÃn kĩ Hã s¢ dā án theo tÿng chß tiêu. 

3. Héi đãng đã bÅu ban kiÃm phi¿u gãm 03 thành viên sau: 
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&&&&&&&&&&&.. 
&&&&&&&&&&&.. 
&&&&&&&&&&&.. 
4. Héi đãng đã bß phi¿u đánh giá Hã s¢ dā án. 

5. Ban kiÃm phi¿u đã làm viác và k¿t quÁ nh° sau: 

- Sá phi¿u phát ra: 

- Sá phi¿u thu vÁ: 
- Sá phi¿u hÿp lá: 
- Sá phi¿u không hÿp lá: 

 

 

 
Hã tên các thành viên Héi đãng và điÃm đánh giá t°¢ng ąng 

ĐiÃm 
trung 

bình căa 
các thành 
viên HĐ 

Hã và tên         

Tång sá điÃm         

6. K¿t quÁ đánh giá căa Héi đãng: C�n cą k¿t quÁ kiÃm phi¿u, Héi đãng đánh giá: 
(chß đÃ l¿i mét trong hai tr°íng hÿp) 
Hã s¢ dā án đ¿t yêu cÅu (điÃm trung bình phÁi đ¿t tái thiÃu là 65 điÃm). 
Hã s¢ dā án Không đ¿t yêu cÅu (điÃm trung bình d°ëi 65 điÃm). 
7. Héi đãng ki¿n nghá các điÃm sau đây: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Héi đãng đÁ nghá Ăy ban Nhân dân.... xem xét và phê duyát. 

 

TH¯ KÝ HæI ĐàNG 
(Chữ ký và họ tên) 

CHĂ TâCH HæI ĐàNG 
(Chữ ký và họ tên) 
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MÉu B2.8 

 

C¡ QUAN RA NGHâ 
QUY¾T 

(QUY¾T ĐâNH) ĐÄU T¯ 
DĀ ÁN 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đçc lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 

 
Sá: &&&& 

 
……, ngày … tháng … năm …… 

QUY¾T ĐâNH 
 

ĐÄU T¯ Hä TRþ PHÁT TRIÂN VÙNG TRàNG D¯þC LIÞU QUÝ 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 
Theo đề nghị cāa Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự 
án. 

ĂY BAN NHÂN DÂN HUYÞN... 
ĐiÁu 1. Phê duyßt Quy¿t đãnh đÅu t°, hå trÿ dā án (Tên dā án) do C¢ quan 
(Tên c¢ quan) quÁn lý dā án 

1. Māc tiêu đÅu t°:&&.. 
2. Quy mô đÅu t°:&&&. 
3. Nhà đÅu t°: Chă trì liên k¿t và các bên tham gia liên k¿t (Tên, địa chỉ, mức vốn 
đầu tư):&& 

4. Đái t°ÿng tham gia dā án (....% ng°íi dân téc thiÃu sá):&&. 
5. Tång mąc đÅu t° dā án:&&.. 
6. C¢ cÃu nguãn ván (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn theo từng 
nguồn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn cāa chā trì liên kết, vốn tham gia cāa bên 

liên kết, vốn tín dÿng ưu đãi kèm Danh sách chi tiết) 
7. Đáa điÃm thāc hián dā án:&&. 
8. Thíi gian thāc hián dā án:&& 

9. Ti¿n đé thāc hián dā án:&&.. 
10. Các néi dung dā án& 

11. Tång mąc hç trÿ tÿ ngân sách nhà n°ëc:&&&. 
12. Dā ki¿n k¿t quÁ thāc hián theo n�m ngân sách và đ¿n thíi điÃm k¿t thúc dā 
án:&&&&. 
13. Danh sách đái t°ÿng đă điÁu kián thā h°ïng chính sách&&&. 
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14. Ch¿ tài xā lý và c¢ ch¿ thu hãi ván hç trÿ tÿ ngân sách nhà n°ëc trong tr°íng 
hÿp đ¢n vá chă trì vi ph¿m cam k¿t. 
15. Các néi dung khác có liên quan (nếu có):&&&.. 
ĐiÁu 2. Tã chąc thāc hißn 

1. C¢ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) cháu trách nhiám:&&&.. 
a) Có trách nhiám ký hÿp đãng vëi đ¢n vá Chă trì liên k¿t thāc hián ho¿t đéng hç 
trÿ, triÃn khai dā án, giám sát, thanh toán, giÁi ngân ván ngân sách nhà n°ëc dāa 
trên k¿t quÁ nghiám thu tÿng giai đo¿n hoàn thành néi dung căa dā án theo đúng 
quy đánh 

b) Các néi dung khác (n¿u có):&&.. 
2. Nhiám vā căa các c¢ quan khác (nếu có):&&.. 
a) Chă trì liên k¿t:&&&. 
b) Các bên tham gia liên k¿t:&& 

3. Trách nhiám căa Ngân hàng Chính sách xã héi tßnh:&&&& 

ĐiÁu 3. ĐiÁu khoÁn thi hành 

1. C¢ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các c¢ quan liên quan khác cháu trách 
nhiám thi hành Nghá quy¿t/Quy¿t đánh này. 
2. C¢ quan (Tên Cơ quan được phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết 
định này) cháu trách nhiám kiÃm tra, giám sát viác thāc hián Quy¿t đánh này báo 
cáo C¢ quan (Tên Cơ quan quyết định đầu tư dự án) theo quy đánh căa pháp luÃt./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Các c¢ quan có tên t¿i ĐiÁu 3; 
- C¢ quan quy¿t đánh đÅu t° dā án; 
- C¢ quan th¿m đánh dā án /Héi đãng th¿m 
đánh đÅu t° dā án; 
- Các c¢ quan liên quan khác; 
- L°u: &&& 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN& 

 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vÿ và đóng dấu) 
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C¡ QUAN RA QUY¾T ĐâNH 
PHÊ DUYÞT DĀ ÁN 

 
 

DANH SÁCH ĐÞI T¯þNG ĐĂ ĐIÀU KIÞN THĀ H¯ìNG CHÍNH SÁCH 
ĐÄU T¯, Hä TRþ PHÁT TRIÂN VÙNG TRàNG D¯þC LIÞU QUÝ 

 
Tên Dā án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Tên chă trì liên k¿t: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……… ngày .../.../....cāa ……… về việc………) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên 
chă trì 

liên 
k¿t/ 

thành 
viên 

liên k¿t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên 
ph°¢ng 
án/nçi 
dung 

liên k¿t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đãa chá 
thāc 
hißn 

ph°¢ng 
án/nçi 
dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tÍt 
ph°¢ng 
án/nçi 
dung 

liên k¿t 

 

 

 

Sß lao đçng 
thāc hißn 

ph°¢ng án 

Tãng 
vßn 

đÅu t° 
tham 

gia Dā 
án 

(triệu 
đồng) 

 

 

 

 

Trong đó 

 

 

 

 

 

Tång 
sá 
lao 

đéng 

 

 

 

Lao 
đéng 

là 
ng°íi 
dân 
téc 

thiÃu 
sá 

  

 

Vßn 
hå 

trÿ tÿ 
ngân 
sách 
nhà 

n°éc 
(triệu 
đồng) 

 

 

 

Vßn vay 
NHCSXH 

Vßn 
tā có 

và 
vßn 
khác 
(triệu 
đồng) 

Sá 
tiÁn 
vay 

(triệu 
đồng) 

Thíi 
gian 
vay 

(tháng) 

 

Māc 
đích 
vay 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

&             

 CæNG            

 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 15/2023/NQ-HĐND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12  năm 2023 

 
 

NGHâ QUY¾T 
Sửa đổi, bổ sung mßt sß điều cāa Nghã quy¿t sß 08/2022/NQ-HĐND 
ngày 01 tháng 7 năm 2022 cāa Hßi đáng nhân dân tánh Quy đãnh về  

nguyên tắc, tiêu chí, đãnh măc phân bổ vßn ngân sách nhà nước thực hißn 
Chương trình mÿc tiêu qußc gia phát triển kinh t¿ - xã hßi 

 vùng đáng bào dân tßc thiểu sß và miền núi trên đãa bàn  
tánh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I;  

từ năm 2021 đ¿n năm 2025. 
 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
KỲ HäP THĂ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều cāa Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu 

thÿ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 cāa Quốc hội 

Phê duyệt chā trương đầu tư Chương trình Mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 cāa 

Āy ban Thường vÿ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính phā 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia; 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 cāa Chính phā về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính 

phā quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 cāa Thā tướng 

Chính phā Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng cāa ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mÿc 
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tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 

18/2023/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 cāa Thā tướng Chính phā về Sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số điều cāa Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 
2021 cāa Thā tướng Chính phā Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng cāa ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 cāa Thā tướng 

Chính phā Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dÿng vốn đầu tư công để thực hiện một 

số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 cāa Chương trình mÿc tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị quyết số 

08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 
đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 218/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 cāa 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; ý kiến thảo luận cāa Đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUY¾T NGHâ: 

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mßt sß điều cāa Nghã quy¿t sß 08/2022/NQ-HĐND 
ngày 01 tháng 7 năm 2022 cāa Hßi đáng nhân dân tánh Quy đãnh về nguyên tắc, 
tiêu chí, đãnh măc phân bổ vßn ngân sách nhà nước thực hißn Chương trình mÿc 
tiêu qußc gia phát triển kinh t¿ - xã hßi vùng đáng bào dân tßc thiểu sß và miền 
núi trên đãa bàn tánh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đ¿n năm 2025. 

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:  
 <5. Việc phân bổ vốn phải đáp ăng yêu cầu quản lý tập trung, không phân tán, 
dàn trải, đảm bảo mÿc tiêu, cơ chế, chính sách cāa chương trình; ưu tiên bố trí vốn 
thực hiện các nhiệm vÿ trọng tâm, quan trọng cho các xã khu vực III nằm trong kế 
hoạch đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh phù hợp với các mÿc 
tiêu phân bổ nguồn vốn cāa chương trình; tăng cường phân cấp cho các sở, ban, 
ngành, cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thành phố để tạo sự chā động, linh hoạt trong 
triển khai thực hiện chương trình trên cơ sở nội dung, định hướng, lĩnh vực cần ưu 
tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tiềm năng lợi thế địa phương, phát huy hiệu quả 
sử dÿng vốn và phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt=. 

 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 
 <Điều 5: Quy định tỷ lệ vốn đối ăng và măc hỗ trợ ngân sách địa phương thực 
hiện một số nội dung cāa chương trình. 
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 1. Hằng năm ngân sách địa phương bố trí đối ăng thực hiện Chương trình. Tỷ 
lệ đối ăng tối thiểu bằng măc tỷ lệ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 6 Quyết định 
số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 cāa Thā tướng Chính phā để thực 
hiện Chương trình. 

2. Quy định măc hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ về đất ở, 
nhà ở, như sau: 
 a) Măc hỗ trợ đất ở: 4.000.000 đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ 
thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thăc xen ghép . 

 b) Măc hỗ trợ nhà ở: 10.000.000 đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo 
phong tÿc tập quán cāa địa phương, bảo đảm 3 căng (Nền cứng, khung - tường 
cứng, mái cứng).  

 3. Sửa đổi, bổ sung mÿc 2 phần I Phÿ lÿc III Tiểu dự án 1 Dự án 3: Phát triển 
kinh tế  nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: 

 <2. Vốn sự nghiệp: 
 a) Phân bổ không quá 50% tổng nguồn vốn cho các sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh.  

 b) Phân bổ cho các huyện, thành phố: Là số vốn còn lại sau khi đã phân bổ 
theo quy định tại điểm a khoản này 

Áp dÿng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nßi dung tiêu chí Sß điểm 
Sß 

lượng 
Tổng sß 

điểm 

1 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối 
với rừng đặc dÿng, rừng phòng hộ 

0,004 a 0,004 x a 

2 
Mỗi ha được hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch 
rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình 

0,004 b 0,004 x b 

3 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh 
có trồng rừng bổ sung 

0,016 c 0,016 x c 

4 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng sản xuất, 
khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển 
lâm sản ngoài gỗ 

0,1 d 0,1 x d 

5 Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng phòng hộ 0,3 đ 0,3 x đ 

6 
Mỗi tấn gạo trợ cấp trồng rừng cho hộ nghèo 
tham gia trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản 
ngoài gỗ, rừng phòng hộ 

0,12 e 0,12 x e 

 Tổng cßng điểm:   Xk,i 

Số lượng (a, b, c, d, đ, e) căn că rà soát nhu cầu thực tế tại các huyện, thành 
phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp=. 
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4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, mÿc 2 phần II Phÿ lÿc III Tiểu dự án 2 Dự án 3 về 
phân bổ vốn sự nghiệp thực hiên nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá 
trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút 
đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 15% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh để thực hiện nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng 
trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi=. 

5. Sửa đổi, bổ sung mÿc 1 phần I Phÿ lÿc IV Dự án 4 về phân bổ vốn đầu tư 
thực hiện nội dung: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phÿc vÿ sản xuất, đời sống trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như sau: 

<1. Vốn đầu tư:   
Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho huyện, thành phố. 

Áp dÿng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau: 
- Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn đặc biệt khó 

khăn (ĐBKK). 

TT Nßi dung tiêu chí Sß 
điểm 

Sß 
lượng 

Tổng sß 
điểm 

1 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III) 100 a 100 x a 

2 

Xã khu vực III phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 
mới cāa năm liền kề theo kế hoạch cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh (được tính trong một năm liền kề 

trước khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

nằm trong kế hoạch thực hiện xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

100 a 100 x a 

3 
Xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp 

có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới, hoàn thành mÿc tiêu Chương trình 135) 
90 b 90 x b 

4 
Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III 
(Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn 

không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III) 
15 c 15 x c 

5 
Că 1km căng hoá đường đến trung tâm xã, 
đường liên xã chưa được căng hóa 

16 d 16 x d 

6 Că xây mới 01 trạm y tế xã 40 e 40 x e 

7 Că cải tạo sửa chữa 01 trạm y tế xã 8 f 8 x f 
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TT Nßi dung tiêu chí Sß 
điểm 

Sß 
lượng 

Tổng sß 
điểm 

8 
Că xây mới 01 chợ vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi 

44 g 44 x g 

9 
Că cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 01 chợ vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi 

8 h 8 x h 

10 
Mỗi công trình giao thông mở mới đường giao 
thông đến trung tâm xã (dành cho các xã chưa 
có đường tới trung tâm xã) 

3.430 i 3.430 x i 

11 
Mỗi công trình cầu giao thông kết nối xã khu 
vực III 500 k 500 x k 

12 
Mỗi công trình cầu giao thông kết nối thôn đặc 
biệt khó khăn 

50 l 50 x l 

13 
Mỗi công trình hạ tầng lưới điện cho các xã khu 
vực III, thôn đặc biệt khó khăn 

1.000 m 1.000 x m 

 Tổng cßng điểm   Ak,i 

Đối với các công trình hạ tầng sử dÿng nguồn vốn ODA thực hiện Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi: Không áp dÿng định măc phân bổ vốn mà thực hiện phân bổ vốn theo nguyên tắc 
gắn với danh mÿc công trình cÿ thể cho phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tiễn 
cāa từng địa phương.  

- Nhóm tiêu chí ưu tiên:  
+ Tiêu chí xã ĐBKK đồng thời là xã ATK 

TT Nßi dung tiêu chí Sß 
điểm 

Sß 
lượng 

Tổng sß 
điểm 

1 Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK 10 a 10 x a 

 Tổng cßng điểm   Bk,i 

+ Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo cāa xã ĐBKK 

TT Nßi dung tiêu chí Sß 
điểm 

Sß 
lượng 

Tổng sß 
điểm 

1 Că 1% tỷ lệ hộ nghèo cāa xã ĐBKK 0,3 a 0,3 x a 

 Tổng cßng điểm   Ck,i 

Tổng số điểm Xk,i cāa địa phương thứ k được xác định trên cơ sở cộng điểm 
theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,I”. 
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6. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 2 phần I Phÿ lÿc V Tiểu dự án 1 Dự án 5 về 
phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện nội dung: Đổi mới hoạt động, cāng cố phát triển 
các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú 
(PTDTBT), trường phổ thông dân tộc có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người 
dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 20% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh=.   

7. Sửa đổi, bổ sung mÿc 2 phần II Phÿ lÿc V Tiểu dự án 2, Dự án 5 về phân 
bổ vốn đầu tư thực hiện nội dung: Bồi dưỡng kiến thăc dân tộc; đào tạo dự bị đại 
học, đại học và sau đại học đáp ăng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, như sau: 

<2. Vốn sự nghiệp: 
2.1. Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thăc dân tộc 
Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh.   
2.2. Nội dung 2: Hỗ trợ đại học, sau đại học 
Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh=. 
8. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 2 phần III Phÿ lÿc V Tiểu dự án 3, Dự án 5 về 

phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện nội dung: Dự án phát triển giáo dÿc nghề nghiệp và 
giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 15% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh=.    

9. Sửa đổi, bổ sung mÿc 2 phần IV Phÿ lÿc V Tiểu dự án 4, Dự án 5 về phân 
bổ vốn sự nghiệp thực hiện nội dung: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và 
cán bộ triển khai Chương trình, như sau: 

<2. Vốn sự nghiệp: 
a) Phân bổ không quá 50% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 

cấp tỉnh.  
 b) Phân bổ cho các huyện, thành phố: Là số vốn còn lại sau khi đã phân bổ 
theo quy định tại điểm a khoản này=. 
 Áp dÿng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí sau: 

TT Nßi dung tiêu chí Sß 
điểm 

Sß 
lượng 

Tổng sß 
điểm 

1 Mỗi học viên đào tạo nâng cao năng lực 0,03 a 0,03 x a 

 Tổng cßng điểm   Xk,i 

Số học viên đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai 

Chương trình (a) căn cứ rà soát nhu cầu thực tế tại các huyện, thành phố do Ban 
Dân tộc tổng hợp”. 
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10. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 1 Phÿ lÿc VI Dự án 6 về phân bổ vốn đầu tư 
thực hiện nội dung: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cāa các 
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 60% tổng nguồn vốn các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh=.   

11. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 2 Phÿ lÿc VI, Dự án 6 về phân bổ vốn sự 
nghiệp thực hiện nội dung: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 
cāa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 55% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh=.   

12. Sửa đổi, bổ sung mÿc 1 và mÿc 2 Phÿ lÿc VII Dự án 7: Chăm sóc săc khỏe 
nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh 
dưỡng trẻ em, như sau: 

<1. Vốn đầu tư: Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ 
quan cấp tỉnh. 

2. Vốn sự nghiệp: Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ 
quan cấp tỉnh=.   

13. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 2 Phÿ lÿc VIII Dự án 8 về phân bổ vốn sự 
nghiệp thực hiện nội dung: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 
thiết đối với phÿ nữ và trẻ em, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 40% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh=.   

14. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 2 phần II Phÿ lÿc IX, Tiểu dự án 2 Dự án 9 về 
phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện nội dung: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 50% tổng nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh=.   

15. Sửa đổi, bổ sung điểm a mÿc 2 phần I Phÿ lÿc X, Tiểu dự án 1 Dự án 10 về 
phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện nội dung: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, 
phát huy vai trò cāa người có uy tín; phổ biến, giáo dÿc pháp luật, trợ giúp pháp lý và 
tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thống phÿc vÿ tổ chăc triển khai thực hiện 
Đề án tổng thể và Chương trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, như sau: 

<a) Phân bổ không quá 50% tổng nguồn vốn cho Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh=.  

16. Sửa đổi, bổ sung phần II Phÿ lÿc X, Tiểu dự án 2 Dự án 10: Ăng dÿng 
công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như sau: 

<II. Tiểu dự án 2: Ăng dÿng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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1. Vốn đầu tư: Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh. 

2. Vốn sự nghiệp: Phân bổ 100% tổng nguồn vốn cho Sở, ban, ngành, cơ quan 
cấp tỉnh.= 

Điều 2. Tổ chăc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chăc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 

Điều 3. Hißu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ 
họp thă 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 18 
tháng 12 năm 2023./. 

Nơi nhận:  

- Āy ban Thường vÿ Quốc hội;  
- Chính phā;  
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
- Āy ban Dân tộc;  
- Các Văn phòng: Chā tịch nước, Quốc hội, Chính phā;  
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Āy ban nhân dân tỉnh;  
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;  
- Vÿ Pháp chế - Uỷ ban Dân tộc; 
- Vÿ Pháp chế Bộ Tài chính; 
- Vÿ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Āy ban MTTQ, các tổ chăc chính trị - xã hội tỉnh;  
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH & HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành cāa tỉnh;  
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;  
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;  
- Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh;  
- Lưu: VT (Nam). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thã Minh Xuân 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  16/2023/NQ-HĐND  Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12  năm 2023 

 
NGHâ QUYẾT 

Quy đãnh chính sách hß trợ thực hißn bß trí dân cư các vùng:  
Thiên tai, đặc bißt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dÿng  

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030 
 
 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
KỲ HäP THþ 7  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm  2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cāa 

Chính phā Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 cāa Thā tướng 

Chính phā về Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dÿng giai đoạn 2021- 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự 

do, khu rừng đặc dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023- 2030; Báo 

cáo thẩm tra số 232/BC-HĐ ngày 01 tháng 12 năm 2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh và đßi tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân c° các vùng: 
Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di c° tự do, khu rừng đặc dÿng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030. 
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2. Đối t°ợng áp dÿng  

2.1. Hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sÿt lún đất, lốc, lũ ống, lũ 
quét; hộ gia đình sinh sống ở vùng có nguy c¡ bị sạt lở đất, sÿt lún đất, lốc, lũ ống, 

lũ quét, ngập lÿt.  

2.2. Hộ gia đình sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất, n°ớc để sản xuất, 

thiếu n°ớc sinh hoạt, thiếu c¡ sở hạ tầng thiết yếu; sống ở n¡i ô nhiễm môi tr°ờng. 

2.3. Hộ gia đình đã di c° tự do đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  

không theo quy hoạch, kế hoạch, đời sống còn khó khăn; hộ gia đình sinh sống hợp 

pháp trong khu rừng đặc dÿng cần phải bố trí, ổn định lâu dài. 

2.4. Hộ gia đình đang sinh sống ở vùng có nguy c¡ thiên tai nh°ng địa ph°¡ng 
không còn quỹ đất xây dựng khu tái định c° để di chuyển mà phải bố trí ổn định tại chỗ.  

2.5. Các c¡ quan, đ¡n vị, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động hỗ 

trợ thực hiện bố trí dân c° các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di c° tự do, khu 

rừng đặc dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030.  

3. Phạm vi và đối t°ợng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không bao 

gồm phạm vi và đối t°ợng thuộc Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2021 - 2030. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hißn  

1. Việc sắp xếp, bố trí dân c° phải thực hiện theo kế hoạch, ph°¡ng án đ°ợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm, đảm bảo phù hợp với quy hoạch các cấp 

theo quy định cāa pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy hoạch có 

liên quan.  

2. ¯u tiên chính sách hỗ trợ thực hiện ở n¡i bị thiên tai, có nguy c¡ thiên tai; 
n¡i đặc biệt khó khăn dễ xảy ra di c° tự do. Đồng thời khuyến khích việc sắp xếp, 

bố trí dân c° theo hình thức xen ghép.  

3. Hỗ trợ một lần đối với hộ gia đình có nhà ở tại khu vực cần sắp xếp, bố trí 

dân c°. 
4. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng định mức, đúng đối t°ợng.  

5. Trong tr°ờng hợp có nhiều mức hỗ trợ từ các ch°¡ng trình, đề án, dự án 

khác nhau từ ngân sách nhà n°ớc về làm nhà và sửa chữa nhà ở thì áp dÿng chính 

sách có lợi nhất, phù hợp điều kiện thực tế cāa địa ph°¡ng, trừ tr°ờng hợp pháp 

luật quy định khác. Ngoài ra, hộ gia đình đều đ°ợc h°ởng các chính sách khác theo 

quy định hiện hành. 

6. Việc xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ đ°ợc thực hiện cùng với 

kỳ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách hằng năm; thực 

hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định cāa pháp luật hiện hành.  

7. Tr°ờng hợp các văn bản đ°ợc viện dẫn để áp dÿng tại Nghị quyết này 

đ°ợc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì áp dÿng theo quy định 

tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.  
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Điều 3. Chính sách hß trợ 

1. Hỗ trợ theo hình thức xen ghép 

1.1. Hỗ trợ tạo mặt bằng để làm nhà ở  

a) Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ tạo mặt bằng để ng°ời dân tự ổn định chỗ ở 

theo hình thức xen ghép. Mức hỗ trợ 44,0 triệu đồng/hộ gia đình. 
b) Điều kiện hỗ trợ: Hộ gia đình thực hiện việc tạo mặt bằng đất ở theo kế 

hoạch, ph°¡ng án đ°ợc Āy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt. 

c) Ph°¡ng thức hỗ trợ: Āy ban nhân dân huyện, thành phố tạm ứng 50% kinh 

phí hỗ trợ cho hộ gia đình khi tổ chức thực hiện việc tạo mặt bằng làm nhà ở; 50% 

kinh phí còn lại sẽ hỗ trợ sau khi hoàn thành tạo mặt bằng làm nhà ở và đ°ợc 
nghiệm thu theo quy định . 

1.2. Hỗ trợ làm nhà tại n¡i ở mới  

a) Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ làm nhà tại n¡i ở mới cho hộ gia đình di 

chuyển theo hình thức xen ghép. Mức hỗ trợ: Đối với hộ nghèo 50,0 triệu đồng/hộ 

gia đình; hộ không thuộc diện hộ nghèo 25,0 triệu đồng/hộ gia đình. 
b) Điều kiện hỗ trợ: Nhà tại n¡i ở mới đáp ứng yêu cầu về chất l°ợng nhà ở 

theo quy định tại Điều 4, Thông t° số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 

cāa Bộ tr°ởng Bộ Xây dựng h°ớng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. 

c) Ph°¡ng thức hỗ trợ: Āy ban nhân dân huyện, thành phố tạm ứng 50% kinh 
phí hỗ trợ cho hộ gia đình khi tổ chức thực hiện làm nhà; 50% kinh phí còn lại sẽ hỗ 

trợ sau khi hoàn thành làm nhà tại n¡i ở mới và đ°ợc nghiệm thu theo quy định . 

2. Hỗ trợ theo hình thức ổn định tại chỗ 

2.1. Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ để nâng cấp nhà ở, xây dựng, nâng cấp 

công trình phòng chống thiên tai cho hộ gia đình đang sinh sống ở vùng có nguy c¡ 
thiên tai nh°ng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định c° để di chuyển phải bố trí 

ổn định tại chỗ. Mức hỗ trợ 20,0 triệu đồng/hộ gia đình. 
2.2. Điều kiện hỗ trợ: Hộ gia đình thực hiện việc nâng cấp nhà ở, xây dựng, 

nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai theo kế hoạch, ph°¡ng án đ°ợc Āy ban 

nhân dân huyện, thành phố phê duyệt. 

2.3. Ph°¡ng thức hỗ trợ: Āy ban nhân dân huyện, thành phố tạm ứng 50% 
kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình khi thực hiện nâng cấp nhà ở, xây dựng, nâng cấp 

công trình phòng chống thiên tai; 50% kinh phí còn lại sẽ hỗ trợ sau khi hoàn thành 

việc nâng cấp nhà ở, xây dựng, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai và đ°ợc 
nghiệm thu theo quy định. 

Điều 4. Nguán kinh phí thực hißn 

Nguồn ngân sách nhà n°ớc (ngân sách trung °¡ng và ngân sách địa ph°¡ng) 
theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà n°ớc, nguồn vốn lồng ghép từ các ch°¡ng 
trình, kế hoạch, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
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Điều 5. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật.  

2. Giao Th°ờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này.  

Điều 6. Hißu lực thi hành 

Nghị quyết này đã đ°ợc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 

12 năm 2023./. 

 

Nơi nhận:  

- Āy ban Th°ờng vÿ Quốc hội;  

- Chính phā;  

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch n°ớc, Chính phā;  

- Các Bộ: T° pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu t°, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Th°ờng trực Tỉnh āy;  

- Th°ờng trực HĐND tỉnh;  

- Āy ban nhân dân tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Āy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh;  

- Sở T° pháp (đăng tải CSDLPL); 

- Th°ờng trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;  

- Th°ờng trực HĐND, UBND các xã, ph°ờng, thị trấn;  

- Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- L°u: VT (Nam). 

 

 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Thã Minh Xuân 

 

 

 

 

  

 

 
 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 17/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 
NGHâ QUY¾T 

Quy đãnh mÿc thu, ch¿ đß thu, nßp lß phí cấp giấy phép xây dựng 
trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 
HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX,  

KỲ HäP THþ 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cÿa Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Nhà ở ngày 25 

tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Khoản 3 

Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Điều 76 Luật Du lịch 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; Khoản 3 Điều 116 Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 
năm 2018; Khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 cÿa Chính 

phÿ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cÿa Luật Phí và Lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 cÿa Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của  

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 cÿa þy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 

251/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại tỉnh tại kỳ họp. 
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QUY¾T NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Đßi tượng áp dÿng 

1. Đối tượng nộp lệ phí: Chā đầu tư theo quy định cāa pháp luật (bao gồm: 

xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; xây dựng có thời hạn; điều chỉnh, 
gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng). 

2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 

Āy ban nhân dân huyện, thành phố. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Quy đãnh mÿc thu, ch¿ đß thu, nßp lß phí cấp giấy phép xây 
dựng trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

1. Mức thu lệ phí: 
a) Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở 

riêng lẻ cāa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: 75.000 đồng/01 giấy phép; 
b) Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các 

công trình xây dựng khác: 150.000 đồng/01 giấy phép; 

c) Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cāa tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân: 30.000 đồng/01 giấy phép; 

d) Cấp lại giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng khác: 

60.000 đồng/01 giấy phép; 
đ) Gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/lần. 
2. Chế độ thu, nộp lệ phí: 
a) Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong 
dự toán cāa cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định 

cāa pháp luật. 
b) Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp lệ phí cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo quy định cāa 
pháp luật. 

Điều 4. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 
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Điều 5. Hißu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Bãi bỏ khoản 2 Mÿc II Phần B Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dÿng 10 khoản phí và 05 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền 
cāa Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 cāa Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dÿng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định cāa Hội đồng 
nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, (D). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 

 

 

 

 

 

 
Phạm Thã Minh Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG  

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 18/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

NGHâ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 

13/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHOÁ XIX,  
KỲ HäP THþ 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; khoản 3 Điều 

217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Phk và lệ phk ngày 25 tháng 11 năm 2015; Điều 76 Luật Du lịch 

ngày 19 tháng 6 năm 2017; khoản 3 Điều 116 Luật Cạnh tranh ngày 01 tháng 7 năm 2019; 

khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều cāa 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/ NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 cāa Chknh phā 

Quy định chi tiết và hướng d̀n thi hành một số điều cāa Luật Phk và lệ phk; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019; Thông tư 

số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, 
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bổ sung một số điều cāa Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng d̀n về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

cāa Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dÿng một số loại 

phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dÿng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 

năm 2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 234/BC-HĐND ngày 02 

tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHâ:  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, đối tượng thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
cÿ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung mÿc 1, mÿc 2 phần I Biểu mức thu tại khoản 3 Điều 3  

như sau: 

STT Nßi dung Đơn vã tính Mÿc thu (đáng) 

I 

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dÿng 

đất; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất 

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp cấp mới giấy chứng nhận) 

1.1 
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất lần đầu; hồ sơ 
chuyển quyền sử dÿng đất: 

a Tại các phường, thị trấn: 

  

Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 500.000 

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 750.000 

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000 

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000 

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 2.000.000 

b Tại các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tính bằng 80% cāa các phường, thị trấn. 

1.2 

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; hồ sơ chuyển quyền sử dÿng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:  
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STT Nßi dung Đơn vã tính Mÿc thu (đáng) 

a Tại các phường, thị trấn: 

 Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 750.000 

 Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 1.125.000 

 Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000 

 Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 2.250.000 

 Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 3.000.000 

b Tại các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tính bằng 80% cāa các phường, thị trấn. 

2 Đối với tổ chức (đối với trường hợp cấp mới giấy chứng nhận) 

2.1 
Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất lần đầu; hồ sơ chuyển quyền 

sử dÿng đất; hồ sơ nhận chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

a Tại các phường, thị trấn 

 Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 2.000.000 

  

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 3.000.000 

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000 

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 6.000.000 

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 7.500.000 

b Tại các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tính bằng 80% cāa các phường, thị trấn. 

2.2 

Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu; hồ sơ chuyển quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

a Tại các phường, thị trấn 

 Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 3.000.000 

  Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 4.500.000 

 Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 6.000.000 

 Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 9.000.000 

 Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 11.250.000 

b Tại các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tính bằng 80% cāa các phường, thị trấn. 
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2. Sửa đổi, bổ sung phần IV Biểu mức thu tại khoản 3 Điều 3 như sau: 

STT Nßi dung Đơn vã tính Mÿc thu (đáng) 

IV 
Trường hợp chỉ xác nhận biến động trên giấy chứng nhận đã cấp (ngoài các trường 
hợp nêu tại điểm 3, phần I) 

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân 
Đồng/hồ sơ 

(giấy) 500.000 

2 Đối với tổ chức 
Đồng/hồ sơ 

(giấy) 2.000.000 

3 
Đối với hồ sơ đăng ký xác nhận biến động nhiều nội dung thì từ nội dung thứ hai 

(02) trở lên: Mức thu phí bằng 80% mức thu quy định trên. 

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 3 như sau: 
<4. Tỷ lệ trích, nộp: 

- Để lại 90% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu nhằm bù đắp chi phí 

thẩm định hồ sơ và các chi phí khác phÿc vÿ việc thu phí.  

- Nộp 10% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các 

nhiệm vÿ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.= 

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 7 như sau: 
<4. Tỷ lệ trích, nộp: 

- Để lại 90% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu nhằm bù đắp chi phí 

quản lý, phÿc vÿ việc khai thác và sử dÿng tài liệu đất đai cāa người có nhu cầu và 

các chi phí khác phÿc vÿ việc thu phí. 

- Nộp 10% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các 

nhiệm vÿ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.= 

5. Bổ sung mÿc 3a sau mÿc 3 Biểu mức thu tại khoản 3 Điều 9, như sau: 

TT Nßi dung 
Đơn vã 

tính 

Mÿc thu lß phí 
(khu vực đãa chá  

thửa đât) 

Cá nhân, hß gia đình 

Tại các xã,  
phường 

thußc thành 
phß 

Khu vực 
khác 

3a 

Xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp đối với 

trường hợp đăng ký biến động đất đai do người 

sử dÿng đất bị thu hồi đất, tự nguyện trả lại đất 

để thực hiện các công trình, dự án... 

Đồng/lần 0 0 
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Điều 2. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 

Điều 3. Hißu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 

năm 2024./. 

Nơi nhận: 

- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 

- Chính phā; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh āy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Āy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (D). 

 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thã Minh Xuân 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

Số: 19/2023/NQ-HĐND 

  

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

NGHà QUYẾT 

Quy đánh mức thu, đơn vá tính phí bảo vệ môi trường  
đối với khai thác khoáng sản trên đáa bàn tßnh Tuyên Quang 

 
HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX,  

KỲ HäP THþ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức chính phÿ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Quy hoạch ngày 24 

tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Luật Du lịch 
ngày 19 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 cÿa 

Chính phÿ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cÿa Luật phí và 
lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 cÿa 
Chính phÿ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;  

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 cÿa þy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ 
môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo 

cáo thẩm tra số 233/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh và đßi tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dÿng 

a) Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định cāa pháp luật khoáng sản (trừ 

các trường hợp được miễn phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 cāa Chính phā Quy định về phí bảo 

vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản). 

b) Tổ chức thu phí: Cÿc Thuế tỉnh Tuyên Quang và các Chi cÿc Thuế  trực thuộc. 

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Mÿc thu, đơn vã tính phí bảo vß môi trường đßi với khai thác 
khoáng sản trên đãa bàn tánh Tuyên Quang như sau: 

1. Mức thu, đơn vị tính phí:  

STT Loại khoáng sản 
Đơn vã 

tính 
Mÿc thu 
(đáng) 

I Quặng khoáng sản kim loại     

1 Quặng sắt Tấn 60.000 

2 Quặng măng-gan (mangan) Tấn 50.000 

3 Quặng vàng Tấn 270.000 

4 Quạng bạch kim, quặng bạc, quặng thiếc Tấn 270.000 

5 
Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), quặng ăng-ti-

moan (antimon) 
Tấn 50.000 

6 Quặng chì, quặng kẽm Tấn 270.000 

7 Quặng khoáng sản kim loại khác Tấn 30.000 

II Khoáng sản không kim loại     

1 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình m3 2.000 

2 Đá, sỏi    

2.1 Sỏi m3 9.000 

2.2 Đá    

2.2.1 
Đá block (bao gồm khai thác cả khối lớn đá hoa 
trắng, granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ) 

m3 90.000 

2.2.2 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường m3 7.500 

3 

Đá nung vôi, làm xi măng, làm phÿ gia xi măng 
và làm khoáng chất công nghiệp theo quy định 

cāa pháp luật khoáng sản (Serpentin, barit, 

bentonit) 

m3 6.750 
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STT Loại khoáng sản 
Đơn vã 

tính 
Mÿc thu 
(đáng) 

4 
Đá hoa trắng (trừ quy định tại điểm 2.2.1 Mÿc 

này) 
  

4.1 Đá hoa trắng làm ốp lát, mỹ nghệ m3 70.000 

4.2 Đá hoa trắng làm bột carbonat m3 7.500 

5 
Đá granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ (trừ 

quy định tại điểm 2.2.1 Mÿc này) 
m3 70.000 

6 Cát vàng m3 7.500 

7 Các loại cát khác m3 6.000 

8 Đất sét, đất làm gạch, ngói m3 3.000 

9 Đôlômít (dolomit), quắc-zít (quartzit) m3 45.000 

10 Cao lanh Tấn 5.800 

11 Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật Tấn 30.000 

12 

Than gồm: 

- Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò 

- Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên 

- Than nâu, than mỡ 

- Than khác 

Tấn 10.000 

13 Cuội, sạn m3 9.000 

14 Các loại đất khác m3 2.000 

15 Phen - sờ - phát (felspat) Tấn 4.600 

16 Nước khoáng thiên nhiên m3 3.000 

17 Các khoáng sản không kim loại khác Tấn 30.000 

2. Các loại khoáng sản khác không quy định tại khoản 1 Điều này thì áp 

dÿng đơn vị tính và mức phí tối đa quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 5 năm 2023 cāa Chính phā về phí bảo vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản. 

3. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% 

mức phí cāa loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.  

Điều 3. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban cāa Hội đồng nhân dân, 

các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2024 và thay thế Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 
06 tháng 12 năm 2017 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí bảo vệ 
môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

 

Nơi nhận:                                                             

- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; Chính phā; 

- Các văn phòng: Quốc Hội; Chā tịch nước; Chính phā; 

- Các bộ: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; 
- Cÿc kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh āy, HĐND tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Āy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh;  

- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Công báo Tuyên Quang; Báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT (T.Anh). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

  

  

  

  

Phạm Thã Minh Xuân  

 

 

 

 

 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH  TUYÊN QUANG 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 
 

NGHâ QUYẾT 

Quy đãnh mÿc hß trợ nguán kinh phí sự nghißp  
từ ngân sách nhà nước thực hißn mát sß nhißm vÿ chi thuác  

Chương trình mÿc tiêu qußc gia xây dựng nông thôn mới trên đãa bàn tánh 
Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 

 

 
HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX,  

KỲ HäP THþ 7 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ngày 19 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 
Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22 

tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Khoản 3 
Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa 
Chính phā Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc 
tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 cāa 
Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính phā Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mÿc tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 cāa 
Thā tướng Chính phā Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 
sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng cāa ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí sự nghiệp 
từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức 
hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vÿ 
chi thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 244/BC-HĐND 

ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân 

sách Nhà nước thực hiện một số nhiệm vÿ chi thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

(sau đây viết tắt là Chương trình), gồm: 
a) Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình. 

b) Nguồn ngân sách địa phương bố trí thực hiện Chương trình. 

c) Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mÿc tiêu quốc gia, chương 
trình mÿc tiêu khác và huy động, đóng góp cāa các tổ chức, cá nhân. 

2. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông 

tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 
nhà nước thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây viết tắt là Thông tư số 55/2023/TT-BTC) và các văn bản pháp luật, hướng 
dẫn hiện hành. 

3. Trường hợp văn bản quy định được dẫn chiếu để áp dÿng tại Nghị 
quyết này được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản 
mới thì áp dÿng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 2. Đßi tượng áp dÿng 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dÿng, quyết toán và 

thÿ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang.  

Điều 3. Nái dung và mÿc hß trợ  
1. Chi hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ 

gia đình ở thôn, bản. 
a) Hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia 

đình: Mức hỗ trợ xây dựng bể Biogas hoặc bể tự hoại thực hiện theo quy định tại 
Điều 13, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND cāa Hội đồng nhân dân tỉnh về 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thāy sản hàng hóa; sản 
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phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 
đoạn 2021-2025. 

b) Hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt ở thôn, bản: Hỗ 
trợ 70% kinh phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 

500 triệu đồng/ mô hình.  

2. Chi hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung 

Chi hỗ trợ chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng đối với vùng  

trồng các sản phẩm chā lực cāa xã, huyện, tỉnh: Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, 

giám sát và gắn mã vùng trồng, tối đa 40 triệu đồng/ vùng trồng.   
3. Chi hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dÿng công nghệ cao trong sản xuất nông 

nghiệp hiện đại 
Hỗ trợ một lần chi phí mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ sử dÿng 

trong nông nghiệp theo danh mÿc cāa cấp có thẩm quyền: Mức hỗ trợ 50% kinh 
phí mua sắm máy móc, thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
tối đa 200 triệu đồng/máy móc, 200 triệu đồng/thiết bị, 200 triệu đồng/công 
nghệ cāa 01 dự án; tối đa 500 triệu đồng/01 dự án. 

4. Chi thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới 

a) Chi hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch 
nông thôn đặc trưng vùng miền: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định 
tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Chi hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình thí điểm phát triển du lịch 

nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững: Mỗi mô hình 

thí điểm chỉ được hỗ trợ một (01) lần, việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện 
theo quyết định phê duyệt cāa cấp có thẩm quyền; mức hỗ trợ từ nguồn ngân 

sách trung ương theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 70% kinh phí thực 
hiện một (01) mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Chi thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện, thành phố; Chi hỗ trợ phát triển, nhân 

rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh 

a) Chi thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện, thành phố, trong đó ưu tiên đầu tư hạ 
tầng các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đầu tư các 
phương tiện, trang thiết bị lưu chứa rác tại khu vực công cộng theo hướng dẫn 
cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường: Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương 
theo chi phí thực tế nhưng tối đa 70% kinh phí thực hiện Đề án/Kế hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, không vượt quá 500 triệu/huyện, thành phố. 

b) Chi hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại 
nguồn phát sinh: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/mô hình.  
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6. Chi thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dÿng chất thải hữu cơ, chất thải nông 
nghiệp, phÿ phẩm nông nghiệp, chất thải nhựa theo nguyên lý tuần hoàn; mô 

hình cộng đồng dân cư không rác thải nhựa; chi xử lý, khắc phÿc ô nhiễm và cải 
thiện chất lượng môi trường; chi hỗ trợ thực hiện Chương trình tăng cường bảo 
vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới; Chi hỗ trợ thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng 
nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh:  

a) Nội dung thực hiện theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC và hướng dẫn 
cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

b) Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương theo chi phí thực tế nhưng 
tối đa không quá 70% kinh phí thực hiện 01 dự án, kế hoạch, phương án, mô 

hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
7. Chi hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hệ thống chiếu sáng dọc 
tuyến đường; hỗ trợ mua sắm thùng chứa rác thải rắn sinh hoạt; hỗ trợ trồng hoa 
và các loại cây cảnh quan phù hợp với đặc điểm cāa từng khu vực.  

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần/01 thôn, mức hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện 
mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 100 triệu đồng/mô hình. 

8. Chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động cāa các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp theo hướng dẫn 
cāa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chi hỗ trợ thành lập mô hình và duy trì 
sinh hoạt mô hình Hỗ trợ phÿ nữ khởi nghiệp tại cấp tỉnh, cấp huyện; mạng lưới 
cố vấn/tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và mới 
thành lập do phÿ nữ làm chā; Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng 
các mô hình sẵn có nhằm vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị 
gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động <Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch=; chi thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát 
cāa cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng: Mức hỗ trợ 
trên cơ sở thực tế phát sinh, tối đa 30 triệu đồng/mô hình. 

9. Chi hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP: Mức hỗ trợ thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 
16/07/2021 cāa HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thāy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

10. Chi hỗ trợ lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng mô hình hợp tác xã  

kiểu mới hiệu quả: Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương theo chi phí 

thực tế nhưng tối đa 70% kinh phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 
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Điều 4. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện 

Nghị quyết này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Đối với các nhiệm vÿ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ 
kinh phí thực hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tÿc thực 
hiện theo quyết định phê duyệt cāa cấp có thẩm quyền và các quy định cāa pháp 
luật có liên quan. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn 
kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vÿ chi 
thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2024./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 

- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 
- Āy ban Dân tộc; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh āy, HĐND tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang;  

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT (T.Anh). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

  

  

  

  

  

  

Phạm Thã Minh Xuân  

 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 

NGHâ QUY¾T 
Quy đãnh mÿc thu lß phí đßi với hoạt đßng cung cấp dãch vÿ công  

bằng hình thÿc trực tuy¿n trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 
 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
 KỲ HäP THþ 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 cāa Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động 
cung cấp dịch vÿ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Báo cáo thẩm tra số 229/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ban Văn hóa - 

Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
tại kỳ họp. 

QUY¾T NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh, đßi tượng áp dÿng 
1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài  
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làm việc trên địa bàn tỉnh; lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hoạt động cung cấp 
dịch vÿ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dÿng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; lệ phí đăng ký kinh doanh đối với 
hoạt động cung cấp dịch vÿ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang.  

Điều 2. Mÿc thu lß phí  
1. Mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vÿ công bằng hình thức 

trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành tại các Nghị quyết 
cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều này được làm tròn theo 
nguyên tắc: Lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống 0 đồng, từ 500 đồng đến dưới 
1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng. 

Điều 3. Tổ chÿc thực hißn 
1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định cāa pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng  

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện 

Nghị quyết này. 
Điều 4. Hißu lực thi hành 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 18 tháng 12 năm 2023./.  

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh āy; Thường trực HĐND tỉnh; 
- Uỷ Ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Cÿc kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,  

UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

  

  

 

  

  

  

  

Phạm Thã Minh Xuân  



 
NGHâ QUY¾T 

Bãi bỏ mßt phần Nghã quy¿t sß 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 
 cÿa Hßi đáng nhân dân tánh Quy đãnh chính sách ưu đãi đßi với håc sinh 

Trường Trung håc phổ thông Chuyên tánh Tuyên Quang và håc sinh  
tham gia đßi tuyển cÿa tánh dự thi chån håc sinh giỏi qußc gia  

 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX,  
KỲ HäP THĀ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dÿc ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 cāa Chính phā 
Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Giáo dÿc; 

Căn cứ Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 cāa 
Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, 
chính sách cho học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023 cāa 
Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cāa 
trường trung học phổ thông chuyên; 

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách ưu đãi 
đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và 
học sinh tham gia đội tuyển cāa tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Báo cáo 

thẩm tra số 227/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 cāa Ban Văn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự  do -  Hạnh phúc 

 

Số: 22/2023/NQ-HĐND 
 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-84-2020-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-447674.aspx
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QUY¾T NGHâ: 
Điều 1. Bãi bỏ mßt phần Nghã quy¿t sß 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 

tháng 7 năm 2017 cÿa Hßi đáng nhân dân tánh Quy đãnh chính sách ưu đãi 
đßi với håc sinh Trường Trung håc phổ thông Chuyên tánh Tuyên Quang 
và håc sinh tham gia đßi tuyển cÿa tánh dự thi chån håc sinh giỏi qußc gia, 
như sau: 

1. Bãi bỏ cÿm từ <học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh 
Tuyên Quang và= tại tên Nghị quyết và tên Điều 1. 

2. Bãi bỏ cÿm từ <Học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh 
Tuyên Quang.= tại  khoản 1 Điều 1. 

3. Bãi bỏ mÿc <2.1. Chính sách cho học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên= 

tại khoản 2 Điều 1. 

Điều 2. Tổ chāc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định cāa pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 
Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 18 

tháng 12 năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dÿc và Đào tạo; 
- Thường trực Tỉnh āy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Cÿc kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Giáo dÿc và Đào tạo; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,  

UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHþ TâCH 
PHÓ CHþ TâCH 

  

  

  

  

  

  

Phạm Thã Minh Xuân  
 
 
 

 

 



HàI ĐÞNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

Số:     /2023/NQ-HĐND 

CàNG HÒA XÃ HàI CHþ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày 7  tháng 12 năm 2023 

 
NGHâ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND  
ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách  

hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ,  

bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

HàI ĐÞNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX  
KỲ HäP THĀ 7 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cÿa Chính phÿ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 cÿa þy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cÿa Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 cÿa 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận 
mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 236/BC-HĐND ngày 02 

tháng 12 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHâ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 cÿa Hái đßng nhân dân tánh Quy đãnh 
chính sách hß trợ người mắc bßnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo 
chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 
<1. Trình tự: 

a) Đối với người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân trong tỉnh 
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Người yêu cầu hỗ trợ (người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện theo 

quy định cāa pháp luật cāa người bệnh) nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại cơ sở y tế nơi 
người bệnh điều trị. Cơ sở y tế nơi người bệnh điều trị có trách nhiệm tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ và thực hiện thanh toán ngay trong ngày cho người bệnh đã 
hoàn thành thā tÿc kết thúc đợt điều trị. 

b) Đối với người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh 

- Người yêu cầu hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính 
công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến đến Phòng Y tế cấp huyện nơi người bệnh 

thường trú (tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thā tÿc hành chính 

cấp huyện). 

- Phòng Y tế cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đā, 

hợp lệ thì thực hiện tiếp nhận và thanh toán chi phí hỗ trợ cho người yêu cầu hỗ trợ 

qua tài khoản cāa người yêu cầu hỗ trợ hoặc bằng tiền mặt (chỉ thực hiện đối với 

trường hợp người yêu cầu hỗ trợ không có tài khoản ở ngân hàng) trong thời hạn 

không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không đầy đā, không hợp lệ thì phải trả lời hoặc hướng dẫn 

bằng văn bản để người yêu cầu hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ 
được hướng dẫn và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ một lần.= 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 
 <1. Lập dự toán: Hằng năm, căn cứ vào số lượng đối tượng thực tế được 

hỗ trợ cāa năm trước, mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này, Phòng Y tế cấp 

huyện, các cơ sở y tế công lập lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo phân cấp ngân sách. 

Đối với cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh xác định số lượng đối tượng dự kiến hỗ trợ 

gửi Sở Y tế để Sở Y tế thẩm định và lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

2. Quản lý, sử dÿng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ 

a) Phòng Y tế cấp huyện, các cơ sở y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dÿng 

nguồn kinh phí đúng mÿc đích, thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng. 

Trường hợp kinh phí đã giao trong dự toán không đā để thực hiện hỗ trợ thì báo cáo 

cấp có thẩm quyền để cấp bổ sung kinh phí; trường hợp kinh phí đã được cấp 

không hỗ trợ hết sẽ được hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định cāa pháp luật. 

b) Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được thực 

hiện theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật. Đối với cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh, kết thúc năm 

ngân sách căn cứ vào số lượng bệnh nhân được hỗ trợ thực tế trong năm, tổng hợp, 

lập báo cáo quyết toán kinh phí gửi Sở Y tế để thực hiện quyết toán ngân sách theo 

quy định.= 

Điều 2. Tổ chāc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

Đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại 

Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 

thì Sở Y tế tiếp tÿc thực hiện thẩm định và thanh toán chi phí hỗ trợ theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX 

Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2024./. 

 
Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tài chính; Y tế; Lao động, Thương binh  
và Xã hội; 
- Thường trực Tỉnh āy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Y tế; 
- Các ban cāa HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Công báo Tuyên Quang; 

- Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. 

K.T CHþ TâCH 
PHÓ CHþ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thã Minh Xuân 

 

 

 



HÞI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 24/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

                   
 

NGHâ QUY¾T 

Quy đãnh mßt sß mąc chi thực hißn công tác phổ bi¿n, giáo dāc pháp luật, 
chuẩn ti¿p cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 

 

HÞI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 

KỲ HäP THĄ 7  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa 
Chính phā Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā Quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán 
kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn tiếp cận 
pháp luật và hòa giải ở cơ sở; 

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 217/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 

năm 2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUY¾T NGHâ: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

Nghị quyết này quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dÿc pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang.  

Điều 2. Đßi tưÿng áp dāng 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử 
dÿng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dāng 

1. Các mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn 
tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở không quy định tại Nghị quyết này được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 
2023 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dÿng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn 
tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (sau đây viết tắt là Thông tư số 
56/2023/TT-BTC) và các văn bản pháp luật hiện hành. 

2. Các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dÿc pháp luật, chuẩn 
tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo 
quy định tại văn bản hướng dẫn đó; trường hợp không có quy định riêng thì thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC và Nghị quyết này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp 
luật được viện dẫn để áp dÿng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay 
thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dÿng theo các văn bản mới đó. 

Điều 4. Mąc chi thực hißn công tác phổ bi¿n, giáo dāc pháp luật, 
chuẩn ti¿p cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

Được áp dÿng theo Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 5. Tổ chąc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này. 
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Điều 6. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 
XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và thay thế Nghị quyết số 15/2014/NQ-

HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy 
định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật cāa người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  và 

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2015 cāa Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính phā; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các Ban cāa HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT (BP). 

KT. CHĂ TâCH 

PHÓ CHĂ TâCH 
  

  

  

  

  

 

 

Phạm Thã Minh Xuân 
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PHĀ LĀC 
Mßt sß mąc chi thực hißn công tác phổ bi¿n, giáo dāc pháp luật, chuẩn ti¿p cận pháp luật  

và hòa giải ở cơ sở trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2023/NQ-HĐND  ngày  07 tháng 12 năm 2023  

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

1 Chi biên soạn mßt sß tài lißu phổ bi¿n, giáo dāc pháp luật, chuẩn ti¿p cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

a 
Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên 

tập, thẩm định) 
Tờ gấp đã 
hoàn thành 

1.500.000 1.200.000 960.000  

b 
Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên 
soạn, biên tập, thẩm định) 

Tình huống 
đã hoàn 
thành 

450.000 360.000 300.000  

c 
Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, 
biên tập, thẩm định) 

Câu chuyện 
đã hoàn 
thành 

2.250.000 1.800.000 1.440.000  

d 
Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, 
biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia) 

Tiểu phẩm 
đã hoàn 
thành 

7.500.000 6.000.000 4.800.000  

 

2 

Chi xây dựng chương trình, đề án, k¿ hoạch phổ bi¿n giáo dāc pháp luật, chuẩn ti¿p cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
và truyền thông chính sách có tác đßng lớn đ¿n xã hßi trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các 
văn bản quản lý, chá đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, k¿ hoạch căa Hßi đáng phßi hÿp phổ bi¿n, giáo dāc pháp 
luật, Hßi đáng đánh giá chuẩn ti¿p cận pháp luật, Ban chá đạo các chương trình, đề án, k¿ hoạch 

a Xây dựng đề cương      
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Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

 - Xây dựng đề cương chi tiết Đề cương 1.200.000 960.000 770.000  

 - Tổng hợp, hoàn chỉnh đề cương tổng quát Đề cương 2.000.000 1.600.000 1.300.000  

b Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch      

 - Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

Chương 
trình, Đề 

án, Kế 
hoạch 

3.000.000 2.400.000 1.900.000  

 - Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến Báo cáo 500.000 400.000 320.000  

c Tổ chức họp, tọa đàm góp ý      

 - Chā trì Người/buổi 200.000 160.000 130.000  

 - Thành viên dự Người/buổi 100.000 80.000 60.000  

d [ kiến tư vấn cāa chuyên gia Văn bản 500.000 400.000 320.000  

đ Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch      

 - Chā tịch Hội đồng Người/buổi 200.000 160.000 130.000  

 - Thành viên Hội đồng, thư ký Người/buổi 150.000 120.000 100.000  

 - Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 100.000 80.000 60.000  

 - Nhận xét, phản biện cāa Hội đồng Bài viết 300.000 240.000 200.000  

 - Bài nhận xét cāa āy viên Hội đồng Bài viết 200.000 160.000 130.000  
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Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

e 
[ kiến thẩm định chương trình, đề án, kế 
hoạch 

Bài viết 500.000 400.000 320.000 

Trường hợp không 
thành lập Hội đồng 
xét duyệt Chương 
trình, Đề án, Kế 

hoạch. 

g 
Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, 
hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

Văn bản 500.000 400.000 320.000  

3 Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bß pháp luật, nhóm nòng cßt 

a 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên 
tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật 
(không quá 01 ngày) 

Người/ngày   
 

50.000 
 

b 
Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt 
Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt Người/buổi   20.000  

4 Chi tổ chąc cußc thi, hßi thi 
a Chi đặc thù tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet 

 - Thuê dẫn chương trình Người/buổi    

Tùy theo quy mô, cấp 
tổ chức, cơ quan, đơn 
vị được giao chā trì tổ 

chức cuộc thi quyết 
định mức thuê dẫn 

chương trình bảo đảm 
phù hợp với thực tiễn 
và quy định cāa pháp 

luật hiện hành 
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Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

 

 

 

- Thuê hội trường và thiết bị phÿc vÿ cuộc thi 
sân khấu 

 

 

 

Ngày 

   

Tùy theo quy mô, cấp 
tổ chức, địa bàn tổ 
chức cuộc thi, cơ 
quan, đơn vị được 
giao chā trì tổ chức 
cuộc thi quyết định 

mức thuê hội trường 
và thiết bị bảo đảm 

phù hợp với thực tiễn 
và quy định cāa pháp 

luật 

 - Thuê văn nghệ, diễn viên Người/ngày 450.000 360.000 290.000  

 

 

 

 

 

- Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ 
liệu tin học hoá (đối với cuộc thi qua mạng 
điện tử) 

    

Thực hiện theo Nghị 
định số 73/2019/NĐ-

CP ngày 05 tháng 9 

năm 2019 cāa Chính 
phā Quy định quản lý 
đầu tư ứng dÿng công 

nghệ thông tin sử 
dÿng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước và quy 
định cāa pháp luật có 

liên quan; Thông tư số 
18/2021/TT-BTTTT 

ngày 30 tháng 11 năm 
2021 cāa Bộ Thông 
tin và Truyền thông 
ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt 
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Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

động báo in, báo điện 
tử; Thông tư số 

42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 
2020 cāa Bộ Thông 
tin và Truyền thông 
ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động xuất bản, các 

định mức kinh tế - kỹ 
thuật, đơn giá được cơ 
quan có thẩm quyền 
ban hành và các chế 
độ, định mức chi tiêu 
quy định hiện hành 

cāa cơ quan Nhà nước 

b Chi giải thưởng      

 - Giải nhất Giải 
thưởng 

    

 + Tập thể  15.000.000 12.000.000 9.600.000  

 + Cá nhân  9.000.000 7.200.000 5.800.000  

 - Giải nhì Giải 
thưởng 

    

 + Tập thể  10.500.000 8.400.000 6.700.000  

 + Cá nhân  4.500.000 3.600.000 2.900.000  
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Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

 - Giải ba 
Giải 

thưởng 
    

 + Tập thể  7.500.000 6.000.000 4.800.000  

 + Cá nhân  3.000.000 2.400.000 1.900.000  

 - Giải khuyến khích 
Giải 

thưởng 
    

 + Tập thể  4.500.000 3.600.000 2.900.000  

 + Cá nhân  1.500.000 1.200.000 960.000  

 - Giải phÿ khác  750.000 600.000 480.000  

5 Chi thực hißn báo cáo thßng kê về hoạt đßng phổ bi¿n, giáo dāc pháp luật, chuẩn ti¿p cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

a 
Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo cāa 

các cơ quan, đơn vị, địa phương 
Báo cáo 75.000 60.000   

b Báo cáo cāa các sở, ngành, địa phương Báo cáo 3.000.000 2.400.000 1.900.000  

c Báo cáo cāa Āy ban nhân dân tỉnh Báo cáo 4.500.000    

6 Chi công tác hòa giải ở cơ sở 

a 
Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa 
giải viên trực tiếp tham gia vÿ, việc hòa giải)      

 
- Vÿ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật 
Hòa giải ở cơ sở 

Đồng/vÿ, 
việc 

  400.000  
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Sß 
TT 

Nßi dung chi Đơn vã 
tính 

Mąc chi tßi đa   
(Đồng) Ghi chú 

Cấp tánh Cấp huyßn Cấp xã 

 
- Vÿ, việc hòa giải không thành theo Điều 27 
Luật Hòa giải ở cơ sở 

Đồng/vÿ, 
việc 

  300.000  

b 

Chi hỗ trợ hoạt động cāa tổ hòa giải (chi mua 
văn phòng phẩm, sao chÿp tài liệu, nước 
uống phÿc vÿ các cuộc họp cāa tổ hòa giải) 

Đồng/tổ 
hòa 

giải/tháng 

  150.000  

c 

Chi hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức 
mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rāi ro 
bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện 
hoạt động hòa giải ở cơ sở 

   
05 tháng 

lương cơ sở 
 

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH  TUYÊN QUANG 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2023/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

 

NGHâ QUYẾT 
Quy đãnh mÿc hß trợ nhà ở cho há nghèo, há cận nghèo thực hißn  

Chương trình mÿc tiêu qußc gia giảm nghèo bền vững trên đãa bàn tánh 
Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

 
 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX 
KỲ HäP THþ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa 
Thā tướng Chính phā Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng cāa ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ̣Hướng d̀n thực hiện h̀ trơꄣ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 cāa Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức h̀ trơꄣ nhà ở cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 

212/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2023 cāa Ban Dân tộc Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHâ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn các huyện nghèo thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (sau đây 
viết tắt là Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). 

2. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông 
tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 c甃ऀa Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hươꄁng d̀n thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 c甃ऀa 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí sự 
nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nươꄁc thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia 
giai đoạn 2021-2025 và các quy định c甃ऀa pháp luật hiện hành. 

3. Trường hợp các văn bản được viện d̀n để áp dÿng tại Nghị quyết này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mơꄁi thì áp dÿng theo các văn 
bản mơꄁi đó. 

Điều 2. Đßi tượng áp dÿng 

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dÿng, quyết toán kinh 

phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện 
nghèo thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.  

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thực hiện 
Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Điều 3. Chi hß trợ nhà ở cho há nghèo, há cận nghèo 

1. Nội dung chi: Chi hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 
các huyện nghèo từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mÿc 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

2. Mức chi: Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, mức hỗ trợ từ 
ngân sách địa phương như sau. 

a) Nhà xây mơꄁi: 10.000.000 đồng/ hộ gia đình. 
b) Nhà sửa chữa: 5.000.000 đồng/ hộ gia đình. 
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương. 
Điều 4. Tổ chÿc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định c甃ऀa pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban c甃ऀa Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này. 
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Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Đối vơꄁi các nhiệm vÿ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ 
kinh phí thực hiện trươꄁc thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tÿc thực 
hiện theo quyết định phê duyệt c甃ऀa cấp có thẩm quyền và các quy định c甃ऀa pháp 

luật có liên quan. 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 
XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và thay thế Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND 
ngày 28 tháng 02 năm 2023 c甃ऀa Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 
nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về 
thông tin thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Āy ban Thường vÿ Quốc hội; 
- Chính ph甃ऀ; 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Ch甃ऀ tịch nươꄁc, Chính ph甃ऀ; 
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệpân 

và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Āy ban Dân tộc. 
- Thường trực Tỉnh 甃ऀy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;  
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các Ban c甃ऀa HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh 甃ऀy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT (BP). 

KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

  

  

  

  

  

  

Phạm Thã Minh Xuân  

 



HàI ĐàNG NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/2023/NQ-HĐND          Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 

NGHâ QUY¾T 
Quy đãnh về người hoạt đáng không chuyên trách; người tham gia hoạt đáng 
ở thôn, tổ dân phß; khoán kinh phí hoạt đáng ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phß 

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 
 
 

HàI ĐàNG NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX  
KỲ HäP THĄ 7 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 cāa 

Chính phā về Bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 cāa 

Chính phā Về quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 cāa 

Chính phā Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây 

dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 cāa 

Chính phā Quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 cāa 

Chính phā Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 cāa 

Thā tướng Chính phā Về việc quy định chế độ phÿ cấp đối với nhân viên y tế 

thôn, bản; 
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Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên 

trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 

219/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 cāa Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh; ý kiến thảo luận cāa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUY¾T NGHâ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Nghị quyết này quy định về chức danh, mức phÿ cấp, việc kiêm nhiệm 

đối với ngưßi hoạt động không chuyên trách á xã, phưßng, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã); mức phÿ cấp, việc kiêm nhiệm đối với chức danh ngưßi hoạt 

động không chuyên trách á thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm đối 

với ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động á thôn, tổ dân phố; mức phÿ cấp, hỗ trợ 

theo nhóm nhiệm vÿ; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Āy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội á cấp xã; mức khoán kinh phí 

hoạt động á thôn, tổ dân phố. 

2. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Nghị 
định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 cāa Chính phā quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và ngưßi hoạt động không chuyên trách á cấp xã, á 

thôn, tổ dân phố và các văn bản pháp luật hiện hành.  

Điều 2. Đßi tưÿng áp dāng 

1. Cán bộ, công chức cấp xã. 

2. Ngưßi hoạt động không chuyên trách á cấp xã. 

3. Ngưßi hoạt động không chuyên trách á thôn, tổ dân phố. 

4. Ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động á thôn, tổ dân phố. 

5. Các chức danh khác (theo văn bản chuyên ngành) bao gồm: Phó Chā tịch 

Hội ngưßi cao tuổi á cấp xã; Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế á 

tổ dân phố. 

6. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Chąc danh và ch¿ đá, chính sách đßi với người hoạt đáng 
không chuyên trách ở cấp xã; mąc phā cấp đßi với người hoạt đáng không 
chuyên trách ở thôn, tổ dân phß; mąc khoán kinh phí hoạt đáng đßi với Ăy ban 
Mặt trận Tổ qußc Vißt Nam và các tổ chąc chính trã - xã hái ở cấp xã 

1. Chức danh và mức phÿ cấp hàng tháng cāa từng chức danh ngưßi hoạt 
động không chuyên trách á cấp xã thực hiện theo Phÿ lÿc 01 ban hành kèm theo 
Nghị quyết này. 

2. Mức phÿ cấp hàng tháng cāa từng chức danh ngưßi hoạt động không 
chuyên trách á thôn, tổ dân phố thực hiện theo Phÿ lÿc 02 ban hành kèm theo 
Nghị quyết này. 
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3. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội á cấp xã (gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phÿ nữ, Hội Cựu chiến binh) theo phân 
loại đơn vị hành chính và theo khoảng cách từ trung tâm huyện, thành phố đến 
trung tâm xã, phưßng, thị trấn thực hiện theo Phÿ lÿc 03 ban hành kèm theo Nghị 
quyết này. 

4. Ngoài mức phÿ cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, ngưßi 
hoạt động không chuyên trách á cấp xã, á thôn, tổ dân phố (không bao gồm 

ngưßi đang hưáng lương, hưáng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động), hàng 

tháng được hưáng thêm hệ số phÿ cấp theo trình độ đào tạo (không dùng hệ số 
phÿ cấp theo trình độ đào tạo để tính đối với các chức danh kiêm nhiệm) như sau: 

a) Trình độ đại học trá lên: Hệ số 0,2 lần mức lương cơ sá. 
b) Trình độ cao đẳng: Hệ số 0,15 lần mức lương cơ sá. 
c) Trình độ trung cấp: Hệ số 0,1 lần mức lương cơ sá. 
5. Mức phÿ cấp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều này không 

dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trừ trưßng hợp pháp luật có 
quy định khác. 

Điều 4. Vißc kiêm nhißm chąc danh người hoạt đáng không chuyên 
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phß; kiêm nhißm người trực ti¿p tham gia 
hoạt đáng ở thôn, tổ dân phß 

1. Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vÿ cāa một 
chức danh ngưßi hoạt động không chuyên trách á cấp xã. 

2. Ngưßi hoạt động không chuyên trách á cấp xã được kiêm nhiệm thực 
hiện nhiệm vÿ cāa một chức danh ngưßi hoạt động không chuyên trách á cấp xã 
hoặc kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vÿ cāa một chức danh ngưßi hoạt động không 
chuyên trách á thôn, tổ dân phố.  

3. Ngưßi hoạt động không chuyên trách á thôn, tổ dân phố được kiêm 
nhiệm thực hiện nhiệm vÿ cāa một chức danh ngưßi hoạt động không chuyên 

trách á thôn, tổ dân phố. 

4. Ngưßi hoạt động không chuyên trách á thôn, tổ dân phố được kiêm 
nhiệm thực hiện nhiệm vÿ cāa một chức danh ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động 
á thôn, tổ dân phố; ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động á thôn, tổ dân phố được 
kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vÿ cāa một chức danh ngưßi trực tiếp tham gia hoạt 
động á thôn, tổ dân phố; ngưßi kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vÿ ngưßi trực tiếp 
tham gia hoạt động á thôn, tổ dân phố được hưáng 100% mức hỗ trợ cāa chức 
danh kiêm nhiệm.  

Điều 5. Mąc hß trÿ hàng tháng đßi với Phó Chă tãch Hái người cao 
tuổi ở cấp xã và người trực ti¿p tham gia hoạt đáng ở thôn, tổ dân phß; mąc 
phā cấp hàng tháng theo nhóm nhißm vā các chąc danh khác (theo văn bản 
chuyên ngành) 

1. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Chā tịch Hội ngưßi cao tuổi á cấp xã 

bằng 0,25 lần mức lương cơ sá. 
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2. Ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động á thôn, tổ dân phố: 

a) Ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động á thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội 

trưáng Chi hội Phÿ nữ, Chi hội trưáng Chi hội Nông dân, Bí thư Chi đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưáng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội 

trưáng Chi hội Ngưßi cao tuổi; Phó Trưáng thôn, Phó Tổ trưáng tổ dân phố. 

b) Mức hỗ trợ hàng tháng đối với ngưßi trực tiếp tham gia hoạt động á 

thôn, tổ dân phố bằng 0,25 lần mức lương cơ sá. 

3. Mức phÿ cấp hàng tháng theo nhóm nhiệm vÿ các chức danh khác (theo 

văn bản chuyên ngành) 

a) Mức phÿ cấp đối với chức danh Công an viên (á thôn thuộc xã, tổ dân phố 

thuộc thị trấn), Bảo vệ dân phố như sau:  
à đơn vị hành chính cấp xã loại I bằng 0,65 lần mức lương cơ sá. 
à đơn vị hành chính cấp xã loại II bằng 0,62 lần mức lương cơ sá. 
à đơn vị hành chính cấp xã loại III bằng 0,60 lần mức lương cơ sá. 
b) Mức phÿ cấp đối với Nhân viên y tế á tổ dân phố bằng 0,2 lần mức 

lương cơ sá; Nhân viên y tế thôn thực hiện theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg 

ngày 11 tháng 5 năm 2009 cāa Thā tướng Chính phā Về việc quy định chế độ 

phÿ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản. 

Điều 6. Mąc khoán kinh phí hoạt đáng ở thôn, tổ dân phß  

1. Mức khoán kinh phí hoạt động á thôn, tổ dân phố thuộc xã, phưßng, 

thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự là 6.600.000 đồng/năm.  

2. Mức khoán kinh phí hoạt động á thôn, tổ dân phố còn lại là 6.000.000 

đồng/năm. 
Điều 7. Nguán kinh phí 

Kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách Trung ương và ngân sách địa 
phương bảo đảm theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Tổ chąc thực hißn 

1. Giao Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định cāa pháp luật. 

2. Giao Thưßng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban cāa Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01 
tháng 8 năm 2019 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, bố trí số 

lượng, mức phÿ cấp đối với ngưßi hoạt động không chuyên trách á xã, phưßng, thị 
trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Āy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 
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các tổ chức chính trị - xã hội á xã, phưßng, thị trấn; mức phÿ cấp đối với ngưßi 

hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng ngưßi trực tiếp tham gia công 

việc cāa thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 cāa Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phÿ cấp đối với ngưßi hoạt 

động không chuyên trách á xã, phưßng, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động 

đối với Āy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội á xã, 

phưßng, thị trấn; mức phÿ cấp đối với ngưßi hoạt động không chuyên trách và 

mức bồi dưỡng ngưßi trực tiếp tham gia công việc cāa thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 
cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với 

ngưßi hoạt động không chuyên trách á xã, phưßng, thị trấn và á thôn, tổ dân phố, 

mức khoán kinh phí hoạt động cāa các tổ chức chính trị - xã hội á xã, phưßng, thị 
trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội á thôn thuộc các xã đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và <Điều 21 khoán kinh phí hoạt động 

và mức bồi dưỡng ngưßi trực tiếp tham gia công việc cāa thôn, tổ dân phố= Quy 

định định mức phân bổ dự toán chi thưßng xuyên ngân sách địa phương năm 
2022 và áp dÿng cho thßi kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND 
ngày 15 tháng 12 năm 2021 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

 Nơi nhận: 

- Āy ban Thưßng vÿ Quốc hội; 

- Chính phā; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chā tịch nước, Chính phā; 

- Các bộ: Nội vÿ, Tài chính; 

- Thưßng trực Tỉnh āy; 

- Thưßng trực HĐND tỉnh; 

- Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban cāa HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sá, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- TT HĐND, UBND các xã, phưßng, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Lg). 

KT. CHĂ TâCH 
PHÓ CHĂ TâCH 

 

 
 
 

 

Phạm Thã Minh Xuân 

 



PHĀ LĀC 01 
Chąc danh và mąc phā cấp hàng tháng căa từng chąc danh 

người hoạt đáng không chuyên trách ở cấp xã 
(Kèm theo Nghị quyết số: 26/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023  

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

TT Chąc danh 

Mąc phā cấp hàng tháng 

(Hệ số so với mức lương cơ sở) 

Đơn vã 
hành chính 

cấp xã 
loại I 

Đơn vã 
hành chính 

cấp xã 
loại II 

Đơn vã 
hành chính 

cấp xã 

loại III 

1 Văn phòng Đảng āy 1,6 1,49 1,42 

2 Phó Chỉ huy trưáng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

1,52 1,41 1,34 

3 Nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp 

4 
Phÿ trách Đài truyền thanh và văn hóa, thể dÿc, 

thể thao 

5 Nhân viên thú y 

6 Chā tịch Hội Ngưßi cao tuổi 1,23 1,13 1,07 

7 Chā tịch Hội Chữ thập đỏ 

1,09 1,00 0,94 

8 Phó Chā tịch Āy ban Mặt trận Tổ quốc 

9 Phó Chā tịch Hội Cựu chiến binh 

10 Phó Chā tịch Hội Liên hiệp Phÿ nữ 

11 Phó Chā tịch Hội Nông dân 

12 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

13 Phó Chā nhiệm Āy ban kiểm tra Đảng āy 

 

 

 

 



PHĀ LĀC 02 
Mąc phā cấp hàng tháng căa từng chąc danh người hoạt đáng 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phß 
(Kèm theo Nghị quyết số: 26/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023  

cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

1. Thôn có từ 350 hộ gia đình trá lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trá 

lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an 

ninh, trật tự theo quyết định cāa cơ quan có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình 
trá lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã: 

TT 
Phân loại thôn, 

tổ dân phß 

Mąc phā cấp hàng tháng 
(Hệ số so với mức lương cơ sở) 

Bí thư Chi bộ 

Trưởng thôn; 

Tổ trưởng 

tổ dân phố 

Trưởng 

 Ban công tác 

mặt trận 

1 Loại 1 1,52 1,52 1,3 

2 Loại 2 1,41 1,41 1,2 

3 Loại 3 1,34 1,34 1,1 

 

2. Thôn, tổ dân phố còn lại: 
 

TT 
Phân loại thôn, 

tổ dân phß 

Mąc phā cấp hàng tháng 
(Hệ số so với mức lương cơ sở) 

Bí thư Chi bộ 

Trưởng thôn;  

Tổ trưởng 

Tổ dân phố 

Trưởng 

Ban công tác 

mặt trận 

1 Loại 1 1,39 1,39 1,0 

2 Loại 2 1,34 1,34 0,9 

3 Loại 3 1,32 1,32 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHĀ LĀC 03 
Mąc khoán kinh phí hoạt đáng đßi với Ăy ban Mặt trận Tổ qußc Vißt Nam  

và các tổ chąc chính trã - xã hái ở cấp xã  

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023  
cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội á cấp xã (gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phÿ nữ, Hội Cựu chiến binh) theo phân 
loại đơn vị hành chính và theo khoảng cách từ trung tâm huyện, thành phố đến 
trung tâm xã, phưßng, thị trấn như sau: 

TT Nái dung 

Mąc khoán kinh phí/năm/tổ chąc 

(đơn vị tính: đồng) 

Đơn vã 
hành chính 

cấp xã 
loại I 

Đơn vã 
hành 
chính 
cấp xã 
loại II 

Đơn vã 
hành 
chính 
cấp xã 
loại III 

1 
Ăy ban Mặt trận Tổ qußc Vißt Nam và các tổ chąc chính trã - xã hái ở cấp xã 
cách trung tâm huyßn, thành phß dưới 15 km 

1.1 Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7.200.000 6.700.000 6.200.000 

1.2 Các tổ chức chính trị - xã hội 7.000.000 6.500.000 6.000.000 

2 
Ăy ban Mặt trận Tổ qußc Vißt Nam và các tổ chąc chính trã - xã hái ở cấp xã 
cách trung tâm huyßn, thành phß từ 15 km đ¿n dưới 30 km 

2.1 Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 8.400.000 7.800.000 7.200.000 

2.2 Các tổ chức chính trị - xã hội 8.200.000 7.600.000 7.000.000 

3 
Ăy ban Mặt trận Tổ qußc Vißt Nam và các tổ chąc chính trã - xã hái ở cấp xã 
cách trung tâm huyßn, thành phß từ 30 km trở lên 

3.1 Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9.600.000 8.900.000 8.200.000 

3.2 Các tổ chức chính trị - xã hội 9.400.000 8.700.000 8.000.000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN II 

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

BAN HÀNH NĂM 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 03 tháng 01 năm 2023 
                  
  QUY¾T ĐäNH 

Quy đånh chức năng, nhiám vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
cāa Sở Y t¿ tãnh Tuyên Quang 

 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 cāa 
Chính phā quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều cāa Luật Thanh 
tra và Nghị định số 122/2014/QĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 về tổ chức và 
hoạt động cāa Thanh tra Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 cāa 
Chính phā quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa 
Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các 
cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 cāa 
Chính phā quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 cāa Bộ Y tế hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa Sở Y tế thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Āy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số số 74-NQ/TU ngày 12/9/2022, Nghị quyết số          
80-NQ/TU ngày 29/11/2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy về công tác tổ chức và 
cán bộ;  

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1261/TTr-SYT ngày      
19/12/2022. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh, đối tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cāa Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2. Đối tượng áp dÿng 

Quyết định này áp dÿng đối với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực 
thuộc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vå trí và chức năng 

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, có chức 
năng tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, gồm các 
lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phÿc hồi chức năng; giám định y 
khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị 
y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số và các dịch vÿ 
công thuộc ngành y tế theo quy định cāa pháp luật. 

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 
đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh; đồng 
thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vÿ 
cāa Bộ Y tế. 

Điều 3. Nhiám vÿ và quyền hạn 

1. Trình Āy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh liên quan đến các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý cāa Sở Y tế và các văn bản khác theo phân công cāa        
Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành y tế, chương trình, đề án, dự án, biện 
pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vÿ về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh trong phạm 
vi quản lý cāa Sở Y tế; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, āy quyền thực hiện nhiệm vÿ quản lý 
nhà nước về y tế đối với Sở Y tế và Āy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức 
theo quy định cāa pháp luật; 

d) Dự thảo quyết định quy định cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức cāa Sở Y tế; chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
cāa chi cÿc và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vÿ 
sự nghiệp công về y tế thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh và theo phân 

cấp cāa cơ quan nhà nước cấp trên. 
2. Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm 

quyền ban hành cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo phân công về công tác y 
tế ở địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về y tế sau khi được phê 
duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dÿc pháp luật và theo 
dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực theo nhiệm vÿ quản lý nhà nước cāa Sở Y tế. 

4. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với 
các sản phẩm, hàng hóa, dịch vÿ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước cāa Sở 
Y tế theo quy định cāa pháp luật. 
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5. Về y tế dự phòng 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS, 
bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; xác định tình trạng 
nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, các chất 
ma túy khác; sức khoẻ môi trường, biến đổi khí hậu, sức khoẻ trường học, vệ sinh 
và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; quản lý chất thải trong khuôn viên 
cơ sở y tế; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực gia dÿng và y tế trên địa bàn tỉnh; 

b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS, bệnh không 
lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức 
khỏe, các vấn đề y tế công cộng khác; phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền 
nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định cāa pháp luật; 
tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và công bố hết dịch 

theo quy định cāa pháp luật; 
c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tiêm chāng vắc xin và sử dÿng sinh 

phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định cāa pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, 

thực hiện đăng tải thông tin về cơ sở đã công bố đā điều kiện tiêm chāng trên 
trang thông tin điện tử cāa Sở Y tế theo quy định cāa pháp luật; 

d) Tiếp nhận bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cāa các cơ sở 
xét nghiệm; đăng tải danh sách các cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn 
sinh học cấp I và cấp II trên trang thông tin điện tử cāa Sở Y tế theo quy định cāa 
pháp luật; 

đ) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đā điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV dương tính theo quy định cāa pháp luật; 

e) Công bố, công bố lại cơ sở đā điều kiện, đình chỉ, hāy bỏ hồ sơ công bố 
cơ sở đā điều kiện hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế theo quy định cāa pháp luật; 

g) Đầu mối về công tác phòng chống tác hại cāa thuốc lá, phòng chống tác 
hại cāa rượu, bia trên địa bàn tỉnh; 

h) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; thường trực Ban Chỉ đạo 
phòng chống HIV/AIDS tỉnh; 

i) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường 
lao động tại cơ sở lao động; đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại sức 
khỏe tại nơi làm việc; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động quan trắc môi trường 
lao động, công bố tổ chức quan trắc môi trường lao động đā điều kiện hoạt động 
và tổ chức quan trắc môi trường bị đình chỉ hoạt động theo quy định cāa pháp 
luật; tham mưu với Āy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về chất lượng nước sạch sử dÿng cho mÿc đích sinh hoạt và kiểm tra, 
giám sát thực hiện theo quy định; 

k) Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, khám 
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sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe 
người lao động tại nơi làm việc; quản lý về công tác huấn luyện cấp chứng chỉ 
chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm 
việc theo quy định cāa pháp luật; 

l) Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy 
định chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng trên 
địa bàn tỉnh. 

6. Về khám bệnh, chữa bệnh và phÿc hồi chức năng 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật, quy định chuyên môn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khám bệnh, 
chữa bệnh, phÿc hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định 
pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật; 

b) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, điều chỉnh, đình chỉ, thu 
hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 
quản lý theo quy định cāa pháp luật; 

c) Thẩm định, phê duyệt danh mÿc kỹ thuật được thực hiện tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế quản lý theo phân cấp và quy định cāa pháp luật; 

d) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý áp 
dÿng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định cāa pháp luật; 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy 
định chuyên môn kỹ thuật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực khám 
bệnh, chữa bệnh, phÿc hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám 
định pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh. 

7. Về y dược cổ truyền 

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế thừa, phát huy và kết hợp y dược 
cổ truyền trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phÿc hồi chức năng; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật, quy định chuyên môn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh, phÿc hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn 
tỉnh theo phân cấp; 

c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều 
chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định cāa pháp luật; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc 
phương pháp chữa bệnh gia truyền trên địa bàn quản lý; 

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hướng dẫn khai thác, nuôi 
trồng, chế biến và phát triển dược liệu theo quy định; 

e) Đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực 
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hiện các quy định cāa pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chế biến và chất lượng 
cāa dược liệu, thuốc cổ truyền tại địa phương theo thẩm quyền được phân cấp.  

8. Về dược và mỹ phẩm 

a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc, mỹ phẩm theo quy định cāa pháp luật; 

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
dược; cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đā điều kiện kinh doanh 
dược đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các cơ sở bán lẻ 
thuốc theo phân cấp và theo quy định cāa pháp luật; 

c) Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, thuốc tiền chất và mua nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây 
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc cāa cơ sở bán buôn, bán 
lẻ thuốc có đặt địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân, cơ sở nghiên cứu, kiểm nghiệm, cơ sở đào tạo chuyên ngành y, 
dược, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế, cơ sở có hoạt động dược không vì mÿc đích thương mại khác 
đóng trên địa bàn tỉnh; chỉ định cơ sở bán buôn hoặc cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện 
việc kinh doanh hoặc khoa dược cāa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhượng lại 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt để bảo đảm đā thuốc cho người bệnh trong trường 
hợp trên địa bàn không có cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo 
quy định cāa pháp luật; 

d) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đā điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn quản lý; cấp, thu hồi số 

công bố mỹ phẩm theo quy định cāa pháp luật; 
đ) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định cāa pháp luật; 
e) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động dược lâm sàng bảo đảm 

an toàn, hiệu quả và các nhiệm vÿ khác theo thẩm quyền; 
g) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về dược, mỹ phẩm trên địa 

bàn quản lý. 
9. Về an toàn thực phẩm 

a) Chā trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù 
cāa địa phương thuộc ngành y tế quản lý theo quy định cāa pháp luật; 

b) Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm 
thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phÿ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dÿng cÿ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực 
tiếp với thực phẩm; nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; nước đá 
dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm; thực phẩm chức năng; các vi 
chất bổ sung vào thực phẩm và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp 
cāa Bộ Y tế; 
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c) Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 
dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đā điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước 
uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để 
chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y 
học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuổi, phÿ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung 
vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh 
mÿc cāa Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh 
doanh dịch vÿ ăn uống; 

d) Chā trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý an toàn thực phẩm 
trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vÿ ăn uống, an toàn 
thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý; 

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

e) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên 
địa bàn quản lý. 

10. Về trang thiết bị và công trình y tế 

a) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định cāa pháp luật về 
quản lý trang thiết bị y tế và công trình y tế trên địa bàn tỉnh; 

b) Tiếp nhận hồ sơ, đăng tải công khai thông tin và hồ sơ công bố cơ sở đā 
điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, hồ sơ công bố cơ sở đā điều kiện mua, bán 
trang thiết bị y tế; số công bố tiêu chuẩn áp dÿng đối với trang thiết bị y tế thuộc 
loại A, B và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dÿng; danh sách các trang thiết bị y tế đã 
bị thu hồi số lưu hành trên địa bàn tỉnh trên cổng thông tin điện tử về quản lý 
trang thiết bị y tế; 

c) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. 

11. Về dân số và sức khoẻ sinh sản 

a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế 
hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 
trình chuyên môn, nghiệp vÿ về các dịch vÿ dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản 
và kế hoạch hoá gia đình; 

b) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân 
số trên địa bàn. Tham mưu các giải pháp nhằm điều chỉnh quy mô dân số phù 
hợp, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và thích ứng 
với già hóa dân số; 

c) Chā trì công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số, đặc biệt 
trong công tác truyền thông. Lồng ghép nội dung dân số trong các quy hoạch, kế 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa địa phương; 
d) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân 
số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; 

đ) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện 
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định cāa pháp luật; 

e) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số cāa tỉnh. 
12. Về bảo hiểm y tế 

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; 
b) Chā trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội ở địa phương trong kiểm 

tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chính 
sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; 

13. Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế 

a) Xây dựng chế độ khuyến khích phát triển nguồn nhân lực y tế - dân số 
trên địa bàn tỉnh và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc phạm vi quản lý; 

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế - 
dân số và các chế độ, chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh; 

c) Quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên và quản lý các 
chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; 

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách trong đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. 

14. Về truyền thông, cung cấp thông tin y tế 

a) Thực hiện truyền thông vận động tạo sự đồng thuận cāa các cấp āy 
Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và huy động sự āng hộ, chā 
động tham gia cāa người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 
nhân dân trên địa bàn; 

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dÿc sức khỏe cho 
người dân; công tác giáo dÿc y đức, y nghiệp và phong trào thi đua yêu nước, học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân 
viên y tế trên địa bàn; 

c) Đầu mối cung cấp thông tin về y tế; quản lý thông tin y tế, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý khāng hoảng truyền thông về y tế tại địa 
phương; thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin y tế theo quy định. 

15. Giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế đối với các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và tổ chức phi 
chính phā tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định cāa 
pháp luật. 

16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực y 
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tế theo mÿc tiêu, nhiệm vÿ, giải pháp cāa chương trình cải cách hành chính nhà 
nước cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc āy 
quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

18. Giúp Āy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn 
chuyên môn nghiệp vÿ về y tế; chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vÿ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cāa Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc 

Āy ban nhân dân cấp huyện. 

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dÿng thành tựu khoa học - công nghệ và đổi 
mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin phÿc vÿ 
công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vÿ về lĩnh vực y tế. 

20. Tổ chức thực hiện các quy định cāa pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực y tế và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định cāa pháp luật 
và theo sự phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

21. Quy định cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa các tổ chức thuộc 
Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa Sở Y tế; quy định cÿ thể 
chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cāa các đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Sở theo phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, 
vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 
làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và 
chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá chất lượng đối với 
công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý cāa Sở theo quy 
định cāa pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc āy quyền cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh. 

23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chā đối với các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc ngành y tế theo quy định cāa pháp luật; quản lý hoạt động 
cāa các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành y tế. 

24. Quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được giao theo 
quy định cāa pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc āy quyền cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh. 

25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vÿ được giao với Āy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. 

26. Thực hiện một số nhiệm vÿ khác do Āy ban nhân dân, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giao và theo quy định cāa pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc. 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở: 
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a) Văn phòng. 

b) Thanh tra. 

c) Phòng Nghiệp vÿ Y, Dược. 
d) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

đ) Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân. 
e) Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm. 
3. Chi cÿc trực thuộc Sở: Chi cÿc Dân số Kế hoạch hoá gia đình. 
4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 
a) Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

b) Bệnh viện Y dược cổ truyền. 

c) Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm. 

d) Bệnh viện Phÿc hồi chức năng Hương Sen. 

đ) Bệnh viện Phổi. 
e) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang. 

g) Trung tâm Giám định Y khoa. 

h) Trung tâm Pháp y tỉnh Tuyên Quang. 

i) Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. 
k) Trung tâm Truyền thông giáo dÿc sức khỏe. 

l) Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương. 

m) Bệnh viện đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn. 

n) Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang. 

o) Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình. 

ô) Trung tâm Y tế huyện Na Hang. 

ơ) Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa. 

p) Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên. 

q) Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn. 

r) Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương. 

t) Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang.  

5. Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc 
Sở; Chi cÿc trực thuộc Sở; các phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Sở phải bảo đảm các tiêu chí theo quy định. Số lượng Phó 
Giám đốc Sở; cơ cấu cÿ thể cāa các phòng và tương đương thuộc Sở, các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Sở do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh quy định phù hợp với quy định cāa pháp luật hiện hành và yêu cầu nhiệm vÿ. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tiếp tÿc hoạt động cho đến khi 
có quyết định sắp xếp, tổ chức lại cāa cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
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Điều 5. Tổ chức thực hián 

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm: Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền 
hạn phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở; các phòng thuộc 
Chi cÿc; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan bảo đảm cho 

công tác điều hành, hoạt động cāa Sở theo đúng quy định cāa pháp luật. 
2. Giám đốc Sở Nội vÿ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

Quyết định này theo đúng quy định cāa pháp luật. 
Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

2. Thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 cāa        
Āy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức cāa Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Y tế; Nội vÿ; thā 
trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 
- Bộ Nội vÿ; 

- Thường trực Tỉnh āy;             

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;     

- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ pháp chế cāa Bộ: Y tế, Nội vÿ; 

- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 

- Āy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố; 

- Như Điều 6; 

- Báo Tuyên Quang; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng THCB-KSTTHC, VP UBND tỉnh; 

- TP, PTP Nội chính, THVX (Bắc); 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 
 

 

Nguyßn Văn Sơn 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  02/2023/QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 3 năm 2023  

 
QUY¾T ĐäNH 

Quy đånh về cơ ch¿ quay vòng mát phần vốn hß trợ để luân chuyển 
trong cáng đồng thực hián hoạt đáng hß trợ phát triển sản xuất cáng đồng 

thuác các Chương trình Mÿc tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025  
trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 
ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa 

Chính phā về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc 
tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dÿng kinh phí sự nghiệp thực hiện 
Chương trình mÿc tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 
cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội 
dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 cāa 

Bộ Trưởng, Chā nhiệm Āy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án 
thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025; 

Sß T± pháp
24.03.2023 09:44:04 +07:00
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Căn cứ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 
cāa HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thā 
tÿc lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 
trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương 
trình mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 62/TTr-STC ngày 
07 tháng 3 năm 2023 đề nghị ban hành Quyết định cāa Āy ban nhân dân  tỉnh 
quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng 
đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương 
trình Mÿc tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

QUY¾T ĐäNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chãnh 

1. Quyết định này quy định về c¡ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để 
luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, ph°¡ng án hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng thuộc các Ch°¡ng trình Mÿc tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là dự án). 
2. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính phā 
về quy định c¡ chế quản lý, tổ chức thực hiện các ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc 
gia (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật 
hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 

C¡ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc giao vốn, 
quản lý, sử dÿng vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện dự án.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cộng đồng dân c° đề xuất dự án phát triển sản xuất: Nhóm hộ đ°ợc Āy 
ban nhân dân cấp xã chứng thực; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định 
cāa pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ 
do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do ng°ời có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số miền núi. 

2. Quay vòng vốn: Là việc sử dÿng một phần vốn ngân sách nhà n°ớc hỗ 
trợ để luân chuyển tái đầu t°, mở rộng quy mô sản xuất cāa dự án hoặc chuyển 
sang hỗ trợ thực hiện dự án khác theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền. 

3. Thu hồi vốn quay vòng: Là việc thu hồi số vốn quay vòng nộp vào tài 
khoản tiền gửi cāa phòng, ban trực thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện đ°ợc giao 
phÿ trách theo từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia mở tại Kho bạc nhà n°ớc 
khi dự án kết thúc, để sử dÿng hỗ trợ thực hiện dự án mới đ°ợc cấp có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc nộp vào ngân sách nhà n°ớc theo quy định 
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Điều 4. Hình thức, tỷ lá quay vòng, luân chuyển  

1. Hình thức quay vòng, luân chuyển 

a) Tiền; 

b) Tr°ờng hợp quay vòng bằng hiện vật thì xác định trên giá trị quy đổi ra 
tiền cāa hiện vật tại thời điểm thực hiện quay vòng, luân chuyển.  

2. Tỷ lệ quay vòng, luân chuyển 

a) Tỷ lệ quay vòng:  

Đối với dự án, ph°¡ng án thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn: Thu 

hồi tối thiểu 10% tổng kinh phí ngân sách nhà n°ớc hỗ trợ cho đối t°ợng theo 
quy định để thực hiện quay vòng, luân chuyển. 

Đối với dự án, ph°¡ng án thực hiện trên địa bàn khó khăn: Thu hồi tối 
thiểu 15% tổng kinh phí ngân sách nhà n°ớc hỗ trợ cho đối t°ợng theo quy định 
để thực hiện quay vòng, luân chuyển. 

 Đối với dự án, ph°¡ng án thực hiện trên địa bàn còn lại: Thu hồi tối thiểu 
20% tổng kinh phí ngân sách nhà n°ớc hỗ trợ cho đối t°ợng theo quy định để 
thực hiện quay vòng, luân chuyển. 

b) Tỷ lệ quay vòng tại điểm a khoản này là tỷ lệ tối thiểu, căn cứ vào danh 
mÿc từng dự án, c¡ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án xác định tỷ lệ và dự 
kiến số kinh phí quay vòng trong quyết định phê duyệt dự án. 

Điều 5. Trình tự, thời gian quay vòng, luân chuyển  

1. Trình tự quay vòng, luân chuyển giữa các dự án 

a) Kết thúc dự án, trong vòng 05 ngày làm việc, căn cứ quyết định phê 
duyệt dự án cāa cấp có thẩm quyền, cộng đồng dân c° tham gia dự án báo cáo 

tình hình thực hiện dự án và số kinh phí quay vòng gửi cấp có thẩm quyền phê 
duyệt dự án. 

b) Căn cứ báo cáo cāa cộng đồng dân c° và quyết định phê duyệt dự án, 
c¡ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án thực hiện kiểm tra, đối chiếu (hoặc āy 
quyền cho phòng, ban trực thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện; Āy ban nhân dân 
cấp xã) và quyết định thu hồi kinh phí ngân sách nhà n°ớc đã hỗ trợ thực hiện 
dự án theo tỷ lệ quay vòng để luân chuyển cho dự án khác.  

c) Cộng đồng dân c° thực hiện nộp kinh phí thu hồi để thực hiện quay 

vòng, luân chuyển theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền vào tài khoản tiền gửi 
cāa phòng, ban trực thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện đ°ợc giao phÿ trách theo 
từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia tại Kho bạc Nhà n°ớc. 
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d) Định kỳ 3 tháng một lần, phòng, ban trực thuộc Āy ban nhân dân cấp 
huyện đ°ợc giao phÿ trách theo từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia tổng hợp 
kinh phí quay vòng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện luân chuyển 
cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn.  

2. Trình tự quay vòng, luân chuyển để tái đầu t°, mở rộng quy mô sản 
xuất dự án trong cộng đồng 

a) Kết thúc dự án, cộng đồng dân c° có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất 
dự án, thực hiện lập hồ s¡ đề xuất dự án theo quy định. Đồng thời báo cáo tình 

hình thực hiện dự án và số kinh phí quay vòng gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt 
dự án làm căn cứ phê duyệt dự án. 

b) Căn cứ quyết định phê duyệt dự án, cộng đồng tự quản lý, tổ chức thực 
hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn trong cộng đồng. Tr°ờng hợp cộng đồng 
không đā năng lực quản lý, phòng, ban trực thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện 
đ°ợc giao phÿ trách theo từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia; Āy ban nhân dân 
cấp xã cử cán bộ hỗ trợ cộng đồng quản lý, tổ chức quay vòng luân chuyển. 

3. Thời gian thực hiện quay vòng, luân chuyển: Tối đa 03 tháng từ ngày 
kết thúc dự án. 

4. Quản lý kinh phí quay vòng, luân chuyên 

a) Việc quay vòng một phần vốn hỗ trợ từ Ngân sách nhà n°ớc để thực 
hiện dự án phải phù hợp với quyết định phê duyệt dự án cāa cấp có thẩm quyền. 

a) Kinh phí quay vòng đ°ợc luân chuyển thực hiện các dự án theo quyết 
định cāa c¡ quan có thẩm quyền. ¯u tiên luân chuyển cho các dự án mới trên 
địa bàn các xã có dự án thực hiện thu hồi. 

b) Āy ban nhân dân cấp huyện giao phòng, ban trực thuộc phÿ trách theo 
từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà 
n°ớc để thu hồi vốn và sử dÿng quay vòng theo quy định. 

Tên tài khoản: Quỹ quay vòng các dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng. 

Chā tài khoản: Lãnh đạo phòng, ban trực thuộc phÿ trách theo từng 
Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia. 

N¡i mở tài khoản: Kho bạc nhà n°ớc n¡i giao dịch 

Điều 6. Thực hián quay vòng, luân chuyển vốn trong trường hợp dự 
án gặp rāi ro 

1. Tr°ờng hợp trong quá trình thực hiện dự án, dự toán chịu ảnh h°ởng 
bởi những phát sinh ngoài dự kiến nh° thiên tai, dịch bệnh hoặc các lý do bất 
khả kháng khác dẫn đến dự án không mang lại hiệu quả, kết quả đầu ra theo 
quyết định phê duyệt cāa cấp có thẩm quyền 
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2. C¡ quan, đ¡n vị đ°ợc giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ và đại diện 
cộng đồng lập biên bản xác định thiệt hại, báo cáo c¡ quan có thẩm quyền phê 
duyệt dự án để thực hiện điều chỉnh dự án đã phê duyệt. 

3. Căn cứ tỷ lệ thiệt hại so với hiệu quả, kết quả đầu ra theo quyết định 
phê duyệt cāa cấp có thẩm quyền, xác định tỷ lệ và gia hạn thời gian quay vòng, 
luân chuyển vốn: 

a) Thiệt hại d°ới 30%: Thực hiện quay vòng, luân chuyển 80% trên tổng số 
vốn phải quay vòng, luân chuyển theo quy định. Thời gian gia hạn tối đa 6 tháng.  

b) Thiệt hại từ 30% đến d°ới 50%: Thực hiện quay vòng, luân chuyển 
60% trên tổng số vốn phải quay vòng, luân chuyển theo quy định. Thời gian gia 
hạn tối đa 9 tháng.  

c) Thiệt hại từ 50% đến d°ới 70%: Thực hiện quay vòng, luân chuyển 
40% trên tổng số vốn phải quay vòng, luân chuyển theo quy định. Thời gian gia 
hạn tối đa 12 tháng.  

d) Thiệt hại từ 70% trở lên: Không thực hiện quay vòng, luân chuyển vốn. 

Điều 7. Quy trình theo dõi, giám sát  

1. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hằng năm và kết thúc dự án, cộng đồng dân 
c° thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án: Tiến độ, kết quả thực hiện so với 
kế hoạch, mÿc tiêu dự án; khối l°ợng thực hiện các nội dung, hoạt động cāa dự 

án; tình hình thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ. 
2. Āy ban nhân dân cấp xã; phòng, ban trực thuộc phÿ trách theo từng 

Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia thực hiện: 

a) Theo dõi, kiểm tra năng lực cộng đồng thực hiện, việc chấp hành quy 
định về quản lý dự án. 

b) Giải quyết các v°ớng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền và đề xuất 
ph°¡ng án xử lý khó khăn, v°ớng mắc, vấn đề v°ợt thẩm quyền. 

c) Báo cáo kết quả thực hiện việc theo dõi, kiểm tra định kỳ; các khó khăn 
v°ớng mắc đã giải quyết; các khó khăn v°ớng mắc v°ợt thẩm quyền.  

3. Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Tổ chức chính 
trị- xã hội trên địa bàn cấp xã có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện 
dự án cāa cộng đồng dân c°, kịp thời thông tin, kiến nghị với Āy ban nhân dân 
cấp xã những tồn tại, v°ớng mắc trong tổ chức thực hiện cāa cộng đồng dân c°.  

Điều 8. Quy¿t toán kinh phí thực hián 

Thực hiện quyết toán chi ngân sách nhà n°ớc theo số chi đã thực thanh 
toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà n°ớc cāa dự án theo quy định cāa 
Luật ngân sách nhà n°ớc. 
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Điều 9. Tổ chức thực hián 

1. Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh.  

a) Chā trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện quy 
định này và tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dÿng kinh phí thực hiện 
quay vòng, luân chuyển vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong 
cộng đồng theo quy định này. 

b) Chā trì tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất hoạt động quay vòng một 
phần vốn ngân sách nhà n°ớc đã hỗ trợ (d°ới dạng tiền mặt hoặc hiện vật) để 
luân chuyển trong cộng đồng đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 
đồng thuộc các Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

c) H°ớng dẫn xác định thiệt hại bởi những phát sinh ngoài dự kiến nh° 
thiên tai, dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác đối với các dự án theo 
quy định tại Điều 5 Quyết định này. 

2. Các sở, ban, ngành có liên quan:  

a) Căn cứ chức năng nhiệm vÿ đ°ợc giao, phối hợp, h°ớng dẫn Āy ban 
nhân dân cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan 
thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu tại Quyết định này.  

b) Phối hợp giải quyết các vấn đề v°ớng mắc, phát sinh trong quá trình 
thực hiện Quyết định này, hoặc phản ánh kịp thời với c¡ quan có thẩm quyền để 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

3. Āy ban nhân dân cấp huyện 

a) Quyết định hoặc chỉ đạo phòng, ban trực thuộc phÿ trách theo từng 
Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia; Āy ban nhân dân cấp xã xác định số vốn quay 
vòng đảm bảo đúng quy định. 

b) Kiểm tra, xác định hoặc āy quyền phòng, ban trực thuộc phÿ trách theo 
từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia; Āy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác 
định việc luân chuyển vốn quay vòng cho dự án khác đảm bảo đúng quy định. 

c) Báo cáo tình hình thực hiện quay vòng, luân chuyển vốn định kỳ 6 
tháng, hằng năm và đột xuất về Āy ban nhân dân cấp tỉnh và c¡ quan cấp tỉnh 
đ°ợc giao phÿ trách Ch°¡ng trình Mÿc tiêu Quốc gia theo quy định. 

4. Phòng, ban trực thuộc phÿ trách theo từng Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc 
gia; Āy ban nhân dân cấp xã; c¡ quan đ¡n vị đ°ợc giao vốn thực hiện hoạt động 
hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 

a) Thực hiện tổ chức thực hiện theo các quy định Quyết định này; Điều 22 
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 
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tháng 12 năm 2022 cāa HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung hỗ trợ, 
mẫu hồ s¡, trình tự, thā tÿc lựa chọn dự án, kế hoạch, ph°¡ng án sản xuất, lựa 
chọn đ¡n vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
thực hiện các Ch°¡ng trình mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 
giai đoạn 2021 – 2025. 

b) Thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thā tr°ởng các sở, ban, ngành 
cāa tỉnh, Chā tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chính phā; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; Āy ban Dân tộc; Bộ Lao 
động, Th°¡ng binh và XH; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản - Bộ T° pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính 
- Th°ờng trực Tỉnh āy,  
- Th°ờng trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Āy ban MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các văn phòng: Tỉnh āy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; 

- Th°ờng trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Th°ờng trực HĐND, UBND các xã, ph°ờng, thị trấn; 

- Phòng Tin học, công báo - kiểm soát thā tÿc hành 

chính, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- L°u: VT.. 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH 
KT. CHĀ TäCH 

PHÓ CHĀ TäCH 

 

 

 

 
Nguyßn Th¿ Giang 

 



 

 

ĀY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số: 03/2023/QĐ-UBND 

 

 

               Tuyên Quang, ngày 17 tháng 3 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy đånh viác quản lý, vận hành công trình và quy trình bảo trì, 
mức chi phí bảo trì đối với công trình đường giao thông nông thôn được 
đầu tư xây dựng theo cơ ch¿ đặc thù thußc các Chương trình mÿc tiêu  

quốc gia trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 

  

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Điều 1 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 
20 tháng 11 năm 2018; Khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Điều 28 Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 
11 năm 2018; khoản 1 Điều 39 Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm  2019; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24 tháng 02 năm 2010  của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Điều 1 Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì 
công trình đường bộ; Điều 4 Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 12 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ; 
Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT 

ngày 07 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Thông tư 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của  

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Định mức quản lý, bảo dưỡng 
thường xuyên đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 37/TTr-GTVT 

ngày 08 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị ban hành Quy định việc quản lý, vận 
hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với công trình đường 
giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý, vận hành 
công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với công trình đường giao 
thông nông thôn được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thā 
trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; 
Chā tịch Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Xây dựng;  
- Bộ Giao thông vận tải 
- Thường trực Tỉnh āy;                                 (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vÿ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; 
- UBMT Tổ quốc và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 
- Sở Tư pháp (Để tự kiểm tra và đăng tải CSDL); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND xã; 

- Báo Tuyên Quang; Đài PT&TH tỉnh; 

- Như Điều 3; (thi hành) 

- Các Phó chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, ĐTXD (H). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĀ TäCH 

PHÓ CHĀ TäCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyßn Mạnh Tuấn 
 



 

 

ĂY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tÿ do - Hạnh Phúc 

  

QUY ĐäNH 
Viác quản lý, vận hành công trình và quy trình bảo trì, mąc chi phí bảo trì  

đối với công trình đ°ờng giao thông nông thôn đ°ÿc đầu t° xây dÿng  
theo c¢ chế đặc thù thußc các Ch°¢ng trình māc tiêu quốc gia  

trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 
2023 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)  

 

 

CH¯¡NG I 
NHỮNG QUY ĐäNH CHUNG 

Đißu 1. Phạm vi đißu chãnh, đối t°ÿng áp dāng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định việc quản lý, vận hành công trình và quy trình bảo 
trì, mức chi phí bảo trì đối với công trình đường giao thông nông thôn được đầu 
tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mÿc tiêu quốc gia trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là công trình 

đường giao thông nông thôn) 

2. Đối tượng áp dÿng  
Quy định này áp dÿng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 

quan đến quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông thôn, bao gồm: 
a) Āy ban nhân dân cấp xã. 
b) Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn, cộng đồng dân cư được giao quản 

lý vận hành công trình xây dựng. 
c) Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã được giao 

nhiệm vÿ bảo trì công trình xây dựng. 
d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Các nội dung không được quy định tại quy định này thì thực hiện theo 
các quy định cāa pháp luật hiện hành. 

Đißu 2. Nguyên tắc quản lý, vận hành, bảo trì công trình đ°ờng giao 
thông nông thôn 

1. Việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông thôn 
là nhiệm vÿ và trách nhiệm cāa các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng dân 
cư và nhân dân hưởng lợi; đảm bảo dân chā, công khai, minh bạch và tuân theo 
Quy chế quản lý, vận hành và Quy trình bảo trì công trình được phê duyệt. 

2. Công tác bảo trì công trình đường giao thông nông thôn là công việc phải được 
tiến hành thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả sử dÿng, tăng tuổi thọ và độ bền công 
trình. Việc bảo trì phải bảo đảm an toàn đối với con người, tài sản và công trình. 
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Ch°¢ng II 
QUY ĐäNH CĀ THà 

Điều 3. Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông 
nông thôn 

1. Các công trình đường giao thông nông thôn sau khi hoàn thành phải được 
Āy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao cho Ban quản lý xã (đối với đường trÿc 
xã), Ban phát triển thôn (đường trÿc thôn; đường trong ngõ xóm và các điểm dân 
cư tương đương; đường trÿc chính nội đồng) trực tiếp quản lý, vận hành công 
trình và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định. 

2. Āy ban nhân dân cấp xã thực hiện nội dung giao Ban quản lý xã xây 
dựng kế hoạch bảo trì; Quyết định kế hoạch bảo trì và lựa chọn cộng đồng dân cư, 
tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiện bảo trì công trình xây dựng 
theo Điều 19, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 cāa Chính 
phā quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia. 

Điều 4. Quy chế quản lý, vận hành công trình đường giao thông nông thôn 

1. Āy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập và phê duyệt Quy chế quản 
lý, vận hành công trình đường giao thông nông thôn để áp dÿng chung cho các 
công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.  

2. Quy chế quản lý, vận hành công trình đường giao thông nông thôn phải 
được lấy ý kiến tham gia cāa cộng đồng dân cư, người hưởng lợi từ công trình 
đường giao thông nông thôn trước khi được phê duyệt. 

3. Nội dung chính cāa Quy chế quản lý, vận hành công trình đường giao 
thông nông thôn bao gồm: 

a) Các công việc thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì; 
b) Quyền lợi, trách nhiệm cāa Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn; 
c) Quyền lợi, trách nhiệm cāa người hưởng lợi; 
d) Hình thức huy động tài chính phÿc vÿ quản lý, vận hành, bảo trì; 
đ) Quy định về sử dÿng và quản lý tài chính; 
e) Xử lý vi phạm Quy chế. 
Đißu 5. Nßi dung công tác quản lý, vận hành công trình đ°ờng giao 

thông nông thôn 

1. Xây dựng nội quy sử dÿng, bảo vệ và khai thác công trình đường giao 
thông nông thôn; 

2. Chuẩn bị kế hoạch, phương án bảo vệ công trình đường giao thông nông thôn; 

3. Cắm biển báo, nội quy tại công trình đường giao thông nông thôn; 

4. Tổ chức bảo vệ công trình đường giao thông nông thôn thường xuyên và 
trong các tình huống nguy hiểm (mưa bão, lũ lÿt, hỏa hoạn, lún, sÿt lở,...); 

5. Vận hành công trình đường giao thông nông thôn theo đúng quy trình kỹ 
thuật; đúng nội quy sử dÿng và bảo vệ công trình đường giao thông nông thôn; 
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6. Định kỳ, thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình đường giao thông 
nông thôn. Trước các hiện tượng thiên tai (mưa bão, lũ lÿt, lún, sÿt lở,...) phải tiến 
hành kiểm tra để có biện pháp phòng chống giảm thiểu rāi ro, thiệt hại. Ngay sau 
khi kết thúc thiên tai, thảm họa (mưa bão, lũ lÿt, lũ quét, hỏa hoạn, lốc xoáy, động 
đất,...), phải tiến hành kiểm tra, xác định các hư hỏng để có biện pháp khắc phÿc 
nhằm đảm bảo công trình đường giao thông nông thôn hoạt động bình thường. 

Đißu 6. Quy trình bảo trì công trình đ°ờng giao thông nông thôn 

1. Āy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo 
trì trước khi đưa công trình đường giao thông nông thôn vào sử dÿng theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 47 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Xây dựng 
năm 2020). Quy trình bảo trì được lập chung cho các công trình đường giao thông 
nông thôn trên cùng địa bàn quản lý. 

2. Nội dung quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 31, 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cāa Chính phā quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Đißu 7. Lập kế hoạch bảo trì công trình đ°ờng giao thông nông thôn 

1. Ban quản lý xã lập kế hoạch bảo trì các công trình đường giao thông 
nông thôn trên địa bàn xã hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt 
và hiện trạng cāa từng công trình đường giao thông nông thôn; trình Āy ban nhân 
dân cấp xã phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. 

2. Nội dung chính cāa kế hoạch bảo trì công trình đường giao thông nông 
thôn bao gồm: 

a) Tên công việc thực hiện; 
b) Thời gian thực hiện; 
c) Phương thức thực hiện; 
d) Chi phí thực hiện. 
Điều 8. Trình tự thực hiện bảo trì công trình đường giao thông nông thôn 

1. Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn tự tổ chức việc thực hiện các công việc 
kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các 
dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng cāa công trình, hạng mÿc công trình đường giao 
thông nông thôn được giao quản lý làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình.  

2. Trong trường hợp công trình đường giao thông nông thôn được giao quản 
lý cần phải sửa chữa (bao gồm cả sửa chữa định kỳ và đột xuất), Ban quản lý xã, 
Ban phát triển thôn báo cáo Āy ban nhân dân cấp xã. Āy ban nhân dân cấp xã lập 
kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa.  

Đißu 9. Công tác quản lý, bảo trì đối với công trình đ°ờng giao thông 
nông thôn 

1. Nội dung công tác quản lý công trình đường giao thông nông thôn 

a) Quản lý hồ sơ tài liệu cāa công trình đường giao thông nông thôn: hồ sơ 
hoàn công công trình, hồ sơ đăng ký, kiểm định cầu, đường (nếu có), các biên bản 
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nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác sử dÿng, các biên bản kiểm tra định kỳ, đột 
xuất; kịp thời lưu giữ những thay đổi cāa công trình vào hồ sơ quản lý công trình… 

b) Quản lý hành lang: Lập hồ sơ quản lý, lưu giữ, bảo quản và thường xuyên 
bổ sung đầy đā những diễn biến về tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an 
toàn đường bộ trong địa bàn quản lý; hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ 
gồm: Sơ đồ duỗi thẳng, thể hiện đầy đā các công trình lấn chiếm, vi phạm nằm 
trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ; Các biên bản bàn giao về cọc mốc lộ 
giới; Các biên bản cam kết không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường bộ 
cāa các hộ dân cư sinh sống hai bên đường (nếu có). 

c) Kiểm tra theo dõi, đánh giá thực trạng kỹ thuật cāa công trình đường 
giao thông nông thôn: Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, 
kịp thời phát hiện các hư hỏng cāa nền, mặt đường, công trình trên tuyến để đề 
xuất xử lý, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông. 

2. Công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình đường giao thông nông thôn. 

a) Làm vệ sinh, phát quang cây cỏ lề đường, taluy nền đường, cống: Phát cây, 
cắt cỏ, tỉa cành đảm bảo tầm nhìn, không che khuất cọc tiêu, biển báo… (nếu có) và 
ảnh hưởng thoát nước. 

b) Đào, nạo vét, khơi thông rãnh dọc, dòng chảy đảm bảo thoát nước: nạo 
vét bùn đất, cỏ rác trong lòng rãnh, không để đọng nước trong rãnh; khơi rãnh, loại 
bỏ đất, đá, cây cỏ rơi vào trong lòng rãnh gây tắc dòng chảy, hoàn trả kích thước 
hình học và độ dốc dọc ban đầu cāa rãnh để đảm bảo đā tiết diện thoát nước.  

c) Gia cố, sửa chữa các hư hỏng nhỏ cāa nền mặt đường bằng các vật liệu 
phù hợp (bạt lề, đắp phÿ nền, lề đường, vá ổ gà mặt đường...).  

Đắp phÿ nền, lề đường: Lề đường phải đảm bảo luôn bằng phẳng, ổn định, 
có độ dốc thoát nước tốt. Phạm vi gần mép mặt đường không được để lồi lõm, 
đọng nước trên lề đường hoặc dọc theo mép mặt đường. Khi lề đường bị xói thấp 
hơn so với mép mặt đường trên 5cm, phải đắp phÿ lề bằng vật liệu hạt cứng như 
cấp phối, đất sỏi ong… 

Bạt lề đường: Khi lề đường không đảm bảo độ dốc thoát nước ngang  phải 
bạt lề đảm bảo độ bằng phẳng và độ dốc ngang. 

d) Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường bê tông xi măng. 

Vệ sinh mặt đường: Tuỳ theo mức độ bẩn cāa mặt đường, để bố trí số lần 
vệ sinh trên mặt đường trong tháng, thông thường khoảng từ 4-8 lần/tháng.  

Sửa chữa hư hỏng nhỏ (nứt, sứt hoặc vỡ tấm bê tông): Nếu khe nứt nhỏ và 
nhiều, bề rộng khe nứt  5mm, dùng nhựa đặc loại 60/70 đun nóng pha dầu hoả, 
tỷ lệ dầu/nhựa là 25/75 theo trọng lượng, sử dÿng ở nhiệt độ 70-800C rót vào khe 
nứt, rải cát vàng, đá mạt. Nếu khe nứt có bề rộng >5mm, làm sạch, trét matit nhựa. 
Nếu tấm bê tông bị sứt, vỡ với diện tích nhỏ trám lại các vị trí sứt vỡ bằng hỗn 
hợp matít nhựa hoặc hỗn hợp bê tông nhựa nguội hạt mịn. 

đ) Sửa chữa các hư hỏng nhỏ các hạng mÿc cống, rãnh xây đá, rãnh bê tông 

xi măng... Tùy theo điều kiện thực tế hư hỏng cāa các hạng mÿc để đưa ra các giải 
pháp như: trám vá bê tông xi măng bị nứt, sứt, rãnh xây bị hư hỏng cần sửa chữa 
hoàn trả nguyên trạng để đảm bảo thoát nước. 
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e) Bổ sung, nắn chỉnh hệ thống an toàn giao thông (nếu có). 
g) Các hạng mÿc bảo dưỡng thường xuyên khác phù hợp với điều kiện thực 

tế cāa công trình áp dÿng theo quy định tại Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường 
xuyên đường bộ TCCS 07: 2013/TCĐBVN ban hành kèm theo Quyết định số 
1682/QĐ-TCĐBVN ngày 07/10/2015 cāa Tổng cÿc Đường bộ Việt Nam. 

h) Các công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình khác theo quy 
định hiện hành.  

Đißu 10. Chi phí bảo trì công trình đ°ờng giao thông nông thôn 

1. Chi phí bảo trì bao gồm các chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều 35 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 cāa Chính phā quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng. 

2. Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm được xác định 
bằng định mức tỷ lệ 0,2% nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình 
được quyết toán và điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì. 
Trường hợp chưa có giá trị quyết toán cāa công trình đường giao thông nông thôn 
thì chi phí xây dựng và chi phí thiết bị xác định theo suất vốn đầu tư cāa công 
trình tương ứng do cơ quan có thẩm quyền công bố. 

3. Chi phí sửa chữa công trình đường giao thông nông thôn được xác định 
bằng dự toán. 

4. Phương pháp xác định chi phí bảo trình theo quy định tại Thông tư số 
14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 cāa Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

Đißu 11. Ngußn kinh phí cho quản lý, vận hành, bảo trì công trình 

đ°ờng giao thông nông thôn 

1. Kinh phí cho quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông 
thôn có thể huy động từ các nguồn sau: 

a) Vốn ngân sách nhà nước: sử dÿng khi thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng 
cấp công trình. 

b) Vận động đóng góp cāa các hộ dân hưởng lợi từ công trình sử dÿng cho 
việc quản lý, vận hành và công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì định kỳ 
hàng năm. 

c) Nguồn huy động cāa các tổ chức, cá nhân. 

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Việc quản lý nguồn kinh phí cho việc quản lý, vận hành, bảo trì công 
trình đường giao thông nông thôn: 

a) Việc quản lý, sử dÿng, thanh quyết toán kinh phí sửa chữa công trình 

đường giao thông nông thôn sử dÿng nguồn vốn theo quy định tại điểm a khoản 
1 Điều này được thực hiện theo quy định hiện hành cāa pháp luật. 

b) Việc quản lý, sử dÿng kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì 
công trình đường giao thông nông thôn từ các nguồn kinh phí huy động theo quy 
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định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này được quy định trong Quy chế quản lý, vận 
hành công trình đường giao thông nông thôn và được lập sổ sách theo dõi thu, chi 
theo quy định. 

Đißu 12. Huy đßng đóng góp từ các hß dân h°ởng lÿi từ công trình 
đ°ờng giao thông nông thôn 

1. Khuyến khích huy động sự đóng góp cāa người dân phÿc vÿ cho việc 
quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông thôn. Đóng góp có 
thể dưới dạng tiền mặt, công lao động, vật tư phù hợp với đặc điểm và tình hình 
cÿ thể cāa địa phương. 

2. Việc huy động đóng góp cāa người dân tuân theo các quy định hiện hành 
và chỉ huy động khi đại diện ít nhất 70% số hộ dân trong thôn hoặc nhóm những 
người hưởng lợi từ công trình đồng ý. 

3. Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn tổ chức lấy ý kiến người dân trong 
thôn và tổ chức huy động đóng góp từ các hộ dân trong thôn. Ban quản lý xã, Ban 
phát triển thôn báo cáo Āy ban nhân dân cấp xã về kết quả thu và việc sử dÿng 
khoản đóng góp. 

 

Ch°¢ng III 

Tà CHĄC THþC HIàN 

Đißu 13. Trách nhiám căa các Sở, Ban, ngành cấp tãnh 

1. Sở Giao thông vận tải 
a) Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thā quy định về công tác 

tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình đường giao thông nông thôn theo quy 
định này. 

b) Xây dựng mẫu và hướng dẫn quy trình, trình tự lập, phê duyệt Quy chế 
quản lý, vận hành công trình đường giao thông nông thôn; Kế hoạch và quy trình 

bảo trì công trình đường giao thông nông thôn. 

2. Các Sở, Ban, Ngành liên quan căn cứ phạm vi, chức năng quản lý cāa 
ngành có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy 
định trong quá trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình đường giao thông 
nông thôn theo quy định cāa pháp luật. 

Đißu 14. Trách nhiám căa Ăy ban nhân dân huyán, thành phố 

1. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình và 

bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn.  

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vÿ 
về quản lý, vận hành, bảo trì cho cán bộ cấp xã, cấp thôn tham gia quản lý, vận 
hành và bảo trì công trình đường giao thông nông thôn.  

3. Chỉ đạo Āy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các thôn hưởng lợi từ công 
trình trong việc quản lý, vận hành, bảo trì theo Quy định đã được ban hành. 

4. Kiểm tra Āy ban nhân dân cấp xã thực hiện Quy định này. 
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Đißu 15. Trách nhiám căa Ăy ban nhân dân cấp xã 

1. Bàn giao công trình đường giao thông nông thôn cho Ban quản lý xã, 
Ban phát triển thôn 

a) Āy ban nhân dân cấp xã có quyết định bằng văn bản bàn giao công trình 
đường giao thông nông thôn cho Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn tiếp nhận để 
quản lý, vận hành, bảo trì công trình. Khi bàn giao công trình đường giao thông 
nông thôn phải có mặt lãnh đạo Āy ban nhân dân xã, Trưởng thôn và thành viên 
Ban phát triển thôn. 

b) Āy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập 01 bộ hồ sơ phÿc vÿ quản lý, vận 
hành và bảo trì công trình đường giao thông nông thôn theo quy định tại Phÿ lÿc 
IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cāa Chính phā quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; bàn giao cho Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn khi tổ chức bàn giao 
công trình đường giao thông nông thôn. Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn có 
trách nhiệm lưu trữ hồ sơ này trong suốt quá trình khai thác, sử dÿng. 

2. Tổ chức lập, phê duyệt Quy chế quản lý, vận hành công trình đường giao 
thông nông thôn và Quy trình bảo trì công trình đường giao thông nông thôn trên 
địa bàn quản lý. Phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường giao thông nông 
thôn hàng năm theo đề nghị cāa Ban quản lý xã. 

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vÿ về quản 
lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông thôn cho Ban quản lý xã, 
Ban phát triển thôn và những người trực tiếp tham gia quản lý, vận hành, bảo trì 
công trình đường giao thông nông thôn. 

4. Bố trí nguồn vốn và tổ chức thực hiện việc sửa chữa công trình. 
5. Kiểm tra Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn thực hiện Quy định này. 
6. Hàng năm, tổng hợp báo cáo Āy ban nhân dân huyện, thành phố về tình 

hình thực hiện việc giao cho thôn quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình 
trên địa bàn xã. 

Đißu 16. Trách nhiám căa Ban quản lý xã và Ban phát trián thôn 

1. Nhận bàn giao công trình đường giao thông nông thôn từ Āy ban nhân 
dân cấp xã. Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn có quyền từ chối tiếp nhận công 
trình trong các trường hợp công trình không đảm bảo chất lượng hoặc Āy ban 
nhân dân cấp xã không bàn giao đầy đā hồ sơ liên quan đến công trình. 

2. Tổ chức thực hiện việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình và chịu trách 
nhiệm trước Āy ban nhân dân cấp xã về quản lý, vận hành, bảo trì công trình 

đường giao thông nông thôn được Āy ban nhân dân cấp xã giao. 

3. Ban quản lý xã tổ chức xây dựng Kế hoạch bảo trì, dự toán chi phí sửa 
chữa công trình đường giao thông nông thôn hàng năm trình Āy ban nhân dân cấp 
xã phê duyệt. 

4. Xây dựng nội quy sử dÿng, bảo vệ và khai thác công trình đường giao thông 
nông thôn. Huy động cộng đồng dân cư tham gia đóng góp kinh phí phÿc vÿ công 
tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông thôn theo quy định. 
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5. Đề nghị Āy ban nhân dân cấp xã sửa chữa công trình đường giao thông 
nông thôn được giao quản lý khi phát hiện hư hỏng hoặc có biểu hiện xuống cấp. 

6. Lưu trữ sổ sách theo dõi thu, chi và các giấy tờ (giấy biên nhận, hóa đơn, 
chứng từ,...) liên quan đến công tác quản lý, vận hành, bảo trì đối với công trình 
đường giao thông nông thôn; hàng năm công bố công khai, minh bạch cho các hộ 
hoặc người hưởng lợi biết về các khoản đã đóng góp và sử dÿng cho công tác 
quản lý, vận hành, bảo trì công trình đường giao thông nông thôn; Báo cáo Āy 
ban nhân dân cấp xã tình hình quản lý, vận hành, bảo trì các công trình được giao  
trực tiếp quản lý. 

Đißu 17. Trách nhiám căa các hß dân h°ởng lÿi từ công trình đ°ờng 
giao thông nông thôn 

1. Mọi người dân trên địa bàn xã có trách nhiệm và nghĩa vÿ tham gia bảo 
vệ công trình đường giao thông nông thôn.  

2. Chấp hành nghiêm Quy chế, nội quy sử dÿng, bảo vệ và khai thác công 
trình đường giao thông nông thôn đã được thông qua và ban hành. Thực hiện 
nghĩa vÿ khi được hưởng lợi từ công trình đường giao thông nông thôn. 

3. Khi phát hiện công trình đường giao thông nông thôn bị phá hoại, xâm 
phạm, xảy ra sự cố, hoặc có hiện tượng hư hỏng phải có trách nhiệm ngăn chặn, 
khắc phÿc nếu có thể, hoặc báo ngay cho Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn hoặc 
cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, khắc phÿc.  

4. Khi xảy ra sự cố, phải tham gia ứng cứu, sửa chữa, bảo vệ công trình 
đường giao thông nông thôn theo hướng dẫn cāa Ban quản lý xã, Ban phát triển 
thôn và cán bộ kỹ thuật. 

Đißu 18. Đißu khoản thi hành 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để 
được hướng dẫn cÿ thể hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 
 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĂ TäCH 

PHÓ CHĂ TäCH 
 
 

 
 

 
Nguyßn Mạnh Tuấn 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04 /2023/QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày  20 tháng 3 năm 2023  

QUY¾T ĐäNH 

Quy đånh quy trình, thā tÿc thanh toán, quy¿t toán các nguồn vốn  
lồng ghép thực hián các Chương trình mÿc tiêu quốc gia  

trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy 
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản  quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ khoản 2 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; khoản 3 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 
tháng 11 năm 2020; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, 
Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 
và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;  



2 
 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương 
trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 
trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 63/TTr-STC ngày 

07 tháng 3 năm 2023. 

 

QUY¾T ĐäNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh 

1. Quyết định này quy định quy trình, thā tÿc thanh toán, quyết toán các 

nguồn vốn lồng ghép thực hiện các Chương trình mÿc tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình). 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật 
được dẫn chiếu để áp dÿng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dÿng theo các văn bản mới đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc sử dÿng, 

quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các 

Chương trình. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, thanh toán, quy¿t toán vốn lồng ghép 
thực hián Chương trình 

1. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn lồng ghép thực hiện Chương 
trình đảm bảo đúng mÿc đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả; chấp hành 
đúng chế độ quản lý tài chính cāa Nhà nước và theo đúng quy định tại Quyết 
định này. 

2. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình từ ngân sách đều phải quản 
lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. 

3. Đối với các nguồn đóng góp bằng hiện vật hoặc ngày công lao động: 

Căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động để hạch toán vào giá trị 
công trình, dự án và theo dõi, quản lý; không hạch toán vào thu, chi ngân sách 

nhà nước. 
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4. Trường hợp tổng kinh phí thực hiện chương trình, dự án chênh lệch 
thấp so với tổng kế hoạch vốn thực hiện dự án nhưng không phân chia cÿ thể 
phần kinh phí còn dư tương ứng với các nguồn vốn, thực hiện xác định tổng 
kinh phí thực hiện dự án theo thứ tự ưu tiên sử dÿng từ nguồn vốn huy động 

thực hiện dự án trước, sau đó sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà nước; đối với 
nguồn ngân sách nhà nước, ưu tiên sử dÿng nguồn vốn ngân sách trung ương, 
vốn viện trợ và ngân sách địa phương. 

Điều 4. Các nguồn vốn lồng ghép 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế lồng ghép 
nguồn vốn giữa các Chương trình mÿc tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mÿc 
tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025. 

Điều 5. Quy trình, thā tÿc thanh toán vốn lồng ghép thực hián dự án 
xây dựng k¿t cấu hạ tầng 

1. Các dự án đầu tư sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các dự án 

đầu tư sử dÿng nguồn vốn ngân sách và nguồn huy động, đóng góp cāa doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng tiền mặt và được xác định trong tổng kế hoạch 
vốn đầu tư thực hiện dự án: Thực hiện theo quy trình, thā tÿc thanh toán vốn đầu 
tư công quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 
cāa Chính phā quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dÿng vốn 
đầu tư công (sau đây viết tắt là Nghị định số 99/2021/NĐ-CP). 

2. Thực hiện tạm ứng vốn, thanh toán khối lượng hoàn thành đối với từng 
hạng mÿc công việc phải tương ứng với từng nguồn vốn thực hiện cāa dự án.  

Điều 6. Quy trình, thā tÿc thanh toán vốn lồng ghép thực hián các nßi 
dung sử dÿng nguồn kinh phí sự nghiáp 

1. Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

a) Trình tự thanh toán: 

Căn cứ khối lượng công việc thực hiện hoàn thành theo kế hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết quả nghiệm thu theo từng giai đoạn, đơn vị 
được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án thanh toán kinh phí với bên thực 
hiện dự án.  

Đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án lập hồ sơ gửi cơ quan 
kiểm soát, thanh toán theo quy định. 

b) Hồ sơ thanh toán: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị 
định 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 cāa Chính phā quy định về 
thā tÿc hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.  
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c) Thực hiện thanh toán theo đúng nguồn vốn tương ứng với nội dung, 

khối lượng thực hiện cāa dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

d) Đối với nguồn vốn tín dÿng: Thực hiện thanh toán theo quy định cāa 
từng chính sách tín dÿng và các quy định cāa pháp luật về hoạt động tín dÿng. 

2. Hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập 
huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin, tuyên truyền về 
các Chương trình mÿc tiêu quốc gia; hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị triển 
khai thực hiện các Chương trình mÿc tiêu quốc gia các cấp 

a) Trình tự, hồ sơ thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Đối với trường hợp đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vÿ đào tạo, tập 
huấn: Thanh toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 cāa Chính phā quy định giao nhiệm 
vÿ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vÿ công sử dÿng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (sau đây viết tắt là Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP). 

Điều 7. Quy trình, thā tÿc quy¿t toán 

1. Đối với dự án đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị 
định số 99/2021/NĐ-CP; Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định thời hạn gửi báo cáo quyết 
toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; 
trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết 
định quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối với dự án lồng ghép kinh phí sự nghiệp 

a) Căn cứ dự án, mức hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, 
đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án quyết toán chi ngân sách nhà 

nước theo số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà 
nước theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Ngân sách nhà nước theo từng dự 
án; đồng thời, lập báo cáo thuyết minh quyết toán theo từng nguồn vốn thực 
hiện dự án.  

b) Đối với trường hợp đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vÿ đào tạo, tập 
huấn: Thanh toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP. 

3. Thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo 

từng nguồn kinh phí theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. 



5 
 

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thā trưởng các sở, ban, ngành 
cāa tỉnh, Chā tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tài chính;  

- Thường trực Tỉnh āy;                                 (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- UBMT Tổ quốc và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 
- Sở Tư pháp (Để tự kiểm tra và đăng tải CSDL); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang; Đài PT&TH tỉnh; 
- Như Điều 8; (thi hành) 

- Các Phó chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT (TL). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĀ TäCH 
PHÓ CHĀ TäCH 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nguyßn Mạnh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



þY  BAN  NHÂN  DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 05/2023/QĐ-UBND              Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2023 
 

QUY¾T ĐäNH 
Ban hành Quy ch¿ làm viác cÿa þy ban nhân dân tãnh Tuyên Quang  

 
 

þY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 cÿa Chính 
phÿ ban hành Quy chế làm việc cÿa Chính phÿ; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2018 cÿa Thÿ 
tướng Chính phÿ quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành cÿa các cơ quan 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

 Theo đề nghị cÿa Chánh Văn phòng þy ban nhân dân tỉnh. 
 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang. 
Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 và thay 

thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 cāa Āy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết 
định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 cāa Āy ban nhân dân tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh ban 
hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan thuộc Āy 
ban nhân dân tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā;       
- Bộ Nội vÿ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;          
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Cÿc KTrVBQPPL- Bộ Tư pháp; 
- Các cơ quan giúp việc Tỉnh uỷ; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cÿc THADS tỉnh; 

- Như Điều 2 (thi hành); 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh, CSDLPL tỉnh; 
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC (P.Hà). 

 
TM. þY BAN NHÂN DÂN  

CHþ TäCH 
 

 

 

                      
                     

                
 
 
 
 

Nguyßn Văn Sơn 

 



ĂY  BAN  NHÂN  DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

 

   

QUY CH¾  
Làm vißc căa Ăy ban nhân dân tánh Tuyên Quang  

(Kèm theo Quyết định số: 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 

 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 
 

Ch°¢ng I 
NHĀNG QUY ĐâNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh, đßi t°ÿng áp dāng 
1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ 

công tác; phạm vi, cách thăc và quy trình giải quyết công việc, chương trình công 
tác, các hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh, người đăng đầu các cơ quan chuyên 
môn, cơ quan thuộc, trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết là cơ quan 
thuộc Āy ban nhân dân tỉnh); Āy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây viết là Āy 
ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan, tổ chăc, cá nhân có quan hệ công tác với Āy 

ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chịu sự điều chỉnh cāa Quy chế này. 
ĐiÁu 2. Nguyên tắc làm vißc căa Ăy ban nhân dân tánh 

1. Mọi hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh phải tuân thā quy định cāa 
Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo cāa Đảng, thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chā; vừa phát huy vai trò lãnh đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh, vừa 
đề cao trách nhiệm cá nhân cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh và Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giải quyết công việc đúng nhiệm vÿ, quyền hạn theo quy định cāa pháp 
luật, tuân thā sự chỉ đạo, điều hành cāa Chính phā, Thā tướng Chính phā; bảo 
đảm sự lãnh đạo cāa Tỉnh āy, giám sát cāa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cāa 
Nhân dân trong việc thực hiện chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn được giao, phân 

công, āy quyền.   
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3. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tính chā động và nêu gương cāa thành viên 

Āy ban nhân dân tỉnh. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi nhiệm vÿ chỉ 
giao cho một cơ quan chā trì, một người phÿ trách và chịu trách nhiệm. Tập thể 
không làm thay công việc cāa cá nhân; cấp trên không làm thay công việc cāa cấp 
dưới. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, các Āy 

viên Āy ban nhân dân tỉnh và thā trưởng cơ quan, cá nhân phải chịu trách nhiệm về 
tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết công việc được giao, phân công, āy quyền. 

4. Bảo đảm theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; tuân 

thā trình tự, thā tÿc và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định cāa 
pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế này. Thực hiện nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; cấp dưới phÿc tùng, tuân thā nghiêm sự lãnh đạo, 

chỉ đạo, phân công cāa cấp trên. 
5. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, tính sáng tạo cāa 

cán bộ, công chăc; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải 
quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 
được pháp luật quy định, đề cao sự thống nhất trong giải quyết công việc cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh. 

6. Công khai, minh bạch, kiến tạo, hiệu quả trong hoạt động cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tÿc, dân 
chā, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phÿc vÿ. 

Ch°¢ng II 

TRÁCH NHIÞM, PH¾M VI, CÁCH THĄC GIÀI QUY¾T 

CÔNG VIÞC VÀ QUAN HÞ CÔNG TÁC 

 

ĐiÁu 3. Trách nhißm, ph¿m vi giÁi quy¿t công vißc căa Ăy ban nhân 
dân tánh 

1. Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 
trong phạm vi nhiệm vÿ và quyền hạn được quy định tại Hiến pháp, Luật Tổ 
chăc chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật có liên quan và quyết định 
các vấn đề chā yếu sau: 

a) Chương trình công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm; báo cáo tình hình 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm; 
chương trình, kế hoạch cāa Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nghị quyết, quyết 
định, chương trình, đề án, kế hoạch (quan trọng) cāa cấp trên; những nhiệm vÿ, giải 
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pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh; 

c) Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh; 

d) Các cơ chế, chính sách thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh trình Hội đồng nhân dân tỉnh; 

đ) Đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại măc độ hoàn thành nhiệm vÿ 
hàng năm cāa cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; các hội 
cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Āy ban nhân dân cấp huyện; 

e) Thực hiện nhiệm vÿ lấy phiếu tín nhiệm đối với chăc danh, chăc vÿ 
lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp; 

g) Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

h) Những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; các báo cáo, đề án, 

các nội dung mang tính chiến lược, dài hạn hoặc các vấn đề đột xuất, cấp thiết 
khác theo đề nghị cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

i) Những vấn đề khác theo quy định cāa pháp luật. 
2. Cách thăc giải quyết công việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh  
a) Thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp Āy ban nhân dân 

tỉnh thường kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất. 
b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải 

tổ chăc thảo luận, biểu quyết tại phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh quyết định việc biểu quyết cāa thành viên Āy ban nhân dân 
tỉnh bằng hình thăc gửi phiếu ghi ý kiến và chỉ đạo Văn phòng Āy ban nhân dân 
tỉnh gửi hồ sơ, phiếu ghi ý kiến đến từng thành viên Āy ban nhân dân tỉnh để xin 
ý kiến. Quá thời hạn ghi trong văn bản xin ý kiến mà các thành viên Āy ban 
nhân dân tỉnh không có ý kiến hoặc chậm có ý kiến thì được xác định là đồng ý 

và chịu trách nhiệm trước Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh  
về nội dung đã xin ý kiến. 

c) Các quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh được thông qua khi có quá 

nửa tổng số thành viên Āy ban nhân dân tỉnh đồng ý (bao gồm cả bằng hình thăc 
biểu quyết tại phiên họp hoặc gửi phiếu ghi ý kiến); trường hợp số  tán thành và 

không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết cāa Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh. 
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Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi và cách thąc giải quyết công việc cÿa 
Chÿ tịch þy ban nhân dân tánh 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vÿ, quyền hạn theo quy 

định cāa Hiến pháp, quy định tại Luật Tổ chăc chính quyền địa phương và các văn 
bản pháp luật có liên quan; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các thành 
viên Āy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động cāa các  cơ 
quan, đơn vị, Āy ban nhân dân cấp huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công 
việc quan trọng, có tính chiến lược trên các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vÿ, 
quyền hạn cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện 
nhiệm vÿ, quyền hạn được giao theo quy định; cùng các thành viên khác cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cách thăc giải quyết công việc cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh: 
a) Phân công công tác cho các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và các 

Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh. Tùy tình hình thực tế, Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh có thể điều chỉnh phân công công tác cāa Phó Chā tịch và các Āy viên Āy 
ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

 b) Quyết định, chỉ đạo xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch, đề án, 

văn bản thuộc thẩm quyền quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh hoặc đề xuất, xây dựng các chính sách trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; 

 c) Triệu tập, chā trì và quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên 
họp Āy ban nhân dân tỉnh, cuộc họp cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

 d) Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc phân công, āy quyền Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh chā trì họp, làm việc với các cơ quan thuộc Āy ban nhân 
dân tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện và tổ chăc, cá nhân có liên quan để xem 
xét trước khi quyết định; 

 đ) Trực tiếp cho ý kiến và phê duyệt đối với hồ sơ trình cāa Văn phòng 
Āy ban nhân dân theo quy định tại Chương V cāa Quy chế này; 

 e) Trong trường hợp xét thấy thật sự cần thiết do tính chất cấp bách, phăc 
tạp, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã 
phân công, āy quyền cho Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, người đăng đầu 

các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện;  

 g) Quyết định hoặc cùng các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị, Āy ban 
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nhân dân cấp huyện trước khi trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền; 

 h) Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vÿ, quyền 
hạn theo quy định; thay mặt Āy ban nhân dân tỉnh ký các văn bản cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh (gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính); phân 

công, āy quyền các Phó Chā tịch Āy ban  nhân dân tỉnh ký thay Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh các văn bản cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh trong phạm vi lĩnh vực, công việc thuộc trách nhiệm cāa Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh; 

i) Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc phân 
công cho Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề 
liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Trường hợp cần 
thiết, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh có thể thành lập các tổ công tác liên ngành 

để giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc; 

k) Khi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh vắng mặt và xét thấy cần thiết, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh āy quyền cho một Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

thay mặt Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo công tác cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh và giải quyết công việc do Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách theo 

quy định; 

l) Khi Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc phân công Phó Chā tịch khác giải 
quyết công việc thay Phó Chā tịch vắng mặt;  

m) Các cách thăc khác theo quy định cāa pháp luật. 

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thąc giải quyết công việc cÿa 
các Phó Chÿ tịch Ăy ban nhân dân tánh 

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc cāa Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh: 

a) Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
thực hiện nhiệm vÿ cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực, địa bàn 
công tác và phạm vi quyền hạn được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phân công, 

āy quyền; cùng các thành viên khác cāa Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về 
hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

b) Trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công, āy quyền, Phó Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định và 
chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước pháp luật, trước Chā tịch Āy 
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ban nhân dân tỉnh về những quyết định cāa mình và những nhiệm vÿ, lĩnh vực, cơ 
quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; 

c) Tham dự đầy đā các phiên họp cāa Āy ban nhân dân tỉnh; thảo luận và 
biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vÿ, quyền hạn cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

d) Trong quá trình thực thi nhiệm vÿ, nếu có những vấn đề mới phát sinh ngoài 
kế hoạch hoặc những vấn đề chưa được quy định, vấn đề cần đưa ra thảo luận tại 
phiên họp thường kỳ cāa Āy ban nhân dân tỉnh thì Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
báo cáo xin ý kiến Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thăc giải quyết công việc cāa Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh: 

a) Trực tiếp cho ý kiến và phê duyệt đối với đề xuất tại hồ sơ trình cāa Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Chương V cāa Quy chế này; 

b) Chā động họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Āy ban nhân 
dân cấp huyện liên quan để giải quyết công việc trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm 
vÿ được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phân công, āy quyền; 

c) Chā động chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vÿ được Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh phân công, āy quyền;  

d) Ký thay Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh các văn bản thuộc thẩm quyền 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh khi được Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh phân công, āy quyền; 

đ) Các cách thăc khác theo quy định cāa pháp luật. 
ĐiÁu 6. Trách nhißm, ph¿m vi và cách thąc giÁi quy¿t công vißc căa 

Ăy viên Ăy ban nhân dân tánh 

1. Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

phân công phÿ trách lĩnh vực cÿ thể và chịu trách nhiệm trước Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vÿ được giao; cùng 
các Āy viên khác cāa Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi được 
yêu cầu. 

Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và 
tiến độ trình các đề án, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chā trì 
chuẩn bị; trực tiếp báo cáo các nội dung tại phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh, trừ 
trường hợp có lý do (trường hợp vắng āy quyền cho cấp phó báo cáo và phải 
được sự đồng ý cāa chā trì cuộc họp). 

2. Cách thăc giải quyết công việc cāa Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh: 

 a) Trực tiếp, chā động, tích cực xem xét, giải quyết công việc thuộc phạm 
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vi quản lý, phÿ trách; tham mưu, đề xuất, trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách giải quyết 
các công việc thuộc lĩnh vực mình phÿ trách. Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh phải 
tham gia, phối hợp giải quyết công việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh, quyết định 
những vấn đề thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các nhiệm 
vÿ được Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh giao, phân công, āy quyền và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vÿ với Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh; 

b) Có trách nhiệm tham dự đầy đā, chuẩn bị kỹ, thể hiện rõ quan điểm, 
chính kiến, trách nhiệm cāa mình trong các phiên họp thường kỳ, chuyên đề 

hoặc đột xuất cāa Āy ban nhân dân tỉnh; thảo luận và biểu quyết tại phiên họp 

Āy ban nhân dân tỉnh; ghi rõ, đầy đā ý kiến trong phiếu ghi ý kiến, hoặc có ý 
kiến tham gia khi được Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 
Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến và trả lời đúng thời hạn quy định; 

c) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định cāa pháp luật để 
thực hiện chăc năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công. 

Thừa āy quyền Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hành chính khi 
được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh āy quyền; việc āy quyền phải bằng văn bản 
và có thời hạn nhất định; người được Chā tịch Āy ban nhân dân āy quyền không 
được āy quyền lại cho người khác ban hành văn bản; 

d) Có trách nhiệm báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp 
trên về ngành, lĩnh vực; 

đ) Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh được Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh 
cung cấp đầy đā, kịp thời thông tin về hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; được sử dÿng tài 
liệu điện tử trên hệ thống phần mềm gửi nhận tài liệu và quản lý cuộc họp; 

e) Các cách thăc khác theo quy định cāa pháp luật. 
ĐiÁu 7. Trách nhißm, ph¿m vi và cách thąc giÁi quy¿t công vißc căa 

ng°ái đąng đầu c¢ quan chuyên môn thußc Ăy ban nhân dân tánh 

1. Đề cao trách nhiệm cá nhân, chā động, tích cực thực hiện đầy đā các 
nhiệm vÿ, quyền hạn theo quy định cāa pháp luật và các nhiệm vÿ do Āy ban 

nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh giao, phân công, āy quyền; giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
chăc năng quản lý nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý cāa ngành từ tỉnh 
đến cơ sở. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Āy ban nhân 
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dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chăc 
năng, nhiệm vÿ, quyền hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương 
và các công việc được Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 

Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giao, phân công hoặc āy quyền; không 

chuyển công việc thuộc nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình lên Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh.  

2. Thực hiện nghiêm, đầy đā, kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
trong đó có các quyết định, chỉ đạo, thông báo kết luận cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh; trong trường hợp theo chỉ đạo, yêu cầu cāa cấp trên có thay đổi về nội dung 
công việc, đề án, văn bản đã trình phải có trách nhiệm kịp thời thông tin, báo 

cáo, xin ý kiến Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh phÿ trách lĩnh vực; không được phép phát ngôn và làm trái với các quyết 
định, chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, các Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp có ý kiến khác với quyết định, kết 
luận, chỉ đạo cāa cấp trên thì vẫn phải chấp hành nhưng được báo cáo với Āy 
ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 
dân phÿ trách và được bảo lưu ý kiến. Tùy theo tính chất, măc độ, hậu quả sẽ 
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh và xử lý theo quy định cāa Đảng và Nhà nước trong trường hợp vi 
phạm quy định này. 

3. Cách thăc giải quyết công việc: 

a) Trực tiếp, chā động, tích cực giải quyết công việc thuộc phạm vi quản 
lý cāa cơ quan; khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, āy quyền cho một cấp phó 
điều hành, giải quyết công việc cāa cơ quan; 

b) Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình Āy ban nhân 

dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

những công việc thuộc thẩm quyền trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy 
định khác. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền sang cơ quan khác; không 
giải quyết công việc được xác định thuộc thẩm quyền cāa cơ quan khác; 

c) Đối với những văn bản trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh mà còn ý kiến khác nhau, có nội dung 
phăc tạp, có tính liên ngành đã phối hợp xử lý nhưng không thống nhất giữa các cơ 
quan hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đā khả năng 
và điều kiện để giải quyết thì người đăng đầu cơ quan chā trì phải chā động trực 
tiếp làm việc với người đăng đầu cơ quan có ý kiến khác và người đăng đầu cơ 
quan có liên quan để trao đổi, thống nhất trước khi trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
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tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực . 

Trong trường hợp đã tổ chăc làm việc mà không thống nhất được, thì  phải có văn 
bản báo cáo, giải trình rõ và đề xuất phương án lựa chọn với Āy ban nhân dân tỉnh, 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh 
vực, đồng thời phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. 

d) Đồng thời với việc trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh các văn bản để trình cấp có thẩm 
quyền thì người đăng đầu cơ quan chā trì phải chā động phối hợp, làm việc tích 
cực, hiệu quả với các cơ quan liên quan về nội dung văn bản đó và những vấn đề 
liên quan để nâng cao chất lượng, kịp tiến độ và tạo đồng thuận, thống nhất trong 
quá trình thẩm định, ban hành, phê duyệt; 

đ) Trả lời đầy đā, rõ ràng, đúng thời hạn bằng văn bản về các vấn đề liên 
quan đến chăc năng, nhiệm vÿ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo đề nghị 
cāa các cơ quan, Āy ban nhân dân cấp huyện, tổ chăc, cá nhân có liên quan; 

e) Cách thăc khác theo quy định cāa pháp luật.  
ĐiÁu 8. Trách nhißm, ph¿m vi giÁi quy¿t công vißc căa Chánh V�n 

phòng Ăy ban nhân dân tánh 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vÿ thuộc 
thẩm quyền, chăc năng, nhiệm vÿ được giao theo quy định cāa pháp luật, các 
nhiệm vÿ tại Điều 7 Quy chế này và các nhiệm vÿ sau: 

1. Chỉ đạo, tổ chăc, phÿc vÿ các hoạt động chung cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; tham 

mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung cāa các cơ quan, đơn vị, Āy ban nhân 
dân cấp huyện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vÿ cāa Chính phā, 
Thā tướng Chính phā giao cho tỉnh, các nhiệm vÿ Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương thực hiện. 

2. Tổ chăc phát hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 
chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị, kết luận, thông báo, văn bản chỉ đạo, 
điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Giúp Āy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chăc triển khai và kiểm điểm 

thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

4. Tổ chăc việc cung cấp thông tin phÿc vÿ công tác chỉ đạo, điều hành 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh. Tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chăc các phiên họp thường kỳ, 
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chuyên đề cāa Āy ban nhân dân tỉnh và các cuộc họp cāa Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

5. Giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tham gia ý kiến đối với Quy 
chế phối hợp công tác giữa Āy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Tỉnh āy, Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Āy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chăc chính trị-xã hội cấp tỉnh. 

6. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc phân công, āy 
quyền cho Phó Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh ký các văn bản thuộc 
thẩm quyền theo quy định cāa pháp luật, được ký thừa lệnh Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh các văn bản sau: 

a) Văn bản thông báo ý kiến kết luận cāa Āy ban nhân dân tỉnh tại phiên 
họp Āy ban nhân dân tỉnh và cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh tại các cuộc họp do Chā tịchĀy ban nhân dân tỉnh, Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chā trì; 
b) Văn bản thông báo kết quả xử lý các công việc cÿ thể cāa Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan liên quan 
biết và thực hiện;  

c) Các văn bản: Giấy mời, lịch làm việc, xin ý kiến dự thảo các văn bản 
cāa các cơ quan Trung ương;  

d) Các văn bản khác theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và 

Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
7. Giải quyết một số công việc cÿ thể theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

ĐiÁu 9. Quan hß phßi hÿp công tác căa Ăy ban nhân dân tánh  
1. Trong hoạt động cāa mình, Āy ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ 

thường xuyên với Chính phā, Thā tướng Chính phā, các cơ quan có liên quan 
cāa Trung ương, các cơ quan cāa Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân 

tỉnh, Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chăc chính trị - xã hội tỉnh. 

2. Āy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc cāa kỳ họp 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh; giải 
quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết cāa Hội đồng 
nhân dân tỉnh về nhiệm vÿ phát triển kinh tế - xã hội cāa địa phương; nghiên 

cău giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị cāa Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

Ban cāa Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời chất vấn cāa đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh. 
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3. Āy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Āy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chăc chính trị - xã hội tỉnh chăm lo, bảo vệ lợi ích chính 
đáng cāa Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, cāng cố chính 
quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chā trương cāa Đảng, chính sách, pháp 

luật cāa Nhà nước. Āy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Āy ban nhân dân 

tỉnh có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị cāa Āy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chăc chính trị - xã hội tỉnh. 

4. Āy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà 

án nhân dân tỉnh trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống 
tham nhũng tiêu cực, các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền giáo dÿc pháp luật; thực hiện các mÿc 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chā trương cāa Đảng, chính sách, pháp luật 
cāa Nhà nước. 

ĐiÁu 10. Quan hß công tác giāa ng°ái đąng đầu các c¢ quan thußc Ăy 
ban nhân dân tánh 

1. Người đăng đầu cơ quan khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền 
cāa mình có liên quan đến chăc năng, nhiệm vÿ cāa cơ quan khác phải phối hợp 
và lấy ý kiến cāa người đăng đầu cơ quan chuyên môn đó. Việc lấy ý kiến bằng 
một trong hai hình thăc: Mời họp trực tiếp hoặc gửi lấy ý kiến bằng văn bản. 

a) Khi được mời họp để lấy ý kiến, người đăng đầu cơ quan được mời dự 
họp phải có trách nhiệm dự họp hoặc cử người tham dự cuộc họp đúng thành 

phần, có đā thẩm quyền, năng lực, trình độ đáp ăng nội dung và yêu cầu cāa 
cuộc họp.  

Trường hợp người được mời họp là người đăng đầu cơ quan, đơn vị 
không thể tham dự thì phải báo cáo người chā trì cuộc họp và nếu được người 

chā trì cuộc họp đồng ý thì āy quyền cho cấp dưới có đā khả năng đáp ăng nội 
dung và yêu cầu cāa cuộc họp đi thay. 

Ý kiến cāa người dự họp là ý kiến chính thăc cāa cơ quan, người đăng 
đầu cơ quan được mời họp. Cơ quan mời họp cần chuẩn bị kỹ về nội dung và 

gửi đầy đā tài liệu trước cho cơ quan được mời dự họp; cơ quan được mời họp 
có trách nhiệm nghiên cău, phát biểu ý kiến tại cuộc họp. 

b) Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan chā trì lấy ý kiến 
phải cung cấp đầy đā thông tin, tài liệu kèm theo; văn bản lấy ý kiến phải ghi rõ 

thời hạn trả lời ý kiến. 
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c) Người đăng đầu cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời rõ ý kiến 
bằng văn bản trong thời hạn cơ quan lấy ý kiến đề nghị và phải chịu trách nhiệm 

về nội dung trả lời. Đối với những nội dung quan trọng, phăc tạp cơ quan được 
lấy ý kiến có thể đề nghị được gia hạn thêm thời gian xin ý kiến. Nếu quá thời hạn 
(kể cả thời gian gia hạn) mà người đăng đầu cơ quan được lấy ý kiến không trả 
lời hoặc chậm trả lời bằng văn bản thì được xác định là đồng ý với nội dung xin ý 
kiến và phải chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung đã được xin ý kiến. 

2. Người đăng đầu cơ quan được phân công làm nhiệm vÿ thẩm định, 
thẩm tra các đề án, dự án, văn bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước 
Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công việc 
được giao có chất lượng và đúng thời hạn quy định.  

3. Người đăng đầu cơ quan có thể đề nghị tổ chăc cuộc họp giải quyết 

công việc cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

để Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh điều phối 
giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thẩm quyền cāa cơ 
quan mình. 

ĐiÁu 11. Quan hß công tác giāa ng°ái đąng đầu c¢ quan chuyên môn 
thußc Ăy ban nhân dân tánh vßi Chă tãch Ăy ban nhân dân cấp huyßn 

1. Người đăng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh có 

trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 
huyện thực hiện các nhiệm vÿ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phÿ trách 
hoặc được Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giao, phân 

cấp, āy quyền. 

2. Khi Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện đề nghị làm việc trực tiếp với 
người đăng đầu cơ quan chuyên môn về các công việc cần thiết liên quan đến 

ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, cần chuẩn bị kỹ về nội dung và gửi 
tài liệu đến người đăng đầu cơ quan chuyên môn trước ít nhất 03 ngày làm việc. 
Người đăng đầu cơ quan chuyên môn phải trực tiếp (hoặc phân công cấp phó) 
làm việc với Chā tịch (hoặc Phó Chā tịch) Āy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện chế độ 
báo cáo, chuẩn bị tài liệu, bố trí lịch làm việc, dự họp với người đăng đầu các cơ 
quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh khi được yêu cầu. 

4. Trường hợp người đăng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân 
dân tỉnh tổ chăc lấy ý kiến cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện thì việc lấy 

ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này. 
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Ch°¢ng III 
CH¯¡NG TRÌNH CÔNG TÁC CĂA ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH 

 

ĐiÁu 12. Các lo¿i Ch°¢ng trình công tác 

1. Chương trình công tác là danh mÿc các dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật, quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, đề án, báo cáo...(sau 

đây gọi là đề án) trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh,  

Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo năm, quý, tháng, tuần. 

2. Chương trình công tác bao gồm: Chương trình công tác năm, quý, 

tháng cāa Āy ban nhân dân tỉnh; Chương trình công tác tuần cāa Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh và các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Nội dung đưa vào chương trình công tác năm cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh, bao gồm: 

a) Những vấn đề thuộc thẩm quyền Āy ban nhân dân tỉnh quyết định tập 
thể theo quy định cāa pháp luật và Quy chế này; 

b) Các vấn đề cần trình Chính phā, Thā tướng Chính phā, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Thường trực Tỉnh āy, Hội đồng nhân 
dân tỉnh; 

c) Các đề án, dự án, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh liên quan; 

d) Các vấn đề theo đề xuất cāa người đăng đầu các sở, ban, ngành, Āy 
ban nhân dân cấp huyện; 

đ) Các vấn đề quan trọng khác theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chương trình công tác quý bao gồm: Nội dung các phiên họp thường kỳ 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh và danh mÿc các đề án và những vấn đề cần trình Āy ban 
nhân dân, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong quý. 

5. Chương trình công tác tháng bao gồm: Nội dung phiên họp thường kỳ 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh trong tháng và danh mÿc các đề án, vấn đề trình Āy 
ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong tháng. 

6. Chương trình công tác tuần cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và các 
Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh bao gồm: Các hoạt động cāa Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh và các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh được xác định theo 

từng ngày trong tuần. 
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ĐiÁu 13. Trình tă xây dăng Ch°¢ng trình công tác căa Ăy ban nhân 
dân tánh 

1. Chương trình công tác năm: 
a) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 hằng năm, người đăng đầu các cơ 

quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm đánh giá việc thực hiện các đề án được giao trong chương trình công tác 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh năm đó và đề xuất với Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh những đề án, dự thảo văn bản cần trình Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong năm tiếp theo.  

Các đề án dự thảo văn bản đăng ký đưa vào Chương trình công tác năm 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh phải nêu rõ tên đề án, định hướng nội dung chính, 
phạm vi điều chỉnh, cơ quan chā trì, cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm định, cấp 
quyết định, thời hạn trình và dự kiến hình thăc văn bản cần ban hành; 

b) Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cāa Chính phā, Thā 
tướng Chính phā, cāa Tỉnh āy, Hội đồng nhân dân tỉnh, danh mÿc đề án đăng ký 
cāa các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện và 
những yêu cầu, nhiệm vÿ, thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Āy 
ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm sau cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, gửi các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân 
cấp huyện để xin ý kiến; 

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được dự thảo Chương trình công tác năm sau cāa Āy ban nhân dân tỉnh, các cơ 
quan phải có ý kiến bằng văn bản và gửi về Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh để 
tổng hợp, hoàn chỉnh, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Āy ban nhân dân tỉnh 
thông qua tại phiên họp thường kỳ cāa Āy ban nhân dân tỉnh gần nhất; 

d) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Āy ban 
nhân dân tỉnh thông qua, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Chương 
trình công tác năm, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường 
trực Tỉnh āy cho ý kiến trước khi ban hành theo quy định. 

2. Chương trình công tác quý: 

a) Trong tháng cuối cāa mỗi quý, các cơ quan phải đánh giá tình hình thực 
hiện chương trình công tác quý đó, rà soát lại các vấn đề cần trình Āy ban nhân 
dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh vào quý tiếp theo đã ghi trong chương 
trình năm và bổ sung các vấn đề mới phát sinh để xây dựng chương trình công 
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tác quý sau. Chậm nhất vào ngày 20 cāa tháng cuối quý, các cơ quan gửi dự 
kiến chương trình quý sau cho Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo chương 
trình công tác quý cāa Āy ban nhân dân tỉnh, trình Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh quyết định. Chậm nhất vào ngày 25 cāa tháng cuối quý, Văn phòng Āy ban 
nhân dân tỉnh phải gửi chương trình công tác quý sau cho các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện; 

3. Chương trình công tác tháng: 
a) Các cơ quan căn că vào tiến độ chuẩn bị các đề án, dự thảo văn bản đã 

ghi trong chương trình quý, những vấn đề tồn đọng, vấn đề phát sinh mới để xây 

dựng chương trình tháng sau. Văn bản đề nghị phải gửi Văn phòng Āy ban nhân 

dân tỉnh chậm nhất vào ngày 20 cāa tháng trước liền kề; 

b) Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo chương 
trình công tác tháng cāa Āy ban nhân dân tỉnh, trình Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định. Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng Āy ban 
nhân dân tỉnh gửi chương trình công tác tháng sau cho các cơ quan liên quan 
biết, thực hiện. 

4. Chương trình công tác tuần:  

a) Căn că chương trình công tác tháng và chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh, các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Āy ban nhân 
dân tỉnh dự thảo chương trình công tác tuần cāa Chā tịch và các Phó Chā tịch, 
trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định và ban hành chậm nhất vào thă 
bẩy tuần trước; 

b) Các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu làm việc với Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc trong 
tuần, phải có văn bản báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh trước ít nhất 02 ngày làm 

việc. Trường hợp đặc biệt, đột xuất cần báo cáo ngay thì người đăng đầu các cơ 
quan xin ý kiến trực tiếp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh. 

5. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh thường xuyên phối hợp với Văn 
phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
để xây dựng chương trình công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh và Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

6. Việc điều chỉnh chương trình công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh do Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị cāa các cơ quan,  
đơn vị, tổ chăc và theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  
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ĐiÁu 14. Thăc hißn Ch°¢ng trình công tác  

1. Căn că thời hạn trình quy định trong Chương trình công tác năm cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vÿ chā trì xây dựng 
đề án phải trình đúng thời gian quy định, trừ trường hợp có sự chỉ đạo khác cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Trường hợp cơ quan chā trì đề án muốn thay đổi về nội dung, yêu cầu, 
phạm vi điều chỉnh cāa đề án, thời hạn trình hoặc dừng không xây dựng đề án 

thì phải báo cáo và phải được sự đồng ý cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực. 

3. Thā trưởng cơ quan chā trì đề án phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề án và 

chịu trách nhiệm chính về chất lượng, nội dung và hồ sơ đề án trình Āy ban nhân 

dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
ĐiÁu 15. Theo dõi, đánh giá k¿t quÁ thăc hißn ch°¢ng trình công tác   
1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trực 

tiếp chỉ đạo việc xây dựng, triển khai, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chương 
trình công tác theo lĩnh vực phÿ trách. 

2. Người đăng đầu các sở, ban, ngành, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 
huyện căn că chăc năng, nhiệm vÿ được giao trực tiếp chỉ đạo và chịu trách 
nhiệm tổ chăc thực hiện Chương trình công tác. 

3. Kết quả thực hiện Chương trình công tác là tiêu chí đánh giá măc độ 
hoàn thành nhiệm vÿ cāa thành viên Āy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn 
vị; là căn că để xét thi đua, khen thưởng theo quy định. 

4. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện chương trình công tác gửi Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh. 
5. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh theo dõi chương trình công tác cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chăc thực hiện 
chương trình; giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 
tình hình thực hiện và báo các kết quả thực hiện với Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

Ch°¢ng IV 

PHIÊN HäP ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH,  

 

ĐiÁu 16. Phiên håp Ăy ban nhân dân tánh  

1. Āy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ mỗi tháng một lần; họp hàng quý 

để giải quyết công việc với Thā trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chā 
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tịch Āy ban nhân dân cấp huyện về tình hình thực hiện chā trương, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách cāa tỉnh, sự chấp hành chỉ đạo, điều hành 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và thực hiện Quy chế 
làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Āy ban nhân dân tỉnh họp bất thường trong các trường hợp sau: 
a) Theo yêu cầu cāa Thā tướng Chính phā; 

b) Theo quyết định cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

c) Theo yêu cầu cāa ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Āy ban 

nhân dân tỉnh. 

Việc chuẩn bị, triệu tập, tổ chăc công việc liên quan đến phiên họp bất 
thường được thực hiện theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chā trì phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh; 

khi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, một Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phân công chā trì phiên họp. 

ĐiÁu 17. Chuẩn bã phiên håp Ăy ban nhân dân tánh  
1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định nội dung, chương trình, hình 

thăc, thời gian và thành phần đại biểu dự họp. 

2. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vÿ: 
a) Chậm nhất 03 ngày làm việc, trước ngày phiên họp bắt đầu, Văn phòng 

Āy ban nhân dân trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định nội dung, hình 

thăc (trực tiếp, trực tuyến), thành phần đại biểu, thời gian, chương trình phiên họp 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh và thông báo cho các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh;  

b) Gửi giấy mời qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành công việc 
đến các đại biểu ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp; tài 
liệu họp được đăng tải trên phần mềm Gửi nhận tài liệu và quản lý cuộc họp cāa 
Āy nhân dân tỉnh (Trừ văn bản, tài liệu mật); 

c) Đôn đốc người đăng đầu cơ quan có đề án, dự thảo văn bản trình trong 
phiên họp gửi hồ sơ đề án và các văn bản liên quan; 

d) Thẩm tra về trình tự, thā tÿc, nội dung cāa hồ sơ đề án trình tại cuộc 
họp báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh phÿ trách lĩnh vực; 

đ) Kiểm tra, tổng hợp các hồ sơ đề án, tài liệu trình tại phiên họp; trường 
hợp cơ quan, đơn vị không gửi tài liệu họp đúng thời gian quy định, Văn phòng 
Āy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đưa nội dung 
Đề án trình ra khỏi Chương trình kỳ họp; 
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e) Tiếp nhận đầy đā tài liệu họp từ các cơ quan, tổ chăc và gửi đại biểu dự 
họp theo quy định; phối hợp với các cơ quan, tổ chăc thu hồi tài liệu mật sau khi 
kết thúc phiên họp theo quy định; 

g) Trường hợp thay đổi thời gian họp, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh thông 
báo cho các đại biểu được mời họp ít nhất 01 ngày, trước ngày phiên họp bắt đầu (trừ 
trường hợp đột xuất khác). 

3. Các cơ quan, đơn vị chā trì soạn thảo văn bản có nhiệm vÿ: 
a) Chuẩn bị và gửi toàn bộ hồ sơ, tài liệu họp bằng văn bản điện tử qua 

hộp thư điện tử công vÿ (trừ tài liệu mật) đến Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh 

chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp; đồng thời gửi hồ sơ, 
tài liệu họp cho đại biểu mời dự họp theo đề nghị cāa Văn phòng Āy ban nhân 

dân tỉnh; 

b) Quản lý tài liệu mật gửi các đại biểu dự họp và thu hồi sau khi kết thúc 
phiên họp. 

ĐiÁu 18. Thành phần dă phiên håp Ăy ban nhân dân tánh  

1. Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh phải tham dự đầy đā các phiên họp 
Āy ban nhân dân tỉnh; nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời 
gian cāa phiên họp thì phải báo cáo và được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
đồng ý. Āy viên Āy ban nhân dân tỉnh vắng mặt được cử cấp phó dự thay; người 
dự họp thay có trách nhiệm trình bày trước Āy ban nhân dân tỉnh ý kiến cāa 
thành viên Āy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, nhưng không được biểu quyết.  

2. Phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai 
phần ba tổng số thành viên Āy ban nhân dân tỉnh tham dự. 

3. Thành phần đại biểu khách mời tham dự phiên họp Āy ban nhân dân 
tỉnh như sau: 

a) Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh āy; 

b) Chā tịch Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, người 
đăng đầu tổ chăc chính trị - xã hội tỉnh, đại diện các Ban cāa Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh được 
mời tham dự phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh khi bàn về các vấn đề có liên quan; 

c) Chā tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện 
và các đại biểu khác được mời tham dự phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh khi bàn 

về các vấn đề có liên quan; 

d) Việc mời thêm các đại biểu khách mời khác tham dự phiên họp được 
thực hiện theo quyết định cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
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ĐiÁu 19. Trình tă phiên håp Ăy ban nhân dân tánh 

1. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo số thành viên Āy ban 
nhân dân tỉnh có mặt, vắng mặt, những người dự họp thay và đại biểu tham dự; 
thông báo về chương trình phiên họp. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hoặc định hướng, 
chā trì phiên họp. 

3. Āy ban nhân dân tỉnh thảo luận từng nội dung, đề án theo trình tự sau:  

a) Người đăng đầu cơ quan chā trì soạn thảo đề án trình bày tóm tắt nội 
dung dự thảo văn bản và những vấn đề cần xin ý kiến Āy ban nhân dân tỉnh;  

b) Các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến, thể hiện rõ tán 

thành hay không tán thành; các đại biểu được mời dự họp phát biểu đánh giá, 
nhận xét những vấn đề Āy ban nhân dân tỉnh cần thảo luận;  

c) Người đăng đầu cơ quan chā trì soạn thảo Đề án phát biểu ý kiến tiếp 
thu và giải trình những điểm chưa nhất trí, những câu hỏi cāa các thành viên Āy 
ban nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp; 

d) Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh kết luận phần thảo luận và Āy ban nhân 

dân tỉnh biểu quyết; nếu thấy vấn đề thảo luận chưa đầy đā, chưa rõ, Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh đề nghị Āy ban nhân dân tỉnh chưa biểu quyết và yêu cầu 

cơ quan chā trì soạn thảo Đề án tiếp tÿc nghiên cău, đề xuất, hoàn chỉnh. 

4. Trường hợp cần thiết, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành viên 
Āy ban nhân dân tỉnh hoặc người đăng đầu các cơ quan báo cáo về một số vấn đề 
liên quan, ngoài các báo cáo, tờ trình, đề án trong chương trình phiên họp. 

5. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết thúc phiên họp. 

6. Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được đưa vào Chương 
trình phiên họp, ngoài thực hiện các quy định tại Điều này, trình tự thực hiện 
theo quy định cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

ĐiÁu 20. BiÃu quy¿t t¿i phiên håp Ăy ban nhân dân tánh 

Việc biểu quyết tại phiên họp cāa Āy ban nhân dân tỉnh được thực hiện 
như sau: 

1. Āy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình 

thăc biểu quyết. Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh có quyền biểu quyết tán 
thành, không tán thành hoặc không biểu quyết. 

2. Āy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dÿng một trong các hình thăc biểu 
quyết sau đây: 
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a) Biểu quyết công khai; 

b) Bỏ phiếu kín; 

3. Quyết định cāa Āy ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành 
viên Āy ban nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không 

tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết cāa Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh (đối với việc biểu quyết thông qua văn bản quy phạm pháp luật 
được thực hiện theo quy định cāa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).  

4. Đại biểu không phải là thành viên Āy ban nhân dân tỉnh được phát biểu 
ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết. 

ĐiÁu 21. BiÃu quy¿t bằng hình thąc gÿi phi¿u ghi ý ki¿n 

1. Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải 
tổ chăc thảo luận, biểu quyết tại phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh quyết định việc biểu quyết cāa thành viên Āy ban nhân dân 

tỉnh bằng hình thăc gửi phiếu ghi ý kiến.  

2. Việc biểu quyết bằng hình thăc phiếu ghi ý kiến thực hiện theo quy 

định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 3 Quy chế này.  

3. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả biểu quyết bằng hình 

thăc gửi phiếu ghi ý kiến tại phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh gần nhất. 

Điều 22. Biên bản, thông báo k¿t quÁ phiên họp þy ban nhân dân tỉnh 

 1. Các phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh phải được lập thành biên bản (biên 

bản giấy, biên bản điện tử) hoặc được ghi âm, ghi hình. Biên bản phiên họp và 
các tài liệu báo cáo tại phiên họp được lập thành hồ sơ đưa vào lưu trữ theo quy 
định cāa pháp luật. 

2. Biên bản phiên họp phải thể hiện rõ thời gian, thành phần mời dự, trình 
tự, diễn biến phiên họp, ý kiến phát biểu cāa các thành viên Āy ban nhân dân 

tỉnh và ý kiến phát biểu cāa các đại biểu khách mời, ghi đầy đā kết luận cāa Chā 
tọa về từng đề án, các kết quả biểu quyết. 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh tổ chăc việc ghi biên bản, ghi 

âm, ghi hình và ký biên bản phiên họp. 

3. Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chăc phiên họp, 
Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện thông báo kết 
luận cāa chā tọa phiên họp để xin ý kiến Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trước khi 
phát hành và gửi đến các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 
dân cấp huyện; báo cáo Thā tướng Chính phā, Thường trực Tỉnh āy, Thường trực 
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Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và Trưởng các tổ chăc chính trị-xã hội tỉnh. Khi cần thiết, thông báo cho các ngành, 

các cấp, các tổ chăc, đơn vị về những vấn đề có liên quan. 

4. Đối với kết quả phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh liên quan đến kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dÿng đất, đền bù, giải phóng 
mặt bằng và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vÿ cāa công dân ở địa 

phương thì ngay sau mỗi phiên họp, Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông 

tin cho các cơ quan báo chí. 

5. Người đăng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chăc triển khai 
thực hiện thông báo kết luận, quyết định được đưa ra tại cuộc họp thuộc phạm 
vi, trách nhiệm cāa cơ quan, đơn vị mình. Đối với những công việc cần thực 
hiện khẩn trương, các cơ quan căn că chỉ đạo cāa người chā trì cuộc họp để tổ 
chăc thực hiện mà không chờ thông báo kết luận cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

6. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc  các 

cơ quan, đơn vị thực hiện thông báo kết luận, quyết định cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh và Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hằng tháng, hàng quý, tổng hợp, 
rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Āy ban nhân dân tỉnh và 

thông báo đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm để thực hiện. 

Ch°¢ng V 

CÁCH THĄC, TRÌNH TĂ GIÀI QUY¾T CÁC CÔNG VIÞC TH¯àNG 
XUYÊN CĂA CHĂ TâCH, PHÓ CHĂ TâCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH 

 

Điều 23. Trách nhiệm trong việc chuẩn bị Đề án, công việc và hồ sơ trình  

 Các cơ quan, đơn vị chỉ trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giải quyết các công việc đúng quyền hạn, trách nhiệm cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Văn bản, tờ trình phải rõ ràng, 

kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan. 
1. Hồ sơ trình gồm: 
a) Tờ trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, trong đó 

nêu rõ: Căn că, sự cần thiết ban hành, nội dung chính cāa đề án, các ý kiến, kiến 
nghị cāa các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

b) Dự thảo văn bản cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh kèm theo Tờ trình; nội dung dự thảo văn bản phải rõ ràng, cÿ thể, chặt chẽ, 
đúng quy định cāa pháp luật, có tính khả thi; đồng thời lãnh đạo phải ký nháy 

vào dự thảo văn bản trình; 
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c) Các tài liệu khác có liên quan; 

d) Văn bản cāa cơ quan thẩm định (nếu có); 
đ) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia, thẩm định cāa các cơ 

quan có liên quan; 

e) Đối với hồ sơ trình văn bản quy phạm pháp luật thì thực hiện theo quy 
định cāa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

2. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chā trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thā tÿc và dự thảo văn bản cần ban hành 

để trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Trường hợp hồ sơ cāa các cơ quan, đơn vị, tổ chăc chưa đā cơ sở pháp lý 
hoặc trong trường hợp cần thiết Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến các 

cơ quan liên quan bằng hình thăc gửi văn bản hoặc tổ chăc họp trước khi trình 
Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh hoặc gửi trả hồ sơ để cơ quan, tổ chăc hoàn thiện hồ sơ để trình lại. 

3. Người đăng đầu cơ quan, đơn vị khi được Văn phòng Āy ban nhân dân 

tỉnh lấy ý kiến, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ ý kiến đồng ý, không đồng ý 
hoặc có ý kiến khác về các nội dung liên quan. 

ĐiÁu 24. Trách nhißm căa V�n phòng Ăy ban nhân dân tánh trong 
ti¿p nh¿n và hoàn chánh hồ s¢ trình v�n bÁn  

1. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chỉ tiếp nhận để trình Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh, các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh những đề án, công 
việc thuộc nhiệm vÿ, quyền hạn và phạm vi, trách nhiệm giải quyết cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh hoặc Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh. 

a) Đối với các văn bản, hồ sơ công việc không thuộc nhiệm vÿ, quyền 
hạn, phạm vi, trách nhiệm giải quyết thì Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chā 
động gửi trả lại hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy 

định cāa pháp luật và thông báo cho các cơ quan, đơn vị gửi văn bản, hồ sơ công 
việc biết, thực hiện. 

b) Đối với các văn bản, hồ sơ công việc thuộc nhiệm vÿ, quyền hạn, phạm 
vi, trách nhiệm giải quyết cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh nhưng cần phải có ý kiến tham mưu cāa 
cơ quan chuyên môn trước khi xem xét, quyết định: Văn phòng Āy ban nhân 
dân tỉnh căn că chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa các cơ quan, đơn vị tham 
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mưu văn bản chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giao cho cơ quan, đơn vị chā trì tham mưu, giải quyết theo thẩm 
quyền hoặc báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. 
2. Khi nhận được hồ sơ cāa cơ quan trình, Văn phòng Āy ban nhân dân 

tỉnh có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và lập Phiếu trình giải quyết công việc, trình 
lãnh đạo Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực; đối với dự thảo văn bản trình 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ký phải 
có chữ ký nháy cāa Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Āy ban nhân 
dân tỉnh. 

a) Thẩm tra về mặt trình tự, thā tÿc: Nếu hồ sơ trình không đảm bảo trình 

tự, thā tÿc quy định, thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ trình, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lại hồ sơ (nêu 
rõ lý do) và yêu cầu Thā trưởng cơ quan trình hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình 
tự, thā tÿc quy định. 

b) Thẩm tra về thể thăc, hình thăc văn bản dự thảo: Nếu thể thăc, hình 
thăc văn bản không phù hợp, chưa đúng quy định, Văn phòng Āy ban nhân dân 

tỉnh phối hợp với cơ quan chā trì dự thảo văn bản tiếp tÿc hoàn chỉnh. 
c) Thẩm tra về nội dung và tính thống nhất, hợp pháp cāa văn bản: Văn 

phòng Āy ban nhân dân tỉnh có ý kiến thẩm tra về nội dung, tính thống nhất, hợp 
pháp cāa văn bản; đồng thời, phối hợp với cơ quan soạn thảo chỉnh sửa những 
nội dung chưa đúng, chưa phù hợp trong văn bản dự thảo, trước khi trình Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

Trường hợp có ý kiến khác hoặc chưa thống nhất về nội dung tham mưu cāa 
cơ quan trình, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất; trong trường 
hợp không thống nhất được phải làm rõ căn că pháp lý, ý kiến tham mưu đề xuất 
cāa Văn phòng trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh khi giải quyết công việc cần ghi rõ trong Phiếu trình về 
quan điểm chỉ đạo cāa mình theo đề xuất cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh hay 
cơ quan trình. 

3. Khi nhận được hồ sơ, văn bản gửi đến thuộc phạm vi giải quyết cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận văn bản và xem xét kỹ măc 
độ khẩn, thời hạn cần phải giải quyết để kịp thời báo cáo, đề xuất trong thời gian sớm 
nhất với Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
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4. Thời hạn, trách nhiệm xử lý công việc cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh 

a) Đối với văn bản có tính khẩn, cần xử lý ngay trong ngày làm việc 
(gồm: công điện, giấy mời họp, dự hội nghị cāa Chính phā, Thā tướng Chính 
phā, Bộ, ngành Trung ương; văn bản cāa các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện,…), thì Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh xử lý 
ngay trong ngày, báo cáo lãnh đạo Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực xem 
xét, quyết định. Trường hợp nhận văn bản sau khi đã hết giờ làm việc thì lãnh 

đạo Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp báo cáo lãnh đạo Āy ban nhân 

dân tỉnh cho ý kiến xử lý. 

b) Đối với những nội dung văn bản không có tính khẩn cấp (gồm: các văn 
bản cāa Chính phā, Thā tướng Chính phā, Bộ, ngành Trung ương đề nghị, yêu 
cầu tham gia ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; văn bản đề nghị 
yêu cầu, báo cáo chuyên đề về triển khai các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn 
cāa bộ, ngành, các loại văn bản khác mà cần giao cho các cơ quan, đơn vị tham 

mưu, thực hiện, …), thì chậm nhất là trong 03 ngày làm việc Văn phòng Āy ban 
nhân dân tỉnh xử lý văn bản, báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực xem xét, quyết định.  

c) Đối với những văn bản là tờ trình, công văn cāa các cơ quan, đơn vị 
trình kèm theo dự thảo văn bản để trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành thì chậm 
nhất là trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đā hồ sơ hợp lệ theo quy 

định, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thẩm tra, lập Phiếu trình 
và trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
phÿ trách lĩnh vực xem xét, quyết định.  

d) Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ, đề án có tính chất phăc tạp, theo giai 

đoạn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp hoặc dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật, thì chậm nhất trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đā hồ 
sơ hợp lệ theo quy định, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh lập Phiếu trình và 

trình lãnh đạo Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực xem xét, quyết định. 

đ) Khi nhận văn bản, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh lập Phiếu trình, 
kèm theo đầy đā hồ sơ, tài liệu, trình lãnh đạo Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách 
lĩnh vực xem xét, quyết định. Nội dung phiếu trình phải tóm tắt nội dung, nêu rõ 

thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân 
dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đối 
với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt văn 
bản; đưa văn bản ra phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh; gửi lấy ý kiến các thành 
viên Āy ban nhân dân tỉnh; thông báo ý kiến cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 
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Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tÿc hoàn 

chỉnh, xin ý kiến các cơ quan, tổ chăc, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vÿ 
khác theo quy định và Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

e) Đối với văn bản có liên quan đến thā tÿc hành chính đã được thực hiện 
theo pháp luật chuyên ngành thì thời gian giải quyết không quá thời gian quy 
định cāa pháp luật chuyên ngành. 

5. Hồ sơ trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh (bao gồm hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy đối với các văn bản, hồ sơ công 
việc có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định), gồm các thành phần hồ 
sơ như sau: 

a) Phiếu trình giải quyết công việc cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh 

(theo mẫu thống nhất do Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh quy định); 

b) Dự thảo văn bản chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh; 

c) Văn bản cāa cơ quan trình gửi Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh (kèm theo dự thảo văn bản chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh 
hoặc Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh); 

d) Các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy định cāa các cơ quan có 
liên quan làm căn că trực tiếp để giải quyết công việc; 

đ) Các văn bản, tài liệu phản ánh quá trình phát sinh, diễn biến và kết quả 
giải quyết các vấn đề cāa cơ quan, tổ chăc, cá nhân có liên quan đến hồ sơ trình 
(bao gồm cả văn bản cāa cơ quan thẩm định; văn bản tham gia ý kiến cāa các 

ngành, đơn vị liên quan; bảng tổng hợp báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến 
tham gia cāa các cơ quan, đơn vị,…); 

e) Các tài liệu cần thiết khác có liên quan; 

g) Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hồ sơ trình bao gồm phiếu 
trình và hồ sơ dự thảo theo quy định cāa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Trong trường hợp hồ sơ đề án, dự án, dự thảo văn bản hoặc giải quyết 
công việc cÿ thể trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn, Chánh Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vÿ theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 
Quy chế này. 
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ĐiÁu 25. Xÿ lý hồ s¢ trình và thông báo k¿t quÁ 

1. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Āy ban nhân dân 

tỉnh trình, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
có ý kiến chỉ đạo vào Phiếu trình và chuyển lại Văn phòng; trong trường hợp xét 
thấy cần thiết phải xin ý kiến Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trước khi ký ban 

hành, thì Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chuyển Văn phòng xin ý 
kiến Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đối với nội dung trình là các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật và những vấn đề phăc tạp, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đăng đầu cơ quan trình và cơ quan liên quan 
làm rõ thêm trước khi quyết định. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh thông báo 
cho người đăng đầu cơ quan trình chuẩn bị nội dung và tổ chăc buổi làm việc. 

3. Đối với các đề án, văn bản thuộc thẩm quyền quyết định cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, sau khi xem xét, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định việc:  
a) Cho trình đề án, dự thảo văn bản ra phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Cho phép áp dÿng hình thăc lấy ý kiến các thành viên Āy ban nhân dân 

tỉnh thông qua phiếu ghi ý kiến. 

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi có ý kiến chỉ đạo cāa Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh về đề án, văn bản 
dự thảo, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh thông báo cho người đăng đầu cơ 
quan trình. 

a) Trường hợp phải hoàn chỉnh lại văn bản, người đăng đầu cơ quan trình 

phải hoàn chỉnh lại văn bản dự thảo để trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn chậm nhất không quá 03 ngày làm 

việc hoặc theo thời gian nêu tại văn bản đề nghị. 
b) Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến hoặc Āy ban nhân dân tỉnh 
thông qua văn bản dự thảo, Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan 
trình văn bản hoàn chỉnh các nội dung cần thiết để trình Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.  
5. Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Āy ban 

nhân dân tỉnh trình, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh chưa có ý kiến phê duyệt văn bản, thì Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh phải 
xin ý kiến trực tiếp cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực. 
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 Đối với những nội dung công việc yêu cầu thời gian xử lý ngay hoặc có 
quy định cÿ thể thời gian thực hiện, thì Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh phải 
xin ý kiến trực tiếp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực để bảo đảm tính kịp thời. 

ĐiÁu 26. Tổ chąc các cußc håp, làm vißc căa Chă tãch Ăy ban nhân 
dân tánh, Phó Chă tãch Ăy ban nhân dân tánh  

1. Họp giải quyết công việc thường xuyên. 

  Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh họp, 
làm việc (trực tiếp, trực tuyến) với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Āy ban nhân 
dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chăc, đơn vị liên quan để xem xét, chỉ đạo giải 
quyết công việc. 

a) Trách nhiệm cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh: 
- Đôn đốc các sở, ban, ngành, Āy ban nhân dân cấp huyện chā trì đề án 

chuẩn bị đầy đā tài liệu; gửi giấy mời và tài liệu (nếu có) đến các thành phần 
được mời dự chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp, làm việc, trừ trường 
hợp đột xuất; 

- Chuẩn bị báo cáo tổng hợp, kiến nghị và đề xuất giải quyết đối với 
những nội dung liên quan, báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh chā trì chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp, trừ 
trường hợp đặc biệt; 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phÿc vÿ họp, làm việc, bảo đảm an 
ninh, an toàn, hiệu quả nếu cuộc họp được tổ chăc tại trÿ sở Āy ban nhân dân 
tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, Āy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 
nếu cuộc họp tổ chăc ngoài trÿ sở Āy ban nhân dân tỉnh; 

- Ghi biên bản, ghi âm và thông báo kết luận cuộc họp theo quy định tại 
Điều 22 Quy chế này. 

b) Trách nhiệm cāa các sở, ban, ngành, Āy ban nhân dân cấp huyện: 
 - Dự họp đúng thành phần; trường hợp người đăng đầu các sở, ban, 

ngành, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện không thể dự họp theo yêu cầu cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thì phải cử 
người đā thẩm quyền dự họp thay và phải báo cáo, được sự đồng ý cāa người 
chā trì họp; 

- Cơ quan được phân công chuẩn bị đề án có trách nhiệm chuẩn bị kịp 
thời, đầy đā và gửi tài liệu đến các thành phần dự họp theo đề nghị cāa Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị ý kiến giải trình về các vấn đề liên quan 
đến nội dung họp;  

- Cơ quan, tổ chăc, cá nhân được mời họp có trách nhiệm đến dự đúng 
thành phần và phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đến nội dung họp; 
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- Sau cuộc họp, thực hiện các nhiệm vÿ theo kết luận cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; đồng thời có trách nhiệm báo 
cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh kết quả 
thực hiện theo quy định. 
 2. Họp giao ban hàng tuần giữa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh với các Phó 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

a) Tại cuộc họp giao ban Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh nghe Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

công việc tuần qua và nhiệm vÿ cāa tuần tiếp theo. 

b) Trường hợp cần thiết có thể mời Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, 
người đăng đầu cơ quan chuyên môn có liên quan dự họp. 

c) Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chā trì họp giao ban. Khi Chā tịch vắng, 

phân công một Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chā tịch chā trì họp 
giao ban. 

3. Họp, làm việc với người đăng đầu các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân 
tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện 

a) Mỗi quý một lần, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh họp, làm việc với 
người đăng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp huyện về tình hình thực hiện chā trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và ngân sách cāa tỉnh, sự chấp hành chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân, 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân 
dân tỉnh.  

b) Khi cần thiết, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh họp giải quyết công việc với các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực mình 
phÿ trách để kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc thực hiện chương trình công tác và chỉ 
đạo những vấn đề phát sinh đột xuất; Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh triệu tập người 
đăng đầu một số cơ quan chuyên môn, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện có liên 

quan họp bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến các cơ quan, địa phương đó. 
c) Việc tổ chăc cuộc họp, làm việc với người đăng đầu các cơ quan 

chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
4. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu hoạt động chỉ đạo điều hành, Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tổ chăc các cuộc họp 

chuyên đề khác theo quy định. 
ĐiÁu 27. Tổ chąc håp căa các c¢ quan chuyên môn và Ăy ban nhân 

dân cấp huyßn mái Chă tãch Ăy ban nhân dân tánh, Phó Chă tãch Ăy ban 
nhân dân tánh dă håp và làm vißc 

1. Người đăng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
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tịch Āy ban nhân dân cấp huyện có quyền quyết định tổ chăc các cuộc họp, hội nghị 
trong phạm vi quản lý cāa cơ quan, đơn vị mình. Các cuộc họp, hội nghị phải thiết 
thực và được tổ chăc ngắn gọn, tiết kiệm theo đúng quy định cāa Chính phā, Thā 
tướng Chính phā, Āy ban nhân dân tỉnh và Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân 

cấp huyện mời Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh dự họp hoặc làm việc phải có văn bản đăng ký trước với Văn phòng Āy ban 
nhân dân tỉnh để phối hợp chuẩn bị nội dung, bố trí lịch làm việc và phÿc vÿ. 
Đối với những vấn đề cấp bách, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng 

Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp báo cáo và chā động bố trí thời gian để Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh làm việc với cơ quan, 
đơn vị, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh. 
 3. Trường hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh thấy 
cần thiết phải triệu tập cuộc họp toàn ngành ở địa phương để tổng kết thực hiện 
nhiệm vÿ công tác năm, thì phải có văn bản trình và được sự đồng ý trước cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo dõi 
ngành, lĩnh vực về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chăc cuộc họp. 

4. Người đăng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh 

triệu tập cuộc họp tập huấn, triển khai mời Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc 
Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo dõi ngành, lĩnh vực thì phải được sự 
đồng ý cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
theo dõi ngành, lĩnh vực. 

Ch°¢ng VI 

THĂ TĀC TRÌNH, BAN HÀNH V�N BÀN 

 

ĐiÁu 28. Thă tāc gÿi v�n bÁn, trình giÁi quy¿t công vißc 

1. Tất cả các văn bản trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phải được đăng ký, theo dõi trên Hệ 
thống Quản lý văn bản và Điều hành (trừ văn bản mật được thực hiện theo quy 
định cāa pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước).  

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đā, toàn 

vẹn, xác thực cāa văn bản điện tử; quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu, văn bản đến, hồ 
sơ công việc theo đúng quy định cāa pháp luật và theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý 

văn bản theo Quy chế này. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm 
tổ chăc phân công việc xử lý văn bản; đồng thời gửi văn bản có liên quan cho Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phÿ trách lĩnh vực.  
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2. Văn bản cāa các sở, ban, ngành; Āy ban nhân dân cấp huyện, các tổ 
chăc trong tỉnh gửi đến Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
phải do cấp trưởng ký và đóng dấu đúng thẩm quyền, đảm bảo thể thăc ban 
hành văn bản theo quy định (trừ các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hằng tuần, 
hằng tháng, văn bản gửi tham gia ý kiến). Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa có 
cấp trưởng thì cấp phó được giao quyền hoặc giao phÿ trách có trách nhiệm ký 

văn bản trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Văn bản, hồ sơ trình giải quyết công việc cāa các sở, ban, ngành, Āy ban 
nhân dân cấp huyện chỉ được ban hành bằng văn bản điện tử; không ban hành 

văn bản giấy (trừ các văn bản, hồ sơ công việc có nội dung thuộc bí mật nhà 
nước theo quy định cāa pháp luật); đối với các văn bản, hồ sơ trình giải quyết 
công việc là văn bản quy phạm pháp luật hoặc có thành phần phăc tạp, nhiều 
trang văn bản thì các cơ quan, tổ chăc gửi song song bản giấy và bản điện tử. 

Các sở, ngành, Āy ban nhân dân cấp huyện khi trình đề án, hồ sơ giải quyết 
công việc với Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phải gửi 
đồng thời file word, Excel (các file này phải bảo đảm kỹ thuật, thể thăc, điều 
kiện theo quy định) cho Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Trường hợp nội dung trình có liên quan đến chăc  năng, nhiệm vÿ cāa 
các cơ quan khác, thì hồ sơ trình phải kèm theo ý kiến bằng văn bản cāa các cơ 
quan liên quan, đồng thời cơ quan chā trì phải tổng hợp đầy đā, trung thực các 
quan điểm cāa cơ quan được xin ý kiến vào văn bản trình; trường hợp cơ quan 
chā trì có ý kiến khác với ý kiến cāa cơ quan được xin ý kiến thì phải giải trình, 

nêu rõ lý do. Nếu đã có văn bản xin ý kiến tham gia nhưng cơ quan được xin ý 
kiến chưa trả lời, thì trong hồ sơ trình phải báo cáo đầy đā danh sách các cơ 
quan được xin ý kiến nhưng chưa trả lời. 

4. Các tờ trình, công văn trình giải quyết công việc phải là bản chính. Các 

văn bản, hồ sơ trình giải quyết công việc phải được ký số điện tử và gửi cho Āy 
ban nhân dân tỉnh hoặc Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giải quyết theo đúng thẩm quyền; đồng thời thực hiện theo Quy 

chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 
nước tỉnh Tuyên Quang. 

5. Các cơ quan, tổ chăc khác không thuộc phạm vi quản lý hành chính cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh, thì thā tÿc gửi văn bản, hồ sơ trình giải quyết công việc 
đến Āy ban nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định cāa pháp luật về công 
tác văn thư và theo Quy chế này. Thā tÿc gửi văn bản cāa cơ quan, tổ chăc nước 
ngoài đến Āy ban nhân dân tỉnh có thể thực hiện theo thông lệ quốc tế. 
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ĐiÁu 29. Phát hành, công bß các v�n bÁn căa Ăy ban nhân dân tánh, 
Chă tãch Ăy ban nhân dân tánh 

1. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phát hành các văn 
bản cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh trong ngày văn bản được ký, chậm nhất trong ngày làm việc 
tiếp theo; văn bản có măc độ khẩn phải được phát hành và gửi ngay sau khi ký 

văn bản; các văn bản phát hành bảo đúng quy định hiện hành cāa Chính phā về 

công tác văn thư, quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh về tiếp nhận, xử lý, phát 
hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 
Tuyên Quang. 

2. Các văn bản cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 

Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan trực tiếp đến giải 
quyết quyền lợi và nghĩa vÿ cāa công dân phải được thông báo hoặc niêm yết 
công khai tại trÿ sở các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật cāa Āy ban nhân dân tỉnh phải đăng Công 
báo tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định; cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật (trừ văn bản có nội dung thuộc danh mÿc bí mật Nhà nước). 

4. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất và tổ chăc 
việc đăng Công báo; việc cập nhật các văn bản điều hành trên Cổng thông tin 

điện tử cāa tỉnh theo đúng quy định.  
5. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật văn bản quy phạm pháp 

luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định. 

Ch°¢ng VII 
THEO DÕI, ĐÔN ĐÞC, KIÂM TRA VIÞC THI HÀNH V�N BÀN QUY PH¾M 

PHÁP LU¾T VÀ THĂC HIÞN NHIÞM VĀ DO ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH, 
CHĂ TâCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH GIAO 

 

ĐiÁu 30. Nguyên tắc theo dõi, đôn đßc, kiÃm tra 

1. Được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, đồng thời phải có sự 
phối hợp để tránh chồng chéo, tránh trùng lắp. 

 2. Thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định cāa pháp luật; công khai, 
minh bạch, khách quan; không gây cản trở đến hoạt động bình thường cāa các 
cơ quan, tổ chăc được kiểm tra. 
 3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phÿc vÿ hiệu quả công tác 
chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 
Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và cāa các cơ quan quản lý nhà nước. 
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 4. Ăng dÿng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và liên thông từ Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ban, ngành, Āy ban nhân dân cấp huyện 
trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. 

 ĐiÁu 31. Thẩm quyÁn, nßi dung theo dõi, đôn đßc, kiÃm tra 

1. Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh kiểm tra toàn 

diện việc thi hành các văn bản cāa Quốc hội, Āy ban Thường vÿ Quốc hội, Chā 
tịch nước, Chính phā, Thā tướng Chính phā, các Bộ, ngành Trung ương; Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và 
việc thực hiện các nhiệm vÿ do Chính phā, Thā tướng Chính phā giao. 
 2. Các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện các 

công việc nêu tại khoản 1 Điều này theo phạm vi lĩnh vực công tác được phân 
công; các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh khác kiểm tra việc thực hiện các 
nhiệm vÿ do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giao theo 
phân công, āy quyền cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh giúp Āy ban nhân dân tỉnh, 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vÿ do Chính phā, Thā tướng Chính phā 
giao cho địa phương và nhiệm vÿ do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, Āy ban nhân dân cấp huyện; chā 
động báo cáo kết quả thường xuyên, theo yêu cầu, quy định khi giao nhiệm vÿ 
hoặc báo cáo tại phiên họp Āy ban nhân dân tỉnh thường kỳ. 

4. Người đăng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Chā tịch Āy ban 
nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thi hành các văn bản trong phạm vi quản lý 
nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý cāa cơ quan mình. 

5. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh  theo dõi việc thi 
hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo 

Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

 ĐiÁu 32. Hình thąc theo dõi, đôn đßc, kiÃm tra 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc được thực hiện theo các hình thăc sau: 
 1. Thông qua hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được kết nối, liên thông từ 
Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị; 
 2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; 
 3. Làm việc trực tiếp theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất; 
 4. Hoạt động cāa Tổ công tác hoặc Đoàn kiểm tra do Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh quyết định thành lập; 

 5. Các hình thăc khác. 
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 ĐiÁu 33. Ph°¢ng thąc kiÃm tra 

1. Āy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trong trường 
hợp đặc biệt. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoặc 
phân công thành viên Āy ban nhân dân tỉnh, người đăng đầu cơ quan, thuộc Āy 

ban nhân dân tỉnh chā trì kiểm tra việc thi hành các văn bản chỉ đạo đối với 
những lĩnh vực, chương trình, dự án cÿ thể chậm triển khai hoặc có dấu hiệu vi 
phạm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi các quy định cāa 
pháp luật. 

3. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh kiểm 
tra thông qua làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, Hội đồng nhân dân và 
Āy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh giúp Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thi hành các văn bản cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đối với các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân 
tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện và tổ chăc, cá nhân tại địa phương. 

5. Người đăng đầu các cơ quan, đơn vị, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 
huyện kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc thi hành các văn bản 
thuộc phạm vi quản lý cāa cơ quan, đơn vị.  

ĐiÁu 34. Báo cáo k¿t quÁ kiÃm tra 

1. Khi kết thúc kiểm tra, cơ quan, người chā trì việc kiểm tra phải báo cáo 

kết quả với cấp trên có thẩm quyền. Báo cáo kết quả kiểm tra phải nêu rõ kết 
quả đạt được; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhiệm vÿ, 
giải pháp để tiếp tÿc thực hiện; trách nhiệm cāa tổ chăc, cá nhân liên quan; kiến 
nghị, đề xuất; nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định cāa pháp luật.  

2. Định kỳ hàng quý, các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tình 

hình kiểm tra việc thi hành các văn bản thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; trong 

trường hợp không thực hiện báo cáo thì tùy theo tính chất, măc độ vi phạm sẽ bị 
xử lý theo quy định cāa pháp luật hiện hành.  
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Ch°¢ng VIII 

TI¾P KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC 

 

ĐiÁu 35. Ti¿p khách trong n°ßc 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trực tiếp, hoặc phân công Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh tiếp xã giao, gặp mặt các đoàn đại biểu, khách đến thăm, 
làm việc tại địa phương khi: 

a) Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trực 
tiếp mời hoặc theo chỉ đạo cāa cấp trên; 

b) Tiếp khách theo đề nghị cāa người đăng đầu các sở, ban, ngành. 

c) Tiếp theo đề nghị cāa khách. 
2. Người đăng đầu các sở, ban, ngành khi có dự kiến mời lãnh đạo các 

Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương làm việc và đề nghị Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp, làm việc (kể cả việc đăng cai 
tổ chăc hội nghị, hội thảo) thì phải báo cáo và được sự đồng ý cāa Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp các đồng chí  lãnh 

đạo Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương yêu cầu vào làm việc với các sở, ngành, 
thì người đăng đầu các cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ít nhất 02 ngày làm 

việc, trước ngày dự kiến tiếp; công văn nêu rõ nội dung, hình thăc cuộc tiếp, số 
lượng khách, thời gian và địa điểm tiếp và kèm theo các hồ sơ cần thiết về: Nội 
dung, thời gian, thành phần, hoạt động cāa khách tại địa bàn tỉnh và các đề xuất, 
kiến nghị. Cơ quan chā trì có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình, điều 
kiện (ăn, nghỉ, làm việc) và tổ chăc đón tiếp trọng thị. 

3. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vÿ: 
a) Báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh về đề nghị tiếp khách cāa các cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời ý kiến cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dânn tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh cho 
các cơ quan liên quan biết, đồng thời đưa vào chương trình công tác tuần cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, khi được 
Chā tịch Āy ban nhân dân, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đồng ý; 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp. 
Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội 
dung cÿ thể cāa cuộc tiếp;  
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c) Mời các cơ quan truyền hình, báo chí dự để đưa tin về cuộc tiếp khi có 
ý kiến chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh; 

d) Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chăc phÿc vÿ và bảo đảm an toàn 
cho cuộc tiếp; tổ chăc triển khai thực hiện các công việc cần thiết sau cuộc tiếp.  

Điều 36. Tiếp khách nước ngoài 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp 
khách nước ngoài, gồm các hình thăc: Tiếp xã giao, tiếp làm việc (chính thăc 
hoặc không chính thăc) theo giới thiệu cāa các cơ quan Trung ương, khi đi công 
tác nước ngoài theo chương trình đối ngoại cāa tỉnh, đề nghị cāa các cơ quan, tổ 
chăc trong tỉnh và các đề nghị trực tiếp cāa khách với Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các cơ quan, tổ chăc trong tỉnh khi có nhu cầu đề nghị Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp các đối tác nước ngoài 
cāa cơ quan, tổ chăc mình phải có văn bản đề nghị nêu rõ nội dung, hình thăc, 
thành phần cāa đoàn, chăc vÿ các thành viên trong đoàn, thời gian, địa điểm 
tiếp, tặng phẩm (nếu có) và các vấn đề khác liên quan đến nội dung công việc. 
Các đề xuất, kiến nghị phải gửi xin ý kiến Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc 

Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi cơ quan có thẩm quyền trước 05 
ngày làm việc cāa ngày dự kiến tiếp (trừ trường hợp đặc biệt hoặc có quy định 
khác). Cơ quan chā trì đề nghị có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình, 

điều kiện (ăn, nghỉ, làm việc) và tổ chăc đón tiếp trọng thị. 

3. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vÿ quy định tại 
khoản 3 Điều 35 Quy chế này. 

4. Người đăng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chăc khác thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh tiếp khách nước ngoài, phải báo cáo bằng văn bản về thành phần khách, nội 
dung và thời gian dự kiến tiếp, gửi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vÿ. 

5. Sở Ngoại vÿ chā trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan, 
tổ chăc thực hiện đúng đường lối đối ngoại cāa Đảng, Nhà nước, đảm bảo yêu 

cầu về chính trị, đối ngoại, nghi thăc và tập quán, phong tÿc cāa Việt Nam; chā 
trì, phối hợp với Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chương trình, nội 
dung và các điều kiện liên quan khi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh tiếp khách nước ngoài. 

ĐiÁu 37. Ch¿ đß đi công tác 

1. Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh hàng tháng phải dành thời gian đi 
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công tác cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các chính sách, 
pháp luật cāa Nhà nước, các quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo cāa Āy ban 

nhân dân, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 
gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cāa Nhân dân; nắm tình hình ở cơ sở để 
kịp thời chỉ đạo và đề xuất những giải pháp giúp địa phương, cơ sở khắc phÿc 
khó khăn. Tùy nội dung chuyến đi công tác để tổ chăc hình thăc đi công tác cho 
phù hợp, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, có thể báo trước hoặc không báo trước 
cho cơ sở. 

2. Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh đi công tác cơ sở phải có kế hoạch 
trước, trừ trường hợp xử lý công việc đột xuất. Khi đi công tác ngoài tỉnh phải 
báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản, trường hợp có việc gấp thì  
báo cáo bằng điện thoại trước, gửi văn bản bao cáo sau.  

3. Trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh và Āy ban nhân dân tỉnh họp, 
các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh không bố trí đi công tác, trừ trường hợp 
được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đồng ý. 

4. Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh, người đăng đầu các cơ quan thuộc 
Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện khi đi công tác nước 
ngoài phải báo cáo bằng văn bản và chỉ đi khi được sự đồng ý cāa Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh. 

5. Các thành viên Āy ban nhân dân tỉnh, người đăng đầu cơ quan thuộc 
Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện đi công tác theo sự 
chỉ đạo hoặc uỷ quyền cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh, khi về phải kịp thời báo cáo kết quả làm việc với Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

6. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vÿ xây dựng chương trình, 
kế hoạch đi làm việc tại các đơn vị, cơ sở trong tỉnh cāa Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; thông báo cho các đơn vị, cơ sở và 
cơ quan chuyên môn liên quan biết kết quả các cuộc làm việc chính thăc cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

Ch°¢ng IX 

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO 

 

 ĐiÁu 38. Trách nhißm thông tin, báo cáo phāc vā să chá đ¿o điÁu 
hành căa Ăy ban nhân dân tánh, Chă tãch Ăy ban nhân dân tánh 

1. Trách nhiệm cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh: 



37 
 

 

a) Báo cáo định kỳ (hằng quý, 6 tháng, năm) kết quả thực hiện chương 
trình công tác cāa Chính phā, Thā tướng Chính phā và các nhiệm vÿ Chính phā, 

Thā tướng Chính phā giao; kết quả về tình hình công tác, quản lý, điều hành, 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cāa tỉnh; 

b) Báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu cāa Chính phā, Thā tướng 
Chính phā, các bộ, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh āy, Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh. 

2. Trách nhiệm cāa Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh:  

a) Tổ chăc việc cung cấp thông tin hàng ngày và hàng tuần phÿc vÿ cho 

công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc thường xuyên cāa Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh bao gồm: Các vấn đề 
quan trọng do các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban 

nhân dân huyện, thành phố trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh và các thông tin nổi bật trong tuần về kinh tế - xã hội, 
an ninh, quốc phòng cāa tỉnh; 

b) Phối hợp trao đổi thông tin với Văn phòng Tỉnh āy, Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tham dự các cuộc giao ban giữa 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Tỉnh āy, Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh; 

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, 
Āy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thông tin, báo cáo và tổ chăc 
khai thác thông tin khác phÿc vÿ sự chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

d) Giúp Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh tổng hợp các báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này; 

đ) Tổ chăc thực hiện kết nối, cập nhật thường xuyên dữ liệu, tích hợp các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cāa địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phā qua Trÿc liên thông văn bản quốc gia, ký số và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, đầy đā, kịp thời cāa thông tin dữ liệu, báo cáo; 

e) Tổ chăc việc điểm báo hàng ngày gửi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 

Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; thông báo ý kiến chỉ đạo cāa Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề báo chí 

nêu để các cơ quan, địa phương liên quan, theo dõi kiểm tra và báo cáo Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Trách nhiệm cāa người đăng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Āy 

ban nhân dân tỉnh và Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện: 
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a) Cāng cố, tăng cường hệ thống thông tin nội bộ, để giúp lãnh đạo cơ 

quan nắm được tình hình, công việc chā yếu diễn ra hàng ngày trong toàn 
ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phÿ trách; 

b) Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh về triển khai kết 
luận, các nhiệm vÿ do Chính phā, Thā tướng Chính phā, các bộ, ngành Trung 
ương giao đối với tỉnh; do Thường trực Tỉnh āy, Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh giao; 

c) Gửi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh các báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 

tháng, năm), báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất. Thời hạn gửi các báo cáo định 
kỳ do Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định cāa pháp 
luật về công tác thông tin, báo cáo; 

d) Chuẩn bị các báo cáo cāa Āy ban nhân dân tỉnh trình cơ quan cấp trên 

theo sự phân công cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 
đ) Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn khác và 

Āy ban nhân dân cấp huyện về các thông tin có liên quan. Thực hiện việc cung 
cấp thông tin theo chế độ và khi có yêu cầu phối hợp cāa cơ quan khác; 

e) Người đăng đầu cơ quan chuyên môn, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 
huyện (hoặc cấp Phó được āy quyền) phải xem xét trực tiếp và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác cāa các báo cáo gửi Āy ban nhân dân tỉnh; khi có vấn đề đột 

xuất xảy ra trong ngành, địa phương phải báo cáo ngay với Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ngoài các nhiệm vÿ quy định tại 

khoản 3 Điều này, có trách nhiệm xây dựng và trình tại phiên họp thường kỳ cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội, kế hoạch đầu tư công hằng tháng, quý, 6 tháng, năm. 

 Điều 39. Thông tin về hoạt động cÿa þy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân 

1. Trách nhiệm cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh:  
a) Thực hiện công tác thông tin cho Nhân dân thông qua các báo cáo cāa 

Āy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; trả 
lời các chất vấn, kiến nghị cāa cử tri, cāa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh; trả lời phỏng vấn cāa cơ quan thông tin đại chúng; 
b) Tổ chăc họp báo, thường xuyên thông tin cho các cơ quan thông tin đại 

chúng và Nhân dân về tình hình hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và về các chế độ, 
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chính sách mới ban hành, các văn bản cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chā trương cāa Đảng, chính sách, pháp 

luật cāa Nhà nước. 
2. Trách nhiệm cāa Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh:  

a) Cung cấp thông tin về hoạt động cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, về tình hình kinh tế - 
xã hội, an ninh, quốc phòng cāa địa phương theo quy định cāa pháp luật;  

b) Chuẩn bị nội dung và tài liệu cần thiết cho các cuộc họp báo định kỳ 
cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

c) Tổ chăc công bố, phát hành các văn bản, các quy định, chính sách do 
Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến 

quyền lợi và nghĩa vÿ cāa công dân ở địa phương; 
d) Chā trì, phối hợp với người đăng đầu cơ quan thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện cập nhật thông tin vào cổng thông tin 
cāa tỉnh để đưa tin, tuyên truyền, phổ biến tình hình hoạt động cāa tỉnh.  

 3. Trách nhiệm cāa người đăng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Āy 

ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện: 
a) Thực hiện chế độ phát ngôn theo đúng quy định, chā động cung cấp 

thông tin cho báo chí và Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan 
thông tin đại chúng trong việc tiếp cận các thông tin chính xác, kịp thời về các 

sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước 
Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh về thông tin cung cấp; 

b) Trả lời phỏng vấn cāa cơ quan thông tin đại chúng hoặc theo yêu cầu 
cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; đề nghị cải chính những nội dung đăng, phát 

tin sai sự thật. 

Ch°¢ng X 

ĐIÀU KHOÀN THI  HÀNH 

 

ĐiÁu 40. Người đăng đầu cơ quan thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện tổ chăc quán triệt Quy chế làm việc 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh; đồng thời xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy 
chế làm việc cāa cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp. 

ĐiÁu 41. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quy chế này./. 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN CàNG HOÀ XÃ HàI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
TâNH TUYÊN QUANG 

 
Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2023/QĐ-UBND 

 

             Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

          

 
QUY¾T ĐÞNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 cāa Quy định về trình tự, thā tÿc thực hiện  
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mÿc đích  

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 4 năm 2015 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 
 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy 
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22  tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Điều 6 Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều cāa 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 
năm 2018; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  

144/TTr-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2023 về đề nghị ban hành Quyết định sửa 
đổi, bổ sung Điều 4 cāa Quy định về trình tự, thā tÿc thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mÿc đích quốc phòng, an ninh; 
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 

năm 2015 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 

QUY¾T ĐÞNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 cāa Quy định về trình tự, thā tÿc thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mÿc đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 4 năm 2015 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang như sau: 



“Điều 4. Viác quy¿t đßnh thu hồi đất và phê duyát phương án bồi thường, hß 
trợ, tái đßnh cư 

1. Việc quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 66 và khoản 3 
Điều 69 Luật Đất đất đai năm 2013. 

2. Āy ban nhân dân tỉnh āy quyền cho Āy ban nhân dân huyện, thành phố 
quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 
với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023. 

Điều 3. Tổ chức thực hián 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Thā trưởng các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; Chā tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TÞCH 

PHÓ CHỦ TÞCH 
- Văn phòng Chính phā; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;       

- Thường trực HĐND tỉnh;              

- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Vÿ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường;  
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;  
- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải dữ liệu pháp luật);  
- Āy ban nhân dân huyện, thành phố; 
- Như Điều 3; 

- Phó CVP UBND tỉnh;  
- Báo Tuyên Quang;  

- Đài PTTH tỉnh;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Phòng THCB-KSTTHC, VP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, KT.(Qkt). 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nguyßn Th¿ Giang 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TÞNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 07/2023/QĐ-UBND 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 năm 2023 

 
QUY¾T ĐàNH 

Bãi bỏ 06 quy¿t đánh quy phạm pháp luật  
do Ủy ban nhân dân tßnh Tuyên Quang ban hành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TÞNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 

Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Ch椃Ānh phủ Quy định chi tiĀt một số điều và bi⌀n pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Ch椃Ānh phủ quy định chi tiĀt một 

số điều và bi⌀n pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUY¾T ĐàNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bß 06 quy¿t đánh quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân tßnh Tuyên Quang ban hành, như sau: 

1. Bãi bỏ toàn bộ 05 quyết định sau đây kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành, gồm: 

a) Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 Về việc 

ban hành Quy định tiêu chí công nhận <Phường đạt chuẩn văn minh đô thị=, 
<Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị= trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 Ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Āy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dÿng lao động trong 

việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 
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c) Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 Về việc 

miễn, giảm tiền sử dÿng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

d) Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 Ban 

hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

đ) Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 Ban 

hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị 
xem xét áp dÿng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 
2019 Quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý 

người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. 
Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2023. 
2. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh cāa 06 quyết định 

quy phạm pháp luật bị bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo quy 

định cāa pháp luật hiện hành. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám 
đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Người đứng đầu các sở, ban, 

ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tư pháp; Bộ LĐTBXH;  
  Bộ VHTTDL; Bộ TNMT;         (báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh āy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Cÿc KTrVBQPPL, Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Như Điều 2 (thi hành); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra; đăng tải CSDLPL); 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh         đăng 
- Phòng THCB, VP UBND tỉnh;    tải  

- TP, PTP, CV khối NCTH, VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Loan). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TàCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyßn Văn Sơn 



Uþ BAN NHÂN DÂN CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
TâNH TUYÊN QUANG 

 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/2023/QĐ-UBND 

 

             Tuyên Quang, ngày 31 tháng 5 năm 2023 

 

QUYÀT ĐÞNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ thể một số 
nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 
 

Uþ BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
được sửa đổi, bổ sung tại: Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung 
tại: Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung 
tại: Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
khoản 3 Điều 2 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của 
Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 
tháng 4 năm 2015 cāa Chính phā về quản lý, sử dÿng đất trồng lúa; Điều 1, Điều 3, 
Điều 5 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 cāa Chính phā 
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Điều 1, 
Điều 3, Điều 5 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 cāa Chính 
phā Sửa đổi,bổ sung một số điều cāa các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 Về việc 
phân công nhiệm vÿ Chā tịch, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm 
kỳ 2021-2026;  

 Thực hiện ý kiến cāa Thường trực Tỉnh āy tại Văn bản số 781-TB/TU ngày 31 
tháng 5 năm 2023 Thông báo ý kiến cāa Thường trực Tỉnh āy về đề nghị cāa 
Ban cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 310-CV/BCSĐ ngày 30 
tháng 5 năm 2023; 

Trên cơ sở ý kiến biểu quyết cāa các Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh theo 
Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành tại Quyết định số 
05/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 (kết quả biểu quyết 100% Thành viên 
Āy ban nhân dân tỉnh nhất trí); 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

175/TTr-STNMT ngày 27 tháng 5 năm 2023. 

 

QUYÀT ĐÞNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ 
thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

<Điều 3. Điều kián, tiêu chí, tÿ lá để tách thành dự án đßc lập đối với 
trường hợp khu đất thực hián dự án đầu tư có phần dián tích đất do Nhà 
nước giao đất để quản lý quy đßnh tại Điều 8 Luật Đất đai năm 2013, đất 
nông nghiáp sử dÿng vào mÿc đích công ích, đất mà người đang sử dÿng 
không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dÿng đất 
theo quy đßnh cāa pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất 
(sau đây viÁt tắt là dián tích đất công) mà phần dián tích đất này có vß trí nằm 
xen k¿ với phần dián tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dÿng 
đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dÿng đất 

1. Điều kiện, tiêu chí để tách diện tích đất công thành dự án độc lập: 
a) Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dÿng đất hàng năm cấp huyện đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
b) Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường 

giao thông đã được quy hoạch, có khả năng kết nối với giao thông và hạ tầng kỹ 
thuật trong khu vực. 

2. Trường hợp khu đất đáp ứng điều kiện, tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 
này phải đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ diện tích như sau: 

a) Đối với địa bàn phường, thị trấn tỷ lệ diện tích đất công từ 75% trở lên 
trên tổng diện tích đất đề nghị thực hiện dự án đầu tư.  

b) Đối với địa bàn xã tỷ lệ diện tích đất công từ 90% trở lên trên tổng diện 
tích đất đề nghị thực hiện dự án đầu tư.=  

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 
“Điều 4. Điều kián tách thửa đất, hợp thửa đất và dián tích tối thiểu 

được tách thửa theo từng loại đất 
1. Điều kiện để tách thửa đất: 
a) Đáp ứng điều kiện theo quy định khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. 
b) Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử 

dÿng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai.  
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c) Thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích và kích 

thước theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, trừ trường hợp thuộc khoản 6 
Điều này. 

d) Thửa đất nông nghiệp được hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo 
thuận lợi về giao thông và các điều kiện canh tác, sản xuất. 

2. Điều kiện hợp thửa đất: 
a) Đảm bảo đā điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều này. 
b) Các thửa đất phải liền kề nhau và phải có cùng mÿc đích sử dÿng đất. 
c) Trường hợp thửa đất được hình thành sau khi tách thửa mà có diện tích, 

kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa quy định tại 
khoản 3, khoản 4 Điều này để hợp với thửa đất liền kề có cùng mÿc đích sử dÿng 
thì thửa đất mới sau khi hợp thửa phải có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn 
diện tích, kích thước tối thiểu được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. Việc 
giải quyết tách thửa trong trường hợp này phải được thực hiện đồng thời với việc 
hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới. 

3. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất ở; thửa đất ở có vườn, ao 

a) Diện tích tối thiểu cāa thửa đất ở hoặc thửa đất ở có vườn, ao được tách 
thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi tách có diện tích tối 
thiểu là 36 m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công 
cộng hoặc diện tích thuộc quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt) và thỏa mãn các điều kiện: Thửa đất phải tiếp giáp với đường giao thông 
hoặc có lối đi nối với đường giao thông; có kích thước chiều rộng tối thiểu là 04 
(bốn) mét hoặc chiều sâu tối thiểu là 05 (năm) mét tính từ chỉ giới hành lang bảo 
vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Trường hợp thửa đất tách ra đã xây dựng nhà ở, các công trình phÿc vÿ 
đời sống thì thửa đất đó phải có diện tích đất ở tối thiểu bằng diện tích đã xây 

dựng nhà ở, các công trình phÿc vÿ đời sống đó; trường hợp diện tích đã xây dựng 
lớn hơn diện tích đất ở đã được công nhận theo quy định cāa Luật Đất đai thì phải 
thực hiện thā tÿc chuyển mÿc đích sử dÿng đất theo quy định cāa pháp luật trước 
khi lập thā tÿc chia tách thửa đất. 

4. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp (không  

nằm trong cùng thửa đất ở)  
Thửa đất nông nghiệp được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới hình 

thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu cÿ thể như sau: 
a) Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thāy sản, đất trồng cây lâu năm: 

Diện tích 200 m2. 

b) Đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp khác: Diện tích là 1.000 m2. 
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5. Không được tách thửa đối với các trường hợp sau:  
a) Thửa đất đã nằm trong Kế hoạch sử dÿng đất hàng năm cāa cấp huyện 

để chuyển sang thực hiện các công trình, dự án; đã có thông báo thu hồi đất hoặc 
đã có quyết định thu hồi đất cāa Āy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

b) Nằm trong ranh giới khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định cāa 
pháp luật; nằm trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 
phân khu phÿc hồi sinh thái thuộc rừng đặc dÿng nếu hộ gia đình, cá nhân không 
sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dÿng đó. 

c) Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có 
thẩm quyền thÿ lý giải quyết hoặc đã có thông báo cāa cơ quan có thẩm quyền 
thÿ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm 
quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án cāa cơ quan Tòa án. 

d) Thửa đất ở đã hình thành nằm trong dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở, 
khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt trừ các khu quy hoạch để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân khi 
nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Thāy điện Tuyên Quang.  

6. Xử lý một số trường hợp cÿ thể 

a) Quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này không áp dÿng đối với trường 
hợp: Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; đất tự nguyện trả lại cho 
Nhà nước, tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; 
tách thửa khi thực hiện kết quả hòa giải thành hoặc quyết định giải quyết tranh chấp 
đất đai cāa cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tách thửa do điều chỉnh dự án đầu tư 
theo quyết định cāa cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Việc tách thửa đất ở trong các khu quy hoạch để bố trí tái định cư cho 
các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Thāy điện  
Tuyên Quang phải đảm bảo điều kiện nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

c) Thửa đất ở mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 
36m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại 
khoản 3 Điều này nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định từ trước ngày 01 tháng 
01 năm 2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chā sử dÿng đất cải tạo 
hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thā theo quy định cāa pháp luật về xây dựng. 

d) Trường hợp thửa đất có cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi 
chung có kích thước dưới 04 (bốn) mét nhưng phần diện tích bên trong cāa thửa đất 
được tách ra đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được phép tách thửa. 
Phần diện tích tính từ cạnh tiếp giáp đường giao thông đó đến tiếp giáp phần đất đảm 
bảo điều kiện tách thửa phải sử dÿng làm lối đi chung và người sử dÿng đất không 
được xây dựng nhà ở, các công trình khác trên phần diện tích này. 

đ) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tách một phần thửa đất ở 
(đất ở và đất vườn ao trong cùng thửa đất ở) thành lối đi chung cāa hai hộ gia đình 
trở lên thì thửa đất tách ra để hình thành lối đi chung đó phải có chiều rộng tối 
thiểu là 03 mét. Diện tích, loại đất cāa thửa đất làm lối đi chung được xác định 
theo vị trí cāa thửa đất gốc (thửa đất trước khi thực hiện tách một phần diện tích 
để hình thành lối đi chung).= 
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3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Điều khoản chuyển tiÁp 

1. Trường hợp đã có văn bản, hợp đồng chuyển quyền sử dÿng một phần 
thửa đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà nội dung văn bản, 
hợp đồng phù hợp với quy định cāa pháp luật tại thời điểm ký kết nhưng người 
sử dÿng đất chưa thực hiện thā tÿc chuyển quyền sử dÿng đất theo quy định thì 
việc giải quyết tách thửa, hợp thửa thực hiện theo văn bản, hợp đồng đó. 

2. Hồ sơ đã nộp theo quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất; tách thửa đất 
để chuyển quyền sử dÿng đất; tách thửa đất để hình thành lối đi chung theo quy 
định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng trong thời hạn giải 
quyết thì thực hiện theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.= 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2023. 

Điều 3. Tổ chức thực hián 

Chánh văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các sở, ban, ngành 
cāa tỉnh; Chā tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; tổ chức, cá nhân liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 
Nơi nhận: 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHĀ TÞCH  
PHÓ CHĀ TÞCH 

- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;      
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Vÿ pháp chế-Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Như Điều 3; 

- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải dữ liệu pháp luật); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng THCB-KSTTHC, VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT.(Qkt). 

 
 
 

 
 

 

 

Nguyßn ThÁ Giang 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 5 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐäNH 

Quy đånh chức năng, nhiám vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

 cāa Sở Xây dựng tãnh Tuyên Quang 
 

 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 cāa Chính phā về 
thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 cāa Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa cơ quan chuyên 
môn về xây dựng thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương 
và Āy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐäNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh và đối tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vÿ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dÿng: Quyết định này áp dÿng đối với Sở Xây dựng tỉnh 
Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Sở Xây dựng); Văn phòng, Thanh tra, các phòng 
chuyên môn, nghiệp vÿ thuộc Sở Xây dựng (sau đây viết tắt là phòng chuyên môn, 
nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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Điều 2. Vå trí và chức năng 

1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch 
xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; 
nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm 
vÿ, quyền hạn khác theo quy định cāa pháp luật và theo phân cấp hoặc āy quyền 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và theo quy định cāa 
pháp luật.  

2. Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu 

sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh, 
đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vÿ cāa Bộ 

Xây dựng. 

Điều 3. Nhiám vÿ và quyền hạn 

1. Trình Āy ban nhân dân tỉnh:  

a) Dự thảo quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh 
vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý cāa Sở và các văn bản khác theo phân công 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xây dựng; chương trình, 
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vÿ về ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa 
bàn tỉnh trong phạm vi quản lý cāa Sở;  

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, āy quyền nhiệm vÿ quản lý nhà nước 
về ngành, lĩnh vực xây dựng;  

d) Dự thảo quyết định quy định cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức cāa Sở; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vÿ 
sự nghiệp công ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh và theo phân cấp cāa cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh:   

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng theo phân công;  

b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.  

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 
và các văn bản khác trong ngành, lĩnh vực xây dựng được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ 
biến, giáo dÿc, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước được giao.  

4. Về quy hoạch xây dựng (bao gồm quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 
quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch 

đô thị, quy hoạch nông thôn): 
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a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;   

b) Tổ chức lập, thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc tham 
mưu Āy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn theo 
quy định cāa pháp luật;  

c) Hướng dẫn việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng 
trên địa bàn theo quy định;  

d) Hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã 
được phê duyệt trên địa bàn theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai 
các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây 
dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; 
cung cấp thông tin về quy hoạch;  

đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ 
hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực cāa 
tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định cāa pháp luật về xây dựng; 

e) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng.  
5. Về kiến trúc:  
a) Thực hiện và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai 

thực hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư 
xây dựng;  

b) Tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc theo phân cấp, āy quyền cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra với Āy ban nhân dân cấp huyện trong 
việc lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt 
và ban hành cāa Āy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
quy chế quản lý kiến trúc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; 
tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc định kỳ 05 
năm hoặc đột xuất để xem xét, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc;  

c) Lập, điều chỉnh danh mÿc công trình kiến trúc có giá trị theo phân cấp, 
āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

d) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 
công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài 
đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền cāa nước ngoài cấp;  

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về tổ 
chức, cá nhân hành nghề kiến trúc có trÿ sở chính trên địa bàn.  

6. Về hoạt động đầu tư xây dựng:  
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định cāa pháp luật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; 
khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo 
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hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm 
định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, 
hợp đồng xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng cāa tổ chức, 
cá nhân và cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài;  

b) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển 
khai sau thiết kế cơ sở cāa dự án đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu 
công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định;   

c) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý trật tự 
xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng theo 
quy định;  

d) Thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy 
định cāa pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu trên địa bàn;  

đ) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt 
động cāa các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do Āy ban nhân dân 
tỉnh thành lập;  

e) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vÿ 
quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì 
công trình xây dựng, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn theo 
quy định cāa pháp luật;  

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức xây dựng trình Āy ban nhân dân tỉnh 

công bố, ban hành hoặc công bố theo phân cấp hoặc āy quyền: Các tập đơn giá 
xây dựng công trình, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá 
nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi 
công, chỉ số giá xây dựng; tham mưu, đề xuất với Āy ban nhân dân tỉnh hướng 
dẫn việc áp dÿng hoặc vận dÿng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây 
dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dÿng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước cāa địa phương;  

h) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ 
thuật cho công tác xây dựng đặc thù cāa địa phương theo hướng dẫn cāa Bộ Xây 
dựng và quy định cāa Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tổng hợp theo dõi;  

i) Thực hiện việc thông báo các thông tin về định mức, giá xây dựng, chỉ 
số giá xây dựng theo tháng, quý hoặc năm, theo các quy định về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng; 

k) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, 
gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn theo quy định;  

l) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu 
nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn theo quy định;  

m) Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, 
thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt 
động đối với tổ chức theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, gia hạn, 
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điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng trên địa bàn;  

n) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng 
lực cāa các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng có trÿ sở chính trên 
địa bàn (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng);  

o) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây 
dựng thuộc thẩm quyền quản lý cāa Sở.  

7. Về phát triển đô thị:  

a) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập các loại chương trình 

phát triển đô thị hoặc thẩm định các chương trình phát triển đô thị theo thẩm 
quyền; xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các 
chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vÿ phát triển kinh tế - xã hội cāa 
tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt;  

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các 
nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, 
các chính sách, giải pháp quản lý quá trình phát triển đô thị, các mô hình quản lý 
đô thị, khuyến khích phát triển các dịch vÿ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; 
tổ chức thực hiện sau khi được Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành; 

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh, 

bao gồm: Chương trình nâng cấp đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án phát 
triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng trưởng xanh, xây dựng phát triển đô thị thông minh, dự án cải thiện 
môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị, dự án đầu tư phát triển đô thị 
và các chương trình, dự án khác có liên quan đến phát triển đô thị;  

d) Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm, đề xuất việc 
tổ chức hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công 
nhận loại đô thị; hướng dẫn, kiểm tra các đề án công nhận loại đô thị trình Āy ban 
nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị; tổ chức thẩm 
định, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V;  

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, 
khai thác sử dÿng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê 
duyệt; tổ chức thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định cāa pháp 
luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật 
có liên quan theo phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn quản lý trật tự 
xây dựng đô thị;  

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, 
khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng 
và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn theo sự phân công cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh; khai thác sử dÿng và tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
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bàn giao quản lý trong khu đô thị hoặc tổ chức thực hiện khi được Āy ban nhân 
dân tỉnh phân cấp, āy quyền;  

g) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông 
tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn.  

8. Về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp; thoát 

nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công 
nghiệp; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; 
công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) 
và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô 
thị; quản lý sử dÿng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:  

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển 
lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;  

b) Tổ chức lập, thẩm định theo phân cấp và quy định pháp luật về quy hoạch 
thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định, trình Āy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt;  

c) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn 
lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn;  

d) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cāa Sở; tổ chức lập để trình Āy ban nhân dân 
tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật trên 
địa bàn chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có 
nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cÿ thể cāa tỉnh; tham 

mưu, đề xuất với Āy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dÿng hoặc vận dÿng 
các định mức, đơn giá về dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và giá dự toán chi 
phí các dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật sử dÿng nguồn vốn ngân sách cāa địa phương; 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện;  

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật;  

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định cāa pháp luật về hạ 
tầng kỹ thuật trên địa bàn.  

9. Về nhà ở:  
a) Nghiên cứu xây dựng để trình Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban hành và điều chỉnh chương trình, kế hoạch 
phát triển nhà ở cāa tỉnh, bao gồm: Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thương 
mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vÿ, nhà ở để phÿc vÿ tái định cư, nhà ở cāa hộ gia 
đình, cá nhân và các chương trình mÿc tiêu cāa tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối 
tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt;  

b) Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:  



 7 

Cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chā trương đầu tư các dự 
án phát triển nhà ở do Āy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư 
theo quy định cāa pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở; thực hiện lựa chọn chā đầu 
tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị và nhà ở xã hội để trình Āy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền;  

Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp 
với điều kiện cÿ thể cāa tỉnh để Āy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc 
triển khai thực hiện sau khi được Āy ban nhân dân tỉnh ban hành;  

c) Thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự 
án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo sự phân công cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh; xây dựng khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do 
các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, giá dịch vÿ quản lý, vận hành nhà ở xã hội 
theo sự phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

d) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ 
đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, 
quy hoạch chi tiết đô thị cāa tỉnh; tham mưu trình Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô 
thị mới đã giao cho các chā đầu tư, nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm 
so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội 
trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dÿng 
để giao cho các chā đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;  

đ) Xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển quỹ 
nhà ở công vÿ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng) 
theo quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vÿ do Thā tướng Chính phā 
ban hành;  

e) Xây dựng, ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vÿ; khung giá cho 
thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với điều kiện 
thực tế cāa tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vÿ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản 
cāa Trung ương và cāa tỉnh để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định cāa pháp luật;  

g) Tham gia định giá các loại nhà trên địa bàn theo khung giá, nguyên tắc  

và phương pháp định giá các loại nhà cāa Nhà nước;  
h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã 

hội; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế 
quản lý, sử dÿng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn;  

i) Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật cāa Nhà nước về phát triển 
và quản lý nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo 
quy định cāa pháp luật về nhà ở;  

k) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở 
xã hội trên địa bàn theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Āy 
ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phā;  
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l) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước trên địa bàn; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin 
về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.  

10. Về công sở:  
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trÿ 

sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, 
quy chế quản lý, sử dÿng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trÿ sở làm việc thuộc 
sở hữu nhà nước trên địa bàn;  

b) Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mÿc đích sử dÿng, 
mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trÿ sở làm việc thuộc sở hữu nhà 
nước trên địa bàn theo quy định cāa pháp luật;  

c) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu 
nhà nước trên địa bàn; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về 
công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.  

11. Về thị trường bất động sản:  
a) Xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát 

triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt 
động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi 
được Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;  

b) Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất 
động sản trên địa bàn theo quy định cāa pháp luật;  

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định cāa pháp luật về điều kiện năng lực  
cāa chā đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và 
các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn; hướng dẫn các quy 
định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;  

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự 
án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 
để Āy ban nhân dân tỉnh trình Thā tướng Chính phā quyết định hoặc Āy ban nhân 
dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hướng dẫn 
kiểm tra các quy định cāa pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê 
mua nhà, công trình xây dựng trên địa bàn;  

đ) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động 
sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn;  

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị 
trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vÿ bất 
động sản trên địa bàn; định kỳ báo cáo hoặc theo yêu cầu đột xuất để Bộ Xây 
dựng báo cáo theo quy định.  

12. Về vật liệu xây dựng:  

a) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt và quản 
lý thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng cāa địa phương; 
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phương án thăm dò, khai thác và sử dÿng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường cāa địa phương trong quy hoạch tỉnh;  

b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, 
sử dÿng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng 
đã được phê duyệt trên địa bàn theo quy định cāa pháp luật;  

c) Cho ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu 
xây dựng trên địa bàn theo quy định;  

d) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, 
chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công 
nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu 
xây dựng;  

e) Hướng dẫn các quy định cāa pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng 
đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo phân 
công cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

g) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định;   

h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây 
dựng cāa các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;  

i) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, dự án khuyến 
khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí xây dựng.  

13. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chā đối với các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định cāa pháp luật; quản lý hoạt động 
cāa các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực 
xây dựng. 

14. Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các 
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt 
động cāa các hội, tổ chức phi chính phā hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước cāa Sở trên địa bàn theo quy định cāa pháp luật.  

15. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý 
cāa Sở theo quy định cāa pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc āy quyền cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh.  

16. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dÿng 
các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, 
tư liệu phÿc vÿ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vÿ 
cāa Sở được giao theo quy định cāa pháp luật.  
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17. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vÿ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 
nước cāa Sở đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện 
và chức danh chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.  

18. Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp 
luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 
xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực 
hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cāa 
Sở theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, āy quyền cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh.  

19. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
nhiệm vÿ được giao với Āy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có 
thẩm quyền khác theo quy định cāa pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê 
tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định cāa Bộ Xây dựng và sự phân công cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh.  

20. Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Văn 
phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ phù hợp với chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn cāa Sở theo hướng dẫn chung cāa Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực và theo quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, 
vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính 
sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, 
viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý cāa Sở theo quy định cāa pháp luật 
và theo sự phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách 
nhà nước được phân bổ theo quy định cāa pháp luật và phân cấp cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh.  

23. Thực hiện các nhiệm vÿ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc āy 
quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và theo quy định 
cāa pháp luật.  

Điều 4. Cơ cấu tổ chức  
1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc. 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Quy hoạch kiến trúc; 

d) Phòng Quản lý xây dựng; 

đ) Phòng Phát triển đô thị và Nhà ở; 

e) Phòng Giám định xây dựng. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 
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a) Trung tâm Quy hoạch xây dựng; 

b) Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng. 

3. Số lượng Phó Giám đốc Sở; cơ cấu cÿ thể cāa các phòng chuyên môn, 
nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở, cāa đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với 
quy định cāa pháp luật hiện hành và yêu cầu nhiệm vÿ. 

Điều 5. Trách nhiám thực hián 

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định 
tại Quyết định này; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan bảo 
đảm cho công tác điều hành, hoạt động cāa Sở theo đúng quy định cāa pháp luật. 

2. Giám đốc Sở Nội vÿ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện Quyết định này theo quy định cāa pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2023. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cāa Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vÿ, Giám đốc 
Sở Xây dựng, người đứng đầu các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Nội vÿ; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Xây dựng; 

- Vÿ Pháp chế - Bộ Nội vÿ; 

- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 
- UB MTTQ VN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 

- UBND huyện, thành phố; 
- Như Điều 6; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TP, PTP Nội chính; TP THCB và KSTTHC; 
QHĐTXD (Hiệp); 
- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyßn Văn Sơn 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 10/2023/QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐâNH 

Quy đãnh mức tiền thưởng đối với các huấn luyßn viên, vận đßng viên thể 
thao đạt thành tích tại các đại hßi cấp quốc gia và mức chi giải thưởng các 

giải thi đấu thể thao trong tánh áp dÿng trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 

Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Khoản 3 

Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Thể dÿc, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều cāa Luật Thể dÿc, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 cāa 

Chính phā quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 231/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2022 về việc đề nghị ban hành 

Quyết định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành 

tích tại các đại hội và giải thi đấu thể thao áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Kết quả biểu quyết cāa Thành viên Āy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp 

thường kỳ tháng 3 năm 2023. 

QUYẾT ĐâNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chánh và đối tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quyết định này Quy định mức tiền thưởng và mức chi giải thưởng đối 

với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao cāa tỉnh khi đạt thành tích tại các 

đại hội, Hội khỏe Phù Đổng, các giải thi đấu cāa từng môn thể thao cấp huyện, 

thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), cấp tỉnh, cấp khu vực quốc gia, cấp 

quốc gia, Hội thi thể thao quần chúng, giải thi đấu thể thao dành cho người 

khuyết tật cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực quốc gia, cấp quốc gia. 
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b) Ngoài mức thưởng trong giải và thưởng theo quy định hiện hành cāa 

nhà nước, các vận động viên, huấn luyện viên đạt giải trong các giải thi đấu thể 

thao cấp Quốc gia được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tiền 

thưởng kèm theo Bằng khen. 

2. Đối tượng áp dÿng 

a) Huấn luyện viên, vận động viên cāa tỉnh đạt thành tích tại các đại hội 

và giải thi đấu thể thao theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền. 

b) Các cơ quan, đơn vị tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 2. Mức tiền thưởng đối với huấn luyßn viên, vận đßng viên cāa 
tánh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng kèm theo 

Bằng khen. 

2. Mức thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Đại hội thể thao             

toàn quốc và Giải thi đấu vô địch quốc gia:   

Đơn vị tính: Đồng   

TT Tên cußc thi HCV HCB HCĐ Phá kỷ lÿc 

1 Đại hội thể thao toàn quốc  8.000.000 6.500.000 5.500.000 + 5.500.000 

2 Giải thi đấu vô địch quốc gia 8.000.000 6.500.000 5.500.000 + 5.500.000 

 

3. Mức thưởng đối với vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu vô 

địch trẻ quốc gia, giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia, Hội thi 

và các giải thi đấu thể thao quần chúng khu vực và toàn quốc, giải thi đấu thể 

thao khu vực quốc gia, giải thể thao dành cho người khuyết tật, Hội khỏe Phù 

đổng toàn quốc mức thưởng tối đa bằng 80% mức thưởng vận động viên đạt giải 

trong các giải Đại hội thể thao toàn quốc và giải thi đấu vô địch quốc gia. 

4. Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội 

dung thi đấu tập thể được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng 

theo quy định cāa điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng cāa giải cá nhân 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

5. Mức thưởng đối với huấn luyện viên: 

a) Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong 

các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với vận 

động viên tương ứng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 
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b) Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích thì 

được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định 

nhân với mức thưởng đối với vận động viên đạt giải tương ứng quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này. Số lượng huấn luyện viên cāa các đội được xét 

thưởng theo quy định như sau: dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức 

thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên; từ 04 đến 08 vận động viên tham gia 

thi đấu, mức thưởng chung tính 02 huấn luyện viên; từ 09 đến 12 vận động viên 

tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 03 huấn luyện viên; từ 13 đến 15 vận 

động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 04 huấn luyện viên; trên 15 

vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 05 huấn luyện viên. 

6. Đối với các môn, nội dung thi đấu đồng đội, đôi (thành tích thi đấu 

được sử dÿng để xác định huy chương cāa các nội dung cá nhân và đồng đội 

được tính trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập 

thành tích theo quy định cāa điều lệ giải. Mức thưởng chung đối với huấn luyện 

viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 80% mức 

thưởng cāa giải cá nhân tương ứng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 3. Mức chi giải thưởng đối với vận đßng viên đạt thành tích tại 
các giải thi đấu thể thao cấp tánh 

1. Mức chi giải thưởng đối với các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh 

a) Giải cá nhân 

STT Thành tích Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) 

1 Giải nhất (Huy chương Vàng) 1.600.000  

2 Giải nhì (Huy chương Bạc) 1.300.000  

3 Giải ba (Huy chương Đồng) 1.100.000  

b) Giải toàn đoàn trong Hội thi và các giải thi đấu thể thao 

STT Thành tích Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) 

1 Giải nhất 4.000.000  

2 Giải nhì 3.500.000 

3 Giải ba 3.000.000  
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c) Giải toàn đoàn trong Đại hội thể dÿc thể thao, Hội khỏe Phù Đổng 

STT Thành tích Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) 

1 Giải nhất 20.000.000  

2 Giải nhì 16.000.000 

3 Giải ba 11.000.000 

 

2. Chi thưởng bằng tiền đối với các vận động viên đạt thành tích tại các 

giải thi đấu thể thao cấp huyện: Mức thưởng tối đa bằng 80% mức thưởng tại 

các cuộc thi đấu thể dÿc thể thao cấp tỉnh. 

3. Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể được hưởng mức 

thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định cāa điều lệ giải nhân 

với mức thưởng tương ứng cāa giải cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

4. Đối với các môn, nội dung thi đấu đồng đội, đôi (thành tích thi đấu 

được sử dÿng để xác định huy chương cāa các nội dung cá nhân và đồng đội 

được tính trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập 

thành tích theo quy định cāa điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng 

người được thưởng nhân với 80% mức thưởng cāa giải cá nhân tương ứng quy 

định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

5. Quy định về áp dÿng mức chi thưởng 

Mức thưởng quy định nêu trên là mức tối đa. Căn cứ khả năng ngân sách 
được giao theo phân cấp, quy mô cÿ thể cāa mỗi giải thể thao, khả năng huy 
động các nguồn thu hợp pháp khác, cơ cấu giải thưởng trong các cuộc thi đấu 

thể thao được trao từ giải nhất đến giải ba và các giải khuyến khích do Ban tổ 

chức quyết định. 

Điều 4. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm 
cāa sự nghiệp thể dÿc thể thao cấp tỉnh về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 
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Điều 5. Tổ chức thực hißn 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chā trì phối hợp với Sở Tài chính có 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng 
quy định hiện hành cāa nhà nước và quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2023. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định mức tiền thưởng đối với vận động viên, huấn 

luyện viên thể thao đạt thành tích tại các giải thi đấu trong nước áp dÿng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; Chā tịch Āy 

ban nhân dân huyện, thành phố và thā trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phā; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Tỉnh āy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Bộ Tài chính; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Chā tịch, các Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Như Điều 6 (thi hành); 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Vißt Phương 
 
 

 
 
 

 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm 2023 

 

  QUYẾT ĐäNH 
Quy đånh chức năng, nhiám vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

cāa Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn tãnh Tuyên Quang 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 
ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa 
Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các 
cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn cāa cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông 
thôn thuộc āy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 89/TTr-SNN ngày 14/6/2023. 

QUYẾT ĐäNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh, đối tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dÿng 

Quyết định này áp dÿng đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là Sở); các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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và tương đương; các Chi cÿc; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (gọi chung 
là các cơ quan, đơn vị thuộc Sở); các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vå trí và chức năng 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc 
Āy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Āy ban nhân dân  

tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thāy sản; thāy lợi; phòng, 

chống thiên tai; phát triển nông thôn; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông 
sản, lâm sản, thāy sản và muối; các dịch vÿ công thuộc ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn theo quy định cāa pháp luật. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con 
dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh; đồng thời 
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vÿ cāa 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Nhiám vÿ và quyền hạn 

1. Trình Āy ban nhân dân tỉnh: 
a) Dự thảo quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh liên quan đến các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý cāa Sở và các văn bản khác theo phân công cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực 
hiện các nhiệm vÿ về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý 
cāa Sở trên địa bàn tỉnh; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, āy quyền nhiệm vÿ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho Sở và Āy ban nhân dân 
cấp huyện theo quy định; 

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức cāa Sở, chi cÿc thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải 
thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định cāa pháp luật; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vÿ 
sự nghiệp công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp cāa cơ quan nhà nước cấp trên. 
2. Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh: 
a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành cāa Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh theo phân công; 

b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức cāa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; 

c) Dự thảo quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo 
cāa các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa 
bàn cấp huyện với Āy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên chuyên môn, kỹ 
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thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã với 
Āy ban nhân dân cấp xã. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nông thôn được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin tuyên 
truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về trồng trọt, bảo vệ thực vật: 
a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền: kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa 
phương, cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn; kế hoạch phát triển trồng 
trọt cāa địa phương; chính sách hỗ trợ sản xuất, buôn bán, sử dÿng giống cây 
trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; kế hoạch phòng chống sinh vật gây hại, 
kiểm dịch thực vật nội địa; 

b) Giúp Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện cơ cấu giống, thời vÿ, kỹ 
thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; xây dựng và 
tổ chức thực hiện vùng không nhiễm sinh vật gây hại trên địa bàn; tổ chức phòng, 
chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra dịch hại thực vật; 
thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định 
đời sống, khôi phÿc sản xuất; tổ chức thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dÿng; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên địa bàn tỉnh và cập 
nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động trồng trọt; phát triển vùng sản 
xuất cây trồng, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh; tổ chức 
thực hiện kế hoạch sử dÿng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp, 
chống xói mòn, sa mạc hóa và sạt lở đất; thực hiện cấp mã số vùng trồng trên địa 

bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật; 
d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về thực vật trên địa 

bàn tỉnh theo quy định; 
đ) Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn 

gen giống cây trồng; quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
các vật tư khác phÿc vÿ sản xuất nông nghiệp theo quy định cāa pháp luật; 

e) Quản lý và sử dÿng dự trữ địa phương về giống cây trồng, thuốc bảo vệ 
thực vật và các vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh sau khi 

được Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 
g) Hướng dẫn và tổ chức xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp. 

5. Về chăn nuôi, thú y: 
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a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền: chiến lược, kế hoạch phát triển chăn nuôi, quy định mật 
độ chăn nuôi cāa địa phương; quyết định cāa Hội đồng nhân dân tỉnh về khu vực 
thuộc nội thành cāa thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; 
quyết định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ, sản xuất, buôn bán, sử dÿng thuốc thú y; 
các quy định, chính sách, hướng dẫn về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ 
động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; 
chương trình giám sát, khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật, xây dựng vùng, 
cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

b) Giúp Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức vùng, cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật, vùng chăn nuôi, sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, 

giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật 
gắn với xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch 

bệnh động vật gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phÿc 
chăn nuôi, nuôi trồng thāy sản sau dịch bệnh động vật; xây dựng cơ sở dữ liệu, 
cập nhật số liệu, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; cơ sở dữ 
liệu về giám sát dịch bệnh động vật và thông tin dự báo, cảnh báo dịch bệnh động 
vật tại địa phương; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động chăn nuôi, hoạt động thú y trên 
địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật; 

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, sản 
phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất 

khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh 
lãnh thổ Việt Nam khi được āy quyền theo quy định cāa pháp luật; 

đ) Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn 
gen giống vật nuôi; quản lý giống vật nuôi; quản lý thức ăn chăn nuôi và các vật 
tư khác thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định cāa pháp luật; 

e) Quản lý và sử dÿng dự trữ địa phương về thuốc thú y, vật tư, hàng hóa 
thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh sau khi được Āy ban nhân dân  

tỉnh phê duyệt; 
g) Thực hiện nhiệm vÿ quản lý về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế 

biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; hành nghề thú y; quản 
lý thuốc thú y theo quy định cāa pháp luật; 

h) Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu sau thông 
quan, thức ăn chăn nuôi sản xuất và lưu hành trong nước trên địa bàn tỉnh; kiểm 
tra điều kiện, đánh giá giám sát duy trì điều kiện cāa cơ sở sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; giám sát việc tiêu hāy đối với thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng trên địa 
bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật; kiểm tra điều kiện chăn nuôi cāa cơ sở chăn 
nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ; đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn 
nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo quy định cāa pháp luật. 
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6. Về lâm nghiệp: 
a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền: chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại 
địa phương; chā trương chuyển loại rừng, chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang 

mÿc đích khác; phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng; quyết định giao 
rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng; quyết định chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 

sang mÿc đích khác, thu hồi rừng, thuê đất để trồng rừng sản xuất; phương án 
trồng rừng thay thế khi chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác; quyết 
định khung giá rừng tại địa phương; quyết định thành lập khu rừng đặc dÿng, khu 
rừng phòng hộ tại địa phương; quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên tại địa 
phương theo quy định; báo cáo về tình hình quản lý, sử dÿng Quỹ bảo vệ và phát 
triển rừng tỉnh Tuyên Quang; phương án huy động các lực lượng, vật tư, phương 
tiện, thiết bị cāa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để ứng phó khẩn 
cấp chữa cháy rừng theo thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc, 
theo dõi thi hành pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức thực hiện điều tra rừng, kiểm 
kê rừng, theo dõi diễn biến rừng; cập nhật cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý rừng ở địa 
phương; bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các loại rừng; 
phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; phát triển rừng; 
sử dÿng rừng; khai thác lâm sản; tổ chức sản xuất lâm nghiệp gắn với chế biến và 
thương mại lâm sản tại địa phương; 

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, chiến 
lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp; chương trình, kế hoạch, dự án, 

đề án về lâm nghiệp theo quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

d) Thực hiện đầy đā chức năng, nhiệm vÿ cāa kiểm lâm tại địa phương theo 
quy định cāa pháp luật; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra về sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thāy sản kết 
hợp trong rừng theo quy định cāa pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lâm nghiệp; công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, 

vườn cây đầu dòng, vườn giống và rừng giống trên địa bàn tỉnh; xây dựng 
phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp 
và sử dÿng vật tư lâm nghiệp; tổng hợp, cập nhật, công bố công khai danh mÿc 
nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận hoặc hāy bỏ công nhận; trồng 

rừng; nuôi dưỡng rừng; làm giàu rừng; cải tạo rừng tự nhiên và khoanh nuôi tái 
sinh rừng; chế biến và bảo quản lâm sản; phòng, chống dịch bệnh gây hại rừng; 
phòng cháy, chữa cháy rừng; 

g) Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản 
lý rừng bền vững, đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc 
dÿng, phòng hộ thuộc địa phương quản lý, thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 

theo quy định cāa pháp luật; 
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h) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện chính sách chi trả dịch vÿ môi trường rừng tại địa phương; chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đặc dÿng, rừng phòng hộ; phát 
triển cây lâm nghiệp phân tán theo quy định; 

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm cāa 
Āy ban nhân dân cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp xã và chā rừng trong quản lý, 

bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, phối hợp và huy động 
lực lượng, phương tiện cāa các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong bảo vệ rừng, 
phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học trong các loại rừng. 

7. Về thāy sản: 
a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền: kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thāy sản trên địa 
bàn tỉnh theo quy định; quyết định công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ 
nguồn lợi thāy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên; quyết định 
thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thāy sản cấp tỉnh; quy định bổ sung 
nghề, ngư cÿ, khu vực cấm khai thác thāy sản chưa có tên trong danh mÿc theo 
quy định cāa pháp luật; 

b) Giúp Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thāy sản 
trên địa bàn; tổ chức sản xuất khai thác thāy sản; quản lý đối với khu bảo vệ 
nguồn lợi thāy sản, tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thāy sản và môi 
trường sống cāa loài thāy sản theo chuyên đề, nghề cá thương phẩm trên địa bàn 
tỉnh; tổ chức thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thāy sản và phÿc hồi môi 
trường sống cāa loài thāy sản; điều tra, xác định bổ sung khu bảo vệ nguồn lợi 
thāy sản; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nguồn lợi thāy sản và hệ sinh thái 
thāy sinh trong rừng đặc dÿng, rừng phòng hộ, nuôi trồng thāy sản, khai thác thāy 
sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về thāy sản trên địa bàn tỉnh và cập nhật hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thāy sản; 

c) Thực hiện quản lý giống thāy sản, thức ăn thāy sản, sản phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thāy sản; giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn thāy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thāy sản; quan trắc, cảnh báo môi trường vùng 
nuôi trồng thāy sản; phòng, chống dịch bệnh thāy sản theo quy định pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp 
luật về thāy sản trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định; 

đ) Quản lý khai thác thāy sản nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; 
e) Tổ chức thực hiện kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ thāy sản đầu mối 

trên địa bàn tỉnh; quản lý mua, bán, sơ chế, chế biến, bảo quản, xuất khẩu, nhập 
khẩu thāy sản, sản phẩm thāy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

8. Về thāy lợi: 
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a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền: quyết định phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản 
thāy lợi, quy trình vận hành công trình thāy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa 
bàn tỉnh; quyết định giao tổ chức quản lý hoặc phân cấp quản lý công trình thāy 
lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp 
luật; quy định cÿ thể phạm vi vùng phÿ cận, phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi 
bảo vệ công trình thāy lợi; phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt phương án bảo vệ 
đập, hồ chứa nước, công trình thāy lợi khác thuộc thẩm quyền quản lý trên địa 
bàn tỉnh; phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ công trình 

thāy lợi khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; quy mô thāy lợi nội đồng; 
kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thāy lợi, công 
trình cấp nước sạch nông thôn do địa phương quản lý; 

b) Chā trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương tham 
mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các 

mức giá và phê duyệt giá cÿ thể cāa sản phẩm, dịch vÿ thāy lợi theo quy định cāa 
pháp luật; 

c) Chā trì xây dựng phương án phát triển mạng lưới thāy lợi, cấp nước sạch 
nông thôn theo quy định cāa pháp luật; tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển 
thāy lợi, các nội dung liên quan đến thāy lợi, cấp nước sạch nông thôn trong quy 
hoạch tỉnh, quy hoạch thāy lợi và quy hoạch ngành quốc gia theo quy định cāa 
pháp luật; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định cāa pháp luật và cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý các hồ chứa nước, công trình thāy lợi, 
công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc 
xây dựng, khai thác, sử dÿng và bảo vệ các hồ chứa nước, công trình thāy lợi, 
công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc nhiệm vÿ cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh 
nông thôn trên địa bàn theo phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo 
vệ công trình thāy lợi thuộc thẩm quyền quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh trên 

địa bàn; tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thāy lợi, tài sản kết 
cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 
về thāy lợi theo quy định cāa pháp luật và phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về 
quản lý, khai thác và bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thāy lợi, công trình cấp 
nước sạch nông thôn; phối hợp quản lý việc xả nước thải vào công trình thāy lợi 
thuộc phạm vi quản lý cāa tỉnh; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra công tác tưới, tiêu, thoát nước phÿc vÿ sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

h) Theo dõi, giám sát, quan trắc diễn biến bồi lắng, xói lở công trình thāy 
lợi; hướng dẫn, quản lý việc tổ chức thực hiện khai thác, sử dÿng tổng hợp, tiết 
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kiệm, an toàn, có hiệu quả nguồn nước từ các công trình thāy lợi; hướng dẫn, 
kiểm tra việc quản lý vận hành, điều tiết nguồn nước cāa các hệ thống công trình 

thāy lợi; bảo đảm cung cấp nước sạch phÿc vÿ sinh hoạt trong thực hiện phòng, 
chống, khắc phÿc hậu quả hạn hán, thiếu nước, ngập lÿt, úng trên địa bàn tỉnh; tổ 
chức quan trắc, dự báo, cảnh báo về hạn hán, ngập lÿt, úng, số lượng, chất lượng 
nước trong hệ thống công trình thāy lợi trên địa bàn tỉnh; 

i) Chā trì xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, 
hướng dẫn thực hiện về phát triển thāy lợi nhỏ, thāy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước; cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật. 

9. Về phòng, chống thiên tai: 
a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền: kế hoạch phòng, chống thiên tai, kế hoạch đầu tư xây 
dựng công trình phòng, chống thiên tai cāa địa phương theo phân công; tiêu 

chuẩn, định mức vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống 

thiên tai; quyết định về tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dÿng cơ sở dữ 
liệu, hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai; 

quyết định phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh; quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo phân 
công cāa Āy ban nhân dân tỉnh; quyết định về lực lượng chuyên trách quản lý đê 
điều, lực lượng quản lý đê nhân dân; chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý 
đê nhân dân, lực lượng tuần tra, canh gác đê; cấp phép đối với các hoạt động liên 
quan đến đê điều; sử dÿng bãi sông, bãi nổi, liên quan đến thoát lũ và đê điều; 
chấp thuận việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ cāa 
tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều và phương án phòng, chống lũ cāa các tuyến 
sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh, đầu tư 
xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng đê điều, quản lý và 
bảo đảm an toàn đê điều theo phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá hiện trạng đê điều, xác định 

trọng điểm xung yếu đê điều; kiểm tra xây dựng, triển khai phương án hộ đê, 
công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều; tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về 
đê điều trong phạm vi cāa tỉnh; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, vận hành 
và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa 
pháp luật và phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 
đối với việc quản lý, vận hành, sử dÿng khu khai thác khoáng sản và khu khai 
thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công 
nghiệp; khu di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn và công trình; 

e) Thực hiện các nhiệm vÿ theo quy định cāa pháp luật về cắm mốc chỉ 
giới phạm vi bảo vệ công trình đê điều; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện 
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việc di dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ công trình đê điều và 
bãi sông theo quy định. 

10. Về phát triển nông thôn: 
a) Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền: cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển 
nông thôn; phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và 
liên kết trong sản xuất, tiêu thÿ sản phẩm nông nghiệp; kế hoạch chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn; chính sách phát triển cơ điện 
nông nghiệp; tổ chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thāy sản; 

phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; 
phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền 
thống; phát triển ngành thā công mỹ nghệ; đào tạo, phổ biến chính sách công 
trong nông nghiệp; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, 
phân cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế hộ, 
kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu thÿ sản phẩm 
nông, lâm, thāy sản và muối; phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thāy sản; 

phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; 
phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; bảo tồn và phát triển 
ngành nghề nông thôn, làng nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 
thôn theo quy định; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn; theo dõi, 
tổng hợp báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh về phát triển nông thôn trên địa bàn; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất 
gây nghiện; định canh; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn gắn 
với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; 

d) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần cāa chương trình, 
dự án xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; chương trình hành động 
không còn nạn đói; bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng 
khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công hoặc āy quyền cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh và quy định cāa pháp luật; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các chương trình, dự án xây dựng công trình kỹ 
thuật hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân công và quy định cāa pháp 
luật chuyên ngành. 

11. Về chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thāy sản và muối: 
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, 

chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường các ngành 
hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước cāa Sở; 
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b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến, bảo quản 

đối với các ngành hàng nông sản, lâm sản, thāy sản và muối; 
c) Thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị 

trường, chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, 
thāy sản và muối thuộc phạm vi quản lý cāa Sở; 

d) Chā trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác xúc tiến thương 
mại đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thāy sản và muối. 

12. Về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thāy sản và muối: 
a) Hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 

nông sản, lâm sản, thāy sản và muối trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật; 
hướng dẫn, tổ chức thẩm định, chứng nhận đā điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản, lâm sản, thāy sản và muối 
trong phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh; 

b) Thống kê, đánh giá, phân loại về điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn 
thực phẩm cāa cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, lâm sản, thāy sản 
và muối; tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư nông nghiệp theo quy định; 

c) Thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy 
cơ và truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm trong 
phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

d) Kiểm tra, truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn 
theo hướng dẫn cāa cơ quan quản lý chuyên ngành và quy định cāa pháp luật; 

đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc phạm vi 

quản lý theo quy định cāa pháp luật; 
e) Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vÿ công về chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thāy sản và muối theo quy định cāa pháp luật; 
g) Quản lý an toàn thực phẩm đối với khu vực và trung tâm logistics nông 

sản, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản trên địa bàn theo phân công cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh. 

13. Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật. 
14. Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp 
thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông 
nghiệp kết hợp dịch vÿ, tăng trưởng xanh, kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh theo 
quy định cāa pháp luật. 

15. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thāy sản và hoạt động phát triển nông 

thôn tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vÿ bảo tồn và phát 
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triển bền vững đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thāy sản theo 
quy định cāa pháp luật. 

16. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng kiểm, đăng 
ký, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định 
công nhận, chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi quản lý cāa Sở theo quy định cāa 
pháp luật, phân công, āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

17. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm 
nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thāy sản và các hoạt động thông tin, 
lưu trữ, thống kê khác phÿc vÿ yêu cầu quản lý cāa ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn theo quy định. 

18. Thực hiện nhiệm vÿ quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy 
định cāa pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự 
án và xây dựng mô hình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thāy sản, thāy lợi, 
cấp nước sạch nông thôn, đê điều, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn 
trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao. 

19. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cāa 
Sở và theo phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh, quy định cāa 
pháp luật. 

20. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chā đối với các đơn vị sự nghiệp công 
lập; quản lý hoạt động cāa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi ngành, 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật; chịu trách 

nhiệm về các dịch vÿ công do Sở tổ chức thực hiện. 
21. Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối 

với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ 
chức phi chính phā hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
theo quy định cāa pháp luật. 

22. Thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vÿ cāa chā sở hữu nhà nước 
theo phân công, phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh đối với các công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chā sở hữu và phần vốn nhà 
nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác theo quy định cāa pháp luật. 

23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vÿ đối với Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thuộc Āy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Āy ban nhân 
dân thành phố; chức danh chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân cấp xã và kiểm tra 
việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo cāa tổ 
chức nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt trên địa bàn cấp huyện với 
Āy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã với Āy ban nhân dân 
cấp xã. 
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24. Tổ chức nghiên cứu, ứng dÿng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
vào sản xuất cāa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; 
trình Āy ban nhân dân tỉnh đề xuất, đặt hàng nhiệm vÿ khoa học và công nghệ 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cāa Sở theo quy định cāa pháp luật. 

25. Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm 
pháp luật thuộc phạm vi quản lý cāa Sở theo quy định cāa pháp luật hoặc phân 
cấp, āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

26. Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 
theo quy định. 

27. Thực hiện nhiệm vÿ cơ quan thường trực về công tác phòng, chống 
thiên tai; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn; chống sa mạc hóa; quản lý buôn bán các loài động 
vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; phòng, chống dịch bệnh trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thāy sản trên địa bàn tỉnh và nhiệm vÿ thường trực công tác 
khác theo phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh và quy định cāa pháp luật. 

28. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý cāa Sở theo quy định. 

29. Quy định cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa các phòng chuyên 
môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở; mối quan hệ công tác cāa các đơn vị 
thuộc Sở theo hướng dẫn chung cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

30. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, 
vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và 
chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công 
chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định cāa pháp 
luật và phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cán bộ không chuyên 
trách xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp và phát triển nông 
thôn theo quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

31. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 
định cāa pháp luật và phân công, phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

32. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình 
hình thực hiện nhiệm vÿ được giao theo quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

33. Thực hiện nhiệm vÿ khác do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giao và theo quy định cāa pháp luật. 
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Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc. 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở: 
a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Tổ chức cán bộ; 

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

3. Chi cÿc thuộc Sở:  
a) Chi cÿc Thāy lợi; 
b) Chi cÿc Kiểm lâm; 

c) Chi cÿc Phát triển nông thôn; 

d) Chi cÿc Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 
đ) Chi cÿc Chăn nuôi, Thú y và Thāy sản;  

e) Chi cÿc Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường. 

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: 

a) Trung tâm Khuyến nông; 

b) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; 

c) Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; 

d) Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang; 

đ) Ban Quản lý khai thác công trình thāy lợi Tuyên Quang; 

e) Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp; 

g) Trung tâm Thāy sản. 
5. Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc 

Sở; Chi cÿc thuộc Sở; các phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở phải bảo đảm các tiêu chí theo quy định. Số lượng Phó Giám đốc Sở; cơ 
cấu cÿ thể cāa các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ và tương đương thuộc Sở, các 
Chi cÿc và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định cāa pháp luật hiện hành và 
yêu cầu nhiệm vÿ. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quy định tại khoản 4 

Điều này sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, thực hiện giải thể, tổ chức lại theo quyết định 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 5. Tổ chức thực hián 
1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 
Tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này; rà soát, sửa đổi các quy 

chế, quy định khác có liên quan bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động cāa 
Sở theo đúng quy định cāa pháp luật; tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
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tịch Āy ban nhân dân tỉnh các dự thảo văn bản có liên quan để thực hiện các nội 
dung về chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cāa Sở bảo đảm hiệu 
quả, đúng quy định. 

2. Giám đốc Sở Nội vÿ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện Quyết định này theo quy định. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2023. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 cāa Āy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (tiết 3.4 khoản 3 
Điều 1 tiếp tÿc được thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh).  

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Nội vÿ; thā trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Nội vÿ; 
- Thường trực Tỉnh āy;                  
- Thường trực HĐND tỉnh;          
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;     
- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Nội vÿ;  

- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang;  

- UBND huyện, thành phố; 
- Như Điều 6; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng THCB-KSTTHC, VP UBND tỉnh; 

- TP, PTP NC; Kinh tế (Hòa, Toản); 
- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 
 

 

Nguyßn Văn Sơn 

 



ĀY  BAN  NHÂN  DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2023/QĐ-UBND     Tuyên Quang, ngày          tháng 7 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐäNH 
Về viác quy đånh há số điều chãnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở  

xác đånh chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, 
dåch vÿ công sử dÿng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiáp  

thực hián trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 

ĀY BAN NHÂN  DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; khoản 3 
Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của 
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi 
phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Tờ trình số 44/TTr-SLĐTBXH ngày 10/7/2023. 

QUYẾT ĐäNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh và đối tượng áp dÿng  
1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi 
phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vÿ công ích 
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đối với danh mÿc dịch vÿ sự nghiệp công quy định tại các mÿc 1, 3, 4, 5 phần II, 
Biểu 02 Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2019 cāa Chính phā quy định giao nhiệm vÿ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vÿ công sử dÿng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên, áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dÿng 

Người lao động, người quản lý doanh nghiệp tham gia thực hiện các sản 
phẩm, dịch vÿ công, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vÿ công 
và thanh toán kinh phí thực hiện sản phẩm dịch vÿ công thuộc phạm vi điều chỉnh 
tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Há số điều chãnh tăng thêm tiền lương 
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương áp dÿng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang như sau: 
1. Địa bàn thuộc vùng III (thành phố Tuyên Quang) là 0,4. 

2. Địa bàn thuộc vùng IV (gồm các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, 
Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình) là 0,25. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2023 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Thā trưởng các 
sở, ban, ngành cāa tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố và cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- VP Chính phā; 

- Website Chính phā; 
- Bộ Lao động - TB và XH; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Āy ban nhân dân tỉnh 

- Āy ban Mặt trận tổ quốc  
  và các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Cÿc kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ LĐTBXH; 
- Như điều 3 (thi hành); 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: ĐTXD - H 

T.M ĀY BAN NHÂN DÂN  
CHĀ TäCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyßn Văn Sơn 
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ĀY BAN NHÂN DÂN  
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

 

Số: 14/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 7 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 

Ban hành đånh mức kinh t¿ - kỹ thuật mßt số cây trồng, vật nuôi  
trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 

Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; Khoản 3 Điều 57 Luật 
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, 
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực 
hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2035; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang tại Tờ trình số 128/TTr-SNN ngày 27/7/2023 về việc đề nghị ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ph¿m vi điều chãnh 

1. Quyết định này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật mßt số cây 
trồng, vật nuôi trên địa bàn tánh Tuyên Quang. 

2. Trường hợp các v�n bản quy định dẫn chiếu để áp dÿng tại Quyết định 
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hißn theo v�n bản mái được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Đối vái định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghißp 
và thāy sản chưa quy định tại Quyết định này thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
cá nhân áp dÿng theo các định mức kinh tế - kỹ thuật cāa Bß Nông nghißp và 
Phát triển nông thôn đã ban hành.  

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vißc sử dÿng định mức 
kinh tế - kỹ thuật mßt số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tánh Tuyên Quang để 
thực hißn vißc tính toán, xây dựng, kiểm tra đánh giá thực hißn các nßi dung, 
hoạt đßng phát triển sản xuất trồng trọt, ch�n nuôi; các hoạt đßng khuyến nông 
địa phương; xác định đơn giá dịch vÿ sự nghißp công sử dÿng ngân sách nhà 
nưác và triển khai thực hißn các nßi dung, hoạt đßng hỗ trợ phát triển sản xuất 
liên quan đến mßt số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tánh Tuyên Quang. 

Điều 3. Đånh mức kinh t¿ - kỹ thuật mßt số cây trồng, vật nuôi  

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật mßt số cây trồng được quy định tại Phÿ 
lÿc số 01 ban hành kèm theo Quyết định này, gồm 08 đối tượng cây trồng: Lúa 

nếp cái hoa vàng, Gấc, Gai xanh, Dưa lưái, Rau bồ khai, àt cay, Su su, Đậu đen. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật mßt số vật nuôi được quy định tại Phÿ lÿc 

số 02 ban hành kèm theo Quyết định này, gồm 02 đối tượng vật nuôi: Con 

Ngựa, con Ngỗng. 

Điều 4. Điều khoÁn thi hành  

1. Quyết định này có hißu lực kể từ ngày 10 tháng 8 n�m 2023. 
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2. Giao Sở Nông nghißp và Phát triển nông thôn chā trì, phối hợp vái các 
Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình thực hißn Quyết định này. 
Trong quá trình thực hißn, nếu có sự thay đổi, bổ sung về danh mÿc, định mức 
kinh tế - kỹ thuật thì Sở Nông nghißp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo 
Uỷ ban nhân dân tánh xem xét, quyết định theo quy định cāa pháp luật. 

3. Chánh V�n phòng Āy ban nhân dân tánh; Giám đốc các Sở, ban, ngành 

cāa tánh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyßn, thành phố và Thā trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhißm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- V�n phòng Chính phā;  
- Các Bß: Nông nghißp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tư pháp,  Lao đßng TB và XH;  
- Uỷ ban Dân tßc; 
- Thường trực Tánh āy;  
- Thường trực HĐND tánh; 
- Āy ban MTTQ tánh và các tổ chức CT - XH tánh; 
- Chā tịch và các PCT UBND tánh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bß Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bß Nông nghißp và PTNT; 
- Các sở, ban, ngành cấp tánh; 
- TT HĐND, UBND các huyßn, thành phố; 
- Báo Tuyên Quang;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tánh;  
- Công báo tánh Tuyên Quang;  
- Cổng thông tin đißn tử tánh; 
- Chánh, Phó CVP UBND tánh; 
- Trưởng phòng KT; 
- Lưu: VT (Toản). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHĀ TäCH 
PHÓ CHĀ TäCH  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyßn Th¿ Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục sß 01 

ĐâNH MþC KINH TẾ - KỸ THU¾T 
MÞT SÞ CÂY TRàNG TRÊN ĐâA BÀN TàNH TUYÊN QUANG: LÚA 
NẾP CÁI HOA VÀNG, GẤC, GAI XANH, D¯A L¯àI, RAU Bà KHAI, 

àT CAY, SU SU, Đ¾U ĐEN 

(Kèm theo Quyết định số: 14 /2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

A. ĐâNH MþC KỸ THU¾T 

TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

I LÚA NẾP CÁI HOA VÀNG    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

- Công làm mạ Công 3  

- Công làm đất Công 42  

- Công cấy Công 44  

- 
Công làm cỏ, bón phân, phun 
thuốc 

Công 55  

- Công gặt Công 14  

- Công vận chuyển, tuốt lúa Công 22  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 5 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
 - Tính 10 ha/vụ/người 

2 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

2.1 Giống kg 45 
Các chỉ tiêu tương đương 

cấp xác nhận 

2.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục kg 10.000  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 90  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 100  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 90  



2 

 

 

  

TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 1.000  

II GẤC    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

- Vệ sinh vườn Công 5  

- Công đào hố, bón phân Công 16  

- Công trồng Công 8  

- Công làm giàn Công 70  

- 
Công làm cỏ, bón phân, đặt bả dụ 
côn trùng, phun thuốc 

Công 28  

- Công thu hái, vận chuyển Công 42  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 9 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
 - Tính 5 ha/vụ/người 

2 
V¿t lißu làm giàn (tính cho 01 
ha) 

   

- Cọc đứng làm giàn cọc 2.145 

Cọc bằng bê tông cốt 
thép, gỗ đường kính trên 

12cm; cọc tre đường kính 
trên 10cm; cọc dài 2,8 – 

3,0m 

- Cây làm giàn cây 22.500 

Cây tre, hóp, vầu, … 
đường kính trên 5cm; dài 

từ 3,5- 4m 

3 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

3.1 Giống cây 350 

Cây giâm hom; đường 
kính hom từ 1,2-2,0 cm; 

mầm dài từ 8 – 20 cm, 

mầm mập, khoẻ; không 
sâu, bệnh. 

3.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    
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TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

- Phân chuồng hoai mục kg 7.500  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 67  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 35  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 20  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 1.000  

III GAI XANH    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

 - Vệ sinh đồng ruộng Công 5  

- Cày, phay đất, rạch hàng Công 33  

- Trồng Công 20  

- Làm cỏ, bón phân, phun thuốc Công 42  

- Thu hoạch, vận chuyển Công 42  

- Tách, phơi vỏ Công 83  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 9 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
- Tính 10 ha/vụ/người 

2 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

2.1 Giống   Cây giống cao từ 15-25 cm, 

đã hình thành củ nhỏ; cây 
cứng, mập, không sâu bệnh 

- Trồng trên đất bãi, ruộng cây 23.000 

- Trồng trên đất đồi cây 27.000 

2.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục kg 10.000  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 80  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 265  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 210  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 1.000  
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TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

IV D¯A L¯àI    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

 - Vệ sinh đồng ruộng Công 5  

- Cày, phay đất Công 33  

- Rạch hàng, lên luống Công 20  

- Trồng Công 15  

- Làm giàn Công 40  

- Làm cỏ, bón phân, phun thuốc Công 42  

- Thu hoạch, vận chuyển Công 30  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 5 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
- Tính 03 ha/vụ/người  

2 
V¿t lißu làm giàn (tính cho 01 
ha) 

   

- Cọc đứng cọc 1.675 

Cọc bằng bê tông cốt 
thép, gỗ đường kính trên 
12cm; cọc tre đường kính 
trên 10cm; dài trên 3,0m 

- Dây thép m 6.700 

Loại 2,5 – 3,0 mm. 

(Trường hợp làm bằng 
tre, hóp đường kính trên 

5cm) 

- Dây cheo quả kg 100  

- Móc cheo quả cái 25.000  

3 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 

01 ha) 
    

3.1 Giống cây 25.000 Hạt lai F1 

3.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục kg 15.000  
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TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 135  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 140  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 145  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 1.500  

3.3 Nilon che phủ đất kg 200 Khổ rộng 120 -150cm 

V RAU Bà KHAI    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

 - Vệ sinh đồng ruộng Công 5  

- Cuốc hốc, bón phân Công 54  

- Trồng Công 30  

- Làm cỏ, bón phân, phun thuốc Công 30  

- Thu hoạch, vận chuyển Công 25  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 9 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 

học, khoa học cây trồng).  
- Tính 05 ha/vụ/người 

2 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

2.1 Giống Cây 6.600 

Hom bánh tẻ, đã ra rễ và 
có ít nhất 1/3 chiều dài rễ 
đã chuyển mầu nâu sáng; 

mầm dài từ 5 – 10 cm 

2.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục kg 10.000  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 80  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 90  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 105  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 500  
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TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

VI àT CAY (chá thiên và chá đãa)    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

 - Vệ sinh đồng ruộng Công 5  

- Cày, phay đất Công 33  

- Rạch hàng, lên luống Công 20  

- Trồng Công 15  

- Làm cỏ, bón phân, phun thuốc Công 30  

- Thu hoạch, vận chuyển Công 55  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 5 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
- Tính 05 ha/vụ/người 

2 Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

2.1 Giống    

- Bằng hạt giống kg 0,4 Xác nhận, F1 

- Bằng cây giống cây 32.000 

Cây giống từ 30 – 35 ngày 

sau gieo. Thân cứng, mập; 

khoảng cách giữa các lá 

ngắn, không sâu bệnh hại, 

có 5-6 lá thật. 

2.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục  kg 25.000  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 120  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 150  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 150  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 2.000  

2.3 Nilon che phủ đất kg 200 Khổ rộng 100-120cm 
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TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

VII SU SU    

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 
(tính cho 01 ha) 

   

 - Vệ sinh đồng ruộng Công 5  

- Cày, phay đất Công 33  

- Rạch hàng, lên luống Công 20  

- Trồng Công 15  

- Làm giàn Công 40  

- Làm cỏ, bón phân, phun thuốc Công 42  

- Thu hoạch, vận chuyển Công 30  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 
(tính cho 01 mô hình) 

tháng 5 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
- Tính 05 ha/vụ/người 

2 
V¿t lißu làm giàn (tính cho 01 
ha) 

   

- Cọc làm giàn cọc 2.145 

Cọc bằng bê tông cốt 
thép, gỗ đường kính trên 
12cm; cọc tre đường kính 
trên 10cm; dài 2,8 – 3,0m 

- Cây làm giàn cây 22.500 

Cây tre, hóp, vầu, … 
đường kính trên 5cm; dài 

từ 3,5- 4m 

3 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

3.1 Giống cây 2.500 
Quả to, mầm to khỏe mới 

nhú, đã ra rễ mới 
3.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục  kg 15.000  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 56  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 140  
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TT Nßi dung ĐVT 
Sß 

l°ợng 
Ghi chú 

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 150  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 1.000  

VIII Đ¾U ĐEN     

1 Đãnh mÿc lao đßng     

1.1 
Công lao động trực tiếp sản xuất 

(tính cho 01 ha) 
   

 - Vệ sinh đồng ruộng Công 5  

- Làm đất Công 33  

- Trồng Công 15  

- Bón phân, làm cỏ, vun gốc Công 30  

- Thu hoạch, vận chuyển Công 37  

- Phơi, tách vỏ Công 5  

1.2 
Công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật 

(tính cho 01 mô hình) 
tháng 3 

- Trình độ từ trung cấp trở 
lên, chuyên môn phù hợp 
(trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, khuyến nông, nông 
học, khoa học cây trồng).  
- Tính 10 ha/vụ/người 

2 
Đãnh mÿc gißng, v¿t t° (tính cho 
01 ha) 

   

2.1 Giống kg 30 
Các chỉ tiêu tương đương 

cấp xác nhận  
2.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật    

- Phân chuồng hoai mục kg 8.000  

- Phân lân nguyên chất (P205) kg 66  

- Phân đạm nguyên chất (N) kg 46  

- Phân kali nguyên chất (K20) kg 72  

- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 2.000  

 

B. PH¯ƠNG PHÁP QUY ĐỔI PHÂN BÓN 

1. Quy đổi phân hữu cơ: Tỷ lệ quy đổi 01 kg phân hữu cơ vi sinh tương đương 
với 10 kg phân chuồng hoai mục. 
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2. Quy đổi phân vô cơ nguyên chất thành phân đơn.  

* Trên thị trường hiện nay phân bón vô cơ phổ biến là các loại: Đạm Urê, supe 
lân, lân nung chảy, kali clorua. Hàm lượng nguyên chất trong phân thông thường như sau: 

- Phân supe lân có hàm lượng P205 là 16%, quy đổi 01 kg P205 = 6,25 kg supe lân. 

- Phân đạm Urê có hàm lượng N là 46%, quy đổi 01 kg N = 2,17 kg Urê.  
- Phân kaliclorua có hàm lượng K20 là 58%, quy đổi 01 kg K20 = 1,72 kg kaliclorua. 

* Cách quy đổi phân nguyên chất thành phân đơn: 

- Phân lân nguyên chất (P205) thành phân supe lân:  

      (Lượng phân supe lân  =  Lượng phân lân nguyên chất (P205)  x  6,25) 

- Phân đạm nguyên chất (N) thành phân đạm Urê:  
      (Lượng phân đạm Urê  =   Lượng phân đạm nguyên chất (N)  x  2,17) 
- Phân kali nguyên chất (K20) thành phân Kali Clorua:  

      (Lượng phân Kali Clorua  =  Lượng phân kali nguyên chất (K20)  x 1,72) 

3. Quy đổi phân vô cơ nguyên chất thành phân tổng hợp (NPK, NK): Lấy 
lượng phân nguyên chất cần bón chia cho tỷ lệ phân nguyên chất trong loại phân tổng hợp 

dự kiến sử dụng sẽ có lượng phân tổng hợp cần bón. Chọn lượng phân tổng hợp có công 
thức tương đương với khối lượng phân nguyên chất thấp nhất, lượng phân còn thiếu bón 
bổ sung bằng phân đơn. 

Ví dụ: Định mức bón phân 01 ha dưa lưới là 140kg N + 135kg P205 + 145kg K20 

Nếu ta lựa chọn loại phân NPK 16-16-8 để sử dụng, thì trong 840 kg phân NPK 
16-16-8 sẽ có 135kg P205  + 135kg N + 67kg K20. Như vậy lượng phân P205 đã đủ định 
mức theo quy định, lượng N còn thiếu 5kg, lượng K20 còn thiếu 78 kg cần phải bón bổ 
sung bằng phân đơn. 

Quy đổi: 05 kg N   x 2,17 = 11 kg Urê;  
               78 kg K20   x 1,72 = 134 kg kali clorua; 

Như vậy, 01 ha dưa lưới sẽ bón 840kg NPK16-16-8  + 11kg Urê + 134kg kali clorua 

 

 

 



Phụ lục số 02 
 

ĐÞNH MþC KINH TẾ - KỸ THU¾T 
CON NGỰA VÀ CON NGỖNG (NUÔI TH¯ƠNG PHẨM)  

TRÊN ĐÞA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số: 14 /2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

I. CON NGỰA  

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

l°ợng 
Ghi chú 

1 Đßnh mÿc lao động      

1.1 Công lao động phổ thông 
Con/ 

công 
15  Lao động trực tiếp sản xuất 

1.2 

Công lao động kỹ thuật 
chăn nuôi, thú y (đối với 
ngựa nuôi thương phẩm) 

Con/ 

công 
55 

Sử dụng lao động có trình độ từ trung cấp 
trở lên, có chuyên môn phù hợp; thời gian 
nuôi thương phẩm tối đa không quá 30 

tháng.  

1.3 

Công lao động kỹ thuật 
chăn nuôi, thú y (đối với 
ngựa nuôi vỗ béo) 

Tháng/ 

cán bộ 
5 

Sử dụng lao động có trình độ từ trung cấp 
trở lên, có chuyên môn phù hợp. Quy mô 

55 con/công; thời gian nuôi vỗ béo tối đa 
không quá 5 tháng. 

2 Đßnh mÿc chuồng trại       

  Chuồng tính cho 01 con m2/con 5-7 

5-7 m2 nền chuồng/1 con ngựa; nền chuồng 
láng xi măng, hoặc xây gạch nghiêng, nền 
chuồng cao hơn mặt đất từ 15-20cm, có độ 

dốc 2-3%, có rãnh thoát nước, có toang 
văng, hoặc có tường xây lửng,… có hố 

chứa phân và chất thải rắn, có hệ thống mái 
che đảm bảo không bị mưa nắng để quản lý 

vật nuôi. 

3  Đßnh mÿc giống, v¿t t°    

3.1 
Đối tượng ngựa đưa vào nuôi thương phẩm, nuôi vỗ béo là các giống ngựa nội, nhập nội và 
các tổ hợp lai được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

3.2 Thuốc tẩy ngoại KST Liều/ con 1 Sử dụng thuốc theo liều quy định của nhà 
sản xuất 

3.3 Thuốc tẩy nội KST Liều/ con 1 

3.4 Thức ăn hỗn hợp  Kg/ con/ 

ngày 
2-2,5  Hàm lượng Protein ≥ 14% 

3.5 Thức ăn thô xanh 
Kg/ con/ 

ngày 
30-35 

Cỏ voi, các loại cỏ trồng khác, hoặc thân lá 
cây ngô 

3.6 Chế phẩm vi sinh Kg/ con 0,5 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

theo quy định của nhà sản xuất 
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II. CON NGỖNG  

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

l°ợng 
Ghi chú 

1 Đßnh mÿc lao động       

1.1 Công lao động phổ thông 
Con/ 

công 
400 Lao động trực tiếp sản xuất 

1.2 
Công lao động kỹ thuật 
chăn nuôi, thú y. 

Tháng

/cán 

bộ 

5 

Sử dụng lao động có trình độ từ trung cấp trở 
lên, có chuyên môn phù hợp. Quy mô  1.000 

con; thời gian nuôi tối đa không quá 5 tháng. 

2 Đßnh mÿc chuồng trại       

  Chuồng nuôi ngỗng 
m2/ 

con 
0,33 

Nền chuồng láng xi măng, nền chuồng cao 
hơn mặt đất từ 15-20cm, có độ dốc 2-3%, 

hoặc chuồng sử dụng đệm lót sinh học, có 
rãnh thoát nước, có hệ thống lưới, phên quây, 

có mái che đảm bảo không bị mưa nắng để  
quản lý vật nuôi.   

3  Đßnh mÿc giống, v¿t t°       

3.1 Giống được công nhận tiến bộ kỹ thuật, công bố tiêu chuẩn cơ sở 

3.2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh  

Kg/ 

con 
9 

Số lượng, chất lượng thức ăn theo yêu cầu kỹ 
thuật của dự án, protein từ 18-21% 

3.3 Vắc -xin 
Liều/ 
con 

4 

Tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, gồm: 
02 liều Dịch tả; 01 liều Viêm gan; 01 liều 

Cúm  gia cầm. 

3.4 Hoá chất sát trùng 
Lít/ 

con 
0,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĂ NGHĨA VIàT NAM  
Đác lập - Tự  do - H¿nh phúc 

                                                                                                     
Sá:15/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2023 

 

 
QUY¾T ĐäNH 

Ban hành đ¢n giá bái th°ãng thißt h¿i vÁ tài sÁn (nhà, công trình xây dÿng khác,  
cây tráng, v¿t nuôi) gắn liÁn vái đÃt khi Nhà n°ác thu hái đÃt vì mÿc đích qußc phòng,  

an ninh; phát triển kinh t¿ - xã hßi vì lợi ích qußc gia, công cßng  
trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

  

ĂY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung tại: 
Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 
20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung 
tại:Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phÿ lÿc 4 về danh mÿc ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện cāa Luật Đầu tư; Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Điều 39 Luật 
Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật 
Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Thāy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cāa 

Chính phā quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
được sửa đổi, bổ sung tại: Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất; Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai;  
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Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 

31 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 ban hành định mức 
xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn phương 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 cāa 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung tại: Điêu 11 Thông tư 
số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 Quy định chi tiết Nghị định 
số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Điều 4 Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 
cāa các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr-STC 

ngày 31 tháng 7 năm 2023. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ph¿m vi điều chãnh 

1. QuyÁt định này quy định về <Đ¢n giá bßi thường thiệt hại về tài sản (nhà, 
công trình xây dựng khác, cây trßng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hßi 
đất vì mÿc đích quác phòng, an ninh; phát triển kinh tÁ - xã hội vì lợi ích quác gia, 
công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang=. 

2. Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo 
quy định cāa pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đái t°ÿng áp dāng 

1. C¢ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; Tá chức làm 
nhiệm vÿ bßi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Người sử dÿng đất theo quy định tại Điều 5, Luật Đất đai, chā sở hữu 
tài sản hợp pháp gắn liền với đất khi Nhà nước thu hßi đất. 

3. Tá chức, cá nhân khác có liên quan đÁn việc bßi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hßi đất. 
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Điều 3. Đ¢n giá bãi th°ờng thiát h¿i về tài sÁn (nhà, công trình 
xây dựng khác, cây trãng, vật nuôi) gắn liÁn vái đÃt khi Nhà n°ãc thu hãi đÃt 
vì mÿc đích qußc phòng, an ninh; phát triển kinh t¿ - xã hßi vì lợi ích 
qußc gia, công cßng trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

1. Đ¢n giá bßi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác (chi tiÁt 
tại Phÿ lÿc sá 01 kèm theo). 

2. Đ¢n giá bßi thường thiệt hại đái với cây trßng (chi tiÁt tại Phÿ lÿc sá 02 

kèm theo). 

3. Đ¢n giá bßi thường thiệt hại đái với vật nuôi là thāy sản (chi tiÁt tại 
Phÿ lÿc sá 03 kèm theo). 

Điều 4: Nguyên tắc áp dāng 

1. Đ¢n giá bßi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 3 QuyÁt định này là 

căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phư¢ng án, dự toán và thanh quyÁt toán kinh 
phí bßi thường, hỗ trợ cho các tá chức, hộ gia đình và cá nhân thiệt hại về tài sản 
thuộc đái tượng được bßi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hßi đất vì mÿc đích 
quác phòng, an ninh; phát triển kinh tÁ - xã hội vì lợi ích quác gia, công cộng 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đái với nhà, công trình xây dựng, công trình phÿ trợ, di chuyển mß mả, 
cây trßng, vật nuôi là thāy sản không có trong đ¢n giá tại QuyÁt định này thì tá 
chức làm nhiệm vÿ bßi thường giải phóng mặt bằng thực hiện việc kiểm kê 
thực tÁ, lập dự toán chi tiÁt trình c¢ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 
theo quy định. 

3. Hệ sá bßi thường đái với các công trình xây dựng kiên cá tại các khu vực 
trong tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

- Khu vực 1: Có hệ sá bßi thường bằng 1, bao gßm: 
+ Thành phá Tuyên Quang. 
+ Huyện Yên S¢n. 
+ Huyện S¢n Dư¢ng. 
- Khu vực 2: Có hệ sá bßi thường bằng 1,015 khu vực 1, bao gßm: 
+ Huyện Hàm Yên. 
+ Huyện Chiêm Hóa. 
- Khu vực 3: Có hệ sá bßi thường bằng 1,1 khu vực 1, bao gßm: 
+ Huyện Na Hang. 
+ Huyện Lâm Bình. 
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4. Giá trị bßi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất tại thời điểm bßi 
thường được xác định như sau: GBT= GXMx KKVx CSGTT/CSGII.2023 

Trong đó: 

- GBT: Là giá trị bßi thường nhà, công trình xây dựng trên đất bị thiệt hại tại 
thời điểm bßi thường. 

- GXM: Là giá trị xây dựng mới cāa nhà, công trình bị thiệt hại: 

GXM = DG x KL: 

+ DG: Đ¢n giá bßi thường được ban hành kèm theo QuyÁt định này. 

+ KL: Khái lượng công tác (m; m2; m3; …). 

- KKV: Là hệ sá khu vực (khu vực 1 gßm: Thành phá Tuyên Quang, 

huyện Yên S¢n, huyện S¢n Dư¢ng: KKV = 1. Khu vực 2 gßm: Huyện Hàm Yên, 

huyện Chiêm Hóa KKV = 1,015 khu vực 1. Khu vực 3 gßm: Huyện Na Hang, huyện 
Lâm Bình KKV = 1,1 khu vực 1). 

- CSGTT: Là chỉ sá giá xây dựng tại thời điểm tính toán phư¢ng án bßi thường, 
hỗ trợ cāa khu vực lập phư¢ng án. 

- CSGII.2023: Là chỉ sá giá xây dựng tại thời điểm quý II năm 2023 cāa khu 
vực thành phá Tuyên Quang. 

Đái với chỉ sá giá xây dựng tại thời điểm lập, phê duyệt phư¢ng án bßi 
thường chưa được c¢ quan có thẩm quyền công bá thì áp dÿng chỉ sá giá xây 

dựng cāa quý liền kề trước đó đã được công bá. 

Điều 5. Điều khoÁn thi hành 

1. QuyÁt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2023. 

2. QuyÁt định này thay thÁ QuyÁt định sá 05/2017/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 4 năm 2017 cāa Āy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đ¢n giá bßi 
thường thiệt hại về tài sản (vật kiÁn trúc, cây trßng, vật nuôi) gắn liền với đất bị 
thu hßi khi Nhà nước thu hßi đất để sử dÿng vào mÿc đích quác phòng, an ninh, 
lợi ích quác gia, lợi ích công cộng, mÿc đích phát triển kinh tÁ trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang.  

Điều 6. Tổ chức thực hián 

1. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Thā trưởng các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; Chā tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phá và các tá chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành QuyÁt định này. 
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2. Trong quá trình thực hiện nÁu có khó khăn, vướng mắc các c¢ quan, 
đ¢n vị kịp thời táng hợp gửi Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp 
Phát triển Nông thôn) để giải quyÁt theo thẩm quyền và báo cáo, đề xuất Uỷ ban 
nhân dân tỉnh đái với các nội dung vượt thẩm quyền./. 

  
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā 

- Bộ Nông nghiệp &PTNT 

- Bộ Xây dựng                              (Báo cáo);            

- Bộ Tài chính  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường                            

- Thường trực Tỉnh uỷ                         
- Thường trực HĐND tỉnh 

- Đoàn Đại biểu Quác hội tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó CT UBND tỉnh; 
- Cÿc KTVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Vÿ Pháp chÁ - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Vÿ Pháp chÁ - Bộ Xây dựng; 
- Vÿ Pháp chÁ - Bộ Tài chính; 
- Vÿ Pháp chÁ - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- UBMT tá quác và các tá chức  
chính trị - xã hội tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Ban Kinh tÁ NS - HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải dữ liệu pháp luật); 
- Thường trực Huyện āy, Thành āy; 

- HĐND và UBND các huyện, thành phá; 
- Như Điều 6; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang;  

- Đài PTTH tỉnh; 
- Cáng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng THCB-KSTTHC, VP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT. KT.(Qkt). 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĂ TäCH 
PHÓ CHĂ TäCH 

 

   

 

 

Nguyßn M¿nh TuÃn 
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PHĀ LĀC Sà 01 

Đ¡N GIÁ BàI TH¯âNG THIÞT H¾I VÀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DþNG KHÁC  
KHI NHÀ N¯àC THU HàI ĐÂT TRÊN ĐâA BÀN TàNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 15 /2023/QĐ-UBND ngày 01/ 8 /2023 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang) 

PHÄN I: BÀNG Đ¡N GIÁ 

STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

A Đ¢n giá bãi th°ờng nhà     

I Xây dựng mãi về nhà ở, vật ki¿n trúc     

1 Nhà xây 1 tầng mái ngói, fibrô xi măng, tôn     

-  Tường xây 110mm bá trÿ đßng/m2 2.695.000 

 - Tường xây 220mm đßng/m2 3.119.000 

2 Nhà xây 1 tầng mái bằng bê tông cát thép     

 - Tường xây 110mm đßng/m2 3.725.000 

 - Tường xây 220mm đßng/m2 4.045.000 

3 Nhà xây 1 tầng khung bê tông cát thép mái bằng     

 - Tường xây 110mm đßng/m2 4.489.000 

 - Tường xây 220mm đßng/m2 4.736.000 

4 Nhà 2 tầng, tường chịu lực     

 - 
Nhà 2 tầng, tường 220mm chịu lực - Tường quét  
vôi ve 

đßng/m2 sàn 4.034.000 

 - Nhà 2 tầng, tường 220mm chịu lực - Tường lăn s¢n đßng/m2 4.146.000 

5 Nhà 2 tầng, khung BTCT     

 - Nhà 2 tầng, khung BTCT - Tường quét vôi ve đßng/m2 sàn 4.463.000 

-  Nhà 2 tầng, khung BTCT - Tường lăn s¢n đßng/m2 sàn 4.658.000 

6 Nhà 3 tầng, tường chịu lực     

-  
Móng đá hộc, tường chịu lực, mái BTCT có cháng 
nóng lợp tôn hoặc ngói. Tường quét vôi ve. 

đßng/m2 sàn 4.072.000 

 - 
Móng đá hộc, tường chịu lực, mái BTCT có cháng 
nóng lợp tôn hoặc ngói. Tường lăn s¢n. đßng/m2 sàn 4.288.000 

7 Nhà từ 3 tầng trở lên khung BTCT     
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

-  
Nhà khung BTCT, mái BTCT có cháng nóng lợp tôn 
hoặc ngói. Tường 220, quét vôi ve. 

đßng/m2 sàn 4.552.000 

 - 
Nhà khung BTCT, mái BTCT có cháng nóng lợp tôn 
hoặc ngói. Tường 220, lăn s¢n. đßng/m2 sàn 4.715.000 

8 Nhà sàn có kÁt cấu bằng bê tông cát thép     

 - 
Nhà sàn khung, dầm, sàn BTCT, tường vách gỗ, mái 

tôn  
đßng/m2 3.396.000 

 - 
Nhà sàn khung dầm BTCT, sàn ván gỗ, mái lợp fibro 
xi măng 

đßng/m2 3.070.000 

- 
Nhà sàn khung, dầm, sàn BTCT, vách gỗ, mái lợp 
ngói 

đßng/m2 4.058.466 

- 
Nhà sàn khung, dầm, sàn BTCT, vách gỗ, mái lợp  
lá cọ 

đßng/m2 3.992.076 

- 
Nhà sàn khung, dầm, sàn BTCT, tường xây, mái lợp 
tôn  

đßng/m2 3.827.466 

II Xây dựng mãi nhà t¿m, vật ki¿n trúc     

1 Nhà 1 tầng cột gỗ, vách toócxi đßng/m2 1.466.000 

2 Nhà sàn cột gỗ D<30cm, vách, sàn bằng tre, nứa đßng/m2 1.790.000 

3 Nhà sàn cột gỗ Dg30cm, vách, sàn bằng tre, nứa đßng/m2 2.083.000 

4 Nhà sàn cột gỗ D<30cm, vách, sàn bằng gỗ, tre đßng/m2 1.991.000 

5 Nhà sàn cột gỗ Dg30cm, vách, sàn bằng gỗ, tre đßng/m2 2.283.000 

6 Nhà sàn cột gỗ D<30cm, vách, sàn bằng gỗ đßng/m2 2.132.000 

7 Nhà sàn cột gỗ Dg30cm, vách, sàn bằng gỗ đßng/m2 2.425.000 

8 Nhà bán mái, tường gạch <3m, lợp Fibro xi măng đßng/m2 1.122.000 

9 Nhà bán mái, tường gạch <3m, lợp tôn, ngói đßng/m2 1.190.000 

10 
Xây cháng nóng cao <= 2,0m, mái lợp ngói, Fibro xi 
măng 

đßng/m2 526.000 

11 Xây chóng nóng cao <= 2,0m, mái lợp tôn đßng/m2 596.000 

12 
Công trình phÿ trợ kÁt cấu bằng gỗ, tre, lợp tranh, nứa 
lá 

đßng/m2 272.000 

13 Công trình phÿ trợ xây bằng gạch, lợp ngói, tấm lợp đßng/m2 564.000 

14 Nhà khung thép hình  đßng/m2 1.067.000 

B Đ¢n giá bãi th°ờng nhà và vật ki¿n trúc khác     

1 Vách gỗ dày 1,5cm-:-2cm đßng/m2 434.000 
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

2 Lan can thép đßng/m2 642.000 

3 Hàng rào song thép hộp đßng/m2 907.000 

4 Hàng rào Inox đßng/m2 980.000 

5 Cáng Inox đßng/m2 1.323.000 

6 Trần tôn thường đßng/m2 194.000 

7 Trần tôn xáp đßng/m2 266.000 

8 Sân bê tông đßng/m2 123.000 

9 Sân lát gạch đßng/m2 243.000 

C Đ¢n giá thi¿t bå phāc vā sinh ho¿t     

I Đ¢n giá bãi th°ờng     

1 Xí bệt đßng/bộ 1.934.000 

2 Xí xám đßng/bộ 779.000 

3 Tiểu nam đßng/bộ 933.000 

4 Tiểu nữ đßng/bộ 999.000 

II 
Đ¢n giá bãi th°ờng hß trÿ tháo dỡ, di chuyển,  
lắp đặt     

1 Điều hòa đßng/bộ 1.281.000 

2 Bình nóng lạnh đßng/bộ 622.000 

3 Chậu rửa đßng/bộ 180.000 

4 Vòi sen tắm đßng/bộ 101.000 

5 Vòi rửa đßng/bộ 93.000 

6 Gư¢ng soi, kệ kính đßng/bộ 69.000 

7 Bßn nước từ 1m3 - 2m3 (Bßn nhựa, INOX) đßng/bộ 637.000 

8 Bßn nước từ >2m3-4m3 (Bßn bằng nhựa, bằng INOX) đßng/bộ 805.000 

9 Hàng rào khung thép lưới B40 đßng/m2 126.000 

D 
Đ¢n giá bãi th°ờng công trình xây dựng và các vật 
ki¿n trúc 

    

1 
Hàng rào xây gạch chỉ, gßm cả trát tường, vôi ve 

(tường 110) đßng/m2 381.000 

2 
Hàng rào xây gạch không nung, gßm cả trát tường, vôi 
ve (tường 110) đßng/m2 371.000 
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

3 
Hàng rào xây gạch không nung, không trát tường 
(tường 110) đßng/m2 214.000 

4 
Hàng rào đặc xây gạch chỉ gßm cả trát tường, quét vôi 
ve (tường 220) 

đßng/m2 500.000 

5 
Hàng rào đặc xây gạch chỉ, trát tường, không quét vôi 

ve (tường 220) đßng/m2 468.000 

6 
Hàng rào đặc xây gạch chỉ, không trát tường (tường 
220) 

đßng/m2 334.000 

7 
Hàng rào đặc xây gạch không nung, gßm cả trát 
tường, quét vôi ve (tường 220) đßng/m2 484.000 

8 
Hàng rào đặc xây gạch không nung, trát tường, không 

quét vôi ve (tường 220) 
đßng/m2 453.000 

9 
Hàng rào đặc xây gạch không nung, không trát tường 
(tường 220) đßng/m2 332.000 

10 Hàng rào sắt vuông (12x12) hoa thoáng, xây gạch chỉ đßng/m2 500.000 

11 Nền, (kể cả sân, đường) BTGV láng VXM đßng/m2 100.000 

12 Nền bê tông gạch vỡ M50 dày 10cm đßng/m2 51.000 

13 Nền láng vữa xi măng M75 dày 3cm đßng/m2 52.000 

14 Nền sàn bê tông gạch vỡ lát gạch xi măng hoa 20x20 đßng/m2 220.000 

15 Nền, bê tông gạch vỡ lát gạch Ceramic 30x30 đßng/m2 217.000 

16 Lát gạch chỉ đßng/m2 103.000 

17 Nền bê tông xi măng đá tại chỗ đßng/m3 953.000 

18 Nền lát gạch bê tông đúc sẵn đßng/m2 151.000 

19 Trát, láng granitô các loại đßng/m2 425.000 

20 Lát đá Granit bậc tam cấp đßng/m2 751.000 

21 Lát đá Granit bậc cầu thang đßng/m2 910.000 

22 Lát nền gạch xi măng hoa 20x20 đßng/m2 158.000 

23 Lát nền gạch Ceramic 20x20 cháng tr¢n đßng/m2 158.000 

24 Lát nền gạch Ceramic 40x40 đßng/m2 163.000 

25 Lát nền gạch Ceramic 50x50 đßng/m2 175.000 

26 Lát nền gạch Granít 40x40 đßng/m2 163.000 

27 Lát nền gạch Granít 50x50 đßng/m2 175.000 
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

28 Lát nền gạch Granít 60x60 đßng/m2 185.000 

29 Lát nền gạch Granit 30x60 đßng/m2 166.000 

30 Lát nền gạch Ceramic 25x25 đßng/m2 160.000 

31 Lát nền gạch Ceramic 25x40 đßng/m2 155.000 

32 Lát nền gạch Ceramic 60x60 đßng/m2 214.000 

33 Lát nền gạch Ceramic 30x30 đßng/m2 160.000 

34 Lát nền, sàn gạch cháng tr¢n 25x25 đßng/m2 160.000 

35 Lát nền, sàn gạch cháng tr¢n 30x30 đßng/m2 160.000 

36 Lát nền gạch Ceramic 80x80 đßng/m2 269.000 

37 Lát nền gạch Granít 80x80 đßng/m2 292.000 

38 Dán ngói mũi hài trên mái nghiêng bê tông đßng/m2 568.000 

39 àp đá Hoa cư¢ng vào tường DT f 0,16m2 đßng/m2 881.000 

40 àp đá Hoa cư¢ng vào tường DT f 0,25m2 đßng/m2 964.000 

41 àp gạch Ceramic 20x25 đßng/m2 259.000 

42 àp gạch Ceramic 30x30 đßng/m2 233.000 

43 àp gạch men sứ Ceramic 25x40 đßng/m2 222.000 

44 àp gạch chân tường gạch Ceramic 40x90 đßng/m2 258.000 

45 àp gạch Granít 12x30 đßng/m2 239.000 

46 àp gạch Granít 12x40 đßng/m2 239.000 

47 àp gạch Granít 12x50 đßng/m2 231.000 

48 àp gạch Granít 12x60 đßng/m2 231.000 

49 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 30x60 đßng/m2 223.000 

50 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 50x50 đßng/m2 220.000 

51 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 20x20 đßng/m2 242.000 
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

52 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 20x30 đßng/m2 231.000 

53 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 30x40 đßng/m2 211.000 

54 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 30x45 đßng/m2 211.000 

55 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 35x40 đßng/m2 222.000 

56 
àp gạch vào chân tường, viền tường, viền 
trÿ, cột gạch 12x40 

đßng/m2 207.000 

57 
àp gạch vào chân tường, viền tường, viền trÿ, cột 
gạch 12x50 

đßng/m2 224.000 

58 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 40x40 đßng/m2 200.000 

59 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 60x60 đßng/m2 270.000 

60 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 50x90 đßng/m2 301.000 

61 àp gạch vào tường, trÿ, trÿ cột gạch 50x10 đßng/m2 262.000 

62 Xây tường bằng gạch ba vanh đßng/m3 1.075.000 

63 Xây móng bằng gạch chỉ đặc dày f 330mm đßng/m3 1.072.000 

64 Xây móng bằng gạch chỉ đặc dày > 330mm đßng/m3 1.024.000 

65 Xây các kÁt cấu bằng gạch chỉ tường 110mm đßng/m3 1.306.000 

66 Xây các KC bằng gạch chỉ tường dày f 330mm đßng/m3 1.162.000 

67 Xây móng bằng gạch bê tông đặc dày f 330mm đßng/m3 1.072.000 

68 Xây móng bằng gạch bê tông đặc dày > 330mm đßng/m3 1.024.000 

69 Xây các kÁt cấu bằng gạch bê tông tường 110mm đßng/m2 1.299.000 

70 Xây các KC bằng gạch bê tông tường dày f 330mm đßng/m2 1.162.000 

71 Bê tông cát thép tấm đan M200# đßng/m3 2.238.000 

72 XÁp kè đá hộc đßng/m3 493.000 

73 Kè xây đá hộc đßng/m3 987.645 

74 S¢n có bả ma tít đßng/m2 86.000 

75 S¢n không bả ma tít đßng/m2 66.000 

76 Trần nhựa xư¢ng gỗ đßng/m2 164.000 
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

77 Trần nhựa khung thép đßng/m2 127.000 

78 Sàn gỗ nhóm III đßng/m2 526.000 

79 àp gỗ tường gỗ nhóm III, dầy 1cm, cao 0,9m đßng/md 418.000 

80 Trần bọc simili, mút, giả da đßng/m2 430.000 

81 Lan can cầu thang gỗ nhóm II, nhóm III đßng/md 226.000 

82 Trát đắp phào đ¢n đßng/md 64.000 

83 Trát đắp phào kép đßng/md 80.000 

84 Trát gờ chỉ đßng/md 36.000 

85 Tấm trang trí thạch cao đßng/m2 233.000 

86 Sàn gác xép gỗ, độ dày 1,5-2cm; gỗ nhóm IV đßng/m2 463.000 

87 Sàn gác xép gỗ, độ dày 1,5-2cm; gỗ nhóm V, VI, VII. đßng/m2 409.000 

88 Trần gỗ ép (dày 1,5-2cm) đßng/m2 183.000 

89 GiÁng nước     

a Đào đất giÁng đường kính f 1m đßng/m3 434.000 

b Đào đất giÁng đường kính > 1m đßng/m3 282.000 

90 Bể chứa nước     

- Bê tông M200 dày 100mm đßng/m2 96.000 

- Đáy xây gạch chỉ 1 lớp đßng/m2 99.000 

- Đáy xây gạch chỉ 2 lớp đßng/m2 163.000 

- Láng vữa xi măng đáy bể dày 2cm có đánh màu đßng/m2 42.000 

a Thành bể     

- Tường bể xây gạch chỉ dày 110mm đßng/m2 145.000 

- Tường bể xây gạch chỉ dày 220mm đßng/m2 261.000 

- Trát tường trong bể dày 2cm có đánh màu đßng/m2 82.000 

- Trát tường bể dày 2cm không đánh màu đßng/m2 73.000 
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STT Dißn giÁi Đ¢n vå tính 
Đ¢n giá  
(đßng) 

b Nắp bể bằng BTCT đßng/m3 2.238.000 

c Đào đất xây bể (đái với bể chìm)     

- Đào đất bằng thā công (đái với bể thể tích < 10m3) đßng/m3 228.000 

- Đào đất bằng máy (đái với bể thể tích từ 10m3 trở lên) đßng/m3 43.000 

91 Bể tự hoại đßng/m3 1.385.000 

92 Ao, hß     

- Đào đất ao hß đßng/m3 51.000 

- Đắp đất đßng/m3 38.000 

- Đắp bờ ngăn khe đßng/m3 44.000 

93 Di chuyển mß mả     

- Loại không xây đßng/mộ 8.504.000 

- Loại xây bằng gạch, đá, bê tông (quét vôi ve) đßng/mộ 13.253.000 

- Loại xây bằng gạch, đá, bê tông (Lăn s¢n) đßng/mộ 13.603.000 

- Loại xây bằng gạch, đá, bê tông (áp gạch men) đßng/mộ 15.033.000 

- 
Loại xây bằng gạch, đá, bê tông (áp đá Granit tự 
nhiên) 

đßng/mộ 19.648.000 

 - 
Mộ đá xẻ diện tích <= 1m2  (Mộ đá xẻ loại ngai mua 
sẵn) đßng/mộ 17.547.000 

 - 
Mộ đá xẻ diện tích > 1m2  (Mộ đá xẻ loại ngai mua 
sẵn) đßng/mộ 22.317.000 

 PHÄN II. H¯âNG DẪN ÁP DĀNG Đ¡N GIÁ 

I. Cách áp dāng để tính bãi th°ờng khi nhà n°ãc thu hãi đÃt 
1. Nhà ở 

1.1. Một sá quy định chung: 

a) Chiều cao nhà: 

 Chiều cao nhà 1 tầng lợp mái ngói hoặc Fibro xi măng tính từ cao độ cāa mặt 
nền nhà đÁn đỉnh tường chịu lực; chiều cao cāa nhà 1 tầng mái bằng tính từ cao độ cāa 
mặt nền nhà đÁn đỉnh cāa mái, nhà cao từ 2 tầng trở lên tính từ cao độ mặt sàn tầng 
dưới đÁn cao độ mặt sàn tầng trên. 
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b) Xác định diện tích: 
- Đái với nhà mái lợp thì diện tích xây dựng đÁ tính bßi thường là diện tích tính 

theo các kích thước phā bì cāa tường ngoài, dãy cột có mái che hoặc kích thước phā bì 
kÁt cấu chịu lực chính cāa mái che. 

- Đái với nhà gỗ diện tích tính theo các kích thước phā bì cāa dãy cột có mái 

che hoặc kích thước phā bì kÁt cấu chịu lực chính cāa mái che 

- Đái với nhà mái bằng diện tích đÁ tính bßi thường là toàn bộ diện tích sàn nhà 
(kể cả diện tích phÿ kèm theo): 

+ Tầng 1: Đo từ mép ngoài tường móng trước đÁn mép ngoài tường móng sau 
và mép ngoài tường móng hai bên cāa nhà và phần diện tích ban công, lô gia, sê nô 

(nÁu có) cāa sàn mái tầng 1 =. 

+ Tầng 2 trở lên: Đo từ mép ngoài tường trước đÁn mép ngoài tường sau và 
mép ngoài tường hai bên cāa nhà và phần diện tích ban công, lô gia, sê nô (nÁu có) cāa 

sàn mái từng tầng. 

- Táng diện tích sàn nhà là táng diện tích sàn cāa tất cả các tầng và diện tích 
mặt bằng cầu thang, tầng tum mái bằng bê tông cát thép (trừ tầng tum lợp mái ngói, 

mái tôn, mái fibro xi măng). 
- Diện tích hè rãnh xung quanh nhà, sê nô mái, n¢i trßng cây xanh, cáng thoát 

nước không được tính là diện tích xây dựng (những diện tích này được xác định theo 
bảng giá các kÁt cấu hoặc lập dự toán). 

c) Về nền nhà: 
- Nền nhà trong bộ đ¢n giá này được tính toán là láng nền không đánh màu 

dày 3cm. 

- Đái với nhà bßi thường hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt, thì nền nhà được 
tính bßi thường thực tÁ theo đ¢n giá trong bảng đ¢n giá. 

- Đái với nhà bßi thường, trong bộ đ¢n giá nhà là nền bê tông gạch vỡ láng vữa 
xi măng. Khi nền lát bằng gạch lát các loại thì áp dÿng đ¢n giá như sau: 

+ NÁu nền nhà là bê tông gạch vỡ lát gạch hoa xi măng thì được bá sung vào giá nhà 

và trừ đi giá nền bê tông gạch vỡ M50 dày 10cm theo đ¢n giá trong bảng đ¢n giá. 
+ NÁu lát nền gạch bằng gạch lát các loại thì được tính bá sung công tác lát 

gạch các loại tư¢ng ứng trong bảng đ¢n giá vào giá nhà và trừ đi giá láng nền không 
đánh màu dày 3cm trong bảng đ¢n giá. 

d) Về cửa trong bộ đ¢n giá là cửa đi, cửa sá gỗ nhóm III, IV, V, cửa nhôm kính 

các loại một lớp, không có khuôn, cửa sá có hoa sắt. Khi nhà có sử dÿng cửa 2 lớp và 
có khuôn gỗ thì được tính thêm bßi thường thiệt hại bằng 50% giá trị thực tÁ còn lại 
cāa lớp cửa trong và khuôn cửa. Đái với cửa đi, cửa sá gỗ nhóm I và nhóm II đ¢n giá 
được nhân hệ sá K = 1,5 cāa đ¢n giá gỗ nhóm III, IV, V  
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đ) Về điện: Hệ tháng điện chiÁu sáng đã được tính toán trong đ¢n giá nhà/1m2 

xây dựng. 

e) Về hệ tháng cấp, thoát nước trong nhà đã được tính toán trong đ¢n giá 
nhà/1m2 xây dựng. 

f) Đ¢n giá nhà áp dÿng cho nhà có chiều cao 3,3m f h f 4m. Đái với nhà có 
chiều cao h > 4m được tính thêm khái lượng tường xây theo thực tÁ nhân với đ¢n giá 
trong bảng đ¢n giá. 

- Nhà có chiều cao từ 2,5m < h < 3,3m sau khi tính bßi thường theo diện tích 
xây dựng hoặc diện tích sàn s¿ trừ đi khái lượng tường xây thiÁu (So với chiều cao 
quy định) nhân với đ¢n giá trong bảng đ¢n giá. 

- Nhà có chiều cao tầng f 2,5m thì không tính bßi thường theo diện tích sàn 
hoặc m2 xây dựng mà chỉ tính táng giá trị các khái lượng xây lắp cấu thành, theo đ¢n 
giá quy định. 

g) Đ¢n giá 1m2 xây dựng mới cāa nhà ở và các công trình phÿ trợ trong đ¢n giá 
là công trình có dạng kÁt cấu thường gặp, được xây dựng theo quy trình, công nghệ thi 
công phá biÁn và sử dÿng các loại vật liệu thông dÿng có trên thị trường. Giá trị xây 
dựng mới cāa nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng cāa nhà, công trình 

nhân với đ¢n giá xây dựng cāa nhà, công trình trong bảng đ¢n giá. 

1.2. Nhà xây 1 tầng mái lợp: 

- KÁt cấu móng bằng xây gạch đặc, xây đá hộc, hoặc bê tông chiều rộng 
đáy móng f 0,68m, chiều sâu móng f 1,2m có giằng móng bê tông cát thép, 
đảm bảo chịu lực. 

- Tường xây gạch có chiều dày tường 110mm hoặc 220mm vữa xi măng  
(chiều cao tường từ 3,3m đÁn 4m), có giằng tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi 

măng, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 nước màu). 

- Mái lợp: Lợp fibrô xi măng, mái ngói hoặc mái tôn. Vì kèo, xà gß bằng gỗ 
nhóm IV, V hoặc bằng thép hình, không có trần. 

- Nhà có kÁt cấu mái đ¢n giản: Xà gß, cầu phong bằng gỗ tạp, tre, vầu hoặc mái 

lợp cọ, lợp gianh được tính theo đ¢n giá nhà xây 1 tầng mái lợp nhân với hệ sá 0,96. 

- Nhà xây 1 tầng mái lợp chưa bao gßm bể tự hoại, khái lượng bể tự hoại được 
xác định thực tÁ và nhân với đ¢n giá bể tự hoại trong bộ đ¢n giá này. 

1.3. Nhà xây kiên cá 1 tầng mái bằng tường chịu lực (đã bao gßm mái 
cháng nóng): 

- Móng xây gạch đặc hoặc đá hộc chiều rộng đáy móng f 0,68m, chiều sâu 

móng f 1,5m có giằng móng bê tông cát thép, đảm bảo chịu lực. 
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- Tường xây gạch vữa xi măng, (chiều cao tường từ 3,3m đÁn 4m), có giằng 
tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi măng, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 
nước màu). 

- Mái đá bê tông cát thép tại chỗ đảm bảo chịu lực. 

- Nhà mái bằng tường xây gạch đ¢n giá xây dựng được tính giá cho 2 loại nhà 

có chiều dày tường 110mm và tường 220mm. 

- Nhà xây kiên cá 1 tầng mái bằng tường chịu lực chưa bao gßm bể tự hoại, 
khái lượng bể tự hoại được xác định thực tÁ và nhân với đ¢n giá bể tự hoại trong bộ 
đ¢n giá này. 

1.4. Nhà xây kiên cá 2 tầng tường chịu lực (đã bao gßm mái cháng nóng): 

- Móng xây gạch đặc hoặc đá hộc chiều rộng đáy móng f 0,8m, chiều sâu 
móng f 1,5m có giằng móng bê tông cát thép, đảm bảo chịu lực. 

- Tường xây gạch, các tường chịu lực có chiều dày tường 220mm vữa xi măng  
(chiều cao tường từ 3,3m đÁn 4m), có giằng tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi 
măng, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 nước màu) hoặc lăn s¢n 3 nước (1 nước lót, 

2 nước phā). 

- Sàn, mái đá bê tông cát thép tại chỗ đảm bảo chịu lực. 

1.5. Nhà xây kiên cá 3 tầng tường chịu lực (đã bao gßm mái cháng nóng): 

- Móng xây gạch đặc hoặc đá hộc chiều rộng đáy móng f 0,85m, chiều sâu 
móng f 1,5m có giằng móng bê tông cát thép, đảm bảo chịu lực. 

- Tường xây gạch, các tường chịu lực có chiều dày tường 220mm vữa xi măng 
(chiều cao tường từ 3,3m đÁn 4m), có giằng tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi 
măng, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 nước màu) hoặc lăn s¢n 3 nước (1 nước lót, 
2 nước phā). 

- Sàn, mái đá bê tông cát thép tại chỗ đảm bảo chịu lực. 

1.6. Nhà có kÁt cấu chịu lực khung bê tông cát thép 1 tầng mái bằng: 

- Móng trÿ bê tông cát thép, móng tường xây bằng gạch đặc hoặc đá hộc vữa xi 
măng chiều rộng đáy móng f 0,68m, chiều sâu móng f 1,5m có giằng móng bê tông 

cát thép, đảm bảo chịu lực. 

- Tường xây gạch vữa xi măng  (chiều cao tường từ 3,3m đÁn 4m), có giằng 
tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi măng , quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 
nước màu). 

- Khung bê tông cát thép và sàn mái đá bê tông cát thép tại chỗ, đảm bảo chịu lực. 

- Nhà khung bê tông cát thép mái bằng tường xây gạch đ¢n giá xây dựng được 
tính giá cho 2 loại nhà có chiều dày tường 110mm và tường 220mm. 
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- Nhà có kÁt cấu chịu lực khung bê tông cát thép 1 tầng mái bằng chưa bao gßm 
bể tự hoại, khái lượng bể tự hoại được xác định thực tÁ và nhân với đ¢n giá bể tự hoại 
trong bộ đ¢n giá này. 

1.7. Nhà có kÁt cấu chịu lực là khung bê tông cát thép 2 tầng (đã bao gßm mái 
cháng nóng): 

- Móng trÿ bê tông cát thép, móng tường xây bằng gạch đặc vữa xi măng có 
dầm móng bê tông cát thép, đảm bảo chịu lực. 

- Tường xây gạch vữa xi măng (chiều cao tường 1 tầng từ 3,3m đÁn 4m), có 
giằng tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi măng, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 
2 nước màu) hoặc lăn s¢n 3 lớp (1 nước lót, 2 nước phā). 

- Khung bê tông cát thép và sàn mái đá bê tông cát thép tại chỗ đảm bảo chịu lực. 

1.8. Nhà có kÁt cấu chịu lực là khung bê tông cát thép 3 - 5 tầng (đã bao gßm 
mái cháng nóng): 

- Móng trÿ bê tông cát thép, móng tường xây bằng gạch đặc vữa xi măng có 
dầm móng bê tông cát thép, đảm bảo chịu lực. 

- Tường xây gạch vữa xi măng  (chiều cao tường 1 tầng từ 3,3m đÁn 4m), có 
giằng tường bê tông cát thép, tường trát vữa xi măng, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 
2 nước màu) hoặc hoặc lăn s¢n 3 nước (1 nước lót, 2 nước phā). 

- Khung bê tông cát thép và sàn mái đá bê tông cát thép tại chỗ đảm bảo 
chịu lực. 

- Nhà khung bê tông cát thép mái bằng tường xây gạch đ¢n giá xây dựng được 
tính giá cho 1 loại nhà có chiều dày tường 110mm. 

1.9. Nhà sàn có kÁt cấu móng, cột, dầm, sàn, xà, kèo bằng bê tông cát thép 
(hoặc sàn bằng ván dày 1,5cm - 2cm); nền bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng; mái lợp 
cọ, mái fibrô xi măng, mái ngói hoặc mái tôn; vách ván gỗ có kèm cửa đi, cửa sá. 

1.10. Xây dựng mới nhà cột gỗ, công trình phÿ trợ: 

KÁt cấu cột gỗ, vách sàn bằng tre, nứa, gỗ. Mái lợp ngói, Phibrô xi măng, tôn. 

2. Các vật kiÁn trúc khác: 

Tường rào: KÁt cấu xây gạch chỉ; gạch không nung vữa xi măng mác 50#. 
Chiều sâu móng trung bình 0,4m 

II. Cách áp dāng bãi th°ờng chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sÁn 

- Giá trị bßi thường được tính bằng đ¢n giá nhân với khái lượng công tác tháo 
dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản. 
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- Các loại kÁt cấu, vật kiÁn trúc được bßi thường khi tháo dỡ, di chuyển và lắp 
đặt gßm: Vách gỗ; Mái tôn liên doanh, xà gß thép dập; Mái Fibro, xà gß thép dập; Mái 
Fibro, xà gß gỗ; Lan can thép; Hàng rào song thép hộp; Hàng rào Inox; Cáng Inox; 
Trần tôn thường, tôn xáp… 

- Hỗ trợ di chuyển Hàng rào khung thép lưới B40; 

III. Cách áp dāng bãi th°ờng các vật ki¿n trúc khác 

1. ThiÁt bị phÿc vÿ sinh hoạt 

- Các thiÁt bị điện, thiÁt bị vệ sinh phÿc vÿ sinh hoạt được hỗ trợ các vật liệu phÿ khi 
tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt gßm: Điều hòa; bình nóng lạnh; chậu rửa; thuyền tắm; vòi sen 
tắm; vòi rửa; gư¢ng soi, kệ kính; bßn nước (bằng nhựa, Inox): Loại 0,5-2m3; Loại 2-4 m3. 

- Xí bệt; xí xám; tiểu nam, nữ được bßi thường khi tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt. 

2. GiÁng nước 

a) Phần đào đất: 

- Đào giÁng đường kính f 1m; 

- Đào giÁng đường kính > 1m; 

Hai loại giÁng đào trên có độ sâu lớn h¢n quy định trên thì được nhân với hệ sá 
K điều chỉnh như sau: 

+  Độ sâu f  3m          (k=1);  

+  Độ sâu > 3m – 6m (k=1,2);  

+ Độ sâu > 6m          (k=1,5). 

b) Phần xây tính như các kÁt cấu xây dựng. 

3. Ao hß 

Khái lượng đào đắp ao hß phải căn cứ vào cao độ đất tự nhiên trước khi đào để 
đắp bờ giữ nước. Cần tính khái lượng đắp bờ, xác định độ cao đập từ đó mới xác định 
chiều sâu cāa ao để tính khái lượng đất đào hợp lý. NÁu ao sử dÿng địa hình thiên 

nhiên cần phải xác định tỷ lệ giảm khái lượng đào phù hợp điều kiện cÿ thể đái với 
các loại đất như sau: 

a) Đất đào; 

b) Đất đắp; 

c) Đắp bờ ngăn khe (khái lượng đắp bờ); 

Công trình cấp thoát nước trong ao, hß, tính bßi thường thiệt hại như các kÁt 
cấu xây dựng. 
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4. Bể chứa nước 

a) KÁt cấu bể chứa nước: Đáy đá bê tông dày 100mm hoặc xây gạch đảm bảo 
chịu lực, đáy láng vữa xi măng dày 2cm có đánh màu. Tường bể bằng bê tông dày 
100mm hoặc xây bằng gạch đặc vữa xi măng, trát vữa xi măng trong và ngoài, phía 

trong có đánh mầu. 

b) Bể chứa nước được tính đ¢n giá riêng cho từng kÁt cấu cÿ thể: (đáy bể, thành 
bể và đào đất nÁu bể xây chìm). 

- Đáy bể: Đá bê tông dày 100; hoặc xây gạch 1 lớp hoặc xây gạch 2 lớp. 

- Thành bể: Xây tường dày 110mm; xây tường dày 220mm. 

- Trát tường bể có đánh màu, trát tường bể không đánh màu. 

- Láng bể có đánh màu. 

- Đào đất xây bể (nÁu bể xây chìm). 

5. Di chuyển mß mả 

a) Những quy định chung: 

- Người có mß mả mà phải di chuyển thì được bá trí đất và được bßi thường chi 
phí đào, bác, di chuyển, xây dựng mới. 

- Giá trị bßi thường = giá trị đất được bá trí di chuyển đÁn + đ¢n giá bßi thường 
trong bảng đ¢n giá này. 

- Giá trị đất được bá trí di chuyển đÁn là sá tiền thực tÁ phải chi trả cho diện tích 
đất được bá trí tại nghĩa trang địa phư¢ng theo quy định. 

- Đ¢n giá bßi thường trong bảng đ¢n giá bao gßm: chi phí đào, bác, di chuyển, 
xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiÁp. 

b) Loại đã sang cát gßm: 

- Loại không xây; 

- Loại xây gạch, đá, bê tông gßm các loại: Quét vôi; Lăn s¢n; áp gạch men; áp 
đá Granit tự nhiên). 
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PHĀ LĀC Sà 02 
Đ¡N GIÁ BàI TH¯âNG THIÞT H¾I ĐÞI VàI CÂY TRàNG  

KHI NHÀ N¯àCTHU HâI ĐÂT TRÊN ĐäA BÀN TâNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 15 /2023/QĐ-UBND ngày 01/8 /2023 cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang) 

PHÄN I: BÀNG Đ¡N GIÁ 
 

STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

I Đ¢n giá cây trãng lâu năm       

1 Vải hạt Cây 

Đường kính thân từ 40 cm trở 
lên 

1.108.000 

Đường kính thân từ 30 cm 

 đÁn dưới 40 cm 
828.000 

Đường kính thân từ 15 cm  
đÁn dưới 30 cm 

559.000 

Đường kính thân từ 8 cm  
đÁndưới 15 cm 

445.000 

Đường kính thân từ 5 cm  
đÁn dưới 8 cm 

386.000 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưới 5 cm 

185.000 

Đường kính thân từ 1 cm 

đÁn dưới 2 cm 
75.000 

Đường kinh thân dưới 1 cm 30.000 

2 
Vải trßng bằng cành chiÁt 

hoặc cây ghép 
Cây 

Đường kính tán lá từ 6 m trở lên 1.285.000 

Đường kính tán lá từ 5m đÁn 

dưới 6m 
1.025.000 

Đường  đường kính tán lá từ 4m 
đÁn dưới 5m 

834.000 

Đường  kính tán lá từ 3m 

đÁn dưới 4m 
775.000 

Đường kính tán lá từ 1 m  

đÁn dưới 3 m 
524.000 

Đường đường kính tán lá 

 từ 0,5đÁn dưới 1 m 
308.000 

Đường kính tán lá dưới 0,5 m 159.000 

3 

 

 

Nhãn trßng  
bằng hạt 

 

 

Cây 

Đường kính thân từ 40 cm trở 
lên 

1.845.000 

Đường kính thân từ 30 cm  
đÁn dưới 40 cm 

1.366.000 

Đường kính thân từ 15 cm  
đÁn dưới 30 cm 

1.166.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

 

 

 

 

Nhãn trßng  
bằng hạt 

Đường kính thân từ 8 cm  
đÁn dưới 15 cm 

697.000 

Đường kính thân từ 5 cm  
đÁn dưới 8 cm 

411.000 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưới 5 cm 

202.000 

Đường kính thân từ 1 cm  

đÁn dưới 2 cm 
75.000 

Đường kính thân dưới 1 cm 30.000 

4 
Nhãn trßng bằng cành chiÁt 

hoặc cây ghép 
Cây 

Đường kính tán lá từ 5 m trở lên 1.705.000 

Đường kính tán lá từ 4m  
đÁn dưới 5 m 

1.375.000 

Đường kính tán lá từ 3m  
đÁn dưới 4 m 

1.184.000 

Đường kính tán lá từ  2 m  
đÁn dưới 3 m 

803.000 

Đường  kính tán lá từ 1m  
đÁn dưới 2m 

734.000 

Đường kính tán lá từ 0,5  
đÁn dưới 1 m 

308.000 

Đường kính tán lá dưới 0,5 m 159.000 

5 Các loại hßng Cây 

Đường kính thân từ 25 cm trở 
lên 

846.000 

Đường kính thân từ 15 cm  
đÁn dưới 25 cm 

666.000 

Đường kính thân từ  9 cm  
đÁn dưới 15 cm 

342.000 

Đường kính thân từ  2 cm  
đÁn dưới  9 cm 

180.000 

Đường kính thân từ 0,5 cm  
đÁn dưới 2 cm 

70.000 

Đường kính thân dưới 0,5 cm 20.000 

6 Mít Cây 

Đường kính thân từ 40 cm trở 
lên 

1.080.000 

Đường kính thân từ 30 cm  

đÁn dưới 40 cm 
810.000 

Đường kính thân từ 15 cm  
đÁn dưới 30 cm 

540.000 

Đường kính thân từ 8 cm  
đÁn dưới 15 cm 

270.000 

Đường kính thân từ 2  
đÁn dưới 8 cm 

70.000 

Đường kinh thân dưới 2 cm 30.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

7 Xoài, muỗm Cây 

Đường kính thân từ 25 cm  

trở lên 
600.000 

Đường kính  thân từ 20 cm  
đÁn dưới 25 cm 

450.000 

Đường kính thân từ 10 cm  
đÁn dưới 20 cm 

200.000 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưói 10 cm 

90.000 

Đường kính thân từ 2 cm  

trở xuáng 
35.000 

8 Các loại Cam, Quýt Cây 

Đường kính tán lá 4 m trở lên 716.000 

Đường  kính tán lá từ 3 m đÁn 

dưới 4 m 
615.000 

Đường kính tán lá từ 1 m đÁn 

dưới 3 m 
600.000 

Đường kính tán lá từ 0,5 m đÁn 

dưới 1 m 
290.000 

Đường kính tán lá từ  0,5 m 

trở xuáng 
180.000 

9 Trẩu, Sở Cây 

Đường kính thân từ 20 cm  
trở lên 

125.000 

Đường kính thân từ 10 cm đÁn 

dưới 20 cm 
75.000 

Đường kính thân từ 2 cm đÁn 

dưới 10 cm 
50.000 

Đường kính thân từ 1 cm đÁn 

dưới 2 cm 
26.000 

Đường kính thân dưới 1 cm 15.000 

10 Bß kÁt Cây 

Đường kính thân từ 30 cm trở 
lên 

480.000 

Đường kính thân từ 15 cm đÁn 

dưới 30 cm 
300.000 

Đường kính thân từ 2 cm đÁn 

dưới 15 cm 
120.000 

Đường kính thân từ 1 cm đÁn 

dưới 2 cm 
30.000 

Đường kính thân dưới 1 cm 15.000 

11 Cà phê Cây 

Đường kính thân trên 20 cm 300.000 

Đường kính thân từ 10 cm đÁn 

dưới 20 cm 
200.000 

Đường kính thân từ 2 cm đÁn 

dưới 10 cm 
80.000 

Đường kính thân từ 1 cm  

đÁn dưới 2 cm 
50.000 

Đường kính thân dưới  1 cm 25.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

12 Dừa Cây 

Đã có quả 330.000 

Chưa có quả, chiều cao thân 

từ 2 m trở lên 
130.000 

Chưa có quả, chiều cao thân 

từ 1 đÁn dưới 2 m 
72.000 

Chiều cao thân dưới 1 m 45.000 

13 
Cau, Báng, 

Móc, Đao 
Cây 

Đã có quả 216.000 

Chưa có quả, chiều cao thân 

từ 2 m trở lên 
120.000 

Chưa có quả, chiều cao thân 

dưới 2 m 
30.000 

14 Cọ lợp nhà  Cây 

Từ 60 tháng tuái  trở lên 200.000 

Từ 25 tháng tuái đÁn 

 60 tháng tuái 128.000 

Từ dưới 25 tháng tuái  
trở xuáng 

50.000 

Cọ già cỗi (Hỗ trợ công chặt) 30.000 

15 Cây chè   
  

15.1 
Chè trßng bằng cành  

(quy trình 2,3 vạn cây)  100 m2 

Mới trßng dưới 1 năm 1.470.000 

Mới trßng từ 1 năm  
đÁn dưới 2 năm 

1.900.000 

15.2 
Chè trßng bằng hạt 

 (quy trình 2,3 vạn cây)  100 m2 

Mới trßng dưới 1 năm 1.383.000 

Mới trßng từ 1 năm  
đÁn dưới 2 năm 

1.790.000 

Mới trßng từ 2 năm  
đÁn dưới 3 năm 

2.240.000 

15.3 Chè bắt đầu kinh doanh 
  

a Tuái chè dưới 10 tuái 100 m2 

Năng suất dưới 05 tấn 1.434.000 

Năng suất từ 05 tấn đÁn dưới 10 
tấn 

1.500.000 

Năng suất từ 10 tấn dưới 15 tấn 1.620.000 

Năng suất  từ 15 tấn trở lên 1.700.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

b 
Tuái chè từ 10 tuái  

đÁn 20 tuái 100 m2 

Năng suất  dưới 05 tấn 982.000 

Năng suất từ 05 tấn đÁn  
dưới 10 tấn 

1.050.000 

Năng suất từ 10 tấn đÁn 

 dưới 15 tấn 
1.170.000 

Năng suất từ 15 tấn đÁn  
dưới 20 tấn 

1.245.000 

Năng suất từ 20 tấn đÁn 25 tấn 1.480.000 

Năng suất từ 25 tấn trở lên 1.485.000 

c Tuái chè trên 20 tuái 100 m2 

Năng suất dưới 05 tấn 940.000 

Năng suất từ 05 tấn  
đÁn dưới 10 tấn 

1.000.000 

Năng suất từ 10 tấn dưới 15 tấn 1.130.000 

Năng suất từ 15 tấn  
đÁn dưới 20 tấn 

1.200.000 

Năng suất từ 20 tấn trở lên 1.580.000 

16 Cây Thanh Long 
Khóm 

(trÿ) 

Mới trßng dưới 1 năm 240.000 

Mới trßng từ 1 năm đÁn  
dưới 3 năm 

360.000 

Từ 3 năm đÁn dưới 5 năm 245.000 

Từ 5 năm đÁn dưới 10 năm 205.000 

Trên 10 năm 160.000 

17 Táo, M¢, Mận, Đào, Lê, B¢ Cây 

Đường kính thân từ 20 cm  
 trở lên 

780.000 

Đường kính thân từ trên10 cm 
đÁn dưới 20 cm 

465.000 

Đường kính thân từ 5 cm  

đÁn dưới 10 cm 
210.000 

Đường kính thân từ 2 cm  

đÁn dưới 5 cm 
100.000 

Đường kính thân dưới 2 cm 35.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

18  Na, Lựu Cây 

Đường kính thân từ 15 cm  
trở lên 

408.000 

Đường kính thân từ trên 10 cm 
đÁn dưới 15 cm 

272.000 

Đường kính thân từ trên 2 cm 

đÁn dưới 10 cm 
102.000 

Đường kính thân từ 1  
đÁn dưới 2 cm 

50.000 

Đường kính thân dưới 1 cm 25.000 

19 Bưởi  Cây 

Đường kính  tán lá từ 5 m  
trở lên 

1.288.000 

Đường  kính tán lá từ 4 m  
đÁn dưới  5 m 

1.100.000 

Đường  kính tán lá từ 2 m  

đÁn dưới  4 m 
760.000 

Đường  kính tán lá từ 1 m  
đÁn dưới  2 m 

590.000 

Đường kính tán lá từ 0,5m  
đÁn dưới 1 m 

327.000 

Đường kính tán dưới 0,5 m 154.000 

20  Phật thā Cây 

Đường kính  tán lá từ 5 m  
trở lên 

700.000 

Đường  kính tán lá từ 4 m  

đÁn dưới 5 m 
525.000 

Đường  kính tán lá từ 2 m  
đÁn dưới  4 m 

350.000 

Đường  kính tán lá từ 1 m  
đÁn dưới 2 m 

175.000 

Đường kính tán lá từ 0,5m  
đÁn dưới 1 m 

120.000 

Đường kính tán dưới 0,5 m 55.000 

21 Vái Cây 

Đường kính thân  từ 40 cm  

trở lên 
320.000 

Đường kính thân  từ  20 cm  
đÁn dưới 40 cm 

240.000 

Đường kính thân  từ 10 cm  
đÁn  dưới 20 cm 

160.000 

Đường kính thân  từ 2 cm  
đÁndưới 10 cm 

40.000 

Đường kính thân dưới 2 cm 20.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

22 ài Cây 

Đường kính thân  từ 20 cm  
trở lên 

320.000 

Đường kính thân  từ 10 cm  

đÁn dưới 20 cm 
240.000 

Đường kính thân  từ  2 cm  
đÁn dưới 10 cm 

160.000 

Đường kính thân từ 1 cm  
đÁn dưới 2 cm 

50.000 

Đường kính thân dưới 1 cm 30.000 

23 Dâu da,Thị, Doi Cây 

Đường kính thân  từ  20 cm 320.000 

Đường kính thân  từ  10 cm  

đÁn dưới 20 cm 
200.000 

Đường kính thân  từ 2 cm  
đÁn dưới 10 cm 

100.000 

Đường kính thân từ 1 cm  
đÁn dưới 2 cm 

50.000 

Đường kính thân dưới 1 cm 25.000 

24 Các loại Chanh, Quất Cây 

Đường  kính tán lá  từ 3 m  
trở lên 

400.000 

Đường  kính tán lá  từ 1 m  
đÁn dưới 3 m 

200.000 

Đường  kính tán lá từ 0,5  
đÁn dưới 1 m 

50.000 

Đường tán dưới 0,5 m 30.000 

25 
KhÁ, Chay, Bứa, Vú sữa, Dọc, 

Tai chua, Trứng gà,  Cây 

Đường kính thân từ 20 cm  
trở lên 

320.000 

Đường kính thân từ 10 cm  
đÁn dưới 20 cm 

160.000 

Đường kính thân từ 5 cm  
đÁn dưới 10 cm 

100.000 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưới 5 cm 

50.000 

Đường kinh thân dưới 2 cm 30.000 

26 

 
Quất hßng bì 

 

 

Cây 

Đường kính thân từ 20 cm  

trở lên 
375.000 

Đường kính thân từ 10 cm  
đÁn dưới 20 cm 

187.500 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

 

 

Quất hßng bì 

Đường kính thân từ 5 cm  
đÁn dưới 10 cm 

75.000 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưới 5 cm 

40.000 

Đường kinh thân dưới 2 cm 20.000 

27 Hoa hoè Cây 

Đường kính tán lá từ 3 m  
trở lên 

150.000 

Đường kính tán lá từ 1 m  
đÁn dưới 3 m 

90.000 

Đường kính tán lá từ 0,5m  
đÁn dưới 1 m 

50.000 

Đường kính tán lá từ 0,5 m 

trở xuáng 
30.000 

28 
Dâu ăn quả, 

 Nhót, Chanh dây 
Cây 

Đường kính tán lá từ 3m 

 trở lên 
90.000 

Đường kính tán lá từ 1 m  
đÁn dưới 3 m 

60.000 

Đường kính tán lá từ 0,5m  
đÁn dưới 1 m 

35.000 

Đường kính tán lá từ 0,5 m 

trở xuáng 
20.000 

29 
Trám đen, Trám trắng, Sấu 

trßng thu quả 
Cây 

Đường kính thân từ 70 cm   
trở lên 

2.250.000 

Đường kính thân từ 30 cm  
đÁn dưới 70 cm 

1.500.000 

Đường kính thân từ 20 cm  
đÁn dưới 30 cm 

1.200.000 

Đường kính thân từ 10 cm  
đÁn dưới 20 cm 

900.000 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưới 10 cm 

450.000 

Đường kính thân dưới 2 cm 55.000 

30 QuÁ Cây 

Cây từ 7 năm tuái trở lên,đường 
kính thân (vị trí D 1,3m) từ 10 
cm trở lên. 

1.100.000 

Cây  04 năm tuái đÁn dưới 7 
năm tuái đường kính thân (vị trí 
D 1,3m) từ 8 cm đÁn dưới 10 cm 

550.000 

Cây dưới 04 năm tuái, đường 
kính thân (vị trí D 1,3m) từ 2 cm 
đÁn dưới 8 cm 

100.000 

Cây trßng mới, đường kính thân 

(vị trí D 1,3 m) nhß h¢n 2 cm 
35.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

31 S¢n ta Cây 

Cây từ 7 năm tuái trở lên, đường 
kính thân (vị trí D 1,3m) từ 10 
cmtrở lên. 

400.000 

Cây  04 năm tuái đÁn dưới 7 
năm tuái đường kính thân (vị trí 
D 1,3m) từ 8 cm đÁn dưới 10 cm 

200.000 

Cây dưới 04 năm tuái, đường 
kính thân (vị trí D 1,3m) từ 2 cm 

đÁn dưới 8 cm 

80.000 

Cây trßng mới, đường kính thân 
(vị trí D 1,3 m) nhß h¢n 2 cm 

35.000 

32 
Cây cảnh  

trßng dưới đất Cây 

Đường kính thân từ 25 cm  
trở lên 

200.000 

Đường kính thân từ 15 cm đÁn 

dưới 25 cm 
80.000 

Đường kính thân nhß h¢n 15 cm 30.000 

II Đ¢n giá cây trãng hàng năm 
 

1 Khoai sọ  Khóm 
Trßng dưới 8 tháng  
(chưa thu hoạch) 20.000 

2 Dứa ta  m2 

Đã có quả 20.000 

Chưa cho thu hoạch quả vÿ nào 4.000 

3 Dong riềng m2 

Trßng từ 10 tháng trở lên 5.000 

Trßng dưới 10 tháng 15.000 

4 

Mía (Khoảng cách hàng từ 1,2 
m  đÁn 1,5 m) vÿ 1 

m2 

Trßng từ 10 tháng trở lên (hỗ trợ 
công thu hoạch) 1.300 

Trßng dưới 10 tháng 4.100 

Vÿ 2 m2 

Trßng từ 10 tháng trở lên (hỗ trợ 
công thu hoạch) 1.300 

Trßng dưới 10 tháng 3.750 

Vÿ 3 m2 

Trßng từ 10 tháng trở lên (hỗ trợ 
công thu hoạch) 1.300 

Trßng dưới 10 tháng 3.400 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

5 Chuái Cây 

Đã có bußng, quả già  
(tự thu hoạch)  

Đã có bußng, quả non 48.000 

Chưa có bußng, cây cao từ 1 m 

trở lên 
33.600 

Cây trßng dưới 1 m 12.000 

6 Sắn dây,  Khóm 
Trßng trên 10 tháng 6.500 

Trßng dưới 10 tháng 28.000 

7 Cā Mỡ, cā Mài Khóm 

Trßng trên 10 tháng 6.500 

Trßng dưới 10 tháng 17.500 

8 Các loại rau ăn lá m2 

Các loại rau ăn lá thu hái lứa 
(Rau muáng, mßng t¢i, rau đay, 
rau dền...) đang cho thu hoạch 

9.000 

9 
Các loại Rau, Đậu  

(thu quả tư¢i), Dưa chuột m2 Chưa được thu hoạch 13.500 

10 Bầu, Bí, Mướp, Su su  Khóm 

Đang cho thu hoạch quả 160.000 

Chưa cho thu hoạch quả  
(đã có hoa) 

130.000 

Mỗi dây có từ 5 lá thật  
đÁn trước khi có hoa 

15.000 

Cây dưới 5 lá thật 5.000 

11 
Dưa hấu, dưa gang,  

dưa lê 
Khóm 

Chưa cho thu hoạch quả  
(đã có quả) 80.000 

Chưa cho thu hoạch quả  
(đã có hoa) 

72.000 

Mỗi dây có từ 5 lá thật  
đÁn trước khi có hoa 

56.000 

Cây dưới 5 lá thật 10.000 

12 Cây Gấc  Khóm 

Đang cho thu hoạch quả 125.000 

Gấc mới trßng chưa cho thu 

hoạch quả (đã có hoa) 225.000 

Mỗi dây có từ 5 lá thật đÁn trước 

khi có hoa 
20.000 

Cây dưới 5 lá thật 10.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

13 Cây trầu không Khóm 

Diện tích giàn từ  2 m2 trở lên 50.000 

Diện tích giàn nhß h¢n 2 m2 30.000 

14 
Đậu tư¢ng, lạc, Vừng, các 

loại Đậu thu hạt m2 
Lạc, vừng, đậu xanh, đậu đen 

các loại ..... 3.600 

15 Khoai lang m2 
 

3.000 

16 Mạ m2 
 

30.000 

17 Lúa nước m2 Chưa đÁn kỳ thu hoạch 6.000 

18 Ngô m2 Chưa đÁn kỳ thu hoạch 3.600 

19 Đu đā Cây 

Đã có quả, đường kính thân 

từ 15 cm trở lên 
97.500 

Đã có quả, đường kính thân 

từ 8 cm đÁn 15 cm 
162.500 

Đường kính thân từ 2 cm  
đÁn dưới 8 cm 

39.000 

Đường kính thân từ 0,5  

đÁn dưới 2 cm 
20.000 

Đường kính thân dưới 0,5 cm 3.000 

20 Sắn cā m2 

Hỗ trợ công thu hoạch 600 

Chưa được thu hoạch 

(dưới 10 tháng) 
2.500 

21 Tre bát độ Khóm 

Đã được thu hoạch (trên 2 năm) 36.000 

Chưa thu hoạch 80.000 

Trßng mới 35.000 

22 Cß voi, cß Ghi nê m2 

Trßng từ 61 ngày trở lên 6.000 

Trßng 60 ngày trở xuáng 4.600 

23 
Gừng, Giềng,  

Nghệ, Lá dong 
m2 

 
10.000 

24 
Các loại hoa Hßng  

(mật độ từ 5-7 khóm/m2)       
m2 Đã có hoa 56.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

Chưa có hoa 50.400 

25 
Các loại hoa Cúc 

 (mật độ 20 khóm/m2) 
m2 

Đã có  hoa 30.000 

Chưa có hoa 27.000 

26 
Các loại hoa khác 

 (mật độ từ 10-13 khóm/m2) 
m2 

Đã có  hoa 18.000 

Chưa có hoa 16.200 

III Đ¢n giá cây lâm nghiáp 
  

1 Vầu, diễn, hóp, nứa ngộ 
 Cây 

Đường kính thân từ 8 cm  
trở lên 

8.000 

Cây còn non đã có lá 12.000 

 Bÿi Mới trßng 33.400 

2 Tre mai, lußng 
 Cây 

Đường kính thân từ 8 cm  
trở lên 

16.000 

Cây còn non đã có lá 18.000 

 Bÿi Mới trßng 33.400 

3 Lộc ngộc, Bư¢ng, tre gai 

 Cây 

Đường kính thân từ 8 cm  
trở lên 

16.000 

Cây còn non đã có lá 18.000 

 Bÿi Mới trßng 33.400 

4 Nứa 

 Cây Đường kính g 5 cm 2.700 

 Cây Cây còn non đã có lá 5.000 

 Bÿi Mới trßng 33.400 

5 
 Cây lấy gỗ  

từ nhóm IV đÁn nhóm VIII  Cây 

Trßng mới (dưới 1 năm) 18.200 

Đường kính thân ≤ 5 cm 

(trßng và chăm sóc từ 1 đÁn 2 năm) 24.500 

Đường kính thân ≤ 5 cm 

(lớn h¢n 2 năm) 26.200 

Đường kính thân từ 6 cm 

đÁn 10 cm 
27.000 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

Đường kính thân từ 11 

đÁn 20 cm 
29.900 

Đường kính thân từ 21 cm 

đÁn 30 cm 
80.800 

Đường kính thân từ 31 cm 

đÁn 40 cm 
133.500 

Đường kính thân từ 41 cm 

đÁn 50 cm 
156.700 

Đường kính thân từ 51 cm 

đÁn 60 cm 
254.500 

Đường kính thân từ 61 cm 

đÁn 70 cm 
321.200 

Đường kính thân trên 70 cm 404.400 

6 

 

 

 

 

 

 

 Cây lấy gỗ  
từ nhóm I đÁn nhóm III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây lấy gỗ  
từ nhóm I đÁn nhóm III 

Cây 

Trßng mới (dưới 1 năm) 21.000 

Đường kính thân ≤ 5 cm 

(trßng và chăm sóc  
từ 1 đÁn 2 năm) 

27.400 

Đường kính thân ≤ 5 cm 

(lớn h¢n 2 năm) 30.800 

Đường kính thân từ 6 cm  
đÁn 10 cm 

32.500 

Đường kính thân từ 11  
đÁn 20 cm 

36.700 

Đường kính thân từ 21 cm 

đÁn 30 cm 
99.400 

Đường kính thân từ 31 cm 

đÁn 40 cm 
162.500 

Đường kính thân từ 41 cm 

đÁn 50 cm 
183.000 

Đường kính thân từ 51 cm 

đÁn 60 cm 
273.200 

Đường kính thân từ 61 cm 

đÁn 70 cm 
325.000 

Đường kính thân từ 71 cm 

đÁn 100 cm 
442.600 

Đường kính thân trên 100 cm 508.000 

7  Cây mây, song 
 Cÿm, 

(Khóm) 

Mới trßng đÁn dưới 1 năm 

 (có 3 cây/cÿm (khóm)/7,3 m2); 
27.800 
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STT Loài cây 
Đ¢n vå 

tính 
Chã tiêu và quy cách xác đånh 

Đ¢n giá 
(đßng) 

Dưới 2 năm 

(có 3 cây/cÿm (khóm)/7,3 m2); 
39.000 

Dưới 3 năm 

(có 3 cây/cÿm (khóm)/7,3 m2); 
49.500 

Dưới 4 năm ¡(có từ 4 cây/khóm 
trở lên) 53.900 

Dưới 5 năm (có từ 4 cây/khóm 
trở lên) 56.000 

Từ 5 năm trở lên (đã cho thu 
hoạch; hỗ trợ công chặt) 168.600 

8 

Vườn ư¢m cây giáng  
lâm nghiệp 

m2 
Cây trong bầu, hỗ trợ công  

di chuyển 
8.800 

 Vườn cây cung cấp vật liệu 
nhân giáng vô tính (hom, 

mô,...) sản xuất giáng cây lâm 
nghiệp 

 Cây 

Mới trßng đÁn dưới 5 tháng tuái 14.100 

Từ 5 tháng tuái đÁn  
dưới 12 tháng tuái 23.700 

Từ 12 tháng tuái trở lên 45.700 

9 

Cây dược liệu, thực vật rừng 
ngoài gỗ (trừ các loại thuộc 
họ song, mây, tre, nứa,...) 

 Cây 

Mới trßng < 3 năm hỗ trợ  
di chuyển 

1.600 

Trßng từ 3 năm trở lên, hỗ trợ 
công thu hoạch hoặc di chuyển 

9.700 

PHÄN II. H¯âNG DẪN ÁP DĀNG Đ¡N GIÁ 

I. Quy đånh chung bãi th°ờng đái vãi cây trãng 

1. Các sá liệu đo đÁm khi kiểm kê đều được làm tròn sá: 
a) Đ¢n vị đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bề rộng tán cây, đường kính 

tán cây được tính là mét, được làm tròn tới 0,1 m; 

b) Đ¢n vị đo đường kính thân cây được tính là cm, làm tròn tới cm; 

c) Đ¢n vị đo diện tích là m2, được làm tròn sá tới 0,1m2; 

d) Đ¢n vị đo thời gian để tính tuái cây trßng được làm tròn tới tháng. 
2. Trường hợp các sá đo vượt khung trong bảng đ¢n giá thì được áp dÿng 

theo mức cao nhất trong đ¢n giá. 
3. Mật độ một sá cây trßng chính tái đa: Cây vải, cây nhãn, bưởi, hßng, mít: 

400 cây/ha; cây cam, cây xoài: 500 cây/ha; cây táo: 600 cây/ha; thanh long: 

1.110 trÿ/ha; cây na, cây ái, cây chanh: 1.600 cây/ha; Sắn dây 2.500 khóm/ha; 
Khoai sọ, cā mỡ, cā mài mật độ 33.330 khóm/ha; phật thā: 800 cây/ha; cây chè: 

23.000 cây/ha+200 cây che bóng/ha; đái với cây mây trßng làm hàng rào: mật 
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độ 800 khóm/ha; mây trßng tập trung: 2.200 cây/ha; các cây mỡ, quÁ, bß đề: 
2.500 cây/ha; cây trám, sấu, cây lấy gỗ khác: 1.660 cây/ha; cây dược liệu: 
30.000 cây/ha.  

4. Trường hợp vườn cây lâu năm, cây lâm nghiệp đáp ứng khung mật độ 
được bßi thường nêu trên, có trßng xen canh các loại cây ngắn ngày như: ngô, 
đậu tư¢ng, lạc, vừng, khoai lang, sắn, gừng, nghệ … thì hỗ trợ thêm 50% giá trị 
cây trßng xen theo bảng đ¢n giá. 

II. Nguyên tắc bãi th°ờng đái vãi cây trãng 

1. Cách xác định đường kính thân cây: 
a) Vị trí đo: 
- Cây có 1 thân chính, chiều cao g 3 m phân cành thấp nhất ở độ cao > 1,3 m 

thì đo ở độ cao 1,3 m cách mặt đất; 
- Cây có 1 thân chính, chiều cao g 3 m phân cành thấp nhất ở độ cao f 1,3 m 

thì đo ở dưới điểm phân cành 0,3 m; 

- Cây có chiều cao < 3 m thì đo tại điểm cách mặt đất 0,2 m. 

- NÁu cây gỗ có 2 chạc tại vị trí đo 1,3 m thì tính 1 chạc từ mặt đất trở lên 
(ngang ngực); trong trường hợp cây 2 chạc mà vị trí đường kính từ mặt đất dưới 
1,3 m thì đo tính cả 2 chạc. 

b) Cách đo: 
- Dùng thước dây đo chu vi thân sau đó chia cho 3,14. 
- Dùng thước kẹp kính chuyên dùng để đo. 
2. Xác định đường kính tán lá: 

a) Vị trí đo: Đo hình chiÁu vuông góc cāa tán lá với mặt đất. 
b) Cách đo: Dùng thước đo khoảng cách lớn (R1) và nhß nhất (R2) từ 

thân cây đÁn mép cāa hình chiÁu tán lá. Táng hai khoảng cách (D) là đường kính 
tán lá (D = R1+R2). 

3. Cách xác định chiều cao: 

Chiều cao cāa cây được tính từ mặt đất đÁn hÁt ngọn cāa cây trßng đó. 

4. Xác định tuái cây: 
Đ¢n vị để xác định tuái cây là tháng tuái và năm tuái trong đó tháng có 30 

ngày, năm có 12 tháng. 
5. Khi chặt hạ cây bị ảnh hưởng đÁn đường dây thông tin, đường dây điện 

thì được điều chỉnh bằng bảng giá trên và nhân với hệ sá K=2. 
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PHĀ LĀC Sà 03 

Đ¡N GIÁ BàI TH¯âNG THIÞT H¾I ĐÞI VàI V¾T NUÔI LÀ THĀY SÀN  
   KHI NHÀ N¯àC THU HàI ĐÂT TRÊN ĐâA BÀN TàNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang) 

 PHÄN 1: BÀNG Đ¡N GIÁ 

STT Loài cá 
Đ¢n vå 

tính 
Sá con 

trên 1ha 

Sá con 
 bình quân 
trên 1 m2  

Đ¢n giá   
(đßng) 

A 
Đ¢n giá bãi th°ờng từ cá 
h°¢ng lên cá giáng 

        

I Thời gian nuôi d°ãi 03 tháng         

1 Cá Trắm cß đßng/ha 204.000   21.838.200 

2 Cá Mè đßng/ha 204.000   15.024.294 

3 Cá Trôi đßng/ha 105.000   10.867.875 

4 Cá Rô phi đßng/ha 84.000   16.027.054 

5 Cá Chép đßng/ha 45.000   11.334.696 

II Thời gian nuôi từ 3 - 6 tháng         

1 Cá Trắm cß đßng/ha 204.000   14101500 

2 Cá Mè đßng/ha 204.000   9.634.826 

3 Cá Trôi đßng/ha 105.000   6563250 

4 Cá Rô phi đßng/ha 84.000   11.092.528 

5 Cá Chép đßng/ha 45.000   7.632.031 

B Đ¢n giá bãi th°ờng cá thåt         

I Mức n°ãc ao từ 1,2 m trở lên         

1 Thời gian nuôi d°ãi 03 tháng         

1.1 Ghép Trắm cß là chính đßng/ha   2,5 75.293.125 

1.2 Ghép Rô phi là chính đßng/ha   3 60.909.375 

1.3 
Ghép Chép VI là chính  

(chép lai 3 máu) 
đßng/ha   3 66.721.875 
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STT Loài cá 
Đ¢n vå 

tính 
Sá con 

trên 1ha 

Sá con 
 bình quân 
trên 1 m2  

Đ¢n giá   
(đßng) 

1.4 Tôm càng xanh đßng/ha   10 35.787.500 

1.5 Ba ba đßng/ha   2 617.922.000 

1.6 Àch đßng/ha   60 906.300.000 

2 Thời gian nuôi từ 3 - 6 tháng         

1.1 Ghép Trắm cß là chính đßng/ha   2,5 40.331.500 

1.2 Ghép Rô phi là chính đßng/ha   3 32.355.000 

1.3 
Ghép Chép VI là chính 

 (chép lai 3 máu) 
đßng/ha   3 35.580.000 

1.4 Tôm càng xanh đßng/ha   10 19.520.000 

1.5 Ba ba đßng/ha   2 427.844.000 

1.6 Àch đßng/ha   60 591.600.000 

II Mức n°ãc ao nhß h¢n 1,2 m         

1 Thời gian nuôi d°ãi 03 tháng         

1.1 Ghép Trắm cß là chính đßng/ha   1,5  45.380.625  

1.2 Ghép Rô phi là chính đßng/ha   1,8  35.971.875  

1.3 
Ghép Chép VI là chính (chép lai 

3 máu) 
đßng/ha   1,8  40.246.875  

2 Thời gian nuôi từ 3 - 6 tháng         

1.1 Ghép Trắm cß là chính đßng/ha   1,5 30.376.875 

1.2 Ghép Rô phi là chính đßng/ha   1,8 23.118.750 

1.3 
Ghép Chép VI là chính (chép lai 

3 máu) 
đßng/ha   1,8 25.537.500 

C 
Đ¢n giá hß trÿ di chuyển  
cá bá mẹ 

        

1 Cá Trắm đßng/ha   20 4.937.750 

2 Cá Mè đßng/ha   10 4.802.750 

3 Cá Trôi đßng/ha   15 4.960.250 
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STT Loài cá 
Đ¢n vå 

tính 
Sá con 

trên 1ha 

Sá con 
 bình quân 
trên 1 m2  

Đ¢n giá   
(đßng) 

4 Cá Chép đßng/ha   10 4.825.250 

5 Cá Rô phi đßng/ha   50 5.635.250 

D 
Đ¢n giá bãi th°ờng  
ao nuôi ác nhãi         

1 Thời gian nuôi dưới 3 tháng đßng/ha 
  

1.000.000  
  

   

287.300.000  

2 
Thời gian nuôi từ 3 đÁn  

dưới 6 tháng 
đßng/ha 

  

1.000.000  
  

   

205.714.286  

E 
Đ¢n giá bãi th°ờng 
 bể nuôi l°¢n 

        

1 Thời gian nuôi dưới 3 tháng đßng/m2   60 
          

144.000  

2 
Thời gian nuôi từ 3 đÁn  
dưới 6 tháng 

đßng/m2   60 
          

294.000  

PHÄN II. H¯âNG DẪN ÁP DĀNG Đ¡N GIÁ 

I. Quy đånh chung bãi th°ờng đái vãi vật nuôi là thăy sÁn 

1. Các sá liệu đo đÁm khi kiểm kê đều được làm tròn sá. 

a) Đ¢n vị đo độ sâu mặt nước ao hß được tính là mét, được làm tròn tới 0,1 m. 

b) Đ¢n vị đo diện tích là m2, được làm tròn sá tới 0,1m2. 

c) Đ¢n vị đo thời gian để tính tuái vật nuôi được làm tròn tới tháng. 

2. Trường hợp các sá đo vượt khung trong bảng đ¢n giá thì được áp dÿng 
theo mức cao nhất trong đ¢n giá. 

II. Nguyên tắc bãi th°ờng đái vãi vật nuôi là thăy sÁn 

1. Xác định diện tích ao, hß: Xác định diện tích theo kÁt quả đo đạc bản 
đß thu hßi đất. 

2. Xác định mực nước ao hß: Dùng thước cứng đo 5 điểm đại diện vuông 
góc với mặt nước. Mức nước ao hß là sá trung bình cāa 5 sá đo trên. 

3. Đái với bßi thường diện tích nuôi trßng thāy sản: Chỉ bßi thường đái với 
diện tích nuôi trßng thāy sản mà thời điểm kiểm kê chưa đÁn thời kỳ thu hoạch (là 
mức thiệt hại thực tÁ do phải thu hoạch sớm), không bßi thường diện tích nuôi 
trßng thāy sản mà tại thời điểm kiểm kê đã đÁn thời kỳ thu hoạch. 

 

 



þY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16 /2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy đånh trách nhiám cÿa cơ quan, tổ chức và cá nhân trong  
công tác ti¿p công dân đånh kỳ, đßt xuất cÿa Chÿ tåch þy ban nhân dân tãnh,  
Chÿ tåch þy ban nhân dân huyán, thành phố trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 

þY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy 
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;  
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; Khoản 3 Điều 217 Luật 

Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 cÿa 
Chính phÿ quy định chi tiết thi hành một số điều cÿa Luật  Tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2022 cÿa Chính 
phÿ quy định Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 cÿa Tổng 
Thanh tra Chính phÿ quy định quy trình tiếp công dân; 

Theo đề nghị cÿa Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-TTr ngày 28  

tháng 7 năm 2023 về việc ban hành Quy định trách nhiệm cÿa cơ quan, tổ chức 
và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất cÿa Chÿ tịch þy ban 

nhân dân tỉnh, Chÿ tịch þy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm cāa cơ quan, 
tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy 
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ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám 
đốc các sở; Thā trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, 
thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phā;             
- Ban Tiếp công dân Trung ương; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;                 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Thanh tra Chính phā; 
- Như Điều 3; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; 
- UBND xã, phường, thị trấn; 
- Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh; CSDL pháp luật tỉnh; 
- Lưu: VT, TCD. 

TM. þY BAN NHÂN DÂN TâNH 
CHþ TäCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyßn Văn Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐäNH 

Trách nhiám cāa c¢ quan, tß chăc và cá nhân trong công tác  
ti¿p công dân đånh kÿ, đßt xuÁt cāa Chā tåch Āy ban nhân dân tãnh, Chā tåch 

Āy ban nhân dân huyán, thành phố trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8  

năm 2023 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chư¢ng I 

QUY ĐäNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh 

1. Quy định này quy định về trách nhiệm cāa cơ quan, tổ chức và cá nhân 
trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 
Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Các nội dung không được quy định tại Quy định này thực hiện theo pháp 
luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, 
thành phố (sau đây gọi là Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 
nhân dân cấp huyện). 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban 
nhân dân huyện, thành phố. 

3. Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố (sau đây gọi là Công an tỉnh, 
Công an cấp huyện). 

4. Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp huyện. 

5. Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Āy ban nhân dân 
cấp xã). 

6. Tổ chức, cá nhân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua hoạt 
động tiếp công dân (sau đây gọi là công dân). 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân 
định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 
dân cấp huyện. 

Điều 3. Hình thăc ti¿p công dân 

1. Tiếp công dân trực tiếp: Là tiếp công dân tại Trÿ sở tiếp công dân hoặc 
địa điểm theo thông báo tiếp công dân; công dân đến Trÿ sở tiếp công dân hoặc 
địa điểm tiếp công dân để được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 
ban nhân dân cấp huyện tiếp. 

2. Tiếp công dân trực tuyến:  
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- Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân được kết nối trực tuyến 

3 (ba) cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

- Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện tiếp công dân được kết nối trực tuyến 
2 (hai) cấp: Cấp huyện và cấp xã. 

- Công dân đến Āy ban nhân dân cấp xã hoặc điểm cầu trực tuyến theo 
thông báo tiếp công dân. 

 Chư¢ng II 

TRÁCH NHIàM CĀA C¡ QUAN, TÞ CHĂC, CÁ NHÂN TRONG 
CÔNG TÁC TI¾P CÔNG DÂN ĐäNH Kþ, ĐÞT XUÀT CĀA CHĀ TäCH 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH 

Điều 4. Trách nhiám cāa Chā tåch Āy ban nhân dân tãnh 

1. Quyết định hình thức tiếp công dân theo quy định tại Điều 3 Quy định này.  

2. Quyết định cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tiếp công dân. 

3. Quyết định thời gian tiếp công dân định kỳ; việc tiếp công dân đột xuất và 
thời gian tiếp công dân đột xuất theo báo cáo cāa Trưởng Ban tiếp công dân đối với 
các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân. 

Điều 5. Trách nhiám cāa Ban Ti¿p công dân tãnh 

1. Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân 

Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân được thực hiện qua các hình thức: Dịch 
vÿ bưu chính; đăng ký trực tiếp tại Trÿ sở tiếp công dân tỉnh hoặc tiếp nhận đăng 
ký qua phần mềm đăng ký tiếp công dân. 

2. Kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký tiếp công dân 

a) Thông tin công dân đăng ký tiếp phải đầy đā: Họ và tên, địa chỉ; số căn 
cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu...; giấy āy quyền (nếu 
có); số điện thoại (nếu có). 

b) Tóm tắt nội dung vÿ việc và yêu cầu giải quyết. 

c) Tài liệu kèm theo (nếu có). 

3. Hướng dẫn công dân đăng ký tiếp công dân. 

a) Đối với đăng ký được gửi qua dịch vÿ bưu chính và trên phần mềm: Trường 
hợp đầy đā thông tin theo quy định khoản 2 Điều này thì tổng hợp danh sách, xây 
dựng nội dung chương trình tiếp công dân. 

Trường hợp không đầy đā thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này thì 
tổng hợp, lưu theo dõi. 

b) Đối với đăng ký trực tiếp: Thực hiện hướng dẫn công dân ghi đầy đā 
thông tin tại khoản 2 Điều này; yêu cầu công dân cung cấp các tài liệu kèm theo 
(nếu có), tổng hợp danh sách, xây dựng nội dung chương trình tiếp công dân.  

4. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiếp công dân định kỳ cāa Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tham mưu hình 
thức tiếp công dân; xếp lịch tiếp và thông báo lịch tiếp công dân.  
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Việc xếp lịch tiếp công dân được thực hiện theo thứ tự đăng ký cho đến hết 

danh sách. Trường hợp danh sách đăng ký nhiều hơn số lượt có thể tiếp trong 
tháng thì thực hiện xếp lịch sang các tháng tiếp theo. 

5. Vÿ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân thì từ 
chối tiếp công dân. Việc từ chối tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cāa Tổng Thanh tra Chính phā 
quy định quy trình tiếp công dân. 

6. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiếp công dân. 

a) Tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thông báo đến 
các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân. Trường hợp tiếp công dân 
ngay tại thời điểm phát sinh, việc thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan 
được thực hiện bằng hình thức thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại. 

b) Tổng hợp hồ sơ, tài liệu vÿ việc tiếp công dân. 

c) Công khai thông tin tiếp công dân tại Trÿ sở tiếp công dân tỉnh theo quy 
định tại Điều 24 Luật Tiếp công dân. 

d) Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để phÿc vÿ công tác tiếp 
công dân. 

7. Ghi chép đầy đā việc tiếp công dân vào Sổ Tiếp công dân và cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

8. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp công dân, Ban Tiếp công 
dân tỉnh tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo kết luận 
và gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện theo 
đúng chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Nội dung thông báo phải xác 
định thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện. 

9. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh sau kỳ tiếp công dân.  

10. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh sau kỳ tiếp công dân. 

Điều 6. Trách nhiám cāa Thanh tra tãnh 

1. Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện kết luận, chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh sau kỳ tiếp công dân. 

3. Hướng dẫn nghiệp vÿ tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Tham mưu việc ứng dÿng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp công 
dân. 

5. Hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại khoản 1, Điều 5, khoản 1 Điều 
14 và khoản 2 Điều 20 Quy định này. 

Điều 7. Trách nhiám cāa Sở Thông tin và Truyền thông 
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1. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang 

thiết bị, các điều kiện cần thiết để thực hiện tiếp công dân trực tuyến. 

2. Kiểm tra, đảm bảo kết nối trong suốt quá trình tiếp công dân trực tuyến 
cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Đối với các nội dung yêu cầu sự phối hợp cāa 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt quá phạm vi quyền hạn, Sở Thông tin 
và Truyền thông tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện. 

Điều 8. Trách nhiám cāa Công an tãnh 

Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại Trÿ sở tiếp công dân 
hoặc nơi tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Chā 
động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự nơi 
tiếp công dân. Triển khai phương án xử lý, giải quyết một số tình huống khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người, có diễn biến phức tạp; phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dÿng quyền khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh có hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 9. Trách nhiám cāa các c¢ quan, tß chăc, cá nhân có liên quan 
đ¿n công tác ti¿p công dân 

1. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột 
xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh theo thông báo tiếp công dân.  

3. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung công dân khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh phÿc vÿ Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân. 

Điều 10. Trách nhiám cāa Āy ban nhân dân cÁp huyán 

1. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận, rà soát và gửi danh sách 
đăng ký kỳ tiếp công dân cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. Việc tiếp nhận, rà 
soát, gửi danh sách đăng ký được thực hiện như sau: 

a) Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân trực tiếp tại Trÿ sở tiếp công dân cấp huyện. 

b) Kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký tiếp công dân theo khoản 2 Điều 5 
Quy định này. Thực hiện hướng dẫn công dân ghi đầy đā thông tin và yêu cầu 
công dân cung cấp các tài liệu kèm theo (nếu có).  

Vÿ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân thì từ 
chối tiếp công dân. Việc từ chối tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cāa Tổng Thanh tra Chính phā 
quy định quy trình tiếp công dân 

c) Chậm nhất ngày 07 hằng tháng, Ban Tiếp công dân cấp huyện gửi danh 
sách đăng ký tiếp công dân được tiếp nhận tại Trÿ sở tiếp công dân cấp huyện và 
Āy ban nhân dân cấp xã đến Ban Tiếp công dân tỉnh. 

3. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột 
xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

4. Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh theo thông báo tiếp công dân.  
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5. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung công dân khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh phÿc vÿ Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân. 

6. Hướng dẫn công dân và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng 
kỹ thuật khi tham gia tiếp công dân trực tuyến. 

7. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền tham gia tiếp công 
dân trực tuyến. 

8. Thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vÿ do Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh giao theo thông báo kết luận tiếp công dân. 

Điều 11. Trách nhiám cāa Āy ban nhân dân cÁp xã 

1. Tiếp nhận, rà soát và gửi danh sách đăng ký tiếp công dân cāa Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh. Việc tiếp nhận, rà soát, gửi danh sách đăng ký được thực 
hiện như sau: 

a) Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân trực tiếp tại Āy ban nhân dân cấp xã. 

b)  Kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký tiếp công dân theo khoản 2 Điều 5 
Quy định này. Thực hiện hướng dẫn công dân ghi đầy đā thông tin và yêu cầu 
công dân cung cấp các tài liệu kèm theo (nếu có).  

Vÿ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân thì từ 
chối tiếp công dân. Việc từ chối tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cāa Tổng Thanh tra Chính phā 
quy định quy trình tiếp công dân. 

c) Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, Āy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách 
đăng ký tiếp công dân đến Ban Tiếp công dân cấp huyện để tổng hợp gửi Ban Tiếp 
công dân tỉnh. 

2. Hướng dẫn công dân và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng 
kỹ thuật khi tham gia tiếp công dân trực tuyến. 

3. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền tham gia tiếp công dân. 

Điều 12. Trách nhiám cāa công dân 

1. Đăng ký tiếp công dân bằng một trong các hình thức sau: 

a) Gửi đăng ký tiếp công dân đến Āy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Tiếp công 
dân tỉnh qua dịch vÿ bưu chính. 

b) Đăng ký trực tiếp tại một trong các địa điểm sau: Trÿ sở tiếp công dân tỉnh 
hoặc Trÿ sở tiếp công dân cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh nơi 
công dân cư trú hoặc có trÿ sở.  

Thời gian đăng ký vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ ngày nghỉ lễ, tết.  

c) Đăng ký qua phần mềm đăng ký tiếp công dân.  

d) Nội dung đăng ký tiếp công dân phải đầy đā các thông tin tại khoản 2, 
Điều 5 Quy định này. 

2. Công dân đến đúng thời gian, địa điểm theo thông báo tiếp công dân.  
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Chư¢ng III 
TRÁCH NHIàM CĀA C¡ QUAN, TÞ CHĂC, CÁ NHÂN TRONG 

CÔNG TÁC TI¾P CÔNG DÂN ĐäNH Kþ, ĐÞT XUÀT CĀA CHĀ TäCH 
ĀY BAN NHÂN DÂN CÀP HUYàN 

Điều 13. Trách nhiám cāa Chā tåch Āy ban nhân dân cÁp huyán 

1. Quyết định hình thức tiếp công dân theo quy định tại Điều 3 Quy định này.  

2. Quyết định cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tiếp công dân. 

3. Quyết định thời gian tiếp công dân định kỳ; việc tiếp công dân đột xuất và 
thời gian tiếp công dân đột xuất theo báo cáo cāa Trưởng Ban Tiếp công dân đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân. 

Điều 14. Trách nhiám cāa Ban Ti¿p công dân cÁp huyán 

1. Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân 

Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân được thực hiện qua các hình thức: Dịch 
vÿ bưu chính; đăng ký trực tiếp tại Trÿ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc tiếp nhận 
đăng ký qua phần mềm đăng ký tiếp công dân. 

2. Kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký tiếp công dân 

a) Thông tin công dân đăng ký tiếp phải đầy đā: Họ và tên, địa chỉ; số căn 
cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu...; giấy āy quyền (nếu 
có); số điện thoại (nếu có). 

b) Tóm tắt nội dung vÿ việc và yêu cầu giải quyết. 

c) Tài liệu kèm theo (nếu có). 

3. Hướng dẫn công dân đăng ký tiếp công dân. 

a) Đối với đăng ký được gửi qua dịch vÿ bưu chính và trên phần mềm: Trường 
hợp đầy đā thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này thì tổng hợp danh sách, 
xây dựng nội dung chương trình tiếp công dân. 

Trường hợp không đầy đā thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này thì 
tổng hợp, lưu theo dõi. 

b) Đối với đăng ký trực tiếp: Thực hiện hướng dẫn công dân ghi đầy đā 
thông tin tại khoản 2 Điều này; yêu cầu công dân cung cấp các tài liệu kèm theo 
(nếu có).  

4. Chậm nhất 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp 
công dân cấp huyện thực hiện tham mưu hình thức tiếp công dân; xếp lịch tiếp và 
thông báo lịch tiếp công dân.  

Việc xếp lịch tiếp công dân được thực hiện theo thứ tự đăng ký cho đến hết 
danh sách. Trường hợp danh sách đăng ký nhiều hơn số lượt có thể tiếp trong 
tháng thì thực hiện xếp lịch sang các tháng tiếp theo. 

5. Vÿ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân thì từ 
chối tiếp công dân. Việc từ chối tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cāa Tổng Thanh tra Chính phā 
quy định quy trình tiếp công dân. 
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6. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiếp công dân. 

a) Tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản thông 
báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân. Trường hợp tiếp 
công dân đột xuất ngay tại thời điểm phát sinh, việc thông báo đến các cơ quan, 
đơn vị có liên quan được thực hiện bằng hình thức thông báo trực tiếp hoặc qua 
điện thoại. 

b) Gửi văn bản thông báo cho công dân tham gia tiếp công dân. 

c) Tổng hợp hồ sơ, tài liệu vÿ việc tiếp công dân. 

d) Công khai thông tin tiếp công dân tại Trÿ sở tiếp công dân theo quy định 
tại Điều 24 Luật Tiếp công dân. 

đ) Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để phÿc vÿ công tác tiếp 
công dân. 

7. Ghi chép đầy đā việc tiếp công dân vào Sổ Tiếp công dân và cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

8. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp công dân, Ban Tiếp công 
dân cấp huyện tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện ban hành thông 
báo kết luận và gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai 
thực hiện theo đúng chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. Nội dung 
thông báo phải xác định thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện. 

9. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp huyện sau kỳ tiếp công dân.  

10. Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 
huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo cāa Chā tịch Āy 
ban nhân dân cấp huyện sau kỳ tiếp công dân.  

Điều 15. Trách nhiám cāa Thanh tra huyán 

1. Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp huyện. 

2. Tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện sau kỳ 
tiếp công dân. 

3. Hướng dẫn nghiệp vÿ tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân cấp huyện đối với các đơn vị trên địa bàn huyện, thành phố. 

4. Phối hợp với Ban Tiếp công dân chuẩn bị nội dung, tài liệu phÿc vÿ tiếp 
công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện.  

Điều 16. Trách nhiám cāa Công an cÁp huyán 

Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại Trÿ sở tiếp công dân 
hoặc nơi tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. 
Chā động phối hợp với Ban Tiếp công dân cấp huyện đảm bảo an toàn, an ninh 
trật tự nơi tiếp công dân. Triển khai phương án xử lý, giải quyết một số tình huống 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người, có diễn biến phức 
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tạp; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dÿng quyền khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 17. Trách nhiám cāa các c¢ quan, tß chăc, cá nhân có liên quan 
đ¿n công tác ti¿p công dân 

1. Phối hợp với Ban Tiếp công dân cấp huyện tổ chức tiếp công dân định 
kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp huyện theo thông báo tiếp công dân.  

3. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh phÿc vÿ Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện tiếp công dân. 

Điều 18. Trách nhiám cāa Āy ban nhân dân cÁp xã 

1. Tiếp nhận, rà soát và gửi danh sách đăng ký kỳ tiếp công dân cāa Chā 
tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. Việc tiếp nhận, rà soát, gửi danh sách đăng ký 
được thực hiện như sau: 

a) Tiếp nhận đăng ký tiếp công dân trực tiếp tại Āy ban nhân dân cấp xã. 

b) Kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký tiếp công dân theo khoản 2 Điều 5 
Quy định này. Thực hiện hướng dẫn công dân ghi đầy đā thông tin và yêu cầu 
công dân cung cấp các tài liệu kèm theo (nếu có).  

Vÿ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân thì từ 
chối tiếp công dân. Việc từ chối tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cāa Tổng Thanh tra Chính phā 
quy định quy trình tiếp công dân. 

c) Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, Āy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách 
đăng ký tiếp công dân đến Ban Tiếp công dân cấp huyện để tổng hợp. 

2. Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp huyện theo thông báo tiếp công dân. 

3. Hướng dẫn công dân và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng 
kỹ thuật khi tham gia tiếp công dân trực tuyến. 

4. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền tham gia tiếp công 
dân trực tuyến. 

5. Thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vÿ do Chā tịch Āy ban 
nhân dân cấp huyện giao theo thông báo kết luận tiếp công dân. 

Điều 19. Trách nhiám cāa công dân 

1. Đăng ký tiếp công dân cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện bằng 
một trong các hình thức sau: 

a) Gửi đăng ký tiếp công dân đến Āy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban 
Tiếp công dân cấp huyện. 

b) Đăng ký trực tiếp tại một trong các địa điểm sau: Trÿ sở tiếp công dân 
cấp huyện hoặc Āy ban nhân dân cấp xã nơi công dân cư trú hoặc có trÿ sở.  

Thời gian đăng ký vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ ngày nghỉ lễ, tết.  
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c) Đăng ký qua phần mềm đăng ký tiếp công dân. 

d) Nội dung đăng ký tiếp công dân phải đầy đā các thông tin tại khoản 2 
Điều 5 Quy định này. 

2. Công dân đến đúng thời gian, địa điểm theo thông báo tiếp công dân.  

Chư¢ng IV 

TÞ CHĂC THþC HIàN 

Điều 20. Theo dõi, qu¿n lý viác ti¿p công dân 

1. Việc tiếp công dân được theo dõi, quản lý thông qua Sổ Tiếp công dân 
và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

2. Việc đăng ký tiếp công dân được theo dõi, quản lý thông qua Sổ theo 
dõi, quản lý đăng ký tiếp công dân. Sổ theo dõi, quản lý đăng ký tiếp công dân 
được lập bằng hình thức Sổ giấy hoặc Sổ điện tử.  

Thanh tra tỉnh hướng dẫn chi tiết nội dung này. 

Điều 21. Điều kho¿n thi hành  

1. Các sở, ban, ngành, Āy ban nhân dân huyện, thành phố, Āy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội 
dung Quy định này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 
trên địa bàn; tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả nội dung Quy định này; 
trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời 
báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

2. Hằng năm, Sở Tài chính lập dự toán trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt bảo đảm kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy 
định này./. 

 

 TM. ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH 
CHĀ TäCH 

 

 

 

 

Nguyßn Văn S¢n 

  



 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; Điều 3 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản 

văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điển hình tiên tiến 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Hiáu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. 

ỦY  BAN NHÂN  DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 17/2023/QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2023 
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Điều 3. Tổ chức thực hián 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Nội vÿ; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh āy;  
- Āy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Đảng āy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- TP, PTP Nội chính, CV NC; HC-TC (Hiếu); 
- Lưu: VT, NC (Thg). 
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QUY ĐâNH 
Về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

(Kèm theo Quyết định số:17/2023/QĐ-UBND 

ngày  tháng 9 năm 2023 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

Chương I 
QUY ĐâNH CHUNG 

Đißu 1. Phạm vi đißu chánh, đối tưÿng áp dāng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy định này quy định về đối tượng; nguyên tắc xét công nhận điển hình 
tiên tiên tiến và giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền toàn quốc; điển hình 
tiên tiến và tiêu chuẩn cāa điển hình tiên tiến; thẩm quyền công nhận, thời gian 
xét và số lượng điển hình tiên tiến; quyền lợi, nghĩa vÿ cāa điển hình tiên tiến; 
trách nhiệm cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, 

tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
b) Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định 

cāa pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan. 
2. Đối tượng áp dÿng 

a) Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh āy; Đảng āy Khối các cơ quan 
và Doanh nghiệp tỉnh; Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

b) Các sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.  

c) Các cơ quan Trung ương có trÿ sở hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang. 
d) Các tổ chức kinh tế đăng ký và đang hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang. 
đ) Āy ban nhân dân huyện, thành phố; Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
e) Các tổ chức hội. 
Đối tượng áp dÿng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều này 

sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
g) Hộ gia đình và công dân nước Cộng hoà xã hội chā nghĩa Việt Nam đang 

sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

ĂY  BAN NHÂN  DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 
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h) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phát hiện, xây 
dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang. 

Điều 2. Nguyên tắc xét công nhận điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh; 

giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền toàn quốc  
1. Nguyên tắc xét công nhận điển hình tiên tiến  

a) Việc xét công nhận điển hình tiên tiến phải trên cơ sở tự nguyện cāa tập 
thể, cá nhân; bảo đảm dân chā, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, và 

tuân thā các nội dung cāa Quy định này.  
b) Việc xét đề nghị công nhận điển hình tiên tiến phải được Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng các cấp xét, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng 
số thành viên cāa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nếu thành viên Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản (trừ trường hợp đã được 
tặng Danh hiệu <Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang=). 

c) Điển hình tiên tiến được công nhận hằng năm; không áp dÿng hình thức 
truy tặng. 

d) Không xét công nhận điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân trong 
thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, 
thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo 
đang được xác minh làm rõ; các tổ chức, cá nhân đang trong thời gian bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, thi hành án hình sự hoặc có án tích. 

2. Giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền toàn quốc  
Điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang hằng năm được giới thiệu để tuyên 

truyền toàn quốc.  

Chương II 
NHĀNG QUY ĐâNH CĀ THà 

Đißu 3. Đián hình tiên tiến 

Là tập thể, cá nhân, hộ gia đình (sau đây viết tắt là tập thể, cá nhân) có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phÿc vÿ chiến đấu, là nhân tố nổi 
trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, là gương người tốt, việc tốt trong các 
lĩnh vực cāa đời sống xã hội.  

Đißu 4. Tiêu chuẩn căa đián hình tiên tiến 

1. Tiêu chuẩn chung cāa tập thể, cá nhân 

a) Gương mẫu, chấp hành tốt chā trương, đường lối cāa Đảng, chính sách, 
pháp luật cāa Nhà nước; nội bộ đoàn kết. 
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b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ được giao hoặc có thành tích xuất sắc 
trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu, chiến đấu và phÿc vÿ chiến đấu hoặc các lĩnh vực khác cāa đời sống xã hội. 

c) Có mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, giải pháp sáng tạo mang lại 
hiệu quả thiết thực được cấp có thẩm quyền công nhận; là nhân tố nổi trội, tiêu 
biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do bộ, ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị tổ chức. 

d) Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích 

cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, đóng góp 
vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang. 

đ) Đối vơ� i ca�  nhân la�  lãnh đaọ cơ quan, tổ chức, đơn vi ̣, doanh nghiêp̣ thi� 
cơ quan, tổ chức, đơn vi ̣, doanh nghiêp̣ phải châ�p ha�nh nghiêm chi�nh sa�ch, pha�p 

luâṭ cāa Nha�  nươ� c va�  ca�c quy điṇh cāa điạ phương. 

2. Tiêu chuẩn cÿ thể 

Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, tập thể, cá nhân là 
điển hình tiên tiến phải đáp ứng các tiêu chuẩn do bộ, ban, ngành Trung ương quy 
định (nếu có) và đáp ứng các tiêu chuẩn cÿ thể cāa từng lĩnh vực như sau: 

a) Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể  
Có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn 

thể trong sạch, vững mạnh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh 

thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

b) Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải  
Có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất 

khẩu, phát triển thương mại điện tử, quản lý thị trường hoặc quản lý, xây dựng 
các công trình, dự án bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả về vốn đầu tư công, 
thời gian, tài nguyên, nhân lực; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dÿng khoa học và công nghệ trong thực hiện nhiệm vÿ. 

c) Trong lĩnh vực nông nghiệp 

Có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao 
hoặc nông nghiệp sinh thái; có sản phẩm OCOP được công nhận từ ba sao trở lên; 
tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

d) Trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng  
Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nhất 

là trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản 
phẩm, dịch vÿ; thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước bảo 
đảm hiệu quả, đúng quy định. 
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đ) Trong lĩnh vực giáo dÿc và đào tạo  
Có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dÿc, 

đào tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dÿc toàn diện; học sinh, sinh viên đạt 
giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh trở lên. 

e) Trong lĩnh vực y tế 

Có thành tích xuất sắc trong công tác y tế, có chuyên môn vững vàng gắn 
liền với y đức tốt trong tất cả các lĩnh vực cāa ngành y tế góp phần nâng cao sức 
khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống cāa nhân 
dân trên địa bàn; tham gia xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả 
và hội nhập quốc tế.   

g) Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ  
Có thành tích xuất sắc trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ, thúc 

đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ hoặc được 
giải thưởng về khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên hoặc có sáng chế được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, được ứng dÿng hiệu quả trong thực tiễn hoặc có đề 
tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên được xếp loại khá trở lên. 

h) Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, nghệ thuật, thể dÿc thể thao  
Có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dÿc, thể 

thao quảng bá, xúc tiến, kinh doanh dịch vÿ du lịch, xây dựng thương hiệu, sản 
phẩm du lịch, đóng góp hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh hoặc 
huấn luyện, thi đấu đạt giải ba (hoặc huy chương đồng) trở lên trong các cuộc thi 
thể dÿc, thể thao cấp tỉnh trở lên. 

i) Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  
Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ứng dÿng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh 
tế số và xã hội số hoặc đạt giải thưởng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông từ cấp 
tỉnh trở lên. 

k) Trong lĩnh vực đối ngoại  
Có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại, góp phần chuyển biến mạnh 

mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dÿc, 
lao động, giao lưu nhân dân, ứng phó với biến đổi khí hậu..., lồng ghép các mÿc 
tiêu phát triển vào nhiệm vÿ đối ngoại.  

l) Trong lĩnh vực cải cách hành chính  
Có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình cải cách hành chính, 

nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành 
chính dân chā, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực 
kiến tạo phát triển, liêm chính, phÿc vÿ nhân dân. 
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m) Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh  
Có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện <mẫu mực, tiêu biểu=; tham gia phòng, chống 
thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

n) Trong lĩnh vực an sinh xã hội  
Có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; 

có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, trong giải quyết 
những khó khăn cho người nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho người dân hoặc là tấm gương tiêu biểu vươn lên thoát nghèo bền vững.  
o) Trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo  
Là người tiêu biểu trong giữ gìn phong tÿc tập quán tốt đẹp cāa cộng đồng 

các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; có nhiều đóng 
góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội. 

p) Lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh 

Có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh; tích cực hướng 
dẫn, phổ biến kinh nghiệm trong lao động; có chuyên môn giỏi, tay nghề vững, 

áp dÿng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong sản xuất; lãnh đạo, điều 
hành doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao, thực hiện tốt nghĩa vÿ với 
Nhà nước, chính sách đối với người lao động, tạo việc làm cho nhiều người trong 
xã hội.  

q) Trong đời sống xã hội và lĩnh vực khác  
Tiêu biểu trong các hoạt động, lao động, sản xuất trực tiếp tại các thôn, tổ 

dân phố; gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia 
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; gương mẫu trong thực hiện 
giải phóng mặt bằng (tự nguyện hiến đất, hoa màu, tài sản trên đất) hoặc có thành 

tích xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và lĩnh vực khác cāa đời 
sống, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện trong thực tiễn. 

3. Thành tích tập thể, cá nhân đề nghị công nhận điển hình tiên tiến được 
tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 cāa năm xét công nhận. 

Đißu 5. Tiêu chuẩn, đißu kißn đián hình tiên tiến tánh Tuyên Quang 

1. Tiêu chuẩn điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang 

Là tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi bật, có phạm vi ảnh hưởng 
rộng, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy 
định này và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với tập thể: Là cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn <Tập thể 
Lao động xuất sắc= hoặc <Đơn vị Quyết thắng=. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 
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Có kết quả sản xuất, kinh doanh cāa năm đề nghị cao hơn năm trước liền kề; tiêu 

biểu trong thực hiện các Phong trào thi đua trọng tâm trên địa bàn tỉnh hoặc trong 

công tác an sinh xã hội. Đối với hộ gia đình: Có nhiều đóng góp về công sức, đất 
đai và tài sản cho địa phương, xã hội. Đối với tổ chức Hội: Tiêu biểu trong công 
tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động cāa Hội, có đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh. Tập thể thuộc đối tượng khác có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất được cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện trong 
thực tiễn. 

b) Đối với cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
trong năm có ít nhất 01 sáng kiến được công nhận và áp dÿng có hiệu quả trong 
phạm vi cấp tỉnh. Đối với công nhân, nông dân, người lao động, người dân: Lập 
được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng, lan tỏa trong toàn tỉnh. Cá nhân 

thuộc đối tượng khác có thành tích xuất sắc nhất được cơ quan, tổ chức, đơn vị 
phát hiện trong thực tiễn. 

2. Điều kiện xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang 

a) Được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn trong số điển 
hình tiên tiến cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị và đề nghị công nhận.  

b) Được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhất trí đề nghị Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh công nhận, đạt tỷ lệ phiếu theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 2, Quy định này. 

3. Trong cùng năm xét công nhận điển hình tiên tiến, cá nhân được tặng 
danh hiệu <Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang= thì đồng thời được Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh công nhận là điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang.  

Đißu 6. Thẩm quyßn công nhận đián hình tiên tiến 

Điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang do Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang công nhận; điển hình tiên tiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị do người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận trên cơ sở đề nghị cāa Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng cùng cấp. 

Đißu 7. Thời gian xét và số lưÿng đián hình tiên tiến 

1. Thời gian xét công nhận 

a) Đối với điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trước ngày 30/01 
cāa năm sau liền kề năm xét công nhận. 

b) Đối với điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang: Trước ngày 30/3 cāa năm 
sau liền kề năm xét công nhận. 

2. Số lượng điển hình tiên tiến hằng năm 

a) Số lượng điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: Có ít nhất 01 (một) điển hình 

tiên tiến. Đối với Āy ban nhân dân huyện, thành phố: Có ít nhất 05 (năm) điển 
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hình tiên tiến. Đối với Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Có ít nhất 02 (hai) 

điển hình tiên tiến.  
b) Số lượng điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang: Có ít nhất 15 (mười lăm) 

điển hình tiên tiến. 
3. Số lượng điển hình tiến giai đoạn 5 năm gắn với Đại hội thi đua yêu nước 

và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, thực hiện theo hướng dẫn cāa Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Đißu 8. Quyßn lÿi, ngh*a vā căa đián hình tiên tiến 

1. Quyền lợi 
a) Được biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông cāa tỉnh. 
b) Được tham gia các Hội nghị giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm 

do cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức. 
c) Điển hình tiên tiến cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị được người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khen thưởng theo quy định cāa pháp luật về thi đua, khen 
thưởng hiện hành. 

d) Điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang ngoài quyền lợi quy định tại điểm 
a, điểm b khoản này, được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm 

theo tiền thưởng theo quy định cāa pháp luật về thi đua, khen thưởng (trừ các 
trường hợp trong cùng năm công nhận điển hình tiên tiến đã được Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen về thành tích công trạng, về cùng 

thành tích đề nghị công nhận điển hình tiên tiến, khen thưởng trong hoạt động 
cÿm khối thi đua trên địa bàn tỉnh và cá nhân trong năm đã được tặng <Công dân 
tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang=); được Āy ban nhân dân tỉnh giới thiệu về Ban Thi 
đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, lựa chọn tuyên truyền toàn quốc.  

2. Nghĩa vÿ 

Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nghĩa vÿ tiếp tÿc phát huy thành tích 
đạt được trong quá trình công tác, học tập, lao động, sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm 
để nhân rộng mô hình, cách làm mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, học 
tập, lao động, sản xuất trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng dân cư, thôn, tổ 
dân phố. 

Chương III 
TÞ CHĄC THþC HIÞN 

Đißu 9. Trách nhißm căa các cơ quan, tß chąc, đơn vã 
1. Triển khai thực hiện Quy định này và thực hiện tốt công tác phát hiện, 

xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến trong phạm vi 
quản lý; tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức phù hợp, gắn với 
thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vÿ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh.  



8 
 

 

2. Thường xuyên tuyên truyền về điển hình tiên tiến trên Trang thông tin 
điện tử cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị; tạo điều kiện để điển hình tiên tiến được 
tham gia các Hội nghị giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm do cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền tổ chức. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị xét, công nhận điển hình tiên tiến cāa cơ quan, 
tổ chức, đơn vị mình; xét, lựa chọn trong số điển hình tiên tiến cāa cơ quan, tổ 
chức, đơn vị mình đā tiêu chuẩn để đề nghị công nhận điển hình tiên tiến tỉnh 
Tuyên Quang theo Quy định này.  

Đißu 10. Trách nhißm căa Sở Nßi vā  
1. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.  
2. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh xét, bỏ phiếu lựa chọn tập thể, cá nhân đā tiêu chuẩn đề nghị công 
nhận điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang. 

3. Căn cứ kết quả xét cāa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vÿ 
trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh công nhận, tặng Bằng khen cho điển hình 
tiên tiến tỉnh Tuyên Quang và tham mưu Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tôn vinh 
điển hình tiên tiến hằng năm và tại các kỳ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên 
Quang bằng các hình thức phù hợp. 

4. Tổng hợp, tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh giới thiệu tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 
để lựa chọn tuyên truyền toàn quốc.  

5. Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên mÿc, phóng sự, chương trình tuyên truyền 
về gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

6. Tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh lựa chọn điển hình tiên tiến giai đoạn 
theo chỉ đạo, hướng dẫn cāa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Đißu 11. Trách nhißm căa Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 
Truyßn hình tánh, Cßng Thông tin đißn tÿ tánh 

1. Mở chuyên trang, chuyên mÿc trên Báo Tuyên Quang điện tử, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và thường xuyên tuyên 
truyền về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Phối hợp với Sở Nội vÿ, Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tọa đàm, giao lưu để cổ vũ, lan tỏa các tấm 
gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực cāa đời sống xã hội. 

Đißu 12. Đißu khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù 

hợp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan báo cáo, đề xuất bằng 
văn bản gửi về Sở Nội vÿ để tổng hợp, tham mưu với Āy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung theo quy định./. 

 
 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
TâNH TUYÊN QUANG Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  18/2023/QĐ-UBND      Tuyên Quang, ngày 09 tháng 9  năm 2023 

 

QUYẾT ĐäNH 

Ban hành Bảng giá tính lá phí trước bạ đối với nhà 
và tỷ lá phần trăm (%) chất lượng còn lại cāa nhà để tính lá phí trước bạ  

trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy 
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Luật Hàng không dân dÿng Việt Nam ngày 21 tháng 11 
năm 2014; Khoản 3 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 
18 tháng 6 năm 2020; Khoản 4 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều cāa 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 
2018; Khoản 1 Điều 39 và điểm a khoản 3 Điều 39 Luật Kiến trúc ngày 13 
tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Điểm b khoản 3 Điều 39 
Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư ngày 
17 tháng 6 năm 2020; Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Xây 
dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Khoản 6 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; Điều 4 Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Thuế tiêu thÿ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Điều 76 Luật Du 
lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Khoản 3 Điều 116 Luật Cạnh tranh ngày 12 
tháng 6 năm 2018; Khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 
năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 cāa 
Chính phā Quy định về lệ phí trước bạ;  
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Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 cāa Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dÿng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư  số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều cāa Nghị định số 

10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy định về lệ phí 

trước bạ; 
Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 cāa Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 
cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho 
doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 285/TTr-STC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 về việc đề nghị Āy ban nhân dân tỉnh xem xét ban 
hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất 
lượng còn lại cāa nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐäNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chãnh 

1. Quyết định này quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ 
lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại cāa nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang. 

2. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 cāa Chính 
phā Quy định về lệ phí trước bạ; Thông tư  số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 

02 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều cāa 
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā Quy 
định về lệ phí trước bạ và quy định cāa pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí 
trước bạ theo quy định và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 
việc tính và thu lệ phí trước bạ. 

Điều 3. Bảng giá tính lá phí trước bạ đối với nhà xây dựng mới trên 
đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

1. Đơn giá xây dựng mới một số loại nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
được quy định, như sau: 

STT Công trình xây dựng 
Cấp công trình 
theo Thông tư 

06/2021/TT-BXD 

Đơn vå 
tính 

Đơn giá 
(Đồng)  

1 
Nhà xây 1 tầng mái ngói, fibrô xi 

măng, tôn 
Cấp IV 

  

1.1 Tường xây 110mm bổ trÿ  đồng/m2 2.695.000 

1.2 Tường xây 220mm  đồng/m2 3.119.000 
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STT Công trình xây dựng 
Cấp công trình 
theo Thông tư 

06/2021/TT-BXD 

Đơn vå 
tính 

Đơn giá 
(Đồng)  

2 Nhà xây 1 tầng mái bằng bê tông cốt thép Cấp IV 
  

2.1 Tường xây 110mm  đồng/m2 3.725.000 

2.2 Tường xây 220mm  đồng/m2 4.045.000 

3 
Nhà xây 1 tầng khung bê tông cốt 

thép mái bằng 
Cấp IV 

  

3.1 Tường xây 110mm  đồng/m2 4.489.000 

3.2 Tường xây 220mm  đồng/m2 4.736.000 

4 Nhà 2 tầng, tường chịu lực Cấp III 
  

4.1 
Nhà 2 tầng, tường 220mm chịu lực - 

Tường quét vôi ve 
 đồng/m2 4.034.000 

4.2 
Nhà 2 tầng, tường 220mm chịu lực - 

Tường lăn sơn 
 đồng/m2 4.146.000 

5 Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép Cấp III 
  

5.1 
Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép - 

Tường quét vôi ve 
 đồng/m2 4.463.000 

5.2 
Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép - 

Tường lăn sơn 
 đồng/m2 4.658.000 

6 Nhà 3 tầng, tường chịu lực Cấp III 
  

6.1 

Móng đá hộc, tường chịu lực, mái bê 

tông cốt thép có chống nóng lợp tôn 

hoặc ngói. Tường quét vôi ve. 

 đồng/m2 4.072.000 

6.2 

Móng đá hộc, tường chịu lực, mái bê 

tông cốt thép có chống nóng lợp tôn 

hoặc ngói. Tường lăn sơn. 
 đồng/m2 4.288.000 

7 
Nhà từ 3 tầng trở lên khung bê tông 

cốt thép 
Cấp III 

  

7.1 

Nhà khung bê tông cốt thép, mái bê 

tông cốt thép có chống nóng lợp tôn 

hoặc ngói. Tường 220, quét vôi ve. 

 đồng/m2 4.552.000 

7.2 

Nhà khung bê tông cốt thép, mái bê 

tông cốt thép có chống nóng lợp tôn 

hoặc ngói. Tường 220, lăn sơn. 
 đồng/m2 4.715.000 
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STT Công trình xây dựng 
Cấp công trình 
theo Thông tư 

06/2021/TT-BXD 

Đơn vå 
tính 

Đơn giá 
(Đồng)  

8 Nhà sàn có kết cấu bằng bê tông cốt thép Cấp III   

8.1 
Nhà sàn khung, dầm, sàn bê tông cốt 

thép, tường vách gỗ, mái tôn 
 đồng/m2 3.396.000 

8.2 
Nhà sàn khung dầm bê tông cốt thép, 

sàn ván gỗ, mái lợp fibrô xi măng 
 đồng/m2 3.070.000 

8.3 
Nhà sàn khung, dầm, sàn bê tông cốt 

thép, vách gỗ, mái lợp ngói 
 đồng/m2 4.058.466 

8.4 
Nhà sàn khung, dầm, sàn bê tông cốt 

thép, vách gỗ, mái lợp lá cọ 
 đồng/m2 3.992.076 

8.5 
Nhà sàn khung, dầm, sàn bê tông cốt 

thép, tường xây, mái lợp tôn 
 đồng/m2 3.827.466 

2. Giá 01 (một) mét vuông nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ tại thời 
điểm kê khai lệ phí trước bạ được xác định, như sau: 

G01m2 = ĐG x Kkv x 
CSGTT 

CSGII.2023 

Trong đó: 
a) G01m2 là giá xây dựng mới 01 (một) mét vuông sàn nhà cāa từng loại nhà tại 

thời điểm kê khai lệ phí trước bạ 

b) ĐG là đơn giá xây dựng mới (đồng/m2) loại nhà cần xác định giá trị để tính 
lệ phí trước bạ tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

c) Kkv là hệ số điều chỉnh giá trị xây dựng mới nhà tại các khu vực trong tỉnh 
Tuyên Quang, trong đó: Khu vực 1 gồm thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, 
huyện Sơn Dương có Kkv = 1; Khu vực 2 gồm huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa 
có Kkv= 1,015; Khu vực 3 gồm huyện Na Hang, huyện Lâm Bình có Kkv = 1,1. 

d) CSGTT là chỉ số giá xây dựng theo từng khu vực do cơ quan có thẩm 
quyền công bố gần nhất với thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. 

e) CSGII.2023 là chỉ số giá xây dựng tại thời điểm quý II năm 2023 cāa khu 
vực thành phố Tuyên Quang do cơ quan có thẩm quyền công bố. 

3. Đối với các công trình không có trong bảng giá quy định tại khoản 1 
Điều này thì áp dÿng đơn giá theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương 
ứng (phần chi phí xây dựng x hệ số điều chỉnh vùng) theo quy định tại Quyết 
định cāa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố suất đầu tư xây dựng công trình và 
giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình tại thời điểm kê khai lệ phí 
trước bạ. 
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Điều 4. Quy đånh tỷ lá phần trăm (%) chất lượng còn lại cāa nhà để 
tính lá phí trước bạ. 

 Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại cāa nhà tính lệ phí trước bạ được tính theo 
công thức như sau: 

Tỷ lệ phần trăm 
(%) chất lượng 
còn lại cāa nhà 

= 

(Bằng) 

Chất lượng 
nhà mới xây 

dựng 

(100%) 

_ 

(Trừ) 

Thời 

gian đã 
sử 

dÿng 

x 

(Nhân) 

Tỷ lệ 
hao mòn 

(%/năm) 

Trong đó: 

a) Chất lượng nhà mới xây dựng được tính là: 100% 

b) Thời gian đã sử dÿng để tính tỷ lệ (%) chất lượng còn lại cāa nhà: Tính 
từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dÿng) 

đến thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ; Trường hợp hồ sơ không đā căn cứ 
xác định được năm xây nhà thì căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng để làm cơ 
sở tính lệ phí trước bạ.  

c) Tỷ lệ hao mòn (%/năm) cāa từng loại nhà: 
STT Loại nhà Tỷ lá hao mòn (%/năm) 

1 
Biệt thự, công trình xây dựng cấp 
đặc biệt 1,25 

2 Nhà cấp I  1,25 

3 Nhà cấp II  2 

4 Nhà cấp III 4 

5 Nhà cấp IV 6,67 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2023. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài 
sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

3. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức dẫn chiếu để áp dÿng tại 
Quyết định này này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 
áp dÿng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
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Điều 6. Tổ chức thực hián 

1. Trách nhiệm cāa Sở Tài chính 

Chā trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cÿc Thuế tỉnh và các đơn vị có liên 
quan tổng hợp các vướng mắc, đề xuất giải pháp tham mưu trình Āy ban nhân dân 
tỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh khi có sự thay đổi về 
chính sách, hoặc biến động về giá. 

2. Trách nhiệm cāa Cÿc thuế tỉnh 

a) Chā trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện các quy định tại Quyết định này. 

b) Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Cÿc Thuế tỉnh có 
trách nhiệm tổng hợp vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết gửi Sở Tài chính 
để báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám 
đốc Sở Xây dựng; Cÿc trưởng Cÿc Thuế tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, 
thành phố; Thā trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tài chính;                                                              

- Bộ Xây dựng;                             

- Thường trực Tỉnh uỷ;                   (Báo cáo)       

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó CT UBND tỉnh; 
- Cÿc KTVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Xây dựng; 
- UBMT tổ quốc và các tổ chức  
chính trị - xã hội tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh; 
- Như Điều 6 (Thi hành); 

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra); 
- Các Phó chánh VPUBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT (Huy.TC). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĀ TäCH 
PHÓ CHĀ TäCH 

 

   

 

 

 

 

Nguyßn Mạnh Tuấn 

 



ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

Số: 19/2023/QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 
QUY¾T ĐàNH 

Bãi bỏ Quy¿t đánh số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013  

cāa Āy ban nhân dân tßnh Tuyên Quang ban hành Quy đánh về điều kiện,  
tiêu chuẩn, thā tÿc ti¿p nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, 

biệt phái đối với viên chức thuộc quyền quản lý cāa các cơ quan, đơn vá 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 
ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;   

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thā tÿc 
tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức 
thuộc quyền quản lý cāa các cơ quan, đơn vị. 
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Điều 2. Nội dung quy định và mọi hoạt động liên quan đến phạm vi điều chỉnh 

cāa quyết định bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này thực hiện theo quy định cāa pháp luật 
hiện hành.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vÿ; người đứng đầu 

các sở, ban, ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Nội vÿ; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 
- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Như Điều 3; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang;  

- Chuyên viên VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. Hà(NC)      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hoàng Vißt Phương 

 
 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐäNH 
Quy đånh chức năng, nhiám vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tãnh Tuyên Quang 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 

cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 cāa Chính phā 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02 tháng 5 năm 2022 cāa Bộ trưởng, 

Chā nhiệm Văn phòng Chính phā hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa 

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị cÿa Chánh Văn phòng þy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-VP 

ngày 25 tháng 9 năm 2023. 

QUYẾT ĐäNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh và đối tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
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2. Đối tượng áp dÿng 

Quyết định này áp dÿng đối với Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; phòng và 

tương đương thuộc Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vå trí và chức năng  
1. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban 

nhân dân tỉnh; bộ máy tham mưu, giúp việc, phÿc vÿ hoạt động cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Āy ban nhân 

dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thā tÿc hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính thuộc thẩm quyền 

cāa địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin 

điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phÿc vÿ công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; quản lý 

Công báo và phÿc vÿ các hoạt động chung cāa Āy ban nhân dân tỉnh; giúp Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vÿ, 

quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ cāa Văn phòng Āy ban 

nhân dân tỉnh. 

3. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vÿ cāa Văn phòng Chính phā.  

Điều 3. Nhiám vÿ và quyền hạn 

1. Trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành: 

a) Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cāa Văn phòng 

Āy ban nhân dân tỉnh; 

c) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa 

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; 

d) Văn bản hướng dẫn cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Āy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện); 

đ) Chương trình, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vÿ cāa 

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; 

e) Quyết định phân cấp, āy quyền nhiệm vÿ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh (gọi chung 

là sở), Āy ban nhân dân cấp huyện; 

g) Văn bản khác theo phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Āy ban 

nhân dân tỉnh; ban hành văn bản thuộc thẩm quyền cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

theo phân công. 

3. Tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình, 
kế hoạch công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh: 

a) Tổng hợp đề nghị cāa các sở, cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban 

nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan về việc xây dựng chương trình, 
kế hoạch công tác; 

b) Kiến nghị với Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch 

công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan 
nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản; 

c) Xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành 

hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác; 

d) Theo dõi, đôn đốc các sở, cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban nhân 

dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công 

tác, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; 

đ) Định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp; kịp 

thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng yêu cầu quản lý, 

chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

4. Phÿc vÿ hoạt động chung cāa Āy ban nhân dân tỉnh: 

a) Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, 

phÿc vÿ các phiên họp cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo; 

c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh; 

d) Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức công tác tiếp công dân theo 

quy định cāa pháp luật hiện hành cho đến khi có các quy định mới cāa pháp luật về 

vấn đề này. 

5. Tham mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm 

vÿ, quyền hạn theo thẩm quyền: 

a) Tham mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh triệu tập, chā trì các phiên 

họp, cuộc họp, hội nghị (gọi chung là cuộc họp) cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh: Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về tổ chức 

cuộc họp; chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung; 

đôn đốc các cơ quan gửi tài liệu; ghi biên bản; ban hành thông báo ý kiến kết luận, 

chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; tổ chức họp báo; thông cáo báo chí về nội 

dung các cuộc họp theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 
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b) Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan liên quan chuẩn bị nội 

dung để Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn trước Hội 

đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung tiếp xúc, giải quyết, trả lời kiến nghị cāa cử tri; 

c) Tham mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh: Phân công công tác cāa Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở, cơ quan thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Āy ban 

nhân dân cấp huyện theo quy định cāa pháp luật; tổng hợp, báo cáo Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh xử lý những vướng mắc, phát sinh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; 

d) Tham mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh trong việc cải tiến lề lối, 

phương thức làm việc, chuyển đổi số, ứng dÿng công nghệ thông tin trong công tác 

chỉ đạo, điều hành; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước ở địa phương; 

đ) Tham mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phối hợp xây dựng Quy chế 

phối hợp công tác cāa Āy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương; 

e) Tham mưu, giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định cāa pháp luật và yêu cầu cāa cơ quan có 
thẩm quyền; 

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh tiếp 

công dân theo quy định cāa pháp luật và Quy chế làm việc cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

h) Chuẩn bị chương trình, nội dung các chuyến công tác, tiếp khách cāa Chā tịch 

Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định; 

i) Tiếp nhận, tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu theo quy định và 

chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

6. Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản trình Āy ban nhân dân tỉnh, 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện: 

a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: 
Các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật: Thực hiện theo quy định cāa pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Các đề án, dự án, dự thảo văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật: 

Rà soát hồ sơ; thẩm tra về thā tÿc, hình thức, thể thức, nội dung, tính thống nhất và 

hợp pháp cāa dự thảo văn bản; xây dựng phiếu trình, đề xuất phương án xử lý. 

Trong quá trình xử lý, nếu còn ý kiến khác nhau, chā trì họp với cơ quan,                
tổ chức liên quan để trao đổi, thống nhất trước khi trình. 

b) Đối với dự thảo báo cáo: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn 

chỉnh theo chỉ đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

c) Đối với các văn bản khác: Kiến nghị với Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh giao 

cơ quan liên quan triển khai thực hiện hoặc tổ chức các điều kiện cần thiết để Āy ban 

nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định cāa pháp luật; 
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d) Quản lý, sử dÿng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật cāa cơ quan theo quy định 

cāa pháp luật; 

đ) Phát hành văn bản cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

e) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh; 

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chā tịch          

Āy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; 

h) Rà soát, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình 
tự, thā tÿc và nghiệp vÿ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; kịp thời báo cáo Āy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung; hằng năm, báo cáo Văn phòng Chính phā. 

7. Thực hiện chế độ thông tin: 

a) Tổ chức, quản lý, cập nhật thông tin phÿc vÿ sự chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; phối hợp cung cấp thông tin phÿc vÿ 

công tác chỉ đạo, điều hành cāa Chính phā, Thā tướng Chính phā; 

b) Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh và cung cấp thông tin theo quy định; 

c) Xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh; kết nối với 

hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phā. 

d) Quản lý, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh; 

đ) Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

e) Tham mưu tổ chức xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cāa địa 

phương và phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông 

tin báo cáo Chính phā; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phÿc vÿ công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

8. Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thā tÿc hành chính và tổ chức 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính: 

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thā 

tÿc hành chính, thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử cāa các cơ quan, 
tổ chức thuộc phạm vi quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả 

thực hiện, báo cáo theo quy định; 

b) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vÿ cải cách thā tÿc hành chính và cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính tại địa phương; công 
tác truyền thông về cải cách thā tÿc hành chính; 

c) Kiểm soát chất lượng công bố, công khai thā tÿc hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết cāa Āy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát việc cung cấp thā tÿc hành chính trên 

môi trường điện tử đối với thā tÿc hành chính thuộc phạm vi giải quyết cāa địa phương; 
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d) Nghiên cứu, đề xuất các chā trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách 

thā tÿc hành chính và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách làm 

hay trong cải cách thā tÿc hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định; đánh giá 
và xử lý kết quả rà soát về thā tÿc hành chính theo quy định cāa pháp luật; 

đ) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cāa tổ chức, cá nhân về quy định, thā 

tÿc hành chính thuộc phạm vi quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban 

nhân dân tỉnh; 

e) Tham gia quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thā tÿc hành chính, 

Cổng Dịch vÿ công quốc gia; xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống 

thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh; kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu về giải quyết thā tÿc hành chính, thực hiện dịch vÿ công phÿc vÿ công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

g) Chỉ đạo, điều hành hoạt động cāa Trung tâm phÿc vÿ Hành chính công tỉnh 

Tuyên Quang. 

9. Tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc gửi, 

nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đầu 

mối triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các 

cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. 
10. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; các hệ thống thông tin phÿc vÿ công 

tác chỉ đạo, điều hành được Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

phân công. 

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vÿ: 

a) Chā trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vÿ văn phòng đối với Văn phòng 
các sở, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Āy ban nhân dân cấp huyện, công chức   

Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn; 

b) Hướng dẫn nghiệp vÿ cho công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vÿ kiểm 

soát thā tÿc hành chính tại địa phương. 
12. Thực hiện nhiệm vÿ quản lý công tác quản trị nội bộ: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, chương trình, kế hoạch do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động cāa Văn phòng       
Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản cāa Văn phòng Āy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định; 

c) Hợp tác quốc tế theo quy định cāa pháp luật và sự phân công hoặc āy quyền 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

d) Nghiên cứu, ứng dÿng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính 

phÿc vÿ nhiệm vÿ được giao; 
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đ) Ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa các đơn vị 
thuộc Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh và Quy chế làm việc cāa Văn phòng Āy ban 

nhân dân tỉnh; 

e) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 
việc làm, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; 

g) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, 

kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vÿ đối với công chức, viên chức 

và người lao động thuộc phạm vi quản lý cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; 

h) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định; 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chā, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh. 

13. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh,               

Văn phòng Chính phā và các cơ quan có thẩm quyền tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vÿ được giao. 

14. Thực hiện nhiệm vÿ, quyền hạn khác do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch      

Āy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định cāa pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Cơ cấu tổ chức: 

a) Lãnh đạo Văn phòng, gồm: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.  

b) Các phòng và tương đương, gồm: 

- Phòng Tổng hợp - Văn xã; 

- Phòng Nội chính; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Quy hoạch, Đầu tư và Xây dựng; 

- Phòng Tin học, Công báo - Kiểm soát thā tÿc hành chính; 

- Phòng Hành chính - Tổ chức; 

- Phòng Quản trị - Tài vÿ; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Trung tâm Phÿc vÿ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang. 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh: 

Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh. 

2. Số lượng Phó Chánh Văn phòng, cơ cấu cÿ thể cāa các phòng và tương đương, 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh do Āy ban nhân 

dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định cāa pháp luật 

hiện hành và yêu cầu nhiệm vÿ. 
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Điều 5. Trách nhiám thực hián 

1. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh: 

a) Tổ chức thực hiện Quyết định này; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác 

có liên quan bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động cāa Văn phòng Āy ban nhân 

dân tỉnh hiệu quả, đúng theo quy định; 

b) Tham mưu, đề xuất cho Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

các nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 

theo quy định. 

2. Giám đốc Sở Nội vÿ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định 

này theo quy định. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.  

2. Bãi bỏ: Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 9 năm 2017 cāa Āy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định quy 

định về chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Văn phòng Āy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vÿ. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vÿ, thā trưởng 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā; 

- Bộ Nội vÿ; 

- Thường trực Tỉnh āy;                      

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;                 

- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp luật, Văn phòng Chính phā; 

- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 

- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 

- Āy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Như Điều 6; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 
 

 
 
 
 

Nguyßn Văn Sơn 
 
 
 
 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2023 
 

QUYẾT ĐäNH 
Quy đånh chức năng, nhiám vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

 cāa Sở Thông tin và Truyền thông tãnh Tuyên Quang 
 

 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 

cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 cāa        
Chính phā về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ 
trươꄉng Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 
cāa Sơꄉ Thông tin và Truyền thông thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Phong Văn hoa và 

Thông tin thuộc Āy ban nhân dân cĀp huyện; 

Theo đề nghị cāa Sơꄉ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 81/TTr-STTTT 

ngày 25 tháng 9 năm 2023. 

QUYẾT ĐäNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chãnh và đối tượng áp dÿng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
cāa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang. 
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2. Đối tượng áp dÿng 

Quyết định này áp dÿng đối với Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng, 

Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ (sau đây gọi tắt là phòng và tương 
đương thuộc Sở); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 2. Vå trí, chức năng 

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân 
dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về 
báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin 
đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp 
công nghệ thông tin; ứng dÿng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao 
dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường 
mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vÿ bưu 
chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông). 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 
riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vÿ cāa 
Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 3. Nhiám vÿ và quyền hạn 

1. Trình Āy ban nhân dân tỉnh: 
a) Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông và các 

văn bản khác theo phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 
b) Dự thảo kế hoạch phát triển; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 

nhiệm vÿ về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản 
lý cāa Sở; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, āy quyền nhiệm vÿ quản lý nhà nước về 
ngành thông tin và truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông, Āy ban nhân 
dân huyện, thành phố; 

d) Dự thảo quyết định quy định cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức cāa Sở Thông tin và Truyền thông; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vÿ 
sự nghiệp công theo ngành thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh và theo phân cấp cāa cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 
ban hành cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định chức năng, nhiệm 
vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin 
và Truyền thông. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, 
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định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông 
tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dÿc, theo dõi thi hành pháp luật về các 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cāa Sở. 

4. Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát 
thanh, truyền hình, bản tin) 

a) Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu 
chiểu tại địa phương; 

b) Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc cấp giấy 
phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho 
các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật và phân cấp cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh; 

c) Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo tổ chức họp báo tại 
địa phương đối với các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh, cơ quan đại 
diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định cāa pháp luật và 
phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh; 

d) Giúp Āy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt động cāa văn phòng 
đại diện; trường hợp không đā điều kiện, giúp Āy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu 
cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động cāa văn phòng đại diện và xử lý theo quy 
định cāa pháp luật; 

đ) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, 
truyền hình cāa địa phương sau khi được phê duyệt; 

e) Quản lý các dịch vÿ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín 
hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa 
pháp luật. 

5. Về xuất bản, in và phát hành 

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi giấy 
phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cāa 
địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia 
công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn 

tỉnh theo quy định cāa pháp luật; 
b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; 

đăng ký sử dÿng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu trên địa 

bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật; 
c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc 

tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cāa cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa 
phương cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo 

quy định; 

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu 
chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản 
phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 
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đ) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nếu phát hiện nội dung sản phẩm 
in vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

e) Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hāy 
xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản trên địa bàn tỉnh khi có quyết định cāa cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định. 

6. Về thông tin đối ngoại 
a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương; 
b) Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, đề 

án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm cāa 
tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; 

c) Chā trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt 
động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm cāa các cơ quan chuyên môn 
thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; Āy ban nhân dân huyện, thành phố; phê duyệt theo 
thẩm quyền hoặc trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự 
án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; 

d) Trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và 
các hình thức thông tin khác bên ngoài trÿ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh hoặc ra văn bản chấp thuận khi được Āy ban nhân dân 
tỉnh phân cấp theo quy định cāa pháp luật; 

đ) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh āy định hướng công tác tuyên truyền 
thông tin đối ngoại thông qua các hình thức: giao ban báo chí, họp báo định kỳ, họp 
báo đột xuất, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

7. Về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện 

a) Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - 

truyền hình huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

b) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cāa tỉnh; 

c) Tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại tỉnh. 

8. Về thông tin điện tử 

a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép 
thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh theo quy định cāa pháp luật hiện hành; 

b) Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều 
kiện kỹ thuật cāa các doanh nghiệp cung cấp dịch vÿ trò chơi điện tử trên mạng đăng 
ký hoạt động trên địa bàn tỉnh sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vÿ; 

c) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vÿ trò chơi điện tử công cộng 
được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đā điều kiện điểm cung cấp dịch vÿ trò chơi 
điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi điện tử trên mạng đã được cấp 
phép và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản; 
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d) Chā trì, phối hợp với Āy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý, thống kê, 
báo cáo tình hình hoạt động cāa các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung 
cấp dịch vÿ trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật. 

9. Về quảng cáo 

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, 
trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vÿ bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; 

b) Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm cāa các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, 
trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vÿ bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. 

10. Về bưu chính 

a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vÿ 
thư trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm quyền; 

b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp 
cung ứng dịch vÿ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu 
chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 
Luật Bưu chính; 

c) Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát 
triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; 

d) Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động cāa doanh nghiệp bưu chính; giá cước, 

chất lượng dịch vÿ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn tỉnh; 

đ) Giám sát, kiểm tra hoạt động cāa mạng bưu chính công cộng; việc cung 
ứng các dịch vÿ bưu chính công ích, dịch vÿ bưu chính phÿc vÿ cơ quan Đảng, Nhà 
nước, nhiệm vÿ công ích trên mạng bưu chính công cộng. 

11. Về viễn thông 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công 
tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh theo 

quy định cāa pháp luật; 
b) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hoàn thiện các thā tÿc 

xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, 
phù hợp với quy hoạch phát triển cāa tỉnh và theo quy định cāa pháp luật; 

c) Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận 
lợi, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dÿng 
chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, sử dÿng chung, 
giá thuê đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thÿ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành 
trên địa bàn tỉnh; 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý thông 
tin thuê bao viễn thông cāa các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 
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12. Về tần số vô tuyến điện 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dÿng kênh tần số đối với 
phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều 
kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dÿng có điều kiện; 

b) Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực xử lý can nhiễu trong 
địa bàn tỉnh; 

c) Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thā tÿc xin cấp giấy phép sử dÿng tần số 
và thiết bị vô tuyến điện theo āy quyền cāa Cÿc Tần số vô tuyến điện. 

13. Về công nghiệp công nghệ thông tin 

a) Tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về 
công nghiệp công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ 
phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số 
và dịch vÿ công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh 
nghiệp công nghệ số; 

b) Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp công 
nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số trên 

địa bàn tỉnh, thông tin về sản phẩm, dịch vÿ công nghệ thông tin sản xuất trong nước 
được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phÿc vÿ công tác báo cáo định kỳ theo quy định; 

c) Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp 
công nghệ số; tổng hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dÿng công 
nghệ thông tin và truyền thông tại tỉnh; 

d) Tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở rộng, 
công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, bổ sung vào quy hoạch khu công nghệ 
thông tin tập trung và các nhiệm vÿ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo 
phân công, phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

14. Về chuyển đổi số, ứng dÿng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 
triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số 

a) Thực hiện nhiệm vÿ thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về chuyển đổi số; là đầu 
mối tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, 
ngành, huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chā trương, chiến 
lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dÿng công nghệ thông tin, giao 
dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, 
đô thị thông minh tại tỉnh; 

b) Thực hiện nhiệm vÿ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo quy 
định cāa pháp luật; đề xuất, xây dựng, huớng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính 
sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án cāa tỉnh về chuyển đổi số, ứng dÿng 
công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và 
người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; 

xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi số, ứng dÿng công 
nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phÿc vÿ sự chỉ đạo, điều 
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hành cāa lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn sử 
dÿng cơ sở hạ tầng thông tin phÿc vÿ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp; xây 
dựng và duy trì hoạt động trang thông tin đối ngoại; tổ chức triển khai, bảo đảm kỹ 
thuật cho việc cung cấp dịch vÿ hành chính công; 

c) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 
đầu tư ứng dÿng công nghệ thông tin sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong 
phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án ứng 
dÿng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng 
mÿc tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thā các quy định cāa pháp luật về đầu tư 
ứng dÿng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý đầu tư 
ứng dÿng công nghệ thông tin sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo thẩm 
quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dÿng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát 
triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo thẩm quyền; 

d) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc 
tuân thā Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; 

đ) Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; theo 
dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn 
vị trong nội bộ cāa tỉnh, là đầu mối tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng 
mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn, 
hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối ra ngoài phạm vi tỉnh; xây dựng và trình cấp có thẩm 
quyền ban hành, cập nhật danh mÿc các cơ sở dữ liệu thuộc tỉnh quản lý; tổ chức 
triển khai, xây dựng, vận hành và duy trì Cổng dữ liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ 
liệu phÿc vÿ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ cāa tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương khác. 

e) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm 
dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cāa Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, sử dÿng thống nhất ở tỉnh phÿc vÿ chuyển đổi số, ứng dÿng 
công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã 
hội số; 

g) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh 
doanh cāa doanh nghiệp, hoạt động cāa người dân lên các nền tảng số Việt Nam 
theo hướng dẫn cāa Bộ Thông tin và Truyền thông; 

h) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
sử dÿng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vÿ tin cậy và xác thực điện tử; phối hợp với 
đầu mối cāa Ban Cơ yếu Chính phā thúc đẩy sử dÿng chữ ký số chuyên dùng trong 
cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dÿng và phát triển chữ ký số, dấu thời gian, dịch vÿ 
tin cậy và xác thực điện tử tại tỉnh theo hướng dẫn cāa Bộ Thông tin và Truyền thông. 

15. Về an toàn thông tin mạng 

a) Thực hiện nhiệm vÿ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng theo 
quy định cāa pháp luật; 
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b) Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế 
hoạch, chương trình, đề án cāa tỉnh về an toàn thông tin mạng; 

c) Tổ chức triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; thẩm 
định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an 
toàn hệ thống thông tin theo quy định cāa pháp luật; 

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với sản phẩm, thiết 
bị công nghệ thông tin và truyền thông và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 
lý theo quy định cāa pháp luật; 

đ) Tổ chức quản lý, triển khai giám sát an toàn thông tin, giám sát thông tin về 
địa phương trên không gian mạng; thực hiện cảnh báo về an toàn thông tin; là đầu 
mối điều phối kỹ thuật để xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng 
theo quy định cāa pháp luật; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung 
tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cÿc An toàn thông tin, Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

e) Tổ chức triển khai hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 
thông tin mạng quốc gia, hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 
thông tin mạng cāa tỉnh theo quy định; là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an 
toàn thông tin mạng quốc gia và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định cāa 
pháp luật liên quan; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm ứng 
cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cÿc An toàn thông 
tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

g) Tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, phổ cập công cÿ và kỹ năng bảo đảm an 
toàn thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân; 

h) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống bảo đảm an 
toàn thông tin, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung cāa tỉnh để bóc gỡ mã độc, 
xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống 
thông tin cung cấp dịch vÿ công trực tuyến, phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số, kinh tế số và xã hội số; 

i) Chā trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng, chống 
tấn công mạng, phòng, chống mã độc; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; 
bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. 

16. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định cāa pháp luật về sở hữu trí tuệ 
đối với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang 
chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vÿ công 
nghệ thông tin và truyền thông, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về 
thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

17. Tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phā hoạt động 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật. 

18. Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chā, tự chịu trách nhiệm cāa đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định cāa 
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pháp luật; quản lý hoạt động cāa các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc 
ngành thông tin và truyền thông tại địa phương. 

19. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vÿ các lĩnh vực về thông tin 
và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Āy ban nhân dân huyện, 

thành phố và chức danh công chức cấp xã thuộc Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

20. Thực hiện nhiệm vÿ quản lý nhà nước về dịch vÿ công trong các lĩnh vực 
về thông tin và truyền thông: 

a) Báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, sửa 
đổi, bổ sung danh mÿc dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân sách địa phương trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

b) Trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch 
vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông thuộc phạm vi quản lý cāa tỉnh; 

c) Trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 
chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân 
sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý cāa tỉnh. 

21. Giúp Āy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc 
phÿc vÿ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phÿc vÿ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông 
tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các 

thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa pháp luật. 
22. Thực hiện nhiệm vÿ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên 

ngành về thông tin và truyền thông cāa tỉnh theo các quy định cāa pháp luật về đầu 
tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

23. Xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế - 
kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông áp dÿng 
đối với sản phẩm, dịch vÿ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý cāa tỉnh; phối hợp 
tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân 
sách cāa tỉnh theo quy định cāa pháp luật về giá và phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

24. Tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội 
dung thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mÿc tiêu quốc 
gia theo hướng dẫn cāa các Bộ và phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

25. Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, 
đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý cāa tỉnh. 

26. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý 
theo quy định cāa pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

27. Tổ chức nghiên cứu, ứng dÿng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện 
chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phÿc 
vÿ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vÿ trong các lĩnh vực về thông 
tin và truyền thông và phÿc vÿ sự chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 
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28. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính cāa Sở Thông tin 
và Truyền thông theo mÿc tiêu và chương trình cải cách hành chính cāa Āy ban nhân 
dân tỉnh. 

29. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm 
vÿ được giao theo quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh và cāa Bộ Thông tin và Truyền 
thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các 
hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn cāa Bộ Thông tin và Truyền thông. 

30. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông 
theo quy định cāa pháp luật và theo phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

31. Quy định cÿ thể chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa văn phòng, thanh 

tra, phòng chuyên môn nghiệp vÿ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông phù hợp với 
chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa sở theo hướng dẫn cāa Bộ Thông tin và Truyền 
thông và theo quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

32. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị 
trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế 
độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức 
và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định cāa pháp luật và theo sự 

phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 
33. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực 

hiện ngân sách được phân bổ theo quy định cāa pháp luật và phân cấp cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh. 

34. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định cāa pháp luật và 
theo sự phân công hoặc āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân 
dân tỉnh. 

35. Thực hiện các nhiệm vÿ khác do Āy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy 
định cāa pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức  
1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.  
2. Các phòng và tương đương thuộc Sở gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Quản lý Công nghệ thông tin và Bưu chính, viễn thông; 

d) Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản. 

2) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

3. Số lượng Phó Giám đốc Sở, cơ cấu cÿ thể cāa các phòng và tương đương 
thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
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tịch Āy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định cāa pháp luật hiện hành 
và yêu cầu nhiệm vÿ. 

Điều 5. Trách nhiám thực hián 

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 
a) Tổ chức thực hiện Quyết định này; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định 

khác có liên quan bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động cāa Sở Thông tin và 

Truyền thông hiệu quả, đúng theo quy định. 

b) Tham mưu cho Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh các 
nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn theo 
quy định. 

2. Giám đốc Sở Nội vÿ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 
này theo quy định. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. 

2. Bãi b漃ऀ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy cāa    
Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Nội vÿ, Thông tin 

và Truyền thông; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ Nội vÿ; 

- Thường trực Tỉnh āy;                      

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;                 

- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 

- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 

- Āy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Như Điều 6; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- TP, PTP Nội chính; THCB (Thāy, Tùng); 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 
 

 
 
 
 

Nguyßn Văn Sơn 
 
 
 
 

 



þY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 
CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2023/QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

QUY¾T ĐÞNH 
Sửa đổi, bổ sung mßt số điều cÿa Quy¿t đßnh số 11/2022/QĐ-UBND  

ngày 27/4/2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

 

 
 

þY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 
Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa 
Chính phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa 
Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các 
cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa cơ 
quan chuyên môn về công thương thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Āy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30 

tháng 6 năm 2023 cāa Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông 
tư cāa Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 
cāa Sở Công Thương; 
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Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 64/TTr-SCT 

ngày 06 tháng 10 năm 2023. 

QUY¾T ĐÞNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 

<1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; 
thực hiện chức năng tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về 
công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng 
lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dÿng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu 
khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế 
biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); công 

nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi 
trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thā công nghiệp; khuyến công; hoạt 
động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền 
vững; xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vÿ logistics; xúc tiến thương mại; thương mại 
điện tử; dịch vÿ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ 
thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cÿm công nghiệp trên địa bàn.= 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 3 như sau: 

a) Khổ thứ 5: <Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 
tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực theo quy định cāa Bộ 
Công Thương.= 

b) Khổ thứ 9: <Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dÿng 
năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dÿng mô hình quản lý năng lượng; kiểm 
tra, giám sát việc áp dÿng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử 
dÿng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dÿng; tổng hợp danh 
sách cơ sở sử dÿng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, báo cáo Āy ban nhân 

dân tỉnh để gửi văn bản về Bộ Công Thương.= 

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung khổ thứ 4 điểm l khoản 4 Điều 3 như sau: 

<Chā trì hoặc tham gia ý kiến các hồ sơ, thā tÿc liên quan đến triển khai 
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cÿm công nghiệp và dự án sản xuất kinh 
doanh trong cÿm công nghiệp theo quy định cāa pháp luật.= 
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4. Bổ sung điểm q vào khoản 4 Điều 3 như sau: 

<q) Quản lý nhà nước và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 
dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng.= 

5. Sửa đổi, bổ sung nội dung khổ thứ 1 điểm a khoản 5 Điều 3 như sau: 

<Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển theo chức năng, thẩm quyền: các 

loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm 
mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, 
triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa, trung tâm logistics và các loại hình kết 
cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức 
kinh doanh thương mại như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý 
thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vÿ thương mại trên địa bàn tỉnh 
theo quy định cāa pháp luật;= 

6. Bổ sung điểm m vào khoản 5 Điều 3 như sau: 

<m) Về dịch vÿ logistics: 

Chā trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tham 
mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, 
phương án phát triển dịch vÿ logistics và chương trình, đề án phát triển dịch vÿ 
logistics trên địa bàn tỉnh; 

Điều phối, hỗ trợ các sở, ban, ngành, các Hiệp hội địa phương phát triển 
dịch vÿ logistics và nâng cao năng lực doanh nghiệp logistics trên đại bàn tỉnh; 

Tuyên truyền, phổ biến, phát triển thị trường, kết nối doanh nghiệp dịch 
vÿ logistics với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.= 

Điều 2. Bãi bỏ khổ thứ 3 điểm g khoản 4 Điều 3 Quyết định số 
11/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở Công 
Thương tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Trách nhiám thực hián   

1. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện các quy 
định tại Quyết định này; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan 
bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động cāa Sở theo đúng quy định cāa pháp luật. 

2. Giám đốc Sở Nội vÿ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện Quyết định này theo quy định. 



  4 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Công Thương, 

Nội vÿ; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā;  
- Bộ Công Thương;  

- Bộ Nội vÿ;  
- Thường trực Tỉnh āy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  
- Chā tịch UBND tỉnh;  
- Phó Chā tịch UBND tỉnh;  
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  

- Vÿ Pháp chế - Bộ Công Thương;  

- Vÿ Pháp chế - Bộ Nội vÿ;  
- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 
- Āy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Như Điều 6;  
- Báo Tuyên Quang;  

- UBND huyện, thành phố;  
- Phó CVP UBND tỉnh;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang;  

- TP, PTP Nội chính; KT (Cường, Tuân); 
- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. þY BAN NHÂN DÂN 

CHþ TÞCH 

 

 

 

 

Nguyßn Văn Sơn 

 



þY BAN NHÂN DÂN 
TÞNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng 10 năm 2023 
 

 
QUY¾T ĐàNH 

Bãi bỏ Quy¿t đánh số 04/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 
cÿa þy ban nhân dân tßnh Tuyên Quang quy đánh số lượng và bố trí cán bß, 

công chức xã, phường, thá trấn trên đáa bàn tßnh Tuyên Quang 
 
 

þY BAN NHÂN DÂN TÞNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Ch椃Ānh phủ quy định chi tiĀt một số điều và bi⌀n pháp thi hành Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Ch椃Ānh phủ quy định chi tiĀt một số 

điều và bi⌀n pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUY¾T ĐàNH: 
 

 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 
05/3/2022 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lượng và bố 
trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 Điều 2. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. 
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 2. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu các sở, ban, 

ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phā;                       

- Bộ Nội vÿ;                           

- Thường trực Tỉnh āy;          

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Cÿc kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;     
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 

- UB MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Như Điều 2;           

- Các sở, ban, ngành; 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- TP, PTP, CV khối NCTH, VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. þY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHþ TàCH 
PHÓ CHþ TàCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyßn Mạnh Tuấn 

 



ĂY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 24 /2023/QĐ-UBND 

 
Tuyên Quang, ngày 05 tháng 11 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 
Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp 
dự báo cháy rừng trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 
ĂY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và Luật 
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 

Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 

11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 cÿa 

Chính phÿ Quy định chi tiết thi hành một số điều cÿa Luật Lâm nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 cÿa 

Chính phÿ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Phòng 

cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 

cÿa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy 

và chữa cháy rừng; 
Theo đề nghị cÿa Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang tại Tờ trình số 169/TTr-SNN ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc 

đề nghị ban hành Quyết định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy 

rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thẩm định cÿa Sở Tư pháp tại Báo cáo số 

352/BC-STP ngày 21/9/2023. 
 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh, đối tưÿng áp dāng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về cấp dự báo cháy rừng 

và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng 

Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm 05 cấp, từ cấp 

I đến cấp V; ký hiệu biển báo cấp cháy rừng và chi tiết quy định về cấp dự báo 

cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 và Mẫu số 04 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
Điều 3. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng: Các bảng tra cấp dự báo 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được quy định chi tiết tại phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Hiáu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

16 tháng 11 năm 2023. 

Điều 5. Tổ chức thực hián 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng 

ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- TT HHĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng KT; 
- Lưu: VT, (Toản). 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĂ TäCH 
PHÓ CHĂ TäCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyßn Th¿ Giang 
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PHĀ LĀC I 
Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05/11/2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 
1. Tháng cao điểm nhiều khả năng xảy ra cháy rừng 

Tháng cao điểm nhiều khả năng xảy ra cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang 

được xác định theo chỉ số khô hạn và thực trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh: 
Tổng số 06 tháng trong năm, bao gồm các tháng: 01, 02, 03, 04, 11 và 12. 

2. Vùng khí tưÿng 

a) Vùng 1: Khu vực vùng núi phía Bắc (gồm các huyện: Lâm Bình, Na 

Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên). 

b) Vùng 2: Khu vực vùng núi phía Nam (các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương). 
c) Vùng 3: Khu vực thành phố Tuyên Quang 

3. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chã tiêu P 
 

 
Vùng 

Chã tiêu P 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V 

1 0-900 901-2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 

2 0-1.100 1.101-3.000 3.001-6.000 6.001-12.000 >12.000 

3 0-1.300 1.301-3.500 3.501-7.000 7.001-14.000 >14.000 

Phương pháp áp dụng chỉ số P là chỉ tiêu tổng hợp về khả năng xuất hiện 

cháy rừng. Chỉ tiêu P được tính theo công thức: 
Công thức dự báo của Nesterov với hệ số K do GS.TS Phạm Ngọc Hưng (1994) 

điều chỉnh như sau: 

P  K T 0 D 

Trong đó: 
i n13 n13 

i1 

- Pi là chỉ tiêu tổng hợp về cháy rừng của một ngày nào đó, 
- K là hệ số điều chỉnh (K có giá trị là 0 hoặc 1) phụ thuộc vào lượng mưa 

ngày a (a  5mm thì K=0; a < 5mm thì K=1), 

- Tn013 là nhiệt độ không khí lúc 13h 

- Dn13 là độ chênh lệch bão hòa lúc 13h 

- n là số ngày không mưa kể từ ngày có trận mưa cuối cùng. 
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4. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chã tiêu H 

Vùng 1: Khu vực vùng núi phía Bắc (gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, 

Chiêm Hóa, Hàm Yên). 
 

 
Tháng 

Chã tiêu H (ngày) 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V 

1 1-5 6-10 11-19 20-29 >29 

2 1-7 8-15 16-32 33-46 >46 

3 1-3 4-6 7-12 13-35 >35 

4 1-2 3-4 5-8 9-14 >14 

11 1-3 4-7 8-13 14-22 >22 

12 1-4 5-11 12-17 18-30 >30 

Vùng 2: Khu vực vùng núi phía Nam (gồm các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương). 
 

 
Tháng 

Chã tiêu H (ngày) 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V 

1 1-5 6-10 11-19 20-29 >29 

2 1-7 8-17 18-31 32-46 >46 

3 1-3 4-7 8-14 15-40 >40 

4 1-2 3-4 5-8 9-14 >14 

11 1-4 5-8 9-14 15-24 >24 

12 1-4 5-10 11-16 17-27 >27 

Vùng 3: Khu vực thành phố Tuyên Quang 
 

 
Tháng 

Chã tiêu H (ngày) 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V 

1 1-5 6-10 11-19 20-29 >29 

2 1-7 8-17 18-31 32-46 >46 

3 1-3 4-7 8-14 15-40 >40 
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Tháng 

Chã tiêu H (ngày) 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V 

4 1-2 3-4 5-8 9-14 >14 

11 1-5 6-8 9-14 15-25 >25 

12 1-5 6-10 11-16 17-28 >28 

Phương pháp áp dụng chỉ tiêu H là chỉ số ngày khô hạn liên tục không mưa 

hoặc mưa có lượng mưa dưới 5 mm/ngày (áp dụng trong trường hợp không có đầy 

đủ 03 nhân tố, gồm: lượng mưa, nhiệt độ và độ chênh lệch bão hòa lúc 13 giờ để 

xác định chỉ tiêu P). Chỉ tiêu H được tính theo công thức: 
Hi = K (Hi-1 + n) 

Trong đó: 
K : được xác định căn cứ theo lượng mưa ngày 

Hi-1 : số ngày khô hạn liên tục của đợt dự báo trước 

n : số ngày khô hạn của đợt dự báo tiếp theo (n =1 dự báo ngày, 

n > 1, ví dụ n = 10, dự báo dài hạn). 
 



ĀY BAN NHÂN DÂN  
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 

  

Số: 25/2023/QĐ-UBND 

 
Tuyên Quang, ngày 07 tháng  11   năm 2023 

 

 

QUY¾T ĐâNH 

Ban hành Quy ch¿ phân cấp quản lý và sÿ dÿng kinh phí 
thÿc hißn chính sách, ch¿ đß ưu đãi người có công với cách mạng, 

thân nhân cāa người có công với cách mạng và người trÿc ti¿p tham gia 
kháng chi¿n do ngành Lao đßng - Thương binh và Xã hßi quản lý 

trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 
ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa ph°¡ng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa ph°¡ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà n°ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015; Khoản 3 
Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Pháp lệnh ¯u đãi ng°ời có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 
năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cāa 
Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật ngân sách nhà n°ớc; 

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 cāa 
Chính phā quy định mức h°ởng trợ cấp, phÿ cấp và các chế độ °u đãi ng°ời có 
công với cách mạng; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2022 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 

năm 2021 cāa Chính phā quy định mức h°ởng trợ cấp, phÿ cấp và các chế độ 
°u đãi ng°ời có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 cāa 
Chính phā quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ¯u đãi ng°ời có 
công với cách mạng; Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 

tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị 
định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 
thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ công; 

Căn cứ Thông t° số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ 
tr°ởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dÿng kinh phí chi th°ờng xuyên 
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thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân 
ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành 
Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội quản lý; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 67/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành Quy 

chế phân cấp quản lý và sử dÿng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi 
ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và 
ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Th°¡ng binh và Xã 
hội quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

 

QUY¾T ĐâNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp quản lý và 
sử dÿng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách 
mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia 
kháng chiến từ nguồn ngân sách trung °¡ng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 
2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao 
động - Th°¡ng binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà n°ớc Tuyên 

Quang; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; Thā tr°ởng các c¡ quan, 
đ¡n vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Lao động - TB và XH; 

- Bộ Tài chính;                                (Báo cáo) 

- Th°ờng trực Tỉnh āy; 
- Th°ờng trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quối hội tỉnh; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL-Bộ T° pháp; 
- Vÿ KH-TC - Bộ Lao động - TB và XH; 

- Āy ban MTTQ và các tổ chức CT -XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Sở T° pháp; (Để tự kiểm tra và đăng tải CSDL) 
- Nh° điều 3; (Thi hành) 

- Th°ờng trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Th°ờng trực HĐND, UBND xã, ph°ờng, thị trấn;  
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang;  
- L°u:VT, THVX (Tuân). 

 

 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Vißt Phương 
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ĀY BAN NHÂN DÂN  
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc  
 
 

QUY CH¾ 

Phân cấp quản lý và sÿ dÿng kinh phí thÿc hißn chính sách, 
ch¿ đß ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân cāa người có công 

với cách mạng và người trÿc ti¿p tham gia kháng chi¿n do ngành Lao đßng 
- Thương binh và Xã hßi quản lý trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 

(Kèm theo Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 
 

Chương I 
NHĀNG QUY ĐâNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Quy chế này quy định về phân cấp quản lý và sử dÿng kinh phí thực 
hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa 
ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến, tham 
gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vÿ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp 

bạn Lào, ng°ời đ°ợc cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a (sau 

đây gọi chung là ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến) do ngành Lao động - 
Th°¡ng binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung °¡ng đảm bảo, bố 
trí trong dự toán chi ngân sách nhà n°ớc cāa Bộ Lao động - Th°¡ng binh và 
Xã hội āy quyền cho Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội tỉnh Tuyên 

Quang thực hiện nhiệm vÿ chi. 
2. Các nội dung liên quan không quy định tại Quy chế này đ°ợc thực 

hiện theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà n°ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015, 

đã đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 
tháng 6 năm 2020; Pháp lệnh ¯u đãi ng°ời có công với cách mạng ngày 09 
tháng 12 năm 2020; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 
cāa Chính phā quy định mức h°ởng trợ cấp, phÿ cấp và các chế độ °u đãi 
ng°ời có công với cách mạng, đã đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 cāa Chính phā quy 
định mức h°ởng trợ cấp, phÿ cấp và các chế độ °u đãi ng°ời có công với cách 
mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 cāa Chính 
phā quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ¯u đãi ng°ời có công 
với cách mạng, đã đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
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công; Thông t° số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ 
tr°ởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dÿng kinh phí chi th°ờng xuyên 
thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân 
ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến do 
ngành Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội quản lý và các văn bản, quy định 
cāa pháp luật hiện hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, tr°ờng hợp có văn bản quy phạm pháp 

luật đ°ợc dẫn chiếu để áp dÿng tại Quyết định này đ°ợc sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dÿng theo các văn bản sửa đổi, bổ 
sung, thay thế có hiệu lực pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 

Quy chế này áp dÿng đối với các c¡ quan, tổ chức, đ¡n vị, cá nhân có 
liên quan đến quản lý và sử dÿng kinh phí từ nguồn ngân sách trung °¡ng 
thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân 
cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến do 
ngành Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội quản lý. 

Điều 3. Nguyên tắc thÿc hißn 

1. Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp, phÿ cấp và các chế độ °u đãi ng°ời 
có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến đảm bảo đúng đối t°ợng, đầy đā, kịp thời và 
phù hợp với các quy định hiện hành. 

2. Phân cấp cho các c¡ quan, tổ chức, đ¡n vị, cá nhân quản lý và sử 
dÿng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách 
mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham 
gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung °¡ng do ngành Lao động - Th°¡ng 
binh và Xã hội quản lý nhằm tạo sự chā động, linh hoạt trong việc thực hiện 

nhiệm vÿ cāa c¡ quan, tổ chức, đ¡n vị. 
3. Đảm bảo sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ cāa các cấp, các c¡ quan 

chức năng trong việc thực hiện quy định cāa pháp luật về quản lý, sử dÿng 
ngân sách nhà n°ớc và các quy định nêu tại Quy chế này.  

Chương II 
NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ  

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 4. Phân cấp quản lý và sÿ dÿng kinh phí 

1. Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội: Thực hiện nhiệm vÿ chi ngân 
sách trung °¡ng tại địa ph°¡ng và chịu trách nhiệm quản lý, sử dÿng kinh phí 

thực hiện các nhiệm vÿ chi cāa ngân sách trung °¡ng tại địa ph°¡ng do Bộ 
Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội uỷ quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 
14 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
55/2023/NĐ-CP, khoản 2 Điều 169 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, đ°ợc sửa 
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đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Thông t° 
số 44/2022/TT-BTC. 

2. Phòng Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội huyện, thành phố: Trực 
tiếp quản lý và sử dÿng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có 
công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến tại địa ph°¡ng do Sở Lao động - Th°¡ng binh 
và Xã hội phân bổ và giao dự toán.  

3. Việc quản lý, sử dÿng, hạch toán kế toán và quyết toán kinh phí thực 
hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa 
ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến từ 
nguồn ngân sách trung °¡ng do ngành Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội 
quản lý thực hiện theo quy định cāa pháp luật về ngân sách nhà n°ớc, pháp 
luật về kế toán và các quy định cÿ thể tại Thông t° số 44/2022/TT- BTC. 

Điều 5. Trách nhißm cāa Sở Lao đßng - Thương binh và Xã hßi  
1. Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán 

a) Lập dự toán kinh phí hằng năm theo quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 9 Thông t° số 44/2022/TT-BTC. 

b) Phân bổ, giao dự toán theo quy định tại khoản  2, khoản 4 Điều 10 
Thông t° số 44/2022/TT-BTC. 

c) Điều chỉnh dự toán theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 12 
Thông t° số 44/2022/TT-BTC. 

d) Trình chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ và điều 
chỉnh (nếu có) kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác mộ liệt sĩ, công trình liệt sĩ 
theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, đ°ợc sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 55/2023/NĐ-CP và điểm b khoản 5 Điều 152 Nghị định 
số 131/2021/NĐ-CP, đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP.    

đ) Hạch toán, quyết toán kinh phí theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và 
điểm b khoản 3 Điều 13 Thông t° số 44/2022/TT-BTC. 

e) Xử lý kinh phí cuối năm theo quy định tại Điều 14 Thông t° số 
44/2022/TT-BTC. 

g) Truy thu, truy lĩnh đối với các tr°ờng hợp h°ởng sai chế độ  chính 

sách °u đãi ng°ời có công với cách mạng theo quy định tại Điều 15 Thông t° 
số 44/2022/TT-BTC. 

2. Chỉ đạo, h°ớng dẫn, kiểm tra c¡ sở nuôi d°ỡng, điều d°ỡng ng°ời có 
công với cách mạng (nếu có) và các đ¡n vị trực thuộc thực hiện quản lý đối 
t°ợng, quản lý, sử dÿng kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ °u đãi 
ng°ời có công với cách mạng, thân nhân ng°ời có công với cách mạng, ng°ời 
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trực tiếp tham gia kháng chiến theo Thông t° số 44/2022/TT-BTC và quy 

định hiện hành. 
3. H°ớng dẫn công tác rà soát, báo cáo tăng, giảm đối t°ợng và tổng 

hợp, lập danh sách chi trả và công tác chi trả trợ cấp °u đãi cho ng°ời có 
công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh.  

4. Lựa chọn và ký thoả thuận khung hoặc hợp đồng nguyên tắc với tổ 
chức dịch vÿ chi trả thực hiện chi trả trợ cấp °u đãi cho ng°ời có công với 
cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp 
tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh theo quy định và h°ớng dẫn cāa Bộ 
Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội; h°ớng dẫn Phòng Lao động - Th°¡ng 
binh và Xã hội huyện, thành phố ký hợp đồng chi trả với tổ chức dịch vÿ chi 
trả.  

5. Thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vÿ, sửa chữa, cải tạo, 
nâng cấp, bảo d°ỡng c¡ sở vật chất từ nguồn ngân sách trung °¡ng thực hiện 
chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời 
có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến theo đúng 

quy định cāa pháp luật về đấu thầu, xây dựng và các quy định hiện hành. 

6. H°ớng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dÿng kinh phí từ nguồn ngân 
sách trung °¡ng thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách 
mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham 
gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh. 

Điều 6. Trách nhißm cāa Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Kho 
bạc Nhà nước huyßn, thành phố 

1. H°ớng dẫn các đ¡n vị sử dÿng ngân sách thực hiện mở tài khoản tại 
các Kho bạc Nhà n°ớc trên địa bàn để phÿc vÿ cho việc kiểm soát, thanh toán 
kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, 
thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia 
kháng chiến theo quy định tại Điều 11 Thông t° số 44/2022/TT-BTC, Thông 

t° số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 cāa Bộ Tài chính h°ớng dẫn đăng ký 

và sử dÿng tài khoản tại Kho bạc Nhà n°ớc. 

2. Căn cứ quyết định giao dự toán, quyết định điều chỉnh, bổ sung dự 
toán (nếu có) kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với 
cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp 
tham gia kháng chiến, Kho bạc Nhà n°ớc n¡i giao dịch thực hiện nhập phê 
duyệt phân bổ và điều chỉnh dự toán cāa các đ¡n vị sử dÿng  ngân sách trong 

phạm vi quản lý theo quy định. Tr°ờng hợp đầu năm đ¡n vị sử dÿng ngân 

sách ch°a đ°ợc giao dự toán, Kho bạc Nhà n°ớc trên địa bàn căn cứ vào đề 
nghị cāa các đ¡n vị thực hiện tạm cấp dự toán và nhập vào tài khoản dự toán 
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tạm cấp; kiểm soát, thanh toán kinh phí đầy đā, kịp thời, đúng quy định khi 
có đā điều kiện thanh toán.     

Điều 7. Trách nhißm cāa Āy ban nhân dân huyßn, thành phố 

1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội, Āy ban nhân dân 

xã, ph°ờng, thị trấn thực hiện công tác quản lý đối t°ợng; quản lý và sử dÿng 
kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, 
thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia 
kháng chiến đ°ợc phân bổ đúng quy định và h°ớng dẫn cāa Sở Lao động - 

Th°¡ng binh và Xã hội; bảo quản l°u trữ hồ s¡, chứng từ; tổng hợp, báo cáo 
quyết toán đúng nội dung và thời gian quy định. 

2. Bố trí công chức, viên chức đā tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo 
đức và kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý, kế toán nguồn kinh phí 

thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân 
cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến 

trên địa bàn. 

3. Th°ờng xuyên chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác quản lý đối t°ợng, 
quản lý, sử dÿng, chi trả kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời 
có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn; xử lý các tr°ờng hợp sai phạm 
theo quy định cāa pháp luật (nếu có). 

4. Phối hợp với Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội chỉ đạo thực 
hiện chuyển đổi số, chi trả trợ cấp °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân 
nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng 
chiến không dùng tiền mặt trên địa bàn và đôn đốc, thực hiện thu hồi các 
khoản lĩnh trùng, cấp trùng, chi sai chế độ nộp ngân sách nhà n°ớc theo quy 
định. 

Điều 8. Trách nhißm cāa Phòng Lao đßng - Thương binh và Xã hßi 
huyßn, thành phố 

1. Quản lý đối t°ợng, kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi 
ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và 
ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến đ°ợc phân bổ đúng quy định. Mở tài 
khoản dự toán tại Kho bạc Nhà n°ớc n¡i giao dịch để tiếp nhận, quản lý và sử 
dÿng nguồn kinh phí đ°ợc giao; mở đầy đā sổ sách theo dõi đối t°ợng, kinh 
phí chi trả; quản lý, l°u trữ chứng từ, hồ s¡ quyết toán và thực hiện thanh 
quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành. Th°ờng xuyên rà soát việc tăng, 
giảm đối t°ợng h°ởng chính sách, chế độ; báo cáo, đề xuất c¡ quan có thẩm 
quyền xử lý theo quy định đối với các tr°ờng hợp h°ởng sai chế độ, chính 

sách. 
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2. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có 
công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến hằng năm theo h°ớng dẫn cāa Sở Lao động - 
Th°¡ng binh và Xã hội.  

3. H°ớng dẫn Āy ban nhân dân xã, ph°ờng, thị trấn, tổ chức thực hiện 
dịch vÿ chi trả thực hiện việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách đối t°ợng ng°ời 
có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến tăng, giảm hằng tháng báo cáo Sở Lao động - 
Th°¡ng binh và Xã hội; rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách chi trả hàng 
tháng tr°ớc khi cấp, phát kinh phí đảm bảo việc thực hiện chi trả <đúng kỳ - 

đā số tiền - đến tận tay đối t°ợng= theo đúng quy định và h°ớng dẫn cāa Sở 
Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội. 

4. Nhận và in danh sách chi trả trợ cấp °u đãi cho ng°ời có công với 
cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp 
tham gia kháng chiến hằng tháng theo h°ớng dẫn cāa Sở Lao động - Th°¡ng 
binh và Xã hội, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà n°ớc n¡i giao dịch để 
chuyển cho đ¡n vị thực hiện chi trả tiến hành chi trả cho đối t°ợng thÿ 

h°ởng. Định kỳ phối hợp với Āy ban nhân dân xã, ph°ờng, thị trấn thực hiện 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp °u đãi ng°ời có công với cách 
mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham 
gia kháng chiến trên địa bàn quản lý. 

5. Hằng tháng, nhận và kiểm tra chứng từ, hồ s¡ đã thực hiện chi trả trợ 
cấp °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với 
cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn quản lý . 

Tổng hợp, l°u trữ hồ s¡, sổ sách, chứng từ (gốc); chịu trách nhiệm về tính  

chính xác, trung thực và pháp lý các hồ s¡ cāa đ¡n vị mình, đồng thời thanh 
toán với Kho bạc Nhà n°ớc n¡i đ¡n vị giao dịch 

6. Phối hợp với c¡ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp thực hiện rà soát, 
đối chiếu số thẻ bảo hiểm y tế tăng, giảm trong tháng tr°ớc khi thực hiện 
chuyển kinh phí thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối t°ợng thÿ 
h°ởng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công 
với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực 
tiếp tham gia kháng chiến. 

7. Th°ờng xuyên kiểm tra, h°ớng dẫn Āy ban nhân dân xã, ph°ờng, thị 
trấn thực hiện đúng các quy định cāa Nhà n°ớc trong công tác quản lý đối 
t°ợng; kiểm tra, giám sát việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ 
và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn quản lý. 

8. Thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vÿ, sửa chữa, cải tạo, 
nâng cấp, bảo d°ỡng c¡ sở vật chất từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách, 
chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với 
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cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến theo đúng quy định cāa 
pháp luật về đấu thầu, xây dựng và các quy định hiện hành. 

9. Tham m°u Āy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ 
đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, Āy ban nhân dân  xã, ph°ờng, thị trấn, 
đ¡n vị có liên quan (nếu có) trong thực hiện chính sách °u đãi đối với ng°ời 
có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu hồi và 
nộp trả ngân sách Nhà n°ớc các khoản trợ cấp cāa đối t°ợng h°ởng sai chế 
độ, chính sách quy định; báo cáo Āy ban nhân dân huyện, thành phố và Sở 
Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội về kết quả thực hiện. 

10. Tổng hợp tình hình kinh phí, lập báo cáo quyết toán kinh phí thực 
hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa 
ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến hằng 
năm theo chế độ kế toán hiện hành và h°ớng dẫn cāa Sở Lao động - Th°¡ng 
binh và Xã hội. 

Điều 9. Trách nhißm cāa Āy ban nhân dân xã, phường, thã trấn 

1. Th°ờng xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chế độ, chính sách 
cāa nhà n°ớc ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với 
cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến cho nhân dân trên địa 
bàn. 

2. Mở sổ theo dõi, quản lý chi tiết đến từng đối t°ợng ng°ời có công 
với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực 
tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn; hằng tháng lập danh sách đối t°ợng 
tăng, giảm gửi Phòng Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội làm c¡ sở báo tăng, 
giảm và giải quyết các chính sách, chế độ kịp thời cho đối t°ợng theo đúng 
quy định. 

3. Quản lý, sử dÿng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ °u đãi ng°ời 
có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến do cấp có thẩm quyền giao (nếu có) đảm bảo 
hiệu quả; đúng chế độ, định mức theo quy định hiện hành cāa pháp luật và 
h°ớng dẫn cāa c¡ quan Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội.   

4. Kiểm tra, giám sát công tác chi trả trợ cấp °u đãi cho ng°ời có công 
với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực 
tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn, báo cáo kịp thời những tr°ờng hợp 
phát hiện h°ởng sai chế độ, chính sách (nếu có) về Phòng Lao động - Th°¡ng 
binh và Xã hội. Tổng hợp ý kiến phản hồi cāa ng°ời dân về công tác chi trả 
chế độ chính sách; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết các v°ớng mắc phát sinh trong công tác chi trả chế độ, chính 
sách °u đãi. Phối hợp với các đ¡n vị liên quan tuyên truyền, vận động ng°ời 
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có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời 
trực tiếp tham gia kháng chiến đăng ký nhận trợ cấp không dùng tiền mặt. 

5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu hồi và nộp trả Ngân sách nhà 
n°ớc các khoản trợ cấp cāa đối t°ợng h°ởng sai chế độ, chính sách theo quy 

định; báo cáo Āy ban nhân dân huyện, thành phố về kết quả thực hiện. 
Điều 10. Trách nhißm cāa Tß chăc dãch vÿ chi trả 

1. Thực hiện nhiệm vÿ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 
Điều 8 Thông t° số 44/2022/TT-BTC và các nhiệm vÿ khác theo quy định cāa 
pháp luật. 

2. Thực hiện đúng quy định về chi trả trợ cấp °u đãi cho ng°ời có công 
với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực 
tiếp tham gia kháng chiến theo hợp đồng chi trả với c¡ quan Lao động - 

Th°¡ng binh và Xã hội. 
3. Phối hợp với Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội, Āy ban nhân 

dân cấp huyện, Phòng Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội, Āy ban nhân dân 
cấp xã kiểm tra chi trả tại các điểm giao dịch chi trả để kịp thời phát hiện và 
xử lý các sai phạm cũng nh° giải quyết những vấn đề v°ớng mắc, phát sinh 
trong quá trình chi trả trợ cấp °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân nhân 
cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến 
trên địa bàn tỉnh. 

4. Đẩy mạnh chi trả trợ cấp °u đãi ng°ời có công với cách mạng, thân 
nhân cāa ng°ời có công với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng 
chiến không dùng tiền mặt.  

5. Phối hợp với Phòng Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội, Āy ban nhân 

dân cấp xã thu hồi các khoản trợ cấp °u đãi cāa đối t°ợng h°ởng sai quy 
định. Chịu trách nhiệm đôn đốc, thu hồi các khoản chi sai, chi v°ợt do đối 
t°ợng chết, chuyển đi không phát hiện kịp thời. Tr°ờng hợp để xảy ra mất, 
thất thoát tiền trợ cấp cāa đối t°ợng thÿ h°ởng thì tổ chức dịch vÿ chi trả chịu 
trách nhiệm bồi hoàn 100% số tiền mất, thất thoát. 

6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất kết quả thực hiện chi trả 
chế độ °u đãi cho ng°ời có công với cách mạng, thân nhân cāa ng°ời có công 
với cách mạng và ng°ời trực tiếp tham gia kháng chiến gửi Sở Lao động - 

Th°¡ng binh và Xã hội. 
Chương III 

TÞ CHĂC THþC HIÞN 

 

Điều 11. Tß chăc thÿc hißn 

1. Giám đốc các sở: Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội, Tài chính; 
Giám đốc Kho bạc Nhà n°ớc Tuyên Quang; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, 
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thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực 
hiện Quy chế này. 

2. Giao Sở Lao động - Th°¡ng binh và Xã hội h°ớng dẫn, theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện theo 
quy định. 

 

 TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 

 
Hoàng Vißt Phương 

 

 



 

 

ĀY  BAN  NHÂN  DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày     tháng 11 năm 2023 
 

 

QUY¾T ĐäNH 
Ban hành Quy ch¿ quản lý, sử dÿng, khai thác cơ sở dữ liáu cán bß, 
công chức, viên chức, người lao đßng tãnh Tuyên Quang; cập nhật,  

đồng bß cơ sở dữ liáu quốc gia về cán bß, công chức, viên chức 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 
năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006, đã được sửa 
đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, đã được sửa 
đổi, bổ sung bởi Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, đã được sửa đổi, bổ 
sung bởi Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đã được bãi bỏ 
một phần tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 

năm 2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 
kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông 
tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 
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QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dÿng, 
khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; 

cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 
2023 và thay thế Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế quản lý, vận hành và 
khai thác sử dÿng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
tỉnh; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh; người đứng đầu các hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Chā 
tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā;       
- Bộ Nội vÿ;  
- Thường trực Tỉnh āy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 
- Như Điều 3; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh; 

- TP: Nội chính, HC-TC; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 

 

 

 

 

Nguyßn Văn Sơn 

 



 

 

ĂY BAN NHÂN DÂN 

TàNH TUYÊN QUANG 

 

 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tă do - H¿nh phúc 

  

QUY CHẾ 
QuÁn lý, sÿ dāng, khai thác c¢ sá dā lißu cán bß, công chąc, viên chąc, 

 ngưßi lao đßng tánh Tuyên Quang; cập nhật, đßng bß c¢ sá dā lißu quốc gia 
về cán bß, công chąc, viên chąc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2023/QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 
Chư¢ng I 

QUY ĐâNH CHUNG 
 

Điều 1. Ph¿m vi điều chánh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dÿng, khai 
thác cơ sở dữ liệu; trách nhiệm, quyền hạn cāa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
việc quản lý, vận hành, sử dÿng, khai thác và bảo đảm hoạt động cho cơ sở dữ 

liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang và cập nhật, 
đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vÿ 
quản lý. 

2. Những nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ 
ban hành Quy chế cập nhật, sử dÿng, khai thác dữ liệu, thông tin cāa cơ sở dữ liệu 
quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây 
viết tắt là Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV) và các quy 

định pháp luật hiện hành có liên quan. 
3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn thực hiện trong quy định này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
Điều 2. Đối tưÿng áp dāng 

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ 
quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và 
trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; các hội cấp tỉnh được Āy ban nhân dân tỉnh giao 
số lượng người làm việc; Āy ban nhân dân huyện, thành phố; Āy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 cāa Chính phā về hợp đồng đối với một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt 
là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động). 

Điều 3. Nguyên tắc thăc hißn 

1. Việc quản lý, sử dÿng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là cơ sở dữ liệu cÿa tỉnh) 
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phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo 
Thông tư số 06/2023/TT-BNV. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động bảo đảm cơ sở dữ liệu cāa cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý luôn được cập nhật kịp thời, chính xác phÿc vÿ 
hiệu quả cho việc khai thác cơ sở dữ liệu cāa tỉnh và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 
quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vÿ quản lý. 

Chư¢ng II 

QUÀN LÝ, Sþ DĀNG, PHÊ DUYÞT DĀ LIÞU, KHAI THÁC 

THÔNG TIN TRONG C¡ Sà DĀ LIÞU CĂA TàNH 
 
 

Điều 4. Địa chỉ truy cập; nội dung quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu 

1. Địa chỉ truy cập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động tỉnh Tuyên Quang là: https://cbccvc.tuyenquang.gov.vn. 

2. Nội dung quản lý, sử dÿng, khai thác cơ sở dữ liệu, gồm: 
a) Tạo lập mới tài khoản; 
b) Quản lý, cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; 

c) Báo cáo, thống kê và kết xuất thông tin; 
d) Quản lý tổ chức; 
đ) Quản lý tuyển dÿng; 
e) Quản lý thông tin quyết định tiếp nhận/hợp đồng lao động; 
g) Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; 
h) Quản lý khen thưởng, kỷ luật; 
i) Quản lý lương, phÿ cấp; 
k) Quản lý quá trình công tác; 
l) Quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 
m) Quản lý quy hoạch cán bộ; 
n) Quản lý đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm; 
o) Quản trị hệ thống: Thực hiện quản trị chức năng hệ thống, phân quyền 

nhóm người dùng và người dùng, sao lưu và phÿc hồi hệ thống. 
Điều 5. QuÁn lý tài khoÁn đăng nhập 

1. Sở Nội vÿ là cơ quan tham mưu giúp Āy ban nhân dân tỉnh quản lý cơ 
sở dữ liệu cāa tỉnh; được Āy ban nhân dân tỉnh giao sử dÿng tài khoản quản trị để 
cấp, đổi tài khoản, phân quyền và quản lý tài khoản người dùng cho các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị theo phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

https://cbccvc.tuyenquang.gov.vn/
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động; thực hiện chức năng nghiệp vÿ về công tác cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trên địa bàn tỉnh. 

2. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức được cấp 01 tài khoản người dùng để đăng nhập, quản lý, 
sử dÿng, khai thác cơ sở dữ liệu theo đúng Quy chế này; có trách nhiệm quản lý 
tài khoản đúng quy định và tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu cāa tỉnh. 

3. Cá nhân được giao nhiệm vÿ quản lý, sử dÿng, khai thác cơ sở dữ liệu 
cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bảo quản, bảo đảm an toàn về tài 
khoản người dùng cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 6. Phê duyßt dā lißu 

Trong vòng 05 ngày cuối từng tháng, người có thẩm quyền hoặc được āy 
quyền cāa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phê duyệt những dữ liệu 
mới, dữ liệu được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cāa cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động thuộc thẩm quyền quản lý cāa đơn vị mình vào cơ sở dữ liệu cāa tỉnh. 

Điều 7. Khai thác c¢ sá dā lißu căa tánh 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dÿng, khai thác dữ liệu tổng hợp, 
phân tích chung dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cāa cơ 
quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ. 

2. Sở Nội vÿ sử dÿng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cāa tỉnh để tổng hợp, phân 
tích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nội dung khác 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cāa ngành Nội vÿ, phÿc vÿ sự lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành cāa lãnh đạo tỉnh. 

Điều 8. Cập nhật, đßng bß c¢ sá dā lißu quốc gia về cán bß, công chąc, 
viên chąc 

Sở Nội vÿ sử dÿng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cāa tỉnh để đồng bộ cơ sở dữ 
liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang vào cơ sở 
dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vÿ quản lý. 

Chư¢ng III 
Tà CHĄC THĂC HIÞN 

 

Điều 9. Trách nhißm căa các c¢ quan, tá chąc, đ¢n vã; Ăy ban nhân 
dân các huyßn, thành phố 

1. Thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi 
quản lý thực hiện các nội dung tại Quy chế này và các quy định hiện hành cāa Nhà 

nước trong việc quản lý, sử dÿng khai thác cơ sở dữ liệu. Chịu trách nhiệm phê 
duyệt dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đôn đốc việc nhập, 
cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý theo phân cấp. 
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2. Đưa nội dung thực hiện cập nhật thông tin cá nhân và đồng bộ về cơ sở 
dữ liệu quốc gia vào một trong các tiêu chí để đánh giá, xét thi đua khen thưởng 
cuối năm. 

3. Bảo đảm tuân thā chặt chẽ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật 
thông tin, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 
quản lý. 

4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định cāa pháp luật về 
quản lý cơ sở dữ liệu; xem xét, xử lý vi phạm cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân 
thuộc thẩm quyền quản lý không thực hiện đúng quy định tại Quy chế này. 

5. Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 10 tháng 01 năm sau, các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị báo cáo tình hình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động năm trước liền kề về Sở Nội vÿ để tổng hợp hợp, báo cáo 
cấp có thẩm quyền theo quy định. 

6. Phối hợp với Sở Nội vÿ rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dÿng cơ 
sở dữ liệu cāa tỉnh, kịp thời đề xuất khắc phÿc các tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm 
cơ sở dữ liệu cāa tỉnh được khai thác, sử dÿng có hiệu quả.  

Điều 10. Trách nhißm căa Sá Thông tin và Truyền thông 

1. Theo chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn có trách nhiệm bảo đảm kết nối, 
chia sẻ dữ liệu ổn định, thông suốt, đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, an toàn thông 
tin theo quy định để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu cāa tỉnh với cơ sở 
dữ liệu quốc gia. 

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan bảo đảm an toàn, an 
ninh và bảo mật thông tin, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại 
khoản 3, khoản 4 Điều 6 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin trong hoạt động ứng dÿng công nghệ thông tin cāa cơ quan nhà nước 
tỉnh Tuyên Quang. 

3. Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc kết 
nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác trong và ngoài tỉnh bảo đảm 
theo quy định cāa Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 cāa Chính phā 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ quan nhà nước (sau đây viết tắt là 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP). 

Điều 11. Trách nhißm căa Sá Tài chính 

Căn cứ các quy định cāa pháp luật hiện hành về tài chính ngân sách, khả 
năng ngân sách cāa tỉnh hàng năm, chā trì, phối hợp với Sở Nội vÿ tham mưu, 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vÿ 
quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cāa tỉnh để 
cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; kinh 
phí tập huấn cho công chức, viên chức được giao thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu 
cāa tỉnh đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật cāa cơ sở dữ liệu quốc gia về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
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cán bộ, công chức, viên chức theo quy định cāa Chính phā, Bộ Nội vÿ và Āy ban 
nhân dân tỉnh khi có văn bản cāa cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 12. Trách nhißm căa Sá Nßi vā 

1. Chā trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cập nhật, 
kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cāa tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc 
gia theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

2. Sử dÿng mã định danh điện tử cāa các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 cāa 
Thā tướng Chính phā về mã định danh điện tử cāa các cơ quan, tổ chức phÿc vÿ 
kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và theo quy định cāa            
Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Tổ chức cập nhật, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cāa 

tỉnh phÿc vÿ việc cập nhật, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia. 

4. Quản lý tài khoản cāa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cấp, hạn chế, mở 
rộng hoặc hāy quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cāa tỉnh trong phạm vi quản lý 
theo đề nghị bằng văn bản cāa cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vÿ cho công chức, viên 
chức làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu cāa các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định cāa pháp luật 
về quản lý cơ sở dữ liệu cāa tỉnh; xem xét, xử lý vi phạm cāa cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và cá nhân không thực hiện đúng quy định tại Quy chế này. 

7. Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 25 tháng 01 năm sau, báo cáo tình 

hình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức cāa năm trước liền kề gửi 
Bộ Nội vÿ, Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

8. Bảo đảm tuân thā chặt chẽ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật 
thông tin, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đáp ứng yêu 
cầu đổi mới, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
cāa Đảng, Nhà nước; chā trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan thực hiện quy trình mã hóa dữ liệu để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống. 

9. Chā trì phối hợp với đơn vị có liên quan định kỳ kiểm tra lưu trữ, sao 
lưu cơ sở dữ liệu cāa tỉnh; đồng thời lưu trữ trên thiết bị chuyên dÿng để dự 
phòng rāi ro. 

10. Chā trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan kiểm tra, rà 
soát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dÿng cơ sở dữ liệu cāa tỉnh, kịp thời khắc 
phÿc hoặc đề xuất khắc phÿc các tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo cơ sở dữ liệu cāa 
tỉnh được khai thác, sử dÿng một cách hiệu quả./. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-20-2020-qd-ttg-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-to-chuc-phuc-vu-ket-noi-chia-se-du-lieu-447895.aspx
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ĂY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tā do - H¿nh phúc  
 

Số: 27/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dÿng phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xÿ lý 
chßng chéo, trùng lặp trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 

ĂY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;   

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;  

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của 
Chính phủ quy định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; 

Theo đề nghị cāa Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-TTr ngày 

27 tháng 10 năm 2023 dự thảo QuyĀt định ban hành Quy chĀ quản lý, sử dÿng 
phần mềm lập kĀ hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang. 
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QUY¾T ĐäNH: 

ĐiÁu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dÿng phần mềm 
lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

ĐiÁu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. 

ĐiÁu 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Người 
đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố 
và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Thanh tra Chính phā; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Āy ban Kiểm tra Tỉnh āy; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Vÿ Pháp chế, Thanh tra Chính phā; 
- Cÿc Kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp;  
- Văn phòng Tỉnh āy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3 (để thi hành); 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh; 
 Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh (đăng tải); 
- Lưu: VT, NC. 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 

CHĂ TäCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyßn Văn Sơn 
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ĂY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

 

QUY CH¾ 

Quản lý, sử dÿng phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xử lý  
chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo QuyĀt định số: 27/2023/QĐ-UBND ngày 21/11/2023  

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

Chương I 

QUY ĐäNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chãnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dÿng phần mềm lập kế hoạch thanh tra, 
và xử lý chồng chéo, trùng lặp (sau đây viết tắt là phần mềm); trách nhiệm cāa các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dÿng phần mềm trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang. 

ĐiÁu 2. Đối tưÿng áp dāng 

1. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. 
2. Āy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi là Āy ban nhân dân cấp huyện). 
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dÿng 

phần mềm. 
ĐiÁu 3. Nhÿng hành vi bå nghiêm c¿m 

1. Cản trở, ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin hoặc thay 
đổi, xóa, hāy, giả mạo thông tin kế hoạch thanh tra, cập nhật trên phần mềm khi thông 
tin đã được xử lý, duyệt; phá hoại, truy cập trái phép vào hệ thống phần mềm với bất 
kỳ hình thức nào. 

2. Tiết lộ, chia sẻ trái phép, chuyển giao tài khoản truy cập phần mềm cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý cāa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

3. Sử dÿng, cung cấp thông tin về kế hoạch thanh tra và các thông tin khác 
liên quan đến hoạt động thanh tra trên phần mềm vào các mÿc đích trái pháp luật 
hoặc chưa có sự chấp thuận cāa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; cố ý làm sai lệch 
nội dung thông tin kế hoạch thanh tra; gửi, nhận, truyền thông tin kế hoạch thanh tra 
không chính xác, sai đối tượng. 
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4. Những hành vi vi phạm khác theo quy định cāa pháp luật. 
 

Chương II 

QUÀN LÝ, Sþ DĀNG PHÀN MÀM 
 

ĐiÁu 4. Há thống phÁn mÁm  

1. Phần mềm được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây; có chức năng 

quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về công tác lập kế hoạch, rà soát chồng chéo, 
trùng lặp và quản lý kế hoạch thanh tra cāa các cơ quan, đơn vị theo từng đối tượng 
thanh tra; được vận hành tại địa chỉ: https://qlnntttuyenquang.tuyenquang.gov.vn 

2. Tính năng chính cāa phần mềm 

a) Lập kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính 

sự nghiệp theo từng đơn vị (sau đây gọi là đối tượng thanh tra). 

b) Kiểm tra chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra do các cơ quan, 
đơn vị xây dựng. 

c) Thông báo, sắp xếp các đơn vị có kế hoạch thanh tra chồng chéo, trùng lặp. 

d) Duyệt kế hoạch thanh tra cāa các cơ quan, đơn vị. 

3. Phần mềm là công cÿ hỗ trợ Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vÿ xử lý chồng 
chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

ĐiÁu 5. Cung c¿p dÿ liáu và cập nhật thông tin 

1. Ngôn ngữ chính thức được dùng trên phần mềm là tiếng Việt. Bộ mã tiếng 
Việt sử dÿng trên phần mềm là bộ mã tiếng Việt chuẩn theo pháp luật hiện hành 
(Unicode, TCVN 6909:2001). 

2. Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản sử dÿng 
phần mềm nhập trực tiếp vào phần mềm. 

3. Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên phần mềm phải bảo đảm quy định; cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu có trách nhiệm 
chỉnh sửa. 

ĐiÁu 6. Nguyên tắc quÁn lý, sÿ dāng phÁn mÁm 

1. Tuân thā các quy định cāa pháp luật về công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật 
Nhà nước, giao dịch điện tử, thanh tra và các quy định cāa pháp luật chuyên ngành 
có liên quan. 

https://qlnntttuyenquang.tuyenquang.gov.vn/
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2. Mỗi cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản riêng theo phân cấp, chức năng 
nhiệm vÿ; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sử dÿng, khai thác đúng tài khoản, bảo 
quản, bảo đảm an toàn tài khoản cāa cơ quan, đơn vị. 

3. Quản lý, sử dÿng phần mềm theo đúng mÿc đích, thẩm quyền, đảm bảo 
thực hiện đúng quy trình; thông tin phải cập nhật chính xác, đầy đā và đúng thời 
gian, chế độ theo quy định.  

ĐiÁu 7. Tá chąc quÁn lý, sÿ dāng phÁn mÁm  
1. Phần mềm được cài đặt và vận hành trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật được 

đặt tại Thanh tra tỉnh. 
2. Thanh tra tỉnh tổ chức quản lý, vận hành phần mềm đảm bảo đảm phù hợp 

với các quy định cāa pháp luật hiện hành. 

3. Mỗi tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) do Thanh tra tỉnh cung cấp 
cho các cơ quan, đơn vị để trực tiếp quản lý, khai thác, sử dÿng. 

ĐiÁu 8. Cơ sở dÿ liáu vÁ đối tưÿng thanh tra trong phÁn mÁm 

1. Cơ sở dữ liệu về đối tượng thanh tra gồm: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cá nhân đăng ký thuế và được cấp mã số thuế trong quá trình hoạt động. 

2. Thanh tra tỉnh tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu về đối tượng thanh tra trên phần 
mềm. Các cơ quan, đơn vị tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về đối tượng thanh tra trên 
phần mềm khi có phát sinh ngoài cơ sở dữ liệu ban đầu và tự chịu trách nhiệm về dữ 
liệu đơn vị mình tạo lập, cập nhật. 

3. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Āy ban nhân dân cấp huyện khi có 
thay đổi về tên gọi, tổ chức (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc) có trách 
nhiệm cung cấp thông tin cho Thanh tra tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có 
sự thay đổi, để Thanh tra tỉnh cập nhật bổ sung thông tin trong phần mềm. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, gửi Thanh tra tỉnh định kỳ trước ngày mùng 10 cāa tháng đầu quý. 

ĐiÁu 9. BÁo trì, nâng c¿p phÁn mÁm 

1. Phần mềm phải được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo an toàn thông tin mạng, 
các tiện ích khi sử dÿng theo quy định. 

2. Thanh tra tỉnh chā trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan liên quan đánh giá, xác định nhu cầu hệ thống hạ tầng kỹ thuật phÿc vÿ việc vận 
hành phần mềm để thống nhất đề xuất phương án trang bị phù hợp, bảo đảm việc tiếp 
cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời, hiệu quả. 

Chương III 

QUY TRÌNH Sþ DĀNG PHÀN MÀM 
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Điều 10. Quy trình tại các cơ quan chuyên môn c¿p tãnh, Āy ban nhân dân 
cấp huyện 

1. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra 

a) Thanh tra cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sau đây gọi là Thanh tra sở); Thanh 
tra huyện, thành phố (sau đây gọi là Thanh tra huyện) xây dựng dự thảo kế hoạch 
thanh tra năm sau theo định hướng chương trình thanh tra cāa Thanh tra Chính phā, 
Thanh tra bộ, ngành, chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn cāa Thanh tra tỉnh. 

b) Lựa chọn đối tượng thanh tra tránh chồng chéo, trùng lặp căn cứ trên cơ sở 
dữ liệu về đối tượng thanh tra đã được tạo lập trên phần mềm. 

2. Gửi dự thảo kế hoạch thanh tra để xử lý chồng chéo, trùng lặp 

Chậm nhất trước ngày 10 tháng 11 hằng năm, Thanh tra sở, Thanh tra huyện 
gửi dự thảo kế hoạch thanh tra cāa cơ quan, đơn vị mình trên phần mềm để Thanh tra 

tỉnh xử lý chồng chéo, trùng lặp và tổng hợp vào dự thảo kế hoạch thanh tra cāa tỉnh.  

3. Điều chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra 

Trong quá trình nhập, gửi dự thảo kế hoạch thanh tra; các cơ quan chuyên 
môn cấp tỉnh và Āy ban nhân dân cấp huyện thực hiện điều chỉnh dự thảo kế hoạch 
thanh tra (nếu cần thiết); việc điều chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra phải được thông 
báo đến Thanh tra tỉnh và thực hiện điều chỉnh trên phần mềm. 

4. Để đảm bảo dự thảo kế hoạch thanh tra điều chỉnh không chồng chéo, trùng 
lặp với kế hoạch thanh tra cāa toàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị chā động theo dõi, rà 
soát kế hoạch thanh tra đã có trên phần mềm để lựa chọn nội dung, đối tượng, phạm 
vi thanh tra phù hợp. 

ĐiÁu 11. Quy trình t¿i Thanh tra tãnh 

1. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra 

Việc xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra cāa Thanh tra tỉnh được thực hiện 
trên phần mềm theo quy trình tại Điều 10 Quy chế này. 

2. Tổ chức nhập, xử lý chồng chéo, trùng lặp dự thảo kế hoạch thanh tra 

a) Tổng hợp dự thảo kế hoạch thanh tra cāa Thanh tra sở, Thanh tra huyện. 
b) Xử lý chồng chéo, trùng lặp dự thảo kế hoạch thanh tra. 
Chā trì xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động cāa thanh tra các sở theo quy định. 
Gửi thông báo kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp qua phần mềm để các cơ quan, 

đơn vị làm cơ sở hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra cāa cơ quan, đơn vị mình. 
3. Điều chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra 
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Trong quá trình tổng hợp và xử lý chồng chéo, trùng lặp dự thảo kế hoạch thanh tra 
trường hợp cần thiết điều chỉnh dự thảo kế hoạch, Thanh tra tỉnh yêu các cơ quan, đơn vị 
thực hiện điều chỉnh trên phần mềm theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 

4. Duyệt kế hoạch thanh tra trên phần mềm 

Căn cứ kế hoạch thanh tra cāa tỉnh đã được Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
ban hành (Kế hoạch thanh tra cāa tỉnh bao gồm các kế hoạch thanh tra cāa Thanh 
tra tỉnh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện), Thanh tra tỉnh thực hiện duyệt kế hoạch 
thanh tra trên phần mềm. 

 

Chương IV 

Tà CHĄC THĀC HIàN 

 

Điều 12. Trách nhiệm cāa các cơ quan chuyên môn c¿p tãnh, Āy ban nhân dân 
cấp huyện 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vÿ có trách nhiệm cung cấp  

thông tin gửi Thanh tra tỉnh để cập nhật vào phần mềm; bảo quản, bảo mật đối với 
tài khoản đã được cung cấp; kịp thời thông báo cho Thanh tra tỉnh khi tài khoản bị 
mất/lộ lọt thông tin; bảo đảm cơ sở vật chất, đường truyền để cài đặt và sử dÿng 
phần mềm; phân công nhiệm vÿ cán bộ, công chức trực tiếp quản lý, sử dÿng phần 
mềm, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định. 

2. Thực hiện các nhiệm vÿ, quyền hạn khác theo quy định cāa pháp luật và 
Quy chế này. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, 
mức độ sẽ bị xem xét xử lý theo quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 13. Trách nhiám căa Thanh tra tãnh 

1. Thực hiện vận hành, quản lý, khai thác, sử dÿng phần mềm theo quy định 
cāa pháp luật và Quy chế này. 

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn sử dÿng phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. 

3. Lập dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp, hoàn 
thiện phần mềm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định cāa pháp luật về 
ngân sách Nhà nước. 

4. Thực hiện báo cáo có liên quan đến quản lý, sử dÿng phần mềm theo quy 
định cāa pháp luật và yêu cầu cāa công tác quản lý Nhà nước. 
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5. Thực hiện các nhiệm vÿ, quyền hạn khác theo quy định cāa pháp luật và 
Quy chế này. 

 

 

ĐiÁu 14. Kinh phí triển khai, thāc hián Quy ch¿ 

Kinh phí đầu tư vận hành, bảo trì, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm được bảo 
đảm bằng ngân sách Nhà nước theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà nước, các văn 
bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định cāa 
pháp luật./. 

 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 28/2023/QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 11 năm 2023 
 

QUY¾T ĐäNH 
Bãi bỏ Quy¿t đånh số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 cāa Āy ban nhân 
dân tãnh về viác quy đånh mßt số thā tÿc liên quan đ¿n ti¿p cận đián năng 

đối với lưới đián trung áp trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Khoản 2 

Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biêṇ pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biêṇ pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 53/TTr-SCT 

ngày 30/8/2023. 
 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số thā tÿc liên quan đến tiếp 

cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. 

2. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh cāa Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định một 
số thā tÿc liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo quy định cāa pháp luật hiện hành. 



3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thā trưởng 

các ban, ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Công Thương; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Công Thương; 
- Cÿc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - 
Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Như Điều 2; 
- Sở Tư pháp; 
- HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 
- Phòng THCBKSTTHC; 
- Lưu: VT, KT (Tuân). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĀ TäCH 
PHÓ CHĀ TäCH 

 
 

 

 

 

Nguyßn Mạnh Tuấn 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   29  /2023/QĐ-UBND 
 

 

          Tuyên Quang, ngày  03 tháng 12 năm 2023 

 

QUY¾T ĐâNH 
Quy đãnh tiêu chuẩn, đãnh mức sử dÿng máy móc, thi¿t bã  

chuyên dùng thußc l*nh vực y t¿ cho các đơn vã sự nghißp y t¿  
công lập trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

 
ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy 
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dÿng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Khoản 7 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 
năm 2020; Khoản 3 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Sở hữu 
trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 cāa 
Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Quản lý, sử dÿng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 cāa 
Chính phā quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa 
Thā tướng Chính phā quy định tiêu chuẩn, định mức sử dÿng máy móc thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dÿng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Văn bản số 744/HĐND-KTNS ngày 29 tháng 11 năm 2023 cāa 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định 
mức sử dÿng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự 
nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 684/TTr-SYT ngày 30  

tháng 10 năm 2023 ban hành Quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh thay thế 

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 cāa Āy ban nhân 

dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dÿng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-158322-d1.html
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QUY¾T ĐâNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 
1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dÿng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Những nội dung không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện 
theo quy định cāa pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 
1. Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện 
Suối khoáng Mỹ Lâm; Bệnh viện Phÿc hồi chức năng Hương Sen; Bệnh viện 
Phổi; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang; Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn 
Dương; Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn; Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang; Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình; Trung tâm 
Y tế huyện Na Hang; Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa; Trung tâm Y tế huyện 
Hàm Yên; Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn; Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương; 
Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang.  

2. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, các nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tiêu chuẩn, định mức sử dÿng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 
vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cÿ 
thể thực hiện theo quy định tại Phÿ lÿc ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Tổ chức thực hißn 
1. Các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện mua sắm, quản lý, sử dÿng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo đúng tiêu chuẩn, định 
mức và các văn bản quy định cāa pháp luật hiện hành. 

2. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các cơ 
quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện mua sắm, quản lý, sử dÿng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang; thực hiện kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức 
hiện hành và quy định cāa pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Hißu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 và 

thay thế Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dÿng máy móc, 
trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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2.  Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Y tế, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chā tịch 
Āy ban nhân dân huyện, thành phố; Thā trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Y tế; 
- Bộ Tài chính;  

- Thường trực Tỉnh uỷ;                  (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; 

- Vÿ Pháp chế, Bộ Y tế; 
- Vÿ pháp chế, Bộ Tài chính; 

- Āy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; 
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra); 
- Thường trực Huyện āy, Thành āy; 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Như Điều 5 (thi hành); 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, THVX. 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĀ TâCH 
PHÓ CHĀ TâCH 

 
 
 
 
 

 
 

Hoàng Vißt Phương 

 

 

 

 

 

 

 



(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

Số: 30/2023/QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2023 

 
QUY¾T ĐàNH 

Ban hành Quy đánh đánh giá, x¿p loại chất lượng hoạt động  
cơ quan, đơn vá thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tßnh, Hội cấp tßnh  
được giao số lượng người làm việc, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố,  

Ủy ban nhân dân xã, phường, thá trấn trên đáa bàn tßnh Tuyên Quang 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

hoạt động cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Hội cấp tỉnh 
được giao số lượng người làm việc, Āy ban nhân dân huyện, thành phố, Āy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Hiáu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 và thay thế 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 cāa Āy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh 
được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 
33/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 cāa Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về 
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Āy ban nhân dân huyện, thành phố, 
Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 



 

 

2 

Điều 3. Trách nhiám thi hành 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vÿ; người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu 
Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, 
thành phố; Chā tịch Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Nội vÿ; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các ban đảng Tỉnh āy, Văn phòng Tỉnh āy; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Như Điều 3; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang; 

- Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. Hà(NC)       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyßn Văn Sơn 

 

 
 



ĀY  BAN  NHÂN  DÂN 

TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

 

QUY ĐàNH 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan, đơn vá thuộc  
và trực thuộc Ủy ban nhân dân tßnh, Hội cấp tßnh được giao số lượng  
người làm việc, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân  

xã, phường, thá trấn trên đáa bàn tßnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023                        

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

Ch°¢ng I 
NHĀNG QUY ĐâNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh 

Quy định này quy định mÿc đích, nguyên tắc, thẩm quyền, khung tiêu chí, 
phương pháp, thang điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động và trách nhiệm 
cāa các cơ quan, đơn vị đối với việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Hội cấp tỉnh được giao 
số lượng người làm việc, Āy ban nhân dân huyện, thành phố, Āy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

ĐiÁu 2. Đßi t°ÿng áp dÿng 

1. Đối tượng áp dÿng theo các nhóm cơ quan, đơn vị gồm:  
a) Cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Tuyên Quang (gọi chung là cơ quan hành chính). 
b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, Ban Điều phối 

các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập). 
c) Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc (không bao gồm Hội cấp tỉnh 

mà người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu không trong số lượng người làm việc 
được giao). 

d) Āy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là Āy ban nhân dân cấp huyện). 
đ) Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Āy ban nhân dân cấp xã). 
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá, xếp loại 

chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị. 
ĐiÁu 3. Mÿc đích đánh giá, x¿p lo¿i chÁt l°ÿng ho¿t đßng 

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan, đơn vị (gọi chung là 
đánh giá, xếp loại) hằng năm nhằm phát huy ưu điểm; chā động khắc phÿc hạn chế, 
khuyết điểm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cāa các cơ quan, 
đơn vị. 
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2. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong thực hiện nhiệm vÿ được giao. 

ĐiÁu 4. Nguyên tắc đánh giá, x¿p lo¿i 
1. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chā, tự phê bình và phê bình; 

giữ vững sự đoàn kết, thống nhất. 

2. Việc đánh giá, xếp loại đối với cơ quan, đơn vị thực hiện theo năm công tác; 
bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. 

3. Đánh giá bằng các tiêu chí, sản phẩm, thang điểm cÿ thể gắn với chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn cāa cơ quan, đơn vị; việc đánh giá có tính đến khối lượng 
công việc, mức độ khó khăn, phức tạp cāa nhiệm vÿ được giao và kết quả xuất sắc, 

nổi trội. 

4. Đối với những nhiệm vÿ, chỉ tiêu không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm 
tiến độ vì lý do khách quan, bất khả kháng thì được cấp có thẩm quyền xem xét khi 
đánh giá, xếp loại. 

 

Ch°¢ng II 
TH¾M QUYÀN, HÞI ĐàNG TH¾M ĐâNH, KHUNG TIÊU CHÍ,  
PH¯¡NG PHÁP, THANG ĐIÂM VÀ X¾P LO¾I CHÀT L¯þNG 

 

ĐiÁu 5. Th¿m quyÁn đánh giá, x¿p lo¿i 
1. Āy ban nhân dân tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị quy định 

tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định này. 

2. Āy ban nhân dân cấp huyện quyết định đánh giá, xếp loại Āy ban nhân dân 
cấp xã. 

ĐiÁu 6. Hßi đáng th¿m đãnh 

1. Việc thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị hằng năm do 
Hội đồng thẩm định thực hiện. 

2. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh 

a) Āy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. 

b) Thành phần Hội đồng thẩm định cấp tỉnh gồm: 

- Chā tịch Hội đồng: Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

- Phó Chā tịch Hội đồng: Các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

- Āy viên Hội đồng là người đứng đầu các cơ quan (trường hợp khuyết người 
đứng đầu thì người được giao quyền hoặc được giao phÿ trách, điều hành cơ quan 
tham gia Āy viên Hội đồng): Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vÿ (Āy viên 
kiêm Thư ký), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh. 
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c) Hội đồng thẩm định cấp tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết 
theo đa số, có nhiệm vÿ, quyền hạn: Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại cơ quan, 
đơn vị; thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại cāa Āy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, xin ý kiến đánh giá cāa 
lãnh đạo Āy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị. 

d) Giúp việc Hội đồng thẩm định cấp tỉnh có Tổ giúp việc do Chā tịch Hội đồng 

thẩm định cấp tỉnh quyết định thành lập. 
3. Hội đồng thẩm định cấp huyện 

a) Āy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện. 
b) Thành phần Hội đồng thẩm định cấp huyện gồm: 
- Chā tịch Hội đồng: Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. 
- Phó Chā tịch Hội đồng: Các Phó Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. 
- Āy viên Hội đồng là người đứng đầu các cơ quan (trường hợp khuyết người 

đứng đầu thì người được giao quyền hoặc được giao phÿ trách, điều hành cơ quan 
tham gia Āy viên Hội đồng): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Āy ban nhân dân, 
Phòng Nội vÿ (Āy viên kiêm Thư ký), Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, 
Thanh tra cấp huyện. 

c) Hội đồng thẩm định cấp huyện làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết 
theo đa số, có nhiệm vÿ, quyền hạn: Thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại cāa 
Āy ban nhân dân cấp xã; tổng hợp, xin ý kiến đánh giá cāa lãnh đạo Āy ban nhân dân 

cấp huyện; báo cáo Āy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại 
Āy ban nhân dân cấp xã. 

d) Giúp việc Hội đồng thẩm định cấp huyện có Tổ giúp việc do Chā tịch 
Hội đồng thẩm định cấp huyện quyết định thành lập. 

ĐiÁu 7. Khung tiêu chí đánh giá, x¿p lo¿i 
1. Nhóm tiêu chí: Thực hiện các quy định cāa Đảng, chính sách, pháp luật và 

quy định cāa Nhà nước 

a) Việc học tập nghị quyết cāa Đảng; phổ biến, tuyên truyền chính sách, 
pháp luật và quy định cāa Nhà nước.  

b) Thực hiện quy chế làm việc. 
c) Thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chā ở cơ sở, quy định về văn hóa 

công sở. 
d) Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí 

tại cơ quan, đơn vị. 
đ) Hoạt động cāa các tổ chức đoàn thể. 
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2. Nhóm tiêu chí: Thực hiện chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa cơ quan, đơn vị 
a) Đối với cơ quan hành chính 

- Tham mưu với Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xây dựng, 

ban hành và thực hiện chương trình công tác, danh mÿc xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật. 
- Thực hiện nhiệm vÿ do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 

giao; thực hiện nhiệm vÿ theo chương trình công tác cāa cơ quan, đơn vị. 
b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

- Thực hiện các quy định cāa pháp luật, quy định cāa Āy ban nhân dân tỉnh về 
hoạt động cāa đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện nhiệm vÿ do Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
giao; thực hiện nhiệm vÿ theo chương trình công tác cāa cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ, dự án đầu tư sản xuất, 
cung ứng dịch vÿ công. 

c) Đối với Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc 

- Thực hiện các quy định cāa pháp luật và điều lệ hội. 
- Thực hiện nhiệm vÿ thuộc lĩnh vực hoạt động cāa hội. 
d) Đối với Āy ban nhân dân cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp xã 

- Kết quả thực hiện nhiệm vÿ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. 
- Thực hiện nhiệm vÿ do Āy ban nhân dân, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp trên giao. 
3. Nhóm tiêu chí: Thực hiện nhiệm vÿ quản lý trong cơ quan, đơn vị. 
a) Về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm. 
b) Về tuyển dÿng, quản lý, sử dÿng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động. 
c) Công tác quản lý tài chính, tài sản công. 
d) Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 
đ) Công tác thanh tra, kiểm tra. 
e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 
4. Kết quả thực hiện một số chỉ số 

a) Chỉ số cải cách hành chính. 
b) Chỉ số mức độ chuyển đổi số. 
c) Chỉ số năng lực cạnh tranh. 
5. Điểm thưởng, điểm trừ. 
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ĐiÁu 8. Ph°¢ng pháp, thang điÃm và xác đãnh k¿t qu¿ đánh giá, x¿p lo¿i 
1. Đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo từng nhóm cơ quan, 

đơn vị có chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn tương đồng quy định tại khoản 1 Điều 2 

Quy định này bằng phương pháp chấm điểm; tổng điểm tối đa là 110 điểm, gồm: 
a) Điểm cāa các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc Khung tiêu chí đánh giá 

quy định tại Điều 7 Quy định này: Tối đa 100 điểm. 

b) Điểm đánh giá cāa lãnh đạo Āy ban nhân dân về kết quả hoạt động cāa 
cơ quan, đơn vị: Tối đa 10 điểm. 

2. Điểm đạt được cāa cơ quan, đơn vị 
a) Điểm cāa từng tiêu chí, tiêu chí thành phần là điểm đạt được theo mức độ 

thực hiện cāa cơ quan, đơn vị. 
b) Điểm đánh giá cāa lãnh đạo Āy ban nhân dân được xác định là trung bình 

cộng điểm đánh giá cāa Chā tịch Āy ban nhân dân, Phó Chā tịch Āy ban nhân dân. 
3. Điểm đánh giá cāa các cơ quan, đơn vị được xác định theo công thức: 

                                     Điểm đánh giá = (  x 100) + c 

Trong đó: 
a: Tổng điểm đạt được cāa cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần. 
b: Tổng điểm đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần cāa cơ quan, đơn vị. 
c: Điểm đánh giá cāa lãnh đạo Āy ban nhân dân. 

ĐiÁu 9. X¿p lo¿i chÁt l°ÿng ho¿t đßng 

1. Cơ quan, đơn vị đạt được tất cả các điều kiện sau đây thì xếp loại chất lượng 
hoạt động ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ:  

a) Điểm đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên. 
b) Có thành tích nổi bật; đột phá, đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm. 
c) Hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vÿ theo quy định cāa pháp luật, theo 

kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cÿ thể bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trong đó 
có ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vÿ cơ bản hoàn thành vượt mức, không có tiêu chí, 

tiêu chí thành phần 0 điểm. 

d) 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vÿ trở lên, 
trong đó có từ 90% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên; không có thành viên 

cāa tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật. Đối với  cơ quan, đơn vị không có 
cơ quan, đơn vị trực thuộc, 100% cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại 
hoàn thành nhiệm vÿ trở lên, trong đó có từ 85% cán bộ, công chức, viên chức được 
xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên và không có cán bộ, công chức, viên chức 
bị xử lý kỷ luật trong năm. 
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2. Cơ quan, đơn vị đạt được tất cả các điều kiện sau đây thì xếp loại chất lượng 
hoạt động ở mức hoàn thành tốt nhiệm vÿ:  

a) Điểm đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên; trong đó, điểm đạt được cāa nhóm 
tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy định này phải đạt từ 80% 

trở lên tổng điểm đánh giá, xếp loại cāa cơ quan, đơn vị tại mỗi nhóm tiêu chí. 

b) 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vÿ trở lên, 
trong đó có từ 50% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên; không có thành viên 

cāa tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phÿc 

xong hậu quả). Đối với cơ quan, đơn vị không có cơ quan, đơn vị trực thuộc, 100% 
cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành nhiệm vÿ trở lên, trong đó có 
từ 50% cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên 
và không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trong năm (trừ trường hợp 

tự phát hiện và khắc phÿc xong hậu quả). 

3. Cơ quan, đơn vị đạt được tất cả các điều kiện sau đây thì xếp loại chất lượng 
hoạt động ở mức hoàn thành nhiệm vÿ:  

a) Điểm đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên; trong đó, điểm đạt được cāa nhóm 
tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy định này phải đạt từ 50% 

trở lên tổng điểm đánh giá, xếp loại cāa cơ quan, đơn vị tại mỗi nhóm tiêu chí. 

b) Không có thành viên cāa tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật (trừ trường hợp 
tự phát hiện và khắc phÿc xong hậu quả). 

4. Cơ quan, đơn vị có một trong các trường hợp sau đây thì xếp loại chất lượng 
ở mức không hoàn thành nhiệm vÿ: 

a) Điểm đánh giá dưới 50 điểm. 

b) Có cơ quan, đơn vị trực thuộc xảy ra vÿ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
hoặc các vi phạm khác bị xử lý kỷ luật theo quy định cāa Đảng, pháp luật cāa 
Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phÿc xong hậu quả). 

c) Một trong các nhóm tiêu chí đánh giá, xếp loại tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 7 Quy định này chỉ đạt dưới 50% tổng điểm đánh giá, xếp loại cāa cơ quan, 
đơn vị tại mỗi nhóm tiêu chí và có nhiệm vÿ chā yếu không đạt kế hoạch giao 
(trừ trường hợp bất khả kháng). 

d) Trên 20% cơ quan, đơn vị trực thuộc được xếp loại không hoàn thành 
nhiệm vÿ. Đối với cơ quan, đơn vị không có cơ quan, đơn vị trực thuộc, có trên 20% 

cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại không hoàn thành nhiệm vÿ. 

đ) Có thành viên tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật theo quy định cāa Đảng, 
pháp luật cāa Nhà nước. 
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5. Tỷ lệ và xác định cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ: 

a) Số cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ không vượt quá 20% 

số cơ quan, đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên trong mỗi nhóm; 
đối với nhóm có dưới 05 cơ quan, đơn vị thì lựa chọn 01 cơ quan, đơn vị xếp loại 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ nếu đā điều kiện. 

b) Cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ theo thứ tự điểm 
từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu trong số các cơ quan, đơn vị đā điều kiện 
xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ ở mỗi nhóm. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng 
có từ 02 cơ quan, đơn vị bằng điểm nhau thì lựa chọn theo thứ tự cơ quan, đơn vị có 
điểm thực hiện chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cao hơn; cơ quan, đơn vị có điểm 
đánh giá cāa lãnh đạo Āy ban nhân dân cao hơn; trường hợp vẫn bằng điểm nhau thì 
Āy ban nhân dân bỏ phiếu kín để xác định cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vÿ, nếu kết quả bỏ phiếu kín bằng nhau, kết quả xếp loại do Chā tịch Āy ban 
nhân dân quyết định. 

ĐiÁu 10. Thời gian đánh giá, x¿p lo¿i; hāy bỏ k¿t qu¿ x¿p lo¿i và đánh giá, 
x¿p lo¿i l¿i 

1. Việc đánh giá, xếp loại thực hiện trong tháng 12 hằng năm và được thực hiện 

trên Phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Trường hợp cơ quan, đơn vị có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, 
thời điểm trước nhưng đến thời điểm năm đánh giá, xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền 

ban hành quyết định kỷ luật thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào hình thức kỷ luật, 
nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cÿ thể 
để xem xét đánh giá, xếp loại lại. Việc đánh giá, xếp loại lại thực hiện như sau:  

a) Căn cứ vào hình thức kỷ luật, thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm để 
tiến hành đánh giá lại kết quả xếp loại tại thời điểm vi phạm mức không hoàn thành 
nhiệm vÿ; trường hợp tự phát hiện và khắc phÿc xong hậu quả thì cân nhắc nội dung, 

động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh, nguyên nhân vi phạm để xem xét, 
quyết định đánh giá lại kết quả cho phù hợp.  

b) Ban hành quyết định hāy bỏ kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả 
xếp loại mới. 

ĐiÁu 11. Sÿ dÿng k¿t qu¿ đánh giá, x¿p lo¿i 

Kết quả đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị là căn cứ để xem xét, đánh giá, 
xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và 

là căn cứ để bố trí, sử dÿng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị. 
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Ch°¢ng III 

TRÁCH NHIÞM THþC HIÞN 

 

ĐiÁu 12. Trách nhißm cāa các c¢ quan, đ¢n vã 
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động về mÿc tiêu, ý nghĩa, các quy định đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị 
hằng năm và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cāa cơ quan có thẩm quyền đối với 
cơ quan, đơn vị. 

2. Tự đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại với cơ quan 
có thẩm quyền. Việc đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị thực hiện đồng thời với 
đánh giá xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị và đánh giá, 
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

3. Các cơ quan, đơn vị tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định này 

ban hành quy định và tổ chức đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị 
thuộc và trực thuộc phù hợp với Quy định này. 

4. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm, xây dựng kế hoạch, xác định  
giải pháp khắc phÿc tồn tại, hạn chế. 

ĐiÁu 13. Trách nhißm cāa Sở Nßi vÿ 

1. Tham mưu, trình Āy ban nhân dân tỉnh: 

a) Thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. 

b) Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị. 

c) Đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền trên cơ sở kết quả 
thẩm định cāa Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. 

d) Xem xét, phê duyệt kinh phí để trang cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các 

điều kiện cần thiết khác phÿc vÿ công tác đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị. 

2. Tham mưu với Hội đồng thẩm định cấp tỉnh: 

a) Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định. 

b) Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phÿc vÿ đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị. 

3. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy định này. 

ĐiÁu 14. Trách nhißm cāa Sở Tài chính 

Thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị để triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị. 

ĐiÁu 15. Trách nhißm cāa Āy ban nhân dân cÁp huyßn 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức đánh giá, xếp loại Āy ban nhân dân cấp xã 
hằng năm theo Quy định này và các quy định khác có liên quan. 
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2. Tổng hợp, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vÿ tổng hợp) kết quả 
đánh giá, xếp loại Āy ban nhân dân cấp xã hằng năm. 

ĐiÁu 16. Sÿa đổi, bổ sung quy đãnh 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có 
văn bản gửi Sở Nội vÿ tổng hợp, tham mưu với Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

  
 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

Số:         /2023/QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 12 năm 2023 
   

QUY¾T ĐäNH 
Ban hành Quy đånh chi ti¿t mßt sß điều cāa  

Luật Thi đua, khen th°áng trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang  

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật 

Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Nội vÿ tại Tờ trình số 470/TTr-SNV ngày 

09 tháng 12 năm 2023. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết một số điều 

cāa Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và  

thay thế Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 

- Bộ Nội vÿ; 

- Thường trực Tỉnh āy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 

- Như Điều 3; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- TP, PTP, CV VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 
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ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐäNH 

Chi ti¿t mßt sß điều cāa Luật Thi đua, khen th°áng trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 
(Kèm theo Quyết định số          /2023/QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023  

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Ch°¡ng I 

NHỮNG QUY ĐäNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh   

1. Quy định này quy định chi tiết khoản 4, khoản 6 Điều 24; khoản 3 Điều 

26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75 Luật 

Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

a) Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu <Lao động tiên tiến= cho cá nhân trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý cāa tỉnh, gồm các cơ quan Nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác. 

b) Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu <Lao động tiên tiến= cho công nhân, nông 

dân, người lao động quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng. 

c) Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng <Cờ thi đua cāa Āy ban nhân dân tỉnh=; 

<Tập thể lao động xuất sắc=; <Tập thể Lao động tiên tiến=. 
d) Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

đ) Tiêu chuẩn xét tặng giấy khen cāa người có thẩm quyền quy định tại  

điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng. 

2. Những nội dung không quy định tại văn bản này thực hiện theo quy định 

pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan. Trường 

hợp các văn bản được viện dẫn áp dÿng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Điều 2. Đßi t°ÿng áp dÿng   

1. Quy định này áp dÿng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

a) Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân; cÿm, khối thi đua (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị). 
b) Hộ gia đình; cá nhân. 

2. Tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

cāa tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

a) Tập thể, cá nhân ngoài tỉnh Tuyên Quang.  

31 15
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b) Tập thể, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tập thể, cá nhân 

người nước ngoài. 

3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy 

định này. 

Ch°¡ng II 

ĐÞI T¯þNG, TIÊU CHU¾N XÉT T¾NG  
DANH HIàU THI ĐUA VÀ HÌNH THĂC KHEN TH¯àNG 

Mÿc 1 
DANH HIàU THI ĐUA 

Điều 3. Tiêu chu¿n xét t¿ng danh hiáu <Lao đßng tiên ti¿n= cho cá nhân 
trong c¡ quan, tß chăc, đ¡n vå thußc th¿m quyền quản lý cāa tãnh và công nhân, 
nông dân, ng°ßi lao đßng quy đånh tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi đua, khen th°áng  

1. Danh hiệu <Lao động tiên tiến= được xét tặng hằng năm cho cá nhân trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý cāa tỉnh đạt các tiêu chuẩn theo 

quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng, có tinh thần trách nhiệm, 

phối hợp tốt với cá nhân, tập thể trong thực hiện chức trách nhiệm vÿ. 

2. Danh hiệu <Lao động tiên tiến= được xét tặng hằng năm cho công nhân, 

nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng, đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 

Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng và đạt tiêu chuẩn sau:  

a) Công nhân hoàn thành tốt nhiệm vÿ được giao trở lên trong năm; chấp hành 

tốt các nội quy, quy trình sản xuất, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động.  

b) Nông dân, người lao động chấp hành tốt quy định cāa địa phương nơi cư 
trú; ứng dÿng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đạt hiệu quả cao về kinh tế.  

Điều 4. Đßi t°ÿng, tiêu chu¿n xét t¿ng danh hiáu <Cß thi đua cāa Āy 
ban nhân dân tãnh=   

1. Đối tượng  
a) Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hằng năm cāa cÿm, khối thi đua do 

Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức.  

b) Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua chuyên đề do Āy ban nhân dân tỉnh 

phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu <Cờ thi đua cāa Āy ban nhân dân tỉnh= hằng năm 

Tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen 
thưởng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ được giao; đạt số điểm thi đua cao nhất 
theo Bảng chấm điểm cāa cÿm, khối thi đua; thực hiện tốt quy chế cāa cÿm, khối 
thi đua, được cÿm, khối thi đua nhất trí đề nghị, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở 
lên trên tổng số thành viên cāa cÿm, khối thi đua.    

3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu <Cờ thi đua cāa Āy ban nhân dân tỉnh= theo 

chuyên đề  
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a) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

b) Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đā, hiệu quả nội dung phong trào thi đua 
theo chuyên đề do Āy ban nhân dân tỉnh phát động; ban hành đầy đā các văn bản 
để tổ chức thực hiện phong trào thi đua, có tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu theo thẩm quyền. 
c) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua hoặc các nhiệm vÿ được giao 

trong phong trào thi đua. 
d) Được cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vÿ chā trì phong trào thi đua bình 

xét, lựa chọn và đề nghị, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên trên tổng số thành 
viên cāa Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị.    

Điều 5. Đßi t°ÿng, tiêu chu¿n xét t¿ng danh hiáu <Tập thể lao đßng xuất sắc= 

1. Đối tượng  

a) Phòng, ban và tương đương thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 
b) Phòng, ban và tương đương, các đơn vị thuộc và trực thuộc huyện, thành 

phố; Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

c) Phòng, đơn vị thuộc chi cÿc; phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; phòng và tương đương 
thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Āy ban nhân dân huyện, thành phố. 

d) Trường học, bệnh viện; các đơn vị trực thuộc trường học, bệnh viện.  

đ) Doanh nghiệp; tổ chức kinh tế khác và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế khác. 

2. Tiêu chuẩn 

Danh hiệu <Tập thể lao động xuất sắc= được xét tặng hằng năm cho tập thể 

đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng.  

Điều 6. Đßi t°ÿng, tiêu chu¿n xét t¿ng danh hiáu <Tập thể lao đßng tiên ti¿n= 

1. Đối tượng  

Đối tượng được xét tặng danh hiệu <Tập thể lao động tiên tiến= là các tập 
thể quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này. 

2. Tiêu chuẩn 

Danh hiệu <Tập thể lao động tiên tiến= được xét tặng hằng năm cho tập thể 
đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng.  

 
Mÿc 2 

HÌNH THĂC KHEN TH¯àNG 
 

Điều 7. Tiêu chu¿n xét t¿ng Bằng khen cāa Chā tåch Āy ban nhân dân tãnh 

Bằng khen cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân; tặng cho tập thể, hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chā trương, đường lối 

cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  
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1. Khen thưởng công trạng đối với cá nhân 

a) Cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý cāa 

tỉnh đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng. 

b) Công nhân, người lao động có sáng kiến đem lại lợi ích cho tổ chức kinh 

tế, doanh nghiệp và có đóng góp trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng 

cao trình độ chuyên môn, tay nghề được tổ chức kinh tế, doanh nghiệp công nhận. 

c) Nông dân có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm thường 

xuyên, ổn định cho người lao động hoặc giúp đỡ được ít nhất 01 hộ gia đình thoát 
nghèo được Āy ban nhân dân cấp xã đề nghị. 

d) Doanh nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi 

đua, khen thưởng hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng góp cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh trong 02 năm liên tÿc trở lên, chấp hành tốt nghĩa vÿ 

về tài chính, thuế, bảo hiểm và các chế độ, chính sách đối với người lao động. 

2. Khen thưởng công trạng đối với tập thể 

a) Tập thể thuộc thẩm quyền quản lý cāa tỉnh và tập thể quy định tại điểm 

a, b, c, d khoản 1 Điều 5 Quy định này đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm d khoản 

3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng. 

b) Tập thể quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Quy định này đạt tiêu chuẩn 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng hoặc có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh trong 02 

năm liên tÿc trở lên, chấp hành tốt nghĩa vÿ về tài chính, thuế, bảo hiểm và các 

chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia āng hộ, thực hiện 

trách nhiệm xã hội cāa doanh nghiệp.  

3. Khen thưởng phong trào thi đua 

a) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình theo quy định tại điểm a khoản 1; điểm a 

khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng được cơ quan, đơn vị xét, đề nghị 
khen thưởng khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo chỉ đạo cāa Trung ương 
hoặc Āy ban nhân dân tỉnh. 

Việc khen thưởng phong trào thi đua tại điểm a khoản này thực hiện theo 

hướng dẫn cāa Trung ương hoặc Āy ban nhân dân tỉnh. 

b) Tập thể trong cÿm, khối thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua cāa cÿm, khối thi đua; thực hiện tốt quy định, quy chế cāa cÿm, khối thi đua.  
Đối với cÿm, khối thi đua thuộc tỉnh: Tặng Bằng khen cho không quá 1/2 tổng 

số đơn vị thành viên trong cÿm, khối thi đua. Đối với cÿm, khối thi đua trực thuộc 
Āy ban nhân dân huyện, thành phố; khối thi đua trực thuộc sở, ngành: Tặng Bằng 
khen cho đơn vị có số điểm cao thứ nhì, thứ ba trong cÿm, khối thi đua trực thuộc. 

4. Khen thưởng đột xuất và nhiệm vÿ chính trị  
a) Cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất khi dũng cảm cứu người, 

cứu tài sản cāa Nhân dân, cāa Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phÿc vÿ chiến đấu 

hoặc có hành động mưu trí, dũng cảm trong truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm 

hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, khắc phÿc thiên tai, hỏa 
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hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hoặc lập được thành tích xuất sắc đột xuất có 

phạm vi ảnh hưởng và tác dÿng nêu gương trong toàn tỉnh trở lên trong các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, khoa học, kỹ thuật, từ thiện, nhân đạo và 

các lĩnh vực khác. 

b) Tập thể lập thành tích xuất sắc đột xuất hoàn thành vượt mức nhiệm vÿ 

đột xuất do Tỉnh āy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh giao về tiến 

độ, chất lượng hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, khắc phÿc 

thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hoặc lập được thành tích xuất sắc 

đột xuất có phạm vi ảnh hưởng và tác dÿng nêu gương trong toàn tỉnh trở lên trong 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, khoa học, kỹ thuật, từ thiện, nhân 

đạo và các lĩnh vực khác. 

c) Hộ gia đình có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống, 

khắc phÿc thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hoặc lập được thành tích 

xuất sắc đột xuất trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao và các lĩnh 
vực khác có phạm vi ảnh hưởng và tác dÿng nêu gương trong toàn tỉnh trở lên. 

d) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vÿ giai 

đoạn, nhiệm kỳ, trong thực hiện nhiệm vÿ chính trị và được cấp có thẩm quyền 

đề nghị khen thưởng. 

5. Khen thưởng cho trí thức, nhà khoa học đạt một trong các tiêu chuẩn quy 

định tại khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng hoặc có đề tài, dự án nghiên 

cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu, áp dÿng hiệu quả trên địa 

bàn tỉnh hoặc có sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội thuộc các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cāa tỉnh. 

6. Khen thưởng cho tập thể, cá nhân quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 

Quy định này có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh. 

7. Đối với việc tặng Bằng khen cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh về thành 

tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh thuộc 

lĩnh vực Giáo dÿc và Đào tạo; thành tích đối với các cuộc thi quốc tế thuộc lĩnh 
vực Văn học, nghệ thuật, phát thanh, truyền hình; thành tích trong các giải thi đấu 

thể thao cấp Quốc gia thuộc lĩnh vực Thể dÿc, thể thao; Trí thức khoa học và công 

nghệ tiêu biểu thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ; điển hình tiên tiến tỉnh 

Tuyên Quang thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội và các lĩnh vực đặc thù khác 

được thực hiện theo các quy định hiện hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 8. Tiêu chu¿n xét t¿ng Giấy khen  

1. Giấy khen cāa Thā trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 
tỉnh và tương đương để tặng cho cá nhân, tập thể chấp hành tốt chā trương, đường 
lối cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà nước, các quy định cāa cơ quan, đơn 
vị và đạt tiêu chuẩn sau: 

a) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên; tham gia đầy đā, tích cực phong 

trào thi đua và các hoạt động cāa các tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị hoặc có 
thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị. 

b) Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp 
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luật về thực hiện dân chā ở cơ sở và các phong trào thi đua; thực hiện chế độ, 
chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định.  

2. Giấy khen cāa Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố để tặng cho 
cá nhân, tập thể, hộ gia đình chấp hành tốt chā trương, đường lối cāa Đảng, chính 
sách, pháp luật cāa Nhà nước, các quy định cāa cơ quan, đơn vị, địa phương nơi 
cư trú và đạt tiêu chuẩn sau: 

a) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên; tham gia đầy đā phong trào thi 

đua và các hoạt động cāa các tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

hoặc có thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Đối với nông dân, người lao động thực hiện tốt nghĩa vÿ công dân; tích 

cực trong lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng hoặc có đóng góp về công sức, 
đất đai và tài sản cho địa phương. 

b) Tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.  
c) Hộ gia đình có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, 

xã hội; đạt gia đình văn hóa trở lên. 

3. Giấy khen cāa Chā tịch Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để tặng 
cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình chấp hành tốt chā trương, đường lối cāa Đảng, 
chính sách, pháp luật cāa Nhà nước, các quy định cāa cơ quan, địa phương nơi cư 
trú và đạt tiêu chuẩn sau: 

a) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vÿ trở lên; tích cực tham gia các phong 

trào thi đua hoặc có thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi xã, 

phường, thị trấn. Đối với nông dân, người lao động thực hiện tốt nghĩa vÿ công 
dân và phong trào thi đua do xã, phường, thị trấn phát động. 

b) Tập thể thực hiện tốt pháp luật về thực hiện dân chā ở cơ sở, tổ chức tốt 
các phong trào thi đua do địa phương phát động. 

c) Hộ gia đình thực hiện tốt các phong trào thi đua hoặc có đóng góp về 
công sức và tài sản cho xã, phường, thị trấn hoặc thôn, tổ dân phố. 

4. Giấy khen cāa Chā tịch Hội đồng quản trị, Chā tịch Hội đồng thành viên, 
Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc thẩm quyền quản lý 

cāa tỉnh tặng cho cá nhân và tập thể chấp hành tốt chā trương cāa Đảng, pháp luật 
cāa Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau: 

a) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vÿ về chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được 
giao trở lên hoặc có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện 
tốt các phong trào thi đua. 

b) Tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vÿ về chỉ tiêu sản xuất, kinh 
doanh được giao trở lên; thực hiện tốt các phong trào thi đua. 

Ch°¡ng III 
TÞ CHĂC THþC HIàN 

Điều 9. Trách nhiám thi hành   

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng áp dÿng quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 2 Quy định này có trách nhiệm: 
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a) Tuyên truyền, phổ biến các quy định cāa pháp luật về thi đua, khen thưởng 

và Quy định này trong phạm vi quản lý. 

b) Căn cứ quy định cāa Luật Thi đua, khen thưởng, văn bản pháp luật hiện 

hành về thi đua, khen thưởng và Quy định này có trách nhiệm triển khai thực hiện 

bảo đảm đúng quy định. 

c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thành tích đề nghị khen thưởng 

cāa tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý cāa cơ quan, đơn vị. 
2. Sở Nội vÿ có trách nhiệm tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy 

ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: 

a) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung tại Quy 

định này. 

b) Thành lập, hướng dẫn tổ chức hoạt động cÿm, khối thi đua do Āy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức và sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chuyên đề theo hướng 

dẫn cāa Bộ Nội vÿ hoặc chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, giúp Āy ban nhân dân tỉnh bảo 

đảm kinh phí để tổ chức thực hiện Quy định này theo quy định hiện hành./. 



ĀY BAN NHÂN DÂN CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
TâNH TUYÊN QUANG Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 33/2023/QĐ-UBND 

 

 

     Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

 
QUYẾT ĐäNH 

Về viác quy đånh há số điều chãnh giá đất  
năm 2024 trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy 

hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ về việc sửa đối, bổ sung các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng 
đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về thu tiền sử 
dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai;  
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Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá 
đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định 
giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu 
tiền sử dụng đất; Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất; Thông tư số 
10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 
sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu 
tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Thông tư số 
53/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 quy định ngưng hiệu lực thi 
hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; khoản 6 Điều 1 
Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai; 
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Căn cứ Văn bản số 782/HĐND-KTNS ngày 21 tháng 12 năm 2023 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 476/TTr-STC ngày              
13 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐäNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh 
1. Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này được áp dÿng để 
xác định giá đất cÿ thể đối với các trường hợp được quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā 
quy định về thu tiền sử dÿng đất; điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā quy định về giá đất 
(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai); khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2017 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 
về thu tiền sử dÿng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước). 

Điều 2. Đối tượng áp dÿng 
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; Cơ quan có 

chức năng xây dựng, điều chỉnh, định giá đất cÿ thể. 
2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành kèm theo Quyết định này gồm: 

1. Phÿ lÿc về hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện, thành phố, cÿ 
thể như sau: 

a) Phÿ lÿc số 01: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại địa bàn thành 

phố Tuyên Quang. 

b) Phÿ lÿc số 02: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại địa bàn huyện Yên Sơn. 

c) Phÿ lÿc số 03: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại địa bàn huyện Hàm Yên. 
d) Phÿ lÿc số 04: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại địa bàn huyện Chiêm Hóa. 

đ) Phÿ lÿc số 05: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại địa bàn huyện Na Hang. 
e) Phÿ lÿc số 06: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại địa bàn huyện Sơn Dương. 
2. Ngoài vị trí đã được quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, các vị trí còn lại hệ số điều chỉnh giá đất bằng 01 lần giá đất 
trong Bảng giá đất hiện hành do Āy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 
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2. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 12 năm 2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá 
đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Thā trưởng các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh; Chā tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư               

- Bộ Tài chính                               (Báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh uỷ                        

- Thường trực HĐND tỉnh 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

- Chā tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- UBMT Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức  
chính trị - xã hội tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cāa tỉnh; 
- Sở Tư pháp (đăng tải dữ liệu pháp luật); 
- Thường trực Huyện āy, Thành āy; 

- HĐND và UBND các huyện, thành phố; 
- Như Điều 5; 

- Các Phó CVPUBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang;  

- Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng THCB-KSTTHC, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT.(Qkt). 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĀ TäCH 
PHÓ CHĀ TäCH 

   

 

 

 

 

Nguyßn Mạnh Tuấn 
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Phā lāc sá 01 

Hà Sà ĐIÀU CHâNH GIÁ ĐÀT 
N�M 2024 T¾I ĐäA BÀN THÀNH PHà TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023  

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

A   ĐÀT à ĐÔ THä   

I    Đưßng lo¿i I   

1    

Đưßng Quang Trung (Từ ngã ba giao với đưßng 
17/8 (trước phòng C¿nh sát giao thông) đ¿n ngã ba 
giao với đưßng Chi¿n thắng Sông Lô (gần đÁn H¿)) 

  

   Vị trí 1 

Đất liền cạnh đường Quang Trung đoạn từ ngã 3 giao 
với đường Chiến Thắng Sông Lô đến ngã tư giao với 
phố Song Hào 

1,5 

Đất liền cạnh đường Quang Trung đoạn từ ngã tư giao 
với phố Song Hào đến ngã ba giao với đường 17/8 

1,25 

   Vị trí 2 
Đất liền cạnh đường vào đến cổng Trường cấp II Phan 
Thiết. 1,5 

2    

Đưßng 17/8 (Từ ngã ba giao với đưßng Trưßng 
Chinh (trước phòng C¿nh sát giao thông) qua dác 
sá 2 đ¿n ngã ba giao nhau với đưßng Nguyßn V�n 
Cừ và đưßng Chi¿n thắng Sông Lô (khách s¿n Lô 
Giang)  

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường 17/8. 1,25 

   Vị trí 2 

Đất liền cạnh đường phố Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn 
từ ngã ba đường 17/8 đến hết Tỉnh uÿ Tuyên Quang). 1,5 

Đất liền cạnh đường từ ngã 3 chợ Xép đến ngã ba giao 
với đường 17/8 (Công ty sách và Thiết bị trường học). 1,5 

Đất liền cạnh nội bộ thuộc khu quy hoạch dân cư tổ 
9+10 (Tổ 16+17+18 cũ) phường Minh Xuân. 1,5 



2 

 

 

 

STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 3   

Đưßng Trưßng Chinh (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng 17/8 và đưßng Quang Trung đ¿n giáp cầu 
Đen) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Trường Chinh. 1,25 

 4   

Đưßng Nguyßn Trãi (Từ ngã ba giao với phá 
Lương Sơn Tuy¿t (cổng thành Nhà M¿c) qua ngã 
n�m Chÿ Tam Cß, qua Ăy ban nhân dân phưßng 
Tân Quang đ¿n cầu Ch¿ mới) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Nguyễn Trãi. 1,5 

 5   
Đưßng Bình Thuận (Đo¿n từ ngã ba giao với đưßng 
17/8 qua ngã 8 đ¿n Cáng Ch¿ 1)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Bình Thuận. 1,5 

   Vị trí 2 

Đất liền cạnh đường phố Thanh La, đoạn từ đường 
Bình Thuận ra đường Nguyễn Trãi (cổng sau chợ Tam 
Cờ). 

1,5 

 6   
Đưßng Lý Thái Tổ (Đo¿n từ cầu Ch¿ mới đ¿n ngã 
ba giao với đưßng Bình Thuận)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Lý Thái Tổ. 1,5 

  Vị trí 3 
Đất liền cạnh ngõ đoạn giao với đường Bình Thuận 
đến cầu Ngọc Kim 

1,27 

 7   

Đưßng Chi¿n Thắng Sông Lô (Từ ngã ba giao với 
đưßng 17/8 (khách s¿n Lô Giang) dọc theo Sông Lô 
đ¿n cầu Ch¿ cũ) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Chiến Thắng Sông Lô. 1,25 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

   Vị trí 2 
Đất liền cạnh 2 trÿc đường chính vào khu Tân Long 
(tổ 1 phường Tân Quang). 1,5 

8   
Đưßng Lê Lÿi (Đo¿n từ ngã n�m Chÿ Tam Cß giao 
với đưßng Nguyßn Trãi đ¿n ngã tám (Cầu Trưÿt))    

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Lê Lợi. 1,25 

9    

Phá Xã Tắc (Đo¿n từ ngã ba giao với đưßng Chi¿n 
Thắng Sông Lô qua cửa hàng Đián máy đ¿n ngã tư 
giao với đưßng Bình Thuận)  

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Xã Tắc. 1,25 

10    

Phá Phan Bội Châu (Từ ngã ba giao với đưßng 
Nguyßn Trãi (c¿nh chÿ Tam Cß) đ¿n ngã ba giao 
với đưßng Chi¿n Thắng Sông Lô) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Phan Bội Châu. 1,25 

11    

Phá Lương Sơn Tuy¿t (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng Bình Thuận, qua cổng LÁp đ¿n ngã ba giao 
với đưßng Chi¿n Thắng Sông Lô) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Lương Sơn Tuyết. 1,25 

   Vị trí 2 

Đất liền cạnh ngõ từ chợ vào Trung tâm Giáo dÿc 
thường xuyên - Hướng nghiệp đến chân Cầu Nông 
Tiến. 

1,5 

 12   

Đưßng Tân Trào (Đo¿n từ ngã ba giao với đưßng 
17/8 (trước Đài Phát thanh và TruyÁn hình) đ¿n 
đầu cầu Nông Ti¿n) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh mặt đường Tân Trào. 1,25 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

   Vị trí 2 

Đất liền cạnh phố Hồ Xuân Hương (từ ngã ba nhà văn 
hoá tổ 21 đến ngã ba giao với đường 17/8). 1,5 

Đất liền cạnh đường phố Trần Nhật Duật (từ ngã ba Sở 
Công Thương ra đường 17/8). 1,5 

13    
Đưßng Phan Thi¿t (Đo¿n từ ngã ba đưßng 17/8 đ¿n 
ngã ba giao với đưßng Quang Trung)    

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Phan Thiết. 1,25 

   Vị trí 2 

Đất liền cạnh trÿc đường dọc giáp Công an phường 
Phan Thiết 1,5 

Đất liền cạnh đường bê tông ra chợ Phan Thiết thuộc 
tổ 8 (tổ 16 cũ) 1,5 

 14   
Phá Hồng Thái (Từ ngã ba giao với đưßng Quang 
Trung đ¿n ngã ba giao với đưßng Phan Thi¿t)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Hồng Thái. 1,25 

 II   Đưßng lo¿i II   

1    

Đưßng Lê Duẩn (Đo¿n từ Công an thành phá qua 
ngã tư Bánh vián Phāc hồi chức n�ng Hương Sen 
(Trưßng Y cũ) đ¿n nút giao với đưßng dẫn cầu Tân 
Hà) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường 1,3 

   Vị trí 2 

Đất liền cạnh các ngõ, Đất liền cạnh đường nhựa nội 
bộ khu quy hoạch dân cư tổ 4 (tổ 6 cũ) phường Tân 
Hà. 

1,4 

2   

Đưßng Trần Hưng Đ¿o (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng 17/8 qua cổng Ăy ban nhân dân tãnh đ¿n ngã 
ba giao với phá Hai Bà Trưng (đưßng lên Nhà Thß 
xứ)  
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Trần Hưng Đạo. 1,5 

   Vị trí 2 
Đất liền cạnh đường vào trường Trung học phổ thông 
Chuyên Tuyên Quang. 

1,4 

 3   
Phá Tam Cß (Đo¿n từ đưßng Quang Trung đ¿n 
ngã ba giao với phá Xã Tắc (trāc sau Bách hoá cũ).    

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Tam Cờ 1,5 

4   

Phá M¿c Đĩnh Chi (Đo¿n từ ngã ba giao với đưßng 
Quang Trung đ¿n ngã ba giao với đưßng Trần Phú 
(đưßng ngang sá 1, khu Lê Lÿi 2). 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Mạc Đĩnh Chi. 1,5 

5   

Đưßng Phan Thi¿t (Đo¿n từ ngã tư giao với đưßng 
Quang Trung đ¿n h¿t khu dân cư Phan Thi¿t 2 
điÁu chãnh) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Phan Thiết. 1,3 

  Vị trí 3 
Đất liền cạnh ngõ bê tông vào khu dân cư tổ 15 (tổ 28 
cũ) phường Phan Thiết 1,25 

6  

Phá Hà Tuyên (Đo¿n từ ngã tư giao với đưßng 
Quang Trung qua ngã ba giao với đưßng Lý Thái 
Tổ) 

 

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Hà Tuyên 1,3 

  Vị trí 3 
Đất liền cạnh ngõ bê tông (đối diện nhà hàng Nam 

Nga) đến hết thửa đất số 259, tờ bản đồ số 40 
1,25 

7   
Phá Xã Tắc (Đo¿n từ ngã tư đưßng Bình Thuận 
đ¿n ngã tư giao với phá Đức Nghĩa)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Xã Tắc. 1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

8    

Đưßng Lê Hồng Phong (Từ ngã ba giao với đưßng 
17/8 qua Ăy ban nhân dân phưßng Minh Xuân đ¿n 
ngã ba giao với đưßng Ngô QuyÁn và đưßng Tân 
Hà) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Lê Hồng Phong. 1,3 

   Vị trí 2 
Đất liền cạnh ngõ 39 đường Lê Hồng Phong từ nhà bà 
Trương Thanh Phương đến số nhà 22 (nhà bà Thơm). 1,4 

9   

Đưßng Đinh Tiên Hoàng (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng Nguyßn V�n Linh qua đưßng Quang Trung 
đ¿n ngã ba giao với đưßng Trần Phú) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Đinh Tiên Hoàng. 1,3 

 10   
Đưßng Hà Huy Tập (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng Tân Trào đ¿n h¿t Công ty Cầu đưßng)   

   Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường Hà Huy Tập (trừ khu dân cư 
thương mại Vincom, Việt Mỹ) 1,9 

  Vị trí 3 Đất còn lại trong ngõ, ngách 1,25 

 11   

Đưßng Ph¿m V�n Đồng (Đo¿n từ cầu Ch¿ đ¿n ngã 
ba Bình Thuận, bao gồm c¿ các hộ Tổ 21 bám ven 
(Bãi đỗ xe cũ) trāc đưßng từ cầu Ch¿ cũ đ¿n ngã ba 
giao với đưßng Phú Hưng) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Phạm Văn Đồng. 1,3 

  Vị trí 2 Đất liền cạnh các ngõ 310, ngõ 412. 1,4 

 12   
Đưßng Trưßng Chinh (Đo¿n từ cầu Đen đ¿n h¿t 
đåa phận phưßng þ La)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Trường Chinh. 1,5 

 13   

Phá Lương Sơn Tuy¿t (Đo¿n từ ngã 4 giao với 
đưßng Bình Thuận đ¿n ngã 3 giao với đưßng Đinh 
Tiên Hoàng.) 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

  Vị trí 1 
Đất ở liền đường đoạn từ ngã 4 giao với đường Bình 
Thuận đến ngã 3 giao với đường Đinh Tiên Hoàng. 1,5 

14    
Đưßng Tân Trào (Đo¿n từ đầu cầu Nông Ti¿n đ¿n 
ngã 3 chân dác đß.)   

  Vị trí 2 

Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã 4 giao với đường Tân 
Trào qua Trạm y tế phường vòng qua Trường THCS 
Nông Tiến ra ngã 4 giao với đường Tân Trào (ngã 4 
Bưu điện). 

1,4 

15    

Đưßng Tuá Tĩnh (Đo¿n từ ngã 3 giao với đưßng Lê 
Duẩn đ¿n ngã 3 giao với đưßng vào Trung tâm Y t¿ 
dự phòng) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Tuệ Tĩnh 1,5 

16    

Phá Tôn ThÁt Tùng (Từ ngã ba giao với đưßng Lê 
Duẩn (cổng Bánh vián Đa khoa tãnh Tuyên Quang) 
đ¿n ngã ba giao với đưßng 17/8) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Tôn Thất Tùng.  1,5 

 17   

Phá Hoa Lư (Từ ngã ba giao với đưßng Lê Duẩn 
(Bánh vián Phāc hồi chức n�ng Hương Sen) đ¿n 
ngã ba giao với phá Tôn ThÁt Tùng) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Hoa Lư. 1,5 

18    

Đưßng Lý Thái Tổ (Đo¿n từ ngã ba giao với đưßng 
Đinh Tiên Hoàng đ¿n ngã ba giao với đưßng 
Trưßng Chinh) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Lý Thái Tổ (phường Phan Thiết) 1,5 

 19   Khu dân cư nhà phá thương m¿i   

  Vị trí 1 Đất tại khu dân cư Nhà phố thương mại Vincom 2,0 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

20   

Phá Song Hào (Đo¿n từ ngã ba giao với đưßng 
Nguyßn V�n Linh đ¿n Tr¿m Y t¿ phưßng Phan 
Thi¿t) 

  

   Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường phố Song Hào (trừ khu dân cư 
thương mại Vincom) 1,5 

  Vị trí 2 
Đất liền cạnh đường từ trạm y tế Phan Thiết đến 
đường đi Công ty chăn nuôi cũ 

1,25 

 III   Đưßng lo¿i III   

1    
Đưßng đo¿n từ ngã 3 giao với đưßng 17/8 đ¿n nhà 
khách Kim Bình   

  Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường từ ngã 3 giao với đường 17/8 đến 
nhà khách Kim Bình. 

1,2 

 2   

Đưßng Xuân Hòa (Từ ngã ba giao với đưßng 17/8 
(Bưu đián tãnh) đ¿n ngã ba giao với phá Phan Đình 
Phùng) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Xuân Hoà. 1,2 

 3   
Đưßng Bình Thuận (Đo¿n từ Cáng Ch¿ 1 đ¿n ngã 
tư giao với Quác lộ 2 tránh)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Bình Thuận 1,26 

4    

Đưßng Nguyßn V�n Cừ (Từ ngã ba giao với đưßng 
17/8 (Khách s¿n Lô Giang) đ¿n ngã ba b¿n đò 
Tràng Đà) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Nguyễn Văn Cừ. 1,2 

 5   
Đưßng Lý Thái Tổ (Đo¿n từ ngã ba giao với Bình 
Thuận đ¿n ngã ba giao với đưßng Lê Lÿi)   
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Lý Thái Tổ  1,5 

 6   

Đưßng Nguyßn V�n Linh (Từ ngã ba giao với 
đưßng Phan Thi¿t đ¿n ngã ba giao với đưßng Hà 
Huy Tập) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Nguyễn Văn Linh. 1,2 

 7   

Phá Hoàng Quác Viát (Từ ngã ba giao với đưßng 
Phan Thi¿t đ¿n ngã ba giao với đưßng Hà Huy Tập 
(đưßng dọc sá 2)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh với đường phố Hoàng Quốc Việt 1,2 

 8   

Phá Nguyßn Lương Bằng (Từ ngã ba giao với 
đưßng Phan Thi¿t đ¿n ngã ba giao với đưßng Hà 
Huy Tập (đưßng dọc sá 1)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh với đường phố Nguyễn Lương Bằng. 1,2 

9    

Phá Trần Đ¿i Nghĩa (Từ ngã ba giao với đưßng 
Nguyßn V�n Linh đ¿n h¿t tổ 15 (tổ 28 cũ) phưßng 
Phan Thi¿t) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh với đường phố Trần Đại Nghĩa. 1,2 

 10   
Phá Đức Nghĩa (Đo¿n từ đưßng Quang Trung đ¿n 
ngã tư giao với phá Xã Tắc)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Đức Nghĩa 1,2 

 11   

Phá Lý Nam Đ¿ (Từ ngã ba giao với đưßng Chi¿n 
Thắng Sông Lô dọc Khu dân cư Lê Lÿi 2 (giai đo¿n 
1 và 2) đ¿n ngã ba giao với đưßng Đinh Tiên 
Hoàng) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Lý Nam Đế. 2,0 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 12   

Đưßng Trần Phú (Từ ngã ba giao với đưßng Chi¿n 
Thắng Sông Lô dọc Khu dân cư Lê Lÿi 2 (giai đo¿n 
3) đ¿n ngã ba giao với đưßng Hà Huy Tập) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Trần Phú. 2,0 

 13   

Phá Phan Chu Trinh (Từ ngã ba giao với đưßng Lê 
Lÿi qua Ăy ban nhân dân phưßng Tân Quang đ¿n 
ngã ba giao với đưßng Chi¿n Thắng Sông Lô) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Phan Chu Trinh. 1,5 

 14   

Phá V�n Cao (Từ ngã ba giao với đưßng Nguyßn 
Trãi đ¿n ngã ba giao với đưßng Chi¿n Thắng Sông 
Lô (c¿nh Bách hoá cũ))  

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Văn Cao. 1,2 

15    
Phá Xã Tắc (Đo¿n từ ngã tư Đức Nghĩa đ¿n ngã ba 
giao với đưßng Quang Trung)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Xã Tắc. 1,2 

 16   
Phá Nguyßn Du (Từ ngã ba giao với đưßng 17/8 
đ¿n ngã ba giao với đưßng Tân Trào)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Nguyễn Du. 1,2 

17    
Phá Ngô Gia Kh¿m (Từ ngã ba giao với phá 
Nguyßn Du đ¿n ngã ba giao với đưßng Tân Trào)   

   Vị trí 1 

Đất liền cạnh đường từ phố Nguyễn Du đến ngã ba 

giao với đường Tân Trào (trÿc ngang). 1,2 

Đất liền cạnh đường phố Ngô Gia Khảm (trÿc dọc). 1,2 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

18    

Phá Hà Tuyên (Từ ngã ba giao với đưßng 17/8 
(c¿nh Sá Khoa học Công nghá) đ¿n ngã ba giao với 
đưßng Quang Trung) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Hà Tuyên. 1,2 

19    

Phá Trần Nhân Tông (Từ ngã ba giao với đưßng 
17/8 (c¿nh Sá Xây dựng) qua khu dân cư khu B, tổ 
18 (tổ 4 cũ) phưßng Phan Thi¿t đ¿n ngã ba giao với 
phá Hồng Thái) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Trần Nhân Tông. 1,2 

 20   

Đưßng Nội bộ quy ho¿ch (Khu dân cư bao bọc 3 
đưßng: Đưßng 17/8, đưßng Phan Thi¿t, đưßng 
Quang Trung phưßng Phan Thi¿t) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh khu dân cư các trÿc đường quy hoạch 1,2 

 21   Đưßng nội bộ khu quy ho¿ch Trung tâm Hội nghå   

  Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường nội bộ khu quy hoạch Trung tâm 
Hội nghị. 1,2 

 22   
Đưßng nội bộ trong khu quy ho¿ch dân cư Phan 
Thi¿t II 

  

  Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường nội bộ trong khu quy hoạch dân 
cư Phan Thiết II. 1,2 

 23   Đưßng nội bộ quy ho¿ch khu dân cư Thånh Hưng    

   Vị trí 2 Đất liền cạnh đường  1,15 

24    
Đưßng Nội bộ quy ho¿ch (Trāc đưßng Lý Thái Tổ 
(Tổ 17 phưßng Phan Thi¿t)   

   Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường nội bộ khu quy hoạch dân cư Lý 
Thái Tổ 

1,2 

 25   Đưßng nội bộ quy ho¿ch tổ 1, 2 Phưßng Phan Thi¿t   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường  1,2 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 26   

Đưßng Trần Hưng Đ¿o (Đo¿n từ ti¿p giáp ngã ba 
giao với phá Hai Bà Trưng (đưßng lên Nhà Thß 
Xứ) qua cổng Nhà máy đưßng Tuyên Quang đ¿n 
ngã 3 b¿n đò đi Tràng Đà) 

  

   Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ Nhà 
Thờ Xứ đến cổng Nhà máy đường Tuyên Quang. 1,2 

27    

Phá Nam Cao (Đo¿n từ ngã ba giao với giao với 
đưßng Phan Thi¿t đ¿n ngã ba giao với trāc ngang 
căa phá Hà Tuyên (Đưßng dọc khu dân cư Phan 
Thi¿t 2)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh phố Nam Cao. 1,5 

28    
Phá Tam Cß (Đo¿n từ đưßng Quang Trung đ¿n 
B¿n xe cũ)   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh phố Tam Cờ. 1,5 

 29   

Đưßng Minh Thanh (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng Tân Hà đ¿n ngã ba giao với đưßng Trưßng 
Chinh) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Minh Thanh. 1,3 

 30   Đưßng Tân Hà   

  Vị trí 2 
Đất liền cạnh các ngõ, đất liền cạnh đường nhựa nội bộ 
quy hoạch khu dân cư tổ 2+5 phường Tân Hà 

1,3 

31    Khu dân cư nhà phá thương m¿i   

  Vị trí 1 
Đất tại khu dân cư Nhà phố thương mại Việt Mỹ 
(VMI) 

2,0 

IV    Đưßng lo¿i IV   

1    

Phá Nguyßn Bãnh Khiêm (Từ ngã tư giao với phá 
Đức Nghĩa và phá Xã Tắc đ¿n ngã ba giao với 
đưßng Đinh Tiên Hoàng) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. 1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 2   Phá Đức Nghĩa   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Đức Nghĩa. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 3   

Đưßng Đinh Tiên Hoàng (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng Tân Trào đ¿n ngã ba giao với đưßng 
Nguyßn V�n Linh) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Đinh Tiên Hoàng. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 4   

Đưßng Nguyßn V�n Linh (Đo¿n từ ngã ba giao với 
đưßng Hà Huy Tập đ¿n ngã ba giao với đưßng 
Đinh Tiên Hoàng) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Nguyễn Văn Linh. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

5    

Phá Vũ Mùi (Từ ngã ba giao với đưßng Trần Hưng 
Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn V�n Cừ 
(Xuân Hoà 1)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Vũ Mùi. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 6   

Phá Lý Thánh Tông (Từ ngã ba giao với đưßng 
Trần Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn 
V�n Cừ (Xuân Hoà 2)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Lý Thánh Tông. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 7   

Phá Nguyßn Đình Chiểu (Từ ngã ba giao với đưßng 
Trần Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng đưßng 
Xuân Hoà (Xuân Hoà 3)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Nguyễn Đình Chiểu. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 8   

Phá Hoàng Th¿ Cao (Từ ngã ba giao với đưßng 
Trần Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn 
V�n Cừ (Xuân Hoà 4)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Hoàng Thế Cao. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 9   

Phá Bà Triáu (Từ ngã ba giao với đưßng Trần 
Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn V�n 
Cừ (Xuân Hoà 5)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Bà Triệu. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

10    

Phá Hai Bà trưng (Từ ngã ba giao với đưßng Trần 
Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn V�n 
Cừ (Xuân Hoà 6)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Hai Bà Trưng. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

11    

Phá Lê Quý Đôn (Từ ngã ba giao với đưßng Trần 
Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn V�n 
Cừ (Xuân Hoà 7)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Lê Quý Đôn. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 12   

Phá Hoàng Hoa Thám (Từ ngã ba giao với đưßng 
Trần Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn 
V�n Cừ (Xuân Hoà 8)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Hoàng Hoa Thám. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

13    

Phá Phan Đình Phùng (Từ ngã ba giao với đưßng 
Trần Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Nguyßn 
V�n Cừ (Xuân Hoà 9)) 

  

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường phố Phan Đình Phùng. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

14    
Đưßng nội bộ khu dân cư phía nam Trưßng Tiểu 
học Bình Thuận   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường. 1,5 

   Vị trí 2 Đất còn lại trong ngõ, ngách. 1,5 

 15   
Đưßng Ngô QuyÁn (Từ ngã ba giao với đưßng Trần 
Hưng Đ¿o đ¿n ngã ba giao với đưßng Tân Hà)    

  

 Vị trí 2 

Đất liền cạnh ngõ từ đường Ngô Quyền đến Vườn 
Thánh. 

1,5 

Đất liền cạnh ngõ số 02 vào đến Công ty cổ phần lâm 
sản và khoáng sản Tuyên Quang 

1,5 

Đất liền cạnh ngõ số 144 giao nhau từ ngã ba đường 
Ngô Quyền cũ với đường Ngô Quyền mới. 1,5 

Vị trí 2 

Đất liền cạnh đường nội bộ khu quy hoạch tái định cư 
tổ 38 

1,5 

Đất liền cạnh đường nội bộ khu quy hoạch Dịch vÿ 
thương mại và ẩm thực  1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

16    
Đưßng Tân Trào (Đo¿n từ Chân Dác Đß đ¿n h¿t 
đåa phận phưßng Nông Ti¿n.)   

  Vị trí 1 
Đất ở liền cạnh đường đoạn từ Chân Dốc Đỏ đến hết 
địa phận phường Nông Tiến. 1,15 

  Vị trí 3 Đất ở trong các ngõ cāa đường Tân Trào 1,3 

  Vị trí 4 Đất ở còn lại trong các ngách 1,25 

 17   Đưßng Bình Ca   

  Vị trí 1 

Đất ở liền cạnh đường Bình Ca đoạn từ ngã 3 giao với 
đường 379 cũ qua đường Tân Trào đến trạm bơm cāa 
Hợp Tác Xã Nông Tiến 

1,5 

18   Đưßng Kim Bình   

  Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường Kim Bình đoạn từ Km 0 đến hết 
địa phận phường Nông Tiến. 1,5 

 19   Đưßng 379 (cũ)   

  Vị trí 1 

Đất ở liền cạnh đường 379 (cũ) đoạn từ Bến Phà cũ 
đến ngã 4 giao với đường Tân Trào (Cây Xăng Nông 
Tiến) 

1,5 

Đất liền cạnh đường đoạn từ nhà ông Vũ Mạnh Tữ đến 
nhà bà Lưu Thị Hoạt, tổ 6 phường Nông Tiến (ngã ba 
giao với đường Tân Trào) 

1,5 

 20   

Đưßng Phú Hưng (Đo¿n từ ngã 3 Hồng Châu đ¿n 
Cáng thuÿ lÿi B¿n đÁt, h¿t tổ 21, phưßng Hưng 
Thành) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Phú Hưng. 1,15 

 21   Đưßng Nguyßn Chí Thanh   

  Vị trí 1 

Đất liền cạnh đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ Sở 
Tài nguyên và Môi trường đến ngã ba giao với đường 
Kim Quan. 

1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

  Vị trí 2 
Đất liền cạnh đường nhựa nội bộ khu tái định cư tổ 9 
phường þ La. 1,5 

  Vị trí 3 Đất liền cạnh đường nội bộ Khu dân cư Tân Phát 1,6 

 22   

Đưßng Quác lộ 37 (Đo¿n từ ngã 4 giao giữa Quác 
Lộ 2 tránh và đưßng Quác lộ 37 qua ngã tư giao với 
đưßng Lê Đ¿i Hành đ¿n h¿t đåa phận phưßng 
Hưng Thành) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Quốc lộ 37. 1,15 

 23   Đưßng Kim Quan   

  Vị trí 1 

Đất liền cạnh đường Kim Quan đoạn từ Bộ chỉ huy 
Quân sự tỉnh đến ngã ba giao với đường Nguyễn Chí 
Thanh. 

1,15 

 24   

Đưßng Tôn Đức Thắng (Đo¿n từ ngã 3 Chÿ Mận 
giao với đưßng Ph¿m V�n Đồng qua Công ty cÁp 
thoát nước đ¿n ngã 3 giao với đưßng Lê Đ¿i Hành) 

  

  Vị trí 1 

Đất ở liền cạnh đường Tôn Đức Thắng. 1,15 

Đất ở liền cạnh đường từ đường Tôn Đức Thắng đi 
Trung tâm bảo trợ. 

1,15 

Đất ở liền cạnh đường đoạn từ ngã 3 giao với đường 
Tôn Đức Thắng qua Āy ban nhân dân phường đến ngã 
3 giao với đường Bình Thuận 

1,15 

  Vị trí 2 Đất liền cạnh các ngõ 1,15 

 25   

Đưßng Liên Minh (Đo¿n từ ngã 3 giao với đưßng 
Ph¿m V�n Đồng đ¿n ngã 3 giao với đưßng Tôn Đức 
Thắng) 

  

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường Liên Minh 1,50 

 26   Đưßng nội bộ quy ho¿ch khu dân cư Đông Sơn   

  Vị trí 1 Đất liền cạnh đường nội bộ khu dân cư Đông Sơn 1,15 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 27   Đưßng nội bộ quy ho¿ch khu dân cư Minh Thanh   

  Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường nội bộ quy hoạch khu dân cư 
Minh Thanh 

1,4 

28    Đưßng nội bộ quy ho¿ch tổ 9 Phưßng Phan Thi¿t   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường  1,15 

 29   
Đưßng nội bộ quy ho¿ch Khu quy ho¿ch tái đånh 
cư Tân Hà   

   Vị trí 1 Đất liền cạnh đường  1,15 

30    Phưßng An Tưßng   

  
Khu vực 1,  

Vị trí 1 
Các lô đất trong khu dân cư An Phú 1,5 

 31   Phưßng Đội CÁn   

  
Đường loại 
1, Vị trí 1 

Tuyến đường từ ngã ba rẽ vào nhà máy Z113 đến trạm 
gác 

1,15 

Toàn bộ các khu quy hoạch dân cư Z113 1,15 

B   
ĐÀT à CÁC Vä TRÍ VEN TRĀC GIAO THÔNG 
CHÍNH 

  

I    Quác lộ 37 cũ (Tuyên Quang đi Yên Bái)   

   

Ven đường Lê Đại Hành đoạn từ ngã ba Bình Thuận 
đến ngã tư giao với Quốc Lộ 37 (phía bên phường An 
Tường) 

1,15 

   
Ven đường Quốc lộ 37 đoạn từ ngã tư giao với đường 
Lê Đại Hành đến hết địa phận thành phố Tuyên Quang 

1,15 

 II   Quác lộ 2 cũ (Tuyên Quang đi Hà Nội)   
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

   
Từ ngã ba Bình Thuận qua Āy ban nhân dân thành phố 
Tuyên Quang đến cầu Bình Trù 

1,29 

   Từ tiếp giáp Km 9 đến Km 11 1,25 

III    ĐÁt á vå trí ven khu công nghiáp   

   Đường dẫn cầu Tân Hà thuộc xã Tràng Đà (đoạn từ 
cầu Tân Hà đến ngã ba giao với đường quốc lộ 2C) 1,13 

 IV   Đưßng Trung tâm hành chính thành phá   

   Đoạn từ giáp Quốc lộ 2 đến đường Nguyễn Tất Thành 
(Quốc lộ 2 tránh) 1,33 

 V   Đo¿n từ Km 130 Quác lộ sá 2 đi Bình Ca   

    
Từ Dốc Võng đến giáp nhà văn hóa thôn Phúc Lộc B, 
xã An Khang 

1,25 

C   ĐÀT à T¾I NÔNG THÔN CÁC Vä TRÍ CÒN L¾I   

 I   Xã Lưỡng Vưÿng   

  
Khu vực 1, 

Vị trí 1 

Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba giao với Quốc lộ 2 
theo đường Ruộc đến giáp xã An Khang; 1,11 

 II   Xã Thái Long   

  
Khu vực 1, 

Vị trí 1 

Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba giao với Quốc lộ 2 
(thửa đất số 67, tờ bản đồ địa chính số 8) theo đường 
trÿc xã đến hết thửa đất số 189, tờ bản đồ địa chính số 
44. 

1,11 

III   Xã Kim Phú    

  
Khu vực 1, 

Vị trí 1 

Đất ở liền cạnh đường liên xã: từ Āy ban nhân dân xã 

đi Trường Chính trị (hết đường bê tông) 1,33 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

Đất ở liền cạnh đường liên xã: đoạn từ Āy ban nhân 
dân xã đến giao với Đường Thanh Niên 

1,33 

Đất ở liền cạnh đường liên thôn: đoạn từ ngã ba nhà 
ông Bùi Xuân Vương đến giao với đường Thanh Niên 

1,33 

  
Khu vực 2, 

Vị trí 1 

Đất ở khu dân cư còn lại cāa các xóm: 22, 23, 24, 25, 
26 

1,80 

 IV   Xã Tràng Đà   

  

Khu vực 1, 
vị trí 1  

Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba Đền Thượng đi 
qua xí nghiệp Bột Kẽm đến ngã ba nhà ông Nguyễn 
Huy Thảo (thửa đất số 72, tờ bản đồ địa chính số 45) 
xóm 9 (xóm 15, 16 cũ) 

1,5 

Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba nhà ông Nguyễn 
Huy Thảo đi qua cầu đã, qua xóm 7 đến ngã ba giao 
với đường Quốc lộ 2C (Khu tái định cứ đường cầu Tân 
Hà và nhà máy xi măng Tân Quang) 

1,5 

 Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba nhà ông Nguyễn 
Huy Thảo đến đền Cấm, thuộc xóm 9 (xóm 16 cũ) 1,5 

Khu vực 1, 
vị trí 1  

Đất liển cạnh đường đoạn từ ngã ba giao Quốc lộ 2C 
(tại vị trí cầu bê tông xóm 14) theo đường trung tâm xã 
đi qua xóm 9 (xóm 15, 16 cũ) đến ngã ba nhà ông 
Nguyễn Huy Thảo. 

1,5 
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STT 
Vå trí/Khu 

vực  
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Há sá điÁu 
chãnh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

Đất liền cạnh các trÿc đường nội bộ khu tái định cư 
đường dẫn cầu Tân Hà và nhà máy xi măng Tân 
Quang thuộc xóm 7 (xóm 12 cũ). 

1,5 

Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba nhà ông Trình 
(thửa đất số 157, tờ bản đồ địa chính số 45) đến hết 
thửa đất số 8, 30 tờ bản đồ địa chính số 46. 

1,5 

Đất ở trong các khu tái định cư xóm 4, 5 (xóm 6, 8 cũ) 
và Khu dân cư quy hoạch thuộc xóm 6 (xóm 11 cũ). 1,5 

  
Khu vực 3, 

vị trí 1 
Đất ở tại các vị trí còn lại trên địa bàn xã. 1,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Phÿ lÿc sß 02 

 

HÞ SÞ ĐIÀU CHàNH GIÁ Đ¾T  
NĂM 2024 T¾I ĐâA BÀN HUYÞN YÊN S¡N 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12  năm 2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

1 2 3 4 

A  

Đ¾T à T¾I NÔNG THÔN CÁC Vâ TRÍ 
VEN TRþC GIAO THÔNG CHÍNH ĐâA 
BÀN HUYÞN YÊN S¡N 

 

I  
Qußc lộ 2 (Tuyên Quang - Hà Giang) từ tiếp 
giáp cầu Nghiêng đến km 8+300 

1,13 

II  
Qußc lộ 2D (TL186 cũ) từ ngã ba đi Tâm 
Bằng đến Quốc lộ 37 

1,5 

III  Qußc lộ 37  

  
Từ đỉnh dốc Đồng Khoai giáp phường Mỹ 
Lâm đến Āy ban nhân dân xã Mỹ Bằng 

1,4 

  
Từ Āy ban nhân dân xã Mỹ Bằng đến Cây 
xăng 

1,25 

B   
Đ¾T à T¾I NÔNG THÔN CÁC Vâ TRÍ 
CÒN L¾I 

 

I   Xã Lang Quán  

 
Khu vực II, 

Vị trí 2 

Thôn 20: Đất ở bám theo 2 bên trÿc đường liên 
thôn. 

1,25 

II  Xã Hoàng Khai   

 
Khu vực II, 

Vị trí 1 

Đất ở còn lại cāa thôn Chè Đen 1, Chè Đen 2, 
K331 

1,6 

 
Khu vực II, 

Vị trí 2 

Đất ở còn lại cāa các thôn: Núi Cẩy, Yên Lộc, 
Thôn Yên Mỹ 1, Thôn Yên Mỹ 2, Yên Thái, 

Yên Khánh, Tân Quang. 

1,61 

III   Xã Mỹ Bằng   

 
Khu vực I, 

Vị trí 1 
Từ ngã ba ông Quảng Bình đến Cổng Kho K20 1,5 
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STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

 
Khu vực II, 

Vị trí 1 
Đất ở khu dân cư còn lại 1,4 

 
Khu vực III, 

Vị trí 1 
Đất ở khu dân cư còn lại  1,4 

IV   Xã Chân S¢n  

 
Khu vực I, 

Vị trí 2 

Đất ở liền cạnh đường liên xã Chân Sơn - Kim 

Phú cāa các thôn: Khuôn Lâm, Đèo Hoa, 
Trường Sơn, Làng Là (từ giáp xóm Đèo Hoa 
đến Ngầm Làng Là), Động Sơn (từ nhà ông 
Hoàng Văn Hơn Bờ đập đến ngã 3 hết nhà ông 
Đặng Văn Duyên) 

1,1 

 
Khu vực II, 

Vị trí 2 

Đất ở bám đường liên thôn cāa các thôn: 
Hoàng Sơn, Hoa Sơn, Khuôn Lâm, Tân Sơn, 
Trường Sơn, Động Sơn, Kim Sơn, Đồng Giàn, 
Đèo Hoa, Trung Sơn, Làng Là, Hoàng Pháp, 
Nhà Thờ 

1,45 

V  Xã Trung Môn   

 
Khu vực II, 

Vị trí 1 
Các lô quy hoạch dân cư tái định cư thôn 8 + 9 1,25 

 
Khu vực II, 

vị trí 2 

Đất ở khu dân cư còn lại cāa các thôn 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17 

1,05 

VI   Xã Lực Hành    

 
Khu vực I, 

Vị trí 2 

Đất ở ven đường liên xã từ ngã ba đi về hướng 
xã Phúc Ninh 350 m 

1,17 

VII  Xã Xuân Vân   

 
Khu vực I, 

Vị trí 1 

Đoạn từ ngã 3 nhà ông Tâm đến Trường Tiểu 
học Quang Trung 

1,3 

 
Khu vực II, 

vị trí 1 

Các vị trí còn lại cāa thôn An Lạc 1, Vân 
Giang 

1,27 

VIII  Xã Nhữ Khê  

 
Khu vực I, 

Vị trí 2 

Đất ở khu dân cư còn lại cāa thôn Đồng Thắng 
và thôn 10 

1,27 
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STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

 
Khu vực III, 

Vị trí 1 
Đất ở khu dân cư còn lại 2,83 

IX  Xã Đội Bình  

 
Khu vực III, 

Vị trí 1 

Các vị trí còn lại xóm Hưng Quốc (trừ Khu 
vực I, Vị trí 1); Các vị trí còn lại thuộc xóm 
Đồng Giàn (trừ Khu vực I, Vị trí 1) 

2 

C  
Đ¾T à VEN TRþC Đ¯ÞNG KHU 
TRUNG TÂM HUYÞN 

 

  Đ°ßng trung tâm huyßn  

  
Các lô đất ở trong khu quy hoạch tái định cư 
Km 12 và khu quy hoạch tái định cư Km 13 xã 
Tứ Quận 

1,2 
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  Phÿ lÿc sß 03 

HÞ SÞ ĐIÀU CHàNH GIÁ Đ¾T  
N�M 2024 T¾I ĐâA BÀN CĀA HUYÞN HÀM YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định 33/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

STT 
Vã trí đ¿t/ 

Vã trí Lo¿i đ°áng, Tuy¿n đ°áng 
Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

1 2 3 4 

   Đ¾T â ĐÔ THâ  

I   Đ¯àNG LO¾I I  

1   
Đ°áng Qußc lộ 2 (Đo¿n từ Vật t° nông nghißp đ¿n 
cầu Bắc Mÿc Qußc lộ 2) 

 

 Vị trí 1 Các lô đất ở liền mặt đường  1,1 

 Vị trí 2 

 Ngõ Chi cÿc Thuế mới đến hết nhà ông Dung Hùng 
(50m) 

1,3 

Ngõ Vận tải thuỷ cũ đến hết nhà ông Sơn Vang  (100m) 

 Vị trí 3 Ngõ nhà ông Tiến Giáng đến nhà ông Giới (150m). 1,2 

  Ngõ gốc Bát đến đầu đập gốc Bát (200m). 1,2 

2   
Đ°áng Bắc Mÿc (Đo¿n từ ngã ba kho b¿c cũ đ¿n 
Trung tâm bồi d°ỡng chính trã huyßn)  

 Vị trí 1  Các lô tiếp giáp mặt đường  1,1 

 Vị trí 2 Ngõ vào nhà ông Quế đến nhà văn hóa tổ Cống Đôi 1,1 

 Vị trí 2 Ngõ lên sân Văn hoá đến nhà ông Giá, ông Lịch (200m) 1,3 

 Vị trí 3 Các vị trí còn lại tiếp giáp vị trí 2 1,6 

II   Đ¯àNG LO¾I II  

1   
Đ°áng Qußc lộ 2 (Đo¿n từ cổng Lâm tr°áng Hàm 
Yên đ¿n đầu cầu Trái Cáy)  
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STT 
Vã trí đ¿t/ 

Vã trí Lo¿i đ°áng, Tuy¿n đ°áng 
Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường. 1,2 

 Vị trí 2 Ngõ ông Song đến nhà ông Thanh (60m). 1,3 

2   
Đ°áng Bắc Mÿc (Đo¿n từ Trung tâm V�n hoá 
huyßn đ¿n đầu Cầu Bắc Mÿc nội thã)  

 Vị trí 1 Các lô đất ở tiếp giáp mặt đường. 1,2 

 Vị trí 2 Ngõ ông Luận bà Diệp. 1,3 

3   
Đ°áng Qußc lộ 2 (Đo¿n từ km 38 đ¿n cổng Công ty 
Lâm nghißp Hàm Yên) 

 

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường. 1,2 

4   
Đ°áng Qußc lộ 2 (Từ cầu Trái Cáy đ¿n ngã ba Vật 
t° nông nghißp QL2)  

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường. 1,2 

 Vị trí 3 Toàn bộ đất Khu tập thể cầu đường cũ (150m)  1,25 

III  Đ¯àNG LO¾I III  

1  
Đ°áng Qußc lộ 2 (Từ đầu cầu Bắc Mÿc Qußc lộ 2 
đ¿n Km 44+300)  

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường. 1,2 

2  
Đ°áng Bắc Mÿc (Đo¿n từ đầu cầu Bắc Mÿc nội thã 
đ¿n ngã ba Dßc Đèn)   

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường 1,2 

3  
Đ°áng Tân Ti¿n (Đo¿n từ Vißn Kiểm sát đ¿n ngã 
ba đ°áng Cầu Mßi (nội thã)  

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường 1,2 
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STT 
Vã trí đ¿t/ 

Vã trí Lo¿i đ°áng, Tuy¿n đ°áng 
Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

IV   Đ¯àNG LO¾I IV  

1   
Đ°áng dẫn cầu (đo¿n từ nhà ông HiÁn đ¿n cầu Tân 
Yên) 

 

 Vị trí 1 Các lô đất tiếp giáp mặt đường 1,5 

 Vị trí 2 Ngõ nhà bà Sim đến nhà ông Quế (100m) 1,5 

 Vị trí 3 Các lô còn lại tiếp giáp vị trí 2 1,5 

2  Đo¿n từ giáp đ¿t xã Thành Long đ¿n km 38  

 Vị trí 1 Từ giáp đất xã Thành Long đến km 38  1,28 

B   
Đ¾T VEN TRþC Đ¯àNG GIAO THÔNG 
CHÍNH 

 

1   Xã Yên Lâm  

   Từ giáp đất xã Yên Phú đến km 68 1,05 

2  Xã Thái Hòa  

  
Quốc Lộ 2 đoạn từ ngã ba đường vào Āy ban nhân 
dân xã Thái Hoà đến cầu Km 27. 1,25 

  

Huyện lộ: đoạn từ cổng nhà Ông Thúy (đường vào Āy 
ban nhân dân Thái Hòa) đến cổng nhà Ông Giáp thôn 

Tân An. 

1,13 

3  Xã Thành Long  

  

Huyện Lộ: 

- Từ Āy ban nhân dân xã Thành Long đến hết đất 
nhà ông Hoàng Văn Huế thôn Loa 

- Từ Āy ban nhân dân xã Thành Long đến hết chợ 
trung tâm xã 

- Từ UBND xã Thành Long đếnhết đất Trường Tiểu 
học Thành Long 

 

1,2 

4  Xã Yên Phú  
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STT 
Vã trí đ¿t/ 

Vã trí Lo¿i đ°áng, Tuy¿n đ°áng 
Hß sß điÁu 
chánh giá 
đ¿t (lần) 

  Quốc Lộ 2 đoạn từ giáp  Km 53 đến Km 54 1,2 

5  Xã Bình Xa  

  

Tỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) 
đoạn từ ngã ba đi Minh Hương đến trÿ sở Āy ban nhân 
dân xã 

1,56 

6  Xã Tân Thành  

  

Huyện Lộ : đoạn từ đầu cầu Tân Yên  (phía Tân 
Thành) đến hết thửa đất số 46 tờ bản đồ số 39 (lò xả 
cũ) thôn 2 Tân Yên. Đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn 
Khôi 

1,68 

7  Xã Phù L°u  

  

Tỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) 
đoạn từ cầu tràn Khau Lình đi qua Āy ban nhân dân 

xã Phù Lưu đến Cầu tràn Suối Thọ 

1,2 

8  Xã Minh Dân  

  

Tỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) 
đoạn từ tiếp giáp ao nhà ông Long Nhật đến cổng nhà 
thờ.  

1,25 
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  Phā lāc sß 04 

Hà SÞ ĐIÀU CHâNH GIÁ ĐÀT  
N�M 2024 T¾I ĐäA BÀN CĂA HUYàN CHIÊM HOÁ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023  

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT 
Vå trí/   

Khu vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Há sß điÁu 
chãnh giá đÁt 

(lần)  

1 2 3 4 

A   ĐÀT à ĐÔ THä  

I   Đ°ßng lo¿i I  

1   Qußc lộ 3B (ĐT 190 cũ)  

1.1 

  

Đo¿n từ đÁt nhà ông C°ßng Hỷ tổ dân phß 
Vĩnh Lim (tổ Luộc 2 cũ) qua ngã ba b¿n xe 
cũ đ¿n đầu cầu Chiêm Hóa gồm nhà ông 
Nguyßn Đức Quân, Nguyßn Đức Chi¿n, 
Nguyßn Đức Chung tổ dân phß Vĩnh Tài 
(tổ Trung Tâm 1 cũ) bao gồm c¿ các hộ từ 
H¿t Qu¿n lý giao thông đ¿n đ°ßng rẽ 
xußng b¿n phà cũ  

 Vị trí 1  Đất liền cạnh đường  1,31 

1.2 

  

Đo¿n từ ngã ba Hiáu sách và Công ty 
Th°¡ng nghiáp huyán đ¿n giáp đÁt hộ bà 
H¿ (Đoàn) giáp đ°ßng Chiêm Hóa - Nhân 

Lý  

 Vị trí 1  Đất liền cạnh đường  1,31 

1.3 

  

(Xung quanh Chÿ Chiêm Hóa) từ giáp đÁt 
Siêu thå Tùng Dián đ¿n h¿t đÁt nhà bà 
Nguyßn Thúy Loan Hÿp tác xã vận t¿i và 
từ đÁt nhà ông Mai V�n Thắng đ¿n giáp 
đÁt nhà bà Thăy tổ dân phß Vĩnh Tài (Tổ 
Trung tâm 2 cũ)  

 Vị trí 1  Đất liền cạnh đường  1,31 
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STT 
Vå trí/   

Khu vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Há sß điÁu 
chãnh giá đÁt 

(lần)  

2   Đ°ßng Chiêm Hóa – Nhân Lý  

2.1 

  

Đo¿n từ đÁt hộ ông Trần Đức Dũng – 
Ph¿m V�n To¿n (Hằng) (tổ Trung tâm 1 
cũ) qua cổng H¿t Kiểm lâm đ¿n h¿t đÁt 
v°ßn hộ ông Nguyßn Qußc Sự tổ dân phß 
Vĩnh Tài (tổ Trung tâm 2 cũ)   

 Vị trí 1  Đất liền cạnh đường  1,31 

II   Đ°ßng lo¿i II  

1   Đ°ßng ĐT 188  

 

  

Đo¿n từ giáp đ°ßng rẽ xußng b¿n phà cũ 
hộ ông Bùi Quang C¿nh tổ dân phß Vĩnh 
Giang (tổ A2 cũ) đ¿n h¿t đÁt hộ bà Lù Làn 
Múi và đÁt Tr¿m khí t°ÿng thăy v�n tổ 
dân phß Vĩnh H°ng (tổ Phúc H°¡ng 1 cũ)  

 Vị trí 1 Đất liền cạnh đường  1,31 

2   Qußc lộ 2C  

 Vị trí 1 
Đất liền cạnh đường từ ngã ba đầu cầu Chiêm 
Hóa (tổ 11/9) đến đường lên nghĩa địa tổ 11/9 

1,31 

III   Đ°ßng lo¿i III  

1   Qußc lộ 3B (ĐT 190 cũ)  

1.1 

  

Đo¿n từ giáp đÁt hộ ông Nguyßn V�n 
Chiêm - đßi dián Ngân hàng chính sách 
huyán tổ dân phß Vĩnh Thånh (tổ Đồng 
Luộc cũ) đ¿n h¿t đÁt thå trÁn Vĩnh Lộc, 
giáp xã Phúc Thånh  

 Vị trí 1 Đất liền cạnh đường  1,2 

B   
ĐÀT à NÔNG THÔN VEN TRĀC 
Đ¯ÞNG GIAO THÔNG CHÍNH 

 

I   Qußc lộ 2C   
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STT 
Vå trí/   

Khu vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Há sß điÁu 
chãnh giá đÁt 

(lần)  

1   

Xã Ngọc Hội: Đoạn từ giáp địa phận Thị trấn 
Vĩnh Lộc đến giáp đường ngõ đi Lũng Tát 
(Nà Ngà) 

1,1 

2  
Xã Kim Bình: Đoạn từ giáp xã Vinh Quang 
đến đầu cầu Kim Bình (chân Đèo Chai Keo) 1,3 

3  

Xã Kim Bình: Đoạn từ cầu Kim Bình (thôn 
Kim Quang) đến chân Đèo Nàng), giáp huyện 
Yên Sơn. 

1,5 

II   Qußc lộ 3B  

1   

Xã Yên Nguyên: Đoạn từ giáp ranh xã Bình 
Xa đến hết chợ Hợp Long (nhà ông Trần Văn 
Toàn) 

1,1 

2   

Xã Yên Nguyên: Từ cây xăng Hoàng Sơn 
(thôn Làng Mòi) đến hết đất cây xăng thôn 
Trục Trì 

1,1 

3   

Xã Hòa Phú: Từ đầu cầu số 1 thôn Nà Tàng 
đến cổng Trường THCS Hòa Phú (thôn Gia 
Kè) 

1,1 

III   
Đ°ßng huyán (Phúc Thånh - Trung Hà - 
Hồng Quang) 

 

1   
Đoạn từ giáp đất xã Phúc Thịnh đến cầu tràn 
thôn An Thịnh 

1,5 

2   
Đoạn từ cầu tràn thôn An Thịnh đến ngã 3 đi 
thôn Tân Bình 

1,34 

3   
Đoạn từ ngã 3 đi thôn Tân Bình đến hết xã 
Tân An giáp đất xã Tân Mỹ. 1,5 



4 

 

STT 
Vå trí/   

Khu vực 
Lo¿i đ°ßng, tuy¿n đ°ßng 

Há sß điÁu 
chãnh giá đÁt 

(lần)  

IV  Đ°ßng ĐT 188  

1  

Xã Hùng Mỹ: Đoạn từ giáp đất xã Xuân 
Quang đến hết đất nhà ông Ma Văn Đôi thôn 
Hùng Dũng 

1,2 

2  

Xã Xuân Quang: Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh 
Lộc đến ngã ba đường lên Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở. 

1,3 
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Phā lāc sß 05 

 

HÞ SÞ ĐIÀU CHàNH GIÁ ĐÀT  
N�M 2024 T¾I ĐâA BÀN HUYÞN NA HANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12  năm 2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 
 

STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

A  ĐÀT à ĐÔ THâ  

  Đưßng lo¿i I  

 Vị trí 1 Toàn bộ các thửa đất tiếp giáp trÿc đường chính 1,5 

   Vị trí 2  
Các thửa tiếp giáp trÿc đường đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Thành Đồng đến hết đất nhà ông 
Nguyễn Mỹ Quang tổ dân phố 4 

1,5 

   Vị trí 2  
Các thửa đất tiếp giáp trÿc đường đoạn từ nhà 
ông Nguyễn Xuân Trường đến hết đất nhà ông 
Chẩu Văn Thành tổ dân phố 5 

1,5 

   Vị trí 2  
 Các thửa đất tiếp giáp trÿc đường đoạn từ nhà 
ông Tiến tổ dân phố 9 đến Ban quản lý rừng 
phòng hộ Na Hang  

1,5 

  Vị trí 2  

 Các thửa đất tiếp giáp trÿc đường đoạn từ nhà 
bà Huệ tổ dân phố 10 qua trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở thị trấn đến giáp đất nhà ông 
Trịnh Xuân Cường  

1,5 

B   
ĐÀT à T¾I NÔNG THÔN CÁC Vâ TRÍ 
VEN TRĀC GIAO THÔNG CHÍNH 

 

1    Xã Yên Hoa   

 

 Khu trung 

tâm thương 
mại  

Đất từ ngã ba Côn Lôn đoạn từ nhà ông Xuân 
Đôn qua trạm Kiểm lâm Yên Hoa đến nhà ông 
Triệu Văn Thiện thôn Nà Khuyến 

1,8 



2 

 

 

STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 Khu trung 

tâm thương 
mại 

 Toàn bộ các thửa đất ở ven đường từ nhà ông 
Lê Văn Du sửa xe máy thôn Tân Thành dọc 
theo Quốc lộ 280 đến Cây xăng thôn Nà 
Khuyến 

1,8 

 
 Khu tái định cư: Bản Chợ, Tân Thành, Na 
Khuyến, xã Yên Hoa  1,8 

2    Xã Đà Vã   

 

 Khu trung 

tâm thương 
mại  

Đoạn từ đầu cầu Đà Vị đến tiếp giáp ngã 3 Āy 
ban nhân dân xã Đà Vị  1,8 

 
 Quốc lộ 

279  

 Đoạn từ ngã ba giáp Āy ban nhân dân xã Đà Vị 
đến ngã ba rẽ đi xã Hồng Thái  1,5 

3    Xã N�ng Kh¿   

 
 Quốc lộ 

279  

 Toàn bộ thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với 
đường Quốc lộ 279: Đoạn từ nhà ông Hoàng 
Văn Trường thôn Nà Vai đến hết đất nhà ông 
Nông Văn Dũng (thôn Nà Reo)  

1,3 

  Huyện lộ   Đoạn từ ngã 3 Nhà văn hóa thôn Nà Reo qua 
Āy ban nhân dân xã đến nhà ông Đinh Văn Sử  1,3 

4    Xã Thưÿng Nông   

 
 Quốc lộ 

280  
 Từ cầu Phai Mạ đến cầu Nặm Lèm  1,2 

5    Xã Thưÿng Giáp   

 
 Quốc lộ 

280  

 Các thửa tiếp giáp trÿc đường đoạn từ cầu Nà 
Thài xã Thượng Giáp đến hết nhà văn hóa xã  1,5 

C   
 ĐÀT à T¾I NÔNG THÔN CÁC Vâ TRÍ 
CÒN L¾I   



3 

 

 

STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

1     Xã Thanh Tương   

 
 Khu vực I, 

Vị trí 1  

 Toàn bộ các thửa đất liền cạnh từ nhà ông 
Nguyễn Văn Quang (giáp tổ dân phố Tân Lập) 
đến hết đất nhà ông Ma Văn Kiểm thôn Nà Đồn 
(Hai bên đường Nẻ Pắc Kẹm, DII 06)  

1,3 

2    Xã Côn Lôn   

 
 Khu vực I, 

Vị trí 1  

 Các thửa đất trung tâm xã: từ nhà bà Nguyễn 
Thị Kết đến hết đất nhà ông Nguyễn Quảng 
Hàng thôn Nà Thưa  

1,3 

 

 Khu vực I, 
Vị trí 2  

 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Huấn thôn Nà 
Thưa đến hết thửa đất ở nhà Nguyễn Văn 
Duyên thôn Nà Nam  

1,3 

 

 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tiến thôn Nà 
Thưa đến hết thửa đất ở nhà ông Nguyễn Văn 
Thìn thôn Nà Thưa  

1,3 

3    Xã Hồng Thái   

 
 Khu vực I, 

Vị trí 1  
Từ cổng Làng Nà Sen thôn Khâu Tràng đến 
trường Mầm non xã Hồng Thái 1,5 

 
 Khu vực I, 

Vị trí 2  

 Đất ở từ đoạn nhà ông Đặng Văn Sam thôn Nà 
Kiếm đến đất cổng Làng Nà Sen thuộc thôn 
Khâu Tràng  

1,5 

 
Khu vực II, 

Vị trí 1  

 Đất ở liền cạnh đường đoạn từ nhà ông Đàng 
Văn Sam đến đất nhà ông Bàn Văn Lập thôn 
Nà Kiếm  

1,5 

 
Khu vực II, 

Vị trí 2  
 Đất ở các khu dân cư không nằm cạnh đường 
liên xã cāa thôn Khau Tràng  1,5 

4    Xã Khâu Tinh   



4 

 

 

STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 
Khu vực II, 

Vị trí 1  

 Đất ven trÿc đường đoạn từ nhà Ông Lý Văn 
Học đến nhà ông Nguyễn Văn Cẩn thôn Khau 
Phiêng, đoạn từ nhà ông Dương Văn Phương 
đến nhà Ông Chu Văn Tưởng thôn Nà Lũng, 
đoạn từ nhà ông Hoàng Văn Thái đến nhà ông 
La Văn Khanh thôn Khau Tinh 

1,3 

 
Khu vực II, 

Vị trí 2  

Đất ven trÿc đường thôn, liên thôn: Đoạn từ đất 
nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến nhà ông 
Vương Văn Sừ thôn Khau Phiêng. Đoạn từ đất 
nhà ông Nông Văn Lành đến đất nhà ông Đào 
Thị Thu, đoạn từ ngã ba nhà Văn hóa thôn Nà 
Lũng đến nhà ông Phùng Văn Dinh, đoạn từ đất 
nhà Ông Dương Văn Xiên đến ngã ba trÿc 
đường chính thôn Nà Lũng. Đoạn từ nhà ông 
Hoàng Văn Dùa đến ngã ba trÿc đường chính, 
đoạn từ đất nhà ông Đào Văn Thành đến ngã ba 
đường trÿc chính, đoạn từ đất nhà ông Chu Viết 
Thường đến nhà ông Hoàng Văn Minh, đoạn từ 
đất nhà ông Lý Văn Khiêm đến nhà ông Vi Văn 
Tích, đoạn từ đỉnh dốc nhà ông La Văn Khanh 
đến Chốt kiểm lâm Nà Tạng 

1,3 

5    Xã Đà Vã   

 
 Khu vực I, 

Vị trí 1  
Đất ở Khu tái định cư thôn Xá Thị không thuộc 
các thửa đất tiếp giáp trÿc đường chính 279 

1,3 

6   Xã Sinh Long  

 
 Khu vực I, 

Vị trí 1  

Đất liền cạnh từ nhà ông Nông Hải Hòa đến hết 
đất nhà ông Chúc Văn Sai (thôn Lũng Khiêng); 
đoạn tiếp giáp nhà Chúc Văn Sai đến hết đất 
nhà ông Hoàng Văn Lai (thôn Phiêng Thốc) 

1,3 

7    Xã Thưÿng Giáp   



5 

 

 

STT 
Vã trí/ Khu 

vực 
Lo¿i đưßng, tuy¿n đưßng 

Hß sß điÁu 
chánh giá 
đÁt (lần) 

1 2 3 4 

 

 Khu vực I, 
Vị trí 1  

 Đoạn từ đất nhà ông Thừa đến cổng dưới nhà 
ông Sầu thôn Nà Thài  1,5 

 

 Các thửa đất ven đường liên thôn đoạn từ nhà 
ông Hoàng Văn Đoài đến ngã 3 nhà ông Quay 
Minh Sầu thôn Nà Thài  

1,5 
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  Phā lāc sß 06 

HÞ SÞ ĐIÀU CHàNH GIÁ Đ¾T 
NĂM 2024 T¾I ĐâA BÀN HUYÞN S¡N D¯¡NG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

STT 

Vã trí 
đ¿t/Khu 

vực 

Lo¿i đ°ßng, Tuy¿n đ°ßng  
Hß sß điÁu 

chánh giá đ¿t  
(lần) 

1 2 3 4 

A  Đ¾T à ĐÔ THâ  

I  Đ¯ÞNG LO¾I I  

1  

Từ chân dßc ĐÁn (h¿t đ¿t nhà ông S¢n Chút) 
qua Chi nhánh đißn đ¿n cổng Trung tâm Giáo 

dāc nghÁ nghißp - Giáo dāc th°ßng xuyên 

 

1.1  

Từ chân dßc ĐÁn (h¿t đ¿t nhà ông S¢n Chút) 
qua cổng Ăy ban nhân dân huyßn đ¿n cầu 
S¢n D°¢ng 

 

 Vị trí 1 ĐÁt liền cạnh đường phố (mặt tiền). 1,3 

1.2  

Đo¿n từ Cầu S¢n D°¢ng đ¿n Cầu Trắng và từ 
ngã 3 Cầu S¢n D°¢ng đ¿n cßng qua đ°ßng tổ 
dân phß Xây dựng (đi vÁ phía Tân Trào) 

 

 Vị trí 1 ĐÁt liền cạnh đường phố (mặt tiền). 1,1 

 Vị trí 4 
Bao gồm các vị trí còn lại: Tổ dân phố Xây 
Dựng (Khu tái định cư để bán đÁu giá) 1,1 

II  Đ¯ÞNG LO¾I II  

1 Vị trí 2 
Ngã 3 Trung tâm Văn Hoá đến ngã 4 Đội Thuỷ 
lợi (nhà ông Cần Anh) 1,1 



 

 

2 

STT 

Vã trí 
đ¿t/Khu 

vực 

Lo¿i đ°ßng, Tuy¿n đ°ßng  
Hß sß điÁu 

chánh giá đ¿t  
(lần) 

2 Vị trí 4 

Bao gồm: Xóm Bổ Túc (tổ dân phố An Kỳ), các 
hộ còn lại cÿa tổ dân phố Kỳ Lâm, xóm Mới, 
xóm Cây Đa (Làng C¿), tổ dân phố Tân Phú, tổ 
dân phố Đoàn Kết, tổ dân phố Tân Phúc, tổ dân 
phố Bắc Hoàng. 

1,5 

B  Đ¾T à VEN Đ¯ÞNG QUÞC LÞ, TàNH LÞ  

I  Ngã ba Nút giao Qußc lß 2C và Qußc lß 37  

1  Xã Tuân Lß  

  

Đoạn từ đường rẽ: Tuân Lộ - Thanh Phát đến hồ 
Cây Thị xã Tuân Lộ (Nghĩa trang liệt sỹ xã 
Tuân Lộ). 

1,3 

2  Xã S¢n Nam  

  
Từ đỉnh dốc trường THPT Sơn Nam đến þy ban 
nhân dân xã Sơn Nam. 1,3 

  
Từ þy ban nhân dân xã Sơn Nam đến hết Cầu 
Bâm xã Sơn Nam (về phía Vĩnh Phúc). 1,3 

  
Từ Đầu cầu Bâm đến hết địa phận xã Sơn nam 
(về phía Vĩnh Phúc). 1,2 

  

ĐÁt ở bám 2 bên đường Quốc lộ 2C (mới) đoạn 
từ ngã ba rẽ đi cầu Thiện Kế đến ngã ba tiếp 
giáp đường Quốc lộ 2C cũ thôn Lõng Khu. 

1,2 

3  Xã Th°ÿng ¾m  

  
Đoạn từ ngã ba rẽ đi Đông Thọ đến ngã ba rẽ đi 
bến Bình Ca 

1,3 

4  Xã Minh Thanh  

  Đoạn từ cổng đội Tân Thái - (Công ty chè Tân 1,3 



 

 

3 

STT 

Vã trí 
đ¿t/Khu 

vực 

Lo¿i đ°ßng, Tuy¿n đ°ßng  
Hß sß điÁu 

chánh giá đ¿t  
(lần) 

Trào) đến ngã 3 đường rẽ đi khu di tích hang Bòng. 

5  Xã Tân Trào  

  
Từ khu vực chợ Tân Trào đến đường rẽ đi thôn 
Tiền Phong xã Tân Trào. 1,5 

II  Đ°ßng ĐT 186  

1  Xã S¢n Nam  

  

Từ cổng þy ban nhân dân xã Sơn Nam đến hết 
địa phận xã Sơn Nam (giáp địa phận xã Đại Phú 
đi về phía Kim Xuyên). 

1,3 

2  Xã Hồng L¿c  

  
Từ cổng trường THPT Kim Xuyên đến ngã ba 
Bưu điện Kim Xuyên. 1,3 

  
Từ ngã ba Bưu điện Kim Xuyên đến Cầu Khổng 
xã Hồng Lạc. 1,2 

  
Từ Cầu Khổng xã Hồng Lạc đến Cầu Vặc thôn 
Kho 9 (đi về phía Chi Thiết). 

1,3 

C  Đ¾T à NÔNG THÔN CÁC Vâ TRÍ CÒN L¾I  

I  Xã Vĩnh Lÿi  

1 
Khu vực II, 

Vị trí 2 

ĐÁt ở nông thôn các vị trí còn lại: thôn Tân Lập, 
xã Vĩnh Lợi (Khu tái định cư thôn Tân Lập, xã 
Vĩnh Lợi bán đÁu giá). 

2,0 

2 
Khu vực II, 

Vị trí 2 

ĐÁt ở nông thôn các vị trí còn lại: thôn Gò Hu, xã 
Vĩnh Lợi (nâng cÁp đường ĐT 186 đoạn nối từ 
đường dẫn cầu An Hoà đến nút giao thông với QL 
37 thôn Gò Hu, xã Vĩnh Lợi, khu bán đÁu giá) 

2,0 

II  Xã Trung Yên  



 

 

4 

STT 

Vã trí 
đ¿t/Khu 

vực 

Lo¿i đ°ßng, Tuy¿n đ°ßng  
Hß sß điÁu 

chánh giá đ¿t  
(lần) 

1 
Khu vực 1, 

Vị trí 1 

ĐÁt ở nông thôn: thôn Quan Hạ, xã Trung Yên 
(Điểm dân cư thôn Quan Hạ để bán đÁu giá) 1,3 

III  Xã Th°ÿng ¾m  

1 
Khu vực 3, 

Vị trí 2 

Thôn Cận, xã Thượng Àm (đÁt ở nông thôn các 
vị trí còn lại) 1,3 

IV  Xã Đông Thọ  

1 
Khu vực 1, 

Vị trí 1 

ĐÁt ở liền kề đường liên xã đoạn từ giáp xã 
Quyết Thắng đi ngã ba đường vào thôn Đông 
Thịnh, qua ngã ba thôn Đông Trai đi Đá Trơn 
đến hết thửa đÁt số 157 tờ b¿n đồ địa chính số 
101 thôn Đông Trai. 

1,7 

2 
Khu vực 1, 

Vị trí 1 

ĐÁt ở liền kề Đường lên xã đoạn từ ngã ba 
Chằm Si thôn Xạ Hương giáp thôn Đông Trai 
qua chân Dốc Đỏ đến hết thôn Xạ Hương giáp 
thôn Đông Ninh 

1,7 

D  Đ¾T à VEN TRĀC Đ¯ÞNG KHU DU LâCH  

  Xã Tân Trào  

  
Từ đường rẽ đi khu di tích Hang Bòng đến tiếp 
giáp khu vực chợ Tân Trào 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  34/2023/QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày  25  tháng  12  năm 2023 

 
QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy ch¿ phối hợp xây dựng, duy trì há thống thông tin, chia sẻ,  
cung cấp thông tin, dữ liáu về nhà ở và thå trường bất đßng sản  

trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Điểm b khoản 3 Điều 39 
Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư ngày 17 

tháng 6 năm 2019; Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
ngày 17 tháng 6 năm 2020; Khoản 6 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; Điều 4 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 
tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu 
thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Khoản 
2 Điều 75 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính 
phủ về việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3257/TTr-SXD 

ngày 19 tháng 12 năm 2023 về việc ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì 
hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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QUY¾T ĐäNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xây dựng, 
duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thā 
trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Xây dựng;  
- Thường trực Tỉnh āy;                                 (Báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế - Bộ Xây dựng; 
- UBMT Tổ quốc và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 
- Sở Tư pháp (Để tự kiểm tra và đăng tải CSDL); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 
- Báo Tuyên Quang; Đài PT&TH tỉnh; 

- Như Điều 3; (thi hành) 

- Các Phó chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 
- Lưu: VT, ĐTXD (D). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TäCH 
PHÓ CHỦ TäCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyßn Mạnh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĀY BAN NHÂN DÂN 

TàNH TUYÊN QUANG 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tā do - Hạnh phúc  

 

QUY CHẾ 

Phßi hÿp xây dāng, duy trì hß thßng thông tin, chia sẻ, cung cÁp thông tin, 
dÿ lißu về nhà ở và thã trường bÁt đßng s¿n trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023  

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chư¢ng I 

NHþNG QUY ĐâNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông 
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Những nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 cāa Chính 
phā về việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 44/2022/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Khi các văn bản được viện dẫn để áp dÿng tại Quy chế này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dÿng theo quy định tại các văn bản 
mới được ban hành. 

Điều 2. Đßi tưÿng áp dÿng: 
1. Quy chế này áp dÿng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Các đối tượng có trách nhiệm phối hợp, báo cáo theo Quy chế này bao 

gồm: Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cÿc 
Thuế tỉnh; Cÿc Thống kê tỉnh; Āy ban nhân dân huyện, thành phố; Chā đầu tư các 
dự án bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vÿ môi 
giới bất động sản. 

Điều 3. Nguyên tắc phßi hÿp thāc hißn về chia sẻ, cung cÁp thông tin, 
dÿ lißu về nhà ở và thã trường bÁt đßng s¿n 

1. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
trên cơ sở chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên. 
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3. Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân phải đảm bảo đầy đā, chính xác và thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại 
Phÿ lÿc ban hành kèm theo tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, đầy đā cāa nội dung, thông tin, dữ liệu đã cung cấp. 

4. Sở Xây dựng tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cung cấp theo quy chế này để tổng hợp, xử lý, lưu trữ, tích hợp vào cơ sở dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

5. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với 
Bộ, ngành trung ương tuân thā theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền 
tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP tỉnh 
Tuyên Quang và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 cāa 
Chính phā Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ quan nhà nước. 

 

Chư¢ng II 

HÌNH THĂC VÀ NÞI DUNG PHÞI HþP XÂY DĀNG,  

CUNG CÀP THÔNG TIN, Dþ LIÞU 

 

Điều 4. Xây dāng, duy trì hß thßng thông tin 

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16, 17 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. 

2. Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh về việc thu thập, cập 
nhật bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang phÿc vÿ kịp thời cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội 
và tổ chức thực hiện khi được chấp thuận. 

Điều 5. Quy đãnh về chia sẻ, cung cÁp thông tin, dÿ lißu về nhà ở và thã 
trường bÁt đßng s¿n 

Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng 
thông tin cāa hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (địa chỉ 
website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) và thực hiện theo các biểu mẫu 
quy định tại Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP, cÿ thể: 

1. Nội dung thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu: 

a) Sở Xây dựng: 

- Chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ theo Biểu mẫu số 4 phÿ 
lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP theo định kỳ hàng quý; 

- Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển 
nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở theo Biểu mẫu số 5 phÿ lÿc ban hành kèm 
theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP theo định kỳ hàng năm. 
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b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Biểu 
mẫu số 6 phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP theo định kỳ 
hàng quý. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

Biểu mẫu số 7 phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP theo định 
kỳ hàng quý. 

d) Cÿc Thuế: 
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản gửi theo Biểu mẫu số 8 phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị 
định số 44/2022/NĐ-CP theo định kỳ hàng quý. 

đ) Cÿc Thống kê: 
Báo cáo số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp các chương trình điều tra, thống 

kê về dân số và nhà ở gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là 15 ngày, kể từ khi các kết 
quả điều tra, thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

e) Āy ban nhân dân cấp huyện: 
Cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô 

thị, nông thôn theo Biểu mẫu số 9 phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 
44/2022/NĐ-CP. 

g) Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai xây dựng và kinh doanh 
cāa dự án bất động sản (các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh 

doanh dịch vụ môi giới bất động sản) có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu 
liên quan đến dự án bất động sản, tình hình giao dịch bất động sản định kỳ theo 
quy định tại khoản 9, 10 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. 

2. Thời hạn thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu: 
Thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu cung cấp về Sở Xây dựng theo quy 

định tại điểm b, khoản 2, Điều 19 Chương III Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 

29/6/2022 cāa Chính phā. 
Điều 6. Hình thăc phßi hÿp chia sẻ, cung cÁp thông tin, dÿ lißu 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này 
có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu bằng văn bản và bằng tệp dữ 
liệu điện tử.  

2. Địa chỉ nơi nhận thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: 
Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, số 429, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và qua hệ thống quản lý văn bản, điều hành 

cāa Sở Xây dựng. 
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Chư¢ng III 

TRÁCH NHIÞM PHÞI HþP CĀA CÁC C¡ QUAN,  
TỔ CHĂC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 

Điều 7. Trách nhißm cāa Sở Xây dāng 

1. Tham mưu giúp Āy ban nhân dân tỉnh thực hiện trách nhiệm quy định 
tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. 

2. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chā trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên 
quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận các thông 

tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp. 

4. Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
khai thác, sử dÿng thông tin theo quy định cāa pháp luật. 

5. Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, 

gửi báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. 
6. Xây dựng và báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, 

cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong kế 
hoạch, nhiệm vÿ cāa mình và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận. 

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chā đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, 
về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định 
số 44/2022/NĐ-CP. 

8. Công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang trên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý. 

9. Chā trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc tổng hợp, 
tính toán các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 
tỉnh theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 cāa Nghị định số 44/2022/NĐ-CP để 
tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và Āy ban nhân dân tỉnh. 

10. Tổ chức lập kế hoạch, dự toán kinh phí để điều tra, thu thập thông tin 
phÿc vÿ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý, vận 
hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi 
Sở Tài chính thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Điều 8. Trách nhißm cāa các c¢ quan, đ¢n vã liên quan 

1. Trách nhiệm cāa các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây 
dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này, 

có trách nhiệm: 
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a) Phân công đơn vị, cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin quy định 
tại quy chế này. 

b) Thực hiện chia sẻ, cung cấp đầy đā thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản theo quy định, đúng thời hạn. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc 
trở ngại khách quan mà không chia sẻ, cung cấp thông tin đúng thời hạn theo quy 
định thì có văn bản báo cáo và chia sẻ, cung cấp thông tin ngay sau khi có điều 
kiện thực hiện. 

c) Chỉ đạo, đôn đốc công tác cung cấp thông tin, kiểm tra việc thực hiện 
Quy chế này. 

d) Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vÿ cung cấp dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản theo quy định cāa pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác cāa dữ liệu; đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có 
trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác cāa thông tin, dữ liệu. 

e) Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản về những sai sót cāa thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp. 

2. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí để điều tra, thu thập thông tin 
phÿc vÿ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng lập; tham mưu trình Āy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện theo quy định. 

Điều 9. Điều kho¿n thi hành 

1. Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và 
sử dÿng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh đến Sở Xây dựng để tổng 
hợp trình Āy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. 

 

 



1 

 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 
 

Số: 35/2023/QĐ-UBND 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập – Tÿ do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 12 năm 2023 

 
QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy ch¿ phßi hāp trong thÿc hián công tác trách nhiám 

 bßi th°ờng cāa nhà n°ớc trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi 
thường cāa Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về 
công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực 
hiện thā tÿc yêu cầu bồi thường Nhà nước; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 107/TTr-STP ngày 30 

tháng 10 năm 2023.  

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong thực 
hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-08-2019-tt-btp-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-431122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-btp-bien-phap-ho-tro-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-431347.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; 

Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; 
Chā tịch Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tư pháp;                              (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh āy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  
- Cÿc KTVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Cÿc BTNN - Bộ Tư pháp; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Cÿc Thi hành án dân sự tỉnh; 
- Như Điều 3 (thi hành); 
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);  
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;  
- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Cơ sở dữ liệu VBQPPL tỉnh;     (đăng tải) 
- Công báo tỉnh; 
- Lưu: VT-NC. 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nguyßn Văn S¢n 
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ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 

 
 
 

QUY CH¾ 
Phßi hāp trong thÿc hián công tác trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc  

trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số: 35/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023  

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 
CH¯¡NG I 

QUY ĐäNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chãnh 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối 

hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh, cơ 
quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây 
gọi chung là sở, ban, ngành cấp tỉnh), Āy ban nhân dân huyện, thành phố (sau 

đây gọi chung là Āy ban nhân dân cấp huyện), Āy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là Āy ban nhân dân cấp xã) trong việc phối hợp thực hiện 
công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Những nội dung liên quan đến phối hợp thực hiện công tác trách nhiệm bồi 
thường cāa nhà nước không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy 

định cāa Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước năm 2017 (sau đây viết tắt là 

Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước) và các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành có liên quan.  

3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn để áp dÿng tại Quy chế này được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dÿng theo các văn bản mới đó. 

Điều 2. Đßi t°āng áp dÿng 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

2. Āy ban nhân dân cấp huyện; 

3. Āy ban nhân dân cấp xã; 

4. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phối hợp thực hiện công tác trách 

nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 3. Nguyên tắc phßi hāp 

1. Đảm bảo sự quản lý thống nhất cāa Āy ban nhân dân tỉnh đối với công tác 

trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vÿ cāa 

từng cơ quan, đơn vị theo quy định cāa pháp luật. 

3. Xác định rõ nhiệm vÿ, trách nhiệm cāa cơ quan chā trì, cơ quan phối hợp. 

4. Kịp thời, khách quan, đúng pháp luật. 

Điều 4. Nßi dung phßi hāp   

1. Quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước. 

a) Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về công tác trách nhiệm bồi thường cāa 
nhà nước và tổ chức thực hiện; 

b) Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi 

thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

c) Phổ biến, giáo dÿc pháp luật, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vÿ 

thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước;  

d) Xác định cơ quan giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa 
nhà nước; 

đ) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thā tÿc yêu cầu thực hiện trách nhiệm 
bồi thường cāa nhà nước; 

g) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về việc thực hiện trách 
nhiệm hoàn trả trong phạm vi quản lý; 

e) Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định cāa Toà án 
có nội dung giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước theo 

quy định cāa pháp luật; yêu cầu Thā trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 
công vÿ gây thiệt hại huỷ quyết định giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi 
thường cāa nhà nước trong trường hợp có căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a 
khoản 3 Điều 48 cāa Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước mà không ra quyết 
định huỷ; 

h) Báo cáo định kỳ, đột xuất, thống kê việc thực hiện công tác trách nhiệm bồi 
thường cāa nhà nước; 
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i) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà 
nước; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công 
tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước.  

2. Giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước 

a) Xác minh thiệt hại; 

b) Thương lượng bồi thường; 

c) Chi trả tiền bồi thường; 

d) Xác định trách nhiệm hoàn trả cāa người thi hành công vÿ gây thiệt hại. 

Điều 5. Hình thăc phßi hāp 

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác trách 

nhiệm bồi thường cāa nhà nước bằng văn bản theo yêu cầu cāa cơ quan chā trì, cơ 
quan phối hợp. 

2. Tổ chức họp, hội nghị chuyên đề về công tác trách nhiệm bồi thường cāa 

nhà nước. 

3. Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện công tác trách 
nhiệm bồi thường cāa nhà nước. 

4. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước. 

5. Các hình thức khác theo quy định cāa pháp luật. 

Ch°¢ng II 

NÞI DUNG VÀ TRÁCH NHIàM PHÞI HĀP 

Điều 6. Xây dÿng, hoàn thián pháp luật về thÿc hián công tác trách 

nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc và tá chăc thÿc hián  

1.  Sở Tư pháp 

a) Tham mưu giúp Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện công tác trách 

nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

b) Xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền văn bản quy 

phạm pháp luật quy định biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Luật Trách nhiệm bồi 

thường cāa Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành cāa trung ương và thực hiện 

chức năng quản lý công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

c) Tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh về các vướng mắc, bất cập, các quy định 

cāa pháp luật về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước không 
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khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn báo cáo Bộ Tư 
pháp theo quy định hoặc trình Āy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo quy định cāa 

pháp luật. 

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Āy ban nhân dân cấp huyện, Āy ban nhân dân 

cấp xã chā trì theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện 

công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước thuộc phạm vi chức năng, lĩnh vực, 

địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp 

với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, kiến nghị bằng văn bản với Bộ, ngành 

chā quản, đồng thời gửi văn bản kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy 

định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

Điều 7. Xây dÿng và tá chăc triển khai K¿ hoạch thÿc hián công tác 

trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc 

1. Sở Tư pháp: 

a) Hàng năm chā trì xây dựng, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham 
mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; 

b) Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện 

tổ chức thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, báo cáo và đề xuất giải pháp 

xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;  

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tiến độ thực hiện Kế 

hoạch trên địa bàn tỉnh, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ Kế hoạch cāa Āy ban nhân dân tỉnh, hướng 

dẫn nghiệp vÿ cāa Bộ, ngành Trung ương và chức năng, nhiệm vÿ cāa cơ quan, 
đơn vị để tổ chức thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước theo 

lĩnh vực quản lý; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Āy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch cāa Āy ban nhân dân tỉnh và 

tình hình thực tiễn cāa địa phương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển kế 

hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước trên địa bàn; định 

kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Điều 8. Phá bi¿n, giáo dÿc pháp luật, tập huấn, bßi d°ÿng kỹ năng, 
nghiáp vÿ thÿc hián công tác trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc  

1. Sở Tư pháp 
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a) Chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc 

pháp luật về công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước đến cán bộ, nhân dân; 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vÿ thực hiện công tác trách 

nhiệm bồi thường cāa nhà nước cho đội ngũ công chức được giao làm đầu mối 

tham mưu thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước tại các cơ 
quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh chā trì, phối hợp Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền pháp luật; tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vÿ về công tác 

trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước theo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vÿ, 

thẩm quyền quản lý. 

3. Āy ban nhân dân cấp huyện chā trì phổ biến, tuyên truyền pháp luật về 

công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn; phối 

hợp tổ chức tập huấn nghiệp vÿ thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa 

nhà nước cho cơ quan, cá nhân được giao tham mưu thực hiện. 

Điều 9. H°ớng dẫn nghiáp vÿ công tác trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc 

1. Sở Tư pháp chā trì hướng dẫn nghiệp vÿ thực hiện công tác trách nhiệm 
bồi thường cāa nhà nước trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông 
tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định 
biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi 
thường cāa nhà nước (sau đây gọi chung là Thông tư số 08/2019/TT-BTP).  

2. Hình thức, trình tự thực hiện phối hợp hướng dẫn nghiệp vÿ thực hiện công 
tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 
08/2019/TT-BTP. 

Điều 10. Xác đånh c¢ quan giải quy¿t yêu cầu thÿc hián trách nhiám bßi 
th°ờng cāa nhà n°ớc 

1. Việc xác định cơ quan giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường 
cāa nhà nước được thực hiện theo quy định tại Chương IV Luật Trách nhiệm bồi 
thường cāa Nhà nước. 

2. Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 
giúp Āy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm 
bồi thường cāa nhà nước đối với các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 



8 

 

Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước (sau đây gọi chung là Nghị định số 
68/2018/NĐ-CP); 

b) Trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường qua dịch vÿ bưu chính đến Sở Tư pháp theo quy định 
tại Khoản 4 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước. 

Điều 11. H°ớng dẫn ng°ời bå thiát hại thÿc hián thā tÿc yêu cầu thÿc hián 
trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc 

1. Sở Tư pháp chā trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn người 
bị thiệt hại thực hiện thā tÿc yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà 
nước trong các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 09/2019/TT-

BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp 
hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thā tÿc yêu cầu bồi thường Nhà 
nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2019/TT-BTP). 

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh phối hợp Sở Tư pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị 
thiệt hại thực hiện thā tÿc yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước 
trong các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp cần thống 
nhất về nội dung hỗ trợ, hướng dẫn; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại 

trong trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc thẩm quyền và đúng đối tượng 
được hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư 
số 09/2019/TT-BTP. 

3. Nội dung, trình tự và việc phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại 
thực hiện thā tÿc yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước thực 
hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 12, Điều 13 Thông tư số 09/2019/TT-BTP. 

Điều 12. Giải quy¿t yêu cầu bßi th°ờng 

1. Cơ quan giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước 
có trách nhiệm thực hiện xác minh thiệt hại, thương lượng bồi thường, chi trả tiền 
bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả cāa người thi hành công vÿ gây thiệt 
hại theo quy định cāa Luật Trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước và Nghị định 
số 68/2018/NĐ-CP.  

2. Sở Tư pháp, Sở Tài chính: Cử đại diện tham gia xác minh thiệt hại, thương 
lượng bồi thường và tham gia Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả cāa người thi 

hành công vÿ gây thiệt hại theo quy định tại Khoản 4 Điều 45; Khoản 3 Điều 46; 
Khoản 1 Điều 66 Luật Trách nhiệm bồi thường cāa Nhà nước và Khoản 1, Khoản 4 
Điều 19; Điều 21; Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP khi có yêu cầu 
cāa cơ quan giải quyết bồi thường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-btp-bien-phap-ho-tro-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-431347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-btp-bien-phap-ho-tro-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-431347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-btp-bien-phap-ho-tro-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-431347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-btp-bien-phap-ho-tro-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-431347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-btp-bien-phap-ho-tro-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-431347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
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3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cử đại diện tham gia thương lượng bồi 
thường, tham gia Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả cāa người thi hành công vÿ 
gây thiệt hại theo quy định tại Khoản 3 Điều 46, Điều 66 Luật Trách nhiệm bồi thường 
cāa Nhà nước và Khoản 1 Điều 21, Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 

khi có yêu cầu cāa cơ quan giải quyết bồi thường. 
Điều 13. Ki¿n nghå c¢ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong giải quy¿t 

yêu cầu thÿc hián trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc, thÿc hián trách 
nhiám hoàn trả; ng°ời có thẩm quyền kháng nghå bản án, quy¿t đånh cāa 
Toà án có nßi dung giải quy¿t bßi th°ờng hoặc huỷ quy¿t đånh giải quy¿t 
bßi th°ờng.   

1. Sở Tư pháp tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền, kiến nghị hoặc yêu cầu người có thẩm quyền thực hiện các nội dung theo 
quy định tại điểm g, điểm h Khoản 3 Điều 73 Luật Trách nhiệm bồi thường cāa nhà 
nước và Khoản 2 Điều 28, Khoản 2 Điều 29 và Khoản 2 Điều 30 Thông tư 
số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác trách nhiệm 
bồi thường cāa nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

2. Các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền có liên quan có trách nhiệm 
thực hiện kiến nghị, yêu cầu cāa cơ quan quản lý nhà nước về các nội dung nêu 

tại Khoản 1 Điều này đối với những vÿ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết.   

Điều 14. Theo dõi, đôn đßc, kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thßng kê trong 
thÿc hián công tác trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà n°ớc  

1. Sở Tư pháp 

a) Tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh lập Danh mÿc vÿ việc giải quyết yêu cầu 
bồi thường; yêu cầu các cơ quan giải quyết bồi thường tại địa phương báo cáo về 
việc giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và xử lý người thi hành 
công vÿ theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Thông tư 
số 08/2019/TT-BTP. 

b) Thực hiện theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường 
cāa nhà nước thông qua việc nắm bắt thông tin đối với các vÿ việc yêu cầu bồi 
thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả cāa người thi 

hành công vÿ gây thiệt hại; yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường tại địa phương 
thực hiện việc gửi văn bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xác 
định trách nhiệm hoàn trả cāa người thi hành công vÿ gây thiệt hại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-08-2019-tt-btp-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-431122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-08-2019-tt-btp-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-431122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-08-2019-tt-btp-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-431122.aspx
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c) Kiểm tra, xem xét, đánh giá tính hợp pháp trong việc thực hiện công tác trách 
nhiệm bồi thường cāa nhà nước; thanh tra, kiểm tra công tác trách nhiệm bồi thường 
cāa nhà nước theo quy định; 

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác trách nhiệm bồi thường 
cāa nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định. 

 2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập danh mÿc vÿ việc giải 
quyết yêu cầu bồi thường; phối hợp cung cấp thông tin về vÿ việc yêu cầu thực hiện 
trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước, quá trình giải quyết vÿ việc và thực hiện 
trách nhiệm hoàn trả cāa người thi hành công vÿ gây thiệt hại; phối hợp trong công 
tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 15. Phßi hāp giải quy¿t khi¿u nại, tß cáo, xử lý vi phạm trong thÿc 

hián công tác trách nhiám bßi th°ờng cāa nhà  n°ớc  

1. Người đứng đầu sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 

huyện trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 

vi phạm, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm trong thực hiện 

công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước theo quy định cāa pháp luật. 

2. Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham 

mưu Āy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện công tác 

trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 

phạm trong giải quyết yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường cāa nhà nước.  

Ch°¢ng III 

Tà CHĂC THþC HIàN 
 

Điều 16. Kinh phí thÿc hián 

Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường cāa nhà 

nước do ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách. 

Điều 17. Trách nhiám thi hành 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân 

cấp huyện; Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi lĩnh vực thẩm quyền 

quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy 

chế này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

theo quy định. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo Āy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./. 

 

 

 

 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 36/2023/QĐ-UBND 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc l¿p – Tÿ do – H¿nh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 12 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 
Ban hành Quy ch¿ phßi hÿp thÿc hián công tác theo dõi tình hình  

thi hành pháp lu¿t trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 
 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức Chính phÿ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 cÿa Chính 

phÿ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05 tháng 3 năm 2020 cÿa Chính phÿ sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 cÿa Chính phÿ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cÿa Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23 tháng 7 năm 2012 cÿa Chính phÿ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 cÿa Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 

tháng 7 năm 2012 cÿa Chính phÿ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị 
định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 cÿa Chính phÿ sửa đổi, bổ 

sung một số điều cÿa Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 

Theo đề nghị cÿa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 104/TTr-STP ngày 

29 tháng 10 năm 2023. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Người 
đứng đầu các sở, ban, ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Tư pháp;                              (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh āy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chā tịch, Phó CT UBND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  
- Cÿc KTVBQPPL-Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Cÿc QLXLVPHC&TDTHPL - BTP; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Cÿc Thi hành án dân sự tỉnh; 
- Như Điều 3 (thi hành); 
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);  
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;  
- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Cơ sở dữ liệu VBQPPL tỉnh;     (đăng tải) 
- Công báo tỉnh; 
- Lưu: VT-NC. 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
CHĀ TäCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nguyßn Văn Sơn 
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ĀY BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc l¿p - Tÿ do - H¿nh phúc 

 

 

 
QUY CH¾ 

Phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình  

thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số: 36/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 

 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chương I 

QUY ĐäNH CHUNG 

 

Điều 1. Ph¿m vi điều chãnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp cāa 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy 

định cāa pháp luật hiện hành về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chế 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo văn bản 

mới đó. 
Điều 2. Đßi tưÿng áp dÿng 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh (sau đây viết là các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh); 

2. Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

3. Āy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây viết là Āy ban nhân dân cấp 

huyện); 

4. Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết là Āy ban nhân dân 

cấp xã); 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc phßi hÿp 

1. Đảm bảo sự quản lý toàn diện, thống nhất cāa Āy ban nhân dân tỉnh đối 

với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
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2. Đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vÿ cāa 

từng cơ quan, đơn vị theo quy định cāa pháp luật. 

3. Xác định rõ trách nhiệm cāa cơ quan chā trì, cơ quan phối hợp. 

4. Việc phối hợp phải được thực hiện kịp thời, chính xác, chặt chẽ, hiệu quả. 

Điều 4. Hình thăc phßi hÿp 

1. Cung cấp thông tin bằng văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu cāa cơ quan chā trì, cơ quan phối hợp. 

2. Tổ chức họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

3. Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

theo đề nghị cāa cơ quan chā trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

4. Các hình thức khác theo quy định cāa pháp luật. 

 

Chương II 

NÞI DUNG VÀ TRÁCH NHIàM PHÞI HþP 

Mÿc 1 

PHÞI HþP XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ  
TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LU¾T 

 

Điều 5. Phßi hÿp xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy đånh 
chi ti¿t thi hành văn bản quy ph¿m pháp lu¿t 

1. Sở Tư pháp  
a) Chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập danh mÿc văn 

bản quy phạm pháp luật cāa Hội đồng nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh quy 

định chi tiết thi hành luật, nghị quyết cāa Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết cāa Āy 

ban thường vÿ Quốc hội, lệnh, quyết định cāa Chā tịch nước theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau 

đây viết là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020); theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết theo quy định tại 

khoản 3 Điều 29 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 

báo cáo Bộ Tư pháp và Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 



5 

 

b) Tổng hợp, phân tích, đánh giá nội dung kiến nghị cāa các cơ quan, lập 

danh mÿc các văn bản quy định chi tiết không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, 

khả thi báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 
quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

2. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vÿ, phạm vi lĩnh vực quản lý cāa cơ quan mình, 

chā động nghiên cứu, hoặc trên cơ sở thông báo cāa Bộ, cơ quan ngang bộ (sau 

đây gọi chung là Bộ) về các nội dung nghị định cāa Chính phā, quyết định cāa 

Thā tướng Chính phā, thông tư cāa Bộ trưởng, Thā trưởng cơ quan ngang bộ giao 

cho Hội đồng nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết theo quy định 

tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 29a Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung năm 2020 để tham mưu, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh 

phân công cơ quan chā trì soạn thảo, trình ban hành văn bản theo đúng quy định 

cāa pháp luật. 

b) Chā trì tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cāa Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh theo phân công cāa Āy ban nhân dân tỉnh đảm bảo 

đúng trình tự, thā tÿc pháp luật quy định và phải chịu trách nhiệm về tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ, tính khả thi, tính kịp thời đối với dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình soạn thảo, trình ban hành. 

c) Chā trì thực hiện việc xem xét, đánh giá tính thống nhất, tính đồng bộ, tính 

khả thi cāa văn bản quy định chi tiết và kiến nghị xử lý trong trường hợp phát hiện 

văn bản quy định chi tiết không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 2 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 cāa Chính phā về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật (sau đây viết là Thông tư số 14/2014/TT-BTP). 

3. Āy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc xem xét, đánh giá tình 
hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

Điều 6. Phßi hÿp xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kián cho 
thi hành pháp lu¿t 

1. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm chā trì thực hiện việc xem 

xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật thuộc phạm 

vi lĩnh vực quản lý cāa cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 14/2014/TT-BTP; kiến nghị việc đảm bảo các điều kiện cho thi hành 

pháp luật gửi Sở Nội vÿ (đối với các kiến nghị về việc bảo đảm về tổ chức, biên 
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chế và nguôn nhân lực), Sở Tài chính (đối với kiến nghị về bảo đảm kinh phí, 

trang thiết bị và cơ sở vật chất), đồng gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp chung. 

2. Āy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

Āy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc xem xét, đánh giá tình hình bảo 

đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về việc đảm bảo các 

điều kiện cho thi hành pháp luật trên địa bàn, đồng gửi Sở Tư pháp tổng hợp.  

3. Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với Sở Nội vÿ, Sở Tài chính tổng hợp, phân 

tích, xem xét các kiến nghị cāa các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện về bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ 
quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định cāa pháp luật. 

Điều 7. Phßi hÿp xem xét, đánh giá tình hình tuân thā pháp lu¿t 

1. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chā trì, phối hợp với các cơ quan được tổ 

chức theo ngành dọc đóng tại địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện việc xem xét, đánh giá tình hình tuân thā pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực, 

địa bàn quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

2. Āy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

Āy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xem xét, đánh giá tình hình tuân thā pháp 

luật thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

3. Sở Tư pháp phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị quy định tại điểm c 

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP cāa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Āy 

ban nhân dân cấp huyện, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

 

Mÿc 2 

PHÞI HþP THþC HIàN CÁC HO¾T ĐÞNG  

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LU¾T 

 

Điều 8. Phßi hÿp xây dÿng và tß chăc thÿc hián K¿ ho¿ch theo dõi tình 
hình thi hành pháp lu¿t 

1. Sở Tư pháp 

a) Chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị  xây dựng, trình Āy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 cāa năm kế hoạch. 
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b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

Āy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo và đề xuất giải 

pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất tiến độ thực hiện 

Kế hoạch trên địa bàn tỉnh báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

a) Căn cứ lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật cāa Bộ chā quản, 

chỉ đạo cāa cơ quan cấp trên và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước cāa cơ quan đề xuất nội dung, lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi, 

đánh giá, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 15 tháng 01 cāa năm kế hoạch. 

b) Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật cāa cơ 
quan mình để thực hiện, đồng gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp trước ngày 15 

tháng 02 cāa năm kế hoạch. 

3. Āy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện nhiệm vÿ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Āy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. 

Điều 9. Phßi hÿp kiểm tra tình hình thi hành pháp lu¿t 

1. Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn 
kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

a) Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh thành lập; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra theo quy định. 

b) Chā trì thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi lĩnh 
vực quản lý nhà nước cāa cơ quan mình. 

3. Āy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện 

tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

tại địa phương. 

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra có trách 

nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đā, kịp thời, chính xác các 
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thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề 

thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu cāa Đoàn kiểm tra. 

Điều 10. Phßi hÿp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp lu¿t 

1. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

a) Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao chā trì thực hiện theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành có trách nhiệm chā 

trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 

điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định. Tổng hợp kết quả 

điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh, đồng 

gửi Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy định. Thời hạn báo cáo thực hiện theo Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm hoặc văn bản chỉ đạo cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh. 

b) Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với cơ quan được giao 

chā trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành tổ chức điều tra, khảo sát;  

c) Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực 

a) Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao 

tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực quản 

lý nhà nước cāa cơ quan mình; tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý những khó khăn, 
vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật; gửi kết quả điều 

tra, khảo sát về Sở Tư pháp để tổng hợp. 

b) Āy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn quản lý; tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng 

mắc, bất cập, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật; gửi kết quả điều tra, khảo 

sát về Sở Tư pháp để tổng hợp. 

Điều 11. Phßi hÿp thu th¿p, ti¿p nh¿n, xử lý thông tin về tình hình thi 
hành pháp lu¿t 

1. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện, Āy ban 

nhân dân cấp xã  

a) Chā trì thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý cāa cơ quan, địa phương mình từ các nguồn 

thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 
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tháng 6 năm 2021 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 cāa Chính phā về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 cāa 

Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây 
viết tắt là Thông tư số 04/2021/TT-BTP). 

b) Nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu và đánh giá thông tin về tình 

hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 

Thông tư số 04/2021/TT-BTP. 

c) Căn cứ kết quả đánh giá thông tin tại điểm b khoản này xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định, gửi Sở 

Tư pháp theo dõi, tổng hợp. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực 

hiện việc thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo 

quy định. 

3. Đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thi 

hành pháp luật, như sau: 

a) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thi hành 

pháp luật thông qua hoạt động xét xử; 

b) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thi 

hành pháp luật thông qua hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; 

c) Đề nghị Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh cung cấp thông tin, kiến nghị, phản ánh cāa Nhân dân thông qua hoạt 

động giám sát tình hình thi hành pháp luật; 

d) Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh cung cấp ý kiến, kiến nghị 
cāa các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành 

pháp luật; 

đ) Các tổ chức đại diện cāa doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cung 

cấp ý kiến cāa các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội viên về tính kịp thời, đầy đā 

trong thi hành pháp luật cāa cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính chính xác, 

thống nhất trong hướng dẫn, áp dÿng pháp luật cāa cơ quan nhà nước cāa cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi cāa văn bản pháp luật 

và các vấn đề liên quan; 

e) Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh cung cấp ý kiến phản 

ánh cāa dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật. 
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Điều 12. Phßi hÿp xem xét, đánh giá và xử lý k¿t quả theo dõi tình hình 
thi hành pháp lu¿t 

1. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở 

kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật và các nguồn thông tin khác chā trì thực hiện việc xem xét, đánh giá 
tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 cāa Chính phā về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị 
định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá và xử lý kết quả 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật hằng năm báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp 
theo dõi, tổng hợp. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc xem xét, đánh giá và xử lý 

kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá 
và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào báo cáo công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật cāa tỉnh hằng năm trình Āy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Bộ Tư pháp theo quy định. 

Điều 13. Phßi hÿp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu¿t 

1. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hàng năm 

a) Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Āy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, 

xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi 

lĩnh vực, địa bàn quản lý báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp 
tổng hợp trước ngày 05 tháng 12 cāa kỳ báo cáo. 

b) Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trình Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp 
trước ngày 10 tháng 12 cāa kỳ báo cáo. 

c) Thời điểm lấy số liệu báo cáo thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Nội dung báo 

cáo thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-BTP. 

2. Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản 

quy phạm pháp luật 
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a) Căn cứ các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại báo cáo theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm báo cáo tình hình xử lý hoặc tham mưu xử lý các kiến nghị này gửi Sở Tư 
pháp tổng hợp trước ngày 30 tháng 01 năm sau kỳ báo cáo. 

b) Sở Tư pháp tổng hợp, trình Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình xử lý 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trong Quý I năm sau cāa kỳ báo cáo. 

c) Nội dung báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

04/2021/TT-BTP. 

3. Báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề tình hình thi hành pháp luật 

Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề tình hình thi hành 

pháp luật cāa cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, căn cứ nội dung yêu cầu 

báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo lĩnh vực, 

phạm vi quản lý nhà nước chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có liên quan thực hiện việc báo cáo. 

 

Chương III 

TÞ CHĂC THþC HIàN 

 

Điều 14. Kinh phí thÿc hián 

Kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do ngân 

sách nhà nước đảm bảo theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp 

luật hiện hành có liên quan. 

Điều 15. Trách nhiám thi hành 

1. Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân 

dân cấp huyện trong phạm vi lĩnh vực thẩm quyền quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, 

triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chā trì triển khai, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh 

kết quả thực hiện theo quy định./. 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 
TâNH TUYÊN QUANG 

 

 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 37/2023/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 12 năm 2023 

 

QUY¾T ĐäNH 
Ban hành Quy ch¿ phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiáp tãnh  
với các sở, ban, ngành cấp tãnh và Ủy ban nhân dân huyán, thành phố  

trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiáp 
trên đåa bàn tãnh Tuyên Quang 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung 
bởi: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 
2020; Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 
Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Khoản 1 Điều 39 và điểm a khoản 3 Điều 
39 Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung 
bởi: Điều 3 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 
Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành 
án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; Điều 48 Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 

năm 2022; Điều 155 Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

Khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ 
sung bởi: Điều 7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật 
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 
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thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi 
hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 đã được sửa 
đổi, bổ sung bởi: Khoản 2 Điều 116 Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng, đã sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 

6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 71 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 
2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 

năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính 
phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ 
trình số 30/TTr-BQL ngày 25 tháng 10 năm 2023; 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Ban 
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Āy ban nhân 
dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2024 và thay 

thế Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 cāa Āy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh và Āy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản 
lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc các sở, Thā trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; 
Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā;  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tư pháp (Cÿc Kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật - để kiểm tra); 
- Thường trực Tỉnh uỷ;           
- Thường trực HĐND tỉnh;      
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Āy ban MTTQ và các TC CT-XH tỉnh; 

- Chā tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- HĐND, UBND huyện, thành phố;  
- Như Điều 3; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PT&TH tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- TP KT, ĐTXD, TH, NC ; 
- Lưu: VT,  

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TäCH 
PHÓ CHỦ TäCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyßn Mạnh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN  
TàNH TUYÊN QUANG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập – Tā do – Hạnh phúc 
 

QUY CH¾ 

Phßi hÿp giÿa Ban Quản lý các khu công nghißp tánh 
với các sở, ban, ngành cấp tánh và Āy ban nhân dân huyßn, thành phß trong 

công tác quản lý nhà nước đßi với các khu công nghißp  
trên đãa bàn tánh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND  

ngày 25 tháng 12 năm 2023 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

Chương I 

QUY ĐâNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chánh 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp cāa 
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Quản 
lý) với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Āy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có khu 
công nghiệp (sau đây gọi tắt là các cơ quan chức năng) trong công tác quản lý nhà 
nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Các khu công nghiệp trong Quy chế này (sau đây viết tắt là các khu công 

nghiệp) bao gồm các khu công nghiệp được thành lập  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền. 

3. Nội dung công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trong Quy 

chế này thuộc các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch và xây dựng, đất đai và hạ tầng khu 

công nghiệp, môi trường, lao động, khoa học và công nghệ, xuất nhập khẩu, thuế; 
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; công tác thanh 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý 
nhà nước đối với khu công nghiệp không quy định trong Quy chế này được thực 
hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. 

 Điều 2. Đßi tưÿng áp dÿng 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
3. Āy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có khu công nghiệp. 

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối 
với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Nguyên tắc phßi hÿp 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước 
trực tiếp t các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Āy 
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ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan khi triển khai các nhiệm vÿ 
chuyên môn tại các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia 
cāa Ban Quản lý. 

2. Công tác phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vÿ và quyền hạn 
cāa các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật. Trong quá trình phối hợp không 
làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền hoặc cản trở công việc cāa mỗi cơ quan; 
đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cāa nhà đầu tư. 

3. Các thā tÿc hành chính trong các khu công nghiệp được phối hợp giải quyết 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 cāa Chính phā và các quy định cāa tỉnh về thời hạn giải quyết 
thā tÿc hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 cāa Chính phā 
và các quy định cāa tỉnh về thời hạn giải quyết thā tÿc hành chính; đảm bảo nhanh 
gọn, hiệu quả, kịp thời, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết. 

Điều 4. Phương thÿc phßi hÿp 

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan khác, cơ 
quan chā trì quyết định áp dÿng một trong các phương thức phối hợp sau đây: 

1. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan phối hợp bằng văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị 
cơ quan phối hợp tham gia ý kiến; cơ quan phối hợp có trách nhiệm nghiên cứu trả 
lời bằng văn bản theo thời hạn đề nghị cāa cơ quan chā trì (thời hạn đề nghị tối thiểu 
10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị), trường hợp 
quá thời hạn mà cơ quan phối hợp chưa có văn bản trả lời thì được xem như cơ quan 
phối hợp đồng ý với nội dung đề nghị tham gia phối hợp và phải chịu trách nhiệm 
về nội dung được hỏi ý kiến. 

2. Tổ chức họp, trong trường hợp cần thiết thì lập biên bản, để làm cơ sở xác 
định trách nhiệm các bên phải tiến hành theo thẩm quyền. Thā trưởng các đơn vị 
chịu trách nhiệm cử người đi họp, ý kiến phát biểu cāa người được cử dự họp được 
xem là ý kiến chính thức cāa đơn vị. Trường hợp có một hoặc các bên không thống 
nhất nội dung thì được bảo lưu ý kiến cāa mình trong biên bản cuộc họp (hoặc đơn 
vị có văn bản chính thức) và trình Āy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

3. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 
để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

4. Thành lập Đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy 
định pháp luật đối với doanh nghiệp. 

5. Trao đổi cung cấp thông tin về công tác quản lý nhà nước giữa các cơ quan 
có liên quan. 

6. Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý nhà nước theo lĩnh vực giữa cơ quan 
chā trì với cơ quan liên quan. 
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Chương II 

NÞI DUNG VÀ TRÁCH NHIÞM PHÞI HþP 

Điều 5. Quản lý đầu tư 

1. Trách nhiệm cāa Ban Quản lý 

a) Ban Quản lý là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu 
công nghiệp, chā trì thực hiện các nhiệm vÿ cāa cơ quan đăng ký đầu tư theo quy 
định cāa pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc 
thẩm quyền cāa Ban Quản lý;  

b) Tổ chức thẩm định, chấp thuận chā trương đầu tư đối với các dự án đầu tư 
trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định cāa Ban Quản lý các khu 
công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư. 

c) Chā trì giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình khu công 
nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu 
công nghiệp sinh thái theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 38 cāa Nghị định số 35/2022/NĐ-

CP ngày 28/5/2022 cāa Chính phā quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh 
tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2022/NĐ-CP); giám sát, đánh giá việc thực 

hiện quy định tại khoản 5 Điều 8, khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 27 cāa 
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mÿc tiêu 
đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chā trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản 
cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư. 

d) Cung cấp thông tin đối với các dự án đã được chấp thuận chā trương đầu 
tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các khu công nghiệp cho Āy ban nhân 
dân huyện, thành phố nơi có khu công nghiệp. 

đ) Đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các khu công 
nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế cāa tỉnh, trình cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 
- Tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí vốn từ ngân sách 

Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu công nghiệp. 

- Phối hợp với Ban Quản lý đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 
tư vào các khu công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế cāa tỉnh. 

- Trao đổi thông tin với Ban Quản lý trước khi thực hiện đăng ký thành lập 

doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đăng ký thành lập tại các khu công nghiệp. 
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- Khi quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp cāa doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, 
thông báo cho Ban Quản lý biết để thực hiện thā tÿc chấm dứt hoạt động dự án. 

b) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao 
phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chā trương đầu tư; đề nghị chấp thuận 
điều chỉnh chā trương đầu tư và thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định 
cāa pháp luật. 

Điều 6. Xúc ti¿n đầu tư 

1. Trách nhiệm cāa Ban Quản lý 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công 
nghiệp gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổng hợp chung, trình Āy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt và tổ chức thực hiện.  

b) Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ 
nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư theo thẩm quyền. 

c) Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm phÿc vÿ công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút 
đầu tư vào các khu công nghiệp. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Trung tâm Xúc tiến đầu tư căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch 
về phát triển khu công nghiệp cāa tỉnh, tổ chức thu hút, mời gọi kết nối nhà đầu tư 
vào khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu, 
khảo sát, lập dự án, triển khai thực hiện dự án và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp 

b) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vÿ được 
giao phối hợp với Ban Quản lý và Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện công tác 

quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.  
Điều 7. Quản lý quy hoạch và xây dāng 

1. Trách nhiệm cāa Ban Quản lý 

a) Chā trì thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng 
tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vÿ được giao. 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa,… phÿc vÿ người lao 
động trong khu công nghiệp. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Trách nhiệm cāa Sở Xây dựng 
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- Phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý tổ chức thực hiện quản lý về quy hoạch, 
xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trong khu công nghiệp theo quy 
định cāa pháp luật hiện hành và phân cấp, āy quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

- Phối hợp, hướng dẫn xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng 
do Ban Quản lý đề nghị. 

 b) Trách nhiệm cāa Āy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong công tác lập quy hoạch phát triển 
các khu công nghiệp. 

- Chỉ đạo Āy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý trật tự xây dựng đối với 
nhà ở riêng lẻ và công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu 
phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc khu vực quy hoạch xây 
dựng khu công nghiệp. 

Điều 8. Quản lý môi trường 

1. Trách nhiệm cāa Ban Quản lý 

a) Chā trì thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về môi trường tại các 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vÿ được giao. 

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản 
quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chā đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 
cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ tại khu công nghiệp; giải 
quyết các tranh chấp về môi trường giữa các doanh nghiệp hoặc giữa doanh nghiệp 
với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi khu công nghiệp. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Āy ban nhân dân huyện, thành 
phố trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định các 
nội dung cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với 
dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công 
trình, biện pháp bảo vệ môi trường phÿc vÿ giai đoạn vận hành cāa các dự án đầu tư 
trong khu công nghiệp. 

d) Chā trì, phối hợp thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất về bảo 
vệ môi trường cāa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Theo dõi, phát hiện và 
phối hợp huy động lực lượng ứng phó sự cố môi trường, phÿc hồi môi trường sau 
khi xảy ra sự cố. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
- Chā trì tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định 

các nội dung cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường 
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trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 
quyết định cāa Āy ban nhân dân tỉnh;  

- Chā trì kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung trong giấy phép môi 
trường cāa các dự án trong khu công nghiệp theo thẩm quyền. 

b) Công an tỉnh có trách nhiệm: 
Phối hợp kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện các nội dung về bảo vệ môi 

trường cāa các dự án trong khu công nghiệp theo thẩm quyền. 
c) Āy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 
- Chā trì tổ chức thẩm định cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép 

môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân cấp 
huyện thực hiện tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện các nội dung về bảo vệ môi 
trường cāa các dự án trong khu công nghiệp theo thẩm quyền. 

d) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao 
thực hiện quản lý nhà nước về môi trường theo quy định cāa pháp luật. Phối hợp với 
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh huy động lực lượng ứng phó sự cố môi trường, 
phÿc hồi môi trường sau khi xảy ra sự cố. 

Điều 9. Quản lý lao đßng 

1. Trách nhiệm cāa Ban Quản lý 

a) Chā trì thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lao động tại các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vÿ được giao.  

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Āy ban nhân dân 
huyện, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc cung ứng lao 

động, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, bãi công tại các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp theo thẩm quyền. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 
- Phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh 

vực lao động theo đề xuất cāa Ban Quản lý. 
- Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, bãi công tại các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định cāa Bộ luật Lao động.  

- Chā trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan chức năng điều tra khi tai 

nạn lao động xảy ra khu công nghiệp. 
b) Āy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 
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- Phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh 
vực lao động theo đề xuất cāa Ban Quản lý. 

- Chā trì giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, bãi công tại các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 
c) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao 

thực hiện quản lý nhà nước về lao động theo quy định cāa pháp luật. 
Điều 10. Quản lý đất đai và hạ tầng khu công nghißp 

1. Trách nhiệm cāa Ban quản lý 

a) Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dÿng hạ tầng cāa nhà đầu 
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; tổ chức thẩm định 
khung giá và các loại phí sử dÿng hạ tầng do nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 27 Nghị định 
35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2023 cāa Chính phā. 

b) Chā trì xây dựng phương án giá dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật và giá dịch vÿ xử 
lý nước thải trong khu công nghiệp do ngân sách nhà nước đầu tư, gửi Sở Tài chính 
thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn chā đầu tư hạ tầng khu công nghiệp lập hồ sơ đất đai 
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dÿng đất, điều kiện giao đất, 
cho thuê đất trình Āy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất; xác nhận 
tình trạng hợp pháp về tài sản gắn liền với đất để nhà đầu tư lập hồ sơ xác nhận 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định khi có yêu cầu. 

d) Tổ chức kiểm tra, xác định thời điểm và tình trạng vi phạm về đất đai tại 
khu công nghiệp; phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
để tổ chức thanh tra, kiểm tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Trách nhiệm cāa Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Chā trì trong việc thẩm định nhu cầu sử dÿng đất, tham mưu cho Āy ban 

nhân dân tỉnh về công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dÿng đất cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp và quản lý đất đai tại 
các khu công nghiệp. 

- Phối hợp với Ban quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý vướng mắc 
liên quan đến công tác quản lý đất đai trong các khu công nghiệp. Hướng dẫn, giải 
quyết những vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực quản lý cāa ngành khi có yêu cầu; 
tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định cāa pháp luật. 

b) Trách nhiệm cāa Sở Tài chính. 

- Chā trì thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vÿ xử lý 
nước thải trong khu công nghiệp do ngân sách nhà nước đầu tư; thẩm định khung 
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giá và các loại phí dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp do ngân sách nhà 
nước đầu tư theo chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh lập dự toán thu, chi nguồn thu tiền dịch vÿ hạ tầng kỹ thuật, tiền 
dịch vÿ xử lý nước thải hằng năm theo quy định. 

- Phối hợp thẩm định khung giá và các loại phí sử dÿng hạ tầng do nhà đầu tư 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo 
đề nghị cāa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

c) Trách nhiệm cāa Āy ban nhân dân huyện, thành phố. 
- Chā trì, phối hợp với các chā đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp trong công tác quản lý ranh giới và thực hiện các thā tÿc, hồ sơ thu hồi 
đất, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng các khu 
công nghiệp, kịp thời ban giao mặt bằng cho các chā đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp 
hoặc nhà đầu tư thứ cấp (nếu có) triển khai dự án, bảo đảm tiến độ theo cam kết. 

- Phối hợp với Ban quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết 
những khó khăn vướng mắc có liên quan đến các lĩnh vực quản lý cāa Āy ban nhân 
dân huyện, thành phố theo thẩm quyền; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm theo quy định cāa pháp luật. 

d) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao 

thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, hạ tầng khu công nghiệp theo quy định cāa 
pháp luật. 

Điều 11. Quản lý về khoa học và công nghß 

1. Trách nhiệm cāa Ban Quản lý  
- Chā trì kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm 

tra, giám sát đầu tư theo quy định cāa pháp luật. 
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổ chức thẩm định, cho ý kiến về công nghệ cāa dự án đầu tư, đánh giá trình độ và 
năng lực công nghệ cāa doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư; 

hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp các nội dung về khoa học và 
công nghệ; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ 
cāa các dự án đầu tư vào khu công nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hoạt động chuyển giao 
công nghệ cāa các doanh nghiệp. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Trách nhiệm cāa Sở Khoa học và Công nghệ  
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- Chā trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện thẩm định, cho ý kiến về công 

nghệ, chuyển giao công nghệ đối với trường hợp công nghệ cāa dự án đầu tư vào 
khu công nghiệp thuộc đối tượng phải thẩm định theo quy định.  

- Chā trì hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp các nội dung về 
khoa học và công nghệ; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa 
học công nghệ cāa các dự án đầu tư vào khu công nghiệp theo đề nghị cāa doanh 
nghiệp hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Chā trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động chuyển 
giao công nghệ cāa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo kế hoạch hoặc khi 

có dấu hiệu vi phạm về ứng dÿng, chuyển giao công nghệ trong quá trình triển khai, 
thực hiện dự án đầu tư và hoạt động chuyển giao công nghệ. 

- Phối hợp với Ban Quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát công nghệ trong 
dự án đầu tư. 

b) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao 
thực hiện quản lý nhà nước về khoa học công nghệ theo quy định cāa pháp luật. 

Điều 12. Quản lý xuất nhập khẩu, quản lý thu¿ 

1. Trách nhiệm cāa Ban quản lý 

Chā trì, phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan tổng hợp số liệu phÿc vÿ cho 
công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp 
và các nhiệm vÿ khác theo quy định cāa pháp luật. 

2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Trách nhiệm cāa Cơ quan quản lý thuế 

- Phối hợp cung cấp số liệu thực hiện nghĩa vÿ thuế cāa người nộp thuế theo 
quy định cāa Luật quản lý thuế khi có đề nghị cāa Ban quản lý để phối hợp theo dõi, 
đôn đốc và xử lý vi phạm. 

- Phối hợp với Ban quản lý đôn đốc các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong khu công nghiệp thực hiện đầy đā nghĩa vÿ thuế đối với Nhà nước 
và thực hiện thu thuế, phí, lệ phí theo đúng quy định cāa pháp luật thuế đối với nhà 
đầu tư trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý cāa Cơ quan thuế. 

b) Trách nhiệm cāa Chi cÿc Hải quan 

- Chā trì, phối hợp với Ban quản lý tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp các chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất 
nhập khẩu, về công tác quản lý hải quan; giải quyết kịp thời những vướng mắc về 
thā tÿc hải quan cho người khai hải quan và doanh nghiệp. 

- Cung cấp số liệu về xuất nhập khẩu, nộp thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT 
hàng nhập khẩu cāa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (khi có yêu cầu) để 
Ban quản lý và các ngành liên quan thực hiện chức năng giám sát, đánh giá đối với 
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các dự án đầu tư; Ban quản lý thực hiện thā tÿc chấm dứt dự án theo quy định cāa 
Luật đầu tư. 

c) Các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được 
giao thực hiện quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, quản lý thuế theo quy định cāa 
pháp luật. 

Điều 13. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tā; phòng, chßng cháy nß 

1. Trách nhiệm cāa Ban quản lý 

Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác 
trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ 
môi trường; xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu 

công nghiệp. 
2. Trách nhiệm cāa các cơ quan chức năng 

a) Trách nhiệm cāa Công an tỉnh 

- Chā trì, phối hợp với Ban Quản lý trong tuyên truyền, tập huấn và tổ chức 
thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp; khi có sự cố xảy ra phối hợp huy động các nguồn lực trong 
nhân dân tại địa phương nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ. 

- Thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với đồ án 
quy hoạch xây dựng cāa các khu công nghiệp; tham gia ý kiến với Ban quản lý về 
các giải pháp phòng cháy, chữa cháy; cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt và các văn 
bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình do Ban Quản 
lý cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp theo quy định;  

- Chā trì phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm về 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp trong khu 
công nghiệp và cung cấp kết quả cho Ban Quản lý để phối hợp thực hiện. 

- Chā trì, phối hợp với Ban quản lý, Āy ban nhân dân huyện, thành phố và các 
cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần 
giữ gìn an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống 
tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xây dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ Tổ quốc trong các khu công nghiệp. 

b) Trách nhiệm cāa Āy ban nhân dân huyện, thành phố 

Phối hợp với cơ quan Công an, Ban quản lý và các cơ quan liên quan thực 
hiện công tác quản lý về an ninh trật tự, giữ gìn an ninh và đảm bảo trật tự an toàn 
xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác xảy 
ra tại các khu công nghiệp trên địa bàn. 
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Điều 14. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan đầu mối tổ chức các cuộc 
kiểm tra định kỳ và đột xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thanh 
tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật cāa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; 

phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định cāa pháp luật. 

2. Các cơ quan nhà nước có chức năng về thanh tra, kiểm tra khi thực hiện 
thanh tra, kiểm tra hoặc triển khai các hoạt động nghiệp vÿ cāa ngành đối với các 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp, có trách nhiệm thông báo cho Ban Quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh để phối hợp tổ chức thực hiện, tránh trùng lắp, chồng chéo, 
gây phiền hà cho doanh nghiệp. 

Chương III 

TÞ CHþC THĀC HIÞN 

Điều 15. Trách nhißm thi hành 

1. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Thā trưởng các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố có trách 
nhiệm thực hiện nghiêm quy chế này, căn cứ chức năng nhiệm vÿ hướng dẫn, theo 
dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà 
nước đối với các Khu công nghệp trên địa bàn tỉnh thực hiện; định kỳ 06 tháng và 
hàng năm tổng hợp báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vÿ và trách nhiệm phối hợp được quy định tại 
Quy chế này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Āy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có 
khu công nghiệp chỉ đạo và phối hợp thực hiện./. 

 

   

 

 

 

 



þY  BAN  NHÂN  DÂN 

TâNH TUYÊN QUANG 

Số: 38/2023/QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

 
QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy đånh phân cấp quản lý tổ chức bß máy, vå trí viác làm,  
biên ch¿, số lượng người làm viác, hợp đồng lao đßng, cán bß, công chức,  

viên chức, người quản lý doanh nghiáp thußc thẩm quyền quản lý  
cÿa þy ban nhân dân tãnh Tuyên Quang 

  

þY BAN NHÂN DÂN TâNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 

ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 cāa Chính phā quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 
108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 cāa Chính phā 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 cāa Chính phā 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 10 năm 2021 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 cāa Chính phā về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 cāa Chính phā 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 cāa Chính phā 
quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức;  

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 cāa Chính phā 
về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 
48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 cāa Chính phā về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā 

quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā quy định 
về tuyển dÿng, sử dÿng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 cāa Chính phā 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 cāa Chính phā 

quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cāa Chính phā 

về quản lý người giữ chức danh, chức vÿ và người đại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2023 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 cāa Chính phā về quản lý người giữ chức danh, chức vÿ và người đại diện 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 
công lập;  

Căn cứ Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ 

quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;  

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Nội vÿ. 
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QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý tổ chức 
bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, 
cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2024 và 

thay thế Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 cāa Āy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí 
việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và 
người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang. 

Điều 3. Tổ chức thực hián 

Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu cơ quan hành chính, 

cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Āy ban 
nhân dân tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, thành phố; Chā tịch Hội cấp tỉnh 
được giao số lượng người làm việc; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā; 
- Bộ Nội vÿ; 
- Thường trực Tỉnh āy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chā tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chā tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Cÿc Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vÿ Pháp chế, Bộ Nội vÿ; 
- Ban Tổ chức Tỉnh āy; 
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);  
- Đài Phát thanh và Truyền hình; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Như Điều 3; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang; 

- Chuyên viên VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. Hà(NC)      

TM. þY BAN NHÂN DÂN 
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ĂY BAN NHÂN DÂN 

TàNH TUYÊN QUANG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

 

QUY ĐàNH 

Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vá trí việc làm, biên chế,  
số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, 

người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý cÿa  
þy ban nhân dân tßnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023                       

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

Chương I 
NHĀNG QUY ĐâNH CHUNG 

 

Đißu 1. Ph¿m vi đißu chánh 

1. Quy định này quy định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, 

người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý cāa Āy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang. 

2. Những nội dung không quy định tại văn bản này thì thực hiện theo Quy định 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định quản lý 
biên chế cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy và các quy định cāa pháp luật hiện hành. 
Trường hợp các văn bản được viện dẫn thực hiện trong Quy định này được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Đißu 2. Đối tưÿng áp dāng 

1. Tổ chức, gồm: 
a) Cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc và trực thuộc Āy ban 

nhân dân tỉnh (gọi chung là cơ quan quản lý nhà nước); Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập;  

c) Āy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là Āy ban nhân dân cấp huyện); 
d) Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; 
đ) Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; 
e) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết (gọi chung là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh). 
2. Cá nhân, gồm: 
a) Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc, lao động hợp đồng trong 

các cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 
Điều này (không bao gồm cán bộ, công chức cấp xã); 
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b) Chā tịch hội đồng thành viên, Chā tịch công ty, thành viên hội đồng 
thành viên, Chā tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị; Giám đốc, 
Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (gọi chung là người quản lý 
doanh nghiệp) trong doanh nghiệp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 
Đißu 3. Nguyên tắc phân cấp 

1. Đảm bảo sự lãnh đạo cāa các cấp uỷ Đảng, đúng quy định cāa pháp luật và 
nguyên tắc tập trung dân chā, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. 

2. Đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất cāa Āy ban nhân dân tỉnh; tạo sự 
chā động cāa người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, 
công chức, viên chức, gắn với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 

3. Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình cāa các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp trong việc thực hiện nhiệm vÿ quản lý 
nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương. 

4. Đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, 
biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chức danh. 

5. Phân định rõ nhiệm vÿ, quyền hạn cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tuyển dÿng, quản lý, sử dÿng cán bộ, công chức, 

viên chức, người làm việc; quản lý về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vÿ lãnh đạo, quản lý, giới thiệu để bầu hoặc bổ nhiệm; đánh giá, 
xếp loại; đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người làm việc, hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp. 

Đißu 4. Nßi dung phân cấp quÁn lý 

1. Về quản lý tổ chức bộ máy: Thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể; 
quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; đánh giá, xếp loại đối với 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

2. Về thẩm quyền quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người 

làm việc, hợp đồng lao động. 

3. Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc, hợp đồng lao động 

và người quản lý doanh nghiệp: Thẩm quyền tuyển dÿng, quản lý, sử dÿng cán bộ, 

công chức, viên chức, người làm việc; quản lý về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vÿ lãnh đạo, quản  lý, giới thiệu để bầu hoặc bổ nhiệm; 

đánh giá, xếp loại; đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người làm việc, hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp. 

Đißu 5. Danh māc chức danh phân cấp quÁn lý 

1. Chức danh do Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở nghị quyết, 
kết luận cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Thường trực Tỉnh āy 
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a) Phó Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Người đứng đầu, cấp phó cāa người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước; 

c) Người đứng đầu, cấp phó cāa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn 
nước ngoài; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;  

d) Chā tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (không phải là bí thư, phó bí thư 

cấp āy); Phó Chā tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; Chā tịch, Phó Chā tịch 
Āy ban nhân dân huyện, thành phố; 

đ) Chā tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh; 
Chā tịch hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; 
Chā tịch hội đồng quản lý bệnh viện tuyến tỉnh; 

e) Chi cÿc trưởng Chi cÿc Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Chi cÿc trưởng Chi cÿc Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế; 
Giám đốc Trung tâm tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế; 

g) Chā tịch hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; 

h) Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh;  

i) Phó Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh; 

k) Chā tịch hội đồng quản trị, Chā tịch công ty, Chā tịch hội đồng thành viên 
các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người đại diện 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết; 

l) Giám đốc các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 

m) Giám đốc các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

2. Chức danh do Āy ban nhân dân tỉnh quản lý  

a) Chi cÿc trưởng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 
(trừ các chức danh nêu tại điểm e khoản 1 Điều này); Phó Chi cÿc trưởng Chi cÿc 
Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

b) Phó Giám đốc trung tâm tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế 
cấp huyện thuộc Sở Y tế; 

c) Phó Giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Āy ban nhân dân tỉnh 

quyết định thành lập; Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; 

d) Thành viên hội đồng thành viên, thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp 
do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 
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đ) Phó Giám đốc các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;  

e) Phó Giám đốc công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

g) Phó Chā tịch hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc. 

3. Các chức danh lãnh đạo, quản lý không quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này, do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý theo quy định cāa pháp luật. 

4. Trường hợp quy định về phân cấp quản lý cán bộ cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy 
Tuyên Quang khi sửa đổi, bổ sung, thay thế thì danh mÿc quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy.  

 

Chương II 
QUY ĐâNH CĀ THà 

 

Đißu 6. Nhißm vā, quyßn h¿n căa Chă tãch Ăy ban nhân dân tánh 

1. Về quản lý tổ chức bộ máy 

a) Quyết định thành lập, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; 
b) Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định cāa Chính phā 

và bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực. 

2. Quản lý vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động 

a) Quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức 

trong cơ quan quản lý nhà nước, Āy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt hoặc āy quyền 

phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị 
sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 
đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và trường 
đại học công lập); 

b) Quyết định điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan quản lý nhà nước; 
số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội  
cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trong tổng số biên chế, số lượng người 
làm việc, hợp đồng lao động được Hội đồng nhân dân tỉnh, Āy ban nhân dân tỉnh 
giao, phê duyệt. 

3. Về tuyển dÿng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức 

a) Tổ chức thực hiện tuyển dÿng công chức theo kế hoạch được Āy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt;  

b) Quyết định và tổ chức thực hiện tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện, 
cấp tỉnh các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 cāa Chính phā quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quản lý 
công chức; 
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c) Chỉ đạo việc thực hiện tuyển dÿng viên chức theo quy định. Trường hợp 
xét thấy cần thiết, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tuyển dÿng 
viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh hoặc quyết định tổ chức thực 
hiện việc tuyển dÿng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quản lý; 
d) Giám sát việc tổ chức tuyển dÿng công chức, viên chức; tiếp nhận cán bộ, 

công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức, viên chức theo 
quy định. 

4. Bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thay đổi chức danh nghề nghiệp; thực hiện chế độ 
tiền lương và phÿ cấp 

a) Quyết định cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và 
tương đương; quyết định danh sách cán bộ, công chức đā điều kiện dự thi nâng ngạch 

công chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. Tổ chức thi nâng ngạch 
công chức; tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II đối với 
viên chức (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 và điểm b khoản 3 
Điều 13 quy định này); 

b) Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp; bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp hạng I theo quy định; 
c) Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; 

chuyển ngạch công chức; thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; chuyển xếp 
lương khi thay đổi công việc; nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng 

các loại phÿ cấp; nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng phÿ cấp chức vÿ lãnh đạo 
đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 5 Quy định này; 

d) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 
đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các 
ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp. 

5. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vÿ lãnh đạo, 
quản lý, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc 

a) Trình xin ý kiến Ban Cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 

các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh quản lý; 
b) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vÿ lãnh đạo, 

quản lý, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc 
trên cơ sở nghị quyết, kết luận cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Thường trực Tỉnh āy 
đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này; 

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vÿ lãnh đạo, 
quản lý, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, chuyển 
công tác, thôi việc trên cơ sở kết luận cāa Ban Cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh 
đối với công chức, viên chức quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này; 
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d) Giới thiệu nhân sự để cơ quan có thẩm quyền bầu hoặc bổ nhiệm các chức 
danh lãnh đạo, quản lý hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc, người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Quy định này 

trên cơ sở nghị quyết, kết luận cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Thường trực Tỉnh āy, 
Ban Cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh khác theo 
quy định cāa pháp luật. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

a) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý hội cấp tỉnh 
được giao số lượng người làm việc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Quy định này 

đi đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở nghị quyết, kết luận cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy, 
Thường trực Tỉnh āy, Ban Cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh; 

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 5 Quy định này đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Quy chế 
quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang theo đề xuất cāa cơ quan quản lý nhà nước về công tác đối ngoại. 
7. Cho ý kiến về việc điều động, chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, 
chuyên viên cao cấp và tương tương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I; 
cho ý kiến để cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 
cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II. 

8. Trình cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Ban cán sự Đảng Āy ban 
nhân dân tỉnh quyết định nhận xét, đánh giá, xếp loại. Thông báo kết quả đánh giá, 
xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở 
nhận xét, đánh giá, xếp loại cāa Ban Cán sự đảng Āy ban nhân dân tỉnh. 

Đißu 7. Nhißm vā, quyßn h¿n căa Sở Nßi vā 

1. Thẩm định, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc cho ý kiến 
các nội dung quy định tại Điều 6 Quy định này. 

2. Thực hiện nhiệm vÿ, quyền hạn cāa cơ quản lý nhà nước quy định tại Điều 8 
Quy định này. 

3. Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức bồi dưỡng 
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính, 
chuyên viên; bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, bồi dưỡng 
kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp huyện; bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp phòng. 

4. Chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình Āy ban nhân dân tỉnh quy định 

cÿ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cÿc thuộc sở, phòng và 
tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cÿc thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc 
Āy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
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các cơ quan quản lý nhà nước; lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Āy ban nhân dân tỉnh, các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Āy ban 
nhân dân tỉnh. 

Đißu 8. Nhißm vā, quyßn h¿n căa cơ quan quÁn lý nhà nước, Ăy ban 
nhân dân cấp huyßn 

1. Về quản lý tổ chức bộ máy  
a) Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc theo quy định cāa pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b 
khoản này; 

b) Āy ban nhân dân cấp huyện quy định nhiệm vÿ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
và quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Āy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đề án tự chā cāa đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Về quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc, 
hợp đồng lao động  

a) Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực cāa 
từng vị trí việc làm; phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp cāa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý khi được āy quyền  

(trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư);  

b) Giao, điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng 
lao động cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc theo quyết định cāa cấp có 
thẩm quyền và quy định cāa pháp luật; 

c) Quản lý, sử dÿng biên chế công chức, số lượng người làm việc được Āy ban 
nhân dân tỉnh giao đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; 

d) Cho ý kiến số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vÿ 
cung cấp dịch vÿ sự nghiệp công không sử dÿng ngân sách nhà nước để đáp ứng 
nhu cầu sử dÿng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên dưới 
70% hoặc chưa được giao quyền tự chā tài chính.  

3. Về tuyển dÿng, tiếp nhận công chức, viên chức 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dÿng công chức, viên chức, tiếp nhận cán bộ, 
công chức, viên chức vào làm công chức, viên chức trình Āy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt (qua Sở Nội vÿ thẩm định) theo quy định (không bao gồm đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư); 
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b) Tổ chức tuyển dÿng công chức khi được Āy ban nhân dân tỉnh giao; 

c) Tổ chức tuyển dÿng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phê duyệt kế hoạch 
tuyển dÿng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc thẩm quyền 
quản lý. Trường hợp cần thiết thì người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tổ chức 
thực hiện tuyển dÿng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
thuộc thẩm quyền quản lý; 

d) Quyết định tuyển dÿng đối với công chức khi có quyết định phê duyệt kết quả 

cāa cơ quan có thẩm quyền; quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm 
ngạch đối với công chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự; 

đ) Giao người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng làm việc đối với 
người trúng tuyển sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dÿng cāa cơ quan 
có thẩm quyền; chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự không đạt yêu cầu; 

e) Tổ chức tiếp nhận công chức vào làm công chức; tiếp nhận  công chức, 
viên chức vào làm viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Về bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; 
thực hiện chính sách tiền lương và chế độ phÿ cấp 

a) Xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trình Āy ban 

nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng (qua Sở Nội vÿ thẩm định). 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III trở xuống hoặc 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I, hạng II khi được āy quyền 
theo chỉ tiêu được phê duyệt; 

b) Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vÿ thẩm định) xem xét, 
quyết định bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; 
thực hiện chính sách tiền lương và chế độ phÿ cấp đối với công chức, viên chức giữ 
các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại Điều 5 Quy định này;  

c) Quyết định bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, 
nâng bậc lương, phÿ cấp đối với công chức, viên chức giữ ngạch, chức danh 
nghề nghiệp chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý. 

Quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hạng I xếp lương 
loại A2, viên chức hạng II trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp 
công lập quy định tại Điều 13 Quy định này); 

d) Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh thẩm định) bổ nhiệm, 

miễn nhiệm ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính đối với công chức thuộc 
thẩm quyền quản lý; 
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5. Về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, chuyển 
công tác, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc 

a) Đề nghị cấp có thẩm quyền quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
chuyển công tác, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc đối với các 
chức danh lãnh đạo, quản lý cāa cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với Sở Nội vÿ trình 
Āy ban nhân dân tỉnh quy định cÿ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, 
chi cÿc thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cÿc thuộc sở và 
phòng chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo quản lý các đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc; 

c) Quyết định quy định cÿ thể tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 

không quy định tại điểm b khoản 5 Điều này; 

d) Phê duyệt quy hoạch, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 
giữ chức vÿ lãnh đạo, quản lý, miễn nhiệm, điều động, chuyển công tác, luân chuyển, 

biệt phái đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý;  

đ) Quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 
đối với công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; 
tiếp nhận, biệt phái công chức, viên chức (cơ quan, đơn vị không thuộc thẩm quyền 
quản lý) sau khi có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến với cơ quan, đơn vị biệt phái, 
tiếp nhận công chức, viên chức. Quyết định tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện, 

cấp tỉnh đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP cāa Chính phā sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển 

cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

e) Thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng 
làm việc và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý; 

g) Cho ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vÿ, đánh giá 
đối với các chức danh trưởng phòng và tương đương, phó trưởng phòng và tương đương 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

6. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

a) Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hằng năm, giai đoạn 

trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định (qua Sở Nội vÿ tổng hợp); 

b) Quyết định cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, 
bồi dưỡng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, 
quản lý, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 
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Đißu 9. Nhißm vā, quyßn h¿n căa Văn phòng Đoàn đ¿i biáu Quốc hßi và 
Hßi đồng nhân dân tánh  

1. Về quản lý biên chế, vị trí việc làm, hợp đồng lao động 

a) Giao, điều chỉnh biên chế công chức, hợp đồng lao động cho các phòng và 

tương đương theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền và quy định cāa pháp luật;  
b) Quản lý, sử dÿng biên chế công chức được giao đảm bảo chặt chẽ, đúng 

quy định; 
c) Xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; 
d) Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực 

cāa từng vị trí việc làm theo danh mÿc vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

2. Về tuyển dÿng, tiếp nhận công chức 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dÿng công chức, tiếp nhận cán bộ, công chức, 
viên chức vào làm công chức trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vÿ 
thẩm định). Tổ chức tiếp nhận công chức vào làm công chức theo kế hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với 
các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP cāa 
Chính phā sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh; 

b) Quyết định tuyển dÿng đối với công chức khi có quyết định phê duyệt kết quả 
cāa cơ quan có thẩm quyền; quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm 
ngạch đối với công chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự. 

3. Quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương và chế độ phÿ cấp đối với công chức 
thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức 

a) Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức hằng năm, giai đoạn trình 
Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định (qua Sở Nội vÿ tổng hợp); 

b) Quyết định cử công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng 
theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đißu 10. Nhißm vā, quyßn h¿n căa đơn vã sự nghißp công lập do ngân sách 

nhà nước bÁo đÁm chi thường xuyên, đơn vã sự nghißp công lập tự bÁo đÁm 
mßt phần chi thường xuyên thußc Ăy ban nhân dân tánh; Hßi cấp tánh đưÿc 
giao số lưÿng người làm vißc 

1. Về quản lý số lượng người làm việc, hợp đồng lao động  

a) Giao, điều chỉnh số lượng người làm việc, hợp đồng lao động cho các đơn vị 
thuộc và trực thuộc theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền và quy định cāa pháp luật; 
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b) Quản lý, sử dÿng số lượng người làm việc đã được Āy ban nhân dân tỉnh 
giao đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định 

số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 
chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung để 
bổ sung nhân lực còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao hoặc để kịp thời 
thay cho số viên chức nghỉ thai sản, nghỉ hưu, thôi việc; 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên 

dưới 70% quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vÿ 
cung cấp dịch vÿ sự nghiệp công không sử dÿng ngân sách nhà nước để đáp ứng 

nhu cầu sử dÿng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo ý kiến 
cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên 

từ 70% trở lên quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, 
nghiệp vÿ cung cấp dịch vÿ sự nghiệp công không sử dÿng ngân sách nhà nước để 
đáp ứng nhu cầu sử dÿng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người 
làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành. 

2. Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực cāa 
từng vị trí việc làm; phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp cāa đơn vị khi được āy quyền. 

3. Về tuyển dÿng, tiếp nhận viên chức 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dÿng viên chức, tiếp nhận cán bộ, công chức, 
viên chức vào làm viên chức trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vÿ 
thẩm định); 

b) Tổ chức thực hiện tuyển dÿng viên chức theo kế hoạch được Āy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt; 

c) Ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển sau khi có kết quả tuyển dÿng 

viên chức; chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự không đạt yêu cầu theo 
quy định; 

d) Tổ chức tiếp nhận công chức, viên chức vào làm viên chức theo kế hoạch 
được Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

4. Về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 
thay đổi chức danh nghề nghiệp, thực hiện chính sách tiền lương và chế độ phÿ cấp 

a) Xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trình 
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định về chỉ tiêu thăng hạng (qua Sở Nội vÿ 
thẩm định). Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III 
trở xuống hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I, hạng II 
khi được āy quyền theo chỉ tiêu được phê duyệt; 
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b) Trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vÿ thẩm định) xem xét, 
quyết định chuyển xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 
thời hạn và các loại phÿ cấp đối với viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý 
thuộc thẩm quyền quyết định cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quy định tại 
khoản 2 Điều 5 Quy định này.  

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương, 
phÿ cấp và quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hạng I 
xếp lương loại A2, viên chức hạng II trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, phân công công tác, 
chuyển công tác, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc 

a) Đề nghị cấp có thẩm quyền quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
phân công công tác, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc đối với các chức danh 
lãnh đạo, quản lý cāa đơn vị theo phân cấp quản lý; 

b) Phối hợp với Sở Nội vÿ trình Āy ban nhân dân tỉnh quy định cÿ thể tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và lãnh đạo, quản lý cấp phòng 
thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, 

quản lý đối với các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; 
c) Phê duyệt quy hoạch, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, 

miễn nhiệm, phân công công tác, biệt phái đối với các chức danh lãnh đạo thuộc 
thẩm quyền quản lý;  

d) Quyết định phân công công tác, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với 
viên chức giữa các đơn vị trực thuộc; tiếp nhận, biệt phái viên chức (đơn vị không 
thuộc thẩm quyền quản lý) sau khi có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến với đơn vị 
biệt phái, tiếp nhận viên chức; 

đ) Thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng 
làm việc và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý; 
e) Cho ý kiến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vÿ, 

đánh giá đối với các chức danh trưởng phòng và tương đương, phó trưởng phòng và 
tương đương các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý. 

6. Về đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

a) Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức hằng năm, giai đoạn trình 
Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vÿ tổng hợp);  

b) Quyết định cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng 
theo kế hoạch. 

7. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý; 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 
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Đißu 11. Nhißm vā, quyßn h¿n căa đơn vã sự nghißp công lập thußc cơ quan 

quÁn lý nhà nước; đơn vã sự nghißp công lập thußc đơn vã sự nghißp công lập 

thußc Ăy ban nhân dân tánh; đơn vã sự nghißp công lập thußc Ăy ban nhân dân 

cấp huyßn (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư)   
1. Về hợp đồng lao động 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định 

số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung để 
bổ sung nhân lực còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao hoặc để kịp thời 
thay cho số viên chức nghỉ thai sản, nghỉ hưu, thôi việc theo quy định; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên 

dưới 70% quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vÿ 
cung cấp dịch vÿ sự nghiệp công không sử dÿng ngân sách nhà nước để đáp ứng 

nhu cầu sử dÿng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo ý kiến 
cāa cơ quan quản lý đơn vị; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên 

từ 70% trở lên quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, 
nghiệp vÿ cung cấp dịch vÿ sự nghiệp công không sử dÿng ngân sách nhà nước để 
đáp ứng nhu cầu sử dÿng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người 
làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành. 

2. Về tuyển dÿng, tiếp nhận viên chức 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dÿng, tiếp nhận viên chức báo cáo cơ quan 
quản lý trực tiếp tổng hợp, trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;  

b) Ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển sau khi có quyết định 
phê duyệt kết quả tuyển dÿng cāa cơ quan có thẩm quyền; chấm dứt hợp đồng 
làm việc đối với người tập sự không đạt yêu cầu theo quy định. 

3. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức 
hạng III trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý theo phương án bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đã được cơ quan quản lý trực tiếp 
phê duyệt. Quyết định bố trí, phân công công tác; trình cơ quan quản lý trực tiếp 
biệt phái, chuyển công tác đối với viên chức. 

4. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vÿ, 
đánh giá đối với các chức danh trưởng phòng và tương đương, phó trưởng phòng và 
tương đương trực thuộc sau khi có ý kiến bằng văn bản cāa người đứng đầu cơ quan 
quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý; 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 
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Đißu 12. Nhißm vā, quyßn h¿n căa đơn vã sự nghißp công lập tự bÁo đÁm 
chi thường xuyên, đơn vã sự nghißp công lập tự bÁo đÁm chi thường xuyên và 
chi đầu tư thußc Ăy ban nhân dân tánh 

1. Về hợp đồng lao động  
a) Quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ phÿc vÿ trong 

trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vÿ để thực hiện công việc hỗ trợ, phÿc vÿ 
đáp ứng yêu cầu; 

b) Quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, 
nghiệp vÿ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dÿng nguồn 
nhân lực cāa đơn vị. 

2. Về tuyển dÿng, tiếp nhận viên chức 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dÿng viên chức trình Āy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt (qua Sở Nội vÿ thẩm định);  

b) Tổ chức tuyển dÿng viên chức theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; 

c) Ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển sau khi có quyết định 
phê duyệt kết quả tuyển dÿng cāa cơ quan có thẩm quyền; chấm dứt hợp đồng 
làm việc đối với người tập sự không đạt yêu cầu. 

3. Về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 
thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện chính sách tiền lương và chế độ 
phÿ cấp 

a) Xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trình Āy ban 

nhân dân tỉnh quyết định chỉ tiêu thăng hạng (qua Sở Nội vÿ thẩm định); tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hạng I xếp lương loại A2 và từ 
hạng II trở xuống theo chỉ tiêu được phê duyệt và quy định cāa pháp luật;  

b) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương và 
phÿ cấp đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và 
từ hạng II trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xét chuyển chức danh 
nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, phân công công tác, 

chuyển công tác, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc 

a) Phê duyệt quy hoạch, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, 
miễn nhiệm, phân công công tác, biệt phái đối với viên chức quản lý thuộc 
thẩm quyền theo phân cấp quản lý; 

b) Xây dựng quy định cÿ thể tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý cāa 
đơn vị gửi Sở Nội vÿ thẩm định, trình Āy ban nhân dân tỉnh quyết định; 

c) Quyết định phân công công tác, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; 
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d) Thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng 
làm việc, hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Về đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

a) Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức hằng năm, giai đoạn trình 
Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vÿ tổng hợp);  

b) Quyết định cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng 
theo kế hoạch. 

6. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý; 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

Đißu 13. Nhißm vā, quyßn h¿n căa đơn vã sự nghißp công lập tự bÁo đÁm 
chi thường xuyên, đơn vã sự nghißp công lập tự bÁo đÁm chi thường xuyên và 
chi đầu tư thußc cơ quan quÁn lý nhà nước, đơn vã sự nghißp công lập thußc 
Ăy ban nhân dân tánh; đơn vã sự nghißp công lập tự bÁo đÁm chi thường xuyên 
thußc Ăy ban nhân dân cấp huyßn 

1. Về hợp đồng lao động 

a) Quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ phÿc vÿ trong 

trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vÿ để thực hiện công việc hỗ trợ, phÿc vÿ 
đáp ứng yêu cầu; 

b) Quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, 
nghiệp vÿ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dÿng nguồn 
nhân lực cāa đơn vị. 

2. Về tuyển dÿng, tiếp nhận viên chức 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dÿng viên chức trình cơ quan quản lý cấp trên 

trực tiếp phê duyệt kế hoạch tuyển dÿng; 
b) Tổ chức tuyển dÿng viên chức theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; 
c) Ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển sau khi có kết quả tuyển dÿng 

viên chức; chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự không đạt yêu cầu. 
3. Về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện chính sách tiền lương và chế độ 
phÿ cấp 

a) Rà soát, đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức báo cáo 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu 
thăng hạng; quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý; 
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b) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I xếp lương 
loại A2 và từ hạng II trở xuống theo chỉ tiêu được phê duyệt và quy định cāa 
pháp luật. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức 
đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc 
thẩm quyền quản lý; 

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương và phÿ cấp đối với 
viên chức hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý; 

quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 
theo phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đã 
được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

4. Về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, phân công công tác, 
chuyển công tác, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, thôi việc: Thực hiện theo khoản 4 
Điều 12 Quy định này. 

5. Về đào tạo, bồi dưỡng viên chức  
a) Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức hằng năm, giai đoạn gửi 

cơ quan quản lý trực tiếp trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;  
b) Quyết định cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng 

theo kế hoạch. 
6. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý; 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 
Đißu 14. Nhißm vā, quyßn h¿n căa Chă tãch hßi đồng thành viên, Chă tãch 

công ty, Chă tãch hßi đồng quÁn trã 
1. Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại điểm l, 

điểm m khoản 1 và điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 5 Quy định này (trừ các công ty 

cổ phần) trình Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phê duyệt quy hoạch các chức danh 
lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng 
làm việc đối với chức danh quy định tại điểm l, điểm m khoản 1 và điểm đ, điểm e 
khoản 2 Điều 5 Quy định này sau khi có ý kiến cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 

Đißu 15. Nhißm vā, quyßn h¿n căa Ban Đißu phối các dự án vốn nước ngoài, 
Quỹ Đầu tư phát trián tánh 

1. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài 
Áp dÿng thực hiện các quy định cāa pháp luật hiện hành về quản lý vị trí việc làm 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Thực hiện các 
nội dung về hợp đồng lao động; tuyển dÿng, tiếp nhận viên chức; bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, 
thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phÿ cấp; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
miễn nhiệm, phân công công tác, chuyển công tác, biệt phái, tiếp nhận, nghỉ hưu, 
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thôi việc; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, 
tập thể lãnh đạo, quản lý và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại 
Điều 12 Quy định này. 

2. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

Áp dÿng thực hiện các quy định cāa pháp luật hiện hành về quản lý vị trí việc làm 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Các nội dung 
về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, 
khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh cāa bộ máy giúp việc  

(trừ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) thực hiện theo quy định 
cāa pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động cāa Quỹ. 

 
Chương III 

ĐIÞU KHOÀN THI HÀNH 
 

Đißu 16. Tổ chức thực hißn 

1. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

và trực thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; Chā tịch hội cấp tỉnh được giao số lượng người 
làm việc; Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai 
thực hiện nghiêm Quy định này.  

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định phân cấp và cơ cấu tổ chức 

cāa cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung phân cấp phù hợp với Quy định này 

và quy định cāa pháp luật hiện hành.  
3. Chā tịch hội đồng thành viên, Chā tịch công ty, Chā tịch hội đồng quản trị 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh: Thực hiện công tác quản lý đối với người quản lý 

doanh nghiệp theo quy định cāa pháp luật, quy định phân cấp cāa Āy ban nhân dân tỉnh 

và quyết định cāa cơ quan có thẩm quyền. 
4. Sở Nội vÿ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quy định này; kiến nghị cơ quan, 

tổ chức, đơn vị bãi bỏ các văn bản ban hành không đúng thẩm quyền hoặc trái 
quy định cāa Nhà nước về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 
Đißu 17. Sÿa đổi, bổ sung quy đãnh 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có 
văn bản gửi Sở Nội vÿ tổng hợp, tham mưu với Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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